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- Tác giã sách nầy là một Cha Phangsa về Dòng sai 
Paris, lầu thông kinh sử, qua giảng đạo Địa phận 
Nam-kỳ từ năm 1897. Khi mới tới thì ở Cải-mơn 
học tiếng annam rồi đi tùng giúp Mặc-bắc chừng 
vài ba năm, sau coi họ Bông-bỏt đoạn đôi làm cha 
SỞ Vũng-tàu, lãnh luôn Cần-giờ, Thốt-nốt, Đồng- 
hòa. — Ở đâu người cũng lo dọn bài giảng đạo 
thánh Chủa, cắt nghĩa kinh phần cho chầu nhưng 
-cùng trẻ bé thơ rẽ rồi. 

Đến năm 1917 người vưng lịnh bề trên mà lãnh 
cai nhà Thầy giảng lập đã lầu tại xứ Cải-nhum trong 
Chợ-lách. Từ bây giờ cha dáng kính nầy lại càng 
nấu sử xôi kinh, dọn bài giảng, viết sách phần cho 
rộng, mà lập rèn học trò cho nên thầy xứng đáng 
giảng rao lòi Evang. 

Mấy năm sau bịnh người gia tăng liệt nhược thêm 
mãi, Đức Cha phải cho Cha Michel Thao phụ giúp 
cai nhà dòng ấy. Cha nầy soạn thấy sách người dạy 
đó thì lấy làm thích, bèn xin Cha Erancois Binh 
giúp sửa cho xuôi tiếng annam và sắp đặt, mà xin 
Cha chủ bút coi lại và cho phép in ra, 

Cám đội ơn Chúa, rày đặng có thêm một sách 
dạy về rõ ràng đàng ngay lề chánh cho giáo hữu 
chúng ta ! 

Vậy cuốn sách nầy đáng chuộng, đáng bia bày 
ra: vì là việc một kể thông minh và từng trải cách 
dạy dỗ đạo đã lâu năm lắm. Nên đặt hiệu là Thiên 
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Chúa Thánh Giáo quẳng nghĩa; bỡi có hết các 


bài, các phần rộng giải sách hoặch và tự sự đủ đều, 
để làm sách bồn dạy trong trường cùng làm sách 
tùy thân cho các thầy đi giảng đạo, lại cũng có ý 
cho giáo hữu nam nữ nhàn lãm đọc đi đọc lại cho 
thông luật Chúa, mà nên người ngoan đạo hơn nữa. 

Sách phần mởi nầy dân giải chơn đạo Ð, €. Trời 
truyền từ nguơn tô người ta, nên trưng ra hết 
những lời thánh tiên tri, cùng những người, những 
sự làm hình bóng chỉ Chúa cứu thế cùng Hội thánh 
Người trong cả và Sấm truyền củ mà dã ứng nghiệm 
ra hết trong Sấm truyền mới và Sử ký Hội thánh là. 
thể nào ; đoạn cắt nghĩa những sự mầu nhiệm phải 
tin, những việc phải giữ, — những đều gì phải lánh 
cùng những việc gì phải làm cách rõ ràng phân 
mình. 

Kẻ có công trọng dọn sách nầy là Cha Joseph 
Boismery, đang làm bề trên nhà dòng Thầy giảng... 
đạo trong Địa phận hơn 21 năm rồi, đã cất hai dãy ~ 


nhà lầu cao rộng đồ sộ cho có chô mà rước nuôi _ˆ 


học trò vô thêm môi năm, bây giờ cỏ ý cho in sách 
ấy đề làm như «hồn sinh» trong mấy ngôi nhà người 
lập, cho được tập luyện giáo huấn các Thầy dòng 
nên xửng đối với danh hiệu bên Roma đặt cho là : 
Frères de la ocltrine chréHenne. 

Phước thay ! Cha rất tốt lành cứ tình phụ tử, 
ngãi tôn sư mà đề bồn sách phần nầy làm lời đi 
ngôn cho con cái lớn nhỏ học trong nhà Dòng nầy. 
Thì dẫu mai sau Cha có khuất mắt, Cha còn đề 
tiếng dạy dỗ ủi an luôn. 


La f*' Janpier 1939. 
F,B,. 


TỰA HỊ 

Cách dùng. — Ài muốn tiện dụng sách nầy cho 
vừa. sức trí hạng kẻ nghe dạy, thì : 

1° — Ghi chữ Ä trưởc mấy cầu mình muốn dạy 
chầu nhưng đặng mà chịu phép rửa lội. 

9° — Ghi chữ B mấy câu muốn dạy chịu phép 
Thêm sức. 

8°- Ghi chữ C mấy câu muốn dạy rước lễ vỏ 
lòng. 

4° — Ghi chữ D mấy càu muốn dạy rước lẻ trọng 
thề. — Hoặc mình dạy, hoặc biều dạy vậy. 

Còn mấy câu không ghi, thì đề dạy đồng nhi lớn 
và bồn đạo noày Chúa nhựt. 


Những sách dùng mà dọn cuốn nàãy : 


C....... La Bible de Carrières. .„Darras (Histoire de 
Ed..... Edom (Histoire sainte) IEglise.) 
F....... Fouard (Vie de N. S. .„ Ribadéneira (Vies des 
¿.{€.) Saints. ) 
H...... Hurter  ( Théologie Berthier, 
dogm.) „ Nouveau Canon. 
G...... Gury (Théol. morale.) . Vấn đáp. 


. D,.. Chơn đạo. 

„. Hội đồng tứ giáo. 

.„ Củ, Sấm truyền mới. 
SIi : CN Hy Sử ký Hội 
thánh (in tại Kẻ-sở.) 


—t— 


S....... Sommiaire de la doec- 
(rine catholique. 

C. R. Catéchisme romain. 

B.N. Pecltit Nicolas, 

D.EB. Dom Benoit 
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PHÁN THỨ NHỨT 


TỪ' TẠO THIÊN LẬP ĐỊA 
GHO ĐẾN TÔ TÔNG LOÀI NGƯỜI TA 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Có Đăng tạo-hoá cùng khôn. 

4. — Hỏi. Trời đất phải có đời đời chẳng ? 

Thưa. Không dâu. Mới có sau nầy độ chừng sáu 
ngàn nắm nay mà (hôi, và cũng sẽ tan hoang 
hết nữa. 

Xét coi thì thấy thế gian nây có bầu trời như 
mái nhà che, — có trái đất làm nền chở. — Ö (rên 
thì có mặt trời, mặt trăng. vô số tính tủ lớn nhỏ 
làm đèn soi sáng rực rỡ. dưới, có đất đai đề 
vỡ ruộng lập vườn cho có lúa thóc, hoa quả, Cỏ 
sông, biên, ngòi, rạch, làm như ao hồ lớn nhỏ chứa 
nước, nuôi tôm cá... 

a) Khi ta thấy nhà nào, tức thì ta biết chẳng 
phải bỡi không mà cỏ nhà ấy ; phải có người cất 
thì mới có đặng. — Cũng một lễ ấy, khi người ta 
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thấy trời đất cùng muôn vật trên dưởi, thì phải hiều 
chẳng phải tự nhiên nhi nhiên bỡi không mà có các 
sự ấy được : phải có người nào, có thợ nào làm ra 
mởi có đỏ. 

Vã người hay là thợ nào dựng r nên các việc lớn 
lao đồ sộ, xinh tốt dường ấy, phải là ông Thợ 
tài cắn, phép tắc, trí hóa rất mực mà chớ: bổi 
vì trời đất muôn vật là việc rất cả thê và rất khéo 
léo lạ lùng. 

b) Lại khi ta xét tới nữa bỡi đâu mà cỏ những 
vật ta thấy bây giờ, thì ắt hiểu ông Thợ phép tắc 
đã gầy dựng ra mỗi thứ môi vật để làm kiều 
cốt mà gầy ra mọi thứ như nỏ, cho đặng sanh ra 
nòi giống của mình, thì nay mới cỏ môi vật ấy. 

Ví dụ về con gà: Ai làm cho cỏ con gà đó ? Tại 
có lrứng gà rồi nở nó ra. — Ai làm cho có cải 
trứng ấy ?— Con gà mái nào có trước. — Gà mái 
ay bỡi đâu mà ra ? — Có trứng trước nở nó ra. — 
Mà trứng trước ấy bỡi đâu mà ra ? vân vàn... Nếu 
suy lui lại hoài như vậy, thì lần lần chắc tới con 
gà đầu hết. Mà con đầu hết đỏ không phải bởi 
trứng nào nở ra nó ; bỡi vì trước nó thì chưa có 
con gà nào mà đẻ trứng. Song ta hiều phải có 
Đấng nào là Thợ đã dựng nên con gà đầu hết ấy, 
cùng làm cho nó được đẻ trứng mà nở ra con 
khác nối dòng nó. — Chắc là thợ ấy tài cán trí hóa 
vô song, vì dựng nên một con gà biết đi, biết bay, 
biết gáy... là việc quá sức người phàm.- Vị dụ về 
cây cối: Cây kia bỡi đâu mà có đó ?— Bồi một 
hột hay là một nhánh tược nào. — Bði đâu mà có 
hột hay là tược ấy? Bỡi cây trước một thứ với 
nó. —~ Cây trước ấy bổi đâu mà cỏ ? vân vân.. Nếu 
cứ hỏi lên hoài như vậy, thì chắc sể gặp tới cây 
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đầu hết một loại với nó. — Ta cũng hiều cây đầu 
hết ấy không phải bỡi hột hay là cái tược nào 
trước nữa mà sinh ra nó ; vì chưng trước nó chưa 
có cây nào đâm chồi thử ấy dđặng. Song ta hiểu 


-_ phải có thợ đã tạo ra cho có cây đầu hết đó, cùng 


cho nỏ được sanh hột, hay là trở ra tược mà nối 
loại cho còn thứ ấy luôn. — Mà thợ ấy phải có 
phép tắc và có trí huệ mới làm cho ra một cây 
sống, và cho cây ấy có hột, nứt tược mà gầy 
giống; là việc khôn khéo lạ lùng. — Ví dụ về 
người ta : Người kia bỡi dâu mà có ? — Bỡi mẹ nó 
sanh ra. — Mà mẹ nó bởi đâu ? Bði bà ngoại nó. 
— Bà nỏ bỡi ai sanh ? Bỡi bà cố nó. — Ai sanh 
ra bà cố nó? — Nếu cử hỏi lên mãi, thì phải tới 
một đờn bà đầu hết; mà bà đầu hết ấy không 
phải bỡi đờn bà nào nữa được, vì trước đờn bà 
nguơn tô đầu hết ấy, thì chưa có đờn bà nào, mà 
sanh ra bà ấy sao đặng ? — Vậy phải hiểu chắc 
có Thợ đã dựng nên cho có bà đầu hết ấy, cùng 
ban phép cho bà ấy được sanh sẵn mà đẻ con nối 
dòng mình. — Vã lại ông Thợ nào đỏ phải có tài 
nghề trí thượng, khôn khéo vô cùng, mới sanh 
dựng cho nên một người ta hay sống, duông nhan, 
trí thức hoàn hảo hồn xác thê ấy... 
( Coi Hiếp từ 41 tới 19, thì rồ hơn ) 

Suy tới như vậy về các thứ loài vật, thì hiều phải 
có Đấng nào làm Thợ phép tắc trí huệ, thông thạo 
khôn khéo vô lượng vô biên, đã gầy dựng ra mọi 
vật làm đầu làm gốc mọi vật mọi loài cho có đủ 
các thứ như có bây giờ vậy. 

2.— H. Dưởi đất có mấy thứ vật ? 
T. Cỏ bốn : 1° Những vật không có sự sống, vô 
tri vô giác, trơ trơ chẳng máy động được: là các 
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thứ loài kim, như dá, sắt, cát, sỏi... — 2° Những 
vật hay sống chết, mục rả mà một mình thì trơ trơ, 
phải có sức gì kéo rung mới day trở lắc động : ấy 
là loài săng có, cây cối, thảo mộc... — 3° Những 
vật có sống có chết, máy động, vùng vây, trỉ giác, 
ưa ghét ; hay thèm khát đói no; lại có tánh khí tự 
nhiên, biết tùy tùng theo khi theo chỗ mà trúng 
theo. Song chẳng biết xét suy, luận lý, chẳng biết 
lo lường cho tấn phát xong xui, Ấy là loài lục súc, 
như ngựa, bò, trâu, heo, chó, mèo, gà, vịt... 

4° Loài có sanh có tử, tri giác, muốn day động, đi 
đứng nằm ngồi, mặc ý tự tình; chẳng những biết 
sướng cực, lạnh nóng ; mà nhứt là biết thương ghẻt, 


vui buồn, hay suy xét định liệu, luận bàn lý lề, . ị 


hơn thua; trí thức, biến hoá, sửa đồi, tấn phát 
thời thạnh... Loài thề ấy thì có một mình loài 
người ta mà thôi. Cho nên loài người trọng vọng 
trên các loài vật, 


$. — HÍ, Tại làm sao mà mấy thứ vật nầy khác 
nhau như làm vậy ? 

T. Tại hồn. 

4. — H. Có mấy thứ hồn ) 

T. Có ba: mội là, sinh hồn; hai là, giác hồn; 
ba là, linh hồn, 

5. — H1. Sinh hồn là đi gì ? 

f. Là một thử gì cầm cốt bề trong một vật nào, 
mà không có hình dạng mùi, màu, nên thấy chẳng 
đặng ; phải nhờ nó mới có mới còn sống, và làm 
_€ho cây cối thảo mộc được hút nước, rút khí vào, 
đặng lớn lên, nở nang, đâm chồi trô lộc mà mọc 
thêm. — Sinh hồn sống một mình chẳng đặng, phẩi 
nương theo cây cối thảo mộc : cho nên hễ cây, cổ 
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khô, thì nó tan mất, như thường thấy cây hay là 
bông lá chết rồi, thì mất màu, đồi sắc hết. 

6. — jHJ. Giác hồn là đi gì ? 

T. Là một thứ linh tính trong loài cầm thú lớn 
nhỏ, làm cho nó sống, lớn lên, máy động, biết đau 
đón, đói khát, dữ hiền...; lại có tính khí bay nhảy, 
trửng đớn tự nhiên, cùng hay sinh sản cho có nòi 
giống. —- Giác hồn chẳng sống không không mội 
mình, phải ở theo xác loài vật: cho nên hề khi nào 
xác ấy chết thì nó biến tan. 

7. — H. Linh hồn là đi gì ? 

†. Là một tính thiêng liêng, linh nghiệm, biết 
suy xét, tính toan hơn thua, biết lành dữ, tội 
phước, nên là hình ảnh Đức Chúa Trời ; — đề hiệp 
cùng xác loài người ta cho đặng sống và làm việc 
theo bồn tính nhơn loại. — Linh hồn thì hằng 
sống luôn và sống một mình đặng ; cho nên khi 
xác chết đoạn thì linh hồn cứ còn y vậy đời đời, 
và làm việc theo phận sự riêng mình. 

8, — H. Còn có sự gì nên biết về mấy thứ hồn 
ấy nữa chăng 9 

T, Còn nữa : Vật nào không có sự sống sự chết 
là giống chẳng có linh hồn nào, 

Vật nào có sự sống mà vô tri vô giác, thì eó sinh 
hồn không mà thôi. 

Vật nào có sự sống, máy động mà biết dữ biết 
hiền, có ăn uống, có tảnh phú theo thì tiết, là vật 
cỏ giác hồn. 

Vật nào có sanh tử, tri thức, cảm xúc, lượng bày, 
tự ý, là loài có linh hồn. 

Loài người nhờ linh hôn mới đặng nuôi mình, 


__ máy động và suy xét v.v. nên linh hồn làm đủ ba 
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việc của sinh hồn, giác hồn và linh hồn nữa. ( Theo 
lời đức Giáo tông Piô thứ chín gới cho giảm mục 
thành reslan ngày 10 avril 1860. ) | 

Giải thêm về bốn thứ vật mới kề trước nầy : 

1° Những vật không có sanh tử : tự mình không 
đay động được, lại chẳng biết sự gì hết : ấy là loài 
kim, như đá, cát, đất, sắt... vân vân, 

2° Những vật có sanh tử, mà tự mình không day 
động được, lại không biết gì hết : ấy là những loài 
săng cổ, thảo mộc, như: cây, có... - 

3° Những vật có sanh tử và tự mình day động 
được cùng hay biết, hay thèm hay ghét đặng ; lại 
eỏ instinet nghĩa là có cái tánh tự nhiên hay bắt nó 
làm đặng tùy thì tùy dịp, khéo dụn mà chẳng bắt 
chước loài khác, cũng chẳng hay trật. Song nó 
không suy xét, cũng không biết lấy lề luận bàn ; 
cho nên chẳng bao giờ sửa cách ăn ở cách làm của 
nó, cho đặng tấn tới và ra khác cách cũ, hay là 
khéo hơn : ấy là loài tâu thú côn trùng, như : bò, 
ngựa, chó, mèo, chim chóc.. 

4° Những vật có sinh tử, tự mình day động và 
hay biết hay muốn, hay mến, ghét... lại hay suy 
xét, hay lấy lẽ luận lý, cho nên hay bày chuyện 
mới, hay sửa đồi cách ăn ở cho khác cách, cho tấn 
thời tấn phát, cho khác củ, cho khéo hơn : ấy là. 
loài người ta, 

Một mình loài người ta nhờ có linh hồn mới 
biết suy xét, tỉnh toán, luận lý hơn thua... 

9./ — Làm người ta, có phải thờ, phải vưng 
phục Đấng nào là Thợ cả đã tạo thành trời đất 
muôn vật chăng ? 

7. — Như ta xét biết có Thợ cả dựng nên trời 
đất muôn vật và nguơn tồ loài người, thì phải nhìn 


L 


và phải biết ơn Người. Mà lại nếu Thợ cả ấy cỏ 
răn dạy đều gì, thì càng phải khâm sùng vưng phục, 
kính tôn Người, mới phải phận con tôi, mới đẹp 
lòng trúng ý Người. 


10. H.— Ông Thợ cả ấy là ai, nghĩa là ai là Đấng 
Tạo hóa muôn loài muôn vật ? 

T. - Là Đức Chủa Trời. Chớ chẳng phải là khi 
Thải cực, như sách nho bày ; — chẳng phải như 
bên Pháp môn nói là Chữ đạo; — cũng không 
phải là ông Phật, như bên phật đường thờ đâu. 


11. /1. — Sao chẳng phải là khí Thái cực 2 
-†. — Bỡi vì sách nho chúc lại nói Thái cực là 

một cục khí trơ trơ, không phải thiêng liêng, không 
hay biết gì, rằng : Khí Thái cực là: hôn nhiên 
khối nhỉ, vô linh minh tri giác. Vã chăng, vật gì 
vô linh tri giác, thì làm sao ra loài có sinh hồn 
như cây cối đặng ? — Làm sao ra giống có giác 
hồn, như loài cầm thú côn trùng ? — Huống chỉ 
làm cho có linh hồn thông mình hằng sống như 
người ta sao đặng 9 

12. H. — Sao chẳng phải là chữ Đạo ? 

T. — Bỡi vì chữ Đạo là cải chữ không. Mà hể là 
Chữ không, chẳng phải là một vật gì hết thì không 
làm ra cái chỉ chỉ đặng. Lại nữa phải có người hay 
là vật gì, giống gì khảe mới có đạo được. (Hội đồng 
tử giáo, t. 11) 

13. /1.— Có phải là Phật chăng 3 

f1. — Không. Sách nho truyền rằng : Phật sanh 
ra trong nước Thiên trước, (là nước Ẩn-độ bây giờ, 
xưa gọi là T:êu tây) đời nhà Châu, vua Linh vương. 
Cha là Tịnh-phan-Vương, mẹ là Ma-da-Thị, vợ là 
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Da-thị, vợ bé là Như-la. - Phật kiếm danh tiếng 
đề cho hậu lai, thì lên núi Tiết-sơn săn bắn, lại đặt 
sách lập đạo, và dạy : Hễ ai thờ Phật, thì Phật 
thưởng cho về trời bên tây phương. Bằng ai chẳng 
thờ thì sẽ bị bình khô sở... Phật tìm bày phương 
cao kỳ như thể ấy, vì muốn cho thiên hạ kính 
chuộng mình hơn anh ruột, bỡi biết anh sau làm 
vua, còn mình là eon thứ năm, chắc không được 
lên ngôi. Sau hết có chứng tỏ tường Phật là một 
người phàm trong nhơn loại giả như ai thì khi đến 
ba mươi tuôi mắc chứng bịnh ung độc mà chết trên 
nủi ấy, (Goi Chơn đạo t 20.) — Xin xét coi : Thuở 
trước khi Phật chưa sinh ra, thì dã có trời đất, có 
thiên hạ, các nước : chẳng những có Tiêu tây mà 
lại có Đại tây, Nam, Bắc, lâu đời rồi. Vậy một 
người sanh sau để muộn, làm sao cho có mọi sự 
trước mình đặng ? : 


1⁄4. H. —- Có phải là Ngọc hoàng, Thánh hoàng, 
Quang âm, Không tử, Láo tử, Táo thần hay là vị 
nào khác mà sách tàu tặng phong xưa, hay là vua 
Annam bắt chước tôn lên làm thần cho dân thờ 
lạy.. Có dựng nên trời đất chăng ? 

71. — Cũng chẳng phải. Mấy vì ấy dầu có tên quí 
trọng, có chức phẩm cao. mà chỉn thật là người 
phàm có cha mẹ ông bà như mình. Mấy ông ấy là 
kẻ hậu sanh đời sau, lắm lắm thì có mấy mươi thế 
ký vậy mà thôi Còn trời đất muôn vật cùng loài 
người, thầy đều có trước lâu dời lắm. 

15. H. — Vậy Đấng làm Thợ cả sanh nhơn hóa 
vật cho có môi giống môi thứ dầu hết, eó phải là 
Đức Chúa Trời, kẻ có đạo thờ chăng ? 


| 
- lý _ 
1 

Ỉ 

: : 


NHẬT. in 


1. — Phải. Hội Thánh Chúa ký truyền dạy rằng: - 
Phải thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời, vì 
Người là Đấng đầu cội rễ mọi sự. Nsười đã sanh 
nên ông bà nguơn lồ loài ta, cùng dùng phép tắc 
mình mà dựng nên và gìn giữ trời đất cho có mùa 
tiết. đặng che chở dưỡng nuôi ta. Nên ta phải thờ 
phượng kính mến Chủa mà cám tạ đền ơn sanh 
thành dưỡng dục ta 

Mỗi người có một linh hồn thiêng liêng hằng 
sống. — Kẻ nào thờ phượng Chúa cả trời dất ấy ở 
đời nầy cho nên, thì khi qua đời đặng Chúa thưởng 
cho linh hồn ấy về quê thật Thiên đàng, là đền đài 


. Chúa ngự trị, mà hưởng phước vô cùng; lại đến 


ngày tận thế là ngày Chúa đốt phá thế gian cho ra 
không như thuở ban sơ, thì xác kế ấy sẽ được sống 
lại, hiệp cùng lính hồn mình, mà đồng hưởng 


_ phước chung với nhau trên nơi cõi thọ miên trường. 


Còn kể sống ở thế gian không nhìn biết Đức Chúa 
Trời mà thờ phượng cho đến chết, thì Chúa phạt 
linh hồn nó phải sa hỏa ngụe chịu hình khô đời đời ; 
lại đến ngày tận thế xác nó sẽ sống lại hiệp cùng 
linh hồn trước, mà chịu khô hình với nhau trùng 


__ trùng điệp diệp. 


16. H. — Có quả thật như vậy chăng ? 

T,— Có thật vậy. Chính mình Đức Chúa Trời 
xuống thế ra đời dạy người ta những đều ấy cùng 
lập Hội thánh cho có các Đấng làm Thầy tiếp nối 
việc các thánh Tông đồ Chúa, mà đi giảng dạy dạo 


` Người khắp tứ phương. 


_Vã lại Chúa muốn cho thiên hạ dễ tin Người là 
chủ cả cầm quờn cai trị tròi đất vạn vật, và cho dê 
xét đạo các đấng ấy giảng rao là đạo thật bỡi Chúa 
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trời truyền ra, thì từ ban đầu có nhiều Cha nhiều 
bồn đạo lấy danh Chúa mình thờ mà làm phép lạ, 
là đồi luật lệ tự nhiên trong thiên địa. Như thuở xưa 
ông Josue khiến mặt trời đứng lạ: (1). — Ông thánh 
Grêgorio Thaumaturgo khiến núi dời qua chỗ khác 
(2) _— Ông thánh Stanislao Giám mục (3) khiến dạy 
một người chết đã lâu sống lại đặng làm chứng việc 
kiện đang tranh dành, trước mặt quan quân đô hội... 
Ấy là phép Chúa cho kế quá văng lâu đời hiện về 
mà bảo phải làm đều bơn thiệt kia nọ. 

Chính Đức Chúa Trời có tỏ mình ra nhiều khi, 
như cho các thánh tô tông, cho ông Moïisen, mà 
truyền lịnh đem dân mình về đất hứa, nhứt là trên 
núi Sinai cách trọng thể, giữa sấm sét, mà rao mười 
điều răn... — Đức Chúa Giêsu hiện ra tổ tường trong 
hình bánh rượu cho nhiều thánh, hay là nhiều giáo 
hữu thường ở xứ nọ xứ kỉa.,. Trong thế kỷ mười 
bảy Người hiện ra mà tổ Trái tim mình hơn 70 lần,.. 
— Chúa hay đề cho Đức Mẹ hiện ra nhiều nơi 
cho nhiều kẻ thấy và nghe lời dạy ; và tại thành 
Lourdes trong nước Phangsa, đã 18 lần, có chứng 
cớ chắc chắn rõ ràng, cùng làm nhiều phép lạ cứu 
linh hồn và chữa đã tật nguyền mỗi năm, tới bây 
giờ hãy còn có vậy. 


` 


(1) dosue X. 1ä. tha 
(2) Breviarium XVII Nov. — (3) Bréviar VII Maio, 
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ĐOẠN THỨ HAI 
Về bồn tính Đức Chúa Trời. 


17. íÏ. — Ai dạy người thế phàm cho biết những 


sự về Đức Chúa Trời ? 


Ứ. — Chính Chúa chúc dạy ra chí như ai là nhơn 
loại, biết sao đặng. 


18.H.— Đức Chúa Trời là ai? — Chúa có tính gì ? 
T. — Đức Chúa Trời là Đấng thiêng liêng tự túc 
tự tai, bỡi mình hằng có từ trước vô cùng ; phép 
lắc vô cùng, thông minh sáng láng vô cùng, công 


bình vô cùng, tốt lành vô cùng, thanh nhàn vui vẻ 


vô cùng. gồm no mọi giống phước đức trọn lành, 
chẳng hề nào cùng, — đã dựng nên cho có trời đất 
muôn loài muôn vật, cùng hằng cai trị và gìn giữ 
bảo toàn hết mọi sự luôn, mới còn. Vậy Đức Chúa 
Trời là Đẳng phép cả dường ấy mà có ba ngôi. 


_19.. — Tính thiêng liêng nghĩa là đi gì ? 

T. — Là tính tinh thần vô hình dạng, không tiếng 
không hơi, không cao thấp, không ngan rộng, không 
màu sắc gì : cho nên mắt chẳng thấy, tay chơa đụng 
nhằm chẳng đặng, mà sống luôn một mình và làm 
việc biết xét suy... 

20. H. — Giống gọi là vật chất là gì ? 

1. — Nghĩa là vật nào bỡi nhiều sự nhỏ mọn rắp 
đính lại với nhau mà làm ra bồn tính vật ấy. Ví dụ : 


_ Cây cối, thì có nhiều đều nhỏ tí, là mũ, nhựa, sớ, lớp, 


sửa, lằng, da móng, võ... hiệp lần lần đính nhau... 


-_ liền lạc mà nới ra thành cây lớn. — Xác người ta 


bỡi nhiều phần, là thịt, xương non, máu nước rấp 
lại cho nở nang cứng cát lần lần.., 
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21,4. — Giống gọi là tỉnh thần nghĩa là gì ? 

T. — Là thứ tính khí linh thiêng không có hình 
tượng thấp cao, màu mùi nào... mà hằng sống tự 
mình, hay suy xét tính toán... Thứ tính nầy chẳng 
bỡï một sự hữu hình, dầu rất tí mọn nào, mà gầy 1 
ra đâu. Nên đặt nó là tính đơn mà linh thiêng chẳng “ 
phải là tính kép, bỡi nhiều sự làm ra cho có đâu. - 

Linh hồn người ta là thứ giống có tính ấy. 

223. — Giống cỏ vật chất hư hao đặng chăng 9 

T. — Hay hư nát. Những giống vật ấy hư nát bỡi 31 

_ tại mấy phần, mấy sự ráp dinh liền cho thành giống 3 
ấy, thì lâu lâu mục, bỡ, mất sức tài liệu dính mấy 
phần. mà phải rả rời nát tan ra. Xét coi cây cối, 
bông hoa... Xác thịt con người ta.... 

23. H. — Còn giống tỉnh thần có hư mất đặng 
chăng ? 


T. — Giống tính thần là tính khí thiêng liêng, hằng 
sống, chẳng hề hư nát đặng. Vì chưng thứ tính ấy 
không phải bỡi vật chất nào hiệp lại cho cỏ, thì lấy 
đâu cho ra mòn hao mục rả dặng Mà hễ mục cũ, 
rụe rả chẳng được, thì không hề nào hư mất đặng. 

Cho nên tính thiêng liêng thì hằng sống luôn, 


Về bồn tính Đứe Chúa Trời. 


2%./H. Bðỡi đầu mà có Đức Chúa Trời? =- 
Ứ,— Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu, bỡi phép 
mình, mà có từ thuở đời đời, _“ 

Bỡi vì Đức Chúa lrời là Đấng đầu cội rễ sanh _ 
dựng mọi sự trên trời dưới đất. Vậy thì không ai, - 
cũng không có vật gì trước nữa hóa sanh Người 
đặng. Ví dụ : Con số 1 (một) ở đầu các số, thì không ị 
có số nào đứng trước số một : vì nếu eở số nào đứng - 
trước nó, thì nó không phải là số một. Cũng một lẽ vì 


Si 


“Ý ” qy.nỏi Đức Chúa Trời, thì chỉ là Chúa là Chủ có 


(rước và sanh dựng cho có lrời đất muôn vật hết 


_ bà thầy, — cũng chỉ hễ là bồn tính Chúa trời, thì phải 
_- €ó đủ hết mọi sức. mọi tài, mọi phép làm cho có 
-_ Chúa và gìn giữ Chúa cho còn luôn luôn. Ấy vậy 


Đức Chúa Trời hằng có tự hữu nghĩa là bối bồn 
tính mình mà thôi. 
20. H. — Có Đức Chúa Trời đã bao làu nay ? 
1.— Đức Chủa Trời chẳng phải như muên vật 
thọ sinh, là trước thì chưa cỏ, sau mới có đâu. Song 
Chủa Trời có từ trước vô cùng, nghĩa là những 
thuở đời đời trước vô cùng đã có Chúa rồi. — 


“Thường nói Đức Chủa Trời có từ thuổ đời đời. 
`. 26. H.— Đức Chúa Trời có tuôi chăng? 


f, — Đức Chúa Trời không tuôi không ngăằn. 

Người ta đùng tuôi mà kề một người hay là một 
vật gì, từ khi khỉ sự có nó cho tới nay đặng là bao 
lâu. Như nói : trẻ nầy 2 tuôi, pghĩa là nói nó có 2 
năm nay. Người kia 60 tuôi, chỉ là người ấy sanh 
ra tới bây giờ, kề đặng 60 năm rồi. — Nhưng mà 
Đức Chúa Trời chẳng phải như người ta, như muôn 
vật thế nầy. Đã nỏi Người là Đấng vô thỉ vô chung, 
thì không giây phút, không giờ nào khỉ sự có Chúa ; 


-_— mà tính tuôi Chúa sao đặng ? 


297.H.— Đức Chúa Trời sẽ chết hay là hư nát 


c — đặng chăng ? 


| p : chẳng tan nát đặng chăng ? 


T. — Không. Chết là linh hồn ra khỏi xác. Mà 
Chúa Trời không xác thịt, chẳng có hình tượng thì 


__ chết sao đặng. — Hư là giống có vật chất hiệp cùng 


nhau rồi lần lần rã ra. Bằng về Chúa Trời là tính 


“` thiêng liêng, linh thần, thì hư nát ở đâu ? 


98.H.—Còn lẽ gì làm chứng Đức Chúa Trời 
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T.-- Trong bồn tính Chúa Trời có đủ hết mọi sức, _ 
mọi phép làm cho có Chúa, và gìn giữ Chúa còn 
sống luôn. Mà lại chẳng cỏ tài nào, chẳng có người _. 
nào, chẳng có sự gì, giống gì làm mất đặng đều ấy - 
bao giờ. - _ 

Ấy vậy Đức Chúa Trời hằng có từ thuở trước vô 
cùng và hằng cỏ bây giờ, và hằng còn sau nầy luôn 
luôn. Chủa không chết, không hư, không nát được 
bao giờ sối. 

99. H. — Có mấy Đức Chúa Trời ? 

F — Có một Đức Chúa Trời mà thôi, 

80. H.— Làm sao mà biết có một Đức Chủa: 
Trời mà thôi ? 

7, — Bỡi vì chẳng có lẽ nào mà có nhiều Chúa 
Trời đặng. 

1. Đã nói Đức Chúa Trời là Đấng đầu cội rễ trên 
hết mọi loài. Vậy hễ Đấng nào dầu trên hết thì phải 
cỏ một mà thôi, không lẽ có bai đặng. Như một nhà 
có một chủ, một nước có một vua, thì mội trời đất 
phải có một chủ là Chúa cả trời đất mà thôi. 

2. Chúa phán dạy các thánh Tô tông sự ấy, như 
lời rằng: Tao là Chúa, chở không có Chúa nào 
khác. ( Isaia. 45, 5, 6. ) _ 

Thuở nay hễ Chúa có hiện ra cùng ai, thì xưng 
hô mình là Chúa cả trời đất... không nghe xưng là 
vì thánh nào kháe đâu. Chúa phán với dân Giudêu 


rằng: « Tao là Chúa tô tiên bay » « Tao là Chúa ẵ 


Abaraham, Ysaac và Giacob thờ. » 

3. Khi Đức Chủa Giêsu ra đời giảng truyền đạo .. 
thánh, thì dạy cho biết có một Đức Chúa Trời mà... 
thôi... khi thì Người dạy : Có một Đức Chúa Trời mà _- 
Chúa Trời có Ba Ngồi, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa - 


là 


_ on và Đức Chủa Thánh Thân; và truyền dạy các 


thánh Tông đồ đi giảng đạo cho các dân về Chúa 
Ba Ngôi ấy mà rủa tôi cho những kẻ tin như vậy. 


Về Ngôi Đức Chúa Trời 


31. H.— Tiếng Ngôi chỉ nghĩa là gì ? 

T. — Chỉ trong loài linh thần cái cbánh căn bồn 
nhứt định các việc phần xác và phần linh hồn 
đồng làm. 


-. 89. H.— Tiếng ngôi và tiếng người có nghĩa 
khác nhau ehăng ? 

f.— Có khác nhau. Tiếng người chỉ một linh 
hồn với một xác đang hiệp nhau. Tiếng ngôi chỉ cái 
chính bồn định liệu ở trong linh hồn và xác đó mà 
nhứt định làm ra công việc hoặc về phần xác, hoặc 
về linh hồn mà thôi. Vì vậy hễ là người thì cũng 
là ngôi, vì trong môi người đều có căn nguơn chánh 
định phân mọi việc xác và việc linh hồn. Song môi 
một người có một ngôi mà thôi, bỡi vì trong môi 
người có một cái căn bồn chính mà thôi. 

Có loài khác có ngôi mà không phải làm người, 
như thể thiên thần: 'Chiên thần là ngôi, bỡi vì môi 
một thiên thần đều có cái chánh căn nguơn định 
các việc mình ; mà không phải là người ta, vì không 
có xác thịt, Vậy thiên thần là ngôi mà thôi, vì có 
tính thiêng liêng và có căn bồn chánh nhứt định 
làm mọi việc mình. 

Linh hồn người ta là tính linh thiêng hiệp làm 
một với xác có tính vật chất, mà có một căn bồn 
chánh nhứt định hết mọi việc về xác và về linh hôn 
\mình; nên mỗi người ta là một ngôi mà thôi: 

Hurter. 701 ) 
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38. 7. — Đức Chúa Trời có mẩy ngôi 9 

f, — Đức Chúa Trời có Ba Ngôi. Nghĩa là Chúa 
cỏ ba chánh cấn nguơn định phân lo lường mọi 
việc tự ý mình, cho nên nói rằng: Một Đức Chúa 
Tròi mà có Ba Ngôi: Ngỏi thứ Nhứt gọi là Chúa Cha, 
` Ngôi thứ Hai gọt là Chúa on, Ngôi thứ Ba gọi là 
Chúa Thánh 1hần. Mà Bu Ngôi ấu là một Đức Chúa 
Trời mà thôi, 


33. H. — Làm sao ta biết Đức Chúa Trời có Ba 
Ngôi 2? 

T — Ta biết đặng: 1° Vì nghiệm xét thì thấy trong 
Chúa có ba căn nguoơn chánh định liệu mọi việc 
mình tự ý, như đã giải trước nầy. 2° Vì Ngôi Hai 


ra đời làm người, là Đức Chúa Giêsu Kirixitô đã — 3 


truyền dạy Hội Thánh cho biết có một Chúa Ba 
Ngôi, và dặn rửa tội cho người ta, nhơn danh Cha 
và Con và Thánh Thần. Lại khi Người còn ở đời, 
thường nói về Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh 
Thần, và cầu nguyện than thổ cùng Đức Chúa Cha. 
— Cỏ chứng tỏ tường, khi Đức Chúa Giêsu chịu 
ông thánh Gioan Baolixita làm phép rửa, thì có 
Chúa Thánh Thần hiện hình bò câu xuống trên đầu - 
Người, và có tiếng Đức Chúa Cha hiện trên không 
phán rằng: « «Nây là Con Tao rất tiêu dấu 0à đẹp 
lòng Tao mọi đàng, chúng bay hầu nghe Người. » 
3° Các thánh Tông đồ đi giảng đạo thì đạy đều 
ấy, và đồng đặt kinh tin về Đức Chúa Trời Ba Ngôi 


ấy. — Các thánh Sư đều tin và giảng dạy đều ấy 


- luôn, Cho nên có kinh Tin Kinh Nicênô, kinh Tin 
TƯ, ông thánh Athanaxiô,.. 
8ã. H — Về Đức Chúa Giêsu thì có mấy Ngôi? 
7, —- Đức Chủa Giêsu có một Ngôi mà thôi, vì 
Đức Chúa Giêsu vốn có tính Chúa Trời là Ngôi thứ 


ĐÔ _; J0 


Hai ra đời hiệp với tính loài người ta, đặt lên là 
Chúa Giêsu, mà cũng có một cái căn bồn chánh 
- nhứt định mọi việc : Cho nên trong Đức Chúa Giêsu 
có một Ngôi mà thôi, Ngôi ấy là Ngôi Thiên Chủa. 

86. H.— Yì sao Ba Ngôi mà có một Đức Chúa 
Trời mà thôi ? — Ta có thê hiều được chăng 2 

T. — Một Đức Chúa Trời có Ba Ngôi là đều chơn 
thật của Chúa Trời đất, nên cao trọng quá sức tri 
loài người ta; nhờ có Chủa soi sáng và truyền cho 
Hội thánh Người mà thôi. 

Song le luận theo triết lý, thì không nghịch lẽ, mà 
trí người ta cũng hiểu sơ đặng chút, theo ví dụ nầy : 
Xác người ta có ba đều đại cái là mấy xương, thịt, 
máu. Ba phần ấy hiệp với nhau mà làm nên mội 


_ xác con người ta. — Về linh hồn: Ta có trí hiểu, trí 


nhở, lòng muốn. Cả và ba phần ấy có một linh hồn, 
làm một người mà thôi. — Về mặt trời : Trong mặt 
trời có lửa, có nóng, có sáng, là ba sự lớn phân biệt 
rõ ràng, mà làm có một mặt trời. 

Cũng một lễ ấy, có Ba Ngôi thiên Chúa mà cả 
Ba Ngôi rất cao trọng đều có một tính Chúa trời 
chung với nhau, thì thành là một Đức Chúa Trời 
mà thôi, 

37. HH. — Tin một đều nào Chủa dạy mà mình 
không hiêu thấu, chẳng phải là trái lề hay sao ? 

T. — Không, vì Chúa trời thông minh sảng láng 
và chơn thật vô cùng ; còn người ta dầu bực nào, 
cũng là loài phàm ngu, biết một mà không biết 
mười. Ta phải ở với Chúa cũng như học trò mới 
bọc, nghe thầy dạy nhiều đều, dầu không hiều cho 
rồ, mà đem lòng tin, bởi vì biết thầy sao cũng 
phải thông minh cao trí hơn mình bội phần. Cũng 
một lễ ấy, kh: Chúa soi cho Hội thánh dạy đều gì 
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sâu nhiệm, thì ta phải tin, là tin Chúa, vì biết Chúa 
thông mỉnh sáng láng vô cùng, lại chẳng hề dối 
đăng. 


Tin như vậy là phải lễ và phải đạo con người ta. 


với Chúa lrời mình. 

38. H. — Vì sao gọi Ngôi thứ Nhứt là Chúa Cha, 
Ngôi thứ Hai là Chúa Con và Ngôi thứ Ba là Chúa 
Thánh Thần ? 

T. — Ngôi thử Nhứt gọi là Chủa Cha, vì từ thuở 
đời dời sanh Ngôi thử Hai. Ngôi thứ Hai gọi là 
Chúa Con, vì bðỡi Ngôi thứ Nhứt mà sanh ra. Ngôi 


thứ Ba gọi là Chúa Thánh Thần, vì bỡi Ngôi thứ ' 


Nhứt và Ngôi thử Hai mến thương nhau mà ra. 

39, HH, — Ta có hiểu làm sao Đức Chúa Cha sanh 
Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần bỡi Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra chăng ? 

T. — Ta tin đều nầy bỡi vì là đều Chúa dạy Hội 
thánh và Hội thánh truyền lại, mà trí ta xét suy 
mấy cũng hiều không thấu đặng. — Lấy ví dụ cho 
dễ hiều một chút mà thôi : Đức Chúa Cha sanh Đức 
Chúa Con như trong mặt trời có lửa sanh ra yếng 
sáng. Lại bỡi sự yêu mến Đức Chúa Cha và Đức 
(húa Con thương nhau, thì có Đức Chúa Thánh 


Thần ; như trong mặt trời bỡi có lửa cháy sáng thì... 


có sự nóng đốt. — Ví dụ trong mình ta : Trí ta sanh 
ÿ ta, vì bỡi trí ta suy hiểu rõ tính ý ta, thì chúc ấy 
ta bắt lòng mến ưa hạp ý mình. 

40. 7H. — Ba Ngôi có lìa nhau đặng chăng ? 


7. Đức Chúa Trời Ba Ngôi không hề lìa nhau khi 


nào hết, 


Ví dụ : 1° Trong mặt trời : lửa, sự sáng, sự nóng . 


dứt lìa nhau không đặng. Cho dầu yếng sáng thông 
ra chỏi giọi xuống đất, thì cũng còn sáng trong mặt 
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trời luôn ; — và dầu sức nóng mặt trời xuống đối 
tới thế gian nầy lắm mấy, thì sự nóng ấy cũng còn 
trong mặt trời luôn. — Ví dụ :2° Khi người ta nói 
chuyện với nhau, hết mấy chuyện ta nỏi thấu vào 
tai họ hết, mà cũng còn lại trong trí người nói hoài, 
— Khi viết thơ nói chuyện gì, gổi cho người ở xa xử 
mấy mặc dầu, thì chuyện ấy còn ở lại trong trí kẻ 
viết luôn Cũng một lẽ ấy, có Ngôi nào ở đâu thì 
cũng còn hiệp với hai Ngôi kia luôn : Ba Ngôi chẳng 
hề ha nhau. 

40s H, — Khi nói rằng Ngôi thứ Nhứt dựng nên 
trời đất muôn vật, Ngôi thứ Hai chuộc tội cho 
người ta, Ngôi thứ Ba ban ơn cho người ta. — Có 
phải là một Ngôi làm việc ấy mà thôi hay là phải có 
Ba Ngôi đồng cùng nhau 2 

T. — Phải có Ba Ngôi đồng làm với nhau. — Vị 
dụ, khi nói một người có sức lực. thì thường nỏi 
rằng : lại gân cốt nỏ ; nhưng mà không phải tại gân 
cốt nó mà thôi, song gân cốt phải hiệp máu, thịt, 
xương, thì mới được sức lực làm vậy. 

41. — Trong Ba Ngôi, có Ngôi nào phép tắc 
nhiều hơn, Ngôi nào phép tắc kém hơn chăng ? 

T. —-- Không, vì Ba Ngôi đồng mội tính như nhau, 
thì cũng đồng phép tắc vô cùng, và động định việc 
gì như nhau hết luôn. 

42. H, — Ba Ngôi, có Ngôi nào trước chăng ? 

T. — Chẳng Ngôi nào có trước, Ngôi nào có san, 
Ngôi nào cũng hằng có đời đời vậy hết. 

Ấy là đều mầu nhiệm Chúa truyền cho Hội thánh 

tin. Song lấy trí xét suy thì cũng hiều đặng : Ví dụ, 
cầm cây quẹt mà quẹt một cái tức thì liên có lửa, 
cỏ nóng, có sáng. Vừa quẹt thì vừa có ba sự ấy 
một lượt, chẳng pnẩi cái nào có trước cái. nào 
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cỏ sau. — Trong Đức Chúa Trời Ba Ngôi thì cũng 
đủ Ba Ngôi một lược. Mà Đức Chúa Trời tự hữu 
hằng có đời đời, — từ trước vô củng. 


43. H — Trước thuở tạo thiên lập địa, Đức Chúa 
Trời ở đâu ? 

T7. — Trước những thuở nào, Đức Chúa Trời 
hằng có rồi, và ở không không một mình, chẳng 
cần nhờ nơi nào hết. 


4%. H. — Từ khi dựng nên trời đất muôn vật rồi. 
Đức Chúa Trời ó đâu? 

T. Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi; trên trời, 
dưới đất. 

45. H1. — Một Chúa mà ở khắp mọi nơi sao đặng? 

T. — Đặng lắm. Lấy ví dụ cắt nghĩa cho dễ hiều : 
1° Trong mình ta có một mạng sống mà thôi : mà 
cái mạng sống ấy ở cùng trong xác ta. Vậy như sự 
sống ta ở cùng mình làm sao, thì Đức Chúa Trời ở 
khắp cả và trời đất và muôn vật như vậy. Lại rữa, 
như không cỏ sự sống trong mình ta, ta sống chẳng 


đặng. Thì cñng một lẽ ấy, phải chỉ không có Đức. 


Chúa Trời ở cùng hết trong trời đất nầy, thì trời 
đất cùng muôn vật thấy đều trở ra không lại. — 
2° Trong thế gian nầy có mấy khi thải cực (là khí 
thở )? Ăt là cỏ một mà thôi ; mà nó ở khắp cùng 
mọi nơi trong bầu trời đất. nầy. Ta đi đâu, ở đâu, 
thì cũng ở trong nó, phải nhờ nó mà thổ ra thể 
vào cho sống ; bằng không có khi, thì chết ngộp 
hết. Chủa ở khắp hết cả và trên trời dưới đất cũng 
vậy, — và trời đất cùng mọi loài đều phải nhờ 
Chúa thì mới còn. — Chúng ta ở trong Đức Chúa 
Trời, như ở trong khí, như cá trong nước. Và 
Chúa ở trong ta như khí phủ ta, như nước rộng 


$ . về ` r— ú l ¬ Ƒ ‹ r L 
“HC `. ˆˆ4¿541@1226%1 d8 


CÁO, ên 
cá. — Lại nữa người ta phải nhờ khí, cá phải nhờ 
nước thể nào cho khỏi chết, thì trời đất và mọi 
loài cần nhờ Chúa như thề ấy mới khỏi hư mất. 

4@, 7. — Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi làm sao 
ta xem chẳng thấy ? 

T.— Con mắt ta xem thấy được những vật cỏ 
hình có tượng mà thôi. Những vật có hình thê mà 
nhỏ xiu như bụi cát, thì đã khó thấy rồi. Những 
vật có hình mà mông mãnh thưa thớt như gió, hơi 
(ủi, mùi thơm, thì hết thấy được nữa. Huống chỉ 
tính Chúa Trời là tính thiêng liêng vô hình vô 
tượng, không mùi sắc, thì thấy làm sao đặng. — 
Cũng như trí của ta, ở trong mình đó; nào có 
nghe ai nói mình thấy trí khôn mình chăng ? 
Nếu mắt ta chẳng xem thấy trí khôn, bởi vì nó là 
tính thiêng liêng, thì lề đâu dám tìm xét cho đặng 
thấy thánh trí Đức Chúa Trời sao 9 

%7. HI.— Nếu mắt ta chẳng hề thấy Chủa Trời 
đặng, sao nghe có thánh nọ người kia nói Chúa 
hiện ra truyền sự nầy dạy đều ấy ? 

T.— Đức Chúa Trời có hiện ra dạy dỗ người ta 
thật. Song phải biết : Khi ấy Đức Chúa Trời dựng 
nên một hình nào mà hiện ra tạm, như mượn áo 
mặc tạm một lúc vậy ; hay là như linh hồn ta ở 
trong xác mình. Chúa mặc lấy hình ấy như mặc 
lốp giả. — Còn khi Chúa dùng hình ấy mà nói 
chuyện với người ta, thì như trí khôn.dùng miệng - 
lưỡi ta mà tô ý mình ra cho kẻ khác biết. — Người 
ta chẳng thấy tính thiêng liêng Chúa đâu ; thấy cái 
hình diện Chúa mặc lấy mà thôi : cũng như khi ta 
thấy hình: tích là thân xác ai, thì nói : thấy người 
ấy, chớ nào thấy linh hồn kẻ ấy bao giờ. Cũng như 
vậy ; người ta không thấy bồn tính Đức Chúa Trời 
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ngự trong hình ấy, mà cũng nói thấy Chúa hiện ra 
dạy việc nọ cấm sự kia, mà thật thấy cải hình 
Chúa dùng hiện ra mà thôi. — Linh hồn ở trong 
xác, như xác ta ở trong áo : Áo nhờ xác mặc mà 
đi đứng ngôi quì, thì xác nhờ cỏ linh hồn mới đi 
chỗ nọ, làm việc nầy việc khác. Đánh cái áo đang 
mặc trên mình, thì mình la, mình chạy... Đánh xác 
còn sống hiệp với iinh hồn thì xác chạy, xắc la. 
Đánh xác không còn hiệp với linh hồn là như thê 
đánh cái áo không mà thôi. 


4. H. — Nếu người ta chẳng thấy tính thiêng ~ 


liêng Đức Chúa Trời những khi Chúa hiện ra, thì 
làm sao biết có tính thiêng liêng Chúa ? 

T. — Có sự ấy cñng như ta không thấy trí khôn 
trong người nào, mà cũng biết chắc người ấy có trí 
khôn. Ấy là tại lời nói khôn ngoan và việc khéo kể 
ấy. Lại nữa lời nói càng khôn, việc làm càng khéo 
là bao nhiêu, thì bắt ta tin tưởng trí người ấy là 
cao sảng bấy nhiêu. 

Ấy vậy, khi thấy người phàm gian làm việc gì, 
hay là xác đấng nhơa hiền nào làm việc gì mà có 
một mình Chúa trời làm mới nỗi sự ấy, thì phải 
đoán định là có Đức Chúa Trời ở trong xác kẻ lành 
ấy mà chớ, 


N.B — Đọc hếi sách nầu, sẽ thầu các lề ăn thua ~ 
thứ lự uới nhau, 0à thấu có các cồ tích xưa làm. 
chứng đều ấu. 


49. 7. — Đức Chúa Trời có thấy ta chẳng ? 

7. — Chúa xem thấy tỏ tường, dầu những sự kín 
nhiệm trong lòng trong trí ta, thì Người cũng soi.... 
thấu hết. Vì chưng đã nghe lời giải trước: Đức... 
Chúa Trời ở khắp mọi nơi trên trời dưới đất và . 
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trong muôn vật thấy thảy, eñng như sự sống ở cùng 
trong mình ta. Vậy nếu Chúa ở khắp mọi nơi, ở 
cùng trong mình ta, thì lề nào Người không thấy 
ta, không hay không biết mọi sự ta lo tưởng trong tri 
trong lòng sao ? — Phép tắc Chúa trời soi thấu mọi 
người mọi vật trên trời dưới thế nầy cũng như con 
mắt mình thấy thấu qua cặp kiến con mắt vậy. 


ĐOẠN THỨ BA. 
Về sự Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn oậi. 


5W. . — Đức Chúa Trời lấy đi gì mà làm ra cho 
có trời đất muôn loài muôn vật làm vậy ? 

_T. — Chủa chẳng dùng đồ gì mà làm ra cho có 
mọi sự ấy. Bỡi vì thuở đầu chưa có sự gì ráo, còn 
là không không mà thôi, Chúa dùng phép tắc vô 
cùng, nghĩa là muốn một cái, mà dựng nên liền hóa 
sinh muôn loài muôn vật, 

Tiếng nói thường : Chúa phán một lời liền có 
muôn vật, là hề Chúa muốn làm gì, muốn có øì, 
thì tại cái sự muốn của Chúa đó, liền có sự ấy tức 
thì. Cho nên gọi rằng phép tắc vô cùng. — Và mọi 
việc Chúa làm như vậy, thì gọi là tiếng dựng nên. 

%1. H. — Chúa dựng nên trời đất muôn vật làm 
vậy. chừng được bao lâu nay ? 

T. — Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật 
đó, ước chừng trên 6000 năm nay. 
1¬. 52,H -—- Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn 
vật có ích gì cho Chúa chăng? - 

†. — Không. Chủa là Đấng tự túc tự tại, gồm no 
mọi sự tốt lành ; là cội rễ mọi sự thanh nhàn vui 
vẻ vô cùng, thì chẳng thiếu đi gì sốt, Nên chẳng có 


sự gì làm cho Chúa khoái lạc hơn đặng; — cũng. 
chẳng có sự gì hay là loài nào bớt phước thanh 
nhàn Người được nữa. 

Đã nói, trong bồn tính Chúa Trời có đủ hết sức 
và phẻj tắc làm cho Chúa phước lộe thanh nhàn 
vui vẻ vô cùng, Mọi loài mọi vật thầy đều ở trong 
phép lắc quyền hành của Người; thì Chúa chẳng 
phải nhờ ai, không cần đầu phục phép quờn nào, 
bỡi vì Người là Đấng đầu cội rễ mọi sự trên trời 
dưởi đất. ( Hurter. 433, — 559 — 569 ) 

53. HH. — Vậy Đức Chúa Trời dựng nên trời đất 
muôn vật làm chi ? 

T. — Chúa có ý dùng phép tắc và tổ ra trí hóa 
mình mà làm lành bề ngoài: Là 1° Cho người ta đặng 
dùng tạm những vật đời nầy ; 2° Cho các Thiên 
Thần và các thánh đặng thông phần phước lộc của 
Chúa trên thiên đàng. Cho dầu có vậy thật, mà 
Đức Chúa Trời đòi Thiên Thần và người ta biết 
phải và giữ phép, là tó lòng biết ơn mà thờ phượng 
kính mến vưng phục Người mọi đàng, nói tắt là 
cho sảng danh Người. ( Huri. 539 — 5603. — S°II, 93.) 

4. H, - Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn 
vật trong mấy lần ? _ 

f, — Trong sáu lần, mà Sấm truyền gọi là 6 Ngày; 
như thê nầy : 

Ngày đầu hết Chúa dựng nên mội khối trơ trơ, 
chưa ra hình gì, tối tắm, mà mềm và sết sết giống 
như bùn vậy; — rồi Người dựng nên sự sáng gọi - 
là ngày, và phân nó ra khỏi sự tối gọi là đêm.. 
( Gen. ï. 3 ) — Qua ngày sau Chúa phân khối ấy ra 
làm hai : phần thì cho nồi lên làm trời, phần thì đề 
lại dưởi nầy làm đất. (1) 
-(1) Car. Gen, 6 đ note. 
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- Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời phản rẽ nước dưới 
nầy ra khối đất đề ở lại một nơi gọi là biền, cùng 
đạy đất sanh các giống thảo mộc, mọi thứ có trái 
cỏ hột mà sinh sản nối dòng theo thứ giống mình 
luôn. (1) 

Ngày thứ tư, Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời 
( mà làm cho ngày được sáng hơn ) — mặt trăng 
cùng các ngôi sao, tỉnh tủ ( đề soi cho bởt.tối bản 


¬ đêm. (2) 
` Ngày thứ năm, Chúa khiến nước sinh ra loài 


muông chim, tôm cá, và cho chìm cá đặng sanh 
œon nối dòng giống nó. (3) 

"Ngày thứ sáu, sớm mai Chúa khiến đất sanh các 
thứ các giống tầu thủ côn trùng, và cho nó sanh 
ra con nối đòng. (4) — Buồi chiều Chúa dựng 


_nên hai ông bà nguơn tô đầu hết: Người nam 


tên là Adong, người nữ tên là Evà; lại cho phép 
ăn các giống trái cây, rau có. (€.G. 1l. 26-31. ) (5' 

Ngày thứ bảy, Chúa không dựng nên sự gì nữa 
hết ; cho nên gọi là ngày Chúa nghỉ. — Tại đó mà 
Đức Chúa Trời dạy người ta hễ làm việc đủ sảu 
ngày, thì phải nghỉ một ngày. Xưa Chúa dạy Giuđêu 
nghỉ ngày Sabbato, là ngày thứ bảy. Đời nay là ngày 
thứ nhứt trong tuần, gọi là Chúa nhựt, đề mà bắt 


__- ehước Chúa, cùng cám tạ dội ơn Chúa Giêsu cứu 


thế (6) sống lại ngày ấy. 
55. 1. — Chúa khiến nước sinh ra muông chim 
tôm cá, đất sinh tầu thú côn trùng làm sao đặng ? 
1, — Đăng lắm, vì Chúa trời có phép tắc vô cùng, 


muốn sao liền có như vậy. Thuở đầu bịnh Chúa 
'.(1) Car. Gen. 9. — (2et3) Car. 14. — 20. — 20. — 24. 
-(4etB,)S§.II. 120. — (6) E. 20. 8 — 12. 
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khiến nước sinh ra chim cá, đất sinh nên tầu thú 
côn trùng, chẳng khó gì hơn bây giờ đầu người ta 
sinh chí nước sinh con quăn, eon muỗi đâu. 

5Œ. H. — Vì ý nào Đức Chúa Trời đựng nên các 
vật các loài ấy trước khi sanh dựng người ta ? 

7ï. — Đức Chúa Trời sanh thành mọi sự trước 
đã, rồi mới dựng nên loài người, là có Ý cho người 
ta nhờ trời che đất chở, cho có mặt trời mặt trăng 
cùng các ngôi sao soi sáng ; nhờ có gió mát, có khí 
mà thở, có sông biền như bàu, hồ rộng tôm cá 
nuôi người ta, cho có nước mưa nước giếng trồng 
tría, uống tắm rửa cho sạch cho khoẻ ; nhờ cây 
cối thứ thì có trái trăng mà ăn xơi, thứ thì đề cất 
nhà làm công chuyện ; nhờ súc vật đề giúp việc 
nặng nề, cùng làm hàng thịt nuôi mình. 

Ấy Chúa sắm sẵn mọi vật cần dùog cho con người 
ta trước, nên vừa khi ông bà nguơn tô sanh nên 
nồi, thì có đủ vật thực mà dùng, | 
- Chúa lo liệu mọi sự trước như vậy hầu đặng làm 
bài dạy đô những ké làm cha mẹ đời sau : phải lo 
lập gia cư sắm sanh của cải phòng đề dành nuôi 
dưỡng con cái ; — cho có đủ mà lo cho con học 
hành đạo lý, mà biết Chúa sanh dựng muôn loài ; 
đến khi con cái lo đôi bạn, thì nó có vốn đề làm 
ấn nữa. 

57. H — Đức Chúa Tròi dựng nên tô tông người 
ta, có phải là muốn một cái hay là phán một lời mà 
thôi, như đã sanh ra muôn loài muôn vậ: trước. hay 
là làm cách nào khác 2 

Ứ. — Đức Chúa Trời dựng nên loài người ta cách 
khác; là lấy bùn đất mà tượng hình người nam, rồi 
thôi hơi mình trên tượng ấy, mà thông cho một tính 
thiêng liêng, giống hình ảnh mình, gọi là linh hồn: 


2, , Ai su 
đó là chính căn bồn sự sống xác ấy ; — nhờ đỏ xác 


_mới máy động, mới biết dùng ngũ quan (S. H. 132.) 


_Linh hồn ấy vốn sống một mình đặng. chẳng cần 
phải hiệp với xác luôn luôn; lại bỡi vì lình hồn 
thiêng liêng vô hình vô tượng, thì hằng sống luôn 


- chẳng hề hư hao, và có tài tưởng lo, tính toán hơn 


thua, biết phân lý sự, lo lường lọi hại; — thong 
đong thơ thới. mến yêu tự tình. lại được ơn nghĩa 
cùng Chúa trau giồi cho ra xinh đẹp, mạnh mẽ hơn, 
sáng suối thông minh hiều được sự gì trí khôn con 
người ta có lễ biết đặng. ( S. H. 131. & 155. ) 

88. H. —Ơn nghĩa thánh là đi gì ? 

Tf,.— Ơn nghĩa là một chút sự sáng, — sự mạnh 
mề -- và sự xinh tốt vô cùng của Chúa Trời thấm 
vào trong linh hồn người ta, (1) làm eho linh hồn ấy 
ra sáng suốt về việc thiêng liêng hơn, ra mạnh mẽ: 
và xinh lịch hơn ; (2) thì xem ra giống hình Chúa, 
và hằng đẹp lòng Chúa trong các việc mình làm. (3) 

Cho nên Đức Chúa Trời phải thương yêu những 
linh hồn ấy, mà lấy làm khoái lạc ngự trị cách riêng, 
(4) và muốn đem về Thiên đàng làm con thảo, và 
được ơn soi sáng đề giúp cho thấy mặt vinh hiển 
Người, và hưởng phước thanh nhàn vui vẻ trong 
Người đời đời. (5) 

99. H,— Vì ở nào mà Đức Chúa Trời dựng nên 
người ta có xác và có linh hồn như vậy ? 

T. — Chủa dựng nên người ta, là loài có xác như 
cầm thủ vô tri vô giác, và có linh hồn tri thức, biết 
suy xét phải trái,., là cỏ ở cho người ta đem lòng tin 


(1) S. III. 5. 12.— 9. 5.— (2) S. III, 131. —-H. 932. — Rom. 


“XI. 94. — (3) H. 930. & 931. — (1) S. II 130,9 — H. 931: — 


(5) B. 1/61, — H. 935. =S. III. 9, — B.1768. — 701-708. 
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cậy kính mến Người, cùng cám tạ Người thế vì các 
loài bất trì thức, ( S. II. 135. ) _ 

60. H. — Đức Chúa Trời là Đấng thiêng liêng thì 
không hình, không chơn tay, sao nói nắn hình 
người ta đặng ? 

7, — Như đã biện phân trước về sự Chúa hiện ra - 
thì lấy một hình nào tạm vậy. Vậy cũng lấy một lễ 
ấy, mà luận khi ấy Chúa trời dựng ra một xác mà 
ngự qua, và dùng tay xác ấy mà nắn tượng mạo ông 
Adong. — Sách Thánh Kinh nói Chúa nắn hình 
tượng ông ấy mà chẳng cắt nghĩa làm thê nào, cho 
người ta biết chắc. 

61. 7. — Chúa dựng nên bà Evà làm sao ? 

T. — Khi Đức Chúa Trời phú linh hồn nhập vào 
tượng xác ông Adong rồi, hình tượng đất ấy liền 
“hóa nên xác thịt tươi tốt tức thì, như ta bây giờ. 
Đoạn Chúa dạy các loài vật tới trước mặt ông ấy, 
cho ông đặt tên cho mỗi loài ngoại vật... Mỗi loài có 
đôi, có cặp trống mái, đực cái, loài nào theo loài nấy. 

Song le chẳng có giống nào một loài với Adong, 
mà làm bậu bạn cùng; cho nên Chúa cho ông ngủ 
mê mang, như kể hit thuốc mê đặng chịu mồ xế 
bây giờ vậy. — Đang khi ấy Đức Chúa Trời lấy một 
cái xương sườn cụt của ông, khiến nó hóa nên hình 
dong người nữ và cho có một linh hồn nhập vào 
tượng ấy, đoạn cho ông Adong tỉnh dậy. — Khi 
ông ấy thấy bà Êvà trước mặt mình liền chịu lấy 
làm vợ. Cũng một khi ấy Chúa cho ông tô tông nói 
tiên tri rằng: Sau người nam sẽ bỏ cha mẹ mà theo 
vợ ; cá hai sẽ thương yêu nhau như một xương một 
thịt cùng nhau. (1) 


(1) Gen. II. 22. 
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62. H. — Vì làm sao Đức Chúa Trời không lấy 
đất khác mà dựng nên xác bà Evà, chỉ lấy xương 
ông Adong chi vậy ? 

T.— Chúa có ý dạy kể làm vợ chồng thương 
nhau như xương thịt. Vậy thì phải nhịn nhục, giúp 
đổ nhau, đừng đánh đập, đề bỏ nhau, lại vợ phải 
chịu lụy chồng, coi mình là em mà phục tùng 
anh vậy. 

63. /¡. — Lấy dàu mà biết chắc Chúa dựng nên 
trời đất như vậy ? 

7. — Nhờ học trong Sẩm kỷ là sách đầu hết Chúa 
soi sáng và dạy tồ phụ chép đề lưu truyền cho hậu 
thế, mà Hội thánh bo bo giữ gìn kéo sửa đồi sai đều 
nào, và dạy phải tuân theo. ( Sách ấy có 72 quyên. ) 


63. H. — Ai chép sách Sấm truyền ấy ? 

T. — Những đứng tô phụ nhơn hiền đời thượng 
cô, nhờ Đức Chúa Trời soi sáng cách riêng cho 
khỏi viết sai lâm hay là bày đặt. 

Ông Môisen nhờ ơn Chúa soi trí mở lòng mà viết 
5 quyền đầu. Dâu xét theo lễ đời mà thôi, thì thánh 
nhơn nầy thật thông thạo chắc chắn, bỡi nhờ các 
tiên tồ truyền khẩu cho Èon cháu ; và người cũng 
chẳng phải sống ở lâu đời sau lắm đâu. 

65. HH, — Sao mà biết Chúa soi sáng và gìn giữ 
ông Môisen cùng các đứng tồ phụ khác cho khỏi 
viết Sấm truyền sai lầm ? 

T: — Vì phô đấng ấy chép truyền rõ ràng nhiều 
đều những kể thông thiên văn địa lý những thuở 
thiên hạ chưa từng nghe biết các việc ấy. Ví dụ ; 


— nói Chúa dựng nên sự sáng trước mặt trời... Mà 


_ thuở trước đó thiên hạ đều tưởng cỏ mặt trời trước 
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thì mới có sáng được (1): Nhưng sau nầy những 
người thiên văn thông thạo đặng biết chắc, đầu 
không có lửa thì cñng sáng được nữa, 

“Trên 2500 năm là thuở những người văn vật thông 
thái đều còn tưởng trái đất nầy là bằng mặt, thì 
tiên tri Isaia quả quyết là tròn, cùng viết trong Sấm 
truyền mà nói : « Đức Chúa Trời ngồi trên bầu trái 
đất. (2) » — Ba ngàn năm trước nầy thiên hạ và mấy 
kẻ chuyên nghề bác học, thiên văn địa lý đồng 
tưởng trái đất nầy phải có dựa vào đâu đó, chưa 
có ngờ là ở không không giữa trời, thì vua thánh 
Đavit có lời còn ghi trong Sấm truyền rằng : « Lạy 
Chúa, Chủa đã giăng bầu tròi làm như mái nhà. » 
— « Chúa làm cho trái đất tự nhiên mà đứng không 


ông Job (Gióp ) có nói còn ghi trong Sấm truyền 
rằng: «c(Chủa dễ đất ở trên không, — Chúa treo 
trái đất, mà chẳng đề cho nó dựa vào đâu: (4) » 

Thuở chưa ai biết trải đất nầy bị lửa đốt, và ngày 
sau mặt đất bị nước ngập tràn bao phủ, thì ông 
Gióp viết lại rằng : « Trái dất đã bị lửa dốt. » — Ông 
Môisen quả quyết: « Mặt đất bị nước ngập tràn 
hết, rồi sau mới bày lòi đất ra.(5)» _ 


« Đức Chúa Tiời đã định khi trời nặng nhẹ bao 
nhiêu có chừng. (6) » — « Đức Chúa Tròi đem nước 
lên rhư phun ngang mặt vậy, và đề nó ria xuống 
như nước trong thùng tuởi. » Mà có quả thật vậy, 
song đời thánh nhơn hiền nầy chưa có ai biết sự 
ấy. u< 36, _ 


()C.6. 19 — (9,3) Ps. 1038. 9 — (4) Job #8. õ. — (ð) 
G.9. = S.:lH.;124. — (6) dob. 28, 2ã — S. H. 124. 


—. 


không ở giữa trời. (3) » — Trưởc nữa lối 3800 năm, 


Còn về sự mưa gió, khi trời, ông Gióp nỏi rằng ; 
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Kề qua mấy đều ấy cho ta thấy đó mà suy : Nếu 
chẳng phải là Đức Chủa Trời soi sáng, gìn giữ cho 
khỏi sai lầm, thì mấy vì phô đấng ấy không có ăn 
học với ai, làm sao biết những việc quá khứ vị lai 
mà viết cho nhằm. — Mà lại đã hơn 1900 năm rồi 
Con một Đức Chủa Trời ra đời làm ngưòi là Đức 
Chúa Giêsn Kirixiô, dạy dỗ thiên bạ và lập Hội 
thánh giảng truyền đạo Chúa, đã làm chứng lòi các 
thánh liên tri. các đấng tô phụ chép trong Thánh 
kinh là nhằm, là trúng hết. 

Đời nay, những kẻ thông thạo thiên văn địa lý, 
bác vất, hóa học, tìm đặng nhiều sự lạ, nhiều 
phương chế biến tài nghề và gặp dưới đất nh:ều cô 
tich thì. làm chúng những sự đã chép trong Sấm 
truyền là có thật như vậy rõ ràng. 


69.H. — Có sự øì làm bằng có chắc những thứ, 
những lớp theo mấy ngày Chủa sanh dựng muôn 
vật như Sấm truyền kê lại chăng ? 

1.— Có. Mà trước hết xin độc giả nhở lại đều 
nầy cho dễ hiều vấn đề ấy : Chinh mắt ta từng thấy, 
hễ là vật gì nặng nằm trên mặt đất thì lần lần lún 
xuống, lâu lâu đất cát dập bồi lên mà chôn nó 
xuống sâu ; càng lâu năm chừng nào, thì càng lún 
xuống sâu chừng nấy.— Khi nào đào đất mà gặp nó 
còn ở trên khơi, thì hiều vật ấy mới ở đỏ ít năm 
mà thôi. Như đào sâu lắm mới gặp thì hiểu nó nằm 
đó lâu năm rồi. Nếu đào xuống sâu lắm chừng nào, 
thì thật rõ ràng vật ấy phải nằm dưới đó lâu đòi lắm 
chừng ấy mà chở. 

Ấy vậy, đã lâu năm cũng đã mấy dời rồi, có nhiều 
người bác vật địa lý, có xâm đào xứ nọ xứ kia, mà 
tìm xét kỷ lưỡng, thầy đều nói có gặp có thấy, dưới 
đất phương nầy phương nọ : 1° Lớp trên hết gần 
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mặt đất nầy có đủ các đồ cô tích thuộc về người ta, 
cùng các thủ vật, cây cối lộn lạo với nhau. (S.H 121.) 
— Sự ấy làm chứng khi có người ta, thì đã có các 
thú vật và cây cối rồi, nên rày mới gặp những đồ 
tích các thứ ấy ở lộn với những đồ cô về người ta. 
Như vậy thì hạp lòi sách kinh thánh nói : Đức Chúa 
Trời dựng nên loài người sau các loài cầm thú côn 
trùng, muông chim tôm cá, cây cối sắn cổ mà chớ. 

2° Đào xuống nữa, thì dưới một lớp đất có dấu 
tích cây cối, chim cá, các thứ côn trùng, mà chẳng - 
có giống gì di tích về người ta, — Thì làm chứng 
loài người ta sanh dựng sau cây cối, chim cá, lục 
súc côn trùng y như lời chép trong Sấm truyền : 
Chúa dựng nên các loài thảo mộc, chim cả, cầm 
thủ, côn trùng trước khi dựng nên người ta. 

3° Đào xuống nữa tới lớp đất thứ ba, thấy có 
mấy đồ về cây cối chim cá ở lộn với nhau, song 
chẳng tìm được món chỉ là dấu tích cầm thú, côn 
trùng, hay là về người ta. Thì làm chứng cây cối 
muông chim tôm cá có trước loài thú vật và loài 
người ta, Vậy thì có như lời Sấm truyền : các loài 
cây cối chim cá có trước loài cầm thủ côn trùng 
và loài người ta, _ 

4s Đào xuống sâu nữa tới lớp thứ tư, gặp những 
tích cớ chứng có cây cối mà thôi, chở chẳng thấy 
sự gì di tích chim, cá, cầm thú côn trùng hay là 
người ta ; thì làm chứng có thật như lời Sấm ký 
truyền : cây cối dựng nên trước muông chỉm tôm 
cá, lục súc côn trùng và người ta. : 

5° Đào xuống cho sâu quá hơn nữa, thì thấy mấy 
lớp khi truớc lâu đời là bùn sỏi, bây giờ thành đá 
cứng. Rồi móc đào xới trong mấy lớp đất nầy cũng 
không thấy có dấu tích nào về cây cối, chìm cá, 
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hay là loài thủ nào nữa hết. — Thì làm chứng Đức 
Chúa Trời dựng nên trái đất trước, đoạn mới lân 
lược sanh dựng các loài các vật khác. Lại cũng 
chứng miêng : Trái đất đã bị lửa đốt. (Job. 14. 19), 

Các thầy địa lý, bác vật lại quả quyết : Nếu cỏ 
đào riết cho tới trung tim trái đất, thì chắc là gặp 
chỗ có thứ như bùn nóng đang sôi trào lên. Hiện 
thời đây, chô lớp đất nào mồng, hay là nứt ra cho 
- tới chỗ bùn sôi thì nó phung lên những lửa tro, 
đá chảy ra lỏng, kêu là núi lửa, 

Trái đất nầy ví như trứng gà luộc mởi vừa chiỉn : 
vỏ ngoài cứng, tròng trắng bao ngoài cũng cứng, 
-_ Mà trong ruột giữa là tròng đỏ thì còn mềm xèo 
và nóng hồi. — Ấy chứng cớ cồ tich đã gặp đã thấy 
rö ràng giữa lòng trái đất, thì làm chứng có quả 
như Sấm truyền thánh tô Môisen đã chép ; chớ 
_không có gặp đồ gì, trái nghịch những việc Đức 
Chúa Trời dựng nên trời đất, sanh ra muôn vật 
trong sáu ngày hay là sáu khoản kê lại chán: sách 
ấy đâu. 

Còn bên ngoại giảo, mấy thứ dạo khác, thì không 
có sách sử nào chắc thật, mà lại làm chứng những 
sách vỡ phong tbần, tiều thuyết họ bia đặt thêu 
thùa ra đời sau nầy mà thôi.. 


sữa ° 


ĐOẠN THỨ BỔN 
Uề sự Đức Chúa Trời dựng nén Thiên thần. 


67. H, — Trước lơài người ta, Đức Chúa Trời 
có dựng nên loài nào có trí huệ hơn chăng ? 

Ứ, — Có. Đức Chúa Trời đã dựng nên trước vô 
số Thiên thần. (S. II. 101.) 

68. 7/. — Thiên thần là đấng nào ?: 

T. — Thiên thần là loài thọ sinh mà có tính thiêng 
liêng cho nên vô hình vô tượng, giống Đức Chúa 
Trời và như linh hồn ta, hay phân biết, luận lý, 
xét đoán, và thông minh sảng suốt hơn người la 
bội phần ; — lại đặng ơn nghĩa Chủa mà ra sáng . 
láng, mạnh mề và xinh tốt hơn ngàn trùng. (1) — 
Tính Thiên thần thì nguyên tính, sống một mình, 
chẳng phải hiệp với tính nào khác ; cũng không 
sanh sẵn nổi dòng. (S. H. 103.) 

69. 1. — Thiên thần cỏ phẩm trực chăng ? 

T. — Có. Hết thấy các Thiên thần chia ra được 
ba hạng; môi hạng lại chia làm ba phẩm. Nỏi 
chung kết là Chín pbầm Thiên thần. 

70. H. — Vậy mà cỏ Thiên thần nào làm dầu 
chăng ° 

T. — Có Thiên thần Luxiphe làm đầu hết chín 
_ phầm, 

71. H — Đức Chúa Trời dựng nên Thiên thần 
làm sì ? 

T1. — Chúa dựng nên Thiên thần là cho đặng tỏ 
phép tắc mình, và cho các dấng ấy thông nhờ phần 
phước Chúa. (2) Lại cũng muốn dùng Thiên thần 


(1) S. IỊ. 103. —- 105. — B. 431. — (2) BH. 444 SŠS. II. 105. 
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mà cai trị muôn vật cùng làm cho sáng danh Người 
đời đời. (B. 114. - H. 654. — S, II. 103. 106. ) 
_#2_H. — Nếu vậy thì chẳng phải Chủa cai trị 
muôn loài muôn vật sao ? 
_T. — Đức Chúa Trời cầm quờn cai trị hết mọi 
loài mọi vật trên trời dưới đất chúc. Song Chúa hay 
lợi dụng vật nầy vật khác, hay là vì nọ vì kia mà dẫn 
_ cầm bày biến cho ra công việc định liệu. Cho nên 
Chủa cò ý dùng Thiên thần, như quân gia hộ vệ, mà 
sửa đang cai quản. Œ) Lại Chúa thông ra trí hoá 
cho Thiên thần thì cũng cho các vì thần linh Ấy 
được hưởng vinh phước khoái lạc hiền vang nữa. 
7ö. H — Chúa lấy đi gì mà dựng nên Thiên thần ? 

f. — Chúa phép tắc vô cùng, muốn cỏ Thiên 
thần, liền cỏ, chớ chẳng dùng sự gì. Vì vậy mới 
gọi là Chủa cả dựng nên Thiên thần. (2) 

74. H —- Thiên thần vừa khi Chúa dựng nên rồi, 
có đặng xem thấy mặt Chúa và hưởng phước liền 
chăng 2 

f,-- Chưa. Chúa còn đề các Thiên thần thong 
thả mà thử coi, cùng hứa cho những thần nào vưng 
phục chịu lụy mình, thì được xem thấy mặt Chúa 
và hưởng phước, còn thần nào cứ chấp nê bất tuân 
thì phải phạt vô cùng. ( S. H. 105. ) 

5. H,— Nhơn sao Chúa đề thử chỉ vậy mà chẳng 
Ñ cho hưởng phước tức thì liền 2 

' T. — Thưởng liền thì đặng lắm chúc; song le 
Chúa muốn cho Thiên thần cỏ công nghiệp chọn lựa 
theo ý mình muốn ; vậy thì hưởng phước vui vẻ hơn. 

76.H, — Đức Chúa Trời thử các Thiên thần 
thê nào ? 


()B. 444 — (3) S. LI, 105. 
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T. — Chúa thấy trước mọi sự sau sẽ ra làm sao, 
thì dùng sự hậu lai đến sau : Là Chúa biết trước 
loài người ta sau sể phạm tội, và bối đó Ngôi Hai 
sẽ xuống thế làm người mà chuộc tội, và lập công 
cho loài người ta được mọi ơn mọi phước, cùng . 
nhắc tính người ta hiệp cùng Thiên Chúa Ngôi Hai, 
thì làm vua trên trời dưới đất. — Và Chúa cho các 
Thiên thần biết sự thật ấy trước, cùng dạy các 
Thiên thần phải thờ phượng tính người ta hiệp làm 
một cùng Chúa Ngôi Hai trong Đức Chúa Giêsu ; 
— phải vưng phục Đức Chúa Giêsu mà gìn giữ 
muôn vật, (1) — cũng phải nhìn Đức Bà Maria là 
Mẹ Đức Chúa Giêsu làm Nữ vương mình. (2) 

Vốn Thiên thần là tính thiêng liêng sáng láng tốt 
lành, còn tính người ta có hồn linh và có xác 
phàm hèn hay hư nát, mà đặng Chúa chọn và hiệp 
cùng mình... Thiên thần biết vậy chẳng phải khó 
chịu lắm sao? Chẳng phải là chịu thử nặng sao ? 

77. H. — Đức Chúa Trời biết trưởc mọi việc hậu 
lai làm sao đặng ? 

!Ứ'.— Đức Chúa Trời là Đấng sáng lảng thông 
mỉnh vô cùng, xem thấy tổ tường mọi sự quá khứ 
vị lai, thì mọi sự bày tổ sờ sờ trước mắt Người. (3) 
— Trí khôn người ta hiều không thấu đều nây, song 
phải tin, vì lời Chúa dạy còn ký ghi trong Sấm 
truyền rằng : « Chúa là Đấng sáng lắng vô cùng 
thông biết mọi sự. (4) — Không có sự gì kín nhiệm 
mà Chủa không thấy rồ ràng (5) » — « Thánh trí 
Chủa thấu suốt hết mọi sự. » (86) 


(1) B. 658. — 656. — 437. — (2) S. II. 108. — (8) B 332 ete. — 
(4) C. XIV. 14. — (5) Heb. IV, 18. — (6) I. Cor. II. 10. 
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Chúa thấy hết mọi sự trước, mọi sự bây giờ và 
mọi sự sẩu ; cng như một người ở trên tháp cao, 
đứng gần mé biên, ngỏ thấy hết thấy các chiếc ghe 
-_ có đó ; Chiếc thì đậu, chiếc thì lui chiếc thì mới vô 

lởi; chiếc lớn, chiếc nhỏ, mới, cũ, có buồm hay 
không... 

Ghe đậu chí sự bây giờ, chỉ người đang sức, còn 
làm ăn, còn hưởng dùng sự thế... như nó phải, 
Chúa thấy phải, nó quấy thì Chúa thấy nó quấy ; 
nếu linh hồn nỏ sạch Chúa thấy sạch, bằng dơ dáy 
thì Chủa thấy dơ, — Ghe mới lui, chỉ sự mới qua, 
chỉ người mới chết ; ghe lui xa chỉ người chẽt đã 
lâu, sự đã qua lâu. — Ghe gần tới chỉ sự gần xảy 
ra, chỉ người gần sanh ra.. vân vân. 

78, H. — Có phải tại Chúa thấy trước chuyện 
đó, thì nó phải xảy ra như vậy, hay là tại chuyện 
đó sau sẽ xảy ra, nên Chúa mới thấy trước chăng ? 
- f,— Tại chuyện đó sau xảy ra, nên Chúa thấy 
trước. Như vậy từ thuở trước đời đời Chủa thấy 
người ta sa phạm tội gieo mình xuống hóa ngục. Mà 
chẳng phải tại Chúa thấy vậy, nên nó phải phạm tội 
và phải xuống hỏa ngục đâu. Song tại nó sau cả gan 

1 liều mình sa phạm tội nên Chúa mới thấy trước, và 

định phạt nó trong hỏa ngục. Ví dụ: ta thấy bò ăn 

'“ phá đám dưa, thì ta biết chắc sau chủ đám dưa sẽ 
bắt chủ con bò bồi thường... Vậy có phải tại ta thấy 
mà bò phải vô ăn đám dưa sao? Hay là tại thấy 
chắc bò sẽ tới, thì chủ đám dưa sẽ bắt chủ bò 
đền bồi? Là tại bò vô ăn phá đám dưa, thì ta mới 
thấy mấy sự xảy ra như vậy đó. 

Cũng như vậy, Đức Chúa Trời thấy người ta mắc 
tội sa hỏa ngục: chẳng phải tại thấy trước nên 
sau nó phải phạm tội mà sa hỏa ngục, song là tại 


ĐC sên 


nó phạm tội mà cửng lòng chẳng chịu ăn năn trở 
lại nên phải sa hỏa ngục, thì tại nó nên Chúa ngỏ 
thấy. Còn Chúa thì đề ta thong thả như dã đề 
(hiên thần vậy. 

79. /J — Đức Chúa Trời thử thiên thần, cùng 
hứa ban thưởng những vì nào vưng phục, và ngăm 
phạt nố bất tuân, mà thiên thần có vưng theo hết 
thầy chăng ? 

7. — Khi ấy các thiên thần không thuận với 
nhau: có thần thì vưng, có thần thì không chịu, 
cho nên ra như đám giặc thiêng liêng. Thần Luei- 
phe cầm đầu phe những thần khẳng cự. Còn thánh 
thân Micae làm đầu các thiên thần giữ nghĩa Chúa. 

80. H. — Các thiên thần giữ nghĩa vưng linh 
Chúa thì gọi là làm sao ? 

T. — Gọi là Thiên thần, hay là thánh Thiên thần, 3 
hay là Thiên thần lành, ` 


Về Ma qui 


81. H. — Mấy Thiên thần ngụy nghịch cùng Đức 
Chúa Trời. gọi là làm sao ? 

r, Gọi là thần dữ, tà thần, thần u ám; quÏ, ma 
qui, tinh yêu, 

82. H.—- Vì sao Luciphe và uuẩY thần ngụy RE 
chịu phép b vưng theo lịnh Chúa 9 

T. — Các thần ngụy tặc ấy chẳng khấng hạ mình . 
thờ lạy Ngôi Hai ra đời làm người, chẳng chịu nhìn 
Đức Bà Maria làm Nữ vương mình, không bằng 
lòng vưng phục Chủa mà cai trị sửa sang muôn vật ; 
là bỡi vì kiêu ngạo, phân bì sao mà tính loài người 
ta hèn hơn mình bội phần, mà đặng nhắc lên cao 
trọng quá làm vậy, ‹ đến đổi trồi xa hơn mình ngàn _ 
trùng. ä 
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88. H -- Phe những thiên thần vưng lịnh Đức 


_- Chủa Trời, và phe những thần ngỗ nghịch, phía nào 


đông hơn ? 
T. — Bên phe đông hơn, ước chừng là hai phần 


_— ba, bằng lòng vưng lịnh Chúa, chịu sấp mình thờ 


lạy Ngôi Hai ra đời làm người đặt tên là Chúa 


v.v. 
“&" 


Giêsu, vui lòng nhìn trình nữ Maria làm Nữ vương, 
cùng phụng mạng lịnh Chúa cắt khiến mọi đàng. 
84. H. — Chúa thưởng thiên thần trung trực thề 
nào ? 
T. - Khi các thiên thần lành chịu theo ý Chúa 
thử xong, thì liền được ơn sáng láng giúp cho thấy 
mặt Chúa tổ tường — và thông phần cùng Chứa mà 


hưởng phước thanh nhàn vui về đời đời. ( B. 1761, 


1763. — S. II. 397. — I Cor. XYV. 28. 1) Fe, 1k — 
H[. loan. HH. ) 


85. H. - Chúa phạt ma qui làm sao ? 

1, — Chúa phạt nó bị năm đều nầy : — 1° Mất 
œn nghĩa Chúa, cho nên tức thì mất sự tốt lành 
xinh đẹp.—2° Bớt phép tắc, (1) cho nên phải chịu lụy 
các thiên thần lành, thì phải xấu hồ. Nhưng còn 
nguyên tính cũ là thần, (2) thì eñng còn tài trí, khôn 
qui. mưu kế, sức lực và phép tắc hơn loài người 
nhiều lắm (3).— 3° Vậy nó cưu hiềm cố tình giận ghét, 


chóc mòng phản nghịch Chúa luôn, vì biết án phạt 


mình chẳng hề giảm đôi chút nào. — 40 Hụt mất 
ơn sáng láng (IIluminatio) là ơn g'úp cho được thấy 
mặt Chúa cùng thông phần phước lộc Chúa, lại mất 
hết mọi sự lành bỡi ơn ấy mà ra. (4) — 5° Phải chịu 
các giống hình khô hỏa ngục đời đời chẳng cùng.(5) 


s@)§ II. 105. — (2) B. 443, — 451, — 453. — (3) S. H.-105, = 


B143. lỗi. — (á)S. H. 105. —=B. 45!. —(6) S. H. 105. 


đẩy so 


SG. H. — Hỏa ngục là chỗ nào, — ở đâu, — mới 
có lkhi nào ? 

T. — Hỏa ngục là nơi đầy dẫy một thứ lửa riêng 
Đức Chúa Trời dựng nên đề phạt kể có tội, và có 
đủ các thứ giống hình khô rất độc đữ quá sức trí 
loài người ta. — Người ta tưởng hỏa ngục. ở trung 
tỉm trái đất. — Và mới có từ khi ma quÏ nghịch 
mạn cùng Chúa ; thì Chúa sắm đề phạt nó và những 
kể nào bắt chước nỏ, phải ehju hình khô đời đời. (1) 

S7.H. - Đang bây giờ các qui ở đâu ? 

- -†, — Có phần bị nhốt cầm trong hỏa ngục, có 
phần Chúa đề đi rảo ruông khắp thế gian. Song hê 
quí đi đâu, ở đâu mặc lòng, cũng phải chịu những 
hình khô đã sắm phạt nó luôn. Đi đâu cũng mang 
khô hình của mình mãi, cñng như kể mắc chứng 
rét hay là bịnh ho lao, kẻ đui đi đâu cũng mang tai 
nạn theo đó. (2) — Đến ngày tận thế, Chúa sẽ 
nhốt hết trong hỏa ngục. 


$8.H. — Nhơn sao Đức Chúa Trời chẳng phạt 
ma qui nát hết cho rồi, còn đề nó sống làm chỉ 9 

T7. — Đã nói trước, Chúa dựng nên thiên thần 
cũng có ý gìn giữ sửa sang thế sự và cho rạng danh 
Chúa đời đời ; thì cũng một lề ấy Chúa đề ma qui 
còn lại hầu làm hai việc ấy cho trọn. 

Hãy nhớ Chúa sanh nên các thiên thần mà cũng 
cho thong thả tự lựa, muốn lãnh phước sắm sẵn 
trên thiên đàng, hay là từ bỏ cũng mặc ý. Còn những 
đồ Chúa dùng mà sửa dẹp thế gian, mà làm rạng 
danh Chúa, lớn nhỏ, quí báu hay không ; thì thiên 
thần chẳng có phép động phạm tới. Hễ những đồ gì 
Chúa So là của tốt, qui ; xếp là các thánh thiên 
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thần ; ví bằng đồ không ra gì, mà Chúa còn-dùng để: 
thì chẳng quí báu, mà cũng còn là đồ khí cụ Chúa. : 
dùng ; ấy là ma qui. 

Vậy Đức Chúa Trời dùng thiên thần lành đề mà: 
sửa sang thế gian và làm sáng danh mình về đảng ` 
khác. Còn ma qui, Chúa cũng dùng tới, song để 
trừng trị tội, ngăn ngừa cho bớt hung hoang. gian 
trả, cùng làm sáng danh Chúa đặng nữa, mà về - 
cách khác. | : 

89. H. — Ma quí câm gan giận ghét Đức l Chúa" 
Trời lắm mà làm rạng danh Chúa làm sao đặng L 

1.— Dầu nó thù ghét Chúa, và giận dữ hoảng, 
hốt mặc lòng, thì nó càng tỏ ra Chúa Trời mạnh mề ` 
phép tắc, vì nỏ chống nghịch Chúa không lại, mà 
tránh hình khô đời đời chẳng khối. Nó: còn tờT7a 
quờn phép Chúa là công bình ngay thẳng, vì cứ ` 


__ hành hình phạt đửa kiêu căng, bất tuân mạng lịnh': 


Chúa Trời. Nó phải chịu phạt khốn khô vê cùng mà ' 
tránh không khỏi, thì lại tổ ra phép tắc Chúa là ` 
phép tắc cao cả mọi đời, chẳng hề khuy khuyết. 

Quỉ bị Chúa tống cầm nhốt trong ngục, chẳng ` 
khác chỉ eọp bị lọt vào rọ sắt : cứ gầm hét kêu la, 


_ cắn phá thê nào, cũng không làm chỉ ông chủ: Nó ` 


càng làm dữ, thì thiên hạ càng kinh tài lực chủ rọ 
hơn nữa mà thôi. — Vậy ta hãy nhở phép Chúa 
trừng trị ma qui, mà thêm lòng kính sợ, nớp Oai - 


{ Chúa cả. 


90. H1 — Chúa dùng qui dữ mà trị đời, cùng thứ 


Ñ_ loài người ta là thể nào 2. 


T. - Bỡi ma quỉ hiềm thù ghét Chủa, lại phân - 
_ bì ganh gỗ phần phước người ta sau được lên thiên 
_ đàng thế chỗ nó dã hỏng xưa ; thì khi được thế nào _. 


Â nólo dùng kế ấy?cho bồ?ghét, Và Đức*Chúa#Trời;đễ ` 
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cho nó thử con người ta, vì thuở ban sơ Chúa cũng 
đã thử thiên thần trước. Thì nay Người còn đề ma 
fquï lam vậy ; khi thì dùng vật nầy, khi thì đề vật kia 
khuấy khoả, có khi thứ bề trong, có khi thứ bề 
ngoài, 

Thử bề trong, là ảm trí người ta, hoặc bắt tưởng 
mình còn sống lâu, vội chỉ ăn năn đền tội, chừng 
gần chết sẽ trở lại, nào khó gì ; hoặc xui giục người 
la ăn chơi cho đến sức, kiếm lễ chữa nói :« là tự 
nhiên, không tội lỗi gì».,., hoặc giục kiêu căng, nóng 
nầy. thù oán, tham lam, mê đắm... như thánh Gióp 
bị quï làm hại của cải. cho mắc tật phung.. Thánh 
Phaolồ ân sĩ... — Có lúc lại làm cho kể có tội ngã 
lòng, như gương Giudà... (S. HH. 108 - B 439 - 456.) 

Thử bề ngoài. Có khi nó làm hại cả nước nào, 
như thề mười tai nạn nước Egiếptô. — Có khi dùng 
giỏ, mưa, bay là vật gì khác mà làm tai hại khốn 
khó cho người ta phàn nàn trách móc, nói lộng 
ngôn tới Chúa trời hay là thần thánh nào, ví dụ, vợ 
và mấy bạn hữu ông Gióp xưa. — Có lúc ma qui 
dùng nhơn vật mình chưa quen, chưa nghe biết mà 
làm hay là phụ giúp những việc phi thường, xem ra 
quá sức người ta, như xưa nó bợ đỡ phù thủy 
Simon bay lên khỏi mặt đất. — Có hồi mặc lốp, mặt 
hình xác nào, như khi nó cám dỗ bà Evà, hồi cám 
dỗ Đức Chúa Giêsu trên rừng. — Có khi nó mách 
bảo, điềm chỉ cho hay biết sự có ở xa, hoặc sự gì có 
mòi chắc sẽ có, bỡi đã có rồi hay là người ta đã 
tính làm rồi. Ma quỉ chẳng biết sự sau, mà biết cải 
cở, cái ý đó, nên định chừng như không có chỉ ngăn 
trở, người ta không đôi ý thì chắc sẽ xảy ra chuyện 
ấy ; đó là biết ước chừng mà thôi. (1) — Có khi nó 
làm cho tâm tình, ý tử người ra khùng, mất trí khôn 

(1) B. 420, 


._ 49 — 


___ nữa; như thằng bị qui ám ở xứ Gerasesa; — 
_ eùng ảm xác làm khốn cực nhiều cách, như đã ám : 
đứa con gái nhỏ của người đàn bà ngoại ở Serep- 
tha. (1) — Có khi trả hình tích nào mà hiện ra, như 
_ thể lấy hình con rắn cám dỗ bà Evà. —- Có khi nó 
| giúp người ta làm phép phù chú dối mà chống 
——_: lại phép Chúa trời, như cho phù thủy vua Pharao 
làm cho cây gây hóa ra con rắn. — Ma qui làm giá 
| những sự như vậy có ý phỉnh cho người ta tỉn cậy 
{| phép nó mà bỏ lòng tin cậy kính mến Chúa, không 
| nghe giảng dạy về đạo thánh, đặng bị phạt đời đời 
É- với nó. (2) 
Ñ_k Bên phương tây đời nay người ta biết bày cách 
thế làm rồng rút nước, làm mây cho mưa xuống ; 
biết làm cho nước nóng ra lạnh, ra cứng là nước 
đá thường dùng. : 
Biết làm trứng gà giả, nấu ăn ngon bồ eïng như 
trứng gà thiệt : song ấp không nở mà thôi. 
-— Biết dùng điền khí không giây mà thông tin khắp 
- | xứ. Tàu bè lớn nhờ thử điền báo ấy đặng thông tin 
+ 1 khi ra khơi, khi có hiểm nghèo... 
:  — Biết dùng diền khí mà rọi qua những đồ dày 
___ cứng, mắt người ta thấy chẳng nỗi ; mà coi ruột gan 
| xương cốt người ta... - 
« Ñ_ — Biết dùng diễn khí kéo xe lửa, xe máy ; làm đèn 
x lễ nấu nướng, thắp lên soi sáng đêm ngày, hay là chữa 
_ Ễ_ bịnh nọ bịnh kia. 
© Ẵ_ Biết phản khí trời nặng nhẹ : phần nhẹ dùng cho 
sỊ È mảy bay, chở đồ đạc, bay lên liệng xuống như chim. 
„ Biết dùng cây cối, đồng sắt làm máy nói, máy 
„ Ã hát, làm giây thép nói, làm ống truyền thính... Biết 
Ä thuốc cầm máu, hàn lại lành đẩ thương tích đứt xẻ, 


 () Marc. VII. 95. 81. ~{(2)‡B./4õ5. 
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Biết thuốc cho mê mà mồ xẻ cho khỏi đau đớn 
rảt rao. 

Trong nước Annam, nước Tàu, Cao-mên cũng có 
nhiều thứ thuốc, nhiều thứ ngải. rễ cây hiệu nghiệm . 
lạ kỳ... thường mấy thầy phù thủy, pháp mỏn dùng 
lén mà phỉnh gạt kẻ nhát, kế bay mê tín. Hoặc xức 
-thuốc ấy rồi đứng trên lửa. hay là cắt thịt mình mà 
không đứt ra máu ; hoặc ngồi trên dao, mát, mà 
chẳng phải nao. Những kẻ dốt, quê mùa thấy vậy, 
thì hãi hùng, tin liền. — Coi đó, thì bắt luận rằng: 
Người ta là nhơn loại giả với nhau, học lóm, biết 
một mà không biết mười còn làm đặng cho dân 
chúng hãi hùng : huống chỉ ma quÏ, là loài đối trá 
quï quyệt lẹ làng mau mắng hơn người phàm bội 
phần! Nó bày nhiều sự lạ lùng, hay là phụ lựe nưng 
đỡ những kẻ kêu cầu nó làm nhiều sự kỳ lạ quá lẽ 
mà bắt tâm tánh hồn phách người ta ! 


1, H — Ma qui có giúp thật người ta làm những 

sự lạ phi thường mà kéo trí lòng thiên hạ cho khỏi 
tin tưởng Chúa trời chăng ? 
—T,— Cũng có nhiều khi. Nế qui hễ dùng được ai 
hay là vật gì cho người ta tin theo nó mà mất linh 
hồn, mà đối thế, ăn gian, thì nó chẳng từ, Có tích 
trong Sấm truyền cũ nói eon bóng kia kêu hồn tiên 
tri Samuẻlê... Hoặc giả hồn kẻ chết về với thầy bói, 
cầm tướng . 

92./H.— Ma qui có siêu kêu hồn và giúp mấy 
người kêu hồn kẻ chết đặng hay sao? 

T. — Linh hồn kẻ chết rồi phải ở trong quờn phép 
Đức Chúa Trời đoán định; Chúa ban phép làm sao 
mới đặng mà thôi. — Thường khi người ta kêu hồn 
nào, mà thấy hình đạng hay là nghe tiếng trả lời; 
chắc là không phải linh hồn ấy thiệt được phép 


: 
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Đức Chúa Trời cho về dâu. Song là việc ma qui : 
hoặc nỏ ám xác kẻ chết hay là xác thủ vật, hoặc 
dùng miệng lưỡt người cầm tưởng lên đồng, hay la 
vật gì mà nói, mà trả lời giống in tiếng người ấy, 
(B. 458. 459. ) 

98, H. — Có sự gì ma qui không được làm, cũng 
không giúp được chăng ? 

T. — Có. Ma quỉ chẳng làm cùng chẳng giúp đặng 
những sự Chúa Trời không có dựng nên mà cứu 
chữa. Vậy quí không được: 1° Những việc gì quá 
sức loài thọ sinh, là quả sức tự nhiên, ví dụ: làm 
cho kẻ chết đặng sống lại, cho kế mất con mắt được 
sáng... Bỡi vì có một mình Đấng đã sanh dựng xác 
thịt người ta bỡi bùn đất mà đặng sống, thì mới 
được làm hay là cho phép làm cho xác ấy sống lại, 
lành mạnh... 2° Những việc nghịch cùng bồn tính 
loài thọ sinh, thì là nghịch tính tự nhiên, Ÿi dụ : 
làm cho lửa mất tính nóng ra lạnh, mắt sức chảy... 
Vì có một mình Đấng có phép dựng nên lửa có sức 
nóng và chảy, thì nay mới được ngắn cầm hay là 
đôi tính nóng hay đốt ấy; hay là cho phép ai ngăn, 
đôi tính ấy. 

Hãy nhở, ma quí phải mượn, dùng đồ Chúa dựng 
nên mà làm ra cái việc của nó; chở thật nó dựng 
nên chẳng đặng. (B 66.) 

94. HH. — Đã nói ma quí sảng láng và có phép có 
tài hơn người ta lắm, thì người ta nhò :( mà chống 
trả lại nó? 

F. — Phải nhờ Chúa Trời; hoặc Chúa cho thiên 
thần hộ thủ gìn giữ lĩnh hồn và xác ta, hoặc ban 
ơn phù hộ giúp ta. — Hễ ai theo ơn Chủa soi sáng 
giục bảo, hay là nghe lời thánh thiên thần mở lòng 
mà làm lành lánh dữ theo sức mình, thì chống trả 
ma quÍ đặng luôn. 


E SIÓN: vê 
Về Thiền thần lành. 


95. H. — Các thánh thiên thầu ở đầu ? 

!f.— Có phần Chúa cho ở thiên dàng mà chầu 
chực, thờ lạy, cám tạ, khong khen Chúa; có phần. 
Chúa đề ở dưởi thế gian mà coi sóc cai trị mọi vật, 
cùng giúp người ta cho đặng rôi. (B. 414. 444. 44ã. ) 

96. /. — Thiên đàng là đi gì? — Ở đâu 9 

T, — Là chốn thạnh phước, là nơi gồm đủ các sự 
vui vẻ khoái lạc thanh nhàn, chẳng có chủt gì khó 
cực. — Đức Chúa Trời dựng nên trên trời, đề 
thưởng các kẻ tin kính vưng phục Người..... 

97.//.— Các thánh thiên thần ở trên trời có vui về 
khoải lạc hơn các thánh thiên thần ở thế gian chăng ? 

T, — Hết thầy các thánh thiên thầu hưởng phước 
như nhau. Vì chưng Đức Chủa Trời ở khắp mọi 
nơi, trên trời dưởi đất, thì đem phước lộc vang hiền 
thanh nhàn theo mình luôn. Cũpg như kẻ mạnh. 
giỏi di đâu cũng có sức khỏe hết. (B. 417.) 

98. H. - Chúa dùng thiên thần mà cai trị mọi 
sự-và giúp đỡ người ta làm sao ? 

T. — Trước hãy nhớ: Thiên thần được ơn Chúa 
sáng lắng và được phần phước của Chúa thì gồm 
đủ trọn vẹn, không thêm không bớt đặng, cho nên 
chẳng phản bì phước Chúa ban cho loài người, lại 
ước ao và mừng rỡ khi thấy pgười ta kính mến 
Chúa và đặng lên trời vởi mình. — Còn Chúa dễ ma 
quÏ thử ta, thì cho nỏ cám dỗ bề trong và bề ngoài. (1) 

Ấy vậy, trong thiên thần cỏ đứng thì cai trị ma 
qui; có đứng thì trấn thủ các nước các dân; đứng 
thì gìn giữ thành trì, bảo hộ môi tĩnh, mỗi làng 
môi xóm; đứng thì giúp đỡ mỗi nhà môi người. (2) 

(1 é (9) B. 443, 444, — S§. I1, 106, 
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Thiên thần giúp bề trong, là xui giục, nhắc nhở 
ta làm lành, lành dữ, tránh sự lỗi lầm, bắt lương 
tâm áy náy Ìo sợ mà ăn năn trở lại.. (1) 

Thiên thần giúp bề ngoài, hoặc ra mắt cứu giúp, 
như xưa giúp đỡ ông Tôbia cha cùng cả nhà đặng 
mọi sự may mắn..; hoặc xui giục kẻ khác đem lòng 
thương giúp ; hoặc ngăn phép quí ma kẻo nó cảm 
dỗ nặng nề quả sức, kẻo làm hư hại của cải, chức 
quờn, thân phận ta, như đã chỉ cho Tôbia con cách 
thế phòng ngừa cho khỏi bị quÏ giết. — Khi thì lấy 
bình người ta mà hiện ra truyền lịnh Chúa, như đã 
truyền tỉn cho Đức Bà chịu thai, và hiện đến an ủi 
Đức Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêman!, có khi cũng 
chẳng giúp đỡ, mà đề cho phải chước nặng nề, hay 
là tai bai nào cho đặng sửa phạt. (2) — Nói tắt một 
lời, thiên thần ở với người ta như bạn lành thiết 
nghĩa, bày biều khuyên thiện trong lòng trong trí 
ta, vì thiên thân có tính thiêng liêng, linh hồn ta 
cũng có tính thiêng liêng, thì chẳng cần phải cỏ xác 
mà tỏ ý mình ra, hay là nỏi thúc giục (3) 

99. HH. — Thánh thiên thần cứu giúp ai hơn? 

T. — Từù thuở đời đời Chúa biết những ai chịu 
khó giữ nghĩa Chúa hơn, ai kêu xin cầu khần cùng 
Người hơn, thì truyền dạy các thiên thần sẵn sàng 
phá chước móc ma quỉ và binh vực giúp đỡ kẻ ấy 
hơn là bấy nhiều. Lại như xưa Chúa cho phép 
ma qui cám dỗ ông Job mặc sức, thì có lẽ Chúa 
cũng cho thiên thần cứan giúp người ta hay không 
mặc tình. 

400. /. — hi nào xem thấy chuyện gì lạ lùng 
quá, thì phải xét làm sao cho biết là bổi Chúa hay 
là bỡi quỉ mà ra ? 

(1) B. 429,—=(2 4 3) B, 449, — 499, 


v6 sen 
°_ #, — Khi ấy được xét theo luật sau nầy : 


l° Hề chuyện gì lạ lùng mà quả sức tự nhiên, hay 

là nghịch cùng sức nhơn vật thọ sinh, thì tin thật 

.là bỡi phép Đức Chúa Tlrời lam, hoặc cho phép 
„thiên thần nào, hay là một người nào cho những 
-kể có lòng ngay lành đặng mà nhìn biết Chúa trời 
uất và nhậm lời kẻ làm phép lạ ấy mà giảng rao 


.đạo thánh. 


¡›2° Còn khi thấy chuyện gì lạ hay là một phép gì 
.phi thường, mà chẳng phải quá sức hay là nghịch 
"sức tự nhiên loài thọ sinh, thì khó phân hơn, 
— nhưng còn xét được như thê nầy : thứ nhứt, kẻ làm 


phép lạ ấy có lấy danh Chúa mà làm chăng ; — 


thử 


“hai, kẻ ấy có lòng đạo thật tử tế chăng ; — thứ ba, 
:kẻ ấy có dùng lề phép nghiêm trang xứng đáng 
-chăng ; (1) — thứ bốn, kẻ ấy có ý làm chứng một 
lẽ đạo hạp với phong hóa chăng ; — thứ năm, có 
phép nào khác ngăn trở phép lạ nầy chăng. (2) - 

Ví bằng kẻ làm phép lạ mà có mấy đều mới kề 
ra, thì nên tin.là phép của Chúa làm, hay là Chúa 
¿hÓ làm. — Nếu mà người làm sự lạ ấy không đạo 
“hạnh tử tế, hoặc lấy danh nào khác, hay là dùng 
lê phép kỳ cục tục tiều mà lam chứng một lẽ 
đạo nghịch cùng lời Hội thánh dạy, hoặc có phép 
nào khác mạnh ngăn trở được.. thì phải tin là qui 
làm hay là có phép ma quỉ xen vô. Ví dụ : eon rắn 
cúa ông Môisen vưng lịnh Chúa mà Ìàm ra, nuối 
chết con rắn thầy phù thủy vua Pharao bắt chước 


làm ra mà kình địch. 


.. Sau nầy eòn sẽ cắt nghĩa thêm cho rõ hơn, 
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(4) §, II, 38, = (3) R¿ 10, 


PHÂN THÚ HAI 


Tư TỎ TỎÒNG LOÀI NGƯỜI TA CHO 1ỚI 
CHÚA CỨ°U THÊ GIÁNG SANH 


ĐOẠN THỨ NHỨT. 
Về tô tòng loài người ta là ông 
s50, Đà bà Fuà 


101. H. — Đức Chúa Trời phạt thần phần nghịch 
rồi có dựng nên loài nào khác thế lại trên thiên 
đàng chă ng ? 

T. — Có. Từ thuở đời đời Chủa đã le số kẻ sẽ 
lên thiên dàng hưởng phước vô cùng, thì trước hết! 
_ dựng nên Thiên thần. Mà có nhiều thần ngô nghịch 
phải phạt ra khỏi chốn phước lạc ấy, cho nên cũng 
từ dời đời trước Chúa đã định dựng nên loài người 
mà thế chỗ nó. Vậy khi Chúa phạt ma quỉ rồi, thì 
dựng nên loài người ta. (B. 1519.) 

_—_ 102. H. — Đức Chúa Trời có dựng nên người tú 
nhiều vô số một lược như đã dựng nên Thiên thần 
-_ chăng ? 

-T. — Chúa dựng nên ông Adong và bà và trước 
hết mà thôi. Song cho hai ông bà được sanh sản con 
_ cải giống như mình mà nối dòng. (B 526.) 

103. H. — Vì ý nào mà Đức Chúa Trời dựng nên 
loài người ta có xác có linh hồn như vậy ? 

†. — Chủa dựng nèn người ta là loài có xác thịt 
như loài vật và có linh hồn trì thức, nghiệm xét phải 
{ quấy : là muốn cho người ta tin, cậy, kính mến, cám 
Ấ— tạ ngợi khen Chúa, thế cho các loài vô trì, (S, H. 185.) 


¿.: BÍ) 
104. H,. — Đức Chúa Trời dựng nên ông Adong 


bà l;và rồi, eó cho lên Thiên đàug hưởng phước đời  ' 


đời chăng ? 

7. — Chưa. Chúa dựng nên người ta có trí khôn, 
có tính thong dong mặc ý chọn đàng lên trời hay 
chăng. Vậy Chủa thử người ta coi muốn thê nào, 
như đã thử thiên thần trước ; thì đã đặt một đều 
mọn đề thử có vưng lời chăng, và hứa thưởng nếu 
trung tín vưng theo, cùng đe phạt nếu bất tuân cứ, 
(C. G. II. 17 note). 

105. H.— Vì làm sao mà Chúa thử trước, không 
cho lên hưởng thiên đàng liền ? : 

T. — Mặc lượng Chủa cả muốn cho lên thiên 
dang lức thì, được lắm. Song người ta chẳng có - 
công gì vì chưa phải tại ý mình, thì ít vui vẻ thanh 
nhàn hơn. — Đức Chủa Trời muốn cho người ta 
đặng trọn phước mọi bề. Còn người ta nến tự lòng 
thảo lảo mà vưng giữ theo ý Chúa, thì thêm phần 
thưởng trọng hơn nữa. Ví dụ, cha mẹ mua đồ cho 
con, thì làm cho con vui mùng rồi, song đề cho 
con lựa mặc ý, thì con vui hơn nữa, - 

106. 77. — Đức Chúa Trời đề tô tông loài người - 
ta ở đâu mà thử 2 

T7. — Chúa dề cho hai ông bà ở dưởi đất nầy, 
trong một cnô vui vẻ khoải lạc vô hồi, gọi là vườn _. 
Địa dàng. — Vườn ấy ở đâu, rày chẳng biết rõ, vì... 
Chúa đã phá tan rồi ; song mấy bác vật đào dưới, - 
gặp nhiều tích chứng vườn ấy ở phia đông Biền 
trung. ~ 

107. j1. - Hai ông bà nguơn tô khi eòn ở vưởn 
Địa đàng đặng số phận nào ? 

ƒ, — Nếu ông bà trung tín, thì cử đặng ơn nghĩa, 2 
làm cho linh bồn sạch sẽ tốt lành ở đời nầy và đời . 


— 


'ˆ sx‹( ' (| sử 


TU bá, 


———_———_ a—mm,Ầ_—.`.& 
* P 4“ - * `Ắ¿«* 


`/ rnưn. 


~—ỗl — 
§au trên thiên dàng; lại dặng nhiều on khác giúp 
cho dễ vưng lời Chúa, và an ồn vui lòng phỉ dạ hơn 
ớ đời này. (1) 

108. H. -- Ơn nghĩa là đi gì ? 

T. — Là một chút sự sáng, — sự mạnh mể và sự 
xinh tốt vô cùng của Chúa Trời đồ vào linh hồn 


_ người ta, (2) làm cho linh hồn ra sáng suốt về việc 


thiêng liêng, và tốt lành hơn, mạnh mẽ hơn, xem ra 
giống hình Chúa (ö) ; vậy thì dẹp lòng Chúa trong 
các việc mình làm. (4) Cho nên Chúa yêu dầu, ma 
ngự trị cách riêng và muốn đem về thiên đàng ban 
ơn sáng lắng cho đặng thấy mặt Người, mà hưởng 


-phước thanh nhàn vui về trong Người đời đời. (5) 


(Coi sau về Ơn, số 620) 

109. !J. — Đức Chúa Trời thông sự sáng láng, sự 
mạnh mẽ, sự xinh töt dẹp để mình cho linh hồn 
người ta thê nào ? 

F. — Vi dụ : như một nhánh quit người (ta cắt mà 
chiết vào cây bưởi, thì nhờ sức cây bưới thông 
nước, và mũ vỏ nhành quii ; nhánh quí mỏi dược 
sống ra tươi tốt ma sanh bông trái... Ví dụ như cục 


_ sắt bố vào lửa, thì sắt bắt tính lửa vào làm cho ra 
-_ nóng, đỏ, sáng láng như lứa. — Ví dụ, rượu pha 


VỚI nước... — Ví dụ, yếng sảng thâu qua mặt kiến 
đó... — Đèn sáng giọi vò vách tường trắng ban đêm. 
-_110. /!. — Chúa thông những sự sáng láng, tối 


Â lành mạnh mẽ vao linh bồi người ta, thì Chúa có 
_ sút bớt mấy bồn tính ấy chăng ? 


T, — Không. Cũng chẳng khác chỉ lấy lửa ngọn 


đèn nào mà châm đðt qua mấy trăm ngọn đèn khác 
NM (0B ñBA4 537- (2)5. tì: 5 1/— @) 5H (27 — 
ƒ H 032 935. 93(. — Rom. XI, 2(.— (4) S, lÌ, õ4. 120, 9, — (5) 
{ 5.UI, 9. B. 1:6, 2. 701. Tài 
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— DÖÀ — 
vậy. Đốt châm mấy trăm mấy ngàn đèn khác mặc ` 
lòng, lứa ngọn đèn ấy không bót sút, Thì Chúa 
thông bao nhiêu ơn thánh gìiúi: dỡ người ta, cũng 
- chẳng hề khuy khuyết sự sáng láng, minh mẫn, tốt 
lành, xinh đẹp mạnh mề Chúa đàu. â: 

111. H1. — Ơn giúp cho ông bà nguon tồ đềvưng + 
lời Chúa-và lòng được hứng vui an lạc ở đời nây 4 
là những ơn nào ? 

7ï. — 1° Đặng ở trong Vườn Địa đàng cỏ đủ thử 
trái trắng thực vật ngon ngọt mà dùng mặc sức. 
Như vậy, ông bà ấy khỏi nhọc lo làm ăn cực khô. 
— Song le Đức Chúa Trời định cho loài người ta 
làm việc ở dời nầy, thì giao cho hai ông bà xem sóẻ 
sửa soạn trong vườn ấy. ÀAlà bỡi cả bai đặng ơn 
nghĩa Chúa, thì dầu có làm việc gì, mà chẳng mệt 


nhọc cũng như người giàu làm việc chơi cho vui +. 


vẻ khuây lắng. chớ chẳng mệt nhọc cực khô như 
kẻ nghèo mần ăn. (G. I. 29. — IlI.9 — 15, note. ) 
2° Có trải cây thường sinh đề cho hai ông bà 


hưởng dùng, kẻo đau đớn bịnh hoạn lật nguyền, 4 


khói già, khỏi chết. ( C. Œ. HH. 22.—§. H, 135.) 

3° Được thấy Chúa hiện ra và nói khỏ cùng. ẤT. 
Người. — Đức Chúa Trời hiện ra thì haymượn ⁄ 
hình xác thịt, mà thắm viếng, chuyện vấn, dạy đô 


đều nọ đều kia. Ông nguơn tÔ khi ấy toại tình phí ì | 


chí, chẳng khác dứa con nhỏ vắng mặt cha mẹ lâu - 
ngày mà được cha mẹ viêng thắm. ( Š. II, 182, ) 


4° Các loài thú vật khi ấy đều tùng phục, nghe l : 


theo loài người luôn. ( B. 525. — S. II. 135. ) | 
5° Ma qui không được cảm dỗ bề trong. (B. 528.) - 
6° Trí sảng hiều biết hết mọi sự loài người có lề 

biết đặng, — chẳng hay lầm. chẳng hay quên sót... 

( S.H, 185. — B. 525. ) 
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7° Lòng TuUỒn ngay chính chắc chắn hắn hòi, 


_ những ước muốn sự tốt sự phải mà thôi. (S. II, ) 


8° Hình đuông điện mạo hai ông bà đẹp để, lịch 


1 sự xinh tốt lắm, mà không động tình tư dục, cũng 


7 chẳng sinh cớ động lòng về đàng trái; lòng thú 
- hiệp với lòng thân. (S HH, ) 


112./H — Đức Chủa Trời truyền dạy đều gì mà 


- thử tô tông 


F, - Chủa cấm ăn trải cây Tường trỉ thiện ác, nghĩa 


: là cây biết lành -biết dữ, mà rằng: Ví bằng ngày 
_ nào bay ăn trái cây nầy,-thì bay phải chết (€. G. 


_H. 17 & note. ) 


113. H. — Ông Adong và bà Evà có vưng lịnh 


| Chúa chăng ? 


f,Ô — Ban đầu có, mà cứ được bao lâu thì chẳng 


| rõ. Sau cãi lịnh Chúa mà ăn trái cấm. 


"1l1á, H — Có ai xui giục hai ông bà phạm lịnh 
Chúa 2 
T. — Hai ông bà đã gần đến kỳ được thưởng, thần 


.Ÿ dữ là ma quỉ thấy hai ông bà sẽ dành phần phước 


ì của mình đã mất, thì cứ lòng cừu oán, quyết ngăn 


=—=— —. 


_ 
á 


Â trở cho bỏ ghét, bèn dùng phép Chủa cho được 

dùng muôn vật mà thử người ta; nó mới mặc lốt 
- eon rắn bò lền cây biết lành đữ, chờ bà Evà đi dạo 
_ tua đưới cây ấy, mà cám đỗ rằng: Cở làm sao Chúa 
_eấm hai ông bà, không cho ăn hết thứ trải eây trong 
. vườn nầy ?— Bà Evà trả lời rằng: Được phép ăn hết 
chớ. Chừa một thứ trái cây ở giữa vườn Chủa cấm 
-_ mà thôi: Chủa nói hễ ngày nào chúng Tôi ăn nó thì 
'Ÿ phải chết. — Qui đáp lại rằng: Bà chớ sợ, không 
_ chết đâu. Chủa biết chừng nào ông bà ăn thì sẽ mở 
: -trí Ta sảng, sẽ nêp giống Chúa, biết lành biết dữ hết 


_như là s1á vậy ; — không cần nhờ ơn Người soi sáng - 


` 
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nữa, mà giúp cho đặng hưởng nhờ phần phưởe đời 
đời, nên Người mới cấm vì sợ vậy mà thôi. 
Bà Evà nghe bằng lời, lại thấy trái coi hình tốt, bộ 


ngon lắm, bèn hải một trải mà ăn, và đem cho chồng : 


ăn với. ( G. II, 1 - 6, —B. 528. ) 
115. H. — Tồ tông ăn trái cấm đoạn thì ra thê 
nào 3 

7T. — Vừa ăn rồi, liền mở con mắt lịnh hồn ra, 
biết rõ mình bị lừa gạt, thấy mình ở trần truồng, 
thêm nỗi tình tư dục, bắt chìu về đàng trái, chớ 
không thấy mình giống Chúa hơn khi trước chút 
nào. — (G.III.7. — H. 636.) 

Bấy giờ Đức Chúa Trời hiện ra làm án. Ông 


Adong đồ tội cho bà Evà, bà Evà đồ thừa cho con - 


rắn... Nói vậy chớ hai vợ chồng biều biết không 
phải tại con rắn, vì nó chẳng ép uồng; cả hai lo 
buồn ăn năn khỏe lóc. ( G. II. 12. 13. — B. 529.) 


Đức Chúa Trời thấy vậy thì đem lòng thương xót,. 


muốn khống xá tha cho ; song phép công bình bắt 


buộc đền tội với Chúa. Nhưng mà loài người ta: 


không có sức phạt tạ Đức Chúa Trời cực trọng vô 
cùng, nên Chúa hứa sẽ cho Con một mình là Chúa 


lrời Ngôi Hai sanh xuống thế làm người ta, bối. 


một người nữ là con cháu hai ông bà, mà đền 


bồi phạt tạ thế giùm cho xứng, và phá phép ma qui. - 


Chủa lên án phạt con rắn rằng: Bỡi vì mầy đã 
dỗ dành Evà phạm lịnh Tao, thì mầy đảng chúc dữ 
hơn cáe loài vật : mầy sẽ bò trệt ngực và ăn đất; 


mầy và nữ nầy và con chảu nó với thứ môn: mầy - 


sẽ nghịch thù nhau luôn. Ngày sau một người nữ 
nhờ Con mình sanh ra sẽ giàu đạp đầu mầu. — 
Nhưng mà bấy giờ Đức Chúa Trời lên án phạt hai 
ông bà trước đã. (€, G,1H. 1515, note, ) 
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116. H. - Đúc Chúa Trời lên án phạt tô tông 
{ làm sao ? 
— —T. — †° Rút ơn nghĩa thánh lại. (1› Linh hồn liền 
_ mất sự sảng, sự mạnh mề và sự xinh tốt bỡi ơn ấy 
_ mà ra ; nên ra xấu xa trưởc mặt Chúa, chẳng dáng 
-_ lên thiên đàng làm con yêu dấu Chúa đời đời. 
— 9s Rút lại mấy đều đã ban mà giúp sức cho dễ 
_vưng theo ý Chúa, cùng vui vẻ hưng lâm hơn, khi 
{ còn ở đời tạm nầy. Lại hai ông bà phải a) đuôi ra 
-_ khối vườn Địa đàng. Đất chẳng còn sanh các vật 
cần dùng cho sẵn nữa : phải cày bừa trồng tría khó 
- nhọc lắm mới cỏ mà ăn. (2) — b) Mất cây thường 
- Ÿ sinh, là cây sinh trái hay làm cho kẻ ăn đặng sống, 
-Ã  đặng mạnh khoẻ luôn, cho nên con người phải đau 
_ ốm, tật nguyền bịnh hoạn cùng phải chết nữa. 
__— c) Chúa không hiện ra cho thấy mặt và chuyện 
{ vẫn nữa. — d) Các loài thú vật trở lòng nghịch lại 
Ñ hết; (3) e) ma qui đặng phép ăn hiếp lấn lướt bề 
Ấ trong và bề ngoài ; (4) - f) trí khôn ra u ám tối tăm, 
hay lầm lạc, dễ sai suyễn ;—ø) lòng muốn ra yếu ở 
_ nhụ nhựa, ưa làm những sự không thê làm cho an 
lòng vui dạ, (5) hay chê những sự có lẽ được làn! 
cho vui về thật, lại hay chìu về đàng trái : Nên từ 
-Ÿ ấy về sau trí lòng người ta chẳng ái mộ những sự 
Ÿ lành, những sự dẹp ý Chúa, mià lại còn bắt thèm 
_ muốn làm những sự Chúa cẩm; — h) hình duông 
Â phần xác bớt nhan sắc dịu dàng, lại tình tư dục nôi 
=1 lên giục xác thịt loạn cùng gøiụe lòng muốn mê đàng 
“0Ã trải: lòng thú nồi nghịch không muốn đầu phục 
 Ï lòng thần nữa, 


lì 


Ỉ ở. : 
| l "- 


“. (1) Hurt. 686. — (9) S5. II. 139. — (3) S. II. 139, — B. 125, — 
9, — (4) H. 641, — B, 598 — (6) H. 641. 5. 
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ÏL vị dụ eho dễ hiều làm sao loài người khi chưa 
phạm tội, thì ưa hạp những sự đẹp ý Chúa ; khi 
phạm tội rồi lại sanh lòng ghét những sự Chúa ưa 
hạp, lại còn mê theo những đều trải nghịch ý Chúa. 
Như thê người mạnh giỏi thì ăn uống lấy làm ngon, 
vừa miệng hết ; khi đau xuống, dầu cho món ngon 
vật lạ cũng không thèm.., — Như thề người mạnh 
ữa ăn đồ ngon ngọt, chê bỏ món gì có đẳng chua: 
mà nếu bị thuốc, thì ưa đồ chua đắng ; mật ong ăn 
vô lấy làm đắng. phèn chua lại nói ngọt. Bao lâu. 
còn mắc thuốc. thì cứ ghét mấy món ngọt, song hễ . 
giải thuốc rồi, thì biết đồ ăn nào đắng chua. đồ nào 
ngon ngọt, như trước. Ấy là loài người ta khi chưa - 
phạm tội, và ngày sau khi sạch tội mà lên thiên 
đàng, thì lấy những sự đẹp ý Chúa trời làm ta hạp. 
Mà hệ khi phạm tội rồi thì ghét sự lành mê sự dữ. 
— Bỡi vì bà Evà nghe lời qui mà phạm lịnh Chúa 
trưởec, và làm cở cho ông Adong sa phạm sau, nên . 
bị phạt cách riêng : Bà Evà ( và các người nữ sau ) 
phải chịu khó cực, đau đớn khi tới kỳ tháng, khi 
mang thai, và khi sanh đẻ, phải eực lòng mà chịu 
lụv chồng. ( ©. G. IH. 16 note. — S. IL 139 ) 

117. //. — Tô tông có truyền tội mình cho con - 
cháu chăng? - và truyền lại những tai nạn nào ? 

T. ~ Khi Đức Chúa Trời dựng nên ông bà nguơn 
tồ rồ:, thì phán đạy rằng: « Bay hãy sinh sẵn ra 
cho đông... » Mà khi ấy hai ông bà đầy các thứ ơn 
Chúa về phần hồn và phần xác : cho nên khi Chúa 
phán dạy sanh sản nối dòng, thì có ý cho ông bà 


lưu truyền hết các on ấy cho con cháu miêu dục 3 


mình ngày sau luôn nữa. Lại theo lễ đang nhiên, 
con chảu nào có đủ các ơn ấy thì mới thật là một 
dòng giống với tô phụ ông bà mình, —= Nhưng mà . 
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đang khi hai ông bà còn các ơn ấy trong vườn Địa 
đàng, thì chưa có đứa con nào ; — phạm tội rồi mất 


- các ơn phước ấy thì bà Evà mới sanh con. Ấy vậy 


bà Evà không đi truyền các ơn ấy lại cho con đặng, 
vì đã mất hết trước rồi. Tự nhiên con cháu của bà 
là loài người vừa sanh ra, thì thiếu mấy ơn ấy 
hết. — (1) Thiếu hay là mất các ơn ấy, gọi là mắc 
tội tồ tông. (2) Tô tông ta di truyền tội mình cho 
cả và thiên hạ là vậy. 

418. 7?.— Vì làm sao một mình hai ông bà phạm 


tội, mà hết thảy con cháu cả và loài người ta phải 


thiệt hại quá lắm đó; như vậy có phải Đức Chúa 
Trời gắt góng, bất công lắm sao ? 

T. — Không. Thật Chúa trời nhơn từ và công 
bình vô cùng. Còn sự tai vạ ấy là tại tồ tông loài 
người ta mà thôi. Ví dụ ông phủ hộ Sang cho tên 
Nàn một sở điền lớn, mà buộc nỏ cứ ở trung tín 
ngay thật hoài, bằng không thì lấy lại. Tên Nàn 
ham, mừng chịu vậy, mà sau trở lòng phần, thì lỗi 
lời nặng lắm. Ông chủ Sang thâu điền lại, tên NÑàn 
phải nghèo nàn lại, thì eon cháu tên nầy cũng mang 
số phận nghèo như ông cha mình... Con chảu có 
chỗ nào trách ông phú hộ Sang được ; có trách thì 
trách ông cha nỏ mới phải... Cũng một lề ấy, Chúa 
sanh loài người ta, thì trau tria vun quén nguơn tô 


người ta đủ các ơn các phước cho mình dùng, rồi 


đề lưu lại cho eon cháu hậu lai dòng mình nhờ với. 
Mà tồ tông bất tín, lỗi lịnh Chúa nặng lắm. Chúa 
phải bỏ và truất hết mọi sự tốt lành, thì con cháu 
hụt nhờ, phải mang eo cả dòng... 


(1) B. 613. — S. II. 139. — H. 636. — (2)-B. 539. — H. 636, 
ñ 
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119. H. — Chúa cỏ phạt những kế nào chết mà 
còn mắc có giống tội tồ tông mà thôi chăng 

T. — Kẻ nào chết mà còn mang có một giống tội 
tồ tông mà thôi, thì chẳng phải chịu hình phạt khô 
sở nào. Chúa để kẻ ấy ở Lambô. Ở nơi nầy chẳng eó 
hình khồ nào, song chẳng đặng thấy Chúa mà hiệp 
cùng Chúa và hưởng phước thanh nhàn tiêu sái, 
Nhưng mà thánh thơi sung sướng hơn người phong 
lưu đời nầy. 


ĐOẠN THỨ HAI 


Vê sự Đức Chúa Trời làm lụt cả 
mà phạt loài người 


1920. H. — Hai ông bà nguơn tô sanh đặng mấy 
đứa con ? 

f. — Con cái ông Adong và bà Evà thì đông, 
nhưng mà Sấm truyền kê lại có ba người mà thôi, 
là Cain, Abẽlê và Seth. (G. IV. 4.) 

121. H. —- Tại làm sao Sấm truyền chẳng kề mấy 
người con khác 2 

T. — Vì sách thánh có ý kề tên những người làm 
tô tông dân Giudêu, và trong dân Giudêu thì kê lại 
những người về dòng Chúa Cứu thế mà thôi. 
(C. G. XI, 11, note. — XXXVHI; 1, note.) 

Người về dòng Chúa Cứu thế, thường là trưởng 
nam đích tử. Song một hai khi Chúa bỏ trưởng 
nam mà chọn con trai khác thế lại; như đã bỏ 
Esau mà chọn Jaecob ; — bỏ Ruben, Siitiowi Lẻ vì, 
mà chọn Giuda... Rồi từ đó trở xuống, sách thánh 
cứ kề mấy trưởng nam dòng mới ấy. — Còn khi 
kề tên mấy con trai khác, hay là con gái, thì là tại 
có lẽ gì riêng, cho đặng dễ hiều mội tích nào vậy đó. 
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122. H. — Tại làm sao mà con cháu ông Adong 
bà Evà biết sự gì Chúa cấm, sự gì Chủa dạy mà 


_vưng giữ ? 


T. — Nhờ lương tâm mình chỉ, lại cũng nhờ lời 
ông bà cha mẹ truyền, và Chúa cũng dạy nữa. 
(C. GŒ. IY. 7, note.) 


Về lương tâm. 


128. HH. — Lương tâm là đi gì ? 

T†.— Lương tâm là tính tình tự nhiên trong lòng 
người ta bắt tin tưởng sự gì là tốt, sự gì xấu, sự gì 
lành, sự gì dữ, sự gì đáng thưởng, sự gì đáng phạt, 
sự gì nên, làm sao thì làm. — Nếu lương tâm ngay 
thì hễ sự gì trí lòng mình giục bảo, ngờ là tốt, là phải 
thì hạp cùng luật Chúa Trời in trong trí mình ; còn 
sự gì mình tưởng là xấu, là trái, tà vạy, thì chẳng 
hạp cùng luật Chúa chỉ bảo trong mình. 

123. LH. — Lương tâm sái được sao 2? 

T. — Lương tâm vốn là ngay và xét trúng. Song 
cũng cỏ khi nó nghe theo những tính mê nết xấu ta, 
hoặc là theo những gương xấu ta nghe thấy, hay là 
bị những chứng bịnh trong xác ta mà xét lầm không 
trúng. Bðỡi đó cho nên lấy sự sái ý Chúa làm không 
tội, làm trúng làm phải. : 

128. H.— Làm sao mà biết lương tâm là ngay 
hay là không ngay ? | 

T. — Nếu ta luận xét trủng như lời Hội thánh dạy, 
thì lương tâm ta ngay, vì lời Hội thánh là lời Đức 


“Chúa Trời truyền mà dạy ta ; nếu luận khác hay là 


nghịch thì nó không ngay. 
126. /ï. — Có đều nào giúp lương tâm ta được 
khỏi luận sái chăng ? 


-. t8 

7T — Có mấy đền sau nầy : 

1° Khi nào không chắc cỏ lề luật hay là có lời bề 
trên dạy cấm đều gì đó, thì mình không cần phải. 
vưng. - 
2° Khi nào chắc có lề luật hay là lời bề trên dạy 
cấm đều gì đó, thì phải vưng luôn; trừ ra khi rồ 
ràng người đã lầm hay là dạy đều gì sái ý Chúa. 

3° Khi nào có lề luật hay là lời bề trên dạy cấm 
đều gì đó, song không biết có buộc bây giờ chưa, thì 
nên bỏ không vưng theo. 
4° Khi nào có lề luật hay là lời bề trên đã dạy cấm 
đều øì đó ; song không biết bây giờ còn buộc hay là 
hết buộc rồi, thì phải vưng theo. 

5° Khi nào quen làm việc giờ nào đó mà có bữa 
quên không nhớ giờ đó có làm rồi hay chắng, thì 
không cần phải làm lại. 

6° Khi nào quen làm một việc gì đỏ tử tế, mà có 
bữa quên không nhở cỏ làm tử tế hay chăng, thì 
phải kề là tử tế. 

7s Nếu hồi khởi làm thì có lo làm tử tế, song rồi 
việc thì hồ nghỉ không biết cỏ làm tử tế chăng, thì 
phải kề làm tử tế hết. 

8° Vô cớ không nên nghỉ xấn cho ai. Nếu không 
chắc nó có lội, thì đừng đoán xấu cho nỏ, đừng làm 
tội cho nó. 

9° Sự vừa ý thì nên thêm chút, sự nghịch ý thì nên 
bớt chút. 

10° Phải theo lời Hội thánh dạy, vì Đức Chúa 
Giêsu đã lập Hội thánh mà dạy ta cho biết thánh Ỷ 
Đức Chúa Trời. | 

11° Khi nào kẻ thông thải có đạo cäi lễ một việc 
đạo với nhau, thì nên bỏ kẻ chắc hơn mà theo kế 
chắc mà thôi, trừ ra khi nào có finem necessario 
obtinendum, (Gury... B. 1824 etc.) 
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427. H. — Mấy con ông Adong bà Evà có ăn ở 
theo lương tâm chỉ bảo chăng 

T. — Cain là con trưởng nam chẳng ăn ở theo 
lương tàm, thì Đức Chúa Trời không bằng lòng. 
Abêlê ăn ở thật thà chơn chất cứ theo lương tâm, 
nên Chúa yêu mến. ( G. IV. 3. 4. ) 

4128. H. — Cain có làm lội gì trọng mà mất lòng 
Chúa nặng nề chăng ? 

T. — Có phạm tội giết em ruột mình là Abêlê. 

1429. H. — Tại làm sao mà ain giết em mình 
làm vậy ? 

T. — Tại phân bì ganh gỗ em. — Số là hai anh em 

theo. lương tàm mà tế lễ thờ phượng Đức Chúa 
Trời. Cain làm ruộng rây trồng cây, thì lấy trái 
trăng mình trồng làm của lễ dưng kiến Chúa, song 
chẳng theo lương tàm trọn hảo, không lựa giống 
lúa, thứ trái tốt thiệt mà dàng lễ. Chúa thấu lòng 
người thì không thèm. — Abêlê làm nghề nuôi 
chiên, theo lương tàm ngay lành, lựa những con 
bẻo tốt làm của tế lễ, thì Chủa nhậm ngay. 
_ Vậy Cain thấy Chúa yêu chuộng em mình hơn 
làm vậy, bèn sanh lòng ganh gô, mới bày kế rủ em 
ra đồng mà giết em cho bỏ ghét, thì bị Chúa quở 
trách nặng và phạt phải mang tội quái gở ấy mà 
đi đào tị mọi nơi... ( G. IV. 6, 8. ) 

Trong lễ phép đạo Thiên Chúa từ đời thượng cồ 
đã có tế lễ loài vật trước kẻ ngoại rồi, Đến đời Chủa 
Cứu thế ra đời là Đức Chúa Giêsu thì đã bãi phép 
tế cách ấy. 

130. H. — Phép tế lễ là làm sao, và làm chỉ ? 

T. ~ Tế lễ là lựa một con thịt tốt mà giết, hay là 
đốt thiêu hết cho mất bồn tính nó, mà dâng cho 
Đức Chúa Trời, hầu nhìn Người là Đấng dựng nên 


So, 


muôn loài muôn vật, cầm quờn sanh tử hết mọi 
loài, cả phép thưởng phạt vô cùng, mà ta dám làm 
mất lòng, chẳng vàng lời. Vì vậy xin Người nhậm 
lấy của lễ mình dâng kính nhường, dường như nỏ 
chết thế cho mình, mà xin tha thứ tội lỗi cho 
mình. ( S. HI. 255, 256. ) | 

131. H. — Ông Abêlê chết rồi, Caïn ra làm sao 9 

T. — Cain bị Chúa quở phạt, mà chẳng chịu hạ 
mình thủ tội ; nên chẳng đặng ơn tha thứ, lại còn 
phải bị chúc đữ, thì ngã lòng bỏ không thờ Chúa 
nữa. (G. IV. 8-15. ) 


132. H. — Con cháu Cain sau ra thề nào ? 

T. — Chúng nó bắt chước ông cha, chẳng nghe 
theo lương tâm, cứ mê theo sung sướng đời nầy 
mà thôi. (C G, VI. 2 note.) _ 

433. H. — Bà Evà có sanh con nào khác thể cho 
Abélê chăng ? 

T.— Có sanh đặng ông Seth. Ông nầy có tính 
nết tử tế như Abêlê, ` 
13%. H. —- Con chắảu ông Adong bà Evà cưởi vợ 

lấy chồng ở đân ? 

7. — Chủa cho phép anh em chị em ruột cưởi lấy 
nhau. Đến khi người ta ra đông nhiều, thì Chúa . 
cấm, chẳng nên kết bạn cùng nhau làm vậy nữa, 
LÓT, TY. Lí.) 

185. 7. — Chúa có cho phép cưởi nhiều vợ lấy 
nhiều chồng chăng? 

T. — Chúa đã dựng nên một nam một nữ thì cho _ˆ 
phép lấy một vọ một chồng mà thôi. (C. G. 24. note) 


19G. jÖJ. — Ai cãi lịnh Chúa mà cưởi nhiều vợ 
trước hết ? 
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T. — Lamech là chít của Cain đã cãi lịnh Chúa 
mà lấy hai vợ trước hết. (C.G.IV 19. note) 

437. H. — Con cháu ông Seth có giữ nghĩa Chúa 
trọn hết chăng ? 

T.— Lớp đầu còn vưng lịnh Chúa chính chắn, 
thì Enos là con đầu lòng Seth lập ra lễ nhạc trước 
hết đề cho người ta dùng mà thờ phượng Đức Chúa 
Trời. — Enoch là chíỉt ông Enos vưng phục Chúa 
mọi đàng, đến đổi được Chủa cho rước sống về 
trời; đề ở đâu thì không biết, đến đời sau ít năm 
trước ngày tận thế, Chúa sẽ cho xuống lại thế gian 
_ mà giảng đạo, rồi mới chết thật. (C. G. V. 24. ) 

Nhưng mà sau con cháu ông Seth không còn vưng 
theo lịnh Chúa mà cưởi lấy con chắu của Cain làm 
vợ chồng. (1) Nên lần lần bắt chước và nghe nhau 
mà bỏ lương tâm ngay lành, (2) ăn ở buông lung 
theo đàng xác thịt tội lỗi. (3) Còn lại có một nhánh 
dạo đức mà thôi là nhà ông Noe, bỡi dòng ông 
Seth mà sinh ra. (G. VI 8.) 

13. H. — Loài người ta tội lỗi quả vậy, thì 
Chúa tính làm sao ? 

T. — Chúa thấy loài người ta hăng thêm hư hốt. 
thì định làm lụt cả mà hủy hoại nó đi cho rảnh, đề 
lại một nhà ông Noe mà tạo lập lại loài Đung ta 
mà thôi. (C. G. XI. 7. 5.). 

189, H. — Trước lụt cả Ủgười ta có sống lâu 
năm hơn bây giờ chăng ? 

T. — Chủa đề cho người ta sống lâu hơn nhiều 

lắm. Ông Adong sống đặng 930 tuôi (4) — ông Ma- 
-thusalem là ông của ông Noe, được 969 tuôi mới 
chết (5) và ông Noe, đặng 950 tuồi. (6) 

(1) G. VI. 9. — (2) C. G. VI. 19 note. — (8) C. G, VỊ. 3 et ð 
note. (4) G. V. õ. — (5) G. V. 97, — (6) G. IX. 99. 
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140. H.— Đức Chúa Trời cho người thuở ấy 
sống làu như vậy làm chỉ? 

T.— Cho đặng truyền khầu những truyện tích 
trước cho lớp hậu sinh đặng biết (1) và cho loài 
người ta mau tắng nhơn số. 


441. H.— Ai chép truyện lụt cả và những truyện 
thuở ban sơ và sách thánh _BOÌ là Sấm truyền cũ ? 

T7. — Ông Môisen. Ông nầy nhờ lời truyền khầu 
đã nghe mà thuộc biết, nhứt là nhờ ơn Đức Chúa 
Trời soi sáng và gìn giữ cho khỏi sai lầm mà viết 
truyền cho hậu thế (coi lại số 64. ) 

Đời ông Môisen người ta rõ những truyện tích 
trước, vì khi ông Adong chết thì ông Mathusalem 
được 43 tuôi, khi Mathusalem chết thì ông Sem 
đặng 98 tuôi, khi ông Sem chết thì ông Isaac đặng 
50 tuôi, khi Isaae chết, thì Lêyvi được 33 tuồi, lại 
khi Lêvi chết thì ông Môisen là cháu ông đã lớn 
rồi. ( Cor. tom, Ì. p. Í. avertissement. ) 

142. H. — Truyện lụt cả là làm sao? 

T7. — SỐ là từ tạo thiên lập địa được chừng trên 
1656 năm, loài người ta ra hư hốt, đồi nết xấu xa 
quả lẽ, còn có một nhà ông Noe, về dòng Seth, giữ 
nghĩa cùng Đức Chúa Trời mà thôi. Nên Chúa dạy 
ông NÑoe đóng một chiếc tàu lớn dị kỳ, giống như 
cái thùng, bề dài 300 thước mộc ta, bề ngang 50 
thước, bề thâm hạ 30 thước dễ phòng khi có lụt 
đặng vào trủ đó với vợ con và it con loài vật, 
(G, VI. 1õ. 17. 19.) 

Thiên hạ đời ấy thấy vậy thì chê cười, cùng cứ 
ăn uống chơi bời, dầm đấm mê sa tửu sắc. Dầu vậy 
mặc lòng, ông Noe quả quyết mình làm theo lịnh 


(1) C. rom. p. 362. 


Vân ' với 
Chúa dạy; , Vậy mà thiên hạ cũng chẳng nghe, nên 
không sửa mình hối cải (1) 

Khi đóng tàu rồi Chúa dạy ông Noe bắt trong các 
loài vật ăn thịt đặng và quen dùng làm của !ế lễ 
cho Chúa, môi thứ đem vô tàu bảy đôi; còn những 
loài vật ăn chẳng đặng và không quen dùng mà tế 
lễ, thì lựa mỗi thứ hai đôi Còn các thứ chim, thì 
đem mỗi thứ bảy đôi. (C. G. VII, 2 note ) 

Ông Noe vưng lịnh Chủa thì đem các thú vật ấy 
xuống tàu và dự bị đủ hết vật thực cho mình và 
cho các loài ấy, rồi đề huề thê tử là Sem, Cam, 
Giaphêlt, với ba nàng dâu cùng vợ mình xuống tàu. 
— Khi vợ chồng con cái ông Noe xuống tàu rồi thì 
Đức Chúa Trời khiến nồi lụt lên: đất phun các 
mạch nước bắn tràn ra, biền dây lên phủ che mất 
mặt đất, (2) đông mưa luôn luôn 40 đêm ngày chẳng 
ngớt. Nước dưng lên ngập khỏi chót núi cao hơn hết 
tới 10 thước mộc. Cả và loài người ta cùng muông 
chim cầm thú đều chết hết, (3) trừ ra nhà ông Ñoe 
là tám người với loài vật ở dưới tàu mà thôi. 

Nước cầm vậy luôn 150 ngày. Tới tháng bảy 
nước dựt xuống bớt. Tàu ông NÑoe đô trên nủi Ára- 
rat, gọi là núi Tàu, ở xứ Armênia. Đến ngày 27 
tháng hai, giáp một năm, nước mới rặc hết. (S5, 
VII, 14. et VII. 11.) 

Đời ông thánh Augutinô (năm 350-430 sau khi 
Đức Chúa Giêsu ra đời, ) thì người ta còn nói có 
thấy cô tích tàu ông Ñoe ở dưởi chơn núi Tàu, song 
tàu ấy hư bề hết, mà núi Tàu ấy ở cách xa sông 
biền lắm. Cho nên nếu chẳng có lụt đại hồng thủy 
. thì tàu làm sao mà tới đậu đó đặng. 


(1)6G. VI, 20, — (2) G. VI, 11.31. — (3) G. VH. 21, 32. 23. 
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143. H. — Bây giờ còn có đấu tích gì của lụt cả 
chăng ? 

T. — Người ta, loài vật, chim cá, cây cối bị chết 
chìm hồi đỏ thì đã thành than đá, như thứ người 
ta dùng chụm lửa bây giờ. Khi đào than đá ấy lên, 
thì thấy còn hình mấy loài những vật thượng cô 
đời xưa. 

4⁄4. H. — Sao có một mình loài người ta ngỗ 
nghịch cùng Chúa, mà Chúa phạt lây tới loài vật vậy ? 

f., — Chúa dựng nên muôn vật cho người ta dùng, 
vậy nếu không còn người ta, thì đề các vật lại làm 
chỉ. Người ta là loài có xác như loài vật, mà lại cỏ 
linh hồn linh thiêng, thì Chúa đề làm đầu, còn các 
loài khác thấy lầ như mình vóc chơn tay. Mà bồn 
phận người ta là thờ phượng Chúa và phải thờ 
phượng Thiên Chúa tạo thành trời đất thay vì muôn 
loài dưới thế, Vậy hễ đầu bị phạt thì cả và tiên 
mình cũng phải bị lây với nữa. 

Vị dụ: Quan làm đầu trong thành mà khởi ngụy, 
thì sao vua cũng phải sát phạt cả và thành trì, vì 
tội lây, vạ tràn, Chúc ấy dân sự dầu vô tội cũng 
phải khốn duồng. Cũng như miệng lưỡi chưởi cha 
mắng mẹ, sao mà mấy phần thân thôi khác phải 
bị đòn? 

1⁄45. H.— Khi nước rặc rồi, đất khô ráo ông 
chớ tính làm sao? 

— Ông cùng vợ con đều ra khỏi tàu, lên đất 
nà ( G. VIH. ) Đoạn ông hắt ít con loài vật mà tế 
lê Đức Chúa Trời ; còn bao nhiêu thì thả sanh đi 
hết. (G. VHI. 19 -20, ) 

146. H. — Tế lễ làm vậy cỏ ý chỉ làm sao ? 

T. — Ông Noe hiều biết nếu Chúa dung chế cho 
mình cùng vợ con khỏi chết, thì chẳng phải vì mình 
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vẹn sạch tội lỗi hết đâu. Vì vậy trong các loài vật, 
thì có loài thú giống loài người ta hơn hết ( trừ ra 
linh hồn). Ông Noe bèn bắt lấy mà dưng mạng sống 
nỏ đặng làm của tế lễ thế cho loài người ta : làm 
vậy là thàm phải, là đẹp lòng Chúa lắm... 

147. H. — Ông Noe tế lễ như vậy có đẹp lòng 
Đức Chúa Trời chăng ? 

T. — Đẹp lòng Chúa lắm, nên Chúa nhậm và 
chúc lành cho cả và nhà ông ấy mà phán rằng : 
1° Chúng bay hãy sinh sẵn ra cho nhiều. — 2° Tao 
cho phép chúng bay ăn thịt các loài vật thảy thảy. 
— 3° Tao chẳng còn dùng lụt cả mà phạt loài bav 
nữa. Hễ lần nào bay và con cháu bay thấy cái mống 
mọc trên trời, thì hãy nhớ lời nguyền ước Tao. — 
4° Sau nữa Chúa cho ông Noe hay biết : ngày sau 
Đấng Cứu Thế sẽ ra đời trong dòng ŠSem mà chuộc 
tội thiên hạ. (1) 

4⁄48. /?. — Sau lụt cả Chúa có cho phép người (ta 
cưới nhiều vợ chăng ? 

T. — Chúa đề cho lấy nhiều vợ, bỡi vì người ta 
chẳng sống lâu như tiền, mà Chúa muốn cho chóng 
mau đông nhơn số. 

149. HH, — Ba con trai ông Noe có thảo kính cha 
mẹ luôn chăng ? 

T.— Có thằng Cam sau ở vô phép với cha mình 
lắm, nên bị cha chúc dữ. 

150. 71. — Ông Noe chúc đữ cho dòng Cam, mà 
có chúc lành cho bai đứa con kia chăng 2 _ 

T., — Có, ông Noe nói tiên trỉ rằng : Ngày sau con 
cháu Chanaan là con của Cam phải làm tôi con chảu 
của Sem. Con cháu Chanaan là con của Cam phải 
làm tôi mọi cho con cháu của Giaphết. Thiên hạ 


(1) La cité antiehrétienne P. Dom Benoit I, p. 40. G.1X.20. 
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kính lạy Chúa trong dòng Sem. Mà con cháu Sem 
lại cũng phải con cháu Giaphết chiếm dành lấn 
đất. (G. 18-29). Dom Benoil. 

151.H. — Lời tiên tri Noe nói như vậy sau có 
ứng nghiệm chăng ? 

T. — Có. — 1° Người Giudêu là con chảu ông 
Sem, lối 1400 năm trước khi Con Đức Chúa Trời ra 
đời, chiếm lấy đất Chanaan là đất của con chắảu 
Cam, và ở đó cho tới khi Chúa chuộc tội chịu chết 
rồi. — 2° Đức Chúa Con xuống thai trong lòng Đức 
Bà là người Giudêu, về dòng đổi ông Sem, và thiên 
hạ kính lạy Người. — 3° Dân Rôma là con cháu ông 
Giaphết, ở bên phương tây sang dến phương đông, 
và năm 70 sau khi Đức Chúa Con ra đời thì lấy nước 
Giudêu, là đất nước con cháu ông Sem; lại cách 
67 năm sau nữa là năm 137 sau Đức Chủa Giêsu, 
Rôma đuôi người Giudêu ra khỏi đất ấy mà đitẳn 
lạc khắp xử cho tới bày giờ. . 

Lại bây giờ người phương Tây là con cháu Gia- 
phết xâm lây tới nước Annam và vô nước Đại minh, 
là hai thứ dàn về dòng Sem. | 

452. H. — Chúa đề cho mấy dòng ấy bởi một bồn 
cùng nhau mà gây thù làm giặc như vậy, chẳng 
phải là Chúa độc dữ sao ? 

7T. — Không: tại tội nó sanh ra thề ấy mà thôi ; 
Chúa thấu hết mọi sự trước sau. Nên Chúa cho dân 
Giudêu lấy đất con cháu dòng Cam mà phạt tội nó 
bỏ Chúa mà thờ bụt thần ma quÏ; sau cho quân 
Rôma chiếm đoạt nước Giudêu đặng phạt tội nó 
đóng đinh Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu 
Kirixitô (E, HH, 371) — Lại cho người phương 
Tây qua lấy nước phương đông bày giờ mà phạt nó 
về tội bắt đạo, mà đề cho các cha dễ bề qua giảng 
đạo Chúa ngày sau. ( Car. G. nofe. ) 
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ĐOẠN THỨ BA 
Về sự người ta khởi thờ bụt thần nà rẻ nhau 
đi lứ tán, từ khi xâu tháp Babulon, 


158. HH. — Sau lụt cả người ta có theo lương tâm 
mà vưng lịnh Chúa hơn lớp trước chăng ? 

T. — Lụt cả vừa rồi cháu chắt ông Ñoe còn nhìn 
biết ơn Đức Chúa Trời cứu vớt mình, nên khá phục 
tùng lịnh Chúa. Mà sau lần lần người ta nguôi 
ngoai, không nhở hình phạt kinh hoàn thuở trước, 
lại chẳng thấy Chúa hện ra, thì buông lung theo 
tính hư nết xấu, và đua nhau đi trỗ cây đục đá làm 
hình tượng bụt đặng thấy mà thờ phượng 
(V. đáp 15) (1). 


153. H — Ai bày sự thờ bụt trước hết mà di lại 
cho kẻ ngoại tới rày ? 

1.—Nemrod, cũng có tên là Bel, là cháu nội 
của Cam, Người nầy hay săn bắn, ăn cướp, đánh 
người, tánh nết dữ dăn lắm, lại cũng có vỏ nghệ 
nữa, nên không ai cự lại. Bði đó lần lần đặng thiên 
hạ sợ mà tùng phục; rồi xây thành Babylon mà 
cư nøụ cùng cai quản. Ông ấy có con trai tên là 
Ninus, cho nên sau xây thành khác, lấy tên con trai 
mình mà đặt cho thành ấy, gọi là Ninive, đến sau 
nên kinh đô nước Assyria. 

Song NÑemrod càng nồi danh tiếng chừng nào, thì 
càng sinh kiêu ngạo chừng ấy. (€. G. X. 6. 13 note.) 

Đến chừng thiên hạ ra đông, chật chỗ ở khó bề 
nuôi chiên bò và làm ruộng nương rẫy bái, thì phải 
phân ly nhau mà đi nơi khác cho rộng chô làm 


(1)C. G. X. 10, 11 ét note, 


ăn, — Nemrod rủ người ta xúm nhau lại mà xây 
một cái tháp cho lớn, cao tận trời; đề bia danh 
cho hậu thế thấy mà khen; (1) và phòng hờ nếu 
sau có đại lụt như xưa thì hết thấy được lên trú ở 
đó cho khỏi phép Đức Chúa Trời. (C. đạo 57.) 

Thuở ấy người ta nói một thứ tiếng như' nhau 
hết, là tiếng ông Noe đã nói. Có một thứ tiếng như 
nhau, thì đễ toan tính eông chuyện làm với nhau ; 
nói nhiều thứ tiếng khác hẳn thì đâu có hiều nhau 
mà bàn luận. (2) 

Đức Chúa Trời thấy Nemrod sinh lòng kiêu căng, 
lại chẳng tin lời mình hứa khi trước với ông Ñoe; 
chẳng còn làm lụt cả mà hủy hoại loài bay nữa, 
Người bèn định ngăn trở phá việc kiêu ngạo ấy đi. 
— Vậy Chúa đề cho chúng nó xây tháp ấy tới nửa 
chừng, thoát chúc Chúa phạt mà cho chúng nó nói 
lộn tiếng quốc âm, Ífà phát nói nhiều tiếng khắc 
nhau, kẻ nói tiếng nầy người nói tiếng nọ, nên 
không còn nghe hiệu nhau đặng nữa. Bồi đó chúng 
nó phải bỏ công chuyện làm nửa sạc chưa rồi, mà 
đi tản lạc làm ăn một đàng một ngả Nên gọi tháp 
ấy là tháp Babel nghĩa là lộn xộn. 

Gia thất ông Heber là con ông Sale ; mà ông ŠSale 
là con ông Arphaxad; ông nầy là con ông Sem,. Con 
chảu Heber thì cứ dùng tiếng cũ trước lụt cä không 
lộn tiếng với nhau. Tiếng cũ ấy sau gọi là tiếng 
Heber, rồi đôi ra là Hêbêrêu, là tiếng đời sau cứ 
nói trong nước Isarae, cũng gọi là tiếng Giudêu. (3) 

Bây giờ phần nào còn dùng một tiếng hiểu nhau 
được, thì rủ nhau ở một chỗ mà làm ăn, khai phá 
lập nghiệp, ruộng vườn rấy bái, trồng trỉa, nuôi 


(UC G. XL 4 note. — (3) C. G. XI.4. 9 note — ¡đ. X. %4 
et XI. 9 note. — (3) G. XI. 9 note — XI, I1, 16, 
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chiên bò... Như vậy mới thành chòm xóm ; lần lần 
có nhà cữa đông đảo, thì hóa ra làng kia xứ nọ; 
khi có nhiều làng lớn thì lập ra một nước có vua 
chủa, quan quyền cai trị nhau, Theo lời ông Light- 
foat nói : thuở ấy lập thành ra 70 nước. Ấy là gốc 
tích các tiếng các nước các dân thiên hạ cho tới 
đời ta bây giờ. (C. G. XI, 8 et 7 note — Fouard HH. 
p. 63. note.) 

188. B. — Người ta tứ tán đòi phương, lại chẳng 
còn thấy Chúa hiện ra thì lần lần ra làm sao ? 

T. — Người ta phải chi ly tứ phương như vậy, 
- lại chẳng còn thấy Chúa hiện ra thì hay quên Chúa ; 
càng lâu càng bớt giữ luật lệ tánh giáo, ít nghe theo 
lương tâm phân biệt lành dữ và bói lòng kính sợ 
Đức Chủa Trời. 

Gia đạo nào biết dạy dỗ con cải noi giữ luật lệ 
ông bà tô tiên, thì còn chơn chính đạo hạnh ngay 
lành, như cảnh ông Job và ông Abaraham (về đòng 
Sem,) và Melchisedech dân Chanaan về dòng Cam, 
còn cứ ở theo lương tâm cùng thờ phượng Đức 
Chúa Trời lâu lâu. (1) Còn cảnh nào không dạy 
con cái, hoặc dạy lầm lạc hay là nhằm đứa ngang 
đầu cứng cô không vưng phục: như ông Ñem- 
rod thì hay lấp tiếng lương tâm, chỉ theö tính hư 
hốt mà thôi, cũng chẳng sá kể chỉ tới việc thờ 
phượng Đức Chúa Trời. (Godard. p. 42. 45). 

_Nemrod một ngày một thêm cứng cỏi ngang tàn 
kiêu ngạo quá lẽ, vì thấy người ta kiph sợ khiếp 
_oal mình, thì bày tạc làm một tượng bụt trước hết, 
và bắt người ta phải thờ lạy. (C. G. X. 10 note). 

_Sách sử ký Hội thánh in tại Kể sở năm 1892, 
quyền I trang 16 kề truyện rằng: Người cha kia 

(1) G. XIV. 18. note. 
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mất đứa con, nên lấy làm buồn bực quá, thì tạc 
trỗô hình tượng con đã chết. Mà kẻ đã chết là người 
ta phàm giả, thì cha ruột nó lại thờ như thần và 
lập bày lễ phép. bắt đầy tở trong gia đình phải giữ 
mà cúng tế con của mình. Lần lần sự ấy thành thê 
lệ thói quen; rồi có vua lại truyền lịnh thờ cắc 
hình như thê ấy. Có kẻ ở xa khuất mặt, như là 
đấng làm vua chúa mà thiên hạ chẳng đặng ra mắt 
mà tó lòng sùng bái, thì bày về, chạm hình tượng 
những vì ấy mà thờ. Lại hễ tượng càng đẹp, thì 
người ta càng cất đề chỗ khuất tịch mà thờ. Hóa 
ra, người tbiên cô đã ra không, thì sau thiên hạ 
nhìn là Chúa tễ! Ấy loài người đã ra lầm lạc cho 
đến đôi nào ! Lại còn cả dám lấy tên thánh thần 
thiên quốc, mà đặt cho hòn đá, khúc gỗ, thú nọ, vật 
kia thì làm sao. 

Ông Nemrod nầy làm đầu bày đặt sự thờ hình 
tượng bụt thần, ma quÏỉ trước hết, cho nên là tô 
những kể sùng bái thờ phượng bụt thần, gọi là kể 
ngoại (C. G. X 10 nole.) 

156. H. — Mấy đời sau có ai bắt chưởc mà thờ 
lạy hình tượng chăng °? 

T. — Có nhiều. Thiên hạ bắt chước thờ hình người 
nầy vật nọ, ví dụ: dân nước Babylon quen thờ hình 
tượng vua cựu hay là vua đương niên, hay là tướng 
nào dõng nghị lực lượng, vì bỡi trí trởng, hễ khi xác 
vua hay là tướng nào chết rồi, thì linh hồn nhập vô 
mấy tượng người ta về tạc ra đó ; cũng như dân 
nước Annam thờ sắc thần, tưởng linh hồn ông quan 
lớn nào mình kính, nhập vào ở trong sắc chỉ vua 
ban, mà gìn giữ cho đặng phù hộ trong làng... Còn 
có xứ, có nước thì đúc hình mặt trời, mặt trăng, mà 
thờ phượng tế tự, xin phù hộ cho được mùa màng, 
như trong nước Sepharvaïnites, 
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Có kể đúc hình tượng đờn bà, con gái mà thờ, 
khấn vái, xin cho mình đặng sự sung sưởug, như 
trong đất Chanaan, thành Babylon và nước Rôma xưa. 

_€ó kẻ đúc hình loài vật, con nầy, con kia mà thờ, 
vì tưởng có phép tắc mà bàu chữa. phù hộ mình ; 
như nước Egiếptô thờ bò; (1) bên Tàu thờ con 
rồng ; Annam thờ cá voi, gọi là cá ông; thờ cọp, 
rắn, hùm, voi .. đề con mình cho voi quấn ôm trong 
vòi, đề lòn qua bụng voi, rồi bồng về, tin tưởng 
con mình đặng voi đá đến như vậy, thì nó cũng sẽ 
có sức mạnh sống lâu như voi, hay là kiếm thịt 
cọp cho con ăn, hoặc là xông cho nỏ ; vì tưởng sau 
đi đâu cọp sợ không dám ăn con mình, hay là bịnh 
địch không đám xuông đến eon vân vân. 

Còn cỏ thứ dân giết con mình hay là giết người 
ta mà tế lẫ cho hình tượng bụt thần. trông bụt thần 
sẽ ủnaø hộ cho nước nhà và cho đân sự an cư lạc 
nghiệp. — Như dân Jebusẻens. ( IV. Reg. XVI, 3 
et note -— XXIHI — 1 — 10 et note) Và dân nước 
Mexicô trong phương Thế gian mới ( c. — Sử kú 
Nội Thánh quuền thứ LH. ) 

157. H — Vậy mà các dân có bỏ lòng tìn tưởng 
cỏ Đấng trên đầu, cầm quờn sinh tử thưởng phạt 
mình, mà chẳng thấy chăng 9 

T. — Dẫu cho tính loài người ra mê muội tối tăm, 
đến đôi tin dị đoan huyền hoặc như vậy mặc lòng; 
nhưng mà các dân các nước đều nhờ có tánh giáo 
( lương tâm ) chỉ dẫn, nên còn tin tưởng có Đấng 
trên đầu trên cô, có phép bàu chữa, hộ vực, thưởng 
phạt mình, đầu mắt xem chẳng thấy Người đặng. 


(1) IV Reg. XXII, 50 Note, 
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Song bỡi không nghe ai dạy bảo, chỉ dần cho mình 
hiểu, nên tin vơ thờ quấy, thì đặt tên gì trông mà 
chi Đấng ấy. Có kẻ gọi là Ngọc hoàng, kể khác kêu 
là Thành hoàng, có người gọi là Thiên, là Trời, là 
Thượng đế vân vân... như lời rằng: Hoạch tội pu 
Thiên 0ô sở đảo dả. Nghĩa là : Tội phạm dến Đấng 
Tạo hóa không ai cầu cứu cho khỏi đắng. — Câu 
khác rằng: Giao xã chỉ lề, dỉ sự Thượng đế, Là 
phải lập đền thờ mà tế lễ cho Đấng Tạo hóa. Chỗ 
khác rằng: Sinh tử hữu mạng, phú quí tại Thiên. 


Là : Sống chết bỡi Trời định, giàu sang bỡi Trời ban 


cho. Nơi khác rằng: Duy Hoàng thượng đế, giáng 
trung pu hạ dân, nhược hữu hằng tánh. Nghĩa là: 
Vua trên trời ban đạo xuống cho dân, có tánh tự 
nhiên. là: Nhơn, Ngãi, Lễ, Tri, Tính, gọi là : ngũ 
thường ( coi Ö. d. 23. ) Alấy tiếng: Thiên, Thượng 
đế, Hoàng thượng đế... chỉ rõ về Đấng Tạo hóa. Mà 
bỡi loài người ta, không rõ Đấng ấy ra làm sao, và 
phải làm thể nào mà thờ phượng cho phải đạo với 
Người, nên bỏ trôi, lạc mất hay là thờ cách xem ra 
thô tháp kỳ cục. 

158. HH. — Có nước nào khỏi lạc về Chúa Trời, 
cùng về đạo Người chắng ? 

r, — Các nước thiên hạ lạc hết, chỉ còn có một 
mình nước Israel ( sau cải tên là Giudêu ) khỏi lạc 
về Đấng Tạo hóa, và cứ giữ sự thờ phượng Chúa 
mà thôi. 

159. H.— Nước Isarae nhờ ai mà khỏi lạc đạo 
— Đức Chúa Trời có ý gì và dùng phương nào mà 
gìn giữ nước ấy khỏi lạc ? 

T. — Nếu Đức Chúa Trời chẳng xuống ơn phù hộ 
riêng cho dân Isarae, thì dân ấy cũng phải lầm lạc 
như các nước khác. Song bỡi Đức Chúa Trời đã 
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định cho Con Một Người, ngày sau xuống thế ra đời 
cứu chuộc loài người ta, cùng muốn cho có kể hằng 
trông ước Đấng Cứu Thế đến, thì Đức Chúa Trời tổ 
cách gìn giữ dân ấy cho khỏi xiêu lạc. Chính mình 
Chúa làm chủ, làm tướng củ suất điều trị dân 
ấy rõ ràng, cùng lập luật phép mà buộc nó phải 
tin, cậy, kính mến Người, cùng vàng giữ luật 
Người đã ra Vì vậy hề bao lâu dân Isarae nắm 
giữ luật Chúa chín chắn, thì đặng mọi phước lành, 
may mắn, bằng an ; nếu mà trễ nải, trở lòng heổ 
nghịch, mà thờ bụt thần như các dân các nước 
khác, thì Chúa nồi cơn ngãi nộ, cho nó mắc phải 
tai nạn khốn khó, mà ép nó ăn năn cãi dữ về lành. 


ĐOẠN THỨ BỐN 
Về dòng đồi dân tóc lsarae. 


160. Hỏi. — Tông tích dân Isarae là thê nào ?— 
Ai làm lông môn 

Thưa. — Giốc tích dân Isarae ( sau gọi là Giudêu ) 
là như sau nầy :.Hồi Đức Chúa Trời phạt người ta 
lộn tiếng quốc âm, phải nói nhiều thứ tiếng. mà 
không còn hiều nhau đặng; từ đó bọn nào còn nói 
thứ tiếng hiểu nhau đặng, thì theo nhau ở một chỗ 
mà làm ăn. Song lần lần nó bỏ quên Đức Chúa 
Trời và bắt chước Nemrod làm bụt kia bụt nọ mà 
thờ, như đã nói trong đoạn Lrước. 

Nhưng mà trong dòng ông Sem, còn có một nhà 
theo tồ lệ, là nhà ông Thare. Ông nầy có ba con 
-_ trai là : Abaraham, Nachor và Aran (ông Aran chết 
sớm tại Ur, và cỏ.con gái tên là Sara cũng gọi là 

Jescha, sau làm bạn cùng Abaraham ) và Melcha 
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sau lấy chồng là Nachor ; sanh đặng một trai gọi là 
Loth. ( C. G. XI. 27-32.) — Độ năm 1800 trước Đức 
Chúa Giêsu, ông Abaraham đạo đức tử tế, ở theo 
lương tâm, hay kính sợ Đức Chúa Trời, cùng vưng 
lời Ñgười mọi bề. Đức Chúa Trời chọn người làm 
đầu một dân riêng, sau gọi là đàn Isarae, đề gìn giữ 
đạo Chúa cho còn lại hoài, cho đến khi Đấng Cứu 
thế Chúa hứa cho Adonøg, Noe, xưa ra đời. 

161. H. — Chúa dạy sự gì mà thử ông Abaraham? 
— Ông ấy có bằng lòng chăng 

T. — Thường lề Chúa muốn dùng ai mà làm việc 
gì cả thê bao nhiêu, thì hay thử nặng bấy nhiêu. 

Vậy Abaraham khi ấy ở tại thành Ủr xứ Chaldée 
thuộc về xứ Mesopotamia, Đức Chúa Trời phán 
cùng ông rằng: Hãy ra khỏi đất nầy, hãy lìa dòng 
lọ bà con thân thuộc, quê hương xứ sở mà đi trong 
xứ Tao sẽ chỉ cho. 

Ông ấy nói lại với cha là Thare, tự sự như vậy. 
Tức thì hai cha con cùng gia thất vưng lời mà đi 
qua thành Haran, cũng còn trong xứ Mesopotamia, 
song xa thành Ur 400 ngàn thước. Sau ít lâu ông 
Thare sinh thì Lại đó. ( C. G. XI. 31 et32, ) 

Ông Abaraham mai táng cha già đoạn, ngày kia 
được Chúa dạy thiên thần hiện ra bảo (1) bỏ thành 
Haran, mà đi ở chỗ khác mới lạ Chúa sẽ chỉ cho và 
phán rằng: (2) « Tao sẽ cho mầy làm dầu một dân 
lớn... Tao sẽ xuống phước.cho mầy... Thiên hạ sẽ 
trượng kinh mầy và Tao sẽ xuống phước cho những 
kẻ vì või tôn trọng mầy, Tao sẽ chúc sự dữ cho kể 
chúc đữ cho mầy, và các dân thiên hạ sẽ nhờ ơn 
phước của Đấng bỡi dòng mầy mà ra.» (C. G, XIH. 9.) 


(1)C. G, XII.T, note, — (2) iđ, XII, 1,9. 


Dâu ông Äbaraham chưa biết phải đi tới xứ nào, 
sần hay là xa, đàng sả dễ hay nguy hiềm làm sao . 
Nhưng mà người cử nhắm mắt vưng lời, chẳng 
chút phiền hà... (1) Vậy ông Abaraham đề cho em 
là Nachor ở lại Haran, (2) còn mình và vợ cùng 
châu tên là Loth, với đầy tớ dời đi tới đất Chanaan. 
Khi đến chô Sichem, Đức Chúa Trời dạy thiên thần 
hiện ra bảo ông Abaraham cho biết, ngày sau Chúa 
sẽ cho con cháu Abaraham làm chủ đất ấy. (3) Ông 
Abaraham lại bỏ Sichem mà lên ở Bethel, sau lại 
đời qua ở phía nam miền ấy (8-9).Song ở xứ ấy phải 
thất mùa, nên người toan kiếm chỗ sanh phương, 
thì trầy sang nước Egiếp!ô. (C. G. XI, 10.) 

162. H. — Vì ý nào Chúa dạy ông Abaraham di 
qua mấy xứ dàn ngoại làm vậy ? 

T, — Chúa dạy ông ấy đi qua mấy xứ ngoại giáo 
đó, là có ý cho những dân thờ phượng bụt thần, và 
mê đắm lăng loàn thấy người phượng thờ Thiên 
Chủa ăn ở theo tánh giáo ngay lành, mà hồi tâm 
tính lại, bỏ đàng tà, qui về nềo chánh. Gương lành 
đức hạnh thánh nhơn nên bài giảng Chúa dùng mà 
truyền giáo cho dân ngoại. (4). 

163. H. — Ông Abaraham có mắc phải sự gì làm 
cho cực lòng xót dạ chăng ? 

T. — Có : Ông ấy ở phía nam Bethel thì phải bị 
- đói khát; khi tởi nước Bgiếptô (5) thì bị vua Pharao 
bắt vợ là Sara về cung. Sau cũng còn mắc phải trăm 
ngàn sự khốn khỏ khác. (6) Dầu vậy người không 
hề mở miệng mà than van nan trách lời gì. Đến 
chừng trong xứ Chanaan đứt hạn hán cơ cần, thì 


{QC.G.XII 4.6. —(9)id. XXIV. ý.— XXI. 99. — (9) ib. 
NIL 7. — (4) Cant XIV. Tobia XI. 1-10. — (ð) C. G. XII. — 
(6) C. G. XIV. 
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Abaraham mới bỏ nước Egiếptô mà trở về nương 
ngụ và lập nghiệp tại Bethel (1) Đất thì chật hẹp, 
nên lần hồi phải khai phá thêm mà nuôi thú vật ; 
nhiều khi đầy tớ của ông Abaraham và của ông 
Loth giành lộn rầy rà với nhau. Nên hai người là 
bác cháu phải lìa nhau. Bác biều cháu tính bề nào; 
như chảu ở lại thì bác đi chỗ khác, nhược bằng 
châu muốn tách đi nơi khác thì bác ở lại đây. Ông 
Loth xin đời qua phía sông Giudong Wã: thành So~ 
dome bây giờ. ( C. G. XHIH ) 

Cho biết truyện vua quan cầm quyền cai trị làm 
sao thuở ấy, thì phải cắt nghĩa qua, kếo hiểu lộn 
như đời bây giờ : Thuở đó, tiếng vua chỉ người làm 
chủ một chòm đông, hay là hai ba chòm đông ; ví 
như một tông bây giờ gồm hai ba làng vậy. Lúc đỏ 
hề ai giàu có, sức lực tài nghề thì giành giựt làm lớn 
trên trước ; hoặc là những kẻ thuộc về mình, là bà 
con, em chảu, tôi tớ, hoặc tá điền, tá viên hay là 
những kẻ nép oai kinh sợ mà đầu phục mình, thì tự 
mình xưng vương một xử. Như có ai tới cướp phá... 
thì rủ mấy người trán lực mạnh mẽ hiệp nhau vầy 
đoàn, cđầm dùi côn mủi nhọn, cung ná, làm thiết 
khí đi đảnh phá trả thù. May thắng thì còn làm vua 
vinh vang hơn, rủi thua thì mất quyền thế, có khi 
bị bắt làm tôi vua mới thắng mình đó. Thuở ấy dân 
đất Chanaan chia ra nhiều dòng, gần môi dòng chọn 
cử riêng một người làm đầu, mà sửa trị, tôn vương, 
Cho nên có nhiều vua nhiều nước mà nhỏ lắm. — 
Có một vua tên là Chodorlahomor, khi trước đã 
đánh thắng vua Sodoma, vua Gomoraha cùng ba 
vua lân cận. nên mấy vua nầy phải hàng phục cống 
sứ trọn 12 năm. Mà sau không chịu cống sứ đầu lụy 
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nữa, thì Chodorlahomor viện bỉnh nước Babylon 
cùng hai nước khác, đồng hè kéo nhau đi trị tội mấy 


vua trước kỉa. Ông Loth là cháu ruột của ông Aba- 


raham đang an cư lạc nghiệp trong thành Sodoma, 
cũng bị dân vua Chodorlahomor bắt đị làm tôi, và 
cướp lấy hết của cải sự nghiệp. 

Bác cháu tình thâm keo sơn như cha với con, thì 
chẳng bỏ nhau đặng. Vì vậy khi ông Abaraham 
mắng tin ông Loth phải bị giặc bắt, thì tuyên lựa 
đầy tớ trong nhà đặng 318 người trảng lực, rủi theo 
quân giặc mà tiếp cứu ông Loth. Nhờ ơn Chúa phù 
hộ, nên ông Abaraham thắng trận và cứu đặng ông 
Loth cùng những dàn thành Sodoma và Gomorrha 
đã bị bắt đó, và lấy lại được của cải vua Chodorla- 
hamor đã cướp giựt. Khi ông Abaraham trở về 
thì vua Sodoma ra đón mừng rước, và xin người 
chịu lấy một phần của đã lấy lại mà đền on báo 
nghĩa ; nhưng thánh tỗ tông chẳng chịu lấy vật 
gì sỐI!. 

16%. H. — Ông Melehisedech là ai ? 

T. — Khi ấy chưa có thành tên là Giêrusalem như 
bây giờ. Mà giữa dân Jêbus trúng chỗ Giêrusalem 
hiện thời, thì có thành gọi là 5alem, làm kinh đô 
dân ấy. Thành nầy sau cải lại nhiều tên: Ban đần 
kêu là ]êbus Salem (nghĩa là Salem của dân lêbus) 
đoạn gọi là Jebusalem ( đôi chữ b ra chữ r.) Đời 
Abaraham thì ông Melchisedech ngồi làm vua tại 
Salem, mà gốc gác sanh bỡi đàu, có con cháu hay 
không thì không ai hiều. Có lẽ cho là về dòng dân 
xứ Chanaan, thì cũng là một bực trung trực thờ 
phượng kính sợ Chúa Trời; thường ngày người 
dùng bánh và rượu mà tế lễ Chúa. — Vua nầy nhơn 
dịp ông Abaraham đi ngang đó mà ra mặt tế lề; 
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song của người dưng làm lễ tế là bánh và rượu, 
chẳng phải loài vật như thói đời ấy. Người lấy một 
phần bánh mà đốt và đồ một phần rượu trên bàn 
thờ, còn một pbần bảnh rượu dư lại thì người đưa 
cho tôi tở ông Abaraham ăn uống như thể rước 
lễ. Người làm lễ tạ ơn Chúa đã phù hộ cho ông 
Abaraham đặng thắng trận, cùng xin Chủa cứ ban 
mọi sự lành cho ông ấy. 

165. H. —- Ông Melchisedech nầy là hình bóng 
chỉ về ai? 

T. — Ông ấy là hình bóng chỉ về Đức Chúa Giê- 
su, vì người ta không biết cha mẹ gốc gác ông là ai; 
cũng như người thế phàm, không dè Đức Chúa 
Giêsu là Con một Đức Chúa Cha. Melchisedech làm 
vua; Đức Chúa Giêsu cũng làm vua; mà là vua cả 
trời đất. 

Melchisedech làm thầy chánh tế thượng phầm 
trong nước mình ; còn Đức Chúa Giêsu thì làm đầu 
chánh tế trên hết, trên trời dưới đất. — Melchise- 
deeh dưng bánh rượu làm của tế lễ cho Đức Chúa. 
Trời; còn Đức Chúa Giêsu cũng dùng bánh rượu 
mà lập phép Thánh Thê cho đặng tế lễ mình cách 
mầu nhiệm hằng ngày. 

Melchisedech làm vua Salem; mà tiếng Salem có 
nghĩa là bằng an; thì Đức Chúa Giêsu là vua sự - 
bằng an, là vua Jerusalem trên trời; tiếng Melchi- 
sedech chỉ nghĩa là vua công bình; mà đấng công 
bình vô cùng là Đức Chúa Giêsu ( C, Œ. XIV, 18, 
nofe. ) 

166. H. — Ông Abaraham có mấy người với 

T. — Đời ấy Chúa ban phép, nên Abaraham được 
cưới nhiêu vợ. Vợ bé là Agar đã sinh đặng một con 


trai đặt tên là Ismael. Còn bà vợ chánh là Sara,đã  ' 
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già cả rồi mà không có con, cho nên hai ông bà 
buôn bực. (CC. G. XYV. 1. 8.) 

167.H. Chúa có hứa sự gì với Abaraham chăng? 

T. — Khi ông ấy tới 99 tuôi thì Đức Chúa Trời 
hiện ra hứa với người nếu cứ chỉ tín trung thành, 
thì sẽ cho làm tô phụ một dân đông đắn, cùng ban 
cho mọi sự lành như đã hứa trước. Đức Chúa Trời 
hứa sẽ cho bà Sara sanh đặng một con trai, và dạy 
phải đặt tên là Isaac nghĩa là mừng rỡ. Lại hứa sẽ 
cho Isaae làm tô tông một đân lớn, đông đảo như 
sao trên trời. Dân ấy sau sẽ làm chủ đất Chanaan, 
và đến sau dấng Cứu thế sẽ sinh ra bỡi người nữ 
đồng trỉnh, mà chuộc tội cho thiên hạ cũng về dòng 
dõi ấy. (XYVII. 1. 8. 19. 21. XII. XV.) . 

168. H. — Đức Chủa Trời cỏ cho ông Abaraham 
biết trước con cháu người sau sẽ ra làm sao chăng ? 

T. — Chúa cũng tỏ cho ông ấy biết trước, con 
chảu người sau sẽ cư ngụ trong đất Chanaan 190 
năm, kề từ khi Isaac mới sinh ra; đoạn phải qua 
ở làm tôi bên nước Egiếptô 215 năm nữa, rồi mới 
đặng Chúa cho trở về làm chủ đất nước Chanaan ; 
_ ông Abaraham tin mọi lời Chúa phán cùng vưng 
phục mọi đàng. 

169. H. — Chủa đề dân tònh ở giữa kể ngoại 
làm chỉ vậy ? 

T. —- Đức Chủa Trời dạy dân lsarae đi qua g:ữa 
mấy xứ dân ngoại kê trước nầy, là có ý cho những 
dân thờ phượng bụt thần, không giữ phong hóa, 
thấy gương kể thờ phượng Thiên Chúa, ăn ở đạo 
hạnh tốt lành, mà hồi tâm, nghiệm xét cho tường 
thị phi. Dân Isarae noi giữ đàng ngay nẽếo chánh là 
gương Chúa bia bày trước mặt dân dị giáo. ( Can!. 
Tobie XIH. 1 153. ) 
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170. H. — Vì ý nào Chúa định cho con chảu ông 
Abaraham choán lấy đất Chanaan ? 

T. — Chủa định cho con chảu ông ấy chiếm đất 
Chanaan : một là đề thưởng công người, vì tận tình 
khâm phục chịu lụy Chúa (1); hai là phạt tội dân 
đất ấy bỏ Chúa trời mà thờ bụt thần, và phạm 
nhiều thứ tội quải gở ; như thể có xử thì giết con 
cái mình mà tế lễ cho bụt, xử thì ngườ nam đầm ô 
tục tiều với nam, nữ làm sự tục tiều với nữ ; eó khi 
lại làm xấu hồ nhớp nhúa với loài thú vật nữa. 
(XYV. 16 nolte ) - - 

171. H. — Sao Chúa không đề cho con chắu ông 
Abaraham làm chủ đất ấy sớm hơn ? 

T. — Khi ấy Chúa chưa cho con cháu ông nầy 
qua chiếm lấy đất ấy, vì : 1° Nó chưa có đông nhơn 
số, chưa có đủ tay mà phá rừng vở ruộng ; đất thì 
rộng minh mông ; — 2° Chưa tới kỳ Chúa (2) định, 
vì Chúa còn nhịn nhục chờ đợi dân xứ ấy ăn nắn 
trở lại, và tội nỏ phạm bây giờ cũng chưa đúng số, 
lại kẻo phải sát phạt nó nhiều lắm, Hơn 400 năm 
sau Chủa mới giao hết đất Chanaan cho con cháu 
ông ÀAbaraham. 

172. H. — Abaraham có làm lễ gì mà tổ mình 
tin lời Chúa và chịu giao kết với Chúa chăng ? 

T. — Ông ấy hết lòng tin lời Chúa phán hứa với 
mình, nên tức thì dưng của tế lễ thượng tiến Chủa, 
làm như lời giao kết theo thỏi người ta thuở đó 
quen làm mà giao hòa với nhau. (3) 

1739. H. — Đức Chúa Trời có dạy ông Abaraham 
và con cháảu người phải làm sự gì đề chỉ mình là 


(1) XVIHI. 1-9. — (3) Ex. XXIII, 239. — (3) C. G. XV. 10-16 et 
13 note. _ 
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dàn riêng của Chúa, cho đặng nhở lời giao kết 
luôn chăng ? 

T. — Cho có lễ phép nhắc lại lời Chúa giao kết, 
thì Chúa dạy ông Abaraham và mấy người nam ở 
nhà người đều phải chịu phép cắt bì ; lại dạy từ ấy 
về sau dòng dõi nầy hễ sinh con trai được tắm 
ngày phải chịu cắt bì nữa. ( C. G. XVII. 9 note ) 

1744. Fì. — Cắt bì là gì? chỉ nghĩa làm sao ? 

T. — Cắt bì là cắt chút đa non trong phần thân 
thê mình cho máu chảy ra, đề chỉ máu thịt mình là 
của riêng Chúa, cùng đề chỉ mình trông ước Đấng 
Cứu thế giáng sanh sẽ lấy máu thịt trong dòng dõi 
mình mả làm người như mình.(C G,XVH. 11 note ) 

4175. H.— Truyện ba thiên thần, thành Sodoma 
và thành Gomorrha; lời cầu của Abaraham, và vợ 
ông Loth là làm sao ? 

T. — Đã nói trước tại sao mà Chúa định cho con 
chảu ông Abaraham chiếm lấy đất Chanaan, cùng 
tại lễ nào mà không cho chiếm lấy sớm hơn. Bằng 
về thành Sodoma và thành Gomorrha cùng ít thành 
khác nói đây thì là vì bối tội nó phạm đã quả số 
rồi, ngày, giờ Chúa nhịn đợi đã quá rồi, nên Chúa 
định hủy diệt nó đi cho tuyệt. Vậy có bữa kia, 
Chủa sai ba Thiên thần lấy hình nhơn hiện ra 
đi ngang qua ghé nhà ông Abaraham, ông ấy rước 
vô nhà thết đãi tử tế. Xong rồi Thiên thần hứa 
với Abaraham rằng : « Qua năm sau giáp ngày nay ` 
ta cũng sẽ tới thăm ông nữa ; mà chừng ấy Sara là 
vợ chính ông sẽ sinh được một con trai. » Đoạn ba 
thánh Thiên thần bước ra đi. Abaraham đưa theo 
một đổi đàng. Đang khi đi Thiên thần cũng tỏ ra 
cho ông ấy biết, mình là sứ Đức Chúa Trời sai đến 
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và nói cho biết ý Chủa định phá tuyệt thành Sodo- 
ma và Gomorrha, vì đã phạm đủ các thứ tội quái 
dở. Bấy giò một Thiên thần xem ra trọng hơn, 
đứng lại chuyện trò cùng ông Äbaraham, còn hai 
Thiên thần kia thì đi thẳng ngay qua thành Sodoma. 
Khi ông Abaraham biết là kẻ thay mặt Chúa, thì sấp 
mình xuống lạy thánh Thiên thần như là lạy Chúa 
vậy mà rằng: Lạy Chúa, Chúa cỏ định phạt kể 
ngay lành làm một cùng kẻ tội lỗi chăng? Lạy Chúa 
như trong thành ấy đặng 50 người nhon đức, thì 
Chúa có phạt chết làm một với mấy người tội lỗi 
chăng? Chúa không tha mấy đứa tội lỗi ấy vì công 
nghiệp 50 người lành nầy sao ? Lạy Chúa, con tin 
chắc chắn ; Chúa sẽ tha cho những đứa tội lỗi vì 
công nghiệp mấy người lành ấy, thật Chúa là Đấng 
rất công bình, song cũng là Đấng rất lòng lành vô 
cùng, hay thương xót vô biên. 

Thiên thần Chúa trả lời rằng: Nếu có đặng 50 
người lành trong thành Sodoma thì ta sẽ tha chẳng 
phạt đâu. Abaraham thưa lại rằng: Lạy Chúa, 
dầu mà tôi phàm hèn tội lỗi, song còn cả lòng nài 
xin Chúa nữa : Ước như thiếu năm người lành mới 
đủ số 50, thì Chúa sẽ phạt hữy Sodoma cbăng ? — 
Thiên thần rằng: nến đặng 45 người lành thì cũng 
không hñy thành ấy. — Abaraham thưa rằng: mà 
nếu và có 40 người lành mà thôi, thì Chúa làm 
sao ? Thiên thần rằng: Dầu có 40 người lành mà 
thôi, thì cũng tha.— Abaraham lại rằng : Lạy Chúa, 
tôi xin Chúa cho phép hỏi Chúa nữa : Nếu mà Chúa 
thấy có 30 người lành nầy thì làm sao ? Thiên thần : 
nếu có 30 người lành thì Ta chẳng hũy đâu. 

Abaraham rằng: mà như có 20 người lành thì 
sao ? — Ta cũng không hãy phạt. — Abaraham lại 
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rằng: Lạy Chúa xin chớ chấp tôi mọn, đám xin hỏi 
một lần sau hết: Nếu như có mười người lành mà 
thôi thì thành ấy phải làm sao ? — Thiên thần rằng : 
Nếu như đặng 10 người lành mà thôi, thì Ta' 
cũng tha hết cả và thành. Tới đây Abaraham không 
dám hỏi nữa. Kế Thiên thần từ giã mà đi thẳng 
không biết đi đâu mà chẳng thấy trở lại nữa. Còn 
hai Thiên thần kia đã đi hồi nấy, thì chiều mới tới 
thành Sodoma. Khi qua ngang nhà ông Loth, thì 
ông nầy rước khách vô nhà đãi đằng cơm nước, và 
mời ở lại nghỉ một đêm tại nhà mình, vì trời đã 
tối rồi. 

Hai Thiên thần lấy hình duông yêu điện.xinh đẹp 
lắm, cho nên khi mới vô thành, thì thiên hạ lớn 
nhỏ già trẻ gì đều tuôn đến vây nhà ông Loth, biều 
đem l:ai người khách đó ra giao cho chúng nó chơi 
ác, theo tình tư dục nó; song ông Loth không chịu, 
thì chúng nó liền mắng nhiếc tưng bừng, cùng hăm 
đánh người đòi phá cữa mà vô, hai Thiên thần liền 
nắm lay ông Loth kéo vô nhà khóa cữa lại, đoạn 
phạt quân ấy phải quáng mắt, không còn thấy cữa 
mà vô nhà ông Loth đăng. 

Đoạn hai Thiên thần tổ cho ông Loth biết Đức 
Chúa Trời hòng phạt phá tuyệt thành Sodoma, nên 
phải lo trốn với vợ con cho mau. Song sảng ngày 
ông Loth còn giục đặc chưa đi, thì hai Thiên thần 
bèn nắm tay vợ chồng và hai dứa con gải dắc riết 
ra khỏi thành Sodoma, dân lên rừng. Ông Loth _ 
xin ghé ở đậu trong thành nhỏ Ségor gần đó ; 
mình già cả đi rừng trèo non không nỗi.. T biên 
thần chịu, mà dặn phải đi riết tới, đừng nghe lửa 
nô, tiếng khóc la mà ngó ngoái lại sau lưng, như 
thể cực chẳng đã, còn tiếc nuối cữa nhà, thân - 
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thuộc. (1) Vậy rạng đông thì ông Loth tới thành 
Ségor rồi. Bấy giờ Đức Chúa Trời cho mưa lửa 
xuống. cho sinh điêm ở trong đất ấy bắn lên, mà 
cháy dữ tợn gởm ghiếe, thiêu đốt mọi giống nhơn loài 
cầm thú trong thành SŠSodoma, Gomorrha, Adamam 
và Seboin, cháy rụi ra tro bụi hết không còn dấu 
tích gì về mấy thành ấy nữa. Đất đai mấy miền ấy 
sụp xuống hết. Rày kêu là biên chết. (2) 

Vợ ông Loth khi nghe lửa nồ, thấy sáng cùng 
trời thì sợ hãi kinh khủng quá, phần thì theo tính 
tọc mạch nên day lại ngỏ coi, mà phạm lịnh Chúa, 
liền bị phạt đứng đó chết tươi, thành ra một tượng 
muối diễm cứng như đá, chịu mưa nắng lâu đời. 

Trong sử ông Pline là quân tử ngoại ở Hôma đã 
chép, nói mình đã nghe một quân tử ngoại khác 
thuật chuyện lại chính mình có thấy hình tượng bà 
Loth làm sao. Ấy lời kể ngoại làm chứng chắc 
truyện sách thánh ( Phine lib. — 31. e. 7) 

176. H.— Chúa có thử lòng A baraham nữa chăng? 

T.— Có: Khi Isaac đến chừng 2ð tuôi thì Đức 
Chúa Trời truyền cho ông Abaraham phải đem Isaac 
lên núi kia mà tế lễ cho Chúa. Dạy như vậy xem 
ra nghịch lời đã hứa cùng ông ấy, vì Chúa đã hứa 
cho Isaac sau sẽ làm đầu một dân lớn cùng nên tô 
tông Đẳng Cứu thế, mà nay Chúa _dạy giết làm của 
lễ, thì chẳng còn trông được gì nữa. 

177. H. —- Abaraham có vưng mà giết lsaac 
chăng ? 

T. — Ông ấy nghe vậy thì chẳng nghỉ ngại chút 
gì. Có lẽ đau đớn phiền lòng lắm, nhưng mà cũng 
vưng lời mà dắc con lên núi cho đặng giết mà tế 


(1) G. XIX et note, —-(2) €. G. XIY. 3 et nolte, 
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lễ cho Chủa. Song ý Chúa là muốn thử, cùng tập 
ông ấy bỏ ý riêng mà vưng theo thánh ý Chúa mà 
thôi Cho nên khi Abaraham giơ ươm lên toan 
chém con, bông chúc có thiên thần hiện ra bảo 
rằng : Abaraham dừng giết con. Thôi, Đức Chúa 
Trời rõ lòng trung trực ngươi rồi. (1) 

Bấy giờ Đức Chúa Trời lấy quờn cả danh giá 
mình mà thề quyết sẽ làm cho ứng nghiệm theo lời 
đã hửa xưa mà rằng : Bồi ngươi săn lòng vưng lời 
Tao, đến đôi không nệ giết eon một mình như lịnh 
Tao truyền, thì Tao sẽ cho ngươi làm đầu dân đông 
vô số như sao trên trời... Cùng cho làm tô phụ 
đẳng ban phước lành cho các nước thiên hạ.. (2) 
Chúa quyết hẳn như thế là thưởng lòng cang đầm 
và sẵn lòng vưng nghe theo Chúa trong hết mọi sự. 

Chẳng khỏi bao lâu bà Sara qua đời thì Abara- 
ham lo lắng xác vợ lrong một miếng vườn có hang 
đá người đã mua sẵn tại Hẻébron đồng Mambré, 
đất Chanaan. Đoạn sai một người gia trung đi về 
Haran xứ Mesopotamia, là chỗ Ñachor em của mình 
đang ở, mà lo vợ cho Isaae, Ông gia trung nầy đã 
cưới Rebecca là con ông Bathuel, mà ông Bathuel 
là con của ông bà tên là ÑNachor và Melcha. Rebee- 
ca có anh ruột tên là Laban. — Khi ấy Laban và 
Rebecca kính thờ Chúa song cũng thờ bụt nữa. (3) 

178. H. — Abaraham trước khi qua đời có trối 
_ e@hức trưởng nam cho ai? Và khi qua dời người 
đặng mấy mươi tuồi ? 

T. — Đến khi Abaraham già cả, thì người trối 
chức trưởng nam'cho con là Isaac rồi người qua 
đời đặng 175 tuôi, đầy công nghiệp phước đức 

(1 G. XXII.1. 12. ~— (2) C: G. XXII. 16. 18. note. 19. —. 
(3)C G. XAIH á XXIV, note. 
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trưởc mặt Đức Chúa Trời. Isaae và lsmael chôn 
cất người trong phần mộ bà Sara tại Hébron. 

179. H. — Isaac có đặng Chúa hứa cho sự øì ? 
— Sao lại truyền chức trưởng nam cho con thứ là 
(niacóp ? 

T. — Tính nết Isaac ngay lành tử tế, hằng đi 
theo gương lành cha già, ân cần lo lắng mọi việc 
được đẹp lòng Chúa mọi bề ; cho nên Đức Chúa 
Trời cũng hứa ban cho người mọi sự đã hứa trước 
với cha là Abaraham. (1) 

Bà Rebeeea sinh đôi hai con trai, là Êsau và Gia- 
cóp. Mà Êsau không đặng nhu mì, tánh nết cường 
bạo, hay co củ với cha mẹ, ham săn bắn ăn chơi; 
sau bởi lâu ăn, thèm chén cháo đậu, thì đành bán 
phứt chức trưởng nam cho em là Giacóp. (XXY. 
30. 34.) 

Đến khi Isaac già cả, Đức Chúa Trời cho ông 
ban chức trướng nam cho Giacỏp. (2) 

180. H. — Chức trưởng nam là làm sao ? 

_†. — Khi lIsaac ban chức trưởng nam cho Giacóp, 
thì chúc lành cho ông Ấy rằng : « Xin Chúa làm cho 
đất nào con đang ăn ở, hăng sinh sẵn dư vật (rong 
ngoài, ăn xài không hết. Xin Chúa cho các dân 
thiên hạ đều phải đầu phục con. Xin cho các dân 
các nước (đầu con cái của me con sinh ra) cũng 
phải kính lạy con. — Xin cho con đặng làm thầy 
làm chủ, làm tôn trưởng các anh em eon hết thầy. 
— Hề ai chúc dữ cho con, xin Chúa đồ mọi sự dữ 
- lại cho nó; mà ai ước sự lành cho con, thì xin 


Chúa tuôn xuống cho nỏ mọi sự lành chứa chan. (3) 
`) G. XXVL 8. 5. 1. _(3) XXV. 9%. 31. note. et XXVIH. 98, 
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Trong lời chúc lành nầy tiếng Con cũng chỉ về 
Đấng cứu Thế. — Chức trưởng nam đời đó thì quí 
trọng lắm ; vì được thế cha mẹ, ngồi chỗ nhứt 
trong gia đạo, làm trưởng các anh em ; mấy anh 
em phải kêu người trưởng nam bằng thầy, đặng 
lãnh hai phần gia lài, được cha già chúc lành trước 
khi chết, được phép tế lễ cho Chủa. Trong thiên 
hạ đều trượng chức trưởng nam. Nước Annam ta 
cũng vậy Trong đám táng cha mẹ, tế đình miễu 
v. v. thì phải nhường cho trưởng nam đứng đầu 
làm trước. Có lời tục rằng : Quờn huynh thế phụ, 
nghĩa là anh cả thế vì cha... Vậy trong hai dứa con 
ông Isaac, thì Đức Chúa Trời bỏ Êsau, mà chọn 
Giacóp làm đầu dân riêng Người. 

181. H. — Vì lẽ nào mà Chúa cải tên Giacóp ra 
Israel ? 

T. — Đức Chúa Trời sau nầy cải tên Giacóp lại 
kêu là Israel, nghĩa là mạnh mề không chịu thua. (1) 
Người hết lòng vưng lịnh Chúa, thì Chúa lại ban 
xuống cho người mọi ơn phước sung mẩn. 

1%2 í|. - Isarae sanh đặng mấy con trai ? 

T. — Giacóp nghe lời cha là lsaac đi qua xử Mè- 
sopotamia tại xứ Hlaran quê ông ngoại người là 
Bathuel, mà cưởi vợ. (2) Giacóp cưới hai đứa con 
của Laban tên là Rachel và Lia, lại có cưởi Bala 
và Jelpha nữa. Lia sanh đẻ Ruben, Simon, Lêvi, 
Juđa, Issacbar, Zabulon, và một gái là Dina. Bà 
Rachel sanh Joseph và Benjamin ; — Bala là đầy 
lớ của Rachel sanh Dan. — Neptali.— Zelpha là 
đầy tở của Lia sanh ra Gad. — Aser. — Mười 
hai con trai làm đầu tô tông 12 dòng dân Isarae. 


(1) XXÌI. 98. XXYV. 10. — (2)©C. G. XXVII. 9 XX1X. et XXĂ. 
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(Israel). Thứ nhứt, dòng Ruben, thứ hai, dòng 
Siméon, thứ ba, dòng Lêvi, thứ bốn dòng luđa, 
thứ năm, dòng Zabulơon, thứ sáu, dòng lssachar, 
thứ bẩy đòng Dan, thứ tám. dòng Gad, thứ chín, 
dòng Aser, thứ mười, đòng Neptali, thứ mười 
một, đòng Joseph (Giuse), thứ mười hai, dòng Ben- 
jamin. — Dòng thứ mười một là dòng Joseph, song 
sau mất tên Joseph đi, mà sinh ra hai dòng kế theo 
tên hai đứa con dòng Joseph mà thôi, là : dòng 
Manassé và dòng Ephraim. (C. G XXIX. 22 nole.) 

183. H. — Isarae được Chủa hứa sự gì ? 

T. — Ông Giacóp ăn ở tử tế ngay lành, nên Chúa 
thương cũng hứa cho mọi sự như đã hứa trước 
với Abaraham và Isaac. (XXXY. 11. 13. & XXVH. 
28. 29). 

4184. H. — Con cái ông ấy có ăn ở cho xửng 
theo cha mình chăng ? 

7. — Mấy đứa con ông Giacóp gần hết thảy đã 
đồi tánh ra hư hết : —- Ruben lấy mẹ ghế mình.(1)— 
Simeon và Lêv:¡ không giữ lời giao hứa với cha 
con vua Hemor và Sichem, mà gả em cho Sichem, 
lại phạm tội giết người. (2) Còn mấy người khác, 
kể phạm tội nầy, người thì phạm tội kia, làm nhiều 
đều quái gở. 

1ã. H. — ludas cưới vợ ở xử nào? 

T. -- Judas cưới một người xứ Chanaan là con gái 
của ông Suẽ ở đất Chanaan; sinh được ba trai là 
Her, Onan và Séla. Her sàu lấy vợ tên là Thamar; 
song sợ vợ sinh con mà phải món sức bớt lịch sự, 
nên kiếm cách ngăn trở kẻo sinh đẻ, thì bị Chúa 
phạt chết sớm không cỏ con nối dòng. 


(1) XXXV. 32. — (3) XXXIV. 8. 13. 25. 31, 
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Tích là : Theo phép đời ấy, thì em kế phải lấy chị 
dâu, và hể sinh con trai đầu lòng thì phải đặt tên 
nó theo tên anh, kếo mất dòng anh. Mà Onan là em 
không chịu giữ phép ấy, kẻo sinh con thì phải đặt 
tên Her mà nối dòng cho anh; nên cũng kiếm cách 
cho khỏi sinh con. Thì bị Chúa phạt chết như anh, 
cũng không có con. Còn Séla thì nhỏ, mà khi lớn 
khôn, ông Judas không cho lấy chị dâu như thói 
phép dạy, vì sợ e chết như hai anh nó nữa ; làm vậy 
thì sải luật. — Thamar theo luật thì không đặng lấy 
chồng nào khác, phải ở góa trọn đời, nên giận quá, 
muốn trác hại cha chồng một lần cho đặng có con ; 
Vậy nó tính cách thế quÏ quái, làm eho Judas không 
đè mà lầm lấy nó một lần, nó thọ thai sanh đôi hai 
trai, là Phares và Zara, ( Phares nầy làm tô tông 
Đức Chúa Giêsu. ) 

4186. H. — Sao Chúa cho người xấu như vậy làm 
tiên nhơn Đấng Cứu Thế? 

T. — Phares nầy làm tiên nhơn Đức Chúa Giêsu, 
bỡi vì sau Đức Chúa Giêsu mặc lấy xác thịt người 
tội lỗi, có ý bắt nỏ chịu khốn khó, chịu đóng dinh 
vào thánh giá mà phạt tạ Chủa. 

187. H. — Sao các anh em phân bì ông Giuse, 
mà làm khốn hại em cho bỏ ghét, lại bày mưu gạt 
gầm cha già vậy ? 

T. — Vốn là ông Giuse bồn tính thật thà, nhơn 
đức hơn các anh, lại các anh thấy người không hiệp 
ý đồng lòng làm bậy với mình thì chớ, lại eòn hay 
đi tỏ lỗi mìnb cho cha già biết mà quở phạt, nên 
giận lắm Mà nhứt là nghe Giuse học lại hai điềm 
chiêm bao đã thấy, ý chỉ sau sẽ nên cao trọng ăn 
trên ngồi trước mình, thì càng làm cho các anh 
câm thù hơn nữa. — Vậy bữa kia các anh đuồi chiên 
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ăn xa lâu về, ông Giaeóp biêu Giuse đi thăm các anh 
làm sao cho biết. Các anh thấy Giuse tới, thì toan 
giết em eho bỏ ghét; chẳng ngờ đâu sẵn có mấy 
người lải buôn Ismaélites sang qua nước Egiếptô, 
thì mấy anh đồ: ý không giết, mà lột áo lấy lại, rồi 
_ bản em cho các lái ấy, lấy 20 đồng bạc chia nhau. 
Bấy giờ các anh làm thịt chiên ăn. lấy máu rầy trong 
áo, và xé rách ra như thê vật dữ nào bấu xé ăn thịt 
em rồi vậy; đoạn gởi ảo ấy cho cha già coi mà rằng : 
Chúng con gặp được cái áo nầy trong rừng. xin cha 
coi thử, có phải là áo em Giuse chăng ?—Ông (iiacóp 
thấy thì biết là áo Giuse, cùng tưởng thú dữ rừng 
hoang đã ăn thịt con mình rồi, bèn khóe kề lu bù, 
(1) Các anh tưởng là bán em cho nó làm tôi mọi cực 
khô mà chết mất tích; chẳng dè Chủa dùng sự bạc ác 
chúng nó mà tặng phong Giuse lên quờn cao chức 
cả, đề ngày sau đặng cứu cha mẹ anh em, cùng cả và 
dòng dõi mình cho khỏi chết đói, và chọn chỗ cho cha 
mẹ bà con đặng an cư lạc nghiệp, cho đến chừng 
Chúa định sanø qua chiếm cứ đất Chanaan cho hết. 
188. H. — Ai mua lại Giuse ? sa 
TL. — Khi mấy lái buôn Ismaélites tới nước Egiếp- 
tô, thì bán Giuse lại cho quan thừa tướng Putiphar. ~ 
Giuse bởi lòng kính sợ Đức Chúa Trời và ăn ở ngay 
thật, thì đặng chủ yêu dùng, phú thác mọi việc cho; 
nên tuy là đầy tớ, mà đặng bề thong dong, an nhàn. 
Song bỡi Chúa muốn dùng Giuse làm việc cả thê, thì 
còn phải thứ một trận nặng nề hơn nữa. Vậy ma qui 
giục lòng bà chủ, thấy trai lịch sự thì phải lòng, 
cám dỗ nhiều phen, Giuse suy mình hằng ở trước 
mặt Chúa, nên không hề dám làm sự quải gở dường 
ấy. Bà chủ mất cổ, tức giận, thì cáo gian với chồng... 


(l) C G. XXXVII — Vấn đáp t. 19, 
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làm cho người vô tội mà phải bị tù oan. Song le 
Đức Chúa. Trời hằng nhìn xem kẻ có lòng ngay dạ 
thẳng. Ấy là Hoàng thiên hữu nhãn, thì trông nom 
và phù hộ luôn. 

189. /.— Lúc Giuse bị ở tù, Chúa có phù hộ 
chăng ? 

T. — Có, Giuse ở tù, thì Chúa khiến cho quan 
đề lao thương mà đặt pgười coi các tù phạm trong 
ấy, cho nên bữa kia Chủa soi sáng cho người nói 
tiên tri giải điềm chiêm bao của quan chước tửu 
cùng quan chước bỉnh ; mà thật quả ứng như lời. 
Cách vài nắm Đức Chúa Trời cho Pharao là vua 
nước ấy, cũng chiêm bao, bảo cho hay sự vị lai 
tronø nước, mà vua cùng cả và dân nước Egiếplô 
không có một ai hiều mà giải cho thông. Chững 
quan chước tửu mới nhớ sực lại ông Giuse, bèn lâu 
xin vua đòi đến, 

190. H — Giuse phân giải điềm chiêm bao ấy 
làm sao ? Vua nghe có thích chăng ? 

T. — Giuse ra mắt vua mà cắt nghĩa rằng : lảy 
năm tiếp đây, nước nầy sung túc mùa màng; rồi kể 
bảy năm sau lại phải cơ cần càng táo đòi nơi : Vua 
nghe vậy lấy làm vừa lòng, liền tặng phong quờn 
phó quân cửu suất cả và nước, và nấy phú cho 
người lo xuất phát lương phạn, theo mạng dân 
mạch nước. (1) 

491. H. — Sau có quả như lời Giuse đã bảo 
chăng ? _ 

T. — Hản thật quả ứng như lời Giuse bảo trước: 
hề đặng mùa bảy năm, liền kế dại hạn bẩy năm 
liên tiếp. Chẳng phải một nước Egiếptô mà thôi, mà 


(1) XILet X. 1 et XXIX. 
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lại các nước xung quanh cho đến miền đất Chanaan 
cũng đều lâm phải nạn đại hạn nữa, 

192. H. — Chúa có đề sự gian ác mấy anh ông 
Giuse trở nên dịp cứu giúp gia thất cha mẹ mình 
chăng ? 

T.— Có. Số là lIsarae ( Jacob ) nghe bên nước 
Egiếptô có bán lúa, thì sai con qua mua. Khi các 
người ấy qua đó, Giuse nhìn biết là các anh mình, 
thì thẩm tình cẩm dộng mà xả tội các anh đã bán 
mình thuở trước, lại cho lúa đem về, và xin các 
anh về trình tự sự cho cha già hay và dem người ' 
qua nước Egiếptô với mình, thì có sẵn mọi sự ở an 
thong thả. Ông Israel nghe nỏi Giuse còn sống, và 
lại làm phó quân nước Egiếptô, thì vui mầng quá 
bội. Bèn lo sắp đặt gia đình, rồi đề huề thê tử cháu 
chắt, trầy đi cho đặng thấy mặt và ở cùng con yêu 
dấu. Hết thảy cả gia thất là 70 người. ( Ex. 1-5 ) 

1983. H. — Từ khi Isaac sinh ra, tới khi Isarae 
sang nước Egiếptô là mấy năm ? 

ƒ.,Ô — Từ khi ông lsaac mới sanh ra cho tới khi 
[sarae qua nước Egiếptô thì là 190 năm. (1) Khi đến 
nơi thì Giuse đưa ra mắt vua. Vua vì dối ông (1iuse, 
thì yêu vì thân tộc người và giúp liền của, lại cho 
lập gia cư trong đất Gessen là đất tốt nhứt. Ở đó 
một lâu một sanh sẵn ra mau đông nhơn số, y như 
lời Đức Chúa Trời đã phán hứa cho Abaraham và 
lsaac ; thành một dân gọi là dân Isarae. 

194. H. — Trước khi lìa khói thế ông biáđốp 
hội con cái lại mà làm chỉ ? 

T. - Khi ông Giaeóp đặng 147 tuôi, (2) gần tạ 
thế, thì người nhóm hiệp con cái lại đủ mặt hết, mà 


ˆ@) C. G. XV. 13.~ XLII-XLVIL — (3) C. G. XLVI. 98, 
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chúc ngôn. Chức trưởng nam thì trọng lắm như đã 
nói rồi ; thường khi cha gần chết, thì trối lại cho 
con trai đầu lòng, mà một hai khi lại trối cho eon 


kế ; (Như Esau hôn hào lung khia, Chúa dạy Isaae 


trối chức trưởng nam cho Giacóp là em kế. ) Vì vậy 
lề thì phải trối cho Ruben là con đầu lòng, mà bổi 
Ruben xấu, Chúa bỏ. Còn Siméon và Lêyi cũng 
không tử tế, Chúa cũng bỏ ra như anh là Ruben.(1) 
— Còn Judas dầu không tốt mấy, nhưng mà Chúa 
dạy Giacóp trối chức trưởng nam cho Judas là eon 
thứ tư : Nên khi ông Giacóp chúc lành riêng cho 
môi người con, thì kêu Judas lại mà trối quờn 
trưởng nam, mà rằng : «Ở Judas, các anh con sẽ 
khen con ; tay con sẽ hũy diệt kẻ nghịch ; các anh 
con sẽ kính phục con... đòng Judas chẳng mất quờn 
cai trị, cho đến khi Đấng thiên hạ đợi trông sẽ đến. 
(€. G. XL, IX. 8-10. ) Khi Giacóp sinh thì, con cháu 
hiệp vầy tựu lại đem xác cha về đất Chanaan, mà 
trợ tảng nơi phần mộ ông cha của người là Abara- 
ham và lsaac tại Hebron. 

195. H. — Chuyện ông Job làm sao ? 

T. — Đang khi con cháu Giacóp ở nước Egyptô 
làm sáng danh Chúa trong nước ấy, thì bên nây xứ 
Hus trong nước lIdumea bỡi dòng Esaũ, có mội 
người cũng làm rạng danh Chúa giữa dân dị giáo 
thờ bụt. Người ấy tên là Job. Ông nầy có tiếng giàu 
sang, có nhiều tôi tớ. Con cái được bảy trái ba gái, 
đã vậy mà hằng ngày dưng của tế lễ cho Đức Chúa 
Trời, có ý phạt tạ, xin lỗi Chúa cho con cái, vì e 
hoặc nó có vấp phạm tội gì trong ngày ấy chăng ? 
Của cải ông được 7000 con chiên, 3000 con Camêlô,. 
1000 con bò, 1000 con lừa. Lần nọ người phải mất 

(1) C. G. XXV, 31 note. 
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eon, mất của hết trong một ngày. Sau phải bịnh đau 
đớn cực thân quá lắm; lại còn bị vợ và bạn hữu 
thêm nhiều lời nan trách mắng nhiếc nữa. Dầu vậy 
người không mở miệng ra nỏi một tiếng gì mất lòng 
Chúa : cử tán tạ khong khen thành danh Chúa mà 
rằng : Khi trước Chúa cho con cái nhiều, của cải 
lưu loát, nay Chúa lấy lại. — Lạy Chúa. con cúi xin 
vưng. (Muốn biết rồ truyện óng Giỏp, hầu đọc sách 
Sấm truyền quuền nói 0ề ông Gióp.) 


ĐOẠN THỨ NĂM 


Đức Chúa Trời chọn ông Môisen cứu dân mình khỏi 
làm tôi nước Egiôplô. 


196. H.— Con châu Giacỏp sau gọi là dân gì ? 

T. — Con cháu ông Giacóp nương ngụ làm ăn 
trong xứ Gessen, lần lần sanh sẵn ra đông lắm, 
thành ra một dân lớn gọi là dân Isarae, ở lộn giữa 
dân Egiếptô, là dân ngoại đạo, thờ bụt thần, bụt bò. 

197. H. — Dân Isarae có thờ bụt như dân Egiếptô 
chăng ? : 

7. — Không ; dân lsarae cứ giữ đạo tô tông mình 
là cung kính, thờ phượng một Đức Chúa Trời mà 
thôi, 

198. — H. Vua Egiếptô có giữ lòng thương dân 
lsarae chăng ? 

7, — Mấy vua trước nhờ' công nghiệp ông Giuse 
phò tá trung thành, tận lâm lo cho quân quốc, nên 
thương dân Isarae, chẳng bó buộc sự gì, đề cho 
bằng an. Nhưng sau nhà nước Egiếptô thấy dân 
[sarae một ngày một đông, có gia sẵn giàu có hơn 
mình, thì sanh lòng ganh gồ ghen ghét ; lại sợ e đến . 
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sau dân ấy nôi lên gây giặc mà mình phải thua, nên 
kiếm thế hại cho chết bớt đi. (Ex. I. 7-10). 

199. H,. — Vua dân Egiếptô hiếp đáp dân Isarac 
làm sao ? 

f, — Dân Isarae ở xứ Gessen gần 200 năm. Bấy 
giờ có lịnh vua nước Egiếptô truyền dạy phải bắt 
mấy người Isarae cư ngụ làm xâu èho nặng nề (1) — 
Sắc chỉ ấy bây giờ hãy còn, người ta mới tìm được 
trong mồ mã vua ấy. Vua lại mật lịnh cho mấy bà 


__ mụ Egiếptô khi giúp sanh cho đờn bà Isarae, mà hề 


thấy con gái thì đề, bằng con trai thì phải bóp mũi 
cho chết đi hết. Song Chúa cho các mụ bà biết 
thương xót tiêu nhi vô tội, thì cãi lịnh vua, không 
nỡ ra tay giết hại. Vua mắng tin sự ấy thì đòi hai 
người làm dầu mà quở. Các bà ấy kiếm chước dối 
rằng : Đờn bà dân Isarae biết để cho mình, không 
cần phải kêu mụ đến giúp nỏ như người Bgiếptô 
đâu. Vua bất nhơn ấy ra lịnh khác cho dân Egiếptô 
nghe rằng : Hễ thấy Isarae đẻ con trai, thì phải bắt 
quăng xuống sông hết. 

200. H. — Đúc Chúa Trời đề cho dân Egiếptô_ 
ăn hiếp dân mình quá lễ làm vậy có ý gì ? 

T. —- Chúa đề cho vua dân ấy hiếp đáp làm vậy : 
một là có ý bắt dân Isarae đền tội đã phạm. Hai là 
_ muốn giụe lòng nó ước ao trở về đất Chúa hứa là 
đất Chanaan. 

201. H, — Chúa dùng ai mà cứu dân lsarae ra 
khỏi nước Egyptô ? 

7, — Đang lúc vua và quân Egiếptô đua nhau hà 
hiếp dân lsarae, thì có người dòng Lêvi tên là Môisen 
có nghĩa l là cứu " khỏi nước (2); thuở nhỏ phải bỏ trôi 


Ö—98— 


dưởi sông. và may nhờ bà công chúa vua Pharao 
cứu vớt đem về đền làm con nuôi ; đến tuôi trưởng 
thành được 40 tuôi. Ñgày kia ngưòi ở trong đền ra 
đi bách bộ thăm anh em, thì gặp một tên Egiếptô 
đang hiếp đáp người Isarae, liền tức mình nồi giận 
ra binh vực người dân mình, mà đập chết thằng 
Egiếptô kia. Rồi sợ có ai mách với vua mà phải bị 
xử tử, nên không dám về đền, cũng không đảm ở 
trong nước ấy nữa; mới trốn qua xứ Madian trong 
nước Arabia Pétrée ; (1) đến sau người cưởi Sepho- 
ra là con của Jethrô và ở lại coi giùm chiên bò- cho 
ông gia. — Ông Jethrô clng hay tế lề cho Đấng chí 
tôn hằng ngày, cũng như ông Job, ông Melchisedech 
(Ex. HII.) Trong mấy năm Môisen ở xử Madian, thì 
bên Egiếptô có ba trào Pharao nối tiếp làm vua, thảy 
đều chết hết. ` 
902. H. — Chúa hiện ra với Môisen ở nơi nào ? 
T. — Có một lần kia Môisen chăn chiên gần núi 
Horeb cũng gọi là núi Sinaï, bỗng chúc thấy Chủa 
hiện ra trong bụi kia, đang cháy lên và nghe tiếng 
Chúa phản, muốn dùng người mà cứu dân mình 
cho khỏi làm tôi khốn nạn quân Egiếptô, và đặn 
người khi nào đắc dân mình ra khỏi nước Egiếptô, 
thì phải đi ngang qua đây, ghé trên núi nầy cho 
đặng tế lễ tạ ơn Đức Chúa Trời. ( Khi ấu Đức Chúa 
Trời đặt chức thầu cả cho người. ) (2) Chúa lại dạy 
người phải đi tâu vua Pharao, xin cho phép đân 
Isarae lên rừng mà tế lễ Chúa. ( Ex. III. et note V. ) 
203. /). — Môisen có ham chức trọng ấy chăng? 
T. — Người nghe Chúa dạy vậy thì lo sợ, e có 
về tâu vua, thì hoặc bị giết, hoặc không đắt lời mà 
vô ích, hoặc vua có cho thì biết dân Isarae có tin, 
(1) Ex.II. — (3) Ex. II. 12. 


— 6Š. 
mà chịu đi theo chăng? Nên người chữa mình từ 
chối, không dảm thọ mạng trong chuyện nầy. Đức 
Chúa Trời mới hứa làm phép lạ giúp cho (1). 

203 HH. — Chúa xưng mình tên gì?  ' 

T.— Môisen thưa Chúa rằng: Như dân Isarae có 
hỏi thăm tôi cho biết Đấng nào đã sai tôi làm vậy, 
Người tên gì, thì lôi phải nói với nỏ làm sao ? Đức 
Chúa Trời phán rằng: « Tao là Đấng tự mình hằng 
có đời đời.» ( Ego sum qui sum ) Mầy hãy nói với 
dân Isarae rằng: Chúa của tô tông bay, là Chúa của 
Abaraham, Isaac và Giacóp, đã thấy những sự khô 
sở bay chịu trong nước Egiếptô, thì thương xót bay, 
cùng định đem bay đi qua ở đất Chanaan. (2) Môi- 
sen chữa mình mãi, không muốn đi mà rằng: Isa- 
rae không chịu tín Chúa có hiện ra và dạy con mấy 
đều ấy đâu. 

205. /H. — Chúa có cho Môisen làm đi gì cho 
dân Isarae biết người là kẻ Chúa sai làm tướng 
dân ấy chăng ? 

TÏ. — Đức Chúa Trời làm phép lạ cho người vững 
lòng ; là khi ấy ông Môisen đang cầm tay một cây 
gậy quen dùng mà lùa bò, thì Đức Chúa Trời dạy 
người : Thứ nhứt, quăng cây gậy xuống tức thì gậy 
ấy thành ra con rắn, đoạn Chúa dạy nắm cái đuôi 
con rắn ấy thì nó liền trở nên cây gậy như trước. 
Thứ hai, Đức Chúa Trời biều người thò tay dưới 
nách, khi rút ra thì tay liền nồi tật phung có u nầng 
cùng hết. rồi Chúa biểu đút tay lại tức thì được lành 
đã trơn tru. Chúa dạy Môisen khi về xử Gessen thì 
làm phép lạ thứ nhứt trước mặt Isarae, nếu không 
tin thì làm phép lạ thứ hai, như còn cứng lòng chưa 
chịu tin, thì múc nước dưới sông Nilô, Chúa sẽ làm 
ˆ ) Ex. II. IV. et 10. — (8) Ex. 18: 11. 
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cho trở nên mắáu trước mặt dân lIsarae. Môisen còn 
chữa mình rằng: Tôi có tật nói cà lăm. Thì Chúa 
rằng: Khi mầy đi về Tao sẽ cho Aaron là anh mầy 
đón đường. Mầy hãy biều nó làm thông ngôn Đoạn 
Chúa dặn người phải đem cây gậy ấy theo luôn, 
phòng dùng làm phép lạ. Khi ông Môisen gặp Aaron 
tại núi Horeb thì thuật hết các truyện ấy với anh. 

206. H. — Khi Môisen về Gessen cũng làm phép 

lạ và học lại với dân lsarae tự sự thí chung như 
đã nỏi trước, dân cỏ tin chăng? : 
——. — Khi về đất Gessen thì Aaron nói lại cho các 
hội trưởng, đầu mục các dòng Isarae nghe. (1) Ông 
Môisen làm ít phép lạ đề làm chứng lời mình nói ; 
dân Isarae thấy vậy thì liền tin bằng lời. Khi ấy 
Môisen đặng 81 tuôi và Aaron 88 tuôi., (2) Hết thầy 
các ‹hội trưởng đầu mục thấy vậy, thì bằng lòng đi 
theo; ông Môisen và ông Aaron vào đền vua Pha- 
rao, mà tâu xin như lịnh Chúa dạy. (Ex. ŸÝ. 1.) 

207. H. - Vua Pharao có cho dem dân Ïsarae 
ra khỏi nước mình chăng ? 

T. — Vua không cho đem dân đi đâu hết; mà lại 
nói khinh khi Đức Chúa Trời rằng: Chúa bay là ai, 
mà tao phải nghe lời cho bay đi. Tao không biết 
Chúa bay, tao không cho phép dân Isarae đi. Vua 
lại ra lịnh dạy các quan nước Egiếptô phải ở nhặt 
phép hơn với Isarae, và bắt nó làm sưu dịch nặng 
nề cực khô hơn nữa. (Ex. V. ) 

208. H. — Vậy thì ông Môisen làm sao ? 

7. — Ông Môisen lấy cây gậy làm một hai phép 
lạ cho vua coi, đề làm chứng lời mình xin, cùng tổ 
ra phép lắc oai linh Đấng sai mình đến là Đức 
Chúa Trời thật. (3) 

(1) Ex. IV. 39. 31. — (3) Ex. VII. — (3) Ex.ÌV. 1 10. 


_¬wW--. 
Khi ấy Môisen quăng cây gậy xuống đất, nó liền 


_ trở nên con rắn, trước mặt vua. Vua cho đòi thầy 


phù thủy tới, biều làm như vậy mà phần đối. Chúa 
đề cho quỉ giúp mấy thầy phù thủy ấy, cũng làm 
phép phù chú giống mĩa mai ; song le rắn giả của 
chúng nó, phải rắn gậy ông Môisen nuốt mất : Ấy 
là chỉ phép Môisen là phép thật, trọng hơn phép 
của phù thủy. Nhưng mà Pharao không xem sao 
phép lạ nầy, tưởng ông ấy không phép tắc gì hơn, 
nên đuồi về không nhậm lời xin. (1) Ông Môisen 
cứ lịnh Chúa truyền, mà phạt nước Egiếptô những 
tại nạn dữ dẫn ; ép lòng vua đề cho dân đi ; nghĩa 
là Chúa dạy Môisen ra hình phạt nào, hễ giơ cây 
gậy lên tức thì Chúa đề cho ma quỉ làm hại như 
thế. — Trừ ra xứ Gessen là chỗ dân Isarae ở, thì 
đặng bằng an chẳng mắc tai hại 'gì sốt. Bỡi vua 
cứng lòng eo cượng, nên lần lần Chúa phạt tới 
mười tai nạn. 


Lần thứ nhứt, Môisen giơ gậy lên, tức thì sông 
lớn Nilô, cùng hết các suối rạch chảy tràn trong 
cả nước Egiếptô, trừ ra xứ Gessen, còn bao nhiêu: 
đều trở nên máu hết, cá tôm gì cũng chết ráo, còn 
người ta thì phải khát lắm. 

Lần thứ hai, ông Môisen giơ gậy khiến sinh ra 
muôn muôn vàn vàn con ếch kề chẳng xiểết, đầy 
khắp cả nước, nhảy tràn vô nhà cữa, khuấy khỏa 
đồ ăn của uống. 

Lần thứ ba, Môisen khiến sinh ra vô số vô ngăn 
con muôi, bu cắn hết thấy người Egiếptô, nhức 
nhối đau đớn, bực bội khó chịu lắm. 


(1) VI & note. 
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Lầu thứ bốn, Môisen khiến sanh ra vô số những - 
con ruồi, kê chẳng xiết, bu cùng mặt mũi người 
Egiếptô phải nhột nhạc, cực khô chịu chẳng đặng. 

Lần thứ năm, Môisen phạt mọi loài thú vật nhà, 
heo, chó, gà, vịt, lừa, ngựa, trâu, bò, đều phải 
địch khí chết hết. 

Lần tbhứ sáu, Môisen phạt mấy người Egiếptô 
phải tật ung bướu, ghẻ chốc, sưng phỏng, cả và. 
mình ngứa ngấy khốn nạn lắm. 

Lần thứ bẩy, Moisen phạt cho sấm sét cùng mưa 
đá sa xuống phá hết cây cối trong vườn, ngoài đồng, 
phải hư hại lắm. 

Lần thứ tám, Môisen khiến xinh ra muôn vàn 
con chấu cnấu, cắn phá tận sát gốc, những vật mưa 
đá làm hại sạch hết những chồi tược mới đâm ra: 
- Lần thứ chín, Môisen phạt nước giếptô phải 
trời tối tâm u ám mịt mù hai đêm ngày luôn, chẳng 
thấy đặng đi gì hết. (Ex. X. 22.) 


209. H. — Pharao mắc phải nhiều tai hại dữ 
dẫn làm vậy mà có chịu phục phép Chúa chăng ? 
„ T. — Khi nước Egiếptô phải những tai nạn, thì 
khi ấy có nhiều lần vua Pbarao cho đòi Môisen đến 
mà hứa : Mầy làm cho hết đi, tao sẽ cho Isarae đi, 
Song hễ Môisen xin Chúa tha phạt rồi, thì vua lại 
không cho đi. 

210. H. — Chủa có nhịn thua Pharao chăng ? 

†.Ô — Đức Chủa Trời nhịn nhục đã chín kỳ rồi, 
song kỳ thứ mười nầy Chúa không nhịn nữa, quyết 
định lần sau nầy ép riết Pharao phải tha cho dân 
[sarae ra khỏi nước Egiếptô và hối đi cho mau, lại 
còn cho mượn đồ đạc mà đi cho kíp nữa. — Vậy 


x> XU Tóc 


Chúa dạy Môisen truyền cho dân Isarae phải sửa 
soạn dọn dẹp mà lên đàng, và tối 14 tháng giêng, 
thì ăn lễ mừng vì qua bữa sau vua sẽ cho di. Người 
lại dạy truyền cho dân mình trước khi lên đàng, 
phải mượn của người Egiếptô các thứ chén bát, 
bằng vàng, bằng bạc, nói đem theo đặng dùng mà 
tế lễ... Đức Chúa Trời định như vậy, làm như nước 
Egiếptô tới ngày ấy phải trả tiền công khó cho dân 
[sarae làm xâu bơi nặng nề bấy lâu, mà không có 
ai nghĩ tới. (Ex. XI 1.) 

Lại bởi Chúa muốn dùng lễ nầy mà nhắc nhở 
Đấng chuộc tội thiên hạ sau sẽ sinh ra. Chúa cũng 
dạy cách thức phải làm lễ thề nào. 

211. H. — Chúa dạy Môisen truyền cho dân 
phải ăn lễ là thê nào ? Và ép vua Pharao mà phải 
đề cho dân Isarae đi cho mau làm sao 9 

T. — Đức Chủa Trời dạy Môisen truyền rằng : Tối 
ngày 14 tháng giêng, mỗi nhà phải làm thịt một 
con chiên đực một tuôi tuyền vẹn không tật bịnh gì 
mà ăn lễ. Song đừng đập bề gảy xương nó. (Sự nầy 
chỉ oề Ð.C.G. chịu nạn không có bị đập gẫu xương 
chơn). 

Đoạn lấy máu nó mà thoa trên mày cữa nhà ; 
còn thịt thì nướng mà ăn với bánh không men và 
rau diếp đắng ; mà phải ăn cho hết, như còn dư lại 
thì đốt đi. Đang khi ăn thì phải đứng và ăn hối hả, 
tay cầm gậy; lưng nịt dây, chơn mang giày, như 
hành khách sửa soạn lên đàng vậy, vì Chúa phán 
rằng : Khuya nầy nhà nào chẳng có mảu con chiên 
nơi cữa nhà mình, thì Tao sẽ làm cho các con đầu 
lòng loài người cùng loài vật nuôi trong nhà : như 
ngựa, bò, chó, v. v. thảy đều _ chết tươi hết. 
(Ex XII.et XHI) _ 


_ mà 


212. H. — Những lễ nhạc Chúa dạy cứ giữ mà 
ăn lễ tối ngày 14 ấy chỉ nghĩa đi gì ? 

T. -- Con chiên là hình bóng chỉ Đấng Cứu thế, 
sau người ta gọi là con chiên Đức Chúa Trời. Máu 
con chiên thoa trên cửa đã cứu các con đầu lòng 
dân Isarae khỏi chết, chỉ sau Chúa cứu thế sẽ đồ 
máu ra mà rửa linh hồn ta khỏi tội và khỏi sa hỏa 
ngục. — Thịt chiên dân ăn trước khi đi đàng, chỉ 
thịt Đấng cứu thế sau nên của nuôi linh hồn ta, mà: 
giúp đi đàng lành dưới thế nầy. 

Rau diếp đắng nhắc lại những sự khô cực khốn 
- khó dân lsarae phải chịu bên nước Egiếptô... cũng 
chỉ sự sầu khô các kẻ có đạo phải chịu ở đời tạm 
trước khi vào nước thiên đàng, là chính đất Chúa 
hứa cho ta. 

Mà cho đặng nhớ luôn hình bóng chỉ về sự Đức 
Chúa Con sau sẽ xuống thế chuộc tội muôn dân, 
và cho dân Isarae chẳng quên ơn trọng mình đã 
đặng cứu ra khỏi nước Egiếptô, thì Chúa dạy Môisen 
truyền cho dân rằng : Chừng đến đất Chanaan rồi, 
giáp năm tới ngày nầy, thì phải ăn lễ như vậy cho 
đủ bảy ngày tiếp ; mà ngày thứ nhứt và ngày sau 
hết, phải làm trọng thê hơn: Trong bảy ngày ấy phải 
ăn bánh không men luôn, cũng đừng giữ của gì có 
men trong nhà mình nữa. Ai không tuân thì phải 
chết. Mỗi một người bất kỳ chánh người Isarae hay 
là kẻ ngoại quốc, mà nhập tịch dân Isarae rồi, thì 
phải ăn lễ ấy hết thấy, không trừ ai hầu cảm đội ơn 
ao. (1) | 

Lại cho đặng tỏ lòng biết ơn và nhở ơn trọng 
Tao đã cứu các con đầu lòng bay khỏi chết như con 
đầu lòng Egiếptô, thì bay phải dưng cho Tao những 


(1) Ex. XIL.-5. 11 ete. 
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con trai đầu lòng và con thú đực đầu lòng của bay 
nuôi trong nhà. Con người ta thì đề giúp việc Tao, 


_ eon thú đực thì đề làm của tế lễ cho Tao. Song hễ 
con đầu lòng người ta, khi đem dưng cho Chúa rồi, 


thì chuộc lại năm đông bạc. Chúa dạy đều nầy, vì 


_ biết trước ngày sau cả và dân Isarae, trừ ra dòng 


Lêvi, sẽ phạm tội thờ bụt bò, cho nên Chúa chọn 
riêng dòng Lêvi, mà làm việc tế lễ cho Người thay 
vì con đầu lòng các dòng khác. Tiền dưng đó sẽ đề 
nuôi kẻ làm việc Chúa thế cho mình, là dòng Lêvi. 

Chúa dạy không nên dùng con vật nào mắc tật 


bịnh mà làm của tế lễ. Nếu nhằm con nào có tật, 


mà ăn thịt, thì trước phải học huyết cho máu ra 
hết rồi mới nên dùng. (1) Còn mấy con đề làm của 
lễ thì phải giữ nó cho tuyền vẹn lắm ; không nên 
bắt nó làm việc gì trước, phải đề nó ở không tự 
nhiên, đầu mà hớt lông cïng không nêt (2). Dân 
Isarae vưng lịnh Chúa dạy. thì tối ngày 14 tháng 
Nisan là tháng giêng của nó ( là lối tháng Mars tâu ) 
ăn lễ y như ông Môisen mới truyền. (3) Đến nửa 
đêm ấy, con đầu lòng vua và dân, cùng các con đầu 
lòng của thủ vật Egiếptô nuôi trong nhà, thoát chúc 
đều chết ráo ; còn con đầu lòng dân Isarae nhờ máu 
con chiên, nên bình yêu vô sự. (Ex. XI. 29-30.) 
Bây giờ vua Pharao sợ hoảng, e mình cũng phải 
chết chăng, nên dời ông Môisen đến lập tức nửa 


đêm, hối mau mau đem dân Isarae đi tế lễ Chúa, 
cùng cho phép muốn lùa chiên, bò, ngựa, đi theo 


với mặc ý (Ex. XII, 31-38) 
“... 


(1) Deut. XÝ. — (2) Ex. XIII & note. Deut XV note. — 
(3) Ex XI-12 note. 
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ĐOẠN THỨ SÁU 


Đức Chúa Trời ban truyền lề luật nà dau 
phải thờ phượng Chúa thề nào. 


2413. H. — Khi dân Chúa sắm sửa lên đàng, thì 
nhơn số là bao nhiêu ? Có của gì mà trừ công sưu 
khó nhọc bấy lâu chăng 3 

T. — Dân Isarae xin nài người Egiếptô cho mình 
mượn áo xống, chén bát bằng vàng ; xong hết rồi 
mới ra đi. Dân Bgiếptô bằng lòng cho mượn hết. 
Khi ông Môisen truyền cho đân Chúa sửa soạn đi, 
thì nhơn số kẻ lên đàng là sáu chục muôn (600 000) 
dân trắng, không kê phụ nữ läo ấu. Mà trong mấy 
muôn người ấy không có người nào mắc bịnh, lại 
cũng có nhiều dân nước nhỏ đi theo Mu< (Ex. II. 
35, 37,) 

214. H. — Sao Chúa đề dân mình ở 215 năm 
giữa dân dị giáo, thờ bụt thần ma qui, bấy giờ lại 
đem đi ngang qua mấy nước ngoại làm vậy ? 

T. — Chúa đem dân Isarae đi ngang qua giữa 
đân ngoại cho chúng nó thấy gương lành dân mới 
nầy, thì ra như nghe một bài giảng, Chúa khuyên 
bảo mấy dân ấy bỏ đàng tà, mà theo đàng chính. 
(Cant. Tobie XI. 1. 10) 

915. H. — Khi dàn Isarae đi, Chúa có tỏ dấu gì 
làm hướng lộ chăng ? 

f, — Có. Ban ngày Đức Chủa Trời cho có cột 
mây, ban đêm có cột lửa, đi trước dẫn dàng, và che 
nắng cùng soi sáng tối tăm. (1) 

246. H. — Cột mây lửa có băng thẳng qua núi 
Sina chăng ? 

(1) Ex. “XHỊ. 9 note. XIV. 39. 36. 
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T. — Không; nó bay vòng quanh một chỗ hẹp 
kia ; một bên thì núi, một bên thì đồng cát, phía 
trước có biên, dễ tiện bề thế cho vua Pharao trông 
cậy mình sẽ đánh đặng. Nhưng mà Chúa sẽ tỏ phép 
tắc mình tại đó. (1) 

217. H. — Dân lsarae có đi bình yên chăng 9 

T. — Dân ấy kẻo đi chưa đặng bao xa, kế có kể 
đến tâu cùng vua Pharao rằng : Dân ấy chẳng phải 
là đi tế lễ, song là trốn đi chỗ khác. Vua thấy mất 
mấy muôn dân thì tiếc lắm, liền chiêu bỉnh mầẩ, xe 
cộ, lừa, ngựa vô số, đi rủi theo bắt lại cho được. (2) 
Dân Chúa đóng lại, đang nghỉ gần biền đỏ, bông 
thấy binh lính, lạc đà, xe ngựa quân Egiếptô rần 
rần kéo tới, thì hoảng kinh lo sợ quá lề ; có kẻ đem 
lòng cậy phép Chúa, có kẻ lại mở miệng kêu trách. 
Còn ông Môisen và Aaron ra sức khuyên dân đừng 
sợ, một phải tin cậy Chúa, Mà quả thật, vì thoát 
chúc thấy một phần cột mây lui ra lại phía sau, che 
khuất đân Isarae kẻo quân Bgiếptô ngó thấy, còn 


_ phần kia cử giọi sảng luôn Chúa bèn dạy \ôisen 


cầm gậy giơ trên biền cho nước rể ra làm hai, chừa 
đường giữa ráo khô cho dân mình đi qua. Khi dân 
[sarae qua khỏi biên rồi, cột mây cũng bay đi theo. 
Vua cùng quân Egiếp!ô thấy sẵn có đàng khô ráo, 
liền tuốt theo tới giữa biền. Chẳng ngờ, phen nầy 
(húa không nhịn nữa ; bèn dạy Môisen giơ gậy lại 
trên biển, tứe thì nước đứng hai bên liền nhíp lại 


chụp đùa tống quan quân vua ấy chết trôi hết ráo. — 


Ông Môisen cùng cả và dân Isarae đều hát mừng 
khong khen Chúa, chị người là Maria làm đầu phía 
đờn bà, nhịp trống hát mừng cám tạ Chúa nữa. 
(Ex. XIV. XV.) 

(1)id. XIV. 23. ¡d, Bible vengée 4. ~ (3) Ex.XIV. 10. 14. 16. 19, 


_ 1= 


21. H. — Dân Isarae có bền lòng tin, cậy, kính 
mến Chủa luôn chăng ? 


7T, — Dân ấy mới thấy phép lạ cả thề Chúa làm mà - 


cứu chữa mình, lẽ thì phải vững lòng tin, cậy, kính 
mến Người hơn nữa. Mà không đâu, nó trở lòng vô 
nhơn bạc ngãi : không đầy hai+háng mà đã cả gan 
đám phàn nàn trách Chủa cho đến ba lần : 

Lần thứ nhứt, là khi mới đi đặng ba ngày đàng, 
tới chỗ Mara ở đồng Sur; vì không có nước ngọt, 
øðặp những nước mặn mà thôi. ˆ _ 

Lần thứ hải, là khi tới chỗ đồng Sin; không có 
đồ mà mua ăn, lại thấy lương thực đem theo cũng 
gần hết. 

Lần thứ ba, là khi tới chỗ Raphidim không có 
nước mà uống. 

Nhưng Chúa vì đổi công nghiệp Abaraham, lsaac 
và Giacóỏp là mấy tồ phụ có lòng vưng ý Chúa mọi 
đàng, thì dủ lòng nhơn từ quảng đại mà thương 
xót nó. ` 

Ờ tại Mara, thì Chúa dạy Môisen lấy một nhành 
cây kia, mà quăng dưới hồ Mara, tức thì nưởe mặn 
trở ra ngọt (Ex. XV.) 

Ở tại Sin, thì Chúa cho một luồng gió mạnh thôi 
bay đùa tới chim cút, vô vàn vô số rớt xuống giữa 
trai cho chúng nó bắt ăn thịt. Lại bữa sau, và từ 
đó môi đêm Chúa hằng cho sa xuống một thứ bội 
gọi là Manna, giống như hột bột sam, đóng lại có 


về, và có đủ ngũ vị, đề nuôi nhơn dân lớn nhổ. 


hằng ngày cho dến khi vào đất Chanaan. (1) 
- Manna nầy chỉ bánh Thánh Thể Đức Chúa Giêsu 
lập sau. — Chúa dạy mỗi bữa phải di lượm Manna 


(1) Ex. XIX. num XI. 1. 8. 
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ấy khi mới rạng sảng ; chở đề mặt trời mọc lên 
_ eao thì nỏ tan hết. Chúa lại dạy mỗi người lượm 


một đấu đủ dùng một ngày mà thôi ; trừ ra ngày 
thứ sáu thì mỗi người đặng lượm hai đấu đặng 


dùng ngày thứ bảy nữa, vì ngày thứ bảy là ngày 


phải nghỉ các việc xác, thì Manna không sa xuống. 
Có kể cãi lịnh Chúa mà lượm nhiều hơn, thì nỏ 
tan hết, còn lại đủ một người một đấu mà thôi ; 
cũng có kẻ đề dành qua bữa sau, thì nó hư thúi 
hết. (Ex. XIV,) 

Còn ở tại Raphidim Chúa dạy ông Môisen lấy gậy 
gồ hoàn đá Horeb, tức thì nước trong ấy. chảy ra 


cuộn cuộn. (Ex. XVH.) 


2419. //. — Dân Amalée cất binh đón đánh dân 
[sarae thì làm sao ? 

T. — Khi quân ấy thấy dân Isarae đi qua nước 
mình, thì sợ nó phá hại, bèn đem binh ra ngừa 
đánh. Ông Gioduệ cầm binh ra trận cự lại ; còn ông 
Môisen thì lên núi cầu nguyện. Hề bao lâu người 
còn giăng tay mà cầu nguyện, thì bên Amaléc phải 
thua. (XYVH). _ 

220. HH. — Đọc đàng dân Isarae có thuận hòa với 


-_ nhau luôn chăng ? 


TT. — Thường lề kẻ nào không biết kính sợ Chúa, 
thì cũng không lễ mà thương yêu người là bao 
nhiêu. Bỡi vậy dọc đàng xẩy ra nhiều chuyện rầy 
rà, chích mích nhau lắm. — Ban đầu những kẻ bất 
hòa, tranh giành nhau, thì kiện thưa xin ông Môisen 
phân xử cho, người xử đoán cho hết, Sau người 


-_ thấy mình mệt quả, lại không giờ mà lo việc thờ 
_ phượng Chúa. Thì nghe lời ông Jêthrô là cha vợ 


người mà chọn mấy kẻ làm đầu mực, đề xử kiện 


— 110 ~ 
cùng cai quản, giúp đỡ người : kẻ thì cai 1000 kể 
thì 100, hay là ít hơn nữa. (1) 

221. H.— Vì sao có ông Jêthrô theo trong khi Lấy! 

T7. — Hồi đó ông Jêthrô nghe tin ông Môisen là rễ 
đem dân Chủa đi ngang gần chỗ mình, thì ra đón 
người cũng có dắc vợ ông Môisen và hai đứa con 
ra đón người nữa Khi tính chuyện ấy xong rồi, thì 
ông Jêthrô trổ về nhà còn vợ con của Môisen thì đi 
theo người luôn. ( Ex. XVIHI ) 

222.H.— Dân Isarae di bao lâu mới tới núi Sina ? 

T. — Chúng nó đi trọn một tháng rưỡi mới tới. 
núi Sina ( cũng là Horeb ). Núi ấy là chỗ Chúa dã 
chỉ cho ông Môisen phải lế lễ Người đó. 

223. H. — Moisen tới núi Sina có dưng của lễ 
liên cho Chúa chăng 2 

7T. — Vừa tới núi Sina, ông Môisen liền lo sửa 
soạn tế lễ y như Chúa đã dạy. Phút đâu Đức Chúa 
Trời hiện ra và đòi ông Môisen lên núi mà dạy 
người phải truyền lại cho dân biết: Chúa muốn 
chọn chúng nó làm dân riêng, đề tế lễ thờ phượng 
Người ; lại nếu mà dân hết lòng vưng lời chịu lụy 
Người, thì Người sẽ mến yêu, bảo hộ, cùng ban đầy 
dây on phước. Đoạn Chúa biều ông Môisen xuống 
col dân nó có chịu như vậy hay chăng?(Ex XIX 1.9) 

22%. H. — Dân ấy có đành lòng chịu như vậy; 
và lo sắm sửa lãnh lề luật Chúa truyền chăng ? 

T. — Khi dàn Isarae nghe ông Môisen nói lại bấy 
lời, thì vui mừng hớn hở, cùng ưng chịu mọi đàng, 
đoạn vưng theo lịnh Chủa, mà tắm rửa sạch sẽ, 
cử việc phu thê, cùng kiêng cử ăn uống vui chơi, 
luôn ba bữa, dễ đền tội và dọn mình lãnh luật 


(1) Ex. XVIHI. 18..„_ 
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Đức Chúa Trời hòng ban cho, là : Thiên Chúa thập 
giải, gọi là 10 điều răn, cũng kêu là thơ giáo nữa. (1) 

225.H. - Chúa truyền 10 điều răn thể nào 

T. — Dâu sự dọn mình đủ ba ngày, thì Đức Chúa 
Trời lại hiện xuống trên núi mội cách oai nghỉ phép 
tắc và kinh khủng lắm ; có tiếng loa thôi lên vang 
dầy, sấm dậy sét ran cùng trời, chớp giăng lòa mắt, 
mây kéo phủ bay mịt mù. ( Ex. XIX. 9.20.) Đoạn 
Chúa phản rõ ràng mà truyền mười điều răn, dân 
sự ở dưới núi đều nghe tiếng Chúa rằng: Tao là 
Chúa bay là Đấng đã cứu lấy bay cho khỏi làm tôi 
nước Egiếptô. Bay hãy thờ phượng Tao và thờ 
phượng một mình Tao trên hết mọi sự mà thôi. Bay 
chớ đúc hình tượng vật øì, hoặc ở trên trời hay là 
dưới đất mà thờ, kẻo Tao phạt bay và con cháu bay 
nữa. ( Ex. XX. 1. 6. ) 

— Chớ lấy tên Tao mà thề dối thề vặt. 

— Hãy nghỉ ngày thứ bảy cho đặng nhớ mà cám 
tạ ơn Tao, đã dựng nên trời đất cùng mọi sự trong 
sáu lần, rồi thì nghỉ. 

— Hãy thảo kính cha mẹ. 

— Chớ giết người. 

— Chở làm tà dâm. 

—. Chở ăn trộm cướp. 

— Chở bỏ vạ cho người. 

— Chở muốn vợ chồng người. 

— Chở tham của người. 

226. H. — Dân Isarae nghe thấy phép oai linh 
Đức Chúa Trời tỏ ra như vậy thì làm sao ? 

T. — Dân ấy thảy đều tai nghe, mắt thấy sự oai 
linh Đức Chúa Trời thì kinh khủng sợ hãi lắm, e 
phải chết. Nên xin ông Môisen tấu lên cùng Chúa, 

(1) Ex. XIX. 9. 90, 
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xin chở phản đều gì với chúng nỏ như làm vậy, kếo 
phải sợ hãi lắm mà chết. Nếu Chủa có muốn phán 
dạy đều chỉ, thì xin Chúa tỏ cho Môisen đặng truyền 
lại cho chủng nó nghe mà thôi. — Đức Chúa Trời 
nhậm lời nên chẳng còn phán lớn tiếng oai nghỉ 
nữa. Chúa đòi ông Môisen lên núi, đặng nghe riêng 
một mình. | 

227. H. — Chủa có kêu ông Môisen lên núi mà 
chỉ truyền dạy dân sự gì nữa chăng ? | 

T. — Bấy giờ Chúa dạy ông Môisen phải truyền 
cho dân mấy đều nầy: Đừng cỏ khi nào đúc hình 
tượng mà thờ. (1) — Mỗi bảy năm phải bỏ đất 
không, đừng trồng trặc gì hết một năm. — Trái 
trắng rau đậu có mọc lên tự nhiên, trong năm đó, 
thì đề cho kể khó khăn lặt lấy mà dùng, còn dư 
bao nhiêu, thì đề cho thủ vật rừng ăn. (2) — Mỗi 
ngày thứ bẩy phải nghỉ việc xác. Nếu làm việc xác 
ngày ấy thì phải chết. (3) Nấu ăn ngày ấy tưởng 
cũng không đặng. — Hằng năm mỗi người nam 
tráng lực từ 20 tuôi tới 60, phải ăn mừng ba lễ cả 
nầy: Ngày 14 tháng giêng, (4) là ngày giáp năm 
dân lsarae ra khỏi nước Egiếptô, thì phải ăn lễ 
mầng cám tạ ơn Chúa đã cứu khỏi làm tôi nước 
ấy. Lễ nầy gọi là lễ Con chiên, vì ngày ấy mỗi nhà 
phải làm thịt một con chiên. — Ngày mồng sảu 
tháng ba, là ngày giáp năm Đức Chúa Trời hiện 
xuống trước mặt dân trên núi Sina, mà phán truyền 
Thiên Chúa thập giái gọi là Thơ giáo, phải ăn lễ 
đặng cám ơn Chủa, vì đã ban lề luật ấy. (5) Lễ 
nầy gọi là lễ Ngũ tuần vì là 50 ngày sau lễ chiên. 


(1) Ex. XX. 93. 95, — (9) Ex. XXIIL 1l. 13.— (3)Ex.XXXIL 
I9. 14. — (4) Ex. XXIIL 1ö. 17.— (5) Ex XXII.1.6_— XXXIV | 
18.23, " 
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(Ex XIX. 11. 15. ) Còn ngày 1ỗ tháng bảy của dân 
[sarae là lối tháng chín tây, thì ăn lễ nhắc tích hồi 
dân lsarae ở tạm đóng trại trên rừng mà chẳng hề 
thiếu thốn. ( Ex. XXII. 16. Lêvi XXIII. 34. ) Lễ nầy 
gọi là lễ Nhà trại. Trong ba lễ cả nầy phải đem lúa 
gạo cùng trái trăng dưng cho Chúa, đặng nuôi thầy 
chánh tế và phó tế, (Ex. XXIII. 15. note 16.) — 
Chúa lại dạy chừng nào qua chiếm lấy đất Chanaan, 
thì đừng có làm quen với dân ấy. (1) — Đừng cho 
dân ấy ở ngụ trong đất mình, kẻo nó dỗ dành theo 
thờ bụt nỏ ; cũng đừng đề bụt nó trong nhà mà coi 
chơi nữa. ( Ex. XXIII. 32. 33. Num. XXXIH, 50. 56. ) 

Ai thờ bụt thì phải phạt chết, 

Ai bỏ ngãi mê ( maléfiees ) thì phải chết. 

Ai đánh đập cha mẹ, phải phạt chết. 

Ai nói vô phép với cha mẹ, phải phạt chết. (2) 

Ài rủa cha mẹ, phải phạt chết. 

Ai tự ý giết kẻ khác, phải phạt chết. 

Như đánh lộn với ai, nó bị bịnh, mà bao lâu nó 
làm ăn không đặng. thì phải chịu tiền cơm thuốc 
cho nó bấy lâu ( Ex. XXI. 19.) — Ai làm chuyện 
dơ dáy với con loài vật, thì phải phạt chết. — Ai 
làm cớ cho kẻ khác phải thiệt hại, thì phải bồi 
thường. (3) — Ai ăn cắp hay là phá hư bằng một, 
-thì phải thường từ bằng hai cho đến bằng năm, tùy 
theo việc (Ex XXH. 1, 14 ) — Đừng cho vay ăn lời 
quá lề. — Quan xét khi phân xử việc gì, thì phải cứ 
lề công bình. (4) Hỗ khi nào ông Moisen muốn tâu 
vin Chúa sự gì, mà ào trong nhà tạm, thì sẽ nghe 
liếng Chúa ngự trên Hòm bia trả lời. Chúa lại phán 
hửa với dân lsarae: nếu nó hết lòng vâng lời 
- đ)XXII. 33. — (9) Lev. XX. 19. — (3) Ex. XXI 90386.- ¡d. 
XXI. 1. 14. 19. — (4) XXIII 1, 9. 98. 
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Người, thì Người sẽ cho Thiên thần theo phù hộ, 
dọc đàng sẽ gìn giữ cho khỏi tay quân nghịch, cho 
khỏi rủi ro khốn nạn.. Lại chừng nào gần đến 
nơi, thì sẽ cho ong bay ra đánh đuôi giùm những 
đàn Hévẻens, Chananéens và Héthéens. Sau sẽ phù 
hộ cho đánh đuồi lần lần những dân khác là 
Amorrhéens, Phéréséens và Jébuséens cho hết. Có 
vưng lời làm theo ý Chúa, thì sẽ ở đỏ bình yên, 
khỏi bịnh hoạn, đặng giàu có sung túc, cùng sẽ 
chẳng đề cho người đòn bà nào phải son sẻ. 
( Ex. XXII. 20. 33 et Lev. XXVI. 1. 12. ) 

Đoạn Chúa ngăm đe : nếu dân Isarae không vâng 
lời, mà còn đề cho những dân ấy nương ngụ trong 
đất mình, và xiêu lòng thờ bụt như chúng nó, thì 
phải nghèo nàn cực khô, trổ lại làm tôi mấy dân 
ấy. Còn phải lâm mắc những tai nạn Chúa có ý gia 
phạt quân ấy. (Ex XXHI, 20. 33 — Num. XXXIH. 
90. 55. 26 — Jos. XXIH, 18 -- Levy. XXVI, 13. 20) 

Lại nếu mà Isarae cứng lòng chẳng chịu trở lại, 
thì nó sẽ phải dịch khí, mất nước, đi tản lạc đi các 
xứ khắp nơi (1) và cử như vậy cho đến khi nó hạ 
mình vưng phục (Thật có quả ứng như lời, Giuđêu 
na đang tẳn lạc các miền các nước ) Đoạn Chúa 
dạy ông Môisen xuống truyền mấy đều ấy lại cho 
dân và hỏi coi nó có bằng lòng giao kết vưng giữ 
như vậy chăng ?( Ex. XXIV. 1. 3) 

228. H. — Dàn Isarae có bằng lòng giao kết vâng 
giữ mấy đều ấy chăng ? 

T. — Khi dân nghe vậy thì vui lòng ưng ý lắm. 
_ Ông Môisen bèn theo thói quen người ta giao kết 
với nhau, mà bắt dân làm lời giao kết với Chúa : 
Trước thì người chép những lời Chúa truyền vào 


(1) Lev. XXVI. 20. 33. 41. 42, 
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một cuốn sách; sau thì người dạy lấy 12 hoàn đả 
đề chỉ 12 dòng dân Isarae, mà sắp dựng làm một 
bàn thờ ; rồi biểu một ít người trong mấy kẻ trưởng 
nam là những kẻ tự nhiên được phép tế lễ, lại gần 
bàn thờ mà giết ít con bò và ít con dê, đặng tế lễ 
cho Chúa. (1) Người lấy một cái chén mà hứng máu 
mấy con ấy và đồ nửa trên bàn thờ, rồi lấy sách 
mới chép những lời Chúa đó, mà đọc lớn tiếng, cho 
ai nấy đặng nghe rõ ràng, và hỏi dân một lần nữa, 
có thật lòng vưng giữ chăng? Khi dân trả lời và 
quyết giữ trọn niềm chính chắn, thì người lấy máu 
còn dư trong chén, mà rấy trên mình dân, và nói 
rằng : « Nầu là máu chỉ Chúa giao kết oới bau » nếu 
bay vưng lời cho trọn, thì Chúa sẽ phù hộ, xuống 
mọi ơn phước cho bay ; nhược bằng bay lỗi lời, thì 
sẽ bị tay Chúa phạt nặng nề (2) 

229. H. —- Xong việc giao kết rồi có ai lên núi 
mà thờ lạy cám tạ Chúa chẳng ? 

T.— Việc giao kết ấy xong rồi, ông Môisen cứ 
linh Đức Chúa Trời mà dem ông Aaron, Nadab. 
Abiu cùng 70 người trưởng thượng lên tới giữa núi 
Sina, mà thờ lạy, cùng cám tạ ơn Chúa, đoạn trở 
xuống hết, trừ ra ông Gioduệ, người biều ở lại đó 
mà thôi. Kế ông Môisen lên một. mình trên chói 
núi, giữa đám mày lửa có Chúa ngự Ở đó người 
cầm chay luôn, chẳng ăn vật chỉ hết. ( Ex. 17. 18. ) 

280. H — Lần nầy Chúa có tỏ sự gì với ông 
Môisen chăng9 

ï, — Đức Chúa Trời tó cho ông Môisen biết, 
mình muốn ngự giữa dân Isarae, như vua ngự Ở 
giữa dân mình vậy. Chúa lại dạy ông Môisen phải 


(1) Ex. XXIV. 5. note. — (2) Ex XXIV. 1. 9.- 2. 18 14. 18. 


— Hữ— 


xin người ta dưng vàng bạc, và đồ quí bảu đề mà 
làm những việc sau nầy : 

Một là: Một cái hòm, sau gọi là Hòm bia (ruyền 
Thiên Chúa, vì có trử hai bia đá Chúa rao mười 
điều răn. 

Hai là : một cái nhà tạm đặng đề hòm bỉa truyền ' 
Thiên Chúa, và những đồ cần dùng trong việc tế lễ 
Chủa. (Ex. XXV. 8. 9.) 

Ba là : một bàn thờ đề đốt của lễ đặt phía ngoài 
trước cung thánh. ( Ex. XI. 27.) 

Bốn là: một bàn thờ đề dưng bánh, đặt ngoài 
màn trước nơi cực thánh phía bắc. 

Năm là: một bàn thờ đề đốt hương bột thơm, 
đặt chính giữa trước nơi cực thánh, mà đốt hương 
mỗi ngày hai lần. (1) 

Sáu là : một cái chơn đèn vàng bảy ngọn, đề treo 
bảy đèn dầu thơm, đề trước cái màn phia nam. 
( Ex. XXV. & XXVII. 20. -35 et XL. ) 

Bảy là: một cải hồ bằng thau, đề sau bàn thờ 
cho Aaron, là thầy cả thượng phầm và thầy chảnh 
tế rửa tay chơn, trước khi vô nơi cung thánh, và 
trước khi đến bàn thờ mà đốt hương. (XXX. 17. 22 ) 

Tám là: những áo lễ cho các thầy chánh tế và - 
phó tế mặc mà tế lễ. (XXYVHI.) 

Chín là; những dầu thơm đề làm phép các đồ 
trong nhà tạm, cùng đề phong chức cho thầy chánh 
tế. Không cho người ta dùng thứ dầu nầy mà xức 
cho mình; hễ xức thì chết. (XXX 22.38. ) 

Mười là: những hương bột đề đốt hằng ngày 
hai lần sớm mai và chiều. (Ex. XXX. 34 36. ) 


(1) Ex. XL, 18. 36. 
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Chúa hứa ban thêm tài trí cho hai người thợ là 
Beselẻel và Ooliab đặng làm mấy đồ ấy cho nhằm 
ý Chúa. (1) Chủa lại dạy ông Môisen, chừng nào 
làm xong rồi, thì phải phong chức cho mấy cha con 
ông Aaron làm chánh tế; Aaron thì làm thầy cả 
thượng phầm, còn mấy người con thì làm thầy cả 
thường. (2) Chúa cũng đặt ra những lễ phép, ông 
Môisen phải giữ trong việc phong chức nữa. ( Ex. 
ÄXIX. ) 

231. 1. — Đang khi ông Môisen ở trên núi với 
Chúa dân Isarae ở đưới làm gì? 

F, — Ông Môisen ở trên núi 40 ngày đặng nghe 
| Chúa phán dạy mọi đều ; (3) dân Isarae thấy ông 
= Môisen ở trên núi lâu quá mà không xuống, lại 
_—— không thấy cột mây lửa động địa gì nữa, thì hồ nghỉ 
có khi Chúa cất ông ấy đi rồi và bỏ mình lại bơ vơ 
giữa đường ; cho nên nó hết trông cậy Chúa, mà 
đem lòng trông cậy bụt thần, như các đân bên nước 
bgiếptô. Có một mình dòng Lêvi phần đông hơn 
chẳng đồi lòng. (4) — Vậy dân Isarae thưa cùng ông 
Aaron, xin người đúc cho nó một tượng bụt gì đặng 
làm chúa nó, và dắc nó đi, kẻo chết giữa rừng rú 
khốn nạn. Ông Aaron biết, nếu mình nghe lời mà 
đúc bụt cho nó thờ, thì lỗi với Chúa nặng lắm, mà 
nếu cẩi không cho, e sợ có khi nỏ sẽ làm hỗn độn, 
-_-_ khốn tới mình nữa, cho nên người bày mưu kiếm 
, thế, đặng làm cho nó đồi ý. Người biết hễ đờn bà 
con gải Lhì ưa ham đồ nữ trang lắm ; nên người đòi 
đân sự nếu muốn cho người đúc hình bụt, thì kẻ làm 
chồng, làm cha phải góp những hoa tai của vợ con 
nó mà đem cho người hết. Ông Aaron tưởng phụ 


1) Ex. XXXL, 1. 11.— (9) id XXVII XXIX.—(8)ib. XXIV: 
18. — (4) Ex. XXXII. 96. 1. 
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nhơn nhỉ nữ sẽ tiếc, mà không cho ; ai dè chẳng 
đầy một lát, người ta đem tới dưng cho người 
biết là bao nhiêu hoa tai. (Ex. XXXH. 23. ) 

Bây giờ ông Aaron bối rối lắm, không biết tính 
làm sao ; cực chẳng đã phải lấy những hoa tai ấy,. 
mà đúc một cái hình giống như hình con bò đã 
thấy dân Egiếptô thờ khi trướe, khi đúc xong, thì 
đem đề giữa trại. (Ex. XXXIH. 3 5. ) 

232. H. — Chúa cỏ nhịn mà dong thứ cho dân ấy 
vì sự lạc dạo làm vậy chăng ? (1) 

7. — Khi ấy ông Môisen ở trên núi trọn 40 ngày 
rồi, va mới lãnh hai bia đá Chúa đã thích 10 điều 
răn, đặng đem xuống dạy dân. Kế Chúa nồi cơn 
thạnh nộ, vì thấy dân theo thờ bụt rồi; nên biểu 
ông Mòisen thôi, đề cho Người hủy tuyệt dân ấy đi 
cho rồi ; sau người sẽ cho Môisen làm tô phụ dân 
khác, cho ứng nghiệm những lời đã hứa xưa với 
Abaraham, lsaac và Giacóp. (XXXI. 18. ) 

Ông Môisen nghe vậy lấy làm đau lòng xót đạ ; 
người sấp mình xuống trước mặt Chúa mà xưng 
rằng: Dân nầy mê muội dại dột quá, đáng phạt 
lắm rồi. song xin Chúa hãy nhớ lời Chúa đã hứa 
với Abaraham, lsaac và Giacóp là cho con cháu phô 
kể ấy nên một dân đông đắng và cho làm chủ đất 
Chanaan. Nếu Chủa hủy duyệt nó bây giờ, thì dân 
Egiếptô sẽ chê cười; lại uông công Chúa cứu nó 
ra khỏi nước Egiếptô Lạy Chủa, như Chúa không 
nhậm lời tôi, quyết hủy duyệt nó, thì xin Chúa 
đừng đề tôi sống làm chi nữa. (Ex XXXI. ) 

Lời nầy dẹp lòng Chúa lắm. Nên Chúa nguôi 
ngoai cơn ngẩi nộ lần lần. 


(1) XXXIV. 28, 


- TC. 


Bấy giò ông Môisen đi xuống, đặng trừng trị tội 
dân Isarae. Gioduệ cũng xuống theo. (Ex. XXXH, 
14. 27. 34. ) 

Khi ông Môisen xuống gần tới trại, mà thấy dân 
đứng vòng xung quanh bụt bò mà vui chơi mừng 
rỡ, thì người nỗi nóng giận lắm ; nghỉ mình cầm 
luật đem về dạy nó làm chỉ cho mất công, liền 
quăng hai bia đá xuống bề nát hết. (XXXH. 19) 

Đoạn người vô trại mà phá vỡ bụt bò của chúng 


nó, và biều mấy người dòng Lêvi còn giữ lòng trung 


nghĩa, lấy khi giái mà chém giết nhữog kẻ co cượng, 
còn đứng căn rằng đó. — Người làm như vậy là 
có ý phạt tạ Chúa. (XXX. 27.) 

Dòng Lêvi vưng lời làm y như người dạy, mà 
giết, phạt chết hơn hai muôn người trong lược nầy. 

233. H. — Việc phạt nặng thể ấy có đẹp lòng 
Chúa chăng ? 

T. — Ông Môisen và dòng Lêvi trừng trị phạt 
tội anh em mình làm vậy, thì đẹp lòng Đức Chúa 
Trời lắm ; cho nên Chúa hứa sau chọn dòng Lêvi 
đề lo việc riêng Người. (Lev. XIX.) 

Chúa chọn như vậy mà thưởng lòng trung trực 
cam đầm của dòng ấy (1) Chúa cũng tha dân Isa- 
rae khỏi hủy diệt hết, song chẳng tha sự đền tội 
đâu ; còn đề án giam lại sẽ phạt ngày sau ít nhiều 
chớ không tha hết. (2) — Đoạn Chúa dạy ông Môi- 
sen lên núi một lần nữa, đặng lãnh hai bia đá khác. 
Song hai bia đá nầy Chúa dạy ông Môisen làm rồi, 
đem lên cho Chủa thích chữ (3) Ban đầu ông Môi- 
sen có làm một cái nhà tạm nhỏ ở giữa trại chúng 
nó cho Chúa ngự đặng phán chuyện với người. Bây 


(1) Ex. XXXII. 39. Deut. XXXII. 9. — (9) Ex. XXXII. 30. 3ö. 
— (3) Ex. XXXIYV. {. _ 
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giờ người xét dân nầy không đáng Chủa ngự giữa 
nỏ nữa, nên biều dời nhà tạm ấy, cất ngoài trại và 
dạy ông Gioduệ canh giữ. (Ex. XXXHI. 7.) 


ĐOẠN THỨ BẢY 

Đức Chúa Trời dạu ông Môisen cho biết phải làm 

nhà xếp 0à lập các lễ phép thờ phượng 
Chúa là thề nào. 


23%. H. — Vậy thì ông Môisen có vưng lịnh 
Chúa mà lên trên núi lần nào nữa chăng ? 

7. — Có ; lần nầy Đức Chúa Trời nhắc lại cho 
ông ấy những đều đã dạy lần trước; lại hứa, nếu. 
từ nầy sấp lên, dân Isarae biết vưng lịnh Chúa eho 
tử tế, thì Chúa cũng sẽ cho Thiên thần phù hộ gìn 
giữ, và giúp cho đặng chiếm lấy dễ dàng những 
nước Amorrhéens, Hévéens và Jébuséens ở trong 
đất Chúa hứa đó. (Ex XXXIV. 10. 11.) 

2935. H. — Chúa cho ông Môisen có đấu øì tỏ 
cho người la thấy người là kẻ Chúa sai chăng 

T. — Cách bốn mươi ngày, ông Môisen ở trên 
núi mà xuống, thì ai nấy thấy cỏ yếng sảng chói lòa 
bao phủ trên đầu người, mà người không hay, 
Chủa cho làm vậy có ý cho ai nấy biết người thật 
là kể thay mặt Chúa rõ ràng, bầu nghe lời người 
cho chóng vánh. (Ex. XXXIV. 28. 29.) 

236. H. — Môisen doẩh lại cho dân sự mấy đều 
Đức Chúa Trời đã tỏ với người trong hai lần ở trên 
núi, dân có bằng lòng vưng chăng 9 

T. — Chúng nó vui mừng nghe theo mấy đều 


Đức Chủa Trời đã dạy Môisen bai lần khi ở trên 


núi. Vậy khi đã góp được đủ các đồ cần dùng, mà 


¬.^...s : : —.ẴĂằ ` St dlatG ướt: .Ye¿Á <= ` .z2+« 
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làm hòm bia, nhà lạm, cuộc tế lê, thì người giao 


cho hai thợ Béséléel và Ooliab khởi công làm, 


237. H. — Béséléel, Ooliab và công thợ phụ làm 
bao lâu mới rồi những đồ ấy 3? 

T. — Hai thợ chánh nầy cùng nhiều thợ phụ làm 
riết tới tám chín tháng mới rồi. (Ex. XL, 1. 14) 

Cái Hòm Bia ấy làm bằng cây quí tốt, có bịt vàng 
và chạm trỗ khéo léo ; hình nó giống như cái rương, 
trên nắp có hai hình Thiên thần quì ngang nhau, 


-_ củi đầu xuống cùng giăng cánh ra che nắp ấy. (1) 


Khi Chúa hiện xuống. thì thường ngự trong áng mây 
lửa, giữa hai Thiên thần ấy, mà phán đoán với ông 
Môisen. (Num.VH 69. — Lev XYVI. 2.— Ex. XXXIV, 
J3, 0, Num. XI, 5 10) 

238. /H. — Trong Hòm bia Chúa có dạy đề 
những vật gì chăng ? 

T, — Trong Hòm ấy thì Chúa dạy đề hai bia đá 
vào, với một bình manna (2); và ngày sau có cây 
gây của ông Aaron trỗ bông (3), cùng cây gậy của 
ông Moisen dùng đề làm phép lạ nữa (4). Nhà tạm 
nầy cũng kêu là nhà xếp, vì hay tháo ra và xếp lại 
đặng dời chỗ : là một cái trại tốt lắm ; có bốn lớp 
màn qui giắng trên nóc làm mái, phía trước có 
năm cội cây đứng làm trụ đề treo màn làm mặt 
tiền, ba phía kia có dừng ván Sêtim làm vách, môi 
một bên 20 tấm, đàug sau 8 tấm, ván ấy lớn : bề 
dài 10 thước, bề ngang một thước rưỡi, lại có 
chạm khéo và mạ vàng. bạc tốt lắm. Có đàng giao 


—_ khô sẵn, khi ráp lại, thì mỗi tấm đều đứng trên 


hai táng; ở giữa Nhà lạm có bốn trụ cây Sêtim, 
Ireo một cái màn lớn ngang qua, phân nhà tạm 

(4)Ex. XXV. XXXVI. 1. 10. — (9) id. XVI. 32. 35, — 
(3) Num. XYVÌIL. — (4) Num. XX. 8. 9. 
` g 
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làm hai phía, trong gọi là nơi cực thánh đề cất 
cái Hòm bỉa truyền thiên Chúa. Có một mình thầy - 
cả thượng phầm được phép vô làm lễ trong đó, 
một năm một lần mà thôi (1). Mà lại phải làm 
nhiều lễ nhạc trước mới đặng vào. Phía ngoài kêu 
là cung thánh, đề bàn hương, bàn chưng bánh, 

chơn đèn bảy ngọn (2). Cung thánh nầy là chỗ thầy 
cả Thượng phầm đứng khi muốn tâu thưa đều gì 
với Chúa. 

Còn ngoài cái màn treo ở trước cung thánh, thì 
có một cái tiền đàng, đề cái hồ nước (3) và cái bàn 
đốt của lễ (4). Lại vòng xung quanh phía ngoài nhà 
tạm, có dựng cột đề làm tiền đàng và treo màn 
che nhà tạm cho khuất mắt người phàm,. ( Ex. 
XXYVII. 9.18,) Viền đàng nầy rộng, bề ngang 25 thước 
mộc, bề cao 5 thước. _ | 

239. . Đồ lễ của Thầy cả Thượng phầm mặc là 
những thứ nào ? 

T. — Những đồ của thầy cả Thượng phầm mặc : 
một là. cái củng vắn bằng linô (5); hai là, một cái áo 
dài bằng linô đề mặc trong; ba là, cái khác qui hơn 
có tụi vàng, và chuông nhỏ treo xung quanh phía 
dưới ( đề mặc ngoài cái kia ) treo chuông có ý cho 
người ta nghe, mà chăm chỉ hơn ; bốn là, một dây 
nịch lưng ; năm là, một cải áo nhung (Ephod) có 
thêu bông tốt, đề mặc ngoài (giống áo lễ thầy cả 
mặc bày giờ một chút ). Trên cô áo nầy có hai móc 
lớn dẹp bằng vàng, môi cái có nhận đá quí và có 
ghi tên sáu dòng dân Isarae. Còn trước ngực có treo - 
một tấm bỉa vãi vuôn ( raiional), có kết vô bốn 


(1) Lev. XVI note. — Num IV. 5. note. — Ep. Hebr. 1X. 1. 
(2) Ex. XXVHI. 33. — (3) Ex. XXIV. 36. — (4) i¡d. XL. 26. 28, — 
(5)1b XXYVIHI - XXIX, _ 
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hàng đá ngọc, mỗi hàng ha viên, mà mỗi viên có 
ghi tên một dòng đrong 12 dòng dân lsarae, có ý 
chỉ thầy cả phải cầu nguyện cho 12 dòng ấy, cũng 
có thêu chữ nầy : «Sự thông thái cùng lề chơn thật» 
chỉ nghĩa là thầy cả phải dạy dân ; sáu là, một cái 
mũ triều thiên có dây vàng và có thêu chữ nây 
rằng : « Sự thánh, thuộc 0ề Đức Chứa Trời › đề chỉ 
thầy cả phải nên thánh, phải kính sợ Đức Chúa 
Trời, và dân sự phải trọng kính thầy cả, vì là đấng 
thay mặt Chúa (1). 

Khi làm lễ thì thầy cả Thượng phầm phải mặc đủ 
mấy cái áo kề trên đây ; còn các thầy cả thường, 
thì mặc bốn thứ áo nầy mà thôi, là một cái củng 
bằng linô, một cái áo dài linô, một sợ dây nịt lưng 
và một cái mũ triều. ( Ex. XXYVHI. 40. 42 note ). 

240. H. — Ông Môisen làm những lễ phép gì mà 
phong chức cho Aaron làm chánh tế thượng phầm 
và Nadab, Abiu,E.léazar cùng Ithamar là con ông ấy 
lên làm chánh tế ? 

T. — Khi Béséléel và Ooliab đã dựng nhà tạm, 
cùng làm các việc hoàn thành, kịp ngày mồng 
một tháng giêng năm thứ hai, kề từ khi ta khỏi 
nước Egiếptô; thì ông Môisen vưng lịnh Chúa và cứ 
lễ nhạc Chúa chỉ mà làm phép nhà tạm, Hòm bia, 
bàn thờ v. v. ; cùng phong mấy cha con ông Aaron 
-Ã lên chức thầy cä(2). Ông Aaron làm thầy cả thượng 
-Ä phầm, còn bốn người con trai là Nadab, Abin, 

{| Eléazar và Ithamar thì làm thầy cả thường ( Ex. 
XXVHI — XXIX. ) 

Ông Môisen khi phong chức ấy thì làm : 

Thứ nhứt : chưng trên bàn thờ ít cái bánh không _ 


(1) Ex. XXVIIL 30. 86. — '.XXỊX. — (9) Ex. XXIX-XL, 
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men, có chế đầu rồi. (1) — Thứ bai : lấy bốn thứ 
thuốc thơm là 3/rrha, innamomum, Calamus và 
Œasia và pha đầu ôliva vô cho lỏng đề làm lễ 
phong chức cùng làm phép nhà tạm, hòm bia v. v. 
— Thứ ba : Thoa chút dầu ấy trên (2) Nhà tạm, Hòm 
bia, bàn thờ v. v. mà làm phép nó.— Thứ bốn. Đem 
mấy cha con ông Aaron đến trước Nhà tạm, nơi 
cải hồ thao mà tấm rửa cho sạch sẽ. (3) — Thứ 
năm : Cho ông Aaron mặc áo lễ và đội mũ triều 
thiên, rồi cất mũ xuống và lấy đầu phong chức đồ 
trên đầu người. — Thứ sáu : Cho con Aaron mặc áo 
lê cùng đội mũi triều thiên. -- Thứ bảy: Lấy dầu 
phong chức xức tay mấy cha con hết. — Thứ tám : 
-Đắc một con bò con đực, và hai con chiên đực, đến 
bàn thờ tế lễ trước cữa Nhà tạm, (4) và dạy mấy . 
cha con ông Aaron đề tay trên đầu nó mà chỉ nó 
phải chịu chết mà đền tội thế cho mình. Khi Đức 
Chúa Giêsu ra đời người bãi phép tế lễ loài vật; 
nhưng mà kể ngoại và chà và còn tế lễ loài vật 
tới bây giờ. — Thứ chín : Giết ba con vật chỗ 
bàn thờ ngoài, trước cung thánh: con bò và con. 
chiên làm của lễ đền tội; eon chiên kia làm của lễ 
thờ phượng, cảm ơn và xin ơn; đốt hết thịt bò và 
thịt chiên trước, cùng đồ máu nó trên bàn thờ. — 
Thứ mười : Lấy chút máu chiên sau mà xức lỗ tai - 
mặt, ngón tay cái và ngón chơn cái bên mặt của 
mấy ông ấy; chỉ nghĩa là phải sẵn lòng vưng lịnh 
(húa luôn. Còn máu dư lại bao nhiêu, thì cũng 
đồ trên bàn thờ. — Thứ mười mội : Lấy chút máu 
trên bàn thờ chảy xuống, chế dầu phong chức vô 
mà rấảy trên mình cùng trên áo lễ của mấy ông ấy. 


_ (1)id. XXIN. 9 — (3) Ley. VIII. 10: — Ex. XXX. 9. 30, 
— (3).Ex. XL. 19. — (4) Ex, XXIX. XL 10 1% 
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— Thứ mười hai: Lấy miếng thịt chiên sau, với ba 
-_ eái bánh chưng sẵn trước bàn thờ. đem đề trong 
tay mấy ông ấy, và đở tay mấy ông ấy lên, đặng mà 
dưng của lễ ấy cho Chủa. — Thứ mười ba : Lấy 
của ấy lại mà đốt trên bàn (hờ ngoài, trưởc cung 
thánh. (1) — Thứ mười bốn : Thịt chiên còn đư lại 
bao nhiêu, thì đưng cho Chúa và đề dành cho các 
thầy cả dùng. (26. 28. ) 

Ông Môisen còn làm n;ỗi ngày : mỏi là : tế lễ một 
con bò con, đặng đền tội và đồ máu nó trên bàn 
thờ; hai là: xức dầu thành (phong chức) trên tay 
mấy cha con ông Aaron ; (2) ba là ; thoá dầu trên 
bàn thờ, và cứ làm như vậy luôn cho đủ bảy bữa, 
thì mới kề là phong chức rồi. — Đến ngày thứ tám, 
ông Aaron với con cái người mới khởi việc tế lễ. (3) 
— Song lần nầy ông Môisen phải đứng một bên, 
đặng chỉ lễ nhạc từng đều (Lev. 1.2 & 1X. 23. tra- 
duction ) 

2⁄41. H. - Thầy cả thượng phầm Aaron trước 
hết khởi sự tế lễ vật gì? có xảy ra đều gì lạ thường 
chắng ? 

f. — Thầy cả thượng phầm Aaron trước hết 
dưng một con bò đực với một con chiên đực làm _ 
của lễ đền tội cho mình, rồi dưng một con đê đực, - 
một con bò đực và một con chiên tơ đực làm của 
lễ đền tội cho dân, rồi lại dưng một con bò đực với 
một con chiên đực đặng làm của lễ lạ ơn hay là của 
lễ xin ơn Chúa, cũng dưng luôn một chút bột mì và 
một chút rượu, vì theo luật môi khi tế lỗ cảm ơn 
hay là xin ơn cùng Đức Chủa Trời, thì đều phải 
dùng hai món ấy luôn. (Num. XV. 3.) 

()Ex. XL. 9ð. 9ï.— (3)id XXIX.35. 31.— (8) ib. XL. 19. 36. 
Lev. XX 1. 
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Đoạn người đi với ông Môisen lên đốt hương trên 
bàn thờ trước nơi cực thánh, (1) rồi di thụt lui tới 
dưới, mới day lại đưa tay làm phép lành cho dân, 
mà rằng: Chúa ở cùng anh em, Chúa phù hộ cùng 
ban mọi sự lành cho anh em. ( Ấy là cách Chúa đạu 
thầu chánh tế làm phép lành cho dân. ) Trong khi 
ấy có lửa trên trời xuống đốt của lễ nơi bàn thờ, 
cùng giọi sáng chói cả và nhà tạm, Ấy là đấu Chúa 
ra, chỉ mình nhậm của lễ ấy, và ưng nhận mấy cha 
con ông Áaron làm thầy chánh tế, (Lev IX.24. note.) 

2⁄2. H. — Chúa dạy làm sao về lửa ấy ? 

T. — Chúa dạy thầy chánh tế phải giữ lửa ấy đêm 
ngày, đừng cho tắt, đề dùng nỏ mà thiêu đốt của lễ. - 
- Có một lần kia Nadab và Abiu là con ông ÄAaron 
dùng lửa thường mà tế lễ, tức thì lửa trong nhà tạm 
phát cháy ra đốt chết hai người ấy. (Lev, X. 1. 3.) 

2⁄43. H. — Từ khi cỏ nhà xếp về sau Đức Chủa 
Trời thường ngự đâu mà tỏ ý mình cho ông Môisen? 

7. — Từ khi có Nhà tạm sấp về sau, thì Đứe Chúa 
Trời thường ngự giữa hai hình thiên thần trên hòm 
bia, mà truyền dạy ông Môisen đều nầy việc khác. 

24%. H. — Phong chức thầy chánh tế rồi, ông 
Môisen còn làm sự gì nữa chăng ? 

T. — Ông Môisen phong chức cho nhà ông Aaron 
làm chánh tế xong đoạn, thì người cũng cứ lịnh 
Chúa mà phong chức cho người khác trong dòng 
Lêvi làm phó tế ; việc của thầy phó tế là như vầy : 
— Một là: ông ấy kêu dân sự tựu hội lại. — Hai 
- lả : lựa một ít người trên 25 tuôi cho đủ số giúp 

việc mà thôi. — Đa là: đem nó đến trước Nhà 
tạm, đoạn rảy nước đền tội trên mình họ. (2) — Bốn 


iI((§W: Lev. IX. 32. 23. note. 94. et. Ex: XL. 5. 39. 36. —=@)Nun . 
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là : cho cạo tóc cho hết (hầu chùa bắt chước ) và 
mặc áo sạch sẽ. — Năm là : cho dân Isarae đề tay 
trên mấy người ấy ; mà chỉ mình chọn mấy kẻ ấy 
thế cho con đầu lòng mình. — Sáu ià : cho thầy cả 
thượng phầm dưng mấy người ấy cho Chúa, mà 
làm việc Chúa thế cho các con đầu lòng mấy dòng 
kia — Bảy tà : mấy thầy phó tế ấy lại đề tay trên 
đầu hai con bò đã dưng mà làm của lễ, một con 
thì dưng lễ đền tội, con kia đề dưng lễ thờ phượng, 
và cảm tạ, xin ơn Chúa, rồi thầy chánh tế dưng 
mấy con bò ấy làm của tế lễ, 

Trước có nói : Chúa dạy cả và dân đều phải dưng 
con trai đầu lòng, đặng lo giúp việc riêng Người ; 
song le trong các dòng chỉ trừ ra dòng Lêvi ; còn 
mẩy dòng kia thì thờ bò vàng nên mất lòng Chủa 
lắm, bỡi đỏ nay Chúa bỏ những trai đầu lòng các 
dòng ấy và chọn nội dòng Lêvi mà thôi. (1) 

Mà trong dòng nầy thì chọn không phải lựa con 
trai đầu lòng mà thôi, mà lại hết thầy các con trai 
khác nữa. Trong nhà Aaron thì làm chánh tế, còn 
mấy nhà khác thì làm phó tế. Ấy Chúa thưởng đức 
tin dòng Lêvi, bỡi chẳng lạc đạo khi nào, lại còn 
dám ra mặt trừng trị phạt tội những kẻ chấp nê 
thờ hình con bò vàng. ( Num. VI, 14. 2 note — 
Ex. XXXII. 24. 29. — Deut XXXII. 9 ) 

245. HH. — Các thầy chánh tế phải giữ những 
việc bồn phận nào ? 

T. — Việc bồn phận các thầy chánh tế là : 

Thứ nhứt : đèm ngày lo chụm lửa và giữ lửa của 
Chúa đã cho xuống đốt của lễ ông Aaron tế lần đầu 
hết, đừng cho tắt, đề dùng luôn mà đốt của lễ. 
Lev. X, 1 note VI. 8, 13. ) 

(1) Num. VII. 18. 19. — Ex. XXYV. 35 note. Lev. XXIV. 19. 
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Thứ hai : thắp đèn chong trong cung thánh : ban 
đêm bảy ngọn, ban ngày ba ngọn. 

Thứ ba : mỗi ngày đốt hương hai lần : sởm mai 
một lần, chiều một lần. ( Ex. XXXL 8. ) 

— Thứ bốn : hằng ngày tế lề hai con chiên mà thờ 
phượng Chúa, sớm mai một con, chiều một con. 
(Ex. XXIX. ð8. 42. Lev. l. ö nolte II, 1. VI], 9, 13) 
Song phải đốt con buồi chiều cháy lần lần cä đêm.(1) 

Thứ năm, cả và năm tế lễ thế giùm cho người ta, 
những vật họ đem tới, hoặc mà cám ơn, hoặc xin 
ơn bay là xin lôi Chúa. (2) Vì Chúa dạy mọi người 
phải đem cho thầy chánh tế, những vật mình muốn 
tế lễ, và đề cho thầy chánh tế dưng thế giùm. Lại 
người cấm không cho tế lễ nơi khác. 

Thử sáu, xéL những kẻ mắc bịnh phung đơn, coi 
nặng hay nhẹ, được đề ở trong trại hay là phải đuồi 
ra, nếu bịnh nhẹ thì cho ở chung, nặng thì đuồi ra ở 
riêng ngoài. 

Thứ báu, dọn dẹp những đồ trong Nhà tạm cho 
sạch sẽ. (3) | 

Thứ tám, kén sồ dân, và định mỗi người phải chịu 
thuế bao nhiêu, mà lo việc tế tự trong Nhà tạm. (4) 

Thứ chín, khi sửa soạn đi đàng thì tháo Nhà xếp, 
và gói đồ đạc cho các thầy phó tế khiêng đi ; lại khi 
đến nơi thì dựng Nhà xếp lại. ˆ 
__ 246. H.— Việc bòn phận các thầy phó tế là 

việc gì ? 
T.— Các thầy phỏ tế có việc khi đi đàng là : 


Khệng nhà tạm cùng các đồ thờ trong ấy, khi đến 


(1) Lev. VI. 9 note - Ex. XXIX. 38. 49. — (9) Lev. XVII.8. 9.. 
XIII. 9. 3. —'(3) Num. III, Ý. 8. — (4) Ex. XXX. 1.1. 
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nơi, thì thay phiên nhau mà canh, giữ của, hát, và 
dọn dẹp xung quanh ngoài nữa. ( Num. VIH, 14. - 
XYVIII. 2. 7. ) 

2⁄47. H. — Thầy phỏ tế lấy bồn lộc đâu mà nuôi 
mình cùng thê tử ? 

T. —- Đức Chúa Trời chuần clbo những kẻ giúp 
việc riêng Nguời, khỏi lo việc đời, vậy dến chừng 
dân lsarae vô ở đất Chanaan, thì ông Môisen phải 
chia đất ấy cho các dòng, trừ ra dòng Lêvi mà thôi. 
(Num. XVIII. ) Dòng nầy Chúa không cho lãnh đất, 
cũng không cho làm ăn. Nên mấy dòng có lãnh đất, 
thì phải chừa riêng ra mội it thành cho đủ chô, đề 
cho dòng Lêvi phân ra ở rải rác giữa các dòng 
khác. (1) Lại môi nhà trong các dòng ấy hằng năm 
phải lấy một phần mười trong của mình, mà đem 
dưng cho các thầy phó tế, có mà chỉ độ cùng nuôi 
thê nhỉ. (2) Song hàng phó tế cũng phải dưng lại, 
một phần mười cho thầy chánh tế. (Num. XVIII. 26.) 


2⁄48. H. — Thầy chánh tế nhờ lộc nào mà chỉ độ 
gia đình của mình ? 
| T. — Chúa liệu cho các thầy chảnh tế có đủ nuôi 

mình cùng gia thất và dạy mỗi nhà, trong các dòng 
đði phải dưng cho Chủa một mở lúa gạo, trái trăng, 
cùng mấy thứ mình làm ra nội năm ấy. Rồi Chúa ` 
cho các thầy ấy lấy hết những vật Ấy, đem về nuôi 
mình và thê tử. Chúa cũng cho lấy phần trong của lễ 
bồn đạo đem dưng cho Người nữa. Song của lễ đền 
tội, thì đề cho một mình người nam dùng và dùng 
trong Nhà tạm mà thôi, còn của lễ dưng vì lòng 
thờ phượng, cắm ơn, và xin ơn, thì đem về nhà 
cho nam nữ dùng đặng mặc ý. (Num. XYVIII. 9, 11. ) 


(1) Num. XXXY. — (9) id: XVIIL 91. - Deut. XIV. 3, 
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ĐOẠN THỨ TÁM 
Đức Chúa Trời ra bộ luật phải giữ 
trong đất Chúa hứa. 


2⁄49. H — Dân Isarae đóng trại dưới núi Sina 
bao lâu ? 

T. — Đến ngày 14 tháng Giêng là ngày giáp hai 
năm Đức Chúa Trời đã cứu dân Isarae khỏi làm tôi 
nước Egiếptô, thì dân ấy cứ lịnh Chúa mà ăn lễ con 
chiên, theo lễ nhạc Chúa đã dạy. Qua ngày 20 tháng 
hai, Thiên thần Chúa dời cột mây lửa đi. Các thầy 
chánh tế liền lo tháo Nhà tạm và đọn đẹp, cùng 
bao những đồ lễ trong ấy, lại cho các thầy phó tế 
khiêng đi theo. ( Ñum. IV. 15.IX -XI 4. 11.) 

Chúa dạy ông Môisen phải biều người ta làm hai 
cái kèn bằng bạc, đặng thồi ra hiệu lịnh cho dân 
biết : khi nào phải sửa soạn đi và khi nào phải đóng 
trại lại, hay là tựu hội làm việc gì. Trong các dòng 
kia ai nấy cũng sửa soạn dọn đồ mình đi theo hết. 
(Num X.) 

_ 350. H. Các dòng đi có giữ thứ tự nào chăng ? 
_—#, — Có, ông Môisen chỉ hàng ngũ thử tự cho các 
dòng đi nối tiếp theo nhau ; dòng Juda đi trước hết, 
còn các dòng khác, thì đi sau. Đòng Lêvi là dòng lo 
việc tế lễ cùng khiêng nhà tạm với những đồ thờ thì 
đi giữa. Còn những dân lạ nhỏ kia đã nhập vô dân 
[sarae thì đi theo sau hết. (Num. X. 14, ) 

Khi đi dọc đàng, thì các dòng cứ giữ thứ tự vậy 
luôn. Chừng đóng trại nghỉ, thì các thầy chánh tế 
dựng rạp mình nghỉ ở giữa, mà xung quanh Nhà 
tạm ; còn các thầy phó tế, thì cất ở ngoài nữa kế đó, 
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Có kinh riêng ông Môisen đọc khi cột mây đời đi 
và khi đứng lại. (1) 

251. H, — Đi dọc đàng dân lsarae có bền lòng 
chỉ tín với Chúa chăng ? 

T — Không. Số là đất Chanaan cách nủi S¡ina 
không mấy ngày đàng, song dân Isarae không. 
muốn chịu khó cực. Mới đi ba bữa mà cỏ kẻ la 
mệt mỏi cùng cằn nhắn, trách móc Đức Chúa Trời. 
Lại có kẻ thèm thịt mà bỡi không có mà ăn, nên 
la đỏi, cùng nằm vạ lắng khóc giữa đường không 
chịu đi nữa. (Num. XI. 1. 15) 

252. H. — Môisen có ngã lòng chăng ?_ 

T. — Ông Môisen thấy vậy thì rầu rï lắm, bèn 
(ưa với Chúa, xin cho ai phụ giúp cai trị với hay 
là cho mình chết đi cho rồi. Đức Chúa Trời nghe 
người than van, thì cho phép lựa 7Ö người trong 
mấy kẻ tử tế, và đem phô kẻ ấy ra đứng trước 
Nhà tạm, rồi Chúa ban trí tài cai trị cho Môisen, 
mà thông ra cho 70 người ấy, cùng đặt lên làm đầu 
mục cả, đề giúp ông Môisen trong việc cai trị dân 
(id 16. 17) 

253. H. — Cl:úa có chịu dân Isarae ngồ nghịch 


{ bàm vậy chăng ? 


T. —- Đức Chúa Trời nhịn nhục chìu ý nỏ, mà 
cho chim cút bay đến đó vô số, và khi bay ngang 
trên đầu dân Isarae, thì bị dông gió mạnh thôi rỏt 
xuống hết. Dân sự bắt, lượm hai ngày một đêm. 
—_ Người nào cũng lượm đặng hơn mười gia, chúng 
Í- nỏ ăn no nê, rồi lại còn phơi khô đề dành. Nó 
__ mừng lắm ; (2) nhưng mà khi chủng nó ăn chưa 
hết, thì Đức Chúa Trời cho lửa dưởi đất lò lên đốt 


(1) Num. X. 35. etid.I. 68. — (3) Num. XI. 18, 39. 33. 
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chết hết mấy người trễ nải ở đàng sau — (có khi là 
mấy dân đi theo. (33). Phải mà ông Môisen không 
có xin lỗi với Chúa giùm cho nó, thì âu là Chúa cho 
lửa đốt chết hết rồi. — Khi ấy bà Maria là chị của 
ông Aaron và Môisen, trách Môisen vì đã cưởi vợ 
trong dân Athiopissa và khoe khoan cùng dân 
rằng : ‹ Chúa cũng đã phán nói với mình. » Thì 
Chúa phạt bà ấy bị tật phung và phải đuồi ra khỏi 
trại bảy bửa, rồi mới cho lành đã. ( NÑNum. XH. ) 

254. H. — Mấy hình phạt nầy có làm cho đàn 
[sarae kính phục Đức Chúa Trời hơn chăng ? 

†, — Cũng không. Khi đến ranh đất Chanaan là 
dất Chúa hứa, thì dàn Isarae lại làm mất lòng Chúa 
nữa. Chúng nỏ không chịu vưng lời ông Môisen, 
mà a vào đánh chiếm lấy dất ấy. Sự ấy là bỏ lòng tin 
cậy Chúa, mà cậy sức riêng mình. Nó nghỉ có khi 
nó làm không lại những dân ở trong đất Chanaan, 
nên nổ đòi ông Môisen phải sai kẻ đi dọ trước coi 
(Num. XII. 12 Deut. 22.) Đức Chúa Trời nỗi cơn 
ngãi nộ, mà lên án phạt không cho nó vào đất 
Chanaan. Nhưng mà Chúa cũng dạy Môisen theo ý 
nó, là sai 12 người đầu mục đi dọ coi. Chúa đề cho 
ma qui xúủi mấy ông đầu mục khi về nói dối phỉnh 
phờ dân. Trừ ra ông Gioduệ và Caleb, hết thầy mấy 
người kia bày nói láo rằng : ở trong đãi ấu khí độc 
lắm, dân sự ở đó cao lớn quá ; dân lsarae ta sánh 
so Dới nó, thì không bằng con cào cảo. (2) Ông Gio- 
duệ và Caleb cãi, nói không cỏ vậy, và khuyên dân 
phải trông cậy Đức Chúa Trời. Mà dân không chịu . 
nghe lời hai ông ấy, một cử tin lời dối trá mấy 
người kia, mà trách móc Chủa và rủa mình, thà 


(1) Mà thật vợ của Môisen là người dân Madianite. — 
(2) Num. XIHI. 26-34 et note. 
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chết giữa rừng rú, chẳng thà phải dàn Chanaan 
giết. Chúng nó trách ông Môisen, sao đắc nó ra 
khỏi nước Egiếptô, và làm hồn hào muốn giết ông 
ấy, cùng đặt người khác làm tướng dẫn nó về lại 
nước Egiếptô ( Num. XIV. 1-11 ) 

255. H. — Dân Isarae rủa mình cùng làm hồn 
hào như vậy thì Chúa làm sao ? 

T. — Bấy giờ Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông 
Môisen mà phán : Người muốn hủy điệt nó đi cho 
rảnh, và cho ông Môisen làm tô phụ dân mới. Ông 
Môisen nài nĩ xin lắm, thì Chúa mới chịu không 
hủy bỏ, song dạy ông ấy rao án nầy cho dân rằng : 
Bay cầu cho chết trong rừng, thì Tao sẽ cho y như 
vậy. Cho nên những kẻ trên 20 tuôi, là những kẻ 


đã thấy phép Tao làm mà cũng hay ngũ nghịch, thì 


Tao không cho người nào vào đất hứa, trừ ra Gio- 
duệ và Caleb mà thôi. Tao sẽ dắc bay đi qua đi lại 
giữa rừng rú 10 năm luôn, đề cho kẻ lớn chết hết 
dọc dàng : còn con cháu thì cũng phải cực khô 
theo phần phạt cha mẹ, mà đến sau Tao sẽ đắc tóp 
ấy qua đất Channan cho ứng nghiệm như lời Tao 
đã phán hứa. ( Num. XIV. 27-38 ) 

256G. H. — Án ấy cỏ làm cho chúng nó hạ mình 
tuân phục Chúa chăng ? 

T. -—- Dân Isarae nghe án nầy thì lo sợ hết sức, (1) 


nó ăn năn khóc lóc tội mình trót cả ngày, mà qua 


bữa sau nó lại cậy sức riêng mình, mà ngũ nghịch 
chống cải Đức Chúa Trời nữa. 

Chúa đã lên án là không cho vô đất Chanaan là 
đất Chúa hứa với tô tông xưa. Nó cậy sức riêng 
mình mà cãi ý Chúa quyết áp vô. Cho nên dầu Chúa 
cấm thì nó clng quyết ra đấu chiến cho đặng chiếm 

(1) Num. XIV. 39.- 
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lấy đất ấy. Vậy nỏ bỏ nhà trại. lìa cột mây lửa mà 
đi đấu chiến với dân Amalec và dân Chanaan. Nó 
chưa kịp khởi công, thì các dân kia ào tới đón rượt 
đánh nó ; nó thất sá tuôn chạy về tới Nhà tạm mà 
phải chết hết nhiều. Còn những kẻ khỏi thì thất 
kinh, đến đỗi trong mấy mươi năm Chúa phạt đi 
quanh lộn giữa rừng, dầu biết mình phải chết lần 
lần dọc đàng mặc lòng; thì cïng chẳng dám cậy sức 
riêng mà bỏ cột mây lửa đi đâu nữa. 

2ïý7. H. — Vậy từ đó về sau dân Isarae chẳng còn - 
ngĩ nghịch Chúa nữa sao ? 

T. — Cũng còn làm mất lòng Chúa nữa chở chưa 
tổn đâu. Có một lần Côrê là người đầu mục về dòng 
Lêvi, phân bì vì thấy một mình Aaron và con cháu 
người, được làm chánh tế mà thôi. — Lại Đathan 
và Abiron là người đầu mục về dòng Ruben phân 
bì quờn cả của ông Môisen. Cho nên cả ba chê trách 
ông Môisen và Aaron trước mặt đân rằng: Chúa 
không có đặt chức cho hai ông ấy đâu, hai ông ấy 
nói Chúa đã chọn riêng mình, ấy là đặt biện mà 
gạt dân, đặng giành lấy quờn cao chức cả cho mình/ 
Ai nấy cũng là dân thánh; ai ai cũng đặng phép cai 
trị và đứng dưng của lễ ; bấy lâu nay hai anh em đã 
giành hai chức lớn, thì bây giờ đề cử hai ông khác. 
— (l1) Lời nầy rất đẹp ý hai trăm rườỡi người đầu 
mục kia lắm, cho nên mấy ông ấy trông cậy mình 
sẽ được chức thầy chánh tế, liền lo sắm bình hương 
sản, Đức Chúa Trời dạy ng Môisen truyền cho 
Côrê và kẻ theo phe nó, sáng bữa sau mỗi người 
phải cầm bình hương có lửa có hương cho sẵn, ra 
đứng trước cửa nhà tạm chờ coi Chúa định lề nào. 
Côrê với 250 người ấy đều tựu hết, còn hai tên đầu 


(1) Num XYVI. 1. 4á, 
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đẳng kia là Đathan và Abiron thì ông Môisen eho 
đòi mấy cũng không chịu tới. ÑNó một đứng trước 
cữa trại mình với vợ con nó mà thôi. (16-19-27 note) 

Bấy giờ ông Môisen cứ lịnh Chúa mà dạy dân 
phải đan ra xa cho khỏi trại Côrê, Đathan và Abiron 
một chút. Rồi người nói lớn tiếng cho ai nấy nghe 
mà rằng : « Nếu mấy ông nầy chết cách thường, ấy 
là dấu tôi lấy ý riêng, mà giành chức làm chánh 
tướng, cùng phong chức cho mấy cha con Aaron 
lên làm chánh tế (48). Song nếu Chúa cho đất rễ ra 
làm hai, mà nuốt mấy ông nầy cùng vợ con nhà cữa 


__ đồ đạc hết, thì ấy là dấu lâu nay tôi hằng cử lịnh 


Đức Chúa Trời mà thôi. (30-33) 

“Môisen nói vừa dứt lời, thì đất liền rể ra mà nuốt 
mất ba người đầu đẳng ấy cùng vợ con nhà cữa nó 
hết. Lại lửa bỡi nơi cực thánh lò ra mà đốt chết hết 
250 người theo phe nó. Cho dân lsarae đặng nhở 
hình phạt nầy, lại đừng có ai còn dám bắt chước kẻ 
ấy, thì Chúa dạy thầy chánh tế Eleazar, lấy những 
bình hương của mấy người ấy, và đập bề rồi treo 
gần bên bàn thờ đề mà nhớ tích (38). Song dân 
không sửa mình đâu, qua bữa sau nó giận, ngắm 
đe, cùng trách rằng : tại ông Môisen nên dân phải 
chết như vậy. Ông Môisen với ông Aaron trốn vô 
nhà tạm. Chúa liền cho mây che hai ông ấy, rồi phạt 
dân Isarae phải bị lửa đốt chết hết 14.700 người 
nữa. Phải mà hai ông ấy không xin giùm cho, thì 
Chúa phạt chết hết. 

258. H. — Chúa có làm gì cho người ta sau khỏi 
nghỉ ông Môisen với Aaron tiếm quờn giành chức 
thầy chánh tế cho con cháu mình chăng 9 

T. — Chúa còn cho ai nấy được rõ, là chính mình 
Chúa đã chọn ông Aaron làm chánh tế, nên truyền 


} 

1 

~. 

b # 

ki 
Š. 

1= 


...¬ 


— 186 — 


cho ông Môisen dạy 12 đầu mục chánh kia, lấy gậy 
mà biên tên mình, rồi đem đề trong hòm bia thánh. 
Ông Aaron eñug phải biên tên Lêvi trên cây gậy của 
mình, đem đề trong đó. Hễ Chúa cho cây gậy người 
nào trô bông. thì người ấy là kẻ Chúa chọn làm 
chánh tế. Qua bữa sau cây gậy của ông Aaron trỗ 
bông ra lá Sau Chúa dạy cất cày gậy nầy trong hòm 
bia, đề làm dấu tích Chúa chọn dòng Lêvi, chẳng 
phải tự ý mà chiếm đoạt quờn chánh tế. 

259. H. — Còn Môisen và ảaron có đẹp lòng 
Chúa luôn chăng ? _ 

T. — Chính mình ông Môisen và Aaron cũng 
không khỏi lỗi với Chúa. Số là 40 năm sau khi ra 
khỏi nước Bgiếptô, (1) khi đến xứ Cades thì dân sự 
thiếu nước uống, nên buông lời trách móc Chủa 
nặng nề lắm, Chúa dạy ông Môisen lấy cây gậy 
mình mà cầm trong tay và biều ông Aaron khiến 
cho nước trong đá chảy ra. Mà hai anh em không 
làm như vậy ; ông Aaron thì không nói lời gì khiến 
đả chảy nước ra, còn ông Môisen tự ý riêng gổ hoàn 
đá ấy. Chẳng làm theo lời Chúa, thì mất lòng Chúa. 
Khi ông Môisen gổ đá lần thứ hai, thì Đức Chúa 
Trời cho nước chảy ra cho đân uống đã khát; song 
Chủa liền ra án phạt hai ông ấy phải chết trước khi 
tới Chanaan, là đất hứa. (Num. XX. 1. 14.) 

260. H.— Khi dân Isarae ở Cades dời qua Hor _ 
thì có sự gì ? | 


f. — Cách chẳng bao lâu, thì Đức Chúa Trời dạy 


ông Aaron lên trên núi Hor đặng dọn mình chết ở 
đó. Ông nầy vưng lịnh Chúa mà lên núi ấy : ở chẳng 
bao lâu phải sinh thì, được 128 tuôi. Sau khi ông 


. (1) Num. XX. 1. 
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Aaron qua đời, thì ông Môisen cứ lễ nhạc Chúa đã 
truyền, mà phong chức cho một người khác lên 
làm thầy cả thượng phầm. Vậy người nhóm dân lại, 
và côi áo lễ ông Aaron ra trước mặt dân, mà mặc 
cho ông Eléazar là con trai lớn của người còn lại, 
lên thế quờn. ( bỡi Nadab 0à Abin chết rồi. ) Ông 
Môisen cũng làm nhiều lễ phép khác, có lễ phép 
người phải làm mỗi ngày liên tiếp cho đủ bảy bữa. 
(Num. XX 23. 30. — Ex. XXIX. 29. 37,— Levy. VIII, 
33. 36.) Còa bà Maria là chị của Aaron được 130 
tuôi chết tại Cades trước Aaron bốn tháng. (1) 

261. H. — Dân Isarae ngang đầu cứng cồ làm 
vậy, Chúa còn giục lòng nó Irông cậy Đấng Cứu thế 
ra đời chăng ? 

T. — Dầu dân ấy ngang đầu cứng cô lắm bấy mặc 
lòng, Chúa cũng còn giục lòng nó trông cậy Đấng 
Cứu thế ra đời, như lời Chúa đã hứa cùng các tô 
phụ nó. — Như có lần kia, dân Isarae đi vòng trong 
xứ Edom, nó trở lòng ngữ nghịch với Chúa, thì 
Chủa phạt cho rắn lửa bò ra vô số, mà cắn nó chết 
hết nhiều. Đến khi nỏ hạ mình ăn năn, và cậy ông 
Môisen xin lỗi giùm cùng Chúa, thì Chúa dạy ông 
ấy đúc một con rắn đồng, và treo lên một cây trụ 
cao, đề cho ai bị rắn cắn mà ngó lên hình rắn đồng 
ấy, thì khỏi chết. Đức Chúa Trời đề sự ấy là có ý 
chỉ Đấng Cứu thế sẽ chết trên Thánh giá. (2) Đời ấy 
kẻ ngỏ con rắn đồng, thì đặng khỏi bị nọc rắn ; còn 
đời nầy, kẻ nào có tội ngó xem Chúa treo trên cây 
Thánh giá, thì đặng khỏi nọc tội lỗi. 

262 H.-- Đức Chúa Trời có dùng ai mà nhắc bảo 
cho dân Isarae, cứ cậy trông Đấng Cứu thế chăng ? 


-_()Num. XX. 1. note.— (9) Num. XXL 1. 10. 
x 10 
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T. — Chúa cũng dùng kẻ thờ bụt thần ma qui mà 
nhắc nhở cho dân ấy cứ trông đợi Đấng Cứu thế 
hoài. Số là khi dân Isarae sửa soạn đi ngang qua 
nước Moab, thì Balae là vua nước ấy không muốn 
cho dân Isarae đi ngang nước mình, và sợ dân mình 
đánh không lại, thì rước thầy phù thủy Balaam đến 
chúc dữ cho dân Isarae cùng cậy ma qui làm khốn 
nạn. (1) Song Đức Chúa Trời không cho Balaam nói 
lời chúc dữ được, một ép nó phải chúc lành và nói 
tiên tri giục lòng dân Chúa trông đợi Đấng Cứu thế 
mà rằng: Dân Isarae nầy sẽ đông đắn như cát biển 
vậy, và sẽ ở trong đất Chúa đã hứa ban cho nó. (2) 
Dân nầy sẽ nội lên như con sư tử và sẽ bấu xé giết 
những kẻ nghịch với nó. Chúa sẽ làm tội vua đầu 
hết của nó (Saui.) (coi số 299) và thâu quyền cất 
chức, vì vua ấy phạm lịnh Chúa là dong thứ cho 
vua Agag trái ý Chúa. (3) Nhưng mà Chúa không bỏ 
dân nầy đâu. Người sẽ giúp sức cho nó hủy hoại 
các dân nghịch với nó hết. Sẽ có một ông Cộng-tử 
phép tắc (17) không ai chống cự nỗi (17-19) sẽ sinh 
ra bỡi dòng Juda (17) và sẽ thắng trận các đân thiên 
hạ. (17 note) Đến chừng Đấng ấy sanh ra thì sẽ có 
ngôi sao lạ mọc lên chỉ Người cho con cháu hay 
biết. (17) Ấy là nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu. 


263. H — Balaam có bày mưu gì cho dân lsarae 
ngã theo, mà phải Chúa phạt chăng ° 

T. — Có. Là nó xin vua Balac cho mấy con điểm 
Moab qua dỗ dân Isarae phạm tội với nó. Vua 
Balac dạy những đờn bà con gái qua bên trại dân. 
Isarae, làm cho nhiều kế mê sa sắc dục và thờ 


(1) id. XXII. 1. 6. note, = (3) ib, XXII. 9. 10, — (3) Num, 
XXIV. 1. 
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bụt thần theo nó. Chúa bèn nồi cơn thạnh nộ dạy 
thắc cồ những kể ấy rồi treo lên cột giữa trời. 
(Num. XXY. ) 

264. H. — Độ năm 2553, dân Isarae đi vòng do 
trên rừng gần bốn mươi năm tròn mới đến ranh 
đất Chanaan, thì những dòng Ruben, Gad và nửa 
dòng Manassẻ xin đi gì ? 

FT. — Khi đân Isarae đến gần ranh đất Chanaan, 
thì dòng Ruben, dòng Gad và nửa dòng Manassẻ 
thấy đất ấy tốt, nên kẻ làm đầu mục ba dòng ấy 
đến thưa với ông Môisen, xin người chia cho mình 
ở lại đó. Ông Môisen xin phép, Chúa cho như lời. 
Song người buộc mấy người dân trắng. phải theo 
giúp mấy dòng kia, đặng chiếm lấy đất Chanaan 
phía bên kia sông cho rồi. (Num. XXXÌH, ) 

265. H. — Khi ông Môisen ở trên núi Sina và 
trong vòng 40 nắm cũ suất dân Chúa, Chúa đã 
truyền bấy nhiêu diều luật đã kề trước đây mà 
thôi sao ? _ 

f. — Chủa còn ra nhiều điều luật khác nữa mà 
trị dân Isarae phần đạo và phần đời như sau nầy : 

— Mỗi lần làm sồ dân, thì những người nam trên 


-20 tuồi phải chịu nửa đồng Cyele đề dọn nhà tạm 


Chúa ; bằng chẳng dưng thì phải chết. (1) 

— Hễ đờn bà sanh con trai, thì phải ở riêng trọn 
bảy bữa không đặng ở chung chạ với ai, dầu với 
chồng cũng chẳng đặng. — Cách tám ngày thì đứa 
nhỏ ấy phải chịu phép cắt bì ; khi ấy người mẹ ấy 
mới được ngồi ăn cơm và chuyện vấn với họ hàng. 
Song cách 33 ngày nữa, là kề từ khi sanh đẻ trọn 
40 ngày, thì nó mới đặng phép ăn ở với chồng, 
cùng lại gần Nhà tạm và ăn của thánh, — Còn 
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như sinh con gái, thì phải ở riêng 14 ngày, rồi mới. 
được ngồi ăn uống chuyện vẫn với người ta. Đủ 
66 ngày nữa, là kề từ khi sanh đẻ đặng 80 ngày. 
thì mới đặng phép ăn ở với chồng, và lại đặng gần 
nhà tạm, và ăn của lễ. — Chừng mãn lúe sanh để 
( 40 ngày hay là 80 ngày ) thì đờn bà ấy phải đem 
dâng cho thầy chánh tế một eon chiên đực một 
tuôi với một bò câu ; ví bằng nhà nghèo quá, thì 
đâng hai con chim cu đất, đề eho thầy cả làm lễ tế 
đền tội giùm. ( Lev. XII 1-8 note. ) 

Đức Bà theo thể lệ ấy, khi đem Đức Chúa Giêsu 
vào đên thánh. ca 

— Khi đến dất Chúa hứa, thì phải tế lễ chỗ Chúa 
chỉ mà thôi. ( Deut. XH. 14. ) 

— Phải tế lễ bò, chiên, dê đặng đền tội thể nào. 
( Lev. Ì ) 

— Phải tế lễ bò, chiên, đê, đặng xin ơn cùng cảm 
tạ làm sao. _ | 

— Phải dưng bột cùng bảnh không men thể nào. 
(Tey. 11) 

— Chúa cấm ăn mỡ bò, mỡ dê, mỡ chiên, vì là 
của đốt cho Chủa trong việc tế lễ; ai ăn thì phải 
chết ( Lev. VII. 22. ) 

— Cấm nống máu và ăn thịt vật thắc eồ còn máu 
đọng, vì máu là gốc sự sống cũng là của phải dưng 
cho Chúa mà đền tội. — Ai lỗi lịnh nầy, thì phải 
chết. ( Lev. VIL. 21-27. ) 

— Vấm thầy chánh tế uống rượu trước khi vô. 
nhà tạm kẻo rủi mà say. thì chẳng giữ sự cung kinh 
Chúa cho đủ. ( Lev. X. 9-11 ) 

Chủa lại dạy hề ai mắc bịnh cùi, thì phải tới 
thầy chánh tế. Thầy ấy sể cứ cách Chúa chỉ mà xét 
cho biết, là bịnh nặng hay là nhẹ. Như nhẹ thì cho 


co, TẾT có 


ỗ chung với người ta, song không dặng tới Nhà 


tạm ; còn như nặng thì phải ra ở riêng một mình ; 
lại sau tới chừng hết bịnh, thì phải dưng những 
con loài vật øì đó, đặng làm của lễ mà phạt tạ 
Chúa, và khi tế lễ mấy con đó rồi, thầy chánh tế 
phải rầy máu trên mình những kẻ ấy làm sao. 
(Lev. XHI-XIV. — Num. Ÿ. nolte ) 

— Trừ ra ba lễ cả đẩ nói trước rồi, thì còn phải 
ăn hai lễ nầy : Một là, ngày mồng một tháng bảy 
ăn lễ kèn, đề nhắc lại Chúa cho kèn thôi trên trời, 
khi ban lề luật trên núi Sina. (1) Hai là, ngày mồng 
10 tháng 7 ăn lề đền tội. Ngày lễ nầy mọi người 
phải hãm mình, ăn chay, nghỉ việc xác. Ai không 
tuân thì phải chết (2). Lại chỉnh mình thầy cả 
thượng phầm phải đứng ra làm lễ ấy. Ngày đó 
người đặng vô xông hương và làm lễ phép khác 
trong nơi cực thánh. Song trước phải giữ nhiều lễ 


nhạc Chúa chỉ. Bằng chẳng giữ thì phải chết. Trong 


lễ nầy dân sự phải dưng bai con dê đực, một con 
đề giết làm của lễ đền lội, còn một con kiỉa thì 
đề bắt mang tội dân và duôồi ra ngoài rừng. Song 
thầy cả thượng phầm phải bắt thăm coi trong hai 
con dê đực ấy, con nào phải giết, con nào đề chịu 
tội thế cho dân và bị duôồi ra rừng. 

Chủa dạy khi thầy cả thượng phầm đi vô nơi cực 
thánh mà xông hương, thì phải xông nhiều cho 
khỏi hương bay lên khuất nơi Chúa ngự, giữa hai 
thiên thần trên hòm bia. Lại lúc người ở trong nơi 
cực thánh, thì không ai đặng phép ở trong Nhà 
tạm. Hết thấy phải đứng ngoài mà chầu. Các lễ 
phép-trong nơi cực thánh xong rồi, thầy cá thượng 
phầm phải đề tay trên hai con dê còn sống và khai 

(1) Lev: XXII. 34-96 — (2) ¡d. XXIII. 95-39, 
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tội dân, có ý đồ tội cho nó, nên nó phải chịu cực mà 
đền tội giùm ; rồi cho kẻ dắc nó đi ra ngoài rừng, 
đuôi nỏ đi đâu mặc ý. Trong năm có một ngày đó - 
thầy cả thượng phầm được vô nơi cực thánh làm 
lễ mà thôi. (Lev. XVI) Ngày 1ỗ tháng bảy ăn lễ 
Nhà tạm. _ : 

— Cấm cưới lấy người bà con gần, như: Mẹ, - 
mẹ phẻ, chị em một cha một mẹ, con ghẻ, cô, dì, 
mợ, thiếm, con đâu, chị em dâu, con của con và 
chị em ruột của vợ mình; lại cấm ăn ở với vợ 
đang khi có kinh nguyệt (1). 

— Môi 50 năm, thì phải tha những người làm tôi 
mọi, tự ý nó muốn về thì về; phải tha nợ ; phải trả 
đất cầm cố lại cho chủ cũ ; không đặng làm ruộng, 
làm mướn ; nhơn vật đều nghỉ hết. (Lev. XXYV.) 

— Cấm cậy thầy pháp, thầy bói ; cấm cắt thịt xế 
da đặng tổ mình buồn ; dạy kinh nề kể già cả, cùng 
thương người tha hương đến ngụ, vì mình xưa 
cũng đã ngụ trong nước Egiếptô ( Lev. XIX ). 

— Ai làm hay là giúp việc ma qui, thì dân phải 
giết nó, bằng không giết thì Chủa đồ tội cho dân. 
(Ley. XÃ.) 

— Cấm thầy chánh tế đi đảm xác và đề tang chế 
cho ai, trừ ra cho cha mẹ, anh em trai và chị em 
gái còn đồng trinh mà thôi. 

— Cấm cưởi đứa mắc tiếng xấu. 

_— Thầy cả thượng phầm chẳng nên đi đảm xác,.. 
cũng chẳng nên để tang, dầu cho cha mẹ cñng chẳng 
nên ; lại khi cưới vợ, thì phải cưới người đồng trinh 
và dòng sang. ( Lev. XXI. 1. 15.) 

— Những người dòng Aaron có tật, trì có phép 
ăn của lễ, song không đặng vô Nhà tạm và làm việc 
tế lễ. ( Lev. XXI. 15, 22.) _ 

(1) Lev. XVI. 
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— Thầy chánh tế nào lỗi luật mà dám vô làm việc 
tế lễ trước khi làm đủ phép Chúa dạy cho khỏi tội, 
thì phải 'phạt chết. Có một mình những người về 
dòng ÄAaron và những người tôi mọi trong nhà ấy, 
đặng ăn của lễ mà thôi. Vật dùng làm của lễ, phải 
cho tuyền vẹn. (1) 

Ai nỏi lộng ngôn phạm đến Đức Chúa Trời, thì 
dân phải ném đá cho nó chết. (2) 

— Phải dưng cho Đức Chúa Trời một phần 
mười lúa gạo, trải trắng và các thứ bỡi đất mà trồ 
sanh, đề nuôi những thầy phó tế. Bằng ai muốn trả 
tiên thế cho các giống ấy, thì phải trả trội một phần 
năm. Còn những bò, chiên, dê vân vân, người 
ta chăn ngoài đồng, hễ nó đẻ tới chục, thì cñng phải 
dưng một con, song không phép lựa tự ý, phải 
cứ mấy con nhằm số chục, bất kỳ tốt xấu, ví dụ : 
con thứ 10. 20. 30. 40. v. v. (Lev. XXVH. 30. 34. ) 

— Ai khấn dưng mình phụ giúp thầy phó tế làm 
việc ngoài đền thánh, hay là dưng của gì cho Đức 
Chúa Trời, sau mà có đồi ý, muốn chuộc lời hứa 
lại, thì phải chịu tiền. — Giá tiền đó hạn tùy theo 
công việc. 

— Ai thề làm dữ, và ai thề làm lành, mà sau 
quên giữ lời thề, cũng phải chịu tội cùng thầy 
chánh tế, và dưng của lễ mà đền: tội; như giàu 
có thì dưng một con chiên hay là một con đê; bằng 
nghèo thì hai con bò câu; còn như nghèo quá thì 
một chút bột mì mà thôi. (Lev. Ÿ. 17. ) 

— Trong lễ con chiên, phải dưng cho Chúa một 
bó lúa mạch nha, rồi sau mới đặng ăn thứ mới ấy. 
— Còn trong lễ ngũ tuần, phải dưng hai bánh 
bằng bột mì mới, có men, một con chiên đực một 


(1) Lev. XXI. - (9) id. XXIV, 14. 
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tuôi, một con bò con v. v. (id. 14. 23. ) Trong lễ 
Nhà xếp thì phải làm chòi lá mà ở, ngày đầu và 
ngày chót phải nghỉ việc xác, lại mỗi ngày phải 
dưng của lễ luôn luôn. (33. 34 ) 

— Đừng hiếp đáp ai, đừng oán thù ai, cũng đừng - 
giữ lòng hiềm thù ai. (Lev. XIN. 13. 17. 18.) 

— Rẻ giết ai, thì phải chết (1) 

— Ai có vợ có chồng mà còn đi lấy kẻ khác có 
vợ chồng rồi, thì phải chết cả hai. (2) — Lấy dâu 
mình thì cả hai phải chết hết. (12) Hai người nam 
làm điều trái chẳng nên với nhan, thì phải chết cả 
hai. (13) Nữ với nữ cũng vậy. Lấy mẹ vợ thì cả hai 
phải thiêu sống. (14) Ai làm đều xấu xa với thú vật, 
thì phải chết với con thủ ấy. (15) Anh em chị em lấy 
nhau thì phải chết. (17) Lấy người nào đang lúc lâm 
bồn, thì phải chết cả hai. (18) Lấy cô, dì, mợ, thiếm, 
bác, thì cũng phải chết hết. — Đừng làm thiệt hại 
cho ai. (3) — Đừng xử hiếp ai. — Đừng cầm tiền 
công ai, — Đừng cân, do, lường gian (35. 37.) (4) 
Có làm hư của ai, thì phải bồi thường. Cho kẻ trong 
dân mình mượn thì đừng ăn lời. (5) — Ai làm chứng 
trước mặt quan đặng. mà không chịu làm chứng, 
thì phải phạt nặng (Lev. V. 1.) Đừng nói hành, bỏ 
vạ. (6) — Việc tế tự thờ phượng Chúa, thì phú cho 
dòng Lêvi. Người nào không phải về dòng ấy, mà 
dám giành làm việc trọng ấy thì phải chết, người - 
dòng Lêvi được khỏi đi đánh giặc. (7) — Lúa gạo 
mới và những trái cây đầu mùa, dân phải dưng cho 
Chúa, cùng những của gì khác dân đem dưng trong 
đên thánh, thì Chúa cho các thầy chánh tế, dùng 
nuôi mình cùng thê tử. (Num, V, 10.) 

— () Lev. XIV. 1ï. — (9) Lev. XX. 10. — (3) id. XIX. 1B, 13. 


— (4) 1b. XXIV. ¡ä. 22. — (ð) ¡b. XXYV. 35. — (6) Lev. XIX 16. 
— (7) Num. |. 4l. 
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— Như chồng có lẽ chắc mà nghi vợ mình ngoại 
tình với kế khác, thì nên đem nó đến cho thầy 
chánh tế phân xét giùm, song phải làm như vầy : là 
đem một thúng bột mạch nba (orge) cho thầy chánh 
tế dưng cho Chúa thay vì nó; bột ấy đề nguyên 
không pha gì sốt; rồi thầy chánh tế múủc một chút 
nước trong hồ trước Nhà tạm, và bỏ trộn vô mội 
chút đất nền Nhà tạm; đoạn đem đờn bà ấy ra đứng 
trước Nhà tạm, đề đầu trần và đưa của lễ ấy cho 
đờn bà ấy cầm. Còn thầy thì bưng chén nước trong 
tay và nói lời chúc rằng: « Thị nầu hầu uống nước 
nầu, như không tội thì thôi, bằng mầu có lội thì mầu 
phải nứt bụng ra mà chối; đờn bà ấy thưa: Amen. 
Rồi thầy chánh tế cho uống nước ấy v. v. » Nếu có 
tội tức thì mắc phải y như lời thầy chánh tế chúc 
dữ đó. (1) 

Chúa dạy làm một thứ nước thánh đề rấy trên 
mình kể mắc lôi nhẹ, nghịch luật Chủa cho khỏi 
tội. Làm nước ấy như vầy : là dân dưng một con 
bò cái sắc vàng, chưa mang ách, không tật bịnh gì 
hết, thầy chánh tế sẽ đập nó chết ngoài trại, rồi 
lấy máu nỏ mà rảy bảy lần phía Nhà tạm, đoạn 
đốt nguyên con bò ấy tại đỏ, rồi lấy chút tro bỏ 
vô trong nước đề mà rẩy trên mình kể mắc lội, 
hầu cho nó được khỏi. (2) Chủa dạy : hê ai chết 
mà không có con trai, thì phải đề phần đất nỏ lại 
cho con gái ; bằng không có con gái, thì đề cho 
anh em ruột, như không có anh em ruột thì đề cho 
chú, bác, như không có chú bác, thì đề cho bà con 
gần hơn. (Num. XXYH. 1. 12.) 

Hễ đứa con gái nào được ăn phần gia tài cha nó, 
thì phẩi lấy chồng trong dòng họ cha nó, cho khỏi 

(1) Nam. V. 10 31. — (2) ¡d. XIX. 
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đem phần đất mình nhập vô với đất dòng khác, 
cho đặng giữ phần gia tài cha mình. Đức Bà đã giữ 
luật ấy. (Num. XXXXVHI.) 

— Kẻ giàu có phải bố thí cho kẻ khó khăn. 

— Âi kiêu ngạo mà khinh chê luật Chúa, thì 
phải chết. (1) 

— Ài muốn khấn dưng mình chủ Chúa, cho đặng 
ăn ở tử tế hơn, và đi đàng nhơn đức thì mặc ý, 
song khi khấn, thì chẳng nên uống rượu, bất kỳ thử 
nào, cũng đừng ăn thứ trái gì dùng làm rượu, đừng 
uống thứ gì có bỏ men, đừng hớt tóc, dừng lại gần 
xác kẻ chết, dầu xác cha mẹ cũng vậy, v. v. 

— Chừng mãn ngày khẩn, thì phải đem chiên 
đến trước cữa Nhà tạm v. v. cho thầy chánh tế dưng 
cho Chúa giùm ; lại phải hớt tóc và đưa cho thầy 
chánh tế đốt luôn với của lễ v. v. rồi mới đặng 
thong thả như hồi chưa khấn. (2) — Khấn hứa đều 
gì thì phải giữ, mà hễ con gái còn đang ở chung 
với cha mẹ, mà nó khẩn hứa, thì cha mẹ đặng phép 
giải lời khấn ấy ; còn nếu người có chồng, thì 
chồng có phép giải, miễn là người cha hay là người 
chồng ấy, vừa hay biết lời khấn ấy, thì phải ngăn 
trở tức thì. (3) 

— Ai mắc đi đàng mà ăn lễ con chiên một lượt 
với người ta chẳng đặng, thì tới tháng kế đó phải 
ăn thế lại. — Hễ ai ăn lễ chiên đặng, mà bỏ không 
ăn, thì phải chết. (Num. IX. 1. 13.) 

— Ai làm việc xác Irong ngày cấm, thì phải chết. 
(Ví dụ : người mót củi ngàu thứ bấu thì phải ném 
đá). (4) — Ai rủi giết người ta chết, thì đặng trốn 
qua thành khác, trong sáu thành Chúa đã dạy đề 


_ (1) Num, XV. 30. — (9) id. VI. — (8) ib. XXV. — (@ Num. 
30, 5. 
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dành chứa những kẻ ấy, mà nó phải ở đó cho đến 
khi mẩn đời thầy cẳ thượng phầm đương niên, thì 
mới đặng đi ra bình yên, không ai đặng nói gì tới 
nó nữa. — Ai cả lòng giết người ta mà có hai người 
làm chứng, thì nó phải bị một người bà con của 
kẻ chết, giết một cách cũng như nó giết người kia 
vậy. — Nếu có mộit người chứng mà thôi, thì đừng 
lấy lời nó làm đủ mà xử tử ai. (Num. XXXYVL.) 

— Như ai đã làm thiệt hại cho kế khác, dầu không 
phải cả lòng và không ai biết, mà muốn cho khỏi 
tội, thì nỏ phải đi xưng với thầy chánh tế, và bồi 
thường lại đủ, lại thêm một phần năm nữa ; như 
người ấy chết rồi, mà không còn bà con nào, thì 
đề hết cái phần bồi thường ấy cho thầy chánh tế. (1) 
— Phải giết những tiên tri giả cùng những kẻ làm 
việc ma qui. Như thành nào trong đân Isarae bỏ 
Chúa, mà theo bụt thần ma qui, thì phải hủy điệt 
và dân và thành hết thảy. (2) — Phải dưng cho 
thầy chánh tế một phần mười trong các thứ trái 
trăng. Ai ở xa Nhà tạm, thì nó đặng phép bán phần 
#ủa nó phải dưng mà đem tới Nhà tạm, rồi mua 
đồ khác (fhứ gì mặc ú) dưng thế lại. (Deut. XIV.) 

— Mỗi bẩy năm, ai mắc nợ thì phải tha hết cho 
dân lIsarae mình, sonø còn phép đòi nợ mấy người 
dân khác. (3) — Phải đặt quan xét ngoài cữa mỗi 
thành, mà quan ấy chẳng nên tây vị ai, một phải 
cứ lễ công bình luôn. (4) — Như quan xét hay là 
chính mình vua nữa, có mắc chuyện gì khó tính 
chẳng biết phân làm sao, thì phải cậy thầy cả thượng 
phầm tính giùm, vì người là kẻ thay mặt Chúa, còn 
vua quan là kẻ giúp người đời mà thôi. (Deut XVI 
et YNH, 1.9) 

(1) id. V. 1. 18.— (9) Deut. XII. — (8; id. XI.— (4) ib. XVI. 
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— Ai kiêu ngạo mà kình địch, cải trả, không 
theo lịnh thầy cả thượng phầm, thì phải chết. 

— Như có muốn tôn ai làm vua, thì phải chọn 
người Chúa định mà thôi. Vua ấy chẳng nên kiêu 
ngạo, không đặng sắm xe ngựa nhiều, không nên 
cậy của cải, chẳng đặng cưởi nhiều vợ quá. Vua 
phải xin thầy cả thượng phầm chép cho một cuốn 
tóm lại lề luật Chúa, và hằng cứ theo đó mà trị 
nước. (1) Chủa là phần gia tài của dòng Lêvi, 
(Chúa cho ứn những của các dòng khác dưng cho 
Chúa) nên dòng nầy đừng lo cho cỏ của riêng nuôi 
mình. (2) Đến sau Chủa sẽ cho một Đấng tiên tri cả 
thì phải vưng lời Người. 

— Phải giết những dân Chanaan là Héthéens, 
Amorrhéens, Chananéens, Phérézéens, Hévéens và 
Jébuséens. Còn các dân khác, thì khi đem binh vây 
thành nó. trước hết phải biều thành ấy hàng đầu, 
như nó chịu mở cữa, thì đừng giết ai, một bắt nó 
đóng thuế mà thôi ; nếu mà nó không chịu mở cữa, 
thì phải giết hết những đàn ông, còn đờn bà con nít, 
của cải cùng loài vật thì đem về. (Deut. XX.) 5 

— Như cỏ nhơn mạng mà kiếm không ra người 
nào sát nhơn, thì quan xét vởi những người trưởng 
thượng ở trong thành gần đó hơn, phải đem một con 
bò cải tơ, tới giữa kẹt núi trong rừng, mà cắt cồ nó 
thế cho người sát nhơn ấy rồi đem nó về đề gần bên 
nhơn mạng, và rửa tay trên mình con bò ấy, mà nói 
rằng : « Ta không mắc tội liên can với nhơn mạng 
nầy, ta không biết người sát nhơn đỏ. Lạy Chúa, 
xin Chúa đừng đồ tội sát nhơn nầy cho dân Chúa».(3) 


(Philatồ rửa tay trước khi giao Đức Chúa Giêsu cho. 


người ta đem đi giết, thì rửa tay mà bắt chước 
cách ấy.) 


(1) Deut. XXII. — (2) id. XVIII. — (3) Deut. XXI. 
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— Ai đánh giặc mà bắt đờn bà đem về, như có 
muốn cưới nó làm vợ, thì phải đề cho nó khóc kề 
cha mẹ nỏ một tháng. (1) Đến sau như không bằng. 
lòng nó, thì phải cho nó tờ đề trước khi đuồi đi. — 
Ai có hai người vợ, như hai người ấy có con trai, 
mà sau sanh lòng ghét vợ đã sanh con trai đầu lòng 
trước hết, thì cũng phải đề chức trưởng nam lại 
cho con đầu lòng nó, và cho đứa con trai ấy ăn 
hai phần gia tài, v. v. (Deut. XXI.) 

— Như có đứa con nào cứng cỏi không chịu 
vưng lời cha mẹ thì cha mẹ phải đem nó đến quan 
xét mà cảo nó, rồi quan xét phải cho đân trong 
thành ném đá cho nó chết. (2) — Có lên án giết 
ai treo trên cột trụ, thì phải chôn nó nội ngày ấy, 
(Deut. XXI.) 

Bồời đó cho nên hội đồng tòa Sanhédrin xin đập 
ống chơn Đức Chúa Giêsu cho mau chết đặng có 
chôn cho được. — Có gặp con loài vật của ai đi lạc, 
thì phải bắt giùm và trả lại cho chủ. — Xí được cái 
gì của ai, thì phải trả. | 

— Đờn ông đừng mặc đồ của đờn bà, và đờn bà 
cũng đừng mặc đồ của đờn ông. 

— Có đào giếng sâu, thì phải rào cây xung quanh 
kẻo người ta sa xuống đó. 

— Khi cày bừa dừng gát ách con bò với con la, 
kẻo con la nhỏ bị nặng quá. — Đừng bắt chim 
mẹ đang ấp trongÔồ — Ai cưởi vợ mà thấy nó mất 
trinh khiết, thì đặng đem trả lại cho cha mẹ nó, 
Cha mẹ nó lại đem cho quan xét xử ; như thằng đó 
cáo gian, thì quan dạy đánh đòn nỏ, và bắt nó chịu 
vạ 100 cyeles cho cha mẹ vợ nó, lại phải đem vợ 
nó về, không phép đề bỏ khi nào hết. Bằng vợ nó 

(1)id. XXIV. 1. - (9)ib. XXL. 
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thật chẳng trinh tiết, thì đân thành ấy phải ném đá 
nỏ cho chết. (Ông thánh Œiuse không muốn cáo Đức 
Bà như âu) — Như có đứa con gái 'nào đã làm lễ hồi 
rồi, mà nó đi lấy trai, thì cá họ phải bị ném đá. Như 
eon đó không chịu phạm tội. và có làm hết sức cho 
khỏi hầm hiếp, thì một mình thằng kia phải chết. 

— Trai nào hãm hiếp con gái chưa làm lễ hỏi với 
ai, thì nó phải phạt 50 đồng cyeles cho cha mẹ con 
đó, lại phải cưới nó, và không đặng đề bỏ khi nào. 
(Deut. XXII.) | 

— Như người có vợ mà ngoại tình với kẻ có 
chồng, thì cả hai phải chết (¡d) 

— Vợ có mắc tật gì phần xác hay là phần trí, thì 
phải làm tờ đề che phép nó thong thả, muốn đi 
đâu mặc ý, ai muốn cưới nó thì cưởi. ( Ông thánh 
(iuse muốn dùng cách nầu uới Đức Bà mà thiên 
thần xuống bảo đừng ). Song như nó lấy chồng khác, 
mà người chồng mới nầy, hoặc chết đi, hay là có 
làm tờ đề nó rồi nữa, thì người chồng trước không 
cỏ phép cưới nó lại nữa. 

— Ai mới cưới vợ một năm (kê fừ khi mới cưới) 
thì nó đặng chuẩn khỏi đi đánh giặc, khỏi đi canh 
và khỏi làm công việc nhà nước ; là có ý đề cho nó 
ở với vợ. (1) — Ai đem cầm cho mình món đồ gì họ 
cần dùng trong nhà, thì đừng chịu (2) Như có ai 
thiếu nợ, thì đừng tới nhà nó mà xiết đồ gì, đề chờ . 
nó trả, song nếu nó nghèo quá, thì phải tha cho nó. 
— Ai nghèo mà tới làm công cho mình, thì phải trả 
tiền công cho nó nội ngày đó. (3) — Ai ngồ nghịch 
không vưng lời thầy chánh tế dạy, thì phải Chúa 
phạt mắt bịnh phong cùi (như Maria chị của ông 
Môisen) (4) — Đừng phạt cha mẹ vì tội con cái, cũng 
(1) Deut-XXIV. — (2) ¡đ. XXIV. — (3) Deut. XXI. — (4) id, 
XAIV, 8, 
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đừng phạt con cái vì tội cha mẹ, ai phạm tội nấy 
chịu (Deut XXIV). 

-= Khi nào gặt lúa, hái trái, như có sót chút đỉnh, 
thì đừng có móit lại, song phải đề cho kẻ khó khăn 


- mới (¡d). 


— Quau xét có phép phạt đòn, song không nên 


{ đánh quá 40 roi. (Deut, XXY). 


=_ Khi bò đạp lúa, thì đừng khớp miệng nó. (id) 
=_ Khi hai anh em ở một chỗ, mà một người chết 
khi vợ nó chưa có thai, thì người kia phải cưới vợ 
của người chết đó, và đặt tên người chết cho con 
đầu lòng mình, kểo mất tên người chồng chết ; 
như người còn sống không chịu cưới, thì người dờn 
bà có phép giồ khạc trên mặt, và côi giày người đó 
ra, có ý làm sỉ nhục. (Deut. XXYV) 

— Chúa dạy dân lsarae may tụi trong áo, đặng khi 
thấy thì nhở lề luật Chúa mà giữ. (1) — Dân Isarae 


_ được phép lấy tên Chúa mà thề, mà thôi. (Deut X.20) 


Đến năm thứ bảy thì phải tha cho người ta làm 
tôi mọi đặng về, và trả công chút đỉnh ; ví bằng nó 
không chịu về, thì sau phải làm tôi mọi luôn. (2) — 
Xử việc gì đừng tin một chứng mà thôi, như có hai 


chứng hay là nhiều hơn, thì cứ theo lời nó mà xử, 


như ai làm chứng dối, thì phải bắt nó chịu cảc đều 
thiệt hại, nó muốn đồ cho người kia. (3) — Đừng 


Ï dời đá cấm ranh mà lấn đất. (Deut-XIX.) — Phải 


cân, đong, đo, lường cho đúng (4). — Cấm không 
cho kẻ vào số dân Chúa, mấy người sau nầy : người 
bộ nấp và gần vậy, như lại cái ; con của dân Idumêa 
và Egiếptô thì ba đời mới đặng, con của người đi 
điểm, trong mười đời. Những con của dân Ammon 

(1) Num. XV, 38. — (2) Deult, XV, — (3) id, XIX. — (ả) 1b. 
XXY, 
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và Moab thì đời đời, trừ ra người nào nhơn đức 
lắm. — Như chủ nhà ăn hiếp tôi mọi, mà nó trốn đi, 
thì đừng dẫn đem nó lại cho chủ, song hẩy đề nó ở 
nhà mình nuôi tử tế. (1) — Mấy con bợm trắc nết có 
muốn dưng của gì cho Chúa, thì thầy chánh tế đừng 
lấy (¡d). 

— Đừng cho vay ăn lời người nào trong dân 


[sarae mình, nó có thiếu thì phải cho nó mượn; - 


song muốn cho vay ăn lời những người dân khác 
thì mặc ý (¡d). 

— Khi đi ngang vườn nho hay là ruộng ai, thì có 
phép bẻ ăn, song không phép đem về (2). — Những 
kẻ dọn mình làm phó tế, thì phải ở riêng ra cho 
khỏi chung chạ với dân sự ; khi đến 25 tuồi, thì sẽ 
vô ở trong tiền dàng nhà tạm, mà tập làm những 
việc bồn phận mình, tới 30 tuôi mới khỉ sự làm việc 
cho đến 50 tuồi thì nghỉ. | 

— Cũng còn nhiều luật khác nữa, song không lẽ - 
kề hết đây đặng. 

266. H. — Isarae gần mãn kỳ phạt, Chúa có dạy 
Môisen sự gì nữa chăng ? 

T. — Dân Isarae đã đi qua lại giữa rừng cát gần 
40 năm, và những lớp bị án nơi ranh đất Chanaan, 
đã chết cũng gần hết; thì Đức Chúa Trời cho ông 
Môisen biết mình cũng đã gần mẩn đời (3). Môisen 
xin Chúa cho vô đất hứa, song Chúa không cho (4). 
Chúa dạy người phải phong chức cho Gioduệ lên 
quờn chánh tưởng, thế cho mình (5). — Ông Môisen 
vưng lời cứ lễ nhạc Chúa đã truyền, mà nhóm dân 
lại, cùng đem ông Gioduệ đứng giữa trước mặt thầy 
cả thượng phầm Eléazar. Rồi người giơ tay trên 


(1) ib. XXII. — (3) Deut. XXHI. — (8)Num. XXVI. 65. — 
(4) Deut. III. 95-96. — (5) Num. XXVII. 
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đầu ông Gioduệ và dạy ông ấy : Một là, phải cử lề 
luật Đức Chúa Trời mà cai trị dân. Hai là, trước khi 
khởi một việc trọng và khi gặp chuyện chỉ bối rối, 
mà không biết liệu làm sao, thì phải cậy thầy cả 
thượng phầm thưa giùm với Chúa, coi tính lề nào. 
Ba là, khi thầy cả thượng phầm trả lời rồi, thì 


chánh tướng và dân phải cứ như lời người dạy. 


(Num. XXH, 12-23. — I Heg. XXIH. 9 note. Deut, 
XVIH, 9-11 ). 

267. H. — Môisen còn khuyên bảo đều gì nữa 
chăng 2? - 

T. — Trước khi giao việc cho ông Gioduệ, thì 
Môisen còn cứ linh Chúa mà đặn một hai đều nữa, 
là: Khi chiếm lấy đất Chanaan rồi, thì ông Gioduệ 
phải mời thầy cả thượng phầm Eléazar nhóm với 
mười hai đầu mục chánh, là Caleb, v. v. đặng giúp 
nhau bắt thăm chia đất cho mấy dòng chưa có, trừ 
ra dòng. Lêyi (1). Còn ba dòng là Ruben, Gad và 
nửa dòng Manassé thấy đất tốt bên nây sông, thì xin 
chia cho mình, thì ông Gioduệ cho mà ông dạy phải 
giúp đánh giặc lấy đất hứa cho hết thì mới đặng 
trở về ở, ( Coi lại số 964) - Mà phải chừa lại 48 
thành (2), đề cho dòng Lêvi ở xen lộn với các dòng 
khác (3). Cùng chỉ sáu thành trong mấy thành ấy, 
cho những kẻ rủi giết ai, đặng trốn ở đó bình yên, 
cho đến khi thầy cả thượng phầm đương niên chết, 
thì mới được phép đi đâu mặc ý, khói bị giết. 

Ông Môisen cũng phán tiên tri, hứa sau sẽ có một 
Đấng tiên tri cả bởi dòng Isarae mà sinh ra, mà hễ 
ai không vưng lời, thì phải khốn (4). ( Lời ấu chỉ nề 

(1) id. XXXIH1-54. (2) ib. XXXIV, 19. — (3) Num. XXXY, 
17 - Josue. lÏI. 6 notle — Jos XIH, 1. 7. ¡d. XIV. 2 note. — (4á) 
DĐeut. XVIII. 18-19. 1 
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Đức Chúa Giésu. ) Đoạn người nhắc lại những ơn 
Chúa đã làm cho dân, những lề luật Chúa đã truyền 
dạy, người chép. những luật ấy vào một cuốn sách 
và cất sách ấy gần một bên Hòm bia, đề cho thầy 
chánh tế, cùng các đầu mục sau đặng coi mà đạy 
dân (1). — Lại dạy môi bảy năm (2), nhằm năm bỏ 
đất hoang, thì phải nhóm dân tựu lại đặng nghe đọc 
những lề luật ấy (3), và hứa như hết lòng vưng 
lời Chúa, thì đặng Chúa ban mọi sự lành, bằng 
không vưng thì Chúa sẽ nồi cơn ngẩi nộ mà phạt 
cho mắc phải dịch khí, đói khát, đến đối ăn thịt 
con mình, bị triệt hạ thành lũy, đền thánh ; nước 
phải mất và bị lưu đày cực khồ v. v. (4) và như vậy 
cho đến khi cúi đầu vưng phục. Mau ứng nghiệm 
mấu lờisau nầu; người Giudêu còn, mà nước Giudêu 
không còn; người Gindêu ở mình mong bình bồng, 
không nước không thành (5). 

268. H.— Khi xong các việc rồi, Môisen làm 
øì nữa ? 

. — Ông Môisen vưng lịnh Chúa, dắc ông Gio- 
duệ đến trước Nhà tạm, đặng giao việc thống chế 
cai dân cho ông ấy. ( Deut, XXXI. 14-18.) Đoạn làm 
phép lành cho mười hai dòng Isarae (6). — Xong 
xuôi các việc rồi, Chúa dạy người lên núi Nêbô mà 
qua đời (7); khi ấy người đặung 120 tuôi. ( Deut, 
XXXIV.) Thiên thần táng xác (8) người tại đồng 
Moab. Dân Isarae khóc kẻ cùng để tang cho người 
ba mươi ngày. 
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(1) id. XXXI. 36. — (9) ib. XXXI. 9. — (3) Deut. XXXI. = 
(4) Deut. XXVIII. — (5) ¡d. XXXI. 40. 44,—(6) ib. XXXII.— 
(T) Deut. XXXIV. — (8) id. XXXIV, 
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ĐOẠN THỨ CHÍN 
Ông Gioduẻ thế quờn thống chế dân Chúa. 


269 H. — Khi ông Môisen qua đời dân Isarae 
tới cách đất Chanaan?bao xa ? 

T. — Khi ấy dân Isarae đóng trại tại Sétim cách 
sa đất Chanaan chừng 12 cây số, và cách một sông 
lớn gọi là sông Giudong. (Jos IV. 26 note II note. ) 

-270. H. — Chúa có hay tỏ mình dạy Gioduệ như 
trước với ông Môisen chăng ? 

T., — Có, Đức Chúa Trời hiện ra trong nhà tạm 
mà an ủi ông Gioduệ cùng giục lòng người vưng 
linh Chúa cho vững vàng. Rồi Chúa dạy ông Gioduệ 
đem dân đi ngang qua sông Giudong, và Chúa hứa 
làm phép lạ cho nước ngưng lại (1), chừa đàng khô 
rảo cho đàn đi qua; lại khi qua sông rồi, thì Chúa 
sẽ phù giúp cho đi tới đâu thì chiếm được đất tại 
đó dễ dàng, chẳng cực khô chi lắm (2). 

271. H. — Sông ấy có khô ráo thật, chừa so 
cho dân lsarae đi qua chăng 2 

T. -- Có, ông Gioduệ truyền cho dân sửa soạn 
qua sông. Khi thầy chánh tế dọn xếp Nhà tạm xong 
rồi, thì hết thấy kéo đi đến bờ sông Giudong. 
Nghỉ chơn ba ngày, rồi thì người dạy các thầy 
chánh tế (3), khiêng Hòm bia đi trước, thẳng xuống 
sông ( Jos. LH et 1 ). 

272. H., — Gioduệ đặng phép dạy biểu thầy 
chánh tế sao ? 

T. - Ông Gioduệ đặng phép ấy, vì người cũng 
có chức tiên tri ; lại Đức Chúa Trời đã ban phép 
-__ ()Jos. HH et1. — (3) ¡d. 1. 1-3. note — Deut. XI. 24, — 
— (3) Jos. IH. 6 note. | 
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riêng (1) — Vậy thầy chánh tế mới vừa bước xuống - 1ˆ 


sông, thì nước ở phía trên liên đứng lại ; còn dân 
sự đứng chờ nước phía dưới chảy cạn, rồi thì kéo 
đi qua khỏi lấm chơn (2). — Khi lên tới bờ bên 
lia, thì nhằm chỗ gọi là Galgala, ngay thành Giê- 
riecô, là ngày mồng mười thắng Giêng. (Jos. X, 7 
note et IV. 19 note ) 

273 H.-- Lên tới đất Galgala dân lsarae làm øì? 

T7. — Thầy chánh tế dựng Nhà tạm giữa dòng 
Lêvi, còn các dòng khác, thì cứ theo thứ tự mà 
đóng trại xung quanh. Những người nam sanh ra 
dọc đàng trong rừng, mà chưa chịu cắt bì, thì phải 
lo mà cắt bì. (Jos. Ÿ. 2-7 ) 

Ngày 14, cả và dân ăn lễ con chiên (3). Bữa ấy 
manna còn sa xuống cho người la lượm ăn, song 
lần nầy là lần sau hết, Từ ấy về sau Đức Chủa 
Trời đề cho dân Isarae, kiếm vật trong đất Chanaan 
mà dùng. ( Jos. V. 10-12. ) 

27⁄4. H. — Ăn lễ chiên rồi dân Isarae còn làm øì ?. 

T. — Đức Chúa Trời cho thiên thần xuống tổ cho 
Gioduệ biết, Chúa sẽ phù hộ. Đoạn ông Gioduệ cứ 
linh Chúa mà dạy dân phải lo sắm sửa đánh lấy 
thành Giêricô. Thành ấy là một thành lũy cao lớn, 
thiên hạ tướng vô phương phá nỗi ; song dân Isarae 
nhờ Chúa giúp thì lấy đặng như chơi. 

Vậy nó vưng theo lời Chúa dạy ông Gioduệ truyền 
cho, mà làm như vầy : là cả và dân tráng, kéo 
nhau đi xung quanh thành Giêrieô (4) môi ngày một 
lần cho đủ sáu ngày, qua ngày thứ bảy, thì đi luôn 
bảy vòng ; lại có thầy chánh tế khiêng Hòm bia đi 
trước, các thầy khác thì thôi kèn đưa theo; đi vòng 

(l1) Jos. HI 6 note. — (2)id HII. — (3) Jos. V. 10. — (3) 
Jos. VỊ. 3. 
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đủ bấy lần, thì kèn thôi giục tới tiếng dài tiếng 


( vắn. Khi ấy ai nấy đều cất tiếng la lên vang lừng ; 


thành lũy thoát chúc đều ngã xuống. — Dân thành 


- Giêricô thất kính tuôn chạy lộn xôn, dân Isarae ào 


vô tử phía chém giết người (a cùng loài vật hết ; 
mà đân Isarae không ai chết ráo (1). - Đều nầy làm 
chứng hễ đân Isarae vưng lịnh Chúa thì có y như 
lời Chúa hứa : Thật lấy đất Chanaan dễ như chơi. 

275. H. — Trong trận nầy cỏ ai làm mất lòng 
Chúa chăng ? 

T.— Có kẻ làm mất lòng Chúa lắm: Số là 
Acham lén lấy đề dành một ít món đồ Chúa cấm. 
Nên sau khi đi đánh thành Hai, thì Chúa pbạt dân 
[sarae phải thua dân thành ấy. Khi ông Gioduệ đã 
rõ cở sự thất bại ấy tại Acham, thì người bèn dạy 
đân ném đá vợ chồng. con cái nó cho chết hết. Dân 
[sarae phạt tội Acham rồi, thì Chủa giúp nó đánh 


- lấy thành Hai đặng (2). — Còn dân Gabaon thấy 


dân Isarae đõng nghị can trực dường ấy, thì khiếp 
oai sợ hoảng, bèn lập kế xin kết nghĩa cầu hòa và 


-_ nói mình là thứ dân ở xa xuôi ngàn dặm, không 


phải ở đất Chanaan. Ông Gioduệ không hỏi Chúa 
trước, người tin bằng lời mà tha ngay. Song đến 
sau rõ lại nó là dân lân cận, song chẳng dám lỗi lời 
giao với nó, người một bắt dân ấy phải nộp củi, 
gánh nước, làm tôi dân lsarae (3). 

276. H. — Khi dân lsarae vào đất Chúa hửa rồi, 
có làm như ông Môisen dạy chăng ? 

T. — Những đều ông Môisen đã dạy, là khi dàn 
vô đất hứa rồi, phải dựng bia đề dấu tích, phải viết 


Í tóm các lề luật, phải đọc lại những lời chúc lành 


_€@)id. VI. — (3) Jos, VI. 11. — (3) Jos. IX. 
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chúc dữ trên núi Garizin và Hebal (1). Ông Gioduệ 
giữ trọn, lo làm đủ hết khi bắt đặng thành Hai rồi. 
( Jos. VHI. 30 ete. ) 

277. /I. — Các đân lân cận có nồi đậy đánh đân 
[sarae chăng? 

T. — Vua ở Giêrusalem nghe đồn dân Isarae giao 
chiến đâu thì đặng trận đó, nên cũng bắt sợ cho 
mình, thì tập lập rủ bốn vua lân cận hiệp sức mà 
chống đánh. Vậy ông Gioduệ phải chiến trận với 
năm vua ấy tại Gabaon. Bình người thắng đặng mà 
chưa kịp đánh cho tan hết những đạo binh kia 
trước khi mặt trời lặn; thì người nài xin Chúa cho 
mặt trời ngừng lại. Chúa cho, lại thêm mưa đá lớn, 
đồ xuống giết quân bên nghịch chết gần hết; còn 
bên ông Gioduệ thì chẳng phải nao. (Jos. X. 1.20.) 
( Kẻ ngoại đòi ấu chén truyện nầu 0uào sử, bâu giờ 
còn giữ lại. ) 

278. H. — Dân lsarae ở trong đất Chanaan lâu 
năm thì ra làm sao 2 

T. — Dân ấy ở trong đất Chanaan lâu năm thì tự 
nhiên sinh sản ra đông lắm, nên lần lần phải tách 
ra làm nhiều nước. Bổi đó ông Gioduệ phải chiếm 
lấy từ nước; (2) song nhờ ơn Chúa, thì chẳng đầy 
bảy năm, người chiếm lấy đặng 31 nước. (3) Dân 
các nước ấy thì có phần bị giết, còn phần khác thì 
trốn qua xứ nọ xử kia. 

279. H. — Gioduệ già cả rồi còn làm gì nữa mà 
vưng ý Chúa truyền chăng? 

T. — Đến chừng Gioduệ già cả, thì người cử lịnh - 
Chủa mà nhóm thầy cả thượng phầm Eléazar với 
12 đầu mục chánh đặng bắt thăm chia đất cho mấy 

-_ (1) Deut. XXVIIIL,— (2) ¡d. XVIHI, 1. note. — (3) Jos. XI. 
21. note. 
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dòng chưa cỏ; trước thì chia những dất đã chiếm 
lấy rồi, sau thì chia những đất chưa lấy kịp, song 
Chủa đã hứa sẽ giúp cho lấy đặng. (los XIII. 1.7. 


_et XIV. 2. note.) Đoạn bắt thăm 48 thành trong 


những thành ở trong mấy đất ấy; (1) đề cho dòng 
Lêvi ở rải rác giữa các dòng khác, và chừa lại sáu 
thành cho kẻ rủi giết ai, đặng có mà trốn tránh. (2) 
— Các dòng lãnh phần đất mình xong rồi, thì ông 
Gioduệ cho dời Nhà tạm về ở tại Silô, trong dòng 
Ephraim. Dòng nầy ở gần giữa mấy dòng khác, cho 
nên dời Nhà tạm về đó, cỏ ý cho người ta tiện bề 
tề tựu tới ăn mừng lễ cả. (Jos. XVII. 1. note. ) 

Ông Gioduệ khuyên dân phải bền lòng vưng lịnh 
Chúa cho hết lòng; nguời nói liên tri và hứa, nếu 
đân hết lòng vưng lịnh Chúa, thì Chúa sẽ giúp cho 
lấy bết đất Chanaan, lại đe : nếu không vưng mà kết 
nghĩa với đân nào, trong các dân ngoại đất Chanaan, 
cùng xiêu lòng thờ bụt của nó, thì chẳng những là 
Chúa không giúp nữa, mà lại đề cho những dân 
ấy, hà hiếp và bắt đày lưu xứ. (Jos. XXIII. 11, 16. ) 
Người lại bắt dân thề, cứ phục tùng nắm giữ lề 
luật Chúa luôn và dựng bia đá đề làm chứng. Sắp 
đặt mọi sự an bài, rồi người sinh thì, đặng 110 tuồi. 
(3) Kế thầy cả thượng phầm Eléazar cũng qua đời 
nữa. (¡d. 33. ) 
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—_ (J5, XXXT. — (3) Nam, ÄXXY. 6. — (3) Jos. XIV, 
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ĐOẠN THỨ MƯỜI 
Đời các quan thầm xét cai trì dân lsarae 
cho đếu khi có 0ua. 


280 ñH. — Gioduệ chết rồi, Chúa cỏ đặt ai làm 
tướng dàn lIsarae nữa chăng ? | 

1.— Cho đặng dắc dân lsarae ở nước Egiếptô 
sang qua chiếm đoạt những đất trong xứ Chanaan, 
thì cần phải có kẻ làm đầu, làm tưởng; bỡi đó Chúa 
đã đặt ông Môisen và ông Gioduệ làm tướng cả. 

Nay dân Isarae tới nơi rồi, lại đẩ chiếm cứ gần 
hết đất Chanaan, thì Chúa không đặt ai làm tướng 
nữa ; đề tự ý mỗi dòng chọn kẻ làm đầu riêng cho 
mình. Song Người đặt dòng Giuđa làm đầu các dòng 
trong việc giặc giã, đặng chiếm lấy những đất chưa 
đánh tới. (Jos. l, et préface luges. ) 

Vậy khi ông Gioduệ băng rồi, thì những kẻ trưởng 
thượng được cử lên làm đầu dòng nào thì cai trị 
dòng nấy, (id. préf.) lại có quan xét ngồi tại cữa 
thành, cho được xử việc kiện thưa. 

281. HH. — Đầu mục và quan xét cỏ dìu dắc dân 
nắm giữ lề luật Chúa tử tế luôn chăng ? 

T. — Hã bao lâu mấy ông ấy giữ tín nghĩa trung 
thành, thì bấy lâu dân sự đều tuân phục luật Chúa, 
song đến chừng mấy ông ấy buông lung lỗi luật 
Chúa, thì dân sự cũng thả trôi theo. (id. préface et 
Juges II. 10. ) 


Lại hề dân Isarae giữ luật Chúa đặng bao lâu, thì 


được bình an thạnh trị bấy lâu; mà hễ chừng nó 
trở lòng phần Chúa, thì khi ấy Chúa trả nủa phạt 
lại. Có lịnh Chúa dạy : Hã thắng đặng dân Chanaan 


nào, thì phải phá hủy dân ấy cho tuyệt. Vậy khi nó -. 


"`... 


ra chiến trận cùng dân Philixitinh, dân Chana- 
néens, dân Sidoniens và dân Hévéens v. v., thì 
thắng đặng hết. (I. lug. 1. 21 ¡d. II. 1. 13.) 

Song nỏ không chịu hủy tuyệt những dân ấy, còn 
cho nương ngụ với mình, và bắt nộp thuế mà thôi, 
(préƒ. Juges). Sau lại kết nghĩa, giao làn với chủng 
nỏ, và có nhiều kẻ xiêu lòng thờ bụt nữ của chúng 
Dpó nữa. (Juges. II, 10. 15.) 

282. H. — Chúa đã cẩm không cho dân Isarae 
đúc hình Đức Chúa Trời mà thờ, nỏ có vưng giữ 
chăng ? 

T.— Chúa đã cấm dân Isarae đúc hình Đức Chúa 
Trời mà Jhờ ; nhưng mà tại núi Ephraim, người 
mẹ của tên Michas đúc hình gì kêu là Chúa và giao 
cho Michas giữ. Michas bèn lo may ảo thầy chánh 
tế, và dưng một nhà nhỏ, đề thờ hình ấy, lại đặt 
con mình làm chánh tế ; sau có một người dòng 
Lêvi làm phó tế ghé đỏ, thì Michas mướn làm 
chánh tế, Người ấy tên là Gionatha, là cháu nội 
ông Môisen. Đến sau dòng Đan đi ngang qua đó, 
thì cướp lấy hình chủa và áo lễ cùng dem thầy 
Lêvita ấy theo đặng làm đầu đạo trong dòng mình. 
ŒGionatha với con cháu người đứng làm chánh tế 
thờ bụt làm chúa như vậy trong dòng Đan cho đến 
khi dòng ấy bị lưu đày. (lug. XVII. et XVIH et note) 

Ấy là một cách dân Chủa xiêu lòng thờ bụt. 

283. H. — Dàn Isarae có vưng lịnh Chúa mà 
hủy tuyệt những dân đất Chanaan chăng ? 

T. — Dân ấy cãi lịnh Đức Chúa Trời, không chịu 
tru diệt cho tuyệt tộc những dân Chanaan, thì Chúa 
cứ lời đã ngăm đe khi trước mà đề cho mấy dân 
_ ấy trở lại hà hiếp nó. (1) Nhưng mà khi nỏ phải 

(1) Jug. H. lá. 
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làm tôi mà biết ăn năn xin lỗi, thì Chủa cho cỏ 
quan xét cả ra đứng đầu mà cứu nó : 

Lần thứ nhứt: nó phải thua Chusan là vua xứ 
Mesopotamia thì Chúa cho Othoniel cứn. 

Lần thứ hai : thua dân Moab, thì đặng Aod cứu (1) 

Lần thứ ba : thua Jabin là vua Azor, thì Chúa 
dạy bà Đêbora chỉ dẫn cho Barac cửu (2) 

Lần thử bốn : thua dân Madian, thì Chúa cho 
Gêdêon cứu. (VH. VI. ). 

Lần thứ năm : thua dân Ammon, thì cỏ leptê 
cứu. (8) 

Lần thử sáu : thua dân Philixitinh, thì Chúa cho 
Samson đi cứu nó. (XIH. XIV) k 

284. H. — Sau dân lsarae có được bình yên 
chăng 

T.— Đến khi thầy cả thượng phầm Hêli làm quan 
xét cả, và đứng làm đầu dân Isarae, thì dân nầy 
còn phải thua dân Philixitinh một lần nữa. — Thầy 
cả Hêli có hai đứa con, tên là Ophni và Phinées ; 
chúng nó hay lỗi lịnh Chúa trong việc tế lễ, mà 
thầy cả Hêli không lo sửa, thì Chúa ra án phạt cha 
và hai con ấy phải chết, đề cho đệ tử của thầy cả 
ấy là Samuêlê lên thế quờn. (Reg. II.) 

285. íH, — Samuêlê là người về dòng dõi nào, 
là con cháu của ai? ~ 

T. — Ông ấy là người về tôn thất Lêvi, bỡi con 
cháu Côrê mà sinh ra. (4) Chúa phạt dân Isarae 
phải thua dân Philixitinh và chết tử trận hết 4000 
người. (5) Chúa đề cho nó phải thất trận làm vậy, 
thì nó nỗi giận, bày mưu ép Chúa phải giúp nó. 
Vậy nó đi lấy Hòm Bia ở thành Silô, và khiêng theo 


(1) Jng. II. — (9) ¡đ. IV. V, Nó XII. — (4) I. Reg. Ï note 
et l. Reg. XI. 23. — (ð) id. IV. 
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vào trận đánh trả cùng quân Philxitinh, Nó làm 
vậy, vì tưởng không lẽ Chúa đề cho kẻ nghịch lấy. 
Hòm Bìa thánh. Nếu mà Chúa có cứu lấy Hòm Bìa 
cho khỏi tay quân nghịch, thì nó cũng đặng cứu luôn 
thề nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời thấy nó chưa có 
lòng ăn năn, thì đề cho quân Philixitinh thắng nó 
nữa, giết hơn ba muôn binh Isarae, cướp lấy Hòm 
Bia và đem về cất trong thành Azot. Hai đứa con 
thầy cả Hêli là Ophni và Phinées phải giết trong 
trận nầy. Khi thầy cả Hêli mắng tin hai con đã tử 
trận, dân Isarae phải thua, và Hòm Bia thánh phải 
quân Philixitinh cướp lấy, tức thì ngã ngửa ra mà 
chết. (I. Reg. IV.) 

286. HH, — Chúa có cho ai rao án phạt cho thầy 
cả Hêli biết trước chăng ? 

T. — Từ khi Chúa dùng ŠSamuéêlê mà rao án phạt 
cho Hêli, cho đến khi ứng nghiệm án ấy, thì đã 
đặng 27 năm. Thầy cả ấy có ngày giờ đủ mà ăn 
năn, và sửa trị con cái cho phải phép. Nhưng mà 
người không lo, nên phải tay Đức Chúa Trời phạt. (1) 

287. H. — Khi quân Philixitinh thắng trận và 
lấy đặng Hòm Bia, thì nó tưởng làm sao ? cỏ vui 
mừng chăng ? 

T. — Quân ấy đặng trận, lại lấy đặng Hòm Bia, 
thì ngờ là bụt Đagon của nỏ đã thắng Đức Chúa 
Trời rồi, nên nó vui vẻ hỉ hoan lắm. Nhưng mà nó 
- eũñng đã biết rõ Chúa phép tắc nhiều, nên nó đem 
cất Hòm Bia trong chùa, đề gần bụt Đagon là bụt 
của nỏ. (2) Đề đó có ý cho mình cũng nhờ Chúa 
nữa ; song Chúa chẳng chịu nhơn loài nào sánh 
vai với mình đâu. Bụt Đagon có đầu và ngực giống 
như đờn bà, bụng và duôi, thì giống như con cá, 
còn chơn thì giống như chưn cẩn sấu. (3) 

(1) L, Reg, II. note.—(2) Ì, Reg. VY. 2 note.- (3)¡d. V. 4 note, 
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288. H. — Đức Chúa Trời cỏ làm sự gì mà tô 
mình có phép tắc vô cùng hơn bụt phàm Đagon 
chăng ? 

T. — Chúa muốn cho thế gian thấy rổ Người có 
phép tắc vô cùng, hơn bụt phàm Đagon ; mà đừng 
tưởng dân Isarae thờ Chúa, nên phải thua và mất 
Hòm Bia. Cho nên đêm đầu, bụt cả Đagon ngã sấp 
xuống trước mặt Hòm Bia. Sáng ngày mấy thầy sải 
dựng bụt Đagon dậy ; qua đêm sau Đagon lại ngã 
xuống đất nữa, mà lần nầy phải gãy đầu gãy tay, 
văng ra tởi ngoài cửa chùa. Chúa lại phạt dân 
thành Azot bị vô vàn vô số con chuột bò tới cắn 
phá, hư hại, đồ đạt hết, còn người ta thì phải mắc 
bịnh dơ dáy, độc địa, mà chết nhiều lắm. (1) 

289. H. — Quân Philixiinh phải tai hại làm 
vậy, thì nó nghĩ về mình thể nào ? 

T7. — Quân ấy bị tai hại dường ấy, thì phát nghỉ, 
là tại mình khinh dễ Hòm bia, nên có kể khôn 
ngoan bày biều đóng một cái xe rất khẻo, và đúc 
năm hình nhơn bị bịnh ấy; lại đúc đăm hình con 
chuột bằng vàng; rồi đem Hòm bia đề trên xẻ và đề 
mười hình vàng ấy hai bên Hòm bia ( Làm nậu có ú 
phạt tạ Chúa. ) Đoạn bắt một đôi bò cái mới đẻ, kéo 
xe ấy, mà nhốt con nó lại, rồi đề cho nó muốn kéo 
đi đâu thì kéo. Quân ấy làm như _YẬY, là muốn rõ 
biết nó phải tai nạn thê ấy, tại rủi hay là tại Đức 
Chúa Trời phạt; vì nó nghĩ rằng : Nếu phải là Chúa 
phạt, thì Chúa sẽ cho đôi bò ấy biết đàng kéo thẳng 
về nước Isarae, chẳng nhở con mới đẻ mà trở lại; 
nhược bằng nó nhở con hay là đi lạc đàng, thì chắc 
không phải là Chúa phạt ; song là bị rủi mà thôi. (2) 
— Hấy giờ đôi bò ấy và kéo xe và rống rân cùng 


-() L Reg. V.6 — (3) I. eg. VI. 
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đường, mà cũng cử kéo xe thẳng qua cho tới thành 
Bethsames là thành trong nước Isarae mới chịu 
đứng lại. (1) — Ấy Chúa tỏ thánh trí ra mà dạy đân 
[sarae đừng có trông cậy phép Chúa quá lễ làm chỉ, 
lại cho quân Philixitinh đặng biết, đừng có khinh 
khi Chúa Trời mà phải khốn chẳng chầy thì kíp. 

Khi ấy tiên tri Samuêlê làm quan xét cả, và đứng 
đầu cai trị dân Isarae, an ủi, nhủ bảo, khuyên dân. 
ăn năn trở lại. Ai nấy đều nghe lời người mà ăn năn, 
chay tịch, cùng đập phá các tượng bụi, ma trở lòng 
tin cậy thờ phượng Đức Chúa Trời. (I. Reg. VII.) 

290. H. — Dân Isarae có bền lòng chịu Chúa 
làm vua mình chăng ? 

1. — Bấy lâu Chúa hằng ngự tỏ tường nơi Hòm 
bia, và dân Isarae nhìn Người là vua mình, cùng 
hằng vưng phục các kể đứng làm đầu, cứ luật Chúa 
mà cai trị nó. Song le sau nầy, dân ấy không có nhìn 
nhận Chúa làm vua cả cai trị mình, quên ơn trước 
ngãi sau đi. Ấy là khi Samuêlê đã già cả rồi, không 
sức mà cai trị một mình đặng nữa, thì người đặt hai 
con người lên làm phó giúp mình. Nhưng hai ông 
nầy không cứ lễ công bình, hay hà lạm của dân. 
Dân Isarae lấy cớ ấy mà không chịu phục cách cai 
trị ấy nữa. Nên nó đòi ông Samuêlê cử một người 
lên làm vua, và làm đầu đem nó đi đánh giặc như 
các nước vậy. (2) — Miệng nó thì nói muốn cho có 
ai dem nó đi đảnh giặc, song ý nó không muốn giữ 
lề luật Đức Chúa Trời nữa; bởi vì nó nói các kẻ 


-_ thay mặt Chúa mà cai trị, bắt nó giữ luật Chúa nhặt 


nhiệm quá lẽ, không cho thả chơi bời mặc sức Chí 
như có vua thì sẽ rộng phép hơn. ( I. Reg. VHI. et 
XII. 17. — Deut. XVII 14. ) 


(1) id. VI. et Chơn đạo. 43, — (2) l. Reg. VIlI 5. 90. note. 


so Có DỐI 2 


Ông Samuêlê biết ý nó, thì không muốn, song nó 
cứ đòi hoài, Chúa phải cho, mà dạy người truyền 
cho nó biết rằng: Những kẻ lên làm vua nỏ sau nầy 
sẽ hà hiếp nó thề nào; rồi cũng dạy người phong 
chức cho Saolê là con ông Cis về dòng Benjamin 


lên làm vua. Nt 
291. H. — Ông Saolê là ai ? 
T. -— Saolê là người làm nghề nuôi lừa, (1) và làm ⁄ 
ruộng nương, khi ấy có chừng 22 tuôi. (2) lì 
292. HH. — Chúa cho Samuêlê cử Saolê làm vua 
thê nào ? nh 
T. — Ngày kia Saolô đi kiếm lừa mà không gặp, " 


thì ghé phà ông Samuêlê; ông ấy bèn vưng lịnh .ễ 

Chúa mà nói tự sự cho Saolê hay, rồi đồ dầu thánh _§ 
_ trên đầu người, mà phong làm vua, song làm lén | 

không cho ai biết, Đoạn Saolê trở về nhà tại Gaba. 

Khỏi ít lâu Samuêlê nhóm dân lại tại Maspha, mà 

bắt thăm coi ai đặng làm vua, (3) — Chúa dạy ông 

Samuêlê cho bắt thăm làm vậy, vì muốn cho ai nấy 

khỏi phân bì. Song bỡi Chủa đã chọn Saolê rồi, nên 

xuôi khiến chúng dân bắt thăm trúng nhằm Saolê. 


T7 TT. 
& 


(1) L. Reg. IX. 8. — (9) I. Reg. XI. 5. note. — (8) 1X. ẹt 1. 2Ú. 
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ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT. 
Tới đời các 0ua cai trị dân lsarae. 


293. H. — Saolê được lôn vương rồi thì ông 
Samuêlê vưng lịnh Chúa mà làm đi gì ? 

T. — Saolê đặng tôn lên làm vua đoạn, thì ông 
Samuêlê vưng lịnh Chúa, mà viết lề luật nhà nước, 
là lời vua cùng dân giao kết với nhau, vào một cuốn 
sách, rồi người đọc lớn tiếng cho vua và dân sự 
nghe, đoạn đem cất sách ấy trong Nhà tạm, đề sau 
vua cùng dân coi đó mà tuân cử. (1) Samuẻlê lại nói 
tiên trị, hứa nếu vua với dân, bền lòng vưng lịnh 
Chúa cho trọn, thì sẽ đặng Chúa ban cho mọi sự 
lành; nếu có khi nào trở lòng ngũ nghịch, thì phải 
phạt nặng nề lắm. (2) Đoạn người giao các việc 
nước, là những việc phần đời cho vna Saolê lo hết, 
còn người thì một việc tế lễ mà thôi. (3) Đoạn thầy 
chánh tế chép lại cuốn luật 2euteronome, là cuốn 
tóm lại những lề luật Đức Chúa Trời đã ban cho 
Môisen khi trước và dưa cho vua coi đó, mà giữ 
phận mình, cùng cai trị nước. ( Deut. XVH. 18. ) 


Trong sách thánh khi nói nề trường tiên trí, thì 
phải hiều là chỗ tập hát những kinh thánh, những 
lời tiên tri. ( I. Reg. X. 5. nole. ) 

294. H. — Saolê có bên lòng vưng lịnh Chúa 

chăng ? 

f. — Vua ấy nắm giữ luật Chúa chín chắn được 
hai năm, rồi sinh lòng kiêu ngạo (4). Bồi thấy các 
vua ngoại đều đứng đầu tế lễ cho bụt trong nước 

(1) I. Reg. X. 35, note.—(2)I. Reg. XI|. 1á. 16. — (3) id. XI. 
33. note. — (4) XI. 1, 
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mình, thì người cñng sanh lòng muốn đứng đầu tế 
lễ Chúa. Vậy vua cãi lịnh tiên tri Samuêẻlê mà đứng 
ra dàng của lễ cho Chúa hai lần tại Galgala. ( I. Reg. 
X.,6et II. 8- `9) (1) Khi Saolê mới tế lễ lần thứ nhứt 
tại Galgala rồi, thì Đức Chúa Trời lên án cùng sai 
Samuẻlê truyền cho vua biết, Chúa không cho eon 
cháu vua ngày sau nối vị. Quyền chức vua sau phải 
sang về kẻ khác, (là Đaouít.) Song hồi đó Đayvit chưa 
sanh ra ; cách 8 năm ông ấy mới sanh ra. ( I. Reg. 
XIII. 14 et note ) Phải chỉ Šaolê ăn năn tội, thì có 
lễ đặng Chúa tha ; song vua càng ngày càng thêm 
cứng lòng hơn. Đến đỗi khi thắng đặng quân 
Amalec và bắt đặng Agag là vua nước ấy, thì không 
chịu vưng lịnh Chúa mà giết vua ấy, cùng hủy 
bỏ của vua ấy cho hết, còn lựa đề lại thứ nọ của 
kia, và qua Galgala đứng tế lễ lần thứ hai nữa (2), 

295 H — Saolê không vâng theo ỷ Chúa, thì 
Chúa có xử làm sao chăng 9 

T7. — Đức Chúa Trời có sai tiên tri Samuêlê quở 
trách vua lần thứ hai. — Saolê nghe quở trách sao 
có đề dành lại của ấy, thì vua trả lời : mình đề lại 
như vậy, đặng làm của lễ dưng cho Đức Chúa Trời, 
— Thì Đức Chúa Trời mở lời Samuêlê trách cứ lại 
rằng : c‹ Chúa muốn vua vưng lời hơn là muốn của 
lễ ; sự vưng lời Chúa dạy cho trọn, thì đẹp lòng 
Chúa hơn là lễ vật. Đức Chúa Trời ưa sự vưng lời 
Người hơn thịt mỡ, chiên, bò. » (XYV) 

Đoạn Chúa dạy ông Samuêlê lấy dầu thánh, trầy 
sang qua thành Bethléem phong chức lén cho một 
người con của ông Isaïi về dòng Giuđa tên là Đavit, 
lên vì vương (3) mà sau thế cho vua Saolê. — Đayít 


(1) 1. Reg. XV. 12. — (2) XV. 8-9.— (3) 1, Reg. XVI. 1-13. 
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khi ấy (1) còn nhỏ, làm nghề chăn chiên. mà cñng 
biết hòa đờn ca hát nữa ( XVI. 11). 

296. H. — Từ ấy về sau vua Saolê làm sao 9 

T. — Vua Saolê từ đó về sau mội ngày một mất 
ơn Chúa ; còn Đavít thì càng ngày càng gội nhuần 
ơn trên phù trì ủng hộ luôn (2). Ngày kia vua Saolê 
buồn trí lắm, thì dạy kiếm một người gảy đờn cho 
hay đặng nghe cho giải sầu, thì Chúa soi cho người 
ta kiếm nhằm Đavit. Ông nầy nhờ ơn Chúa, thì lần 
lần được vua Saolê yêu thương, đến đỗi không còn 
cho về thăm quê nhà nữa, lại phong làm quan hầu 
cận ngai vua (3). -—- Có một lần kia, dân Isarae sắm 
sửa toan giao chiến cùng quân Philixitinh ; bên 


` quân ấy có một đứa cao lớn lắm, tên là Goliath, 


hay ra giữa trận mà chọc ghẹo thách thức dân 
[sarae rằng : «é Hai bên đánh nhau làm chỉ cho hao 
binh tồn tưởng uôồng, bên bay có đứa nào giỏi ra đối 
địch với tao đây, hễ ai thua, thì bên nấy hết thấy 
phải hàng đầu ( Chơn đạo 75. — I Reg. XXII. 1-10. ) 
Ai thấy thằng ấy cùng khí giải nó dùng, thì thấy 
kinh sợ nỏ. Vaa Saolê mới ra lịnh hứa : Như ai 
- đánh đăng nỏ, thì vua sẽ trọng thưởng, cùng gả 
Ñ công-chủúa và cho làm quan phò mã nữa (4). — 
( ĐaviL nghe Goliath, thì phát nồi xung, liền tâu 
xin eho mình ra đối dịch với nó, rồi người lấy 
năm hòn đá với sợi dây quen dùng ném đá, mà đi 
ra địch trận. Khi người đã tới vừa lằn ném đá, liền 
ném một hòn đá trúng chính giữa tam tỉnh thằng 
Goliath. Nó liền té nhào xuống ngựa. Đavit chạy lại 
giựt gươm nó mà chém đứt đầu nó, cùng giơ lên 
cho hai bên thấy. — Quân Philixitinh khủng khiếp 
— Œ)iđ. XVI 11 note. — (9) ib. XVIL 16 note - Edam 88. — 
(3) ¡d. XVI. 31-22. — (4) ¡d. 10-24 et 48 note. 
12 
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rụng rời; còn đân Isarae thì mầng rỡ, reo lên 
và đánh đuồi quân tướng nó vỞ chạy lan tác 
(1. Reg. XVIL ) 

Vua Saolê vui mầng khen ngợi Đavit lắm ; mà 
sau khi nghe lại có eon dân lsarae hát mầng rằng : 
c‹ Vua đặng trận một ngàn, còn Đavít đặng trận 
một muôn » Thì vua trở lòng phân bì ghen ghét 
Đayvit, và lập mưu tìm chước mà làm hại người 
cho bỏ. — Nhưng mà vua cũng gả công chúa Miechol 
cho Đayvit, (id 27 ) và phong quờn phò mả nữa (13). 
Đến sau Đavít còn cưới thêm ít người vợ khác nữa. 
(I1. Reges. XXV. 42-43, — II. Reg. III. 1-6 et V. 13. 
-- ef. II. Reg. II. ) 

297. H. - Saolê còn lòng trông cậy Chúủa nữa 
chăng ? 

T. — Khi vua Saolê đặng chừng 62 tuôi, thì quân 
Philixitinn cũng còn chiêu binh rủi tới hiếp đáp dân 
[sarae, làm cho vua ấy bối rối lắm, nên cậy trông 
xin Chúa chỉ cho phải làm thề nào mà đánh trả nó. 


— Song Chúa không chỉ. Vua phải cậy thầy chánh: 


tế và tiên tri thưa hỏi giùm ; mà Chúa cũng làm 
thính, vì đã bỏ vua rồi. 


Mấy vua ban đầu đó, có đức tin, nên không dám 


tính việc gì trọng, mà không thưa hỏi Chúa trước ; 
dõi theo lời Môisen đã dặn khi truyền chức cho 
Gioduệ. (1) 


298. // — Chúa còn tỏ đi gì cho Saolê nữa - 


chăng ? 

T. — Chủa chẳng chịu tỏ đi gì cho Saolê nữa hết, 
cho nên vua tức mình, lo tìm đến thành Endor, 
Œ dó có một bà bóng tên là Pythonisse, có đanh 
tiếng về chuyện kêu hồn kẻ chết hiện về. Vua cậy 


(1) L. Rationalisme p. 39 et note. 
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bà ấy kêu giùm hồn tiên tri Samuêlê mới chết, đặng 
hồi thử coi (6. 11). Vua ấy có lòng tin cậy tiên tri 
Samuêlê, vì khi người còn sống, thì hay chỉ bảo 
giúp vua nhiều chuyện. (11) 

Phải biết: Không có phù thủu nào có phép kêu 
đăng hồn kẻ chết bao giờ, 0ì linh hồn đầ đến nơi 
Chúa chỉ định rồi, oà ở đó luôn ; không ai, dầu là 
quÏ thần nào, cũng chẳng đặng khiến linh hồn ấu 
đi chỗ khác đăng (id. 13 note.) 


-Nhưng mà bỡi Chúa muốn dùng tiên tri Samuêlê 
mà quở trách vua Saolê, cùng chỉ trước sự hậu lai 
nước của vua, nên khi bà bóng kêu hồn ông Samu- 
êlê về, thì Chúa cho người mượn xắc hiện về đứng 
trước mặt bà bóng ầy. Bấy làu nay bóng Pythonis- 
se làm nghề kêu hồn, mà chưa thấy hồn ai về khi 
nào ; bây giờ thấy tỏ ông Samuêlê hiện ra đứng sờ 
sờ trước mặt, thì hoảng hồn. (L. Reg. XXVHI, 12.) 

Đoạn ông Samuêlê nói tiên trì về vua Saolê rằng : 
Bỡi vua không vưng phục Đức Chúa Trời, thì Chúa 
sẽ phạt vua, (thua quân Philixitinh và sẽ tử trận với 
con vua (¡d. 16, 19.) Chúa có chọn Đavít lên làm 
vua thế vị rồi. — Vua Saolê nghe bấy lời, liền nhào 
xuống dất, bất tỉnh nhơn sự ; còn bà bóng thất kinh 
hồn via, run rầy hết sức. — Hảẳn thật qua bữa sau, 
khi quàn Philixitinh giao chiến với dân lsarae lại 
núi Gelboe, thì binh lính của Isarae bại trận, ba 
con trải lớn của vua bị quân giặc giết ; còn vua 
thì phải bị trọng thương, lại thấy mình không thế 
nào khỏi tay kể nghịch, bèn chống ngược mũi 
gươm, rồi biều một tên lính hộ vệ đâm lúc vô ruột 
mà chết, khi tà đặng sáu mươi hai tuôi. (1) — 


yt Reg. XXĂÄI, 
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Saolê làm vua được 40 năm, mà chỉ cai trị đẹp ý 
Chủa cỏ hai nắm mà thôi. (1) 

299, H. — Saolê băng hà rồi dân sự tôn ai lên 
Do thế vị ? 

. — Khi vua Saolê thăng hà rồi, thì phần đông 
là trong dân đặt thái tử Isboseth là con út của 
vua lên trị vì. (2) (Isboseth khi ấu đặng #0 tuồi). 
Song dòng Giuđa không chịu, một nhận Đavit lên 
làm vua, cùng ăn lễ tôn vương tại Hébron, khi Ki 
Đavít đặng 30 tuôi. (II. Reg. HH. 4 note) 

Vậy dân Chúa tách ra làm hai nước ; nước của 
Isboseth thì cứ gọi là nước lsarae như thường, còn 
nước của Đavit trị thì gọi là nước Giuda. 

300. HH. — Nước Isarae có muốn ép nước Giuđa 
nhập lại làm mội nước với mình chăng 2? | 

T. —- Nước Isarae muốn bắt nước Giuda nhập 
lại làm một nước với mình ; song nướe Giuđa không 
chịu. Theo lẽ tự nhiên thì nước Giuda không sức 
mà cự lại với nước kia, vì đông dân hơn. Nhưng 
mà có lời Đức Chúa Trời hứa phạt tôn thất của 
Saolẻ, mà giao quyền hết về tay Đavit; (3) nên cách 
bảy năm, thì Isboseth phải tay quân hầu cận sát 
hại ; và mấy dòng suy phục Isboseth lâu nay, thì 
bây giờ xin nhập với dòng Giuda mà phục tùng vua 
Đavít. Khi ấy vua nầy mới đặng 37 tuôi. (¡d, V.4) (4) 

301. . Đavít dược làm vua cả và dàn Isarae có 
tận trung với Đức Chúa Trời chăng ? 

f. — Khi Đavit lên quờn vỗ trị cả và dân Chúa, 
thì lo vưng theo ý Chúa. Trước hết cất binh đi đánh 
các dân lân cận và chiếm lấy lần lần các nước, cho 


(1) 1d. XXXI. 6 note. - (2) II Reg II 9,— (3) ¡d. II 19 et 13. 
— (4) ll Reg. II. IV. Bréyiaire page 9á. 
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tởi sông Euphrate là sông Chúa định đề làm ranh 
nước dân Người. (H. Reg. VIH 3 note — II Reg. 
IV. 24 note.) 

“Thắng đặng dân Jébusẻen rồi, thì ĐavitL chọn 
Giêrusalem là thành kinh đô dân ấy, đề làm thành 
kinh đô nước mình, lại sửa thành lñy Sion đề làm 
đền đài lầu cát. (1) Đoạn người lo rước Hòm Bia 
ở tại Gabaa trong thành Cariathiarim đem về đề 
trong nhà người đã dọn sẵn gần một bên đền 
người ở. Hòm Bia thì chở trên xe bò. Khi tởi chổ 
- kia, xe chở Hòm Bia nghiêng gần ngã, thì Oza lấy 
lay đở, tức thì Chúa phạt chết tươi, vì người là 
phó tế mà thôi, chưa có phép rờ tới Hòm Bia 
thánh đặng. Đang khi đi dọc đàng, thì vua Đaviít và 
đi và gảy đòn, cùng múa hát trước Hòm Bia. Làm 
vậy có ý tôn kính Chúa. Bấy giờ vợ người là công 
chúa Michol con vua Saolê thấy vậy thì chê cười, 
nên bị Chúa phạt phải son sẽ cả đời, vì lẽ ấy. (2) 
-_ Vua cũng dốc lòng tạo lập đền thánh đặng đề Hòm 
Bia, thì lo sắm sửa mọi sự cho sẵn. (3) Song Đức 
Chúa Trời, sai tiên trỉ Nathan đến bảo vua phải đề 
việc trọng ấy lại sau cho hoàng tử lo. (Vấn đáp 
32). (4) 

__802. H, — Chúa cỏ làm gì mà thưởng lòng trung 
thành ông Đavit chăng ? 

T. — Bỡi vua ở chí tín trung thành với Chúa, 
thì Chúa cho tiên tri Nathan, hứa sẽ cho đấng Cứn 
thế sanh ra bỡi dòng dõi người ; lại sẽ cho eon cháu 
người làm vua cho đến khi Chúa Cứu thể ra đời. 
(id. 12. 16.) 


(1) II. Reg: V. 1.10 - (3) II. Reg. VI. — (3)III Reg. VỊ 7 


E- not. — (4) HH. Reg. VHH. 1. 12, 
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Vua lại đặng ơn riêng Chúa soi sáng, cho biết trước 
về Đấng Cứu thế nữa. Vì vậy trong những bài ca 
vịnh người viết đề lưu truyền cho hậu thế, thì có 
những lời tiên tri rằng : Đấng cứu Thế sẽ phải mội 
đứa trong nhà nộp cho kẻ dữ. (Ps. XL. 10.)— Người 
la sẽ phân áo ( là áo ngoài ) của Chúa ra mà chia 
nhau, còn do đài (là áo trong) thì bắt thắm (Ps. XÃ 
19) — Đăng Cứu thế sẽ chịu uống giấm pha uới mậit. 
(P›. LXVIH. 22) Đấng Cứu thế phải thiên hạ chê 
cười nhạo báng, khi người chịu đóng định trên câu 
thánh giá. (Ps. XXL 8). Chúa Cứu thế phải chịu . 
đâm phủng tau chon. (Ps. XXI. 17). Chúa Cứu thể 
sẽ sống lại. (Ps. XV. 10) v. v. là những sự đời sau, 
mà đẩ ứng nghiệm hết. 

023. H. - Đavít có giữ mình cho khỏi tội với 
Chúa chăng ? 

T, — Nhờ ơn Đức Chúa Trời phù hộ, thì vua 
Đavit đặng oai thế lắm. Song hễ là danh vọng, thì 
thường hay sanh lòng hư hối. Ấy Vậy, vua có sa 
ngã phạm tội ngoại tình với Bethsabẻe là vợ quan 
Uria, khi ông nầy dang chỉnh chiến với quân giặc. 
Phạm lội rồi, vua lại bày mưu đặt quan ấy nơi 
xung yếu cho bị tử trận. (1) Còn lần kia, người cậy 
mình kiêu ngạo, mà kén sồ dân trong cả và nước 
mình, là việc vua chẳng phép làm, vì sự kén sô dân. 
là phận sự thầy chánh tế mà thôi. (2) (Coi số 215). 

304. H. — Chúa phạt Đayit những tai nạn nào ? 

T. — Đức Chúa Trời nồi cơn thạnh nộ phạt ƒ°) ~ 
Khi vua sa phạm tội ngoại tình, thì Chúa muốn phạt - 
người chết. (3) Song khi sa ngã rồi, mà Chúa cho 
tiên trí Nathan đến bắt lỗi, thì vua liền thống hối 


(1) 1l. Reg. XI. ~ (2) ¡d. XXXIV. - (3)ïb. XH. 13. 
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chịu tội, dưng của lễ cho Đức Chủa Trời, cùng cam 
lòng chịu khốn khó theo ÿ Chúa mà đền lội. (1) — 
Cho nên Đức Chúa Trời cho lửa bổi trời xuống đốt 
của lễ ấy, mà chỉ mình nguôi ngoai cơn ngãi nộ, và 
khiến tiên tri tổ cho vua biết: Vua đặng tha tội ngoại 
tình và khỏi chết; (2) song le, sau phải chịu nhiều 
chuyện đau lòng xót dạ lắm : là trong mấy con vua, 
có đứa thì chết bịnh; (3) đứa khác giết lộn nhau là 
Absalon với Amnon, (¡d, XHH.) lại tranh ngôi, xúi 
dân dấy loạn ( là Absalon. ) (XXV]. 5. ) Trừ ra dòng 
Ginđa, còn mấy dòng khác thì bỏ Đayvit hết, thiếu 
một chút nữa thì vua phải mất nước. (id, XV, et 
XVH. ete.) Vua phải trốn; đang khi vua chạy trốn 
như vậy, thì có tên Sêmêi theo mà chưởi bới và ném 
đá. 2°) Lại bỡi đã kiêu ngạo mà kén sô, thì dân sự 
trong nước vua phải bị dịch tê mà chết hơn bảy 
muôn người. (id. XXIV. lỗ. ) ( coi số 245. ) 


305 H. — Vua Đavit chỉ ai lên ngôi nối quờn 
mình và qua đời tuôi đặng bao lăm ? 

T.— Khi vua dã già cả rôi, thì vưng theo ơn 
Chúa soi trí mở lòng, mà trối quờn lại cho Hoàng 
thái tử Salomon kế vị. (II. Reg. I. 13, note. ) 

Vậy ngày kia vua truyền cho tiên tri Ñathan cùng 
thầy cả thượng phầm Sadoc và quan binh Banaïas 
đem Salomon đi qua Gihon; khi tới đỏ thì xức dầu 
phong chức cho người lên nối quờn vua cha. (]I. 
Reg. XI. 24. 25. note. et XXHI. et note.-IHH. Reg. I. 
32. 35. ) 

Vua Đavit đã góp tiền mua cày cùng sắm săn đồ 
đặng xây đền thánh ( Pharalipomène XXH. ) Người 
cũng cắt phiên thứ cho các thầy chánh tế và phó tế 

(1) H. Reg. XI. 13. et XXIV. 10. — (9) ¡d. — XI. et XXIV, 
— (3) ib. XIH. 
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đến mà làm việc Chúa trong đền thánh cho cỏ thứ tự 
lớp lang. (id. XXIH. XXYVI. et XXIV. ) Đoạn người 
an ủi cùng khuyên bảo Salomon lo vưng lịnh Chúa 
cần thận và nhắc nhở lời Chủa hứa, là nếu con chảu 
sau có lo nắm giữ luật Chúa chính chắn, thì Chúa sẽ 
cho cầm quờn bỉnh chánh mà cai trị cả và dân Chúa 
luôn. (1) — Rồi người đưa cho Salomon cái kiêu đền 
thánh Chúa đã dạy làm, cùng giao hết mọi việc cho 
Salomon xây dựng. (2) Khi người trồi phủ mọi sự 
xong đoạn, thì băng bà đặng 70 tuôi.(HI. Reg.I.note.) 

306. H, — Dức Chúa Trời có yêu chuộng Salo- 
mon chăng ? - 

T.,ẳỈ — Bây giờ. ŠSalomon lên tức vị thế ngôi cha ; 
khi ấy mới 16 tuôi. Đức Chúa Trời yêu thương người 
lắm ; Chúa hiện ra phản dạy cùng bảo người muốn 
xin đều gì thì Chúa sẽ ban cho. (3) Mà tân vương 
nầy chỉ xin một đều mà thôi, là đặng thêm trí khôn 
ngoan, biết trị dân Chúa cho nên. (id. 9.) Lời xin 
như vậy thì rất đẹp lòng Đức Chúa Trời ; nên Chúa 
nhậm lời mà ban cho người đặng trí khôn ngoan 
hơn mọi kẻ đời trước và đời sau thảy thảy; lại Chúa 
cũng ban thêm những sự người không có xin, là 
cho người giàu sang phú qui hơn các vua đời trước 
nữa (¡d 10, 13.) _ 

307. H. — Salomon mới tức vị dọn đẹp mọi sự 
trong bốn năm đoạn làm gì ? 

T.,Í — Vậy ban đầu người lo dọn đẹp mọi sự cho 
hoàn thành trong bốn năm, (4) rồi thì người khỉ sự - 
tạo lập đền thánh. Khi ấy kề từ đân Isarae ra khỏi 
nước Egiếptô đặng 648 năm (5) Thật vua lấy hết trí 
khôn ngoan Chúa ban cho, mà ra kiều cho thợ đặng 

(1) !II. Reg. H. 1. 4. — (2) ¡d. XXVII, — (3) II. Heg. HH. 

— 5, — ()id. IV. 1. — (5) ib, VI. 1. note. 
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lạo lập đền thánh đồ sộ quí trọng. (II. Reg. V. 12. 
etlc.— Chơn đạo 79. ) 

Người kêu ba muôn thợ chánh, tảm muôn thợ phụ, 
bảy muôn dân, đặt hơn ba ngàn quan đốc công, lại 
giao cho thợ Adoniram làm đầu cai quản. (1) Khi 
đền thánh gần xong thì Đức Chúa Trời lại hiện ra 
một lần nữa cùng vua và hửa: nếu người hết lòng 
vưng lịnh Chủa thì Chúa sẽ ngự trong đẻên ấy mà 
phù hộ dân. — Sẽ cho Đấng Cứu Thế sanh ra bỡi 
dòng dõi người, cho ứng nghiệm lời đã hứa với 
Đavít, và sẽ cho con chảu người được cầm quờn 
bỉnh chánh, vỗ trị cả và dân Chúa luôn. (II. Reg. 
VỊ, 12, 23. ) 

S08. H. — Đền thánh ấy ra làm sao? Làm bao 
lâu ? 

f, — Thành Giêrusalem cũng gọi là thành Sion, 
cất trên øò nồng cao, có núi và suối bao phủ tư bề. 
Trên đảẳnh núi phía tây gọi là Sion, thì có đền đài 
vua. Còn đền thánh, thì xây trên đẳnh phía đông 
gọi là Moriat. (2) — Đền thánh in như nhà thờ lớn 
bây giờ; trước thì cỏ lỉnh đình có hình như cải 
tháp, day ngang trước đền thánh; bề dài 10 thước, 
bề ngang 20 thước, và bề cao 120 thước. Đền thánh 
phía trong bê dài 60 thước mộc, bề ngang 20 thước, 
bề cao 30 thước. Ở tiền đàng có ba cái cửa vô ra 
nơi thánh. Ở nơi thánh lại có hai cữa vô nơi cung 
thánh, và một cái cữa hông đề lên phòng các thầy 
chánh tế và phó tế. Vì xung quanh đền thánh thì có 
- hàng ba cỏ lầu ba từng; mà ba từng ấy chia ra làm 
nhiều phòng, cho các thầy chánh tế và phỏ tế ngụ 
đang lúc làm việc tế tự. — Thầy cả thượng phẩm có 
phòng rộng lớn, đem vợ con vô ở đỏ với mình được. 
— (1) ib, et HÌ. Reg. VII 14. — (3) F. I. 410. 


Lại ngoài hàng ba có ba cải sân chạy vòng xung 
quanh hết. Đến hồi Đức Chúa Giêsu ra đời, thì ba 
sản tiền đàng ở xung quanh đền thánh, ăn giáp vòng 
xung quanh dảnh núi Moriat. Song có cái ở cao hơn, 
cái thì thấp hơn, môi cái đều có trụ và sơn ly khéo 
tốt chận ngoài, và có chừa cữa ngõ vô ra. Cữa ấy 
khéo và qui giá hết sức. Ba sân tiền đàng ấy coi 
tương tợ như thang khu Ốc, vì cái sân ở dưới, chạy 
vòng ngoài sân tiền đàng giữa ; và sân tiền đàng ở 
giữa nầy thì chạy vòng xung quanh sân tiền đàng 
ở trên, 

Mặt sàn tiền đàng trên thì bằng nền tiền đàng; 
mặt sân tiền đàng ở giữa thì thấp hơn sân trên ước 
chừng 7 thước mộc. Còn mặt sân tiền đàng ở dưới, 
thì thấp hơn tiền đàng ở giữa ước chừng 10 thước. 
Phía trước ba liền đàng ấy thì có hai thang đá rộng 
lớn và tốt lắm. Một cái lên từ tiền đàng dưới chơ 
tởi tiên đàng giữa, và một cái từ tiền đàng giữa cho 
tởi sân tiền đàng trên. Mọi người được vê tiền đàng 
ở dưới, gọi Ìà sân kẻ ngoại quấc. ( parpis des geniils ) 
Còn tiền đàng thứ hai ở giữa, gọi là sân Isarae 
( paruis des lsraéiifes ou Ju1ƒs. ) thì một mình người 
[sarae (Giudêu) đặng vào. Lại một mình kẻ thuộc về 
dòng Lêvi, thì mới nên vô sân tiền đàng ở trên, gọi 
là sân thầy chánh tế. ( parpis des prêtres ) — Đức 
Chúa Giêsu thuộc về dòng Giuda không đặng vô sân 
nầy. Cho nên khi nói rằng : Đức Chúa Giêsu vào đền 
thánh, thì phải hiều Người vào khi thì tới trong tiền 
đàng dân lsarae, ( Giudêu, ) khi thì trong tiền đàng 
kẻ ngoại quấc mà thôi. Khi Người đuồi kể buôn 
bán, thì Người đuồi nó ra khỏi tiền đàng nơi Người 
đặng phép vô, chẳng phải ở tiền đàng trên. 
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Trong đền thánh, thì có vách và màn quí báu 
ngăn đền thánh ra làm hai ; phía trước gọi là nơi 
thánh, bề dài 40 thước, phía sau gọi là cung thánh, 
thì 20 thước — Bàn thờ tế lễ và biền hồ ( cái ẳn 
đồng ) thì ở nơi tiền đàng. Ở giữa nơi thánh, thì có 
một cái bàn thờ đốt hương ; bên bắc bàn thờ ấy, 
_ thì có một bàn thờ chưng bánh ; bên nam có mội 
cái chơn đèn vàng bảy ngọn. Còn trong cung thánh 
là chỗ đề Hòm bìa truyền. Đền thánh nầy oai nghỉ 
rực rỡ lắm ; vách làm bằng đá núi chạm trồ khéo 
léo. Dưới lót đá cầm thạch. Mà phía trong mỗi nơi 
đều có lót ván bằng cây?danh mộc quí giá, chạm 
trồ khéo, và thết vàng che khuất mặt đá hết. Coi 
đàu đâu cũng thấy toàn những là vàng, dầu mà đỉnh 
đóng thì cũng bằng vàng hết. Gần hai trăm ngàn và 
thợ, và dân làm luôn hơn bảy năm mới rồi. Tốt 
quá ! lộng lầy lắm ! Không cỏ đền nào ví cho bằng. 
(1) — Trong nơi thánh, cũng còn sắm nhiều đồ qui 
báu khác đề dùng làm việc tế lễ. (2) — Còn trong 
cung thánh, thì có dựng hai hình thiên thần cao lớn, 
đứng sau Hòm bia, và giương cánh chỉ nhau, lại chỉ 
vách hai bên (id VỊ, 27). Hai hình nầy bề đứng 
10thước, đầu, tay ống chơn thì giống như đầu và 
tay, ống chơn người ta; cô, vai, ngực, thì giống 
như sư tử; chơn thì giống như con bò, còn cảnh 
thì giống như cánh con diều; cánh ấy bề dài 5 
thước (3). Đầu, tay, ống chơn người ta, thì chỉ là 


-_ thiên thần có trí hiều biết; cô, vai, ngực sư tử, 


chỉ là eó sức mạnh cùng phép tắc ; chơn bò và cánh 
diều chỉ nghĩa là phô đấng ấy vưng lời Chúa chóng 
vánh lẹ. làng, cùng làm các việc theo ý Chủa mọi 
đàng ( ¡d ). 

(1) II. Reg. VI et II, Para. IV. - (3)id. VII 18. — VL 21. 
— (3) HI. Reg. VI 24-38 at note. 


309. HH. — Đền thánh làm xong rồi Salomon cỏ 
ăn lễ khánh tán chăng ? 

T. — Tạo lập xong rồi, thì vua Salomon định 
chờ một năm nữa, cho nhằm năm 1ubilê, người ta 
nghỉ việc xác, thì mới ăn lễ khánh thành. Làm như 
vậy có ý cho thiên hạ dễ bề tựu đến mà ăn mừng 
lễ ấy. (1) — Vậy chính ngày ăn lễ thì những thầy 
chánh tế cùng phỏ tế khiêng Hòm bỉa thánh, và 
những đồ trong Nhà tạm, đem cất trong đền thờ 
đang khi ấy vua cùng dân sự đua nhau đem con 
thịt đến dưng đặng tế lễ cho Chúa dọc đàng. (2) 

Khi sắp đặt mọi sự trong nơi thánh và cung thánh 
vừa xong, thì liền có như mày lửa (3), hiện xuống 
che phủ cả và đền thờ.(id). Các thầy chánh tế, 
đang đứng làm việc tế lễ tại nơi thánh, chịu không 
nồi sự chói lòa ấy, phải ra ngoài hết. (4) Đức Chủa 
Trời làm như vậy, có ý cho ai nấy thấy Chủa bằng 
lòng ngự trong nơi ấy. 

310. H. — Vua Salomon làm đi gì trong khi ấy 2? 

T. — Bây giờ vua quì trước cữa đền thánh cùng 
giăng tay ra, mà nguyện rằng : « Lạy Chúa, có lời 
Chúa hứa cùng vua cha của con rằng : Nếu con 
chảu mầy hết lòng vâng lịnh Tao như mầy, thì Tao 
sẽ cho người trong con cháu mầy đứng mà cai trì 
cả và dân Tao luôn. Vậy lạy Chúa, con xin Chúa 
chở quên lời ấy. » (5) — Người lại nguyện thêm 
rằng: « Lạy Chúa, ngày sau có ai đến nơi thánh 
nầy, mà xin sự gì cùng Chúa, thì con xin Chúa hẩy 
nhậm lời nó. Như sau đân Chúa, có lầm lỗi phải 
Chúa phạt, mà nếu nó có ăn nắn cãi quá, đến đây 
thú tội xin lỗi, thì lạy Chúa, con xin Chủa nhiêu 

(1) id. VI note. — (9) ib. VIH 1-8.— (3) IH. Reg. VI, 10-41, 
— (á) lll. Reg. VIH. T1. — (ð) id. 2B eLI1X, õ, 
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dong cho nó. Dầu dân làm mất lòng Chúa nặng nề 
đến đỗi Chúa phải phạt nó lưu đày làm tôi mọi xứ 
xa, mà nếu nó ăn năn thống hối, cùng trở mặt 
bên đền thánh nầy mà cầu xin Chủa cứu giúp, 
thì con lạy Chúa, xin Chúa đũ lòng thương xói, và 
xui cho.vua nước ấy tha cho nó về, vân vân. » 
( II. Reg. 30-50 ) 


314. H. — Ăn lễ khánh thành nầy mấy bữa ? 

T. — Vua cùng dân ăn lễ lạc thành luôn 15 ngày 
(id. 65). Trong những ngày ấy, thầy chánh tế 
giết hết hai muôn hai ngàn con bò, và mười hai 
muôn con trừu của vua eùng dân đem dưng tế lê 
Chúa và cho thiên hạ ăn, vì trong mấy ngày ấy ai 
cũng đều ăn của lễ hết. (1) Ăn của lễ cũng như rước 
lễ, ( Kẻ ngoại còn ăn của cúng tế trong đình miễu.) 

312 ¡íH. — Bữa ăn lề khánh thành, mà vua quì 
cầu nguyện trước cữa đền thánh, Chúa có tổ dấu gì 
cho biết Chúa nhậm lời vua cầu xin chăng ? 

T. — Bữa lễ ấy Chúa không cho vua biết Chúa 
có nhậm lời vua cầu nguyện hay chăng ; song cách 
ít năm, khi vua lạt lòng gần hư hốt sa ngã, thì Chúa 
mới hiện ra cùng vua, mà phán rằng : « Tao nhậm 
lời con ; Tao bằng lòng ngự trong đền thánh nầy, 
Tao sẽ nhậm lời những kẻ đến cầu nguyện tại đây ; 
nếu con hết lòng vưng linh Tao như Đavit, thì Tao 
sẽ cho con cháu con nối quờn cai trị cả và dân Tao 
luôn luôn, y như lời Tao đã hứa với cha con khi 
trước ; song nếu con hay là eon cháu con, sau nầy 
bỏ vâng lịnh Tao, mà trở lòng theo bụt thần ma 
qui, thì Tao sẽ phạt : đền thánh nầy phải hủy hoại, 
dân cư phải lưu đày, lại phải các nước thiên hạ 


(1) 1H. Reg. VIH. 62. 63. note. 
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khinh chê nhạo báng. » (1) — Những lời Chúa đe 
phạt dây, thì đã ứng nghiệm : thuở xưa dân ấy phải 
đi đày bên-Nimmivê, Babylon và còn bây giờ đây. — 
Chúa phán những lời ngăm đe như vậy, có ý cho 
vua biết-sợ, mà tránh đàng tội lỗi, song hễ vinh 
vang sang trọng, thường sanh sự hiểm nghèo lắm. 

313. HH. — Salomon có bền lòng chịu lụy Chúa 
chăng 9 

f. — Chúa cho vua được cưới ít người làm vợ 
một lược, song cấm chẳng cho cưới nhiều quả (2), 
và cấm lấy người xứ Chanaan (III. Reg. XI. 1 note ). 
Dầu vậy mặc lòng, vua cũng không sá kề luật Chúa 
cấm, mà cưới cho đến một ngàn vợ, trong đó cỏ 
nhiều người eon kể ngoại và nhiều người Chanaan 
nữa (¡d). Trước khi cưới mấy bà nầy, thì vua buộc 
hết thảy phải giữ đạo, các bà cũng chịu hết, song 
lần lần mấy bà ấy bỏ đạo mới, tin theo đàng cũ. 
Bði vua mê thương cùng chìu theo mấy bà ấy quá 
lẽ, nên không duôi, không dám sửa trị, củng không 
dám làm mất lòng đều chỉ hết ; nên các bà ấy lại 
xin vua cất chùa miễu đặng thờ bụt nước mình 
trước, thì vua nghe lời, mà dựng trên núi Olivêtê 
một cái thờ Astharté là bụt nữ của đân Sidoniens, 
đề cầu cho đặng sự sung sướng xác thịt ; một cải 
khác thờ Chamos là bụt của dân Moabites đề cầu 
cho đặng uống rượu chè chơi ; và một cải thờ Mo- 
loch là bụt của dân Ammonites, đề tế lễ con cái 
(1H. Reg. XI. 3 note. 4-5 note. ) 

344. /7.— Vua ăn ở làm vậy Chúa có phạt chăng? _ 

T7. — Truớc hết Chúa sai tiên tri đến trách lỗi vua - 
và ra án phạt rằng : « Bỡi vì nhà ngươi không nắm 


(1)II. Reg. IX. 1. 10id. XIV. 91 note. — (8) Deut. XVII. 17. 
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giữ luật Tao, nên Tao không cho con cháu ngươi 
nối quờn cai trị trọn hết cả và nước nầy. Chừng 
mẵn đời ngươi rồi, thì Tao sẽ phân rể nước 
ngươi ra; mà phần lớn hơn thì Tao sẽ cho một 
người tôi tớ ngươi cai trị. Còn đề lại hai dòng cho 
con ngươi mà thôi, cho ứng nghiệm những lời 'fao 
đã hứa với cha ngươi là Đayvit. » 

Chẳng khỏi bao lâu, Jeroboam là eon Ñabath làm 
quan thâu thuế trong dòng Ephraim và Manassé ở 
trong thành Giêrusalem đi ra, thì Đức Chúa Trời đạy 
tiên tri Ahias đi đón mà tó riêng cho biết : Chúa 
chẳng bằng lòng về Salomon nữa, vì vua không tuân 
giữ luật Chúa. Chừng vua băng rồi, thì Chúa sẽ phân 
ra mười dòng đề làm một nước riêng cho ông Jero- 
boam cai trỉ. — Tiền tri Ahias lại cứ lịnh Chúa mà 
phán hứa với ông Jeroboam : nếu ngươi hết lòng 
vâng lịnh Chúa cho bền, thì Chúa sẽ cho con cháu 
nhà ngươi nối quờn làm vua mà cai trị nước ấy luôn. 

+3415.H. — Salomon làm vua ước chừng mấy năm? 

T. — Vua Salomon cai trị nước đặng 40 năm, 
người thăng hà khi đặng 56 tuôi tây. (III. Reg. XI. 
43 et note, ) 
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ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI. 
Dân Isarae chỉa ra làm hai nước có 0ua riêng 
Đà các thánh Tiên tri. 


$ I, Về nước Isarae. 


316. Hỏi. — Salomon băng rồi, nước lsarae 
làm sao ? _ % 

Thưa. — Khi ấy trong các dòng chưa có ai biết 
việc Đức Chủa Trời đã hứa với Jeroboam, cho nên 
khi táng xác vua Salomon xong rồi, thì các dòng 
đều tựu đến S¡chem, là nơi chính giữa nhà nước, 
đặng chầu lễ phong chức Hoàng thải tử Roboam, là 
con đầu lòng của vua lên ngôi (1) tức vị. Bày giờ 
Jeroboam sực nhớ lại lời tiên trí Ahias, cùng tin 
chắc sẽ ứng nghiệm, liền chạy tới bày mưu đặng 
lấy lòng dàn, cùng giục nó trở lòng nghịch với 
Roboam. Người xúi nó đòi Roboam phải hạ bớt 
thuế trước đã, nếu mà Roboam không chịu thì đừng 
nhìn là vua. (2) Đân sự đều nghe lời, bèn tâu xin 
Roboam hạ thuế, song Đức Chúa Trời đã đề cho 
qui ảm, nên Roboam không nghe, lại nồi tính kiêu 
căn, mà hăm he sẽ thêm nặng hơn nữa ( ¡d. 13-14 ). 
Đàn nghe vậy thầy đều sợ, e sau phải bị hà hiếp, 
khô sở, nên trở lòng nghịch với Roboam hết, và 
xin cử Jeroboam cai trị mình, trừ ra dòng Giuđa và 
đòng Benjamin ( ¡d. 16-20 et note ). Các dòng tách 
ra làm vậy, tưởng là theo ý riêng mình, chẳng dè 
là ý Chúa đã tiền định như vậy (3). Roboam thấy 
vậy tức mình, liền sửa soạn tuyền bình ra đánh 
mười dòng kia, đặng ép phải chịu phục mình, song 

(1) II. Reg. XII. ! note. — (2) ¡d. XU. 3 note.— (3) III. Reg. 
ÄI. 11-18. 31-32. 


` 


& 


— 185 — 


Chúa sai tiên tri Semeias đến cẩn Roboam không 


cho gây giặc cùng lsarae, vì là anh em với nhau, 


lại cho biết Chúa đã định việc tách ra như vậy 


(id. XH. 22-24 ) 

S317. H. — Hai nước ấy sau gọi là nước gì ? 

T. — Vậy nước của vua Salomon chia ra làm hai ; 
phần của Jeroboam cai trị, thì cứ gọi là nước Isarae, 
còn phần đầu phục Roboam thì kêu là nước Giuđa. 
Nước nầy nhỏ hơn, song sẽ nên vinh hiển, vì đặng 
bền bĩ lâu đời hơn, lại đặng Đấng Cứu thế sẽ sanh 
ra bỡi nhánh dòng Giuđởa, y như lời ông Giacóp đã 
phán tiên trị trước. 

Nước lsarae ban đầu chọn thành Siechem làm kinh 


đô, trôi sau đến đời Amri thì chọn Samaria ; còn 


(iêrasalem thì cứ làm kinh đô pước Giuđa luôn. (1) 
s1. HH, — Dân Chúa chia tách nhau mà việc thờ 
phượng Chúa thê nào ? 

†T. — Từ ấy về sau dân Chúa mắc phải nhiều vua 
làm gương xấu, cùng làm cớ cho nó sa đàng lội lỗi, 
mà phải tay Chúa phạt. (2) Nhiều khi Chúa sai tiên 
tri đến mà nhắc bảo cho nó nhớ những hình phạt 
Chúa đã ngắm đe, đặng giục lòng nó ăn năn trở lại, 
mà nó bưng tai chẳng muốn nghe. (IV. Reg. XVII. 
15.)1V. Reg. XVH. 7. 13 note ete et XXIH. 4. etc X. 1.) 

Có lời Chúa hứa với Jeroboam, nếu mà hết lòng 
vưng cứ lời Chúa cho bền đỗ, thì sau con cháu sẽ 
được nổi quyền mà cai trị luôn. (1H. HReg XI. 38.) 

349. H. — Vua Jeroboam eó bền lòng tuân phục 
Chủa chăng ? 

——F, — Jeroboam được làm vua một nưởe lớn,thì lần 
lần tặng mình kiêu ngạo chẳng còn cậy trông Chúa 


(1) id. XVI. 34. -- (9) IV. Reg. XVII. 1. 13. 
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nữa, những cậy sức riêng mình mà thôi. Vậy vua 
ấy nghĩ liệu kế rằng : Nếu dân mình cứ giữ đạo 
Chúa Trời, và mỗi nắm đi qua Giêrusalem mà chầu 
lễ cả theo như luật Chúa dạy, thì có lề nó sẽ đồi lòng, 
mà mến phục vua ở Giêrusalem và sẽ bỏ mình đi 
chăng. q) Vậy vua bèn lập mưu bày cho đân khỏi 
tựu hội về Giêrusalem, là cất hai cái chùa ; một cái 
tại Bethel (2) là chỗ Chúa đã hiện ra xưa với Gia- 
cóp ; và một cái nữa tại Đan. (8) 

Người lại dạy đúc hình bò vàng, đặng đề chưng 
trong chùa ấy, và truyền cho dân sự : hễ tới ngày 
lễ Chúa dạy, thì hết thảy phải tựu đến đó mà chầu 
lễ. (II. Reg. XII 28. 33) 

320 H. — Vậy mà có ai làm thầy chánh tế trong 
nước lsarae ? \ 

T. — Khi cất chùa xong rồi, thì Jeroboam lại dạy 
những thầy về dòng Lêvi còn ở lộn trong nước 
mình phải tựu lại đó mà dưng của lễ như trong 
đền thánh Giêrusalem vậy. Nhưng mà các thầy ấy 
không làm việc vị đoan ; (31) nên phần đông hơn, 
trốn về Giêrusalem, nhập theo dòng Giuda. Còn 
chúng dân hết thảy đều nghe lời leroboam truyền 
dạy. (¡d. 30. 31.) — Bây giờ leroboam bắt chước 
những vua nước ngoại ở lân cận, mà lự xưng mình 
là chánh chủ trong đạo ; nên giành lấy việc chánh 
tế, và đặt kẻ khác làm phó tế ; rồi vào chùa Bethel 
mà tế lễ cho bụt bò Apis. (31. 32.) 

321. ;H. — Jeroboam làm vậy mà Chúa có nhịn 
chăng ? 

T. — Không. Vậy dang khi vua đứng gần bàn thờ 
mà xông hương, thì có tiên tri Addo Chúa sai đến 

(1) HI. Reg. XI. 26. 97. — (9) Gen. XXYVII, 19 note, — (8) 
HH. Reg. XI. 31. 33. et note. i¡d. XHI. 33. 
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trách lỗi vua mà rằng : (1) « Bỡi dòng Đavit sẽ sinh 
ra một hoàng tử, tên là Josias (Josias nầu, sau cách 
chừng 350 năm mới sanh ra trong nước (iuđa (IV. 
heg. XÀII. 1 nole. LH. eg XIH 2 nole). Người sẽ 
thiêu đốt những thầu đứng xông hương cho bụt trên 
bàn thờ bụt đâu (2) Có dấu nầu cho ai nấu biết lời 
nầu thật là lời húa phán : là bàn thờ nầu khi không 
mà phải bề hai bâu giờ, lại những của lễ trên bàn 
thờ thâu rớt _tuông đất hết.) (3) 

(Truyện nầy cũng có chép trong nhiều sách kẻ 
ngoại ) (II. Reg. XHI. 1 note.) 

-Vua nghe vậy liền hốt hỏa lôi đình. giơ tay chỉ, 
khiến bắt tiên tri ; chẳng ngờ. tay vua bỗng chúc 
liền cứng đơ, co lại chẳng đặng ; còn bàn thờ thoát 
chúc bề ra làm hai, và tro ở trên đồ xuống hết, y 
như lời tiên trỉ mới phán. (4) Vua bị đau tay làm 
đì chẳng đăng, thì mới chịu hạ mình, mà cậy tiên 
trỉ xin cùng Chúa thứ tha cho mình. Mà khi vua 
hết đau tay rồi, thì cũng cứ thờ bụt! thần, và chơi 
bời luông tuồng như trước (¡d. 33 ) 

Ngày kia hoàng tử Abia thọ bịnh. Vua muốn biết 
con mình có khỏi chết hay chăng; thì tính đi hỏi 
tiên tri Ahias, là kẻ đã phán trước cho mình biết : 
sau sể đặng làm vua trị mười dòng dân của Chúa. 
Song le vua và hoàng hậu ai cũng chẳng dám ra 
mặt với tiên tri. Vậy vua lập kế, biêu hoàng hậu 
mặc áo thường, giả người thứ dân, mà đi qua Silô, 
và đem lễ vật cho tiên tri, đặng hỏi thử coi ; tưởng 
làm cách ấy, tbì tiên tri không lẽ biết đặng. (5) 

Tiên tri Ahias khi ấy tuy đã già cả, mù quáng, 
song vừa khi bà hoàng hậu bước vô nhà, thì đặng 


(II. Reg XII. 1 note. — (2) IV. Reg. XXXII 16. — (3) 
III. Reg. XII. 1. 3. - (4) id. XI. 1 5.— (5) II. Reg. XIY. 1. 3. 
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ơn soi sáng, liền biết là hoàng hậu, nên phản rằng : 
« Ớ hoàng hậu. bà chớ giả hình làm chỉ, bà hãy vô 
đây, có một chuyện Chúa đạy ta phải nói với bà : 
là Jeroboam chẳng vưng lịnh Đức Chúa Trời, lại 
thờ bụt thần ma qui, thì trêu chọc cơn ngãi nộ 
Chúa hơn mấy vua trước nữa ; (1) nên Chúa sẽ đồ 
cơn thạnh nộ Người xuống, mà hủy sạch hết tôn 
thất nhà vua : từ vợ chồng con cải, cho đến những 
vật nuôi trong nhà, đều phải chết ráo. (10) Kế 
chết trong thành thì bị chó phân thây ; còn kẻ 
chết ngoài thành, thì bị kên kên cấu xé. (11) Vậy 
bà hãy về học lại mấy lời nầy cho vua nghe ngỡ, 
(7. 12.) Bà về tới đền, thì hoàng tử sẽ chết. (12) Bà 
hãy lo chôn cất con cho tử tế ; vì trong gia thất 
Jeroboam có một mình người con nầy, đặng chôn 
cất trong mồ mã như vậy mà thôi. » (13) 
Jeroboam phạm tội nặng lắm, mà dân cũng bắt 
chước theo. Cho nên nó phải bị Chúa phạt lưu đày 
làm tôi nước Assyria phía bên kia sông Euphrate 
xứ Ninivẻ, mà đền vì tội mình. (2) — Khi bà hoàng 
hậu trở về, vừa bước chơn tới đền, thì hoàng tử 
Abia chết liền (¡d 17) thật quả như lời tiên trì đã 
nói. — Đoạn hoàng hậu thuật lại mọi lời tiên tri cho 
vua nghe. Mà vua đã trở nên lòng chai, dạ đá rồi, 
nên không chịu ăn năn trở lại. Đến sau cách chừng 
244 năm, thì vua cùng dân đều phải bị phạt, y như 
lời tiên tri đã phán. 
322. H. — leroboam băng rồi, ai lên ngôi kế vị 9 
T.,Ỉ — Khi vua ấy thăng hà rồi, thì con là NÑadab 
lên ngôi trị vì. (3) Vua nầy nối nghiệp cha có hai 
năm, mà cũng bắt chướe cha theo đàng tội lỗi ; sau 
(1) 1d. XIV,£. 9. — (2) II. Reg. XIV. lã. et note. 16. — (3) 
¡d. XIV 290, | 
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phải tay Baasa giết, khi chiến trận cùng Philixitinh 
cho đặng soán ngôi (id. XV. 25, 25) _ 

325. H. — Tiuyện Baasa làm sao 9 

T, — Vậy khi Baasa chiếm được quyền trị nước 
_lsarae, thì dạy giết tuyệt eon cháu Jeroboam hết 
tháy, thì y như lời tiên trí Ahias nói trước. (1) Baa- 
sa chọn thành Thersa làm kinh đô, mà trị nước 
đặng 24 năm, theo đàng tội lôi, như Jeroboam ; nên 
Chúa dạy tiên tri lêhu đến phán bảo rằng : « Mầy là 
kẻ phàm hèn, mà Tao đã đặt mầy lên làm vua dân 
Isarae là đàn của Tao. Mầy đã theo đàng tội lỗi như 
Jeroboam, thì Tao sẽ làm cho gia thất mầy phải tan 
nát, như gia thất leroboam vậy. Ai trong gia thất 
chết trong thành, thì chó sẽ ăn thịt, Còn ai chết 
ngoài thành thì sẽ bị kên kên quàu xẻ. » (2) Baasa 
nghe vậy, thì nồi hành hung, dạy bắt tiên trỉ lêhn 
mà giết. (¡d. 7. ) 

324. /H. — Baasa chết ai tức vị nối quờn ? 

T†T.—- Khi Baasa chết rồi, thì Ela là con lên thể 
ngôi, cũng ở lại Thersa, mà có hai năm mà thôi. 
Đang khi ăn uống say sưa, thì phải tay một quan 
pháo thủ kia, tên là Zambri giết chết cho đặng cướp 
quờn làm vua. (3) 

s25. H. — Zambri trị nước đặng bao lầu ? 

T. — Ông ấy làm vua được bảy bữa (15) mà thôi, 
vì đân Isarae không chịu phục, lại cử quan lãnh 
binh Amri lên làm vua mà đánh trả Zambri. Zambri 
thấy mình yếu thế, thì tự vận cho rồi đời. Nhưng 
_ mà trong ngày ấy người giết hết con châu Baasa, 
_ như lời tiên tri lêhu đã phán trước. (III. Reg. XVI 


{` 9.20. coi lại 323.) 


() 1d. XV. 99.31 ~ (9) III. Reg. 1. 6. — (8) id, XVI. 6, 9, 
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326. H. — Amri cỏ làm việc gì cả thê chăng ? 

T. -— Amri cai trị được 12 năm, mua chỗ núi ŠSa- 
maria mà lập thành kinh đô mới cho dân lsarae, 
Ngồi trị đó được 6 năm rồi mới chết, cũng theo 
đàng tội lỗi như Jeroboam, 

327. H. — Ai nối quờn Amri ? 

f7. — Khi Amri "băng rồi, thì đề quyền tại cho con 
là Achab. Ông nầy cưới công chúa Jezabel là eon 
vua nước Sidonien. Hai vợ chồng đều thờ bụt Baal, 
lại binh vực các đạo bụt thần, mà hà hiếp đạo Thiên 
Chúa hơn các đời vua trước. Achab trị nước đặng 
22 năm: làm nhiều đều mất lòng Chúa lắm; (1) 
nên Chúa sai tiên tri Elias đến quở phạt rằng: 
(€ Nhơn danh Đức Chúa Trời hằng sống, trong mẫu 
năm sau nầu chẳng hề sẽ có một hội mưa sa xuống, 
cho đến khi nào miệng tôi khiến, thì trời mới mưa 
mà thỏi. » Đoạn Chúa dạy Elias trốn qua suối Carith, 
ngang sông Giudong; nhờ nước suối ấy mà uống, 
và cỏ con quạ Chúa sai đem vật thực cho mà dùng. 
Người vưng lịnh Chúa mà qua ở đó, thì mỗi ngày 
hai buôi, có con qua tha bánh với thịt đến cho người 
dùng. Khi suối Carith cạn hết nước rồi, thì Chúa 
dạy người qua Sarephta, xứ Sidonien, khiến cho bà 
goá kia nuôi dưỡng. Người liền vưng lời mà đến đó, 
thì gặp một bà goá đang quơ củi, bèn xin bà ấy đem 
nước cho uống, cùng ít miếng bánh mà ăn. Bà ấy 
thưa rằng : « Hết bánh rồi, còn có một chút bột, ước 
chừng một nắm, với một chút dầu mà thôi, tôi sửa 
soạn nấu bánh cho hai mẹ con tôi ăn đỡ lòng, đoạn - 
mẹ con tôi cam chịu chết đói. » Ông Elias đáp lại 
rằng: «‹ Bà đừng sợ, bà nấu trước cho tôi một cái 
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bảnh nhỏ, rồi sau sẽ nấu cho hai mẹ con bà ăn 
nữa ; vì có phép Chúa cho bột và dầu ấy còn hoài 
chẳng hao, cho đến khi Chủa cho trời mưa xuống. » 
Bà ấy vưng làm theo lời tiên tri dạy. Mà thật có như 
lời: Vì Elias và hai mẹ con bà ấy cứ dùng luôn, mà 
bột cùng dầu ấy vẫn còn nguyên, không hao hớt 
chút nào. Trong lúc ấy rủi đứa con trai bà goá ấy 
lâm bịnh nặng mà chết. Elias cầu xin Chúa làm cho 
nó sống lại tức thì. (1H. Reg. XVỊI. et note. ) 

Cách ba năm, Chúa dạy Elias trở về ra mặt cùng 
Achab, thì Chúa sẽ cho trời mưa. Vừa khi Achab 
thấy tiên tri đến, liền quở rằng: « Ngươi làm cho 
dân Isarae phải đồ khô như vậy đó phải chăng? » 
Elias đáp lại rằng: « Dân Isarae phải cực khô thê 
ấy thì chẳog phải tại tôi đâu ; ấy tại vua đã bỏ Chủa, 
mà thờ bụt thần mà thôi. Vậy mà nếu vua muốn cho 
trời mưa xuống, thì xin vua hãy truyền cho dân tựu 
lại trên núi Carmêlô với 450 thầy sãi của bà hoàng 
hậu, đặng tôi làm cho trời mưa xuống cho mà coi. 
(1Ñ. Reg. XVIIH. 19. note ) 

Khi dân sự tựu hội xong rồi, thì tiên tri lên tiếng 
rằng : Nếu bụt Baal phép tắc, thì hãy theo Baal ; như 
Baal không phép tắc gì, còn Chúa phép tắc, thì sao 
muôn dân bỏ Chúa ? - Nay có 450 thầy sãi đây, còn 
tiên tri của Đức Chúa Trời, thì chỉ có một mình tôi 
mà thôi. Vậy xin để cho tôi làm cho anh em xẻt thử 
coi, ai phép tắc, ai không. Bây giờ các thầy säi hãy 
làm thịt một con bò, mà tế lễ cho bụt Baal, và xin 
Baal cho lửa xuống đốt thịt ấy đi ; rồi tôi cũng sẽ tế 
lễ một con cho Chúa Trời, và xin Chúa tôi cho lửa 
xuống đốt thịt nó. Như bụt Baal nghe lời các thầy 
mà cho lửa xuống đốt, thì thiên hạ sẽ nhìn nhận 
Baal là chúa mình, nếu mà Baal không cho lửa đốt 
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đặng, còn Chúa nhậm lời tôi mà cho lửa đốt của lễ 
tôi đâng, thì nhơn dân phải nhìn Chúa tôi là Chúa 
Trời, và phải trở lại thờ phượng Người thầy thầy. 
Vốn mấy thầy sãi ấy biết Baal cho lửa xuống kbông 
đặng, song chẳng dám từ chối, kẻo phải xấu hồ trước 
mặt người ta. Các thầy ấy trông cậy sức quỉ giúp, 
thì lẽ nào Chủa lại cho quÏ giúp vậy được. Khi giết 
con thịt và đề trụm hết trên bàn thờ xong xả, thì 
mấy sãi ấy xúm lạy Baal, mà kêu xin cho lửa xuống 
đốt của lễ ấy, các säi kêu la với Baal hết sức, từ sớm 
mai đến chiều, lại cắt xé thịt mình cho chảy máu ra, 
mà không nghe ông thần nó trả lời, cũng không thấy 
lửa xuống. (1) Bấy giờ Elías lấy 12 viên đá, chỉ 12 
dòng Isarae, mà đặt lên làm bàn thờ; rồi làm thịt một 
con bò mà đề lên trên. Lại người muốn tỏ phép tắc 
Chúa hiền hích hơn nữa, thì biêu người ta múc 12 
chẻ nước, mà đồ trên thịt ấy cho ướt đều hết, Đoạn 
người cầu nguyện cùng Chúa rằng: « Lạy Chúa, là 
Chúa Abaraham, lIsaac và Giacóp, con xin Chúa 
nhậm lời con, mà cho lửa xuống đốt của lễ nầy. Con 
xin làm vậy có ý cho thiên hạ nhìn biết Chúa là Đấng 
hằng sống phép tắc vô cùng; lại nhìn con là đầy tớ 
Chủa, mà nghe lời con, hầu trở lại cùng Chúa. » 
(III. Reg. XVIII. 30. 31. ) 

Người vừa xin dứt lời, liền cỏ lửa bỡi trời xuống 
đốt của lễ tiêu tan cho tới mặt đá. Thiên hạ thấy vậy 
liền tin phép Chúa, lại làm theo lời Elias, mà bắt 
giết hết mấy thầy sãi ấy theo luật Môisen (id. 40) 
Đoạn Flias xin vua Achab 'dùng cơm và chờ chút 
nữa trời mưa. Rồi người lên núi Carmêlô, quì gối 
nguyện xin Chúa tha phạt vua, cùng dân lsarae và 
cho trời mưa xuống. 


() T Reg. XVIHI. 20. 29, 
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28. H. Khi ấy trời đang thanh tịnh, mà tiên trì 
cầu nguyện rồi Chúa cho thê nào ? 

T. — Lúc ấy trời đang trong thanh, không cỏ chút 
mây, mà người mới nguyện một hồi, trời liền trổ 
nên mù mịt tối tăm, rồi kế mưa ào xuống lớn lắm ; 
vua cùng dân chạy về đụt mưa không kịp. (H1, 
Reg. XVIH. 41. 46.) 

329. H. — Khi vua Achab về thuật lại tự sự cho 
hoàng hậu nghe, thì bà ấy có giận chăng ? 

T. — Khi vua Achab về thuật lại mọi đều cho bà 
Jêzabel nghe, thì bà ấy tức mình giận ông Elias 
lắm, bỡi vì người đã dạy dân giết hết thầy sãi mình ; 
cho nên hoàng hậu sai kẻ nói cho tiên trì hay bà 
sẽ giết người trúng giờ người đã làm cho mấy thầy 
kia chết đỏ. 

s20, H, — Khi ông Elias nghe Jêzabel dạy người 
ta tìm giết mình, thì có sợ hãi chăng ? 

T. — Ông Elias nghe vậy thì sợ hãi, bèn trốn 
đi trọn một ngày đàng. Người đi mệt và buồn bực ' 
hết sức, thì xin Chúa cho chết đi, rồi nằm dựa 
dưới gốc cây kia mà ngủ. Bấy giờ thiên thần đem 
bảnh cùng nước kêu người dậy ăn. Người ăn rồi 
nằm xuống ngủ lại. Thiên thần kêu người dậy ăn 
nữa, vì đường đi hãy còn xa lắm. Vậy người ăn 


_ uống xong rồi thì cử đi luôn trọn 40 đêm ngày, ebo 


lởi núi Horeb. Đang khi ần mình trong hang đả thì 


_ Chủa hiện ra hỏi sao mà núp ần vậy. Người sắp 


mình kính lạy và thưa rằng : «Con buồn vì vua 
dân Isarae đã bỏ vưng lịnh Chúa, đã giết các tiên 
trì và muốn giết con nữa.» Chúa dạy người trở về 
ngã thành Đamas mà phong chức cho Hazael đặng 
sau làm vua nước Syria, phong chức cho Zéhu sau 
làm vua Isarae. Đừng lộn Z4hu nầu uới tiên trí 
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Zechu; (coi số 323). và phong chức cho Elisêu làm 
tiên tri thế quyền người (ứng nghiệm, coi số 3385.) 

Vậy người vưng lịnh Chúa mà trở về, thì gặp 
Elisêu đang cày với 12 cặp bò. Chính mình Elisêu 
cầm một cải cày. Người lấy áo dài mình mà choàn 
trên vai Elisêu, tức thì Elsêu bỏ mấy con bò lại 
đó, mà chạy về nhà từ giã cha mẹ, rồi trở lại đi 
theo người. (1) 

331.H.—Benadab có khinh khi phép Chúa chăng? 

T, — Thuở ấy Benadab làm vua xứ Syria có lòng 
khinh khi phép Chúa, nên nhập với 30 vua khác 
mà đánh vua Achab, thì Chúa sai tiên tri biều 
Achab đừng sợ, vì sẽ thắng đặng chủng nó. Quả 
thật bên Benadab phải thua. Phải mà Achab muốn 
thì giết đặng vua ấy, song Acbab nhiêu dong cho, 
lại giao làn với người, cho nên Chúa sai liên 
tri đến trách Achab đã chẳng theo phép mà giết 
Benadab, lại còn giao lân kết nghĩa với nhau nữa. 

332 /1¡ — Hoàng hậu lêzabel làm mưu kế chỉ 
cho đặng cướp lấy đất của Naboth ? 

T. — Đến sau vua Achab muốn mua miếng vườn 
của Naboth ở liên ranh mà nớởi vườn mình cho 
rộng. NÑaboth không chịu bán, vì là đất ông bà đề 
lại. Bà hoàng hậu Jêzabel muốn cho được việc, thì 
bày mưu : mướn kẻ làm chứng gian cho Naboth là 
kể nói lộng ngôn phạm đến Đức Chúa Trời cùng 
nói phạm đến vua nữa, đặng có bị án xử trầm ném 
đá. Khi xử tử Nabotb rồi, thì Achab đoạt lấy miếng 
vườn ấy. Bấy giờ Chúa sai tiên tri Elias đến mà 
quở phạt vua rằng : « Vua đã giết ÑNaboth mà cướp 
lấy vườn người cách trải lẽ, thì chỗ nào chó đã 
liếm máu Naboth, đến sau nó cũng sẽ liếm máu 


đ) [II. Reg. XIN. 
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vua tại đó ; lại bỡi bỏ vưng lịnh Tao cùng làm cở 
cho dân bỏ Tao, thì Tao hủy hoại gia tộc ngươi 


-Ï không chừa con chắu nào, cũng không chừa 


loài vật nuôi trong nhà nữa. Còn Jêzabel sau sẽ 
bị chó ăn thịt.» — Aehab nghe thì hoảng kinh hồn, 
lo ăn chay, mặc áo nhặm, hạ mình chịu tội 
cùng Chúa, làm cho Đức Chúa Trời động lòng 
mà dạy tiên tri tới cho vua ấy hay, Chúa sẽ giảm 
hình phạt nầy qua tới đời con của vua. — Cách 
chừng ba năm, Achab với Josaphát vua Juđa hiệp 
lực kéo bình đánh vua Syria. Josaphát xin Achab 
hỏi Đức Chúa Trời đã, coi Chúa cho thắng. trận 
đặng hay không. Song Achab cử cậy các thầy sãi, 
thì các sãi nói ; - Josaphát không chịu, một xin hỏi 
tiên trí Michée của Chúa mà thôi. Michée nói không 


- thắng nôi, có cãi mà đi thì phải chết ngoài trận. 


Achab nồi giận bắt Michẻe cầm trong khám, rồi cứ 
ra nơi chỉnh chiến. Khi ra trận vua ấy cồi áo cầm 
bào, mặc đồ thường cho khỏi ai nhìn mà giết. 
Nhưng mà đang khi dấu chiến, vua phải một mũi 
lên người kia bắn sịa trủng vua, (ứng nghiệm lời 
Michée). Chở vua lên xe mà đưa về nhà ; có chó liếm 


- máu chảy xuống, theo lời tiên tri Elias nói trước 


(XXH) vì tội cướp vườn Naboth. Tiên trị Michée 
cũng có phản về Chúa Cứu Thế ; thì nói Chúa sẽ 
sinh ra tại Bethlem. (1) Ai nấy thấy lời tiên tri Mi- 
chée nói về Achab đã quả ứng thì tin lời người nói 
tiên tri về Chúa Cứu Thế sẽ có như vậy. 

333. H. — Achab băng rồi ai lên vỗ trị ? 

T. — Achab băng rồi, thì con ông là Ochosias 
nối vị. Người trị có hai năm mà cũng làm mất lòng 
Chúa chẳng thua Achab. (XXI]) Ngày kia người té 


(1) Mich. V. 3. õ. 
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nhào đau nặng, thì cho kẻ đi hỏi bụt Beelzebub tại 
Accaron cho biết chết sống thê nào. Chúa liền cho 
tiên tri Elias đón đường mà nói rằng : « Sao vua tin 
cậy bụt Beelzebub, mà không tin Đức Chúa Trời. 
Bỡi vua bỏ cầu Thiên Chủa mà xin với ma quỉ, thì 
vua phải Chúa phạt. Chúng ngươi về đi, và hãy 
thưa lại cho vua Ochosias (¡d. 6). Những kẻ ấy về 
tàu lại bấy lời cho Ochosias hay. Vua tức mình sai 
một quan với 50 tên lính đi bắt tiên trì Elias. Mà 
quan quân muốn bắt tiên tri, thì bị thánh tiên tri 
chúc dữ, nên phải sét đánh chết tươi. (9-10) Vua 
mắng tin ấy, liền sai quan khác với 50 tên lính nữa, 
đến bắt tiên tri. Mấy chục quân nhơn chưa kịp tra 
tay bắt người, thì bị trời sét đánh chết hết. (11-12) 
Ochosias tức giận, không chịu thua, sai quan quân 
khác nữa. Mấy tên nầy biết quan quân trước phải 
thể nào, thì lo sợ khiếp via. Nó không dám làm 
ngang nộ nạt, một vô quì gối thưa bầm tử tế, xin 
đấng tiên trí thương xót và mời chịu phiền tới đền 
vua, kẻo nó phải gia hình quá mà chết chăng. Elias 
nghe vậy bèn đi vào đền vua ; mà Ochosias không 
đám làm hung, chỉ cậy người cầu xin Chúa cho 
mình mạnh lại. Song Elias không chịu cầu cứu, cứ 
nói vua phải chết như đã có án Chúa rồi. (9 note) 
Quả thật it bữa sau Ochosias sinh thì. (IV. Reg L) 

334. HH. -- Ai nối quyền cho Ochosias ? 

T. — Ochosias chết, không cỏ con nối quyền, nên 
Joram là em người lên tức vị. loram trị nước 12 
năm cũng mất lòng Chúa vậy, mà kém hơn Achab 
(IV Reg. II ). 

335. H. —- Đời ]oram có xảy ra chuyện gì ? 

T. — Hồi đó Elias được Chúa đem lên trời : Khi 
gần tới hồi bỏ thế, người lấy áo dài mà đánh nước 
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sông Giudong, thì nước rễ ra hai, chừa đường cho 
người với Elisêu đi qua. Elias thăng thiên rồi. 
Elisêu cũng dùng ảo người bỏ lại, mà làm một 
phép ấy đặng qua sông mà trở về ( ¡d. II). 

Elisêu sau còn làm nhiều phép lạ và nói nhiều 


lời tiên trì. Người cho gấu ra cắn chết 42 đứa chê 


cười người sói đầu ; bỏ muối vào nước thì hết độc 
và đất tốt, tại Jéricho (1l) cho con bà Sumanite 
chết sống lại (IV); dạy Naamam là quan lãnh 
binh nước Syria tắm bảy lần trong sông Giudong 
thì được hết bịnh cùi. Phạt trò Giezi nói láo lén 
xia Naamam đưa tiền cho mình đem về cho Elisêu 
phải mang bịnh cùi thế lại (V). Làm cho lưỡi búa 
sắt nồi trên mặt nước (VŨ). Vua nước Syria sai kẻ đi 
bắt người, vì người đã làm cho vua Isarae lật mưu 
vua xứ ấy bày ; mà khi những kẻ ấy đến gần, tiên 
trí eho trò Giezi thấy vô số thiên thần hộ vực người, 
lại phạt những kẻ đến bắt phải mù quáng cho đến 
khi tiên tri dắc nó vô tới vua lIsarae ở Samaria, thì 
mới cho sáng mắt lại (¡d, VỊ). — Lại khi Benadab 
vua Syria vây thành Samaria, thì trong thành dói 
lắm, đến đôi người ta đành mua một cái đầu con 
lừa tới 80 đồng bạc, có kể mua phần bò câu mà ăn, 
và có người mẹ kia làm thịt con mình mà ăn. Trong 
thì cơ cần khốn khó ấy, Elisêu nói tiên trí an ủi 
Joram rằng : đến mai đồ ăn rẻ lắm, một thùng lúa 
sẽ hạ giá có một đồng Cyele, còn mạch nha thì nửa 
đồng cycle mà thôi. Vua quan không chịu tin. Mà 
quả thật bữa sau có thật như vậy ; vì ban đêm Chúa 
cho lính Syria nghe như tiếng ngựa xe quân mã ào 
tới đánh vô số, thì nó hoảng hốt chạy trốn bỏ đồ 
ăn và bỏ xe ngựa lại ( Phép tắc Đức Chúa Trời giúp 


_ cách lạ là thề nào !) Qua đêm sau có bốn người cùi 
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vô trong trại Syria đặng xin cơm ăn, thấy trồng 
vậy tÌì lật đật về thưa lại với Joram ; thì dân Isarae 
tuôn ra lấy đồ, mà đồ ăn nhiều quá, nên phải bán 
rẻ lắm : một thùng lúa có một đồng cyele mà thôi 
và mạch nha nửa đồng, y như lời tiên tri Elisêu đã 
phán trước, — Ngày kia vua Banadab ở Damas làm 
bịnh thì sai Hazael hỏi Elisêu coi có qua khỏi hay 
chăng. Sẵn dịp Elisêu tỏ cho Hazael biết, sau nầy 
chính là người sẽ làm vua nước Syria thế cho Be- 
nadab. Hazael mới về tới Damas thì Benadab tắt 
hơi Và có thật ông ấy lên nối quờn, (VIH) coi số 351. 

336. H. — Truyện Jehu là làm sao ? 

T. — LẦn khác Elisêu eho môn đệ đi phong chức 
cho Jehu đang nghỉ tại Ramoth lên làm vua nước 
lsarae. Người dặn môn đệ hễ phong chức rồi thì 
phải trở về liền. Môn đệ tới nơi kêu Jehu ra nói tin 
ấy, rồi đồ dầu phong chức trên đầu ông mà rằng: 
Chúa phong ông lên chức vương tướng, đặng trừ 
tuyệt dòng Achab như tôn thất Jeroboam rồi vậy đỏ; 
đoạn chạy về như quan thầy dạy. 

337 H. — lehu học chuyện ấy lại cho anh em 
nghe ; thì mấy người ấy làm sao ? 

T. — Jehu học chuyện ấy lại với mấy anh em, thì 
họ bàu người làm vua, và lo mưu đánh giết Jloram 
đang điều trị tại Jezrael. Khi Jehu gần tới Jezrael, 
lính canh cho vua hay có Jehu đến, thì loram lên 
xe đón rước với Ochosias ( vua Ginđa ) là châu 
ngoại mới đến thăm. Song vừa khi biết là Jehu 


muốn cướp quờn, thì hai vua thối lui trở lại, mà ˆ 


không kịp, vì bị Jehu lấy ná bắn Joram giữa vai 
chết đang hồi di ngang vườn Naboth, rồi truyền 


dạy bỏ thây xuống đất và chạy rượt Oehosias. Ông .. 
nầy bị vít tích chạy về Mageddo mà chết, Khi Jehu..... 
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trở vô Jazrael ngó lên thấy Jêzabel đứng trên cữa 
sỐ ngó xuống, thì dạy xô bả nhào xuống ngoài 
đường. Mà kế một lát vua cho chôn cất xác, thì 
thấy còn lại cái đầu với cải tay mà thôi, còn bao 
nhiêu chó ăn hết rồi. Ấy ứng nghiệm như lời tiên 
trì Elias (1X). Jehu-tru di 70 con trai Achab, mấy 
anh em bạn hữu của người. 42 đứa em của Ocho- 


- sias là vua Giuda đến thăm và các thầy säi ở trong 


nước Isarae ; ngời lại đập bề bụt và dở chùa Baal 
hết, cho ứng lời tiên trị đã phong lên làm vua. 

Nhưng mà Jehu không bỏ theo bụt Bò ở Bethel 
và ở Dan; nên Chủa không cho dòng người làm vua 
luôn. Chúa một hứa thưởng cho con cháu làm vua 
bốn đời mà thôi, 

338, /đ. — Ai nối quờn dehu ? 

7, — Jehu chết đoạn thì Joachaz con ông nối 
quờn và trị được 17 năm. Vua nầy cũng mất lòng 
Chúa như Jeroboam, cho nên Chúa cho Hazael vua 
nước Syria đem bình làm giặc đánh hủy binh 
lsarae ; chiếm lấy nước một phần lớn (XI). 

339. H. — loachaz chết thì ai làm vua ? 

T. — Trong cơn túng rối ấy Joachaz cũng có ngửa 
mặt lên kêu cầu cùng Chúa ít hơi, nên đến khi 
hoàng tử loas lên tức vị, thì Chúa cho lấy lại hết 
những thành Hazael đã chiếm bấy lâu. Joas trị 16 


_. năm cũng theo đàng tội lôi như Jeroboam. 


340. H. — Joas băng rồi ai lên ngôi trị vì ? 
†. — loas băng rồi, con là Jeroboam II lên nối 


- quyền. ( XII. ) Ông nầy đánh thắng nước Syria và 


lấy lại được những thành các vua Syria đã chiếm 
bấy lâu. Đời ấy có tiên tri Jonas, Chúa cho Jonas 
nỏi tiên tri về thành Ninivê ; cùng cho Jeroboam II 
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biết trước sẽ đánh đặng nước Syria. — Tiên tri Eli- 
sêu chết đời vua nầy. Thánh tiên trí nầy dầu chết 
đã lâu, mà còn làm phép lạ nầy : là ngày kia người 
ta đang khiêng xác một người chết, trực thấy ăn 
cướp, liền ném xác kẻ chết ấy trong mồ người kia, 
thì người chết chôn trong ấy sống lại ngay. (XIH,. 21.) 
QJeroboam II trị được 4Í nắm, mà cũng cứ thói các 
vua Svria, làm nhiều đều mất lòng Đức Chúa Trời, 

344. H — Ai nối quyền Jeroboam II? 

T. — Jeroboam II băng rồi, hoàng thái tử là Za- 
charias lên ngôi kế vị. (XIV) Ông cũng theo bụt 
thần, mà cai trị có sáu tháng thì phải tay Sellum 
giết và giựt quyền. (XV) Vậy thì ứng nghiệm lời 
Chúa hứa thưởng cho con cháu Jehu lên làm vua 
được bốn đời mà thôi. (XV, 8, 12.) 

42. H. — Sellum trị nước bao lâu 3 

T. — Sellum trị có một tháng, rồi phải tay Mana- 
hem giết cho đặng giựt quyền nữ3. (XV, 12, 16. ) 

343. H, - Còn Manahem trị được mấy năm ? 

T. — Manahem trị đặng 10 năm, theo đàng lội lôi 
như Jeroboam, (XYŸ. 12. 22.) 

344. H. — Ài nối quyền Manahem? 

T. — Manahem bắng rồi, con là Phaceias lên nối 
vị, Người nầy làm mất lòng Chúa như vua trước; 
cầm quyền mới được hai năm thì quan Phacéẻe giục 
dân dấy loạn và giết cho mình đặng lên ngôi. (XYV, 
22, 26.) 


345. //.— Đời Phacée cỏ xảy ra tai hại gì chăng? 


T. — Phacée làm vua 20 năm, cũng theo bụt thần. 
Đang đời người làm vua bị Thethphalasar vua ÀAssyria 
ở Ninivê, đánh đồ và lấy một phần lớn nước Isarae 
cùng đem một phần dân về bên Assyria ; sau hết bị 


_.Esd. IV, 4. nọte. — (4) IV. Reg XVI. 
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Osée giết và đoạt quyền, thì ứng lời tiên tri Chúa 
đạy phán cho Jeroboam trước. 

S46. H. — Đời Osée thì làm sao ? 

T. — Osẻe trị nước được 9 năm, cũng có làm 
nghịch ý Chúa, song không bằng như các vua Isarae 
trước. Nhưng mà bổi tội lỗi các vua trước cùng dân 
đã phạm, thì người phải thua Salmanasar là vua 
Assyria, kinh đô thành Ninivê. Lại thuở trước mỗi 
năm phải tiến cống nộp thuế, thì sau nầy nó tính 
dấy loạn, không chịu đóng thuế nữa, thì Salmana- 
sar đem binh vây thành Samaria và cách ba năm lấy 
thành, bắt Osée đem về cầm ngục; lại bắt đông nhơn 
số dân lsarae, trừ ra kẻ nghèo khô, đem về trong 
nước Ässyria, gần sông Œazan tại xứ Halar và Habor. 
(XVHI 11.) Khi ấy một phần lớn xử Mèdes, thành 
Babylon và cá xử Chaldée cũng đều thuộc về nước 
Assyvria (1) Ấy đã quả ứng trọn đủ lời tiên trí Ahias, 
Từ Salomon là năm 2414 năm. (2) — Trong số kẻ 


phải về làm tôi bên Gazan có tiên trí Nahum với 


ông Tobia. Cả hai đều có nói tiên tri trước Ninivê, 


_ sau cñng phải nước khác chiếm lấy (XVH. ) 


s47. HH. — Dân Isarae đi làm tôi tứ tán như vậy 
thì nước ấy ra làm sao ? 

T. — SaÌlmanasar bắt dàn Isarae về làm tôi bên 
sông Gazan; rồi thì người cho đân Babylon vân vân 
xuống ở Samaria và những thành xung quanh mà 
làm chủ đất Isarae, Những dân ấy sau lấy vợ là 
những người phàm dân Isarae còn ở lại đó, thì lần 
lần hoá nên một dân mới gọi là dân nước Samaria, 
(3) nửa thờ Chúa nửa thờ bụt. — (4) Nhưng mà Đức 

(1) IV. Reg. XVI. 6. et24 — (3) XVII. 6. note. — (3), 
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Si 


Chúa Trời muốn tỏ ra cho thiên hạ biết, dân lsarae 
bị bắt lưu đày tử tán, là vì đã phạm tội mất lòng 
Chúa, chẳng phải tại Chúa chẳng có tài phép binh 
vực nó đâu, cũng phải hiều, nếu Người muốn, thì 
lhông dân nào vô đất Isarae đặng, mà lại phải cho 
[sarae về. — Bỡi vậy cho nên Chúa cho sư tử ở đâu 
tràn vào vô số cắn chết những dân mới tới. Chúng 
nó hoảng kinh kéo nhau chạy thưa Salmanasar rằng : 
« Chúng tôi không biết thờ Chúa xứ Samaria và xứ 
Isarae làm sao, nên Người cho sư tử cắn chúng tôi 
chết nhiều quá. »› Vậy Salmanasar dạy cho một thầy 
trong mấy thầy bị lưu ở Samaria trở về đặng dạy 
nỏ cách thờ Chúa cho khỏi phạt. Nhưng mà sau lần 
lần dân ấy dựng chùa thờ bụt như cñ ; nên đân Sa- 
maritanô ra một đạo nửa thờ Chúa nửa thờ bụt. 
(XYH. et note. ) 

348. H. — Còn các lời tiên tri đã phán về Ninivê 
sau có ứng nghiệm chăng ? | 

T. — Ứng nghiệm hết. Đời vua Jeroboam II cai 
trị nước Isarae, Chúa đã si tiên trí Jonas qua thành 
Ninivê mà truyền tin Chúa hòng hủy phạt thành ấy. 
Jonas cãi lịnh Chúa xuống tàu trốn qua xứ khác, thì 
bị Chúa phạt cho bão tố nồi lên làm gần chìm tàu. 
Chủ tàu hay sự tai nạn dữ lợn nầy tại Jonas cãi linh 
Chúa, thì bắt quăng ông xuống biên, Chủa cho có cá 
lớn chực nuốt người mất, mà cách ba ngày, nó lội 
vô bờ mửa ông trên bãi biên còn sống. ( Có lề tại 
lích ấu mà người ta thờ cá uoi. ) Jonas liền vưng lời 
Chúa vô thành Ninivê rao cả tiếng rằng: -Còn 40 
ngày nữa, thì cả và thành nầy phải hủy hoại. Nhưng “ 
mà bỡi vua cùng dân Niniyê biết ăn năn đền tội, thì . 
đến kỳ hẹn Chúa duông thứ không phạt. Mà đến . 
sau vua cùng dân Ninivê trở lại đàng tội lỗi như 
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trước, nên cách chừng 25 năm, Chúa cho dân Mè- 
des và đân Babylon cất binh tới xúm đánh đồ thành 
trì gần hết. Vua Sardanapale ở trong thành sợ giặc 
bắt, thì tự vận thiêu mình trong đền. — Lâu sau 
Ninivê được khá lại và muốn đông đảo giàu có bằng 
khi trước. Mà hề sang chừng nào thì tội lỗi chừng 
ấy. Nên khi Salmanasar thắng được nước Isarae và 
đem dân Chúa về làm tôi mọi, thì Chúa cũng cho 
tiên trị Nahum và ông Tobia phán bảo cho hay 
trước Chúa sẽ phạt chẳng tha. — Vậy sau Ñahum 
ước chừng 100 năm, thì Chúa dùng Astyages là quan 
lãnh binh nước Mèdes và Ñabopolassar là quan lãnh 
bình cai thành Babylon thế vì vua ở NÑinivê; mà trị 
tội thành Ninivê, — Astyages là con ông Cyaxare 
vua nước Mèdes; còn NÑabopolassar là cha của Na- 
buchodonosor IlÍI, sau làm vua Babylon. (diet hist ) 
Vậy hai quan tướng ấy hiệp binh kéo đánh hủy Ni- 
nivê. Rồi Nabopolassar chọn Babylon làm kinh đô 
mà ngự trị và cai trị luôn thành Ninivê nữa. — 
Nước mới nầy sau cũng giữ tên cũ là Assyria. 


“§MH Về nướe Giuđa 


349. H. — Khi nước vua Salomon tách ra làm 
hai có mấy dòng hiệp nhau làm nước Giuda 3 
(Có nói trước coi số 269 và 270 đây nhắc lại). 
T. — Khi vua Salomon thăng hà rồi, thì nước 
người chia ra làm hai : Mười dòng theo Jeroboam 
gọ! là lsárae ; còn dòng Giuda dòng Benjamin và 
một phần lớn trong dòng Lêvi thì tùng phục Ro- 
boam là eon ruột ŠSalomon gọi là nước Giuđa. Mười 
1 dòng đã chọn Jeroboam làm vua, và đã bắt chước 
Jeroboam cùng mấy vua sau mà bỏ thờ Chúa Trời, 


vì đã phạm luật Chúa, làm mất lòng Chúa, nên đã 
phải phạt nặng rồi. Hai dòng Giuda và Benjamin 
cùng vua nó cñng không vưng phục Chúa cho trọn, 
nên lâu lâu cũng phải phạt nữa, 

350 H. — Ai nối quờn Salomon mà cai trị ? 

T. — Con vua ấy là Roboam kế vị cha mà eai trị 
nước Giuđa đặng 17 năm. Vua cùng dàn hai dòng 
nầy bỏ Chúa mà thờ bụt thần ; cho nên Chúa đề 
cho Sesac là vua Egiếptô, kéo bính qua đánh 
thẳng, bắt hết 133 thành của Giuđa, lại cướp lấy 
nhiều đồ quí trong đền thánh mà đem về nước 
mình. (Cô tích pề giặc ấu bâu giờ cũng hầu còn, 
mới đâu người ta tìm đặng nó dưới đất). (1) 

3ãt. H. — Roboam băng rồi ai trị nước Giuda ? 

T. — Roboam băng rồi, hoàng thái tử là Abiam 
lên nối ngôi và (rị nước có ba nắm mà thôi. Vua 
chẳng lo đạo hạnh øì, nên cũng mất lòng Chúa như 
vua cha vậy. (¡d. XY. I-ð,) 

352. H. — Ai nối quờn vua Abiam ? 

T. — Hết đời ÀAbiam rồi, thì con người là Asa kế 
vị trị nước đặng 4L năm, ăn ở tử tế và đẹp lòng 
Chúa, mà cũng có khi phạm lịnh Người, lại không 
dám phả những chùa miễu của vua Salomon đã 
lập khi trước ở trên núi Ôlivẻtê (Đến sau cách 
320 năm vua Josias mới phả). (2) Đời Asa thì vua 
[sarae là Bansa đem binh đến đánh lấy đặng ít 
thành Giuda. Vua Asa sai sứ dem tiền bạc đặng 
dưng cho Benadab, là cháu nội vua nước Syria 
đang ở Đamas, mà xin người đem binh xưống đánh 
lấy mấy thành ấy lại. Vua làm vậy là cậy nhơn lực 
mà bỏ thiên lực rõ ràng. (III. Reg. XV. 16 24). 


- ()I. Reg. XI. 2I, 31 et note. — (2) id, XYV,9. 16. IV Reg, 
XII 1 note. 
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353. H. — Asa chết, ai tức vị? 

T. — Khi Asa mãn phần rồi, thì Giosaphát lả 
con người lên nối quờn. (¡d. 24) Vua nầy cai trị 
đặng 25 năm, có lòng vưng giữ luật Chúa và ăn ở 
lử tế, như vua cha, song cũng không phá mấy chỗ 
thờ bụt cho hết, (1) lại có cãi lịnh Chúa mà giúp bình 
cho Achab là vua lsarae đặng đánh vua Syria và 
cũng cưới con vua Achab là Athalia cho thái tử 
Joram, thì làm cớ cho con cháu sau phải hư, 

354. H. — Ai tức vị thế cho Giosaphát ? 

T. — Giosaphát sinh thì rồi Joram lên nối ngôi. 
Người cai trị đặng ba nắm ; mà không soi gương 
lành cha ông, vì thờ bụt thần theo bên vợ. (IV. 
Reg. VIHI.) 

355. H. — J]oram băng rồi ai trị nước Giuda ? 

-f.— Chừng mãn đời Joram rồi thì thải tử 
Ochosias lên kế vị. Người thờ bụt như vua cha; 
và trị đặng một nắm mà thôi ; ngày kia khi qua 
thành Jezrael có ý thắm Joram thì phải lính lehu 
bắn, chở về chết khi gần tới Mageddo (coi số 337 
1V. Reg. 1X. 27.) _ 

355.)is H. — Ochosias chết, Athalia là mẹ người 
làm gì ? | 

T. — Khi đặng tin Ochosias chết rồi, thì bà quốc 
mẫu Athalia lo sát hại con cháu cho chết tuyệt hết, 
đặng có soản ngôi ; song người ta giấu được lJoas 
là con Ochosias trong đên thờ cho khỏi chết. Sau 
khi Athalia trị nước được 7 năm, thì thầy cả thượng 
phầm Joiada cùng các kẻ lớn tôn loas lên làm vua 
và giết mụ ấy. (¡d. XI.) 


(1) ¡d. XXH. 414 note. 
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`3 H. — Truyện Joas làm sao ? 
— dJoas trị nước đặng 42 năm ; bao lâu thầy 
cả Kiệt còn sống, thì Joas lo giữ luậi Chủa tử tế, 
tới khi Joiada chết rồi, thì người trở lòng thờ bụt. 
Thầy cả thượng phầm Zacharias là con Joiada thấy 
vậy, thì cứ luật phép Chủa mà bắt tội vua, làm cho 
vua hềm thù mà sai kẻ đi giết thầy cả ấy ; nhưng 
mà sau hết người cũng phải tay một quan kia giết, 
phạt tội đã giết thầy cả thượng phầm ấy. 

357. H. — Joas chết ai nối trị nước Giuda ? 

T†., — Đoạn con người là Amasias lên nối quờn. 
Ông nầy làm vua cai trị đặng 29 năm, ban đầu ăn 
ở tử tế đẹp lòng Chúa lắm, sau lần lần bỏ Chúa 
mà thờ bụt, nên bị Chúa phạt phải thua Joas là vua 
Isarae ; và sau hết phải tay đẳng quân mình giết: 
chết. (1) 

358. H. — Amasias chết ai lên ngôi kế vị? 

T. - Khi Amasias chết rồi, thì con người là 
Azarias, cñng gọi là Ozias lên nổi ngôi trị vì 52 năm. 
(id.. XIV 21 note) Người ăn ở đẹp lòng Chúa, song 
cũng đề người ta thờ bậy nhiều chỗ. Ñgày kia người 
muốn giành việc chánh tế thì phải bị Chúa phạt 
mang tật phung. Người hạ mình và từ đó về sau 
cho đến chết, cứ luật Chúa mà ở một lầu nhà riêng, 
đề cho thái tử Joatham cai trị thế. (IV. Reg. XYV. H. 
Parall. 21. 26). Đời vua nầy cỏ tiên tri Osẻe nồi lên 
phản ra cho biết Chúa sẽ phạt dân Người phải làm 
tôi Assyria, cùng phán về Chúa Cứu Thế đến sau 
rằng : Người phải trốn qua nước Egiếptô và sau 
Chúa sẽ kêu về. (coï số 346) (2) 

S359, H. — Azarias (Ozias) băng rồi loatham trị 
nước bao lâu ? 

— ()lI. Parall. XIV. 17. etc. id. XIV. — (3) Osée I. 1. XI, 1. 
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T. — Khi mãn trào Ozias rồi, thì eon người là 
Joatham lên thế ngôi. (¡d. Reg. XV. 7) Người trị 
nước được 16 năm, ăn ở tử tế như vua cha, song 
- elng còn đề cho người ta thờ bụt thần trên miêu 
núi Olivêtê. (XY) 

360. HH. — Joatham băng rồi ai tức vị? 

T. — Chừng loatham băng rồi, thì Achaz là con 
người lên tức vị. Cai trị cũng được l6 năm, song 
làm tội nghịch mạn cùng Chủa chẳng kém các vua 
Isarae. Vì vậy Chúa cho Rasin là vua Syria và Pha- 
cée là vua Isarae cất bỉnh vây thành Giêrusalem. 
Achaz gởi tiền bạc xin vua Assyria là Theglathpha- 
lasar đem binh cứu viện. Vua nầy lấy đặng thành 
Đamas giết vua Rasin và đem một phần dân về làm 
tôi. (coi số 345) Achaz được việc thì mầng liền đem 
bạc đi Đamas đặng tạ ơn vua Assyria. Khi vua tới 
đỏ thì thấy một bàn thờ bụt về nhiều kiều hình 
khéo léo, thì dạy lấy kiều gởi cho thầy cả thượng 
phầm Uria tại Giêrusalem, mà biểu phải kêu thợ 
làm một cải giống như vậy, (1) đặng đề trong đền 
thờ Giêrusalem thay vì bàn thờ cũ, cho thầy cả Uria 
tế lã Chủa trên đó, và cho chính mình vua cũng tế 
lễ đỏ theo lễ nhạc bên Đamas, có ý bắt chước vua 
Theglathphalasar ; song làm vậy mà chẳng lo sợ 
mất lòng Chủa mình. (2) 

361. 7/1. — Achaz chết đề cho ai làm vua ? 

-_ T.— Khi Achaz mẩn phần rồi, thì hoàng tử tên là 
Ezechias lên nối quờn. (3) Người trị nước được 29 
năm, và vưng giữ luật Chúa cbín chắn lắm. Người 
phả đạo bụt thần cùng phá gần hết những đình miễu 


(1) 1X. Reg. XVI, — (2) IV. Reg. XVI. et note,— (3)IV Reg. 
XVI. 
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người ta đẩ cất thờ bụt nọ bụt kia, nên được Chúa 
phù hộ cách riêng (¡d XVHI)....- 


Ngày kia Sennacherib là vua Assyria ổ tại Ñinivê - 


đem binh đánh lấy thành lũy Giuda gần được hết, 
Ezechias cầu hòa thì sai sử đem tiền bạc dưng, và 
xin vua ấy trở về. Vua Sennacherib không chịu, lại 
sai sứ Rabsacès với hai người khác cùng nhiều quân 
lính, đi thẳng xuống Giêrusalem mà đố thách nói 
khoe mình, cùng khen vua mình hết sức rằng : Đã 
thắng đặng các bụt các nước lân cận. Lại còn nói 
nhiều lời khinh chê Ezechias và dễ duôi Chúa nữa 
rằng : Chúa cứu Giuda cho khỏi tay Sennacherib là 
kể đã thắng các bụt các nước sạo nỗi v. v. (1) Eze- 
chias nghe những sự ấy, thì đau lòng bèn cúi lạy 
Chủa xin thương giúp, rồi cho Thầy cả thượng phầm 
Eliacin đi tới tiên trì Isaias (2) bàn hỏi cho biết Chủa 
sẽ cho thắng bại thê nào, (3) thì Chúa dùng miệng 
Isaias mà trả lời rằng : Đừng sợ ; sứ vua Assyria đã 
khinh dễ Tao, Tao sẽ cho Sennacherib biết đặng một 
tin làm cho nó phải về xứ tức thì, mà khi tới đó nó 
bị đâm chết. Chúa lại dạy Isaias phán nữa thể nầy : 
Tao đã nhậm lời Ezechias cầu nguyện, nên Senna- 
cherib chẳng hề lấy đặng Giêrusalem đâu, mà lại nó 
không đặng tới gần nữa. Tao sẽ cứu Giêrusalem vì 
danh Tao, cùng vì công nghiệp Đavit. Những lời kiêu 
hảnh của Sennaeherib đã thấu tới tay Tao rồi, Tao 
sẽ cho nó hay tin dữ về giặc, làm cho nó về. Tao sẽ 
xỏ hàm nó rồi cho nó mang dây cương, và Tao sẽ 
đắc nó về thẳng lới nhà. (4) Quả thật nửa đêm 
Chúa đề cho quÏ hại, làm cho lính của Sennaeherib 
chết dịch hết một vẹo tắm muôn rưởi. (5) Vua ấy 

(1) 1V Heg XVHI. — (2) ¡d, XVIII. 1ö note. — (3) id. XIX. 
— (4) ÌV Heg, XIX et note. — (5) 185.000 


khiếp vía hoảng hồn, chạy thẳng về Ninivê; lại đang - 
khi vua tế bụt trong chùa, thì bị hai đứa con đâm 
chết, đề quyền lại cho con thứ tư tên là Asarahddon 
cai trị (1). 

Ngày kia Ezechias mắc bịnh nặng,thì tiên tri Isaias 
khuyên vua phải dọn mình chết, vì đã đến giờ 
Chúa định, vua bèn khóc lóc, xin Chúa nhớ lại 
những việc lành mình đã làm mà cho sống thêm it 
_ năm nữa. Thì Chúa nhậm lời và dạy tiên tri nói lại 
cho biết : Chúa sẽ cho người sống lại 15 năm nữa, 
cũng sẽ gìn giữ cho khỏi tay vua Assyria và cho đặng 
vua tin hẳn chắc, thì Isaias làm như ý vua xin ; là 
cho mặt trời lui lại 10 độ (là 5 giò) (2). 

Dầu vậy vua cũng chẳng vẹn khỏi mọi tội lỗi ; là 
khi ấy có một vua ở tại Babylon, tên là Baladon, 
nghe tin vua Ezechias đã đặng thuyên bịnh, thì sai 
con là Berodach Baladon đem thơ cùng lễ vật đến 
mầng người, thì làm cho vua sinh lòng kiêu ngạo 
một chút, và muốn khoe của, thì dắce Berodach coi 
những vật quí báu trong đền mình, lại có lễ cũng bớt 
lòng tin cậy phép Chúa, mà đem lòng cậy sức vua 
Babylon và kết nghĩa với vua ấy đặng viện binh đi 
đánh vua Assyria ở tại Ninivê. Chúa không bằng 
lòng vua về việc kiêu ngạo ấy, nên sai tiên tri Isaias 
đến chỉ định cho vua biết về những hình phạt nước 
Giuda sẽ mắc phải mà rằng : Sẽ có ngày, những đồ 
quí báu trau giồi trong đền vua bây giờ đây, phải 
đem về trao giồi đền đài vua Babylon hết, lại con 
cháu vua cũng phải bắt đi làm tôi trong triều vua 
-Babylon nữa Ï 

Nghe án nầy, thì Ezechias liền hạ mình xuống mà 
thưa cùng Chúa rằng : «Lạy Chúa, Chúa phạt con 

(1 tả Xã. — (®) XX. 
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như vậy thật là thậm phải, song xin Chủa cho con 
đặng chết lành bình an » (1) Trong đời vua nầy thì 
đã có lời tiên trì Isaias phán về hình phạt nước Giu- 
đa như đã nói trước nây. Tiên tri ấy lại còn phắn 
thêm nữa cho dân hay, Chúa không bỏ nó mà rằng : 
Chúa sẽ dùng Tyrus mà cứu dân Chúa; Tyrus sẽ tha 
kẻ làm tôi về, và người sẽ lo lập lại đền thánh Giê- 
rusalem (Isaias XLV. 18 et XL IV. 28) 

362.H. — Truyện Ninivê Babylon và nước As- 
syria thể nào ? Hãy coi lại số 347, 

S63. H. — Ai nối quờn Ezechias ? 

1. — Khi Ezechias băng rồi, thì hoàng tử Manassẻ 
lên võ trị (vua nầy là con bà Hasphoiba ; mà bà 
nầy là con gái liên trì lIsaias) trị nước được 50 
năm, phá đạo Chúa mà lập lại hết mấy chùa miều 
vua cha đã phá khi trước, lại thờ và dưng của lễ cho 
những vì tỉnh tú, cùng dựng hình bụt Baal trong đền 
thánh và bảo hộ mấy thầy chùa, thầy pháp, thầy bói 
nữa. Đức Chúa Trời sai tiên tri đến mà lên án rằng: 
« Bðỡi vì Manassẻ là vua Giuđa, đã bỏ luật Chúa, mà 
làm những đều quái gở quá hơn những việc quân 
Amorrhens đã làm xưa và dân trong nước cũng đều 
bắt chước theo, nên Chúa sẽ nồi cơn thạnh nộ mà 
phạt thành Giêrusalem, cùng đề cho nước Giuđa mắc 
phải những tại nạn dữ dẫn, đến đổi ai nghe tới thì 
phải giùn mình rớn ốc. Chúa sẽ làm cho thành Giê- 
rusalem ra bình địa, và sẽ hủy nỏ tan hoang, Chúa 
sẽ phủ dân Người cho kẻ nghịch thù hầm hiếp chà 
xát vì bấy lâu nay, từ khi nó ra khỏi nước Bgiếptô 
cho tới bây giờ, thì nỏ hằng cứ ngỗ nghịch cùng 
Chúa luôn (IV-Reg-X Vi). Đã ửng nghiệm vậy. 


(1) IV Reg XX et note. 
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—_ Nhiều tiên tri đã trách lôi vua như vậy, vua nồi 

giận, dạy giết hết nhiều lắm, đầu tiên tri Isaias tuôi 
tác già cả rồi; cũng là ông ngoại của vua, mà vua 
cũng dạy giết cưa ra làm hai. (1) Vậy đến sau Chủa 
đề cho Manassé phải thua Asarhddon, và phải bắt 
đi làm tôi ở thành Babylon. Đang khi bị làm tôi 
bên ấy, thì Manassẻ mới nghỉ lại, bỡi tại lỗi mình 
phạm đến Chủa, bèn lo buôn thống hối ăn năn trở 
lại cùng Chúa. (2) Vì vậy ít năm Chúa khiến cho 
Asarhddon đem lòng thương, mà tha cho đặng trở 
về. Khi về rồi, vua còn trị nước được ít lâu, lo phá 
đạo bụt, mà lập đạo Chúa lại. Song bỡi dân sự ghen 
ghét, nên làm loạn mà giết vua chết. Người chết rồi 
mà dân cũng còn ghét nữa, nên nó không có cất xác 
người gần mồ mả các tiên vương, thì phải chôn 
trong miếng vườn gần đền vua ở mà thôi ( XXI. et 
nole ) 

364. H. — Ai lên tức vị thế Manassẻ ? 

f, — Mãn đời Manassẻ rồi, thì thái tử Amon lên 
nối quyền. Trong hai năm người trị nước hằng làm 
mất lòng Chúa lắm. vì cũng noi theo gương cha mà 
thờ bụt. Ngày kia người bị mấy kẻ gian thần giết 
chết (XXI.) | 

364 °%ÍS N1, — Ai nối vị Amon? 

—T. — Bây giờ cả và đân tôn hoàng tử Josias lên 
ngôi thế vị, khi ấy mới được 8 tuôi, người trị nước 
được 31 năm, hằng ăn ở đẹp lòng Chúa như vua 
Đavit xưa (IV. Reg XXII.) 

Khi người được 26 tuôi thì khí sự lo sửa đền 
thánh Giêrusalem lại. Thầy cả thượng phầm Heleias 
lo dọn dẹp sắp đặt mọi sự lại cho có thứ tự, thì 

_() XXI. et note. — (8) IV. leg. XXI. 16. et note, et H. 
Parall. XXXH. . ñ..39 
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gặp được cuốn luật của ông Môisen đã chép xưa. 
Khi vua Josias nghe đọc đến những hình phạt cùng 
những tai nạn Chúa đe phạt kẻ lỗi lịnh Người, thì 
vua phát sợ hãi lắm, nên cho kẻ đi hỏi tiên trì nữ kia 
tên là Holda ( Dòng sang trọng ở tại Giêrusalem,) coi 
Chúa có cứ như lời ngăm đe trong ấy mà phạt dân 
Giuda chăng ? 

Thì Chúa dạy bà ấy truyền lại cho vua hay, Chúa 
sẽ làm cho ứng nghiệm như lời mình đã ngắm đe 
trong sách ấy, mà bổi vì vua có lòng kính sợ nắm 
giữ luật Chúa chín chắn, nên Chúa giần hình phạt đó 
lại đến đời con cháu sau mới phạt. (1) Vậy vua nhóm 
dân lại hết thảy cho đặng nghe mấy lời trong sách 
ấy, và bắt dân thề nguyên sẽ hết lòng vưng giữ luật 
Chúa. Đoạn vua lo sửa đền thánh lại, và dạy phá 
hết các tượng bụt cùng các chùa miễu, lại cứ luật 
Môisen mà dạy giết mấy thầy chùa thầy pháp hết v.v. 
(1V. Reg. XXII. ) 

s65. H, — Bụt Moloch là làm sao ? 

T. — Moloch: là bụt người ta quen dưng con mình 
làm của tế lễ. Bụt nầy ở tại đồng Tapheth, nghĩa là 
cái «trống» đặt tên vậy cho chỗ ấy, vì đang khi 
người ta bỏ con mình vào lửa đặng tế bụt, thì đánh 
trống cho lấp tiếng con trẻ la khóc, kẻo cha mẹ thảm 
não đau lòng quả. Tapheth cũng có tên Hinnon, 


nghĩa là la khóc, vì tiếng kể bỏ vào lửa thì la khóc 


mãi. Mấy kiền chùa vua Salomon đã lập xung quanh 
núi Olivêtê thuở xưa, thì vua Josias nầy phá hết. 
Ngày kia người đi tởi thành Bethel vào chùa chỗ 
Jeroboam đã đứng tế lễ cho bụt Baal xưa, và dạy 
đào mồ mã của mấy người xưa đã đứng tế lễ cho 
bụt nầy, và lấy cốt đề trên bàn thờ mà đốt hết, Ấy 


(1) IV. Reg. XXII. et note. 
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ng nghiệm lời tiên tri Addo đã phán xưa với Jero- 
boam hồi đang đứng tế lễ cho bụt Baal lần thứ nhứt. 
Vua ấy lại truyền dạy cả và dân phải ăn lễ con chiên 
cách trọng thê. Josias tử chiến tại Mageddo trong 
trận đánh với vua Egiếptô tên là Pharao Nechaas. 
Khi ấy người 39 tuôi. (1) 

S66. H. — Josias băng rồi ai lên tức vị 3? 

Ứ. — Vua Josias băng rồi, thì Joachaz là eon lên 
kế vị (Mẹ người tên là Amibal, là con tiên tri Jêrê- 
mỉia. ) (2) Vua nầy làm mất lòng Chúa, theo bụt thần, 
song trị có ba tháng mà thôi. Vì khi đánh giặc cùng 
vua Pharao Nechas, thì bị bắt đóng gông đem về 
nước Egiếptô. Rồi vua Nechas đặt con khác của 
Josias (là cøn của øơ bé) tên là Eliacim lên thế ngôi ; 
song Nechas cải tên Eliacim lại là Gioakim, mà chỉ 
mình cỏ quyền phép cho Eliaeim làm vua; lại mỗi 
năm nước Giuda phải tiến cống cho vua nước Egiếp- 
tô. Khi Gioaltim trị nước được 4 năm, thì có tiên tri 
Giêrêmia phán bảo tai nạn về nước Giuđa rằng: 
Hðỡi Giuđa, bỡi mầy không vưng lời Chúa, thì 
Chúa sẽ cho Nabuchodonosor là vua Babylon cùng 
những dân bên phía bắc tởi mà chiếm đất mầy và 
bắt mầy về làm tôi mọi Babylon.» (3) Chúc dữ 
rồi ; người lại nói an ủi dân ấy rằng: « Khi làm tôi 


đủ 70 năm rồi; thì Babylon cũng phải bị phạt nữa ; 


chừng đó Giuda sẽ đặng trở về thành Giêrusalem 
lại. » (¡d. XXV, 12. ete.) 

S367. H, — Gioakim trị nước bao lâu ? 

f. — Vậy Gioakim trị nước được 11 năm, người 
noi theo gương xấu ông bà mà làm mất lòng Chúa. 
(4) Trong đời người thấy ứng nghiệm lời tiên tri đã 

(I)id. XXII. 99. - (2) XV. Reg. XXIII. 31.— (3) Jeremia 


— XXV.: 1. 11.— (4) IV. Reg. XYIHI: 36. 3ï. et notes. 
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phán với vua Manassé và dân Giuda (id XXIV. 
3. 4.) (coi số 365.) Vậy người phải bại trận, thua 
Nabuchodonosor là vua nước Babylon, và bị bắt 
đem về làm tôi, là năm 606 trước Chúa giáng sinh. 
Trong số kẻ phải lưu đày với Gioakim thì có Đaniel, 
Ananias, Azarias và Misael cả thấy về dòng vua. - 

368. H. — Ai nối quyền Gioakim ? 

T7. — Hết đời Gioakim rồi thì con người là lửa: 
chim cũng có tên là Jechonias lên nối quyền. Tàn 
vương nầy cũng làm mất lòng Chúa lắm; trị nước 
được 3 tháng, thì Chúa đề cho ÑNabuchodonosor đến 
đảnh, chiếm đặng Giêrusalem, cướp lấy mọi đồ quí 
báu trong lầu đài vua và trong đền thánh nữa, trừ 
ra lửa thánh và Hòm bia cùng bàn thờ đốt hương 
mà thôi, vì Hòm bia thì tiên trì Giêrêmia đem giấu 
trong hang kia tại núi Nebo. (1) Còn lửa thánh thì 
thầy chánh tế đem giấu dưới đây cái giếng khô. 
(2) Nabuchodonosor lại bắt lấy mấy người giàu có 
sang trọng trong nước; hết thấy đi theo vua Gioa- - 
kim cùng cả và gia thất qua làm tôi bên Babylon 
hết; (3) tiên tri Ezechiel và ông Mardochée cũng bị 
bắt làm một. (¡d. XXIV. 14. note. ) 

Khi Gioakim bị bắt làm tôi bên Babylon rồi, thì 
vua Nabuechodonosor đặt ông Mathanias lên ngôi trị 
mấy dân nghèo còn lại trong nước Giuđa. (4) Song 
vua Nabuchodonosor cẩi tên vua ấy lại là Sedecias, 
lại buộc mỗi năm phải tiến cống cho nước Babylon. 
Mathanias là con losias, là em Achaz và Eliacim 
(gọi là Gioakim,) cũng là châu ngoại tiên tri Giêrê- 
miỉa. Khi dân Giuđa làm tôi bên Babylon được ít 
năm, mà những dân sàn dã còn ở lại thành Giêru- 


-@1L Mach. II. õ. et note. Dan. l. 3. et note—(2)H. Mach. L. 
19. —(3)id.XXIV. — (4) VỊ. Reg. XXHI, 31.-34. & XXIV. 17:: 
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_ salem, không chịu ăn năn chừa lội, thì Chúa cho 

_ Ezechiel phán tiên tri về vua Sedecias và đân Giuđa 
rằng: « Người ta sẽ cõng vua Giêrusalem mà trốn 
ra ban đêm, đi ngã vách lũy sập, vua phải bị bắt 
đem đi Babylon, (1) mà vua không được thấy Baby- 
lon, đến sau Chúa cũng phạt Babylon nữa. (2) 

369. H. — Chuyện Sedecias là thê nào ? _ 

T. — Vậy Sedecias trị được 11 năm cũng làm 
phiền lòng Chúa lắm. Đến sau người lôi lời giao 
với Nabuehodonosor là không chịu tiến cống cho 
nước Babylon nữa, thì vua Nabuchodonosor đem 
binh đến vây thành Giêrusalem trọn hai năm, phá 
vở ngã tan tành một vách lũy. Khi ấy Sedecias 
thừa dịp đêm tối tâm trốn ngã đó, ra khỏi thành ; 
chẳng may l lính gát của Babylon bắt đặng, và 
đem nạp cho vua Nabuchodonosor. Vua nầy dạy 
giết hết thảy mấy đứa con của Sedecias trước mặt 
vua cha, còn dạy khoét hai con mắt vua đóng gông 

lại, và dẫn về Babylon : ấy ứng nghiệm như lời tiên 
tri Ezechiel đã phán trước (). 

Thành lũy Giêrusalem phải phá hư. Đền đài lầu 
các và đền thánh phải đốt cháy. Cả thành bị hỏa 
tai, đồ gì quí còn bỏ sót khi trước thì bên giặc lấy 
hết. Lại cả và dàn trong nước Giuđa bị bắt điệu qua 
Babylon hết, trừ ra những kể quê mùa, nghèo khô, 
đề lại đặng làm vườn tược ruộng nương, lkẻo thành 
rừng ( IV Reg. XXY ). 

- Đoạn vua Nabuehodonosor đặt Godolias về dòng 

Ẳ Ginđa làm quan khâm mạng cai trị đó. Ông nầy là 
_ người nhơn đức tử tế, cai trị bình yên, và lo cho 
dân đặng bề thạnh lợi Song cách 7 năm, có một 


_“(1) Ezech. XII. 19. — (23) Ezech. XXXIV. 11, — cát Ezech. 
Ñ — XII. 13 (coi số 370) 
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người về tôn thất Đayvit tên là Ismael giết Godolias 
chết ; bấy giờ dân sự sợ hoảng, e vua NÑabuehodo- 
nosor hay đặng thì phạt nặng, bèn lén trốn qua 
nước Egiếptô, và ở lại đỏ luôn. Vua Nabuchodo- 
nosor không bắt tiên trì Giêrêmia đi qua làm tôi 
bên Babylon. Vậy người ở lại Giêrusalem mà an ủi . 
dân. Đến khi Ismael giết Godolias mà dân trốn qua 
nước Egiếptô, thì Giêrêmia cũng đi theo mà khuyên 
bảo ủi an, song bỡi cứ trách lỗi nó nặng lời, nên 
nó tức giận mà giết người. Khi người chết đoạn, 
tiên tri Baruch, là môn đệ người, đi qua Babylon 
an ủi kẻ làm tôi ở đó và phán cho biết sau sẽ trở về 
Giêrusalem, mà Babylon lại cïng phải phạt (1). Kê 
từ vua Salomon đặng 375 nắm. Còn trước Chúa 
giảng sanh 587 năm ( IÝŸ Reg. XXYV. 7 note ) 
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_ĐOẠN THỨ MƯỜI'BA 
Dân Isarae bị bắt đi làm tôi ở thành Babulon 
sau được 0ê lập nước Giudêu 


370. Hỏi — Tiên trì Isaias, Ezechias và Giêrêmia 
vân vân... đã phán rao truyền những hình phạt mà 
đe dân, và sự bị đi làm tôi bên Babylon có nói lời 
gì giục lòng dân Giuđa trông cậy sẽ về Giêrusalem 
lại chăng 

Thưa. — Có. Bối Đức Chúa Tlrời có ý cho con 
tmột Đấng sanh ra tại Bethlem trong dòng Giuđa, về 
tôn thất vua Đayvit, và muốn cho người ta trông đợi 
Đấng ấy, thì trong đời vua Ezechias, Chúa dùng 
miệng tiên tri Isaias mà phán trước cho nước Giuđa 
hay biết, cho đầu nó phải Chúa phạt đi làm tôi mặc 

(1) Baruch. IV. 359 te. 
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- lòng, nhưng mà Chủa chẳng bỏ nó, mà rằng : « Tao 
. gẽ dùng Cyrus mà cứu lấy dân Tao. Người sẽ tha 
cho kế làm tôi đặng về. Người sẽ lập lại đền thánh 
-Ä Giêrusalem ›» (1). Lại khi nước Giuđa phải làm tôi 
_Š- bên Babylon, thì Chúa cho tiên trị l2zechiel nói : 
-_Š_ sau cũng phạt Babylon và chừng đó sẽ nhóm dân 
-Ä Chúa lại ( coi số 368 ), và cũng dùng tiên trí Giê- 
rêmia còn ở tại Giêrusalem ( sau qua Egiếptô ) gởi 
CẬ thơ qua một đôi khi mà an ủi dân ấy. Có thơ rằng : - 
“Ä- ‹ làm tôi Babylon đủ 70 năm rồi, thì Chúa cũng sẽ 
-§_ phạt lại Babylon nữa (2), và Chúa sẽ hội hiệp bay 
LỆ. lại. » (¡d XXIX. 10-15 ) 
_ 371. H. — Giuđa làm tôi bên Babylon mà có mất 
quờn cai trị chăng ? 

fƒ. — Xưa Chúa đã dùng miệng ông Giacóp mà 
phán tiên tri về dòng Giuda rằng : ‹ Giuđa sẽ được 
quyền cai trị cùng giữ quyền ấy luôn cho đến Chúa 
Cứu thế ra đời » ( Gen. XLIX. 8-10 ). 

Vậy trong 70 nắm nước Ginda phải làm tôi bên 
Babylon, thì Chúa không đề sai lời tiên tri ấy chút 
nào. Dầu dân ấy phải phục vua Babylon mặc lòng, 

song cũng còn quyên phép riêng mà quản cai nhan, 

| hay là phân xử kiện thưa, và làm án phạt tùy tội, 

như đã thấy trong truyện hai quan xét kia xử tử 

ĐC oan ức cho bà Suzana. Nhờ có tiên trí Đaniel xứ 

Ð - lại thì bà ấy mới khỏi chết (3)( Ai có đạo đều biết 
chuyên ấu nẻn không kề ra đâu ) 

72. H. — Đang thuở Giuđa làm tôi bên Babylon 
cỏ ai làm sáng danh Chúa trước mặt kẻ ngoại chăng? 

LÍ F. — Có. Đang khi dân Giuda phải làm tôi như 
CÁ. vậy, thì Chúa dùng tiên trì Đaniel cùng mấy anh 


; | (1U ls. XLYV. 13 et XLIV. 98. — (3) Jderem. XXŸ.~ (3) 5. T1. 
“ Â cũ, truyện 145-146. ( Dan. XIII ) 
| 15 
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em bạn người là Ananias, Misael và Azarias ( đến 
sau cãi lên lại là Sidrach, Misach và Abdenago ) đề 
tô phép tắc Chúa và an ủi dân mình. 


Như cỏ lần kia vua Nabuehodonosor nằm chiêm ‹ 


bao thấy một chuyện dị kỳ lạ lùng, làm cho vua 
bối rối lo lắng lắm, song khi vua thức dậy rồi thì 
quên hết không còn nhớ là chuyện gì ( Dan. H1), 

Vậy vua dạy đòi hết thấy các thầy bói khoa, thầy 
pháp, bóng chàng, cùng các kẻ có tiếng khôn ngoan 
tựu đến, rồi vua biều nói lại điềm vua chiêm bao 
tối hôm qua cho vua nghe, cùng giải nghĩa coi lành 
dữ thề nào. Song chẳng có một ai biết vua chiêm 
bao làm sao mà nói lại được. Bấy giờ có tiên trì 
Đaniel (1) ( sau cãi tên lại là Baltassar ) vào chầu 
vua mà tâu rằng : Sức tự nhiên loài người, không 
ai biết được sự kin nhiệm vua chiêm bao hôm 
tối rồi. Tôi nhờ ơn Chúa trời soi sáng, thì tôi mới 
biết được. Vậy 'hồi đầu hôm trước khi vua nằm 
ngủ, thì lòng vua ước ao muốn biết nước vua 
Chaldea, kinh đô là Babylon sau sẽ ra thề nào. Mà 
Đức Chúa Trời là Đấng thấu hết mọi sự trước sau, 
thì rõ mọi tình ý vua, nên cho vua thấy điềm chiêm 
bao ấy mà dạy dỗ vua. 


Vậy đang giấc điệp, vua thấy một hình tượng cao. 


lớn đứng trước mặt vua, cùng ngó vua một cách 
oal nghiêm, làm cho vua sợ hãi lắm. Cái đầu thì 
bằng vàng. ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và trái 


vế bằng đồng. hai chơn nửa sắt nửa sành, đoạn ' 


ĩ 


Í 


vua thấy một hoàn đá nhỏ trên núi gần đó, bỗng '. 


chúc lăng xuống đụng trúng cái chơn tượng ấy, tức 


thì tượng ấy bề nát ; nào vàng bạc, nào đồng sắt, - 
nào sành sứ đều tan ra tro đâu mất hết, mà hoàn . 


(1) Dan. ]V, 16. 


Tôn 


- đá đó lần lần ra lớn và che lấp hết trải đất, ( Dan 


II. 24-37.) Đang khi Đaniel thuật lại tự sự, thì vua 
nhở lại thật có y như vậy, nên vua mới tin lời 
Đaniel nói là trúng lắm. 

Bấy giờ tiên tri mới cắt nghĩa cho vua nghe mà 
rằng: Cái đầu tượng ấy bằng vàng là chỉ nước 
Chaldea nầy Đức Chúa Trời đã đặt vua lên mà cai tri 
sửa sang mọi sự ra sang trọng vinh hiền phú quí 
lắm. Ngực và cảnh tay bằng bạc chỉ sau sẽ có 
một nước nồi lên mà cai trị (là nước Media và 
Persa hiệp nhau mà đánh đặng giựt nước Chaldea 
nhập với nước mình và gọi là nước Persa ), song 
nước ấy không được vinh hiền phú quí bằng nước. 
của vua. Cái bụng và trái vế bằng đồng, chỉ sau 
sẽ có một nước khác ( có khí giải bằng đồng) nồi 
lên mà chiếm lấy nước Persa cùng các nước lân 
cận, song cũng không được bền bỉ bao lâu, ( nước 


nầy là Grecia và Macedonia.) Cái chơn nửa sắt 


nửa sành, chỉ sau nữa có một nước khác ban đầu 
mạnh cứng như sắt, mà sau phải phân chia ra 
nhiều nước, như sắt với sành không lề dính nhau 
được, (nước ấy là nước Rôma, ban đầu mạnh mẽ 


- hùng cường, đánh bắt các nước ; đến sau lần lần 


ra yếu, nên tách ra làm những nước bên Tây bây 
giờ. ) Còn hoàn đá lăng xuống trúng làm cho hình 
tượng ấy ra tan nát, là chỉ đang thời nước Rôma đặng 
vinh vang bốn biển, thì Đức Chúa Trời sẽ lập lại 
một hội riêng ( là Hội thánh Chúa ). Hội ấy lần lần 
tràn ra trong các nước các xứ (1), mà chẳng có 
nước nào khác sẽ phá cho J đăng ( Sấm Truyền 
cũ, vùng 40), 


q) Dan. II. 38-4ð. 
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373. H, — Những lời tiên tri Đaniel tâu như Ÿ 


vậy, có đẹp lòng vua chăng ? 


T. — Những lời ông ấy tâu thì đẹp lòng vua lắm, ' 
nên vua xưng thật Đức Chúa Trời Chúa Đaniel thờ - 
là Đấng phép tắc cao cả hơn hết các bụt thần trong Ấ 


nước Babylon. 


Lại đầu mà Đaniel phán trước về nước vua phải 


tan tành đường ấy mặc lòng, song vua không làm 
tội cũng không quở trách, mà lại phong cho làm 
giảm đốc cai hết các thầy thiên văn địa lý, (1) bói 
khoa và cho lên tới chức Cần chánh triều đình; là 
chức lớn hơn hết trong nước Chaldea. (2) 


Lại vua cũng phong cho ba người bạn hữu Đa- 1ˆ 
niel: Sidrach (Ananias) Misach (Misael) và Abdena- - 
go (Azarias) lên làm quan lớn cai tĩnh Babylon là 4 


kinh đô nước Chaldea, (3) 


Thuở ấy thiên hạ trong nước Chaldea hay tin - 


tưởng cùng in trí có vì linh thầu nhập vào ở lộn 


với vua, khi sống, còn khi vua chết rồi thì nhập 


vào hình tượng của vua. (4) 

Vậy cỏ một lần vua dạy đúc hình tượng (Tượng 
của mình hay là bụt Bel không rỡ), đề cho thiên 
hạ thờ lạy ; nhược bằng ai bất tuân thì phải bỏ 


vào lửa. Bðỡi đó dân sự ai nấy đều kính thờ, tế 1: 


lễ hình tượng ấy. (5) 


Mà ba bạn hữu của Đaniel không chịu thờ, một . 


_ nói rằng : Có một mình Đứe Chúa Trời đáng thờ 


mà thôi ; cho nên chúng tôi không dám vưng chỉ - 


vua dạy. Vua có bỏ chúng tôi trong lửa, thì Đức ' 
Chúa Trời sẽ cứu lấy chúng tôi, bằng Chúa Trời - 


(1) Dan. Ÿ. 11. — (2) Dan. 1l. 46. 49. —- (3) Dan. lI. ¡d. — 3 
(4) Carrière Dan. VỊ. 7. et nole et HI 1 et nole et XIV. —= 1. 
(5) Dan 1. 7. Ññ 


ng. 8 


M-.. SÁT. Ko: 


chẳng cứu chúng tôi cho khỏi ngọn lửa nầy, thì 
chúng tôi cũng cam lòng chịu chết vì Người, (1) 


Vua bèn dạy lấy lòi tỏi mà xiềng trói ba ông ấy 


lại, đoạn bỏ vào lò lửa và đồ dầu nung bồi thêm 


cho ngọn lửa cháy bốc lên cao tới 49 thước mộc, 
Ngọn lửa lò ra tứ phía đốt chết hết nhiều người 


_ đang chụm lửa. (2) 


Còn ba ông ấy ở giữa ngọn lửa hoả hào như vậy, 


_ mà chẳng phải nao, vì có thiên thần vẹt ngọn lửa 


ra, đề cho giỏ lòn vào và sương sa lát đát cho mát 


_mề mấy người ấy. Lửa ấy cháy quá lẽ, đến đỗi đứt 


Â hết lòi tói buộc mấy ông ấy. mà lạ thay ! Áo và tóc 


tai thì lửa chẳng vi sơ tới chút nào. Lại đang lúc 


_ lửa cháy hoả hào như vậy, thì phô ông ấy đi qua 


lại mà hát mừng ngợi khen danh Chúa luôn, cùng 
kêu mời mọi vật trên trời dưới đất ngợi khen Chủa 
với mình nữa. (3) - 

Vua NÑabuchodonosor thấy sự lạ như Vậy thì ngợi 
khen Chủa Trời của dân Giudêu cùng ra lịnh cấm : 
chẳng ai nên nói lời gì phạm đến Chúa, bằng chẳng 
vưng chiếu chỉ ấy thì phải chết. (4) 

Vậy mà vua không giữ đạo Chúa, thì sau vua 


J phải Chúa phạt bỏ đền đài ra ở ngoài rừng đêm 
“ngày luôn bảy năm, Khỏi mấy năm ấy vua phục 


Ÿ nghiệp, thì viết lại phép lạ ấy mà gởi khắp xứ, cao 


-rao cho mọi người đặng biết, mà cũng không 


giữ dạo Chúa. 
Khi vua băng rồi thì hoàng thái tử Evilmerodach 


.j| lên kế ngôi vồ trị nhơn dân, ăn ở tử tế giống vua 


cha. (5) 
(1) Dan, II, 14-18.— (2) Dan III. 47-48.— (3) Vấn đáp trang 


81. Sấm truyền cũ, truyện 141. Dan. III.— (4) Dan. II. 96. — 
“Á (6) Sứ ký Ninh phú e, I trang 142. 
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Cũng có truyền nỏi các sãi bụt Bel biết ăn của 
củng, mà lập kế cho dân tin là bụt ăn hết. Nhờ tiên 
tri trần tố cho vua ấy biết kếo tin dị đoan, có 
Sấm truyền cầ). 

Ỗ tại Babylon khi ấy ma qui nhập vào một con 
rắn lớn kia thiên hạ gọi là Rồng. Ma quỉ dùng con 
rồng nầy mà làm nhiều đều quái đị lạ lùng lắm, 
Cả và dân đều tin cậy thờ nó. Song Đaniel chẳng 
những không tin, mà lại khinh dề không sợ cùng 
nói mình có phép giết như loài thường. Vua nghe 
vậy thì cho phép thử. Đaniel bèn lấy nhựa và lông 
vật quết với mỡ trộn nấu làm viên quăng vô cho 
con rồng ấy ăn nó liền chết tức thì. Khi các quan 
nghe tin Đaniel bỏ thuốc cho chúa sử mình chết, 
thì giận dữ, cùng làm hồn hào xôn xao trong nước, 
có ý ép vua lên án xử Đaniel cho sư tử ăn thịt; 
vua cực chẳng đã phải bỏ tiên tri vào hang sư tử, 
kẻo đân làm hồn độn. Nhưng mà Đức Chúa Trời 
còn làm phép lạ mà cứu lấy kẻ trung thần, cho 
nên mấy con sư tử ở dưới hầm không dám động 
tởi người-chút nào. Vốn bảy con sư tử ấy mỗi ngày 
quen ăn tới hai người tội nhơn và hai con trừu, 
mà từ khi bỏ Đaniel vào hầm nó rồi, dầu không 
có ai cho nó ăn vật chỉ, mà nó cứ nhịn đói luôn 
vậy bảy bữa, không cấu xé tiên tri khi nào, một đề 
người ngồi yên thanh lặng. (1) 

Đang khi Đaniel nhịn đói trong hầm sư tử như 
vậy thì Chúa Trời sai thiên thần tới bắt xách tiên 
tri Habaeuc đang ở thành Giêrusalem mà đem qua 
thành Babylon (đàng xa lắm) đặng đem đồ ăn cho 
Đaniel. 


(1) Vấn đáp p. 39. Dan. XIV. 99, 31. 
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Số là khi ấy Habacuc đương có đem cơm dọn 
cho mấy người làm ruộng của mình ăn, thoát chúc 
thấy mình ở chỗ hầm sư tử và dọn bữa cho Đa- 
niel dùng (mà có một lần nầy mà thôi). Xong rồi 
thiên thần đem Habacuc về nhà người lại tại Giê- 
rusalem tức thì. (1) 

Khi vua Evilmerodach mắng tin sư tử không dám 
ăn thịt Đaniel, thì vua cùng trào đình tới tại chỗ 
mà coi, thì xem thấy nhắn tiền, vua bèn than thở 
rằng : Ôi ! thật Chủa Đaniel thờ có phép tắc là 
dường nào ! Bây giờ vua dạy đem tiên tri ra khỏi 


C[ hầm cùng bắt mấy quan âm mưu hại Đaniel khi 


trước, đem bỏ xuống hầm ấy. Mấy quan nịnh nầy 
mới vừa bước vô tức thì bị sư tử phân thây ráo. 
Khi vua thấy sự lạ lùng thê ấy, thì đem lòng kính 
sợ Đức Chúa Trời và ra lịnh cho mọi người trong 
nước mình phải kính tượng thánh danh Thiên Chúa 
Đaniel thờ. (2) — (Mà vua không thờ Chủa). Evil- 
merodach trị nước được hai năm rồi thăng hà, kế 
anh rề người là Neriglissor lên nối vị. Vua nầy 
đem binh đi đánh lấy nước Persa mà phải thua và 
tử trận. Chết rồi thì con là Balthasar (cháu ngoại vua 
Nabuchodonosor) lên ngôi thế trị tại thành Babylon. 
Babylon nầy là thành rất khéo léo và kiên cố lắm, 
không sợ ai sẽ đánh phá mà cướp đặng. Đến đời 
Balthasar nầy trị nước, thì dân Giuda đã gần mẩn 
kỳ phạt làm tôi. Vậy hai ông cháu Darius ; ông thì 
làm vua nước Media còn cháu là Cyrus làm vua 
nước Persa hiệp nhau cất binh đến đánh nước Chal- 
dea kinh đô là Babylon. Binh vua Darius và Cyrus 
đã chịu khó nhọc trót hai năm trời mà chưa lấy 
đặng thành Babylon. Còn vua Balthasar thì trông 


_ (1) Dan XIV. 39-38. — (3) Dan XV. 39-42, 
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cậy bụt Bel phù hộ nước mình, tưởng không lễ nào 
mà ai lấy thành đặng. Bồi đó vua cử bày yến tiệc 
mà ăn uống vui chơi với các vợ, cùng hơn một ngàn 
quan trong nước. Đang lúc no say vui vẻ thì chúc 
khen vạn tuế clio bụt Bel cùng khen bụt có tài có 
phép lắm, vì đã thắng đặng Chúa cả nước Giuđa 
ngày trước, lại nói nhiều lời dề duôi nhạo báng 
Đức Chúa Trời; còn dạy lấy hết những chén đĩa 
vàng là những đồ vua Nabuehodonosor đã lấy trong 
đền thánh Giêrusalem xưa, đem ra mà dọn đồ ăn, 
cùng dùng mà uống rượu với các quan cho vui. 

Ấy vậy đang khi vua Balthasar cùng các quan còn 
ăn uống ly bì, khoe khoang mình cùng khen ngợi 
bụt Bel nước mình phép tắc thắng hết các chúa, 
bông chúc mỗi người đều thấy có một bàn tay cầm 
bút mà viết vào vách ba chữ lạ nầy : Mane, Thecel, 
Phares, rồi bàn tay viết biến mất, đề lại ba chữ ấy 
mà thôi. (1) Balthasar thấy thì kinh khiếp sợ hãi quá 
lẽ, đến đổi hai đầu gối run lập cập và són đái nữa, 

Đến khi vua tỉnh lại một chút, tức th†Êho đòi các 
thầy phù thủy pháp môn trong thành đến triều đình 
và dạy giải nghĩa ba chữ lạ ấy. Nhưng mà không có 
một ai đọc đặng, thì lấy đàu mà cắt nghĩa cho ra, 
Bây giờ hoàng hậu mới nhớ lại tiên tri Đaniel có 
cắt nghĩa hai điềm chiêm bao cho vua ông xưa, thì 
xin vua cho đi mời người đến. (2) Tiên tri đến đọc ˆ 
xuôi hết và giải nghĩa rằng: Mane nghĩa là Số, vì 
Đức Chúa Trời đã tính số ngày giờ của vua cai trị 
nước đã đủ rồi. Thecel nghĩa là Cân, vì Chúa đã cân 
xét những việc vua đã làm bấy lâu nay, mà những 
việc ấy không theo ý Chúa. Phares nghĩa là Chia, 
vì Đức Chúa Trời định giao nước vua lại cho vua 
Media và Persa. ( Dan. V, ) | 


— 225 — 


374. H. — Có thật ứng như lời tiên trí Đaniel 
mới nói chăng ? 

T. — Thật có ứn g nhưlòi tiên tri Đaniel mới nói, 
vì cách vài giờ có bình lính nước Media và Persa 
kéo đến tràn vô thành Babylon giết được vua Bal- 
thasar và chiếm lấy hết cả nước Chaidêa. Rồi hai 
vua ấy chia nhau mà cai trị. (1) Ấy vậy nay đã có 
thật như lời Đaniel đã cắt nghĩa chiêm bao cho Na- 
buchodonosor nói về cái ngực và cảnh tay bằng bạc, 
chỉ sau nước vua sẽ nhập về nước khác; (2) cũng 
ửng nghiệm lời Giêremia rằng: Tao sẽ oán phạt tội 
vua Babylon nữa » (oi lời tiên tri số: 310. 313. 314.) 

S2. H, — Vua Darius có phong chức gì cho Đa- 
niel và hai người khác nữa chăng ? 

T. — Bây giờ vua Darius phong chức cho Đaniel 
và hai người khác lên làm quan giám đốc cai các 
quan khác, (3) mà Đaniel đứng làm thứ nhứt, nên 
nhiều kẻ phân bì ghen ghét loan mưu lập kế mà 

giết người cho rảnh. 

376. H. - Chúng nó lập mưu gì ép vua Darins 
giết Đaniel ? 

T†. — Vậy chủng nó thừa dịp ăn lễ mừng vua Da- 
rius khởi hoàn chiếm trị nước Chaldêa mà làm 
mưu giết Đaniel, vì vậy nó xin vua ra chỉ dụ dạy 
mọi người trong nước phải thờ lạy và cầu xin khấn 
vải cùng vua mà thôi, không nên cầu cùng đấng nào 
khác, nội trong một tháng; ai không tuân thì phải 
chết. Đaniel chẳng chịu vưng theo chỉ dụ ấy; cứ 
thỏi quen quì gối hằng ngày trở mặt bên Giêrusalem 
mà cầu nguyện cùng Chúa mình. Vậy các quan đến 
cảo cùng vua và làm hết sức mà xui giục vua phải 


(1) Đan. V.— (2) Dan. p. 31. H. 39. et note. = (3) Dan VI. 
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bỗ kể bất tuân quấc pháp vào hầm sư tử cho nỏ 
phân thây cho rồi. 

3272. H. — Vua Ùarius tính làm sao ? 

T. -- Vua Darius có lòng thương và kính Đaniel 
lắm, mà mắc theo chỉ dụ mình đã ra không lễ sửa 
được, nên cực chẳng đã vua phải nghe lời mà bỏ 
tiên tri vào hầm sư tử, 

Nhưng mà vua có lòng trông cậy Chúa sẽ hộ vực 
Đaniel cho khỏi sư tử làm hại. Cả và đêm ấy vua 
hằng thao thức ngủ chẳng an, trông mau sáng đặng 
ra đi thăm. Đến sáng ngày vua ngự tới cửa hầm sư 
tử mà coi, thì thấy Đaniel chẳng phải nao ; vua bèn 
mừng rỡ quả bội và cao rao cả tiếng ngợi khen Đức 
Chủa Trời phép tắc vô cùng. Rồi thì vua dạy bắt 
mấy quan cáo nài xin giết Đaniel, mà bỏ vào hầm 
sư tử với vợ con nó hết thảy, tức thì sư tử cắn 
chết hết. - _ 

Đoạn vua ra sắc chỉ dạy dân hết thầy phải tôn 
kính Đức Chúa Trời là Chủa Đaniel thờ. ( mà pua 
không thờ Chúa ) ( Dan. VI. Sử ký H. T. I. 138.) 

378. H, — Trong đời vua Darius Chúa có sai 
thiên thần tổ cho tiên tri biết và phán sự gì trọng 
nữa chăng ? 

T, — Có. (1) Trong đời vua Darius cai trị thì Chúa 
sai thiên thần tỏ cho tiên tri Đaniel biết và phán 
trước về nước Giuđa và về Chúa Cứu thế, mà rằng: 
« Dân Isarae sẽ được trở về và cất đền thờ cùng xây 
thành đắp lũy lại, » « Kề từ khi được phép lập lại 
Giêrusalem, thì còn 490 năm nữa, sẽ có sự đền tội 
và sự công bình sẽ đến và sẽ ứng nghiệm những lời 
tiên trỉ đã phán trước; (2) Đấng Kirixitô sẽ ban điều 


(1) Dan. XIV. — (2) Dan. 1X. 26. 27. note, 
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luật cho loài người và phải bị giết, mà dân Giuda giết 
Người, thì nó không được làm dân của Người nữa. 
Sẽ có một tướng kéo bình tới gây giặc với nó và sẽ 
triệt hạ thành lũy cùng phả hết đền thờ... » « Từ đó 
về sau, hết dưng của lễ trong đền thờ theo luật ông 
Môisen nữa, và dân ấy phải chịu khốn nạn, (1) lạc 
lài không yên cho đến tận thế. » Đaniel cũng còn 
nỏi nhiều đều tiên tri khác : như nói về nước Grêcô 
sau sẽ chia làm bốn và sẽ nồi một vua dữ tợn là 
Antiôcô hà hiếp thiên hạ, rắn phá đạo Chúa, mà 
sau phải chết khốn nạn. 

S379. H.— Dân Ginda đang làm tôi Babylon cỏ 
trở lại đem lòng trông cậy Chúa chăng ? 

T. — Đang khi dân Giuda phải làm tôi cực khô 
"bên Babylon thì mới nhìn biết lỗi mình, mà xin 
Chúa thứ tha mọi tiền khiên và hết lòng kêu van 
nài xin Chúa ban Đấng Cứu chuộc đến. (2) Mà khi 
ấy trong dân Giuđa chẳng có mấy kẻ hiều thấu 
tiếng Cứu thế là gì. Phần đông hơn thì tưởng là cứu 
chuộc nó cho khỏi làm tôi nước nọ nước kia, lại 
được chiếm lấy các nước mà cai trị vinh hiền, (3) 
cho nên đêm ngày nó những mẩn cầu xin, trông 
đợi cho có Đấng Cứu chuộc. 

Trong dân Giuđa những kẻ nắm giữ lề luật Chúa 
mà ăn ở tử tế, thì ra như mội bài giảng làm cho dân 
ngoại nhìn biết Đức Chúa Trời là Chúa thật, lại rập 
tiếng rằng: « Có Đấng thánh hòng giáng sinh, mà 
cứu chuộc cả và thiên hạ. » Tiếng nầy đồn ra qua 
tới nước Tàu. 

380. H.— Trong mấy năm bị bắt làm tôi, có 
_ phải hết thẩy mọi người dân Giuđa ở tại xứ Baby- 
lon bị bắt về đó hết chăng ? 

(1) Dan. IÄ. 94. 2E. eLnole.— (3) Vấn đáp. 38. — (3) E. l, 
p: 16 Hạnh thánh 24 Juin St. J. Bte. 
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T. — Đang khi dân Giuđa bị làm tôi bên Babylon 
thì cũng có người đi lập nghiệp làm ăn trong mấy 
xứ lân cận; có kẻ trốn sang nước khác; lại có người 
lần lần đi qua tới nước Tàu nữa, như hãy còn thấy 
nhiều tích làm chứng cho đến đời nay. Mà hề dân 
(iuda tới đâu, thì nó đem đạo Chúa tới đỏ ; song có 
đều thì truyền trúng hết, còn có đều thì sai, (1) có 
pha sự dị đoan ít nhiều. Vì vậy mà-thấy trong sách 
Tàu có nhiều câu hạp với sách đạo Thiên Chúa. 

Như thê ông Không tử là người Trung quấc làm 
thầy đạy đô thiên hạ cho biết phép tề gia trị quấc ở 
đời. Có lề mạnh mà tưởng ông ấy vịn theo lời dân 
Giuđa truyền miệng lại mà làm ra sách vở, vì trong 
ấy có nhiều đều hạp với lời đạo Thánh Chúa dạy, 
như lời rằng : «Hoạch tội ðu thiên oô sở đảo giả,» lội 
phạm tới trời thì không chỗ đào thoát. « Giao +ẩ chỉ 
lề, dĩ sự thượng đế, » lập đền mà tế vua trên trời. — 
Sanh tứ hữu mạng, phú quí tại thiên, » sống chết cỏ 
phần số, giàu sang tại trời. — Có lẽ tưởng nhiều kế 
khác cũng vịn đạo Giuda truyện lại làm vậy mà 
chép sách. Vì cũng có sách khác rằng : « Duu hoàng 
thượng đế, giảng trung øu hạ đân, nhược hữu hằng 
lánh,» Vua trên trời ban đạo lành xuống cho dân, 
có tánh tự nhiên: « Vhơn, nghĩa. lễ, trí, tín » 1° 
Nhơn từ đức hạnh; 2° Biết ơn biết nghĩa; 3° Biết 
tôn ti đẳng cấp ; 4° Biết sửa sang giềng mối ; 5° Thật 
thà trung tín. (Chơn đạo p. 22. - Hội đồng p. 28.) . 

381. H. — Dân Giuda có lòng trông đợi Đấng 
Cứu thế thì có truyền nhiễm cho dân nước khác 
đem lòng trông Đấng Cứu thể chăng ? 

T, — Cũng có. Bỡi thiên hạ đời ấy cử nương theö 
những lễ nầy, nên lối chừng Chúa Cứu thế gần 

(1) Cof. Petit Niecolas. _ 
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giảng sinh thì bên nước Tàu hề nghe tin người nào 
nồi đanh tiếng một chút, hoặc vì thông thái hoặc vì 
công phò vua vực nước hay là có tài nghề gì riêng 
khác, như Không tử, Lão tử, Ñgọc hoàng, Táo thần, 
Lão đam, Quan àm v.v. thì vua liền phong chức làm 
Thần. - Phong chức làm Thần, nghĩa là phong làm 
đấng bảo tồn vạn vật, cứu dân độ thế, và truyền 
cho nhơn dân thiên hạ phải thờ. Ấy dấu bên Tàu có 
(trông vậy mà bên Tây cũng-trông, nên có chùa tại 
thành Chartes mà dựng tượng đấng trinh nữ sẽ 
sanh con; — lại cỏ nhiều sách làm chứng.— Ba vua 
cũng nhờ đŠ mà nhìn ngôi sao chỉ Đức Chúa Giêsu 
ra đời. : 

382. H, — Darius băng rồi ai tức vị ? 

T. — Khi Darius là vua nước Media băng rồi, 
mà không có eon nố: vị, thì cháu là Cyrus làm vua 
nước Persa phải cầm quờn thế cho ông mà cai trị 
luôn ba nước: là nước Persa, nước Media, và nước 


Chaldêa. (1) Ba nước ấy đến sau gọi chung một 


tiếng là Persa. 

383. H. — Chuyện ông Cyrus là thể nào ? 

T. — Cyrus mới lên cai trị ba nước, thì có ngày 
kia vua lục sách các tiên tri mà coi chơi. Chẳng ngờ 
vua đọc trúng nhằm chỗ tiên tri Isaia phán lại lời 
Chúa truyền rằng : « Tao sẽ giúp Cyrus thắng đặng 
nhiều dân, người sẽ tha cho dân Tao về và sẽ lo lập 
đền thánh lại v. v. (2) Vua nghe vậy, liền hiều là 
bấy lâu có nhờ Chúa giúp, nên vưng lời Chúa mà 
cho phép dân Giuda ai muốn trở về quê thì về, lại 


trả tờNG đồ thánh vua Nabuchodonosor đã cướp 


Œ) Dan. V. 38 note,— Esd. 1. 9. et note (2) lsa. XLYV 13. et 
L. IV. 36. Esd. L. 13ï. 
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lấy xưa, cho phép dân Giuđa góp nhiều tiền bạc 

đem về đặng cất đền thánh lại. ( Esdras I. 4. ) 
t84..H. — Vậy mà dân Giuđa cỏ về hết chăng ? 

T. — Trong dân Giuđa có người đã gầy dựng cơ 
nghiệp làm ăn bên Babylon rồi, lại coi bề thế ở đó 
làm ăn khá nên không chịu về. (1) Còn số dân 
được phép trở về tới ước chừng năm muôn 
người, (2) ông Jorobabel làm đầu. Nhơn dịp dân 
Giuđa trở về Giêrusalem, thì có nhiều người dân 
Isarae khi trước bị bắt và phải làm tôi bên thành 
Ninivê cũng lộn theo mà trở về quê hương mình 
làm một với dân Giuda. (3) Mà bỡi các dòng dõi 
trở về ở lộn lạo với nhau, không còn phâu biệt 
đặng nước riêng mình nữa, thì thiên hạ đặt tên 
chung cho dân ấy là dân Giudêu. Song dân Giudêu 
chưa được làm dân tự lập toàn quyên đâu ; song 
phải chìu lòn cống sứ cho nước khác lâu năm. (Vấn 
đ. 41. Mach. XIII, 32. 42 et précéd. 

385. H. — Jorobabel và tốp dân về lần thứ nhứt 
cách mấy năm mới lo xây cất đền thờ lại ? 

T. — Vậy Jorobabel và tốp dân về khởi thứ nhứt 
thì cách hai năm lo xây cất đền thờ lại. (4) Mà 20 
năm mới rồi; vì cách bảy năm yrus băng, đề 
lại cho thái tử Cambis, cũng gọi là Assirusse, mà 
quân Samaritanô xen vô phá đám, tâu thưa với vua 
Cambyse và Artaxerxes Oroparte, nên vua Arlaxer- 
xes dạy phải đình việc lại hoài. Mà đến đời Darius 
Hystapes II mới được phép cất lại cho xong, và năm 
thứ bảy là từ tạo thiên lập địa ước chừng 3489 năm, 
khi ông lên làm vua, thì ăn lễ tân gia. Khi Darius H 
cho phép xây đền thờ lại, thì cũng xuất trong kho 

(1) Esd. l. 5. notes — (9) Esd IV, — (3)L. Esd. VIH, 3ã et 
notes — (4) I.Esd. II. 
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nhà nước số tiền cần mà xây, cùnử những sự tốn 
phí mà tế lễ cho Chúa sau. (1) 

Đền thờ mới nầy tốt lắm, mà thua đền thờ cũ 
nhiều. (2) Lúc đang xây đền thánh lại, có nhiều 
người già cả còn sống, nhớ đến đền thờ eñ trợng tốt 
quí báu vô hồi thì tủi khóc ; lại thêm quân Samari- 
tanô hà hiếp, nên dân Giudêu muốn ngã lòng hết 
hăn hái lập lại. (3) 

386. H. —- Đức Chúa Trời có sai tiên tri nào đến 
an ủi cùng khuyên giục cứ một lòng trông đợi Chúa 
Cứu thế đến chăng ? 

T. — Bây giò Đức Chúa Trời thừa dịp ấy, thì sai 
liên tri Aggée đến mà an ủi cùng khuyên giục dân 
cứ một lòng trông đợi Chúa Cứu thế đến mà rằng : 
‹ Chúa các binh dân phán rằng : Chẳng khỏi bao 
lâu nữa Tao sẽ làm cho trời đất, rừng biền cùng 
các dân thiên hạ phải rúng động : khi ấy Đấng các 
dân mình ước trông sẽ đến, sẽ làm cho nhà nầy đầy 
dây sự vinh hiền .. sự hiền vang danh vọng đền thờ 
nầy lại càng trồi xa hơn đền thờ trước bội phần, 
vì có Chúa sự bình an ngự đó ( Aggée. II. 7. 10) 

387. H, — Darius Hystapes mãn đời rồi ai lên 
nỗi quờn ? : 

f, — Darius Hystapes mãn đời thì Xerxès nối 
quờn. Lại khỏi ít năm Artaxerxes ( có tên thêm là 
Longue-main ) kế vị. (4) Vua nầy thương dân Giu- 
dêu Người cho phép dân ấy về thêm một tốp theo 
thầy chánh tế Esdras, khi ông mới làm vua, sau 
Jorobabel sắảu mươi mấy năm ; và một tốp theo 
Nehemias, khi làm vua được 20 năm. Người lại lấy 
tiền riêng gởi theo đặng dọn đẹp trong đền thờ và 
mua của lễ tự ý thầy cả thượng phầm. 

(1) I. Esd. VI.— (9) 1. Esd. V. 1. 15.39 — (3) 1. Esd. HI & 1V. 
— (4) Esd. VI. 14. note. 
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Vua cững đặt thầy cả thượng phầm Nehemias là 
dòng \aron làm khâm mạng cai trị Giêrusalem. Khi 
thầy cả thượng phầm Nehemias đặng chức quản 
hay Giêrusalem thì lo xây thành lãy ấy lại. 

388. H, — Có sự øì lạ về lửa thánh đã giấu khi 
trước chăng ? 

T. — Công việc hoàn thành, thì ngày lễ kia thầy 
thượng phẩm sai một thầy cả di tới giếng kia là chỗ 
đã giấu lửa thánh đó xưa mà lấy đem về. Thầy 
- chánh tế tới cái giếng ấy, thì lửa không còn, có 
một chút nước đục và bùn mà thôi ; thây ấy múc 
một chút nước bùn ấy đem về, cùng vưng lời Ne- 
hemias mà rầy trên của lễ. Bông chúc nước bùn ấy 
hóa ra lửa cháy tiêu tan của lễ hết. (H. Mach. I 19. 22) 

"889. /. — Nghe tin phép lạ nầy vua nước Persa 
làm sao ? 

7. — Artaxerxes Longue-main là vua nước Persa 
đang trị vì, nghe tin phép lạ nầy thì sai kể đi tra 
xét, cùng hỏi chứng cớ chắc chắn hẳn hòi ; khi biết 
thật có như vậy, thì vua bèn dạy xây một cải nhà 
trên giếng ấy, đề mà kính phép lạ nầy. (1) 

390. H. — Nehemias là người dòng Lêvi đặng 
trị dân Chúa có nghịch lời Giacóp phán tiên tri 
xưa chăng ? 

T†.Ô — Đức vua ấy đặt chức khâm mạng toàn 
quyền cho Ñehemias là người dòng Luêvỉ đặng cai trị 
dân Chúa ở tại Giêrusalem làm vậy, thì không 
nghịch lời Giacỏp phán tiên tri xưa ; vì cho dầu 
Nehemias không phải dòng Giuda, nhưng mà là dân 
Giudêu (Giuda) bằng lòng hiệp nhau mà tôn lên 
cai trị mình trước, sau vua mới châu phê mà ban 
chức khâm sai cai quản. (II. Esd. VH, 1.2, — VHI, 7 ) 


(1) id. 34. — (3) Edom. 139. 
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391. H. — Dân Giudêu có sốt sắng giữ luật Chúa 
chăng ? 

T. — Các vua nước Persa sau cùng có lòng kính 
thương dân Chúa (1). Nên khi Nehemias qua đời 
rồi, thì cho phép dân Giudêu muốn bàu người nào 
làm đầu mặc ý (¡d). Lần lần Giudêu lập hội Sanhẻ- 
drin, hết thảy là 72 viên chức mà đứng cai trị thay 


_vì vua như trước. Người ta cử Hội đồng ấy, mội 


phần trong dòng Lêvi gọi là thầy cổ - một phần 
trong những người đầu mục kẻ lớn — một phần 
trong kẻ thông luật hơn gọi là Ký lục. - Thầy cả 
thượng phầm đứng làm đầu Sanhédrin. Song dân 


- Giudêu hễ được bình yên thì chẳng ân cần giữ lề 


luật Chúa, từ kẻ làm đầu cho đến thứ dân ; thì lần 
lần thầy chánh tế (2) lỗi việc tế tự Chúa ; còn trong 
dân giã có kẻ cho vay ăn lời quá luật ; có kẻ không 
chịu dưng một phần mười của cải (3) mình như 
luật dạy ; có kẻ làm việc xác ngày Đức Chúa Trời 
cấm, — có người cưởi vợ ngoại (4). 

392. H. — Vậy đang đời Nehemias trước Chúa 


_Ÿ Cứu thế giáng sanh, Đức Chúa Trời có sai tiên trì 


nào quở trách thầy chánh tế ? 

T. - Đang đời Nehem'as trước Chúa Cứu thế 
giáng sanh chừng 412 năm, Đức Chúa Trời sai 
tiên trì Malachias quổ trách thầy chánh tế rằng: 


| « Bay dưng bánh không trúng luật trên bàn thơ 


Tao, mà bay còn đám nói bay không có làm ố danh 
Tao.» «Khi bay dưng con thú đui mù, thì không 
phải sải luật sao ?» « Khi bay dưng con vật nào 
què quặt hay là có bịnh thì không phải là vô phép 
sao ? Bay dưng mấy thử ấy cho vua chúa bay, thử 
coi cỏ nhậm lấy không ?» « Tao không nhận của 

(1) Edom. 182. — (9) Malach. I. 7. — (3) II Esd. XI, 7-15: 
— (4) 33. ete. l6 
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lễ bay dưng nữa. — Danh Tao sẽ vang lừng khắp 
mọi nơi. — Tứ phương thiên hạ hằng giây hằng 
phút sẽ có kế dưng của lễ rất vẹn sạch cho Tao. — 
Khốn cho kế tráo trở! Khấn hứa dưng của tốt, 
chừng dưng thì của xấu. — Vì Tao là vua cả các 
binh dâu thiên hạ đều phải khiếp oai danh Tao, » 
( Malach. I. 7. l5. ) 

Nhưng mà chẳng phải Chúa cần dùng mấy của ấy 
đâu. Người dùng miệng tiên trí David mà phán 


trong bài ea rằng: « Tao là Chúa bay, là Chúa cả và Ý. 


trời đất... Bay dưng của lề cho Tao, bay tưởng Tao 
mang ơn bay sao ? “Tao không mang ơn chút nào, —- 
Đồ bay dưng cho Tao, là của Tao sanh ra mới có, 
— Fao sinh ra thân người ta cùng muôn vật, trong 
nhà, ngoài đồng, trên rừng dưới biên, trên trời 
dưởi đất, thầy thấy là của Tao hết. — Nào Tao cỏ 
đói mà đi xin ăn với bay sao ? Nào Tao có cần ăn 
thịt, uống máu những loài vật bay dưng sao 1 Song 
theo phép bay phải dưng lại một hai phần của Tao 
đã ban cho bay, mà kính thờ Tao. — Theo phép 
thì bay- phải kêu van cầu khần với Tao, hầu Tao 
phù hộ che chớ bay. cho trọn đời bay đặng bì 
an thới thạnh » ( Pa, 49 ). 


$393.H. — Malachias có khuyên rắn dân ăn nắn 
trở lại và trông đợi Chúa Cứu thế chăng Ể—~ 

T. — Malachias lại khuyên răn cả và dân phải ăn 
năn trở lại cùng Chúa và đem lòng tin cậy trông 
đợi Chúa Cứu thế mà rằng: « Chúa các bình dân 
thiên hạ phán rằng: Kia Tao sai Thiên thần Tao 
đến trước mà dọn đàng cho Tao, tức thì Đấng cầm 
quờn cai trị bay trông đợi sẽ đến trong đền thờ... 
— Đỏ. Người đến kia kìa » (1), 


-(1)1 Malach. lII 1. 


___ TU, co _ 
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394. H.— Dân Giudêu đóng thuế nhẹ cho nước 
Persa, được bình yên bao làu 3 

†. — Dân Giudêu đóng thuế nhẹ cho nước Persa 
thì được bình yên một ít lâu, rồi lại buông tuồng 
mà chẳng nắm giữ luật Chúa như đã nói trước, 
cho nên nó cũng còn phải Chúa phạt nó nữa (1). 

395.H. — Lời Đaniel phán tiên tri về nước Persa 
bị nước Grêcô chiếm lấy có ứng nghiệm chăng 3 

T. — Có. Lời tiên trí Đaniel phán với vua Nabu- 
chodonosor rằng: «Cái bụng và trải vế bằng đồng », 
chỉ sau sẽ có một nước khác có khí giái bằng đồng 
nồi lên mà chiếm trị nước Persa, v. v. ( Dan II. 39) 
Vậy Alexander cả là vua nước Macêdônia và nước 
Grêcô có khí giái bằng đồng, dem binh đến gây 
chiến với Darius Carloman là vua nước Persa, thì 
Darius Carloman phải thua. Lại bỡi vì Alexander 
có ra sắc chỉ dạy dân Giudêu phải đem binh giúp 
mình đánh thành Tyr, mà Gindêu không tuân, thì 
nay ngài cất binh-(2) mình qua Giêrusalem mà phạt 
tội Khi ấy Đức Chúa Trời dạy thầy cả thượng 
phầm Jaddo truyền cho dân cầu nguyện cùng Đức 
Chúa Trời. Lại chừng nào Alexander đến, thì phải 
ra mặt hết thảy dặng mua lòng vua. ( Edom. 182 ) 

396. H. — Alexander kéo bỉnh đến có phạt tội 
ŒGiudêu chăng ? 

T. — Vậy khi Alexander kéo binh đến, mà thấy 
người ta đô hội ra đón rước khong khen chúc 
mừng, mà nhứt là thấy các thầy chánh tế ăn mặc 
y phục phầm cấp mình thì lấy làm lạ và khoái chí 
lắm. Lại khi đến gần thầy cả thượng phầm Jaddô mà 
thấy trên mũ tước thầy ấy đội cho chữ rằng : « Sự 
thánh thuộc về Đức Chúa Trời »(5), tức thì vua 


(1)1b. L 12, — (2) Sử K.H.T. I. p.162. -- (3) idem. 


quì gối xuống mà lạy Chúa của Giudêu thờ. Đoạn: 
tỏ mặt vui vẻ với thầy cả thượng phầm Jaddô_ và 
đưa tay cho thầy nắm mà dắc vào thành Giêrusalem 
và vô đền thờ. Bây giờ thầy cả thượng phầm đưa 
sách tiên tri cho vua coi. Tỏi chỗ tiên trì nói rõ về 
vua... (Sử K. H.T. 1. p. 160) 

Alexander càng toại lòng mừng, bèn dưng của lễ. 
cảm tạ đội ơn Đức Chúa Trời, vì đã giúp mình 
chiếm đặng mấy nước nầy ; lại khuyên thầy cả ấy. 
muốn xin đi gì cho dân Giudêu, thì vua sẽ nhậm 
lời hết. ( Ed. 183 ) 

397. H, — Vua Alexander trả lời cho Parmeniô 
làm sao ? 

T. — Ông Parmeniô là kẻ thiết nghĩa cùng vua, 
hỏi sao hằng ngày thiên hạ lạy vua, mà vua lại lạy 
thầy cả thượng phầm? Vua trả lời rằng : Trẫm 
chẳng lạy thầy cả ấy đâu, một lạy Chúa ông ấy 
thờ, Vốn khi trầm còn ở nhà đang lượng xét thế 
nào cho được bắt nước Persa, thì trầm chiêm bao 
thấy một người mặc áo như ông nầy, bảo trầm cứ 
thắng tới đất Asia đừng sợ gì ; có người sẽ phù hộ 
cho được lấy cả và nước Persa Mà bỡi trẫm chưa 
hề thấy có ai ăn mặc áo như thê ấy, thì trầm đoán 
chắc rằng : Chúa nước nầy thờ đã giục trẫm đánh 
giặc và người sẽ binh vực trầm trong cáe việc trẫm 
làm chẳng sai ( Sử K. Kẻ sở, trang 122 ) 

Alexander chiếm lấy cả nước Persa và các thuộc 
địa nước ấy nữa; lấy tới nước Egiếptô và đặt tên 
mình cho thành trong ấy, gọi là thành Alexandria 
đề làm kỷ niệm muôn đời. Rồi định qua phương 
đông mà đánh tới nữa ( Sử K. p. 164). 

598. H. — Còn lời Đaniel phán về nước Grêcô 
là nước vua Alexander không bền, lại phải chia ra 
bốn nước, cỏ ứng nghiệm chăng 


7T. — Ứng nghiệm. Số là khi vua ấy cai trị được 
12 năm, thì lâm bịnh mà chết sớm tại Babylon, 
hưởng thọ dặng 33 tuồi. Người không con mà đề 
lại nổi ngôi kế trị. Nên hết đời người, thì các nước 
người đã chiếm cứ, sau chỉa làm bốn, cho bốn 
quan lớn trong nước cai trị. Sự nầy làm ứng nghiệm 
lời Đaniel đã phán tiên trí về sự nước ấy tuy lớn 
mà cũng không bền lâu. ( Sử K. H. T. p. 132) 

Từ đây cho tới Chúa Cứu thế giáng sanh còn 
chừng 322 năm nữa ; bốn nước ấy là nước Grêcô, 
nước Thracia, nước Syria và nước Egiếptô. Trước 
Chúa giáng sanh 147 năm thì nước Grêcô và nước 

Thracia lại phải đầu phục nước Rôma. 
_— 8399,  — Nước Giuđa thuộc về nước nào ? 

T.— Khi mới chia nước ra cho bốn quan cai trị làm 
như bốn vua bốn nước, thì cả và dân Giudêu thuộc 
về nước Syria ít lâu, rồi cách it năm PlIolémée Sotes 
là vua cai trị Êgiếptô chiếm lấy đặng (1) thì nhập 
về nước Êgiếptô. Phần nhiều hơn trong mấy vua 
nước Êgiếptô tổ lòng thương dân Giudêu lắm, cho 
nên nhiều người trong dân Giudêu thấy vậy thì bỏ 
nước nhà sang lập cơ nghiệp trong nước Egiếptô ; 
kế thì tới xứ Lybia, kẻ thì xứ Cyrênaica. Phần đời 
thì dân Giudêu đóng thuế cho vua Êgiếptô cho đến 
203 năm trước Đức Chúa Giêsu ra đời. Còn phần đạo 
thì đo thầy cả thượng phầm cùng các kẻ đàng anh 
trong dân phân xử. (Sử ký Kẻ sở t. 165, 

400. H. — Trong đời ấy vua nào lo dịch bản 
Kinh thánh là Sấm truyền cñ chăng ? 

T. —Có mội vua gọi là Ptolẻmée Philadelphe 
tưới năm trước ĐCG) hay chữ nghĩa muốn thâu góp 


(1) Sử ký Hội Thánh trang 133, 
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các thử sách hết thảy mà tích trong một nhà lớn ở 
trong thành Alexandria, nhà ấy đã có bảy mươi vạn 
quyền sách khác nhau cả. Vua còn sai người đi các 
nước cho đặng tìm những sách mới khác nữa, và 
cũng sai ba quan sứ đem đồ lễ vào đền thánh Giê- 
rusalem, mà xin Eleazarô là thầy cả thượng phầm 
gởi một bản Kinh thánh ( Sấm truyền cũ ) và chọn 
mấy người thông thái cho đặng dịch bản ấy ra tiếng 
Grêcô là tiếng đời đó hay dùng bên Egiếptô. Ông 
Eleazarô gới một bản viết bằng chữ vàng và chọn 
trong mười hai họ cả, một họ sáu người, cả thảy là 
bảy mươi hai người, mà sai qua nước Êgiếptô cho 
được dịch bản ấy ra tiếng Grêcô. (S. K,K S.t. 166) 

Vua đề mấy người ấy qua ở cù-lao Pharos cho 
thanh vắng mà chuyên một việc ấy cho kỉ cang. Bản 
ấy gọi là Septante nghĩa là 70 người hiệp lại mà 
dịch cho trúng. (Ed. 189). Nhờ sự vua Ptolémée Phi- 
ladelphe cho dịch sách kỷ lưỡng lắm như thê ấy, 
nên bây giờ bên đạo tbánh và bên Giudêu chẳng ai 
nào sửa đồi đặng Sấm truyền cũ chút nào, hay là 
sái đều chỉ hết ; vì nếu sửa, thì sách đàng nầy sáải 
với sách đàng kia. Sấm truyền cñ Giudêu hằng chăm 
nom gìn giữ và có dịch ra tiếng Grêcô như mới nói, 
mà Hội thánh dùng, thì rày còn in rập giống nhau 
hết, Khi Giudêu làm tôi bèn Babylon về thi chẳng 
còn nỏi tiếng cho sửa trúng như trước, sau nói 
trại ra một thứ tiếng gọi là Araméen là tiếng Đức 
Chúa Giêsu dùng hồi ra đời. (1) Còn mấy kẻ qua ở 
bên nước Êsiếptô thì quên tiếng Giudêu mình mà 
nói tiếng Grêcô theo bên Êgiếptô. Cho nên sau nó 
dùng bản 70 mà thôi. 


(1) Fouard, 
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401. H. — Khi vua Ptolémẻe Philadelphe băng 
rồi, số phận Giudêu ra làm sao ? 

F, — Bao lâu Ptolémée Philadelphe cai trị thì 
Giudèu bằng an thạnh lợi ; mà vua ấy băng rồi.,, đến 
chừng Pto émée Philopator lên kế vị thì Giudêu phải 
bó buộc lần lần, vì vua nầy đã không thương lại 
muốn hà hiếp nữa. 

Vậy Giudêu làm tôi vua nước Egiếptô đặng chừng 
100 năm thì vua Ptolémée Philopator sinh lòng ghen 
ghét hiếp đáp làm khốn nó. Ngày kia vua muốn vô 
cung thánh đền thờ, thầy cả và dân ngắn trở xin 
Chúa đừng cho. 5ong vua không thèm nghe, vô đại, 
mới bước vô, liên nhào xúống như chết. — Sau vua 
lỉnh lại rồi về, có ý oán thù, mà chẳng ngờ Chúa 
cũng không cho, thì sai thiên thần xuống ngăn trở 
(500 voi và hai thiên thần —- voi đạp quan ) ( coi 
truyện 167-168). (1) 

Sau vua con là Philopator Epiphane phải thua 
Antiôcô thứ ba gọi là Antiôcô cả là vua nước Syria 
ở tại kinh đô Atiochia ; và giao cả nước Gindêu cho 
người. — Hồi đỏ còn chừng 203 năm nữa thì Chúa 
giáng sinh (Sử ký Kẻ sở t. 168) 

402, H. — Số phận dân Giudêu nhập về Syria 
làm sao 2 

T.— Dân Giudêu khỏi phép vua PLolémée rồi,bây 
giờ về lay vua Antiôcô, mà thấy Antiôcô ăn ở tử tế 
biết thương xót mình thì mừng rỡ quá bội. Vua nầy 
mỗi năm có dưng của lễ trong đền thờ, lại cho mấy 
kể trong đền thánh khỏi sưu thuế xâu bơi trong việc 
nhà nước. (II Mach HII 2) Antiôcô cả băng rồi, đời 
con là Seleueus Philopator lên trị vì thì Giudêu khi 
sự chịu cực lại. Từ đó cho tới Đức Chúa Giêsu ra 
đời còn chừng 174 năm (Ed. 184) 


(1) Sử ký Kẻ sổ 168. 
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Seleueus Philopator mới lên ngôi vô trị, thì ăn ở 
phải thế với dân Giudẻu, và cũng cỏ lòng kính vì 
Đức Chúa Trời lắm ; mỗi năm một mình vua chịu 
tiền đủ mà lo hết các việc tế tự Chúa trong đền thánh 
(1). Song le dân Giudêu và trong hàng đạc dức cỏ 
nhiều thầy buông tuồng, không còn nắm giữ luật 
đạo dạy cho đủ, kẻ thì kết nghĩa với kẻ ngoại, kể 


' 
x11 
Í Lý 

E., 


Ị 


khác bắt chước việc dị đoan của nó, (IMach L.12.17) - 


Đang khi vua Seleucus vô trị và thầy thượng phầm 
Onias làm khâm mạng cai trị dân Giủdêu, có quan 
tuần thành canh giữ đền thánh tên là Simon về dòng 
Benjamin, muốn làm xôn xao tronø thành, mà Onias 
ngăn trở không cho, nên Simon tức giận toan mưn 
hại thầy chánh tế thượng pkLầm cho bỏ ích (I Mach 
II. ) (2) ` 

Thuở ấy người ta có thói hay gởi tiền bạc hay là 
của gì quí vật cho thầy cả thượng phầm cất giùm 
trong đền thánh, vì ở trong ấy không ai dám léo 
tởi, nên khỏi sợ mất của mình; cũng có kế dưng 
bạc tiền đề cho ông Onias xuất phát mà nuôi dưỡng 
mấy đứa mô côi cô độc, cùng kẻ khó khăn. Các tiền 
ấy Onias cất đề trong đền thờ. (I Mach II 10-22-29). 

403 H. — Simon lập mưu nào mà hại thầy 
chánh tế ? 

T. — Simon rõ biết sự ấy ; song muốn hại thầy 
chánh tế thì nó đến cùng vua Seleueus mà cáo gian 
rằng : Có nhiều tiền bạc đã thâu góp đặng làm việc 
nhà nước, song thầy cả thượng phầm Onias đã đem 
vào kho đền thờ trử đó, mà không làm gì. Tâu đức 


vua xin cho một quan nào qua lấy đem về nhập vào | 


kho nhà nước. (3) Ban đầu vua Seleucus không tin, 


(1) II Mach. IH. 3 — (2) l Mach,. HII.— (3)id. 7-23— IV 3ã. 


ra . .. 
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mà sau sinh nghỉ, nên dạy quan Heliodor đem quân 
lính qua Giêrusalem vào đền thánh lấy của ấy 
đem về. 

404. H. — Quan Heliodor có nghe lời thầy cả 
Onias can gián chăng ? 

ƒ. — Khi quan Heliodor qua tới, thì Onias ra đón 
rước tử tế cùng cắt nghĩa rõ ràng cho quan lớn nghe 
bạc ấy không phải là bạc nhà nước đâu, là của người 
ta gởi giữ giùm và cũng có của người ta cúng dưng 
để nuôi kẻ mồ côi cô độc nghèo khó. Song Héliodor 
không chịu nghe lời can gián, một cứ theo lịnh vua 
mà thẳng vô đền thờ, tuốc lên kho bạc quyết mở lấy 
hết (¡d IV. 27. 28.) 

405. H.— Héléodor không chịu lời can gián phải 
Chúa phạt thề nào ? 

T.— Bây giờ Onias sấp mình xuống thờ lạy Chúa và 
cầu xin Chúa thương giúp phù hộ kẻ tin cậy Người. 
(1) Lời cầu nguyện thấu động tới thiên tòa, Chúa 
nhậm lời, liền cho mọi người xem thấy có một đấng 
hiện ra, mặt mũi oai linh nghiêm thẳng, cầm khí giải 
bằng vàng, cởi ngựa a tới đạp Heliodor, lại thấy hai 
người khác sáng láng chói lòa, cầm roi ở hai bên 
mà đánh quan tưởng ấy té nhào xuống. (2) Quân 
đem quan ra ngoài, nằm ngay như chết. Onias cầu 
nguyện xin Chúa tha phạt, và khi thầy cả ấy tế lễ 
Chúa cho Heliodor, thì thiên thần ấy nói với Helio- 
dor, rằng : Mầy phải cám ơn Onias ; vì nếu người 
không cầu xin, ắt mầy phải chết tươi không khỏi. 
(¡d. 31. 33.) 

406. H. — Vua Seleueus nghe tin Thiên thần 
đánh Heliodor làm sao 3 


(1) Mach. 1õ-12 — (3) ¡d 24-91. 
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T. — Heliodor thất sả kinh hồn, vội và trở về tâu 
vua mọi sự trước sau (1). Vua nghe mọi sự xảy ra 
như vậy thì lại thêm lòng kính trọng phép tắc Chúa 
và tin cậy thầy cả Onias càng hơn, nên đề tự ý thầy 
cả thượng phầm cai trị bình yên. (II Mach. ỊV. 6. 7.) 
_ Q7. H.— Lời tiên tri Đaniel rằng : «Nước Grêcô 
chia ra làm bốn, rồi sau sẽ nồi một vua dữ tợn hà 
hiếp thiên hạ rắn phá đạo Chúa sau phải chết khốn 
nạn ». Có ứng nghiệm chăng h, 

T. —Vậy mà thầy cả thượng phầm Onias không 
được bình an bao lâu, Seleueus Philopator băng rồi, 
thì em là Antiocô Epiphanê lên ngôi trị. Vua nầy có 
tính ham của lắm. Trong hàng chánh tế, cỏ một thầy 


tên Jason là em ruột của thầy cả tữbd phầm Onias 


chẳng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời mấy, hay đề 
thả trôi luật đạo, mình không nắm giữ cần thận lại 
thêm chồm ố công danh, nên lo phương kỉa thế nọ, 
cho đặng làm chánh tế thượng phẩm và làm khâm 
mạng cai trị thành Giêrusalem. 

408. /J. — Thầy lason làm thế nào mà đặng chức 
chánh tế thượng phầm và khâm mạng 9 và phải mất 
chức thể nào ? 

T.— Vậy thầy Jason đã lén tới cùng vua Atiôcô lo 
lót nhiều tiền bạc cho vua cất chức anh là Onias, 
mà đặt mình lên thế. Khi thầy Jason được mọi sự 
như ý mình muốn rồi, mà muốn giữ quờn chức 
mình cho được bền bỉ, thì lo làm trọn theo chiếu 
chỉ cho đẹp lòng vua, nên chính mình thầy ấy làm 
nhiều đều nghịch lề luật Chúa, lại dua nịnh trong 
những việc đị đoan nước Syria mà lấy lòng vua 
cùng bắt dân Giudêu làm trái luật đạo nữa ( lI 
Mach. HI et IV.) 

(1) Mach. lII 35-40. 


—. TẠO TC 


Sau ba năm ÏJason sai Menelaus là anh hay là em 


_ ruột của quan tuần thành Simon là người cáo gian ` 
“cho thầy Onias về sự giấu bạc... đi lo lót với vua 


Ântiôcô mà tính giùm việc nọ việc kia cho xong. 
Menelaus thừa dịp ấy trở lại lo xin đức vua cất chức 


_ thầy Jason, mà đặt mình lên chức cao ấy. 


409. H. — Menelaus làm thầy cả thượng phẩm 


và khâm mạng bao lầu ? 


T. — Antiôcô ăn tiền đàng nầy cất chức đàng 
kia, ai nhiều tiền thì hơn. Vậy vua ban bằng cấp 
phong Menelaus lên làm khàm mạng và làm thầy 
cả thượng phầm. Còn Jason phải mất chức thì trốn 
an mặt, Song bỡi Menelaus hứa dưng bạc cho vua 
mà sau không giữ lời, thì vua lại cách chức đi, mà 
đặt Lysimaque là anh hay em ruột Menelaus lên 
làm thầy thượng phầm và khâm mạng. 

Đang khi Lysimaque cai trị Giêrusalem ; Menelaus 
lấy thế em, mà ăn ở thong dong chơi bời quá ; cũng 
vì ở thế mà tự lịnh lén lấy nhiều đồ trong đền thánh 


"mà cho quan chức hầu mua lòng những kẻ lớn... 


Thầy cả thượng phầm cựu xưa là Onias đang trốn 
ân tại Antiokia (tại chỗ kêu là Daphné là nơi vững 
thế lắm, vì có luật nước cấm không ai có phép giết 
mấy người chạy vô trú đó, dầu cỏ tội thể nào 
mặc lòng.) 

Onias mắng nghe sự tệ như vậy, thì làm thỉnh 
nhịn không đặng, bèn sai kế đến bắt lỗi làm tội 
Menelaus ; ông nầy mắc cổ nột quá, bèn cho người 
ta đỗ Onias ra khỏi chỗ trú đó cho thong thả rồi 
bị nó giết chết. (IL Mach. IV.) 

Đến sau Lysimaque nghe lời em là Menelaus và 
cũng lén trộm nhiều tiền bạc trong đền thánh. Lần 
lần lậu tiếng ra, thì ai ai cũng tức mình giận quá 
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mà dấy loạn và đảnh giết Lysimaque. Em chết 
rồi thì Menelaus lại đến với vua Antiôcô mà lo lót 
một lần nữa, đặng xin cho mình phục chức lại. 
Vua châu phê như lời xin. (id) 

410. H. — Khi vua Antiôcô đi đánh giặc bên 
Êgiếptô có xảy ra điềm lạ nào trong thành 
Giêrusalem 9 

T. —- Kế vua Antiôcô mắc đi đánh giặc bên 
Egiếptô. Khi ấy trong thành Giêrusalem xẩy ra 
điềm lạ thấy trên thành trót 40 ngày có ngựa xe, 
có người mặc áo vàng, cầm khí giái bạc, có binh 
lính bay trên không làm giặc với nhau tối tròi, v. v. 
Lại có kẻ đồn rằng : Antiôcô đã tử trận trong giặc 
_Ấy rồi, 

lason là cựu khàm mạng trốn ân bấy lâu, nay 
nghe tin Antiôcô chết rồi thì mừng lắm, ý muốn 
phục chức cũ lại, bèn giục dân dấy loạn và tuyền 
binh lập trận, đến vây thành Giêrusalem mà đánh 
Menelaus. Chẳng ngờ Menelaus đã lên trên núi Sion 
rồi... lason cự không lại với binh sĩ Menelaus mà . 
phải thua chạy đào tâu thoát thân, sau lần hồi trốn 
tới bên nước Grêcô và chết ở đó. (H Mach. V. et 
[ Mach I. 7. 21.) 

411. H. — Khi vua Anliôcô hay bên thành Giê- 
rusalem đồn mình tử trận rồi nồi loạn thì làm sao ? 

T. — Đến chừng vua Antiôcô hay bên thành Giê- 
rusalem đồn mình tử trận rồi, nên nồi loạn lạc dữ 
vậy, thì sinh nghi cho dân Giudêu cố tình hềm ghét 
mình, và nghi Giudêu đã bỏ lời giao đầu phục và 
muốn nồi loạn đặng giúp nước Êgiếptô sao đó. 
Nên vua ấy giận hoảng đem bỉnh thẳng qua Giêru- 
salem, phá sập thành trì ; giết hết tám muôn người, 
bán mọi cho các nước bốn muôn, còn dư lại bốn 
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muôn thì dẫn về làm tôi bên Syria. (II Mach. V. 
11. 14.) (1) 

Đang lúc khốn khồ như vậy thì khâm mạng 
Menelaus cũng là thầy cả thượng phầm, muốn mua 
__ lòng vua Antiôcô, thì dẫn người mình vào đền 
__ thánh lấy các đồ thờ mà đem về. Còn sách luật thì 
đốt hết. (¡d. 16-15. Ed. p. 125.) 

412. /j,. — Vua Antiôeô có ra lịnh cấm giữ đạo 
Thiên Chúa chăng ? 

T. — Bây giờ vua Antiôcô ra lịnh cấm không cho 
ai giữ đạo Thiên Chúa nữa, và dựng hình bụt Ju- 
biter giữa chợ trong cả và nước. (2). 

(Thường người ta dựng tượng bụt thờ trên bàn 
thờ trong chùa miễu mà thôi.) Rồi vua lại ra chỉ 
dụ dạy hết thảy mọi người phải cúng tế đơm quải 
lạy tượng bụt ấy. (3) Bằng ai chẳng tuân thì phải bị 
chém. (¡d. 52.) 

418. H. — Anltiôcô dạy sự nghịch luật Chúa thề 
ấy, dân Giudêu có vưng chăng ? 

T. — Trong Giudêu có nhiều kể vưng giữ mà cúi 
đầu thờ lạy. (4) Song phần đông hơn không tuân. 
Có một thầy chánh tế tên là Elêazarô tuôi đã 90, 
bị chủng ép ăn thịt luật Chúa cấm, song không chịu, 
thì nó phành miệng người mà nhận vào ; người cứ 
phun ra mà thôi. Các anh em bạn hữu muốn cứu 
người cho khỏi chết, thì lén đôi đem thịt nên dùng 
thế lại mà khuyên người ăn cho khỏi chết. Người 
đáp lại rằng : Tôi tuôi tác chừng nầy, đi làm giả 
mạo thê ấy, lại thêm gương xấu cho kẻ khác thì 
làm sao cho phải, vì họ thấy ăn, thì tưởng là vưng 


(1) | Mach. l, — (2) II. Mach. VI et I Mach. I,. 57- — (3) 
|. Mach. 58-67. — (4) l. Mach. I. 45 
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lịnh vua rồi. Tôi còn sống bao làu ở thế, tôi kùông 
đề già tuôi tác nầy mà chịu nhuốc hồ bao giờ ; mà 
lại kể muốn tránh khỏi hình khô lạm người phàm, 
thì mắc phải tay phép tắc vô cùng Chúa phạt đời 
sau. (Vấn đáp p. 41. I Mach. VI. 18. 31.) 

Lần khác quan muốn ép bảy anh em Machabêô 
kia và bà mẹ thờ lạy bụt Song mấy mẹ con thà 
chết hết chẳng thà lầm lỗi với Chúa. (Sử ký H. T. 
p. 172. et Mach. VH.) | 

414. HH. — Chuyện mấy cha con ông Mathathias 
là làm sao ? 

T. — Trong cơn bắt đạo gian nan thê ấy thì ông 
Mathathias về dòng Lêvi cùng về kiến họ ông Aa- 
ron nữa. Cả và gia thất ông nầy đều trốn lên thành 
trên núi Modin. Ngày kia khi ông Mathathias thấy 
một người Giudêu theo lịnh vua mà lạy bàn thờ bụt, 
liền nồi nỏng đập nó chết cùng giết tới quan của 
vua Antiôcô sai bắt buộc cúng tế cho bụt thần. Bồi 
mấy cha con qui tập nhiều người có lòng đạo đức, 
còn giữ luật Chúa hiệp với mình mà lập nên đạo 
binh đề dánh đuồi binh lính của Antiôcô ra cho khỏi 
xứ mình. (I. Mach. II. 15-49.) & 

Những người còn lòng sốt sắng đạo đức lấy làm 
thích ý lắm liền ứng nghĩa và đặt người làm thầy cả 
thượng phầm và làm tưởng củ suất mọi sự. (I Mach. 
I[. 1 note et II 1 note) (Mathathias về dòng Lêvi) 
(Aaron) mà Giuda (Giudêu) chọn-mà cai trị.) 

Ki đã thành nên một đạo bình dồng nghị, thì cầu . 
xin Chúa giúp mình. . và ra đấu chiến cùng binh sĩ 
vua Antiôcô. (1) Nhờ Chúa phù hộ thì bình tướng 
mới nầy thắng đuôi được quân lính nhà nước, 


(1)1. Mach. II. 


- DÁN. 


Mathathias có năm người eon,là Jean,Š'mon ,Judas, 
Eléazar, Jonathas. Thường gọi cả và gia thất nầy là 
Machabêô (Introduetion du †® livre de Mach.) 

Khi Mathathias gần qua đời có trối lại, thì cả đạo 
binh nghe lời mà đặt Judas lên làm quan tướng thế ' 
cho cha. (I. Mach. 11-16. I. Mach. HI.) 

415.H —ludas được làm quan đại tướng thì 
làm sao 3? 

T. — Dàn Giudêu mắc phải khốn nạn làm vậy, 
__ thì mở mắt ra, mới thấy tại mình đã lỗi nghĩa cùng 
__ Chúa bấy lâu quá, nên rày trước khi ra giặc, thường 
__ nó hay dọc kinh cầu nguyện, ăn chay phạt mình 
mà phạt tạ Đức Chúa Trời và xin Người khẩng phù 
hộ cứu giúp. (1) Lời cầu xin và sửa cách ăn ở thê 
ấy được đẹp lòng Chúa lắm, nên Chúa dủ lòng 
thương mà phù trì hộ giúp cho. Vậy dầu bên đạo 
binh sĩ không bằng một phần năm phần mười binh 
quân giặc, mà gần mỗi lần mỗi thắng trận. Sau hết 
đánh lấy lại đặng thành Giêrusalem, trừ ra các đồn 
trên núi Sion. 

Bây giờ dân Chúa xây vách lũy xung quanh núi 
ŠSion, kếo kể nghịch tuôn xuống dánh phá. Đoạn 
nó tu bồ, khởi công xây thành đấp lũy và sắp đặt 
mọi sự trong việc tế tự thờ phượng Chúa như xưa. 

Xong xuôi rồi thì làm lễ ăn mừng tám ngày, vì đã 
lấy được Giêrusalem làm nước riêng về quờn 
mình, không còn phải tiến cống cho nước nào như 
trước nữa, cũng định ăn lễ giáp năm mà nhắc lại 
cùng tạ ơn Đức Chúa Trời. ( ¡d. 59 ) 

416. H. — Mấy nước ngoại làn cận xung quanh 
thành Giêrusalem nghe tin Giudêu đã sắp đặt mọi 
sự theo phép đạo mà thờ ong Đức Chúa Trời, 
thì tính làm sao ? 


() ¡d. ÁT. 


ĐI U c. 


T. - Mấy nước ngoại ở làn cận xung quanh 
thành Giêrusalem nghe tin Giudêu đã sắp đặt mọi 
sự theo phép đạo mà thờ phượng Đức Chúa Trời, 
—_ thì sinh lòng hềm ghét thêm và dốc lòng hủy hóại 
_ eho tuyệt hết người Giudên cư ngụ trong nước 
nó. (id Ÿ ) 

Ông Judas mắng nghe tin ấy, thì người liền tuyền 
binh thêm, cho Simon làm tướng một phầu, Jona- 
thas một phần ; rồi cả ba anh em kéo binh tới đánh 
cứu lấy người bồn sở và dòng dõi anh em với 
mình. Nhờ ơn trên phù hộ giúp sức, ba đạo bình 
đánh tới đầu thì đặng trận tới đó hết ; dầu là binh 
cường tướng dõng của vua Anltiôcô cũng phải xếp 
thua chạy đài hết. (¡d V, ) 

417. H.— Còn vua Antiôcô nghe tin Giudêu 
đảnh thắng binh linh mình, chiếm đặng Giêrusalem, 
phá bỏ bụt Jubiter thì làm sao 3 

T. — Khi dó Antiôcô đang đánh giặc với nước 
Persa mà nghe tin Giudêu thắng tới, đã đánh đuôồi 
binh lính phải thất sá, đã chiếm đặng Giêrusalem 
lại và đã phá bỏ bụt lubiter mình đặt trong đền 
thánh khi trước, thì nồi xung hốt hỏa, quyết qua 
(iêrusalem mà chôn sống hết những Giudêu eòn 
lại đó. (id. VI et HI Mach. IX ) 

Chẳng ngờ đang khi vua ngự qua Giêrusalem, dọc 
đàng phải Chúa phạt đề cho người té xe giập nát cả 
mình, mang bịnh nặng gởm ghiếc, có giòi tửa đục 
trong bò ra, thúi tha quá sức, đến đỗi mình chịu 
mình không nỗi. 

4418.H. - Vua Antiôcò biết mình phải tay Chúa 
phạt thì vua làm sao ? 

T. — Chúc ấy vua mới biết Chúa trời phạt mình, 
thì kêu cầu xin Người thương xót tha phạt, cho 


~ễ28—~ 


Ý mình mạnh lại ; lại hứa nếu mình khỏi chết, thì sẽ 
trả đồ đã cướp khi trước trong đền thánh ; cùng. 
dưng thêm cho Chúa nhiều của khác nữa ; và sẽ 
theo đạo Chúa, chịu phép cắt bì vàng giữ luật Chúa 
như Giudêu mọi đàng ; rồi sẽ xuất thân đi cùng 
các xứ mà rao phép tắc Người mọi nơi... Song Đức 
Chúa Trời đã nhịn nhục chờ đợi vua lâu năm rồi, 
lần nầy Người chẳng nhịn nữa. Vua phải chết ở 
giữa đường, không về tới quê nhà cũng không kịp 
qua tới Giêrusalem ( II Mach. IX )L 

419. H. — Antiôcô băng đoạn ai nối quờn ? 

T. — Antiôcô cả băng đoạn, con là Antiôcô Eu- 
pator nối quờn. Ông nầy bắt chước vua cha, muốn 
hà hiếp dân Giudêu, nên sai quan tông bình Gorgias 
đi đánh với Judas. Ban đầu bên Judas thua. Judas 
cất tiếng cầu xin Đức Chúa Trời phù hộ cho đánh 
thắng trận. Nguyện cầu vừa rồi thì bên Gorgias phải 
loạn hàng thất thứ, thất trận kéo nhau trốn chạy. 

Đến bữa sau lính Judas sửa soạn chôn thây quân 
bên mình tử trận bữa trước, thì gặp trong mình kẻ 
_ chết những đồ thờ bụt nó đã cướp lấy của kẻ ngoại 
_ trong trận rồi và giấu trong áo nó. Ấy là lỗi luật 
Chúa. Ông Judas cùng anh em đều hiều Chúa phạt 
những kẻ ấy tử trận tại cái lỗi đó ; cho nên sau 
người góp tiền một muôn hai ngàn drachmes mà 
gởi lên thành Giêrusalem đặng xin thầy cả đạc đức 
tế lễ cầu xin Chúa thứ tha quân lính tử trận khỏi 
lửa Luyện tội. (II. Mach. XI 38. 46. ) 

Antiôcô Eupator thấy sức mình chống không 
nỗi thì giao hòa cùng Giudêu. (I. Mach. VI. I1, 
Mach. XI et XIIL) 

Vậy thì Judas làm thầy cả thượng phầm và làm 
quan toàn quy ên { tại thành Giêrusalem. ( ¡d. VH, ) 

17 
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Antiôcô Eupator làm lời giao hòa với dân Giudêu 
chẳng đặng bao lâu, kế bị Demetrius là con vua 
Seleueus đã qua đời, giết đi mà cướp quờn, _ 

420. H.— Demetrius ăn ở với dân Giudêu làm sao? 

7. — Khi ấy có một thầy chánh tế tên là Aleime 
phân bì ông Judas, mống lòng làm chánh tế thượng 
phẩm và khâm mạng, thì rủ nhiều anh em đến 
cùng Demetrius, mà cáo đJudas và các anh người 
đã giết nhiều người có lòng phục vua, mà xin đức 
vua sai kể qua cứu cấp. Tức thì Demetrius đặt 
Aleime lên làm thầy cả thượng phầm và khâm 
mạng, lại cho một quan tướng tên là Bacchides kéo 
binh lớn qua theo mà hộ vực cứu giúp thầy cả ấy. (1d) 

Judas hay sự ấy trước, nên mấy anh em trốn ra 
khỏi thành, thì Aleime vô Giêrusalem cai trị quyền 
hành hiếp chúng dân và giết hết nhiều người Giudêu. 


ludas và các anh em chiêu mộ được nhiều binh - 


rồi thì trở lại đánh cùng tưởng Nicanor của vua 
Demetrius mới sai dến thay vì Bacchides mà hộ 
vực Aleime. Nhờ ơn Chúa phù hộ, tưởng ấy phải 
thua và tử trận. Judas lấy lại thành Giêrusalem và 
đánh đuồi đạo binh vua Demetrius ra khỏi thành, 
còn lại những lính trủ trong đồn lũy Sion mà thôi. (1) 

Đến sau mỗi năm làm lễ nhắc lại trận nầy mà 
đội ơn Đức Chúa Trời. (2) 

Demetrius sai tướng Baechides đem binh qua mà 
giúp Alcime một lần nữa. Judas đánh trận nầy phải 
thua và phải tử trận. Bây. giờ Aleime mừng rỡ quá 
bội vì một mình mà thọ hai chức cao cả, là chánh 
tế thượng phầm và khâm mạng. (id IX. 25, 5ã. ) 

421. ¿j. — AÀlcime được hai chức cao trọng tót 
chúng thì làm gì ? 

(1)¡d. VIH, (2) II. Mach. XV. 36. 
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T. — Sau Alcime dạy phá vách lũy bao đền thánh, 
Song mới khỉ sự đào xới một it thì bị Đức Chúa 
Trời phạt ra câm, tay chơn ra tê mê bại hết, rồi 
chết. ( ¡d. IX. ) 

122. H. — Judas chết, có ai thế làm tướng đân 
Giudêu chăng ? 

T. — Tướng ludas an phần mộ rồi, những người 
Giudêu phò Judas bấy lâu, bàu cử em người là 
Jonathas lên nối quyền. Ông nầy theo lối anh, mà 
đánh đuôi quân tướng vua Demetrius trở về nước, 
rồi ông Jonathas lo làm lời giao hòa với vua ấy. 
Song cái đồn và lính giữ đồn ở trên núi Sion thì 
cũng đề vậy cho lính vua ở thủ đó ; cho nên Jôna- 
thas e nó thình lình chụp đánh, thì đóng trại ngụ 
tại Machmas nơi ranh Ephraim và Manassé. (1) Từ 
đó về sau Giudêu một ngày một nồi lên đến đổi 
Demetrius lo sợ, mà sai sứ đi giao hòa; song Giu- 
dêu chẳng mấy tin vua Syria, nên đến thành Rôma 
và Lacedemonia mà kết nghĩa giao lân cùng hai 
nước ấy. (id. IX. XI]. ) 

423. H. — Lời tiên tri Đaniel cắt nghĩa về chơn 
tượng Nabuechodonosor thấy nửa sắt nửa đất, có 
ứng nghiệm chăng °? 

T. — Lối đó (là 147 năm trước Chúa giáng sinh ) 
thì còn ứng nghiệm một phần lời tiên tri Đaniel 
cắt nghĩa về cái chơn hình tượng thấy trong điềm 
chiêm bao là nước Grêcô và nước Thracia bị nước 
Rôma chiếm lấy. 

42⁄4. H, — lJonathas làm tướng dân Giudêu 
bao lâu 2 

T. — Ngày kia Tryphon là tướng vua ở Antio- 


-Ã chia kéo binh đến đánh. thì Jonathas đem binh ra 


(1) iđ. IX. 
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- đón ngăn. Chẳng ngờ tướng ấy làm chước chịu hàng 
đầu... và mời Jonathas vô thành mình chơi, như có 
muốn sự gì, thì tướng ấy sẵn lòng hết. Jonathas thấy 
cách tướng ấy ăn ở nhỏ nhoi bề ngoài vậy thì tin 
bằng lời, vào thành, đem theo có một toán binh hầu 
mà thôi. Chẳng ngờ tướng bất lương quỉ quyệt ấy 
vây giết Jonathas và lính hết. (¡d. XH. ) 

425. /1.— Ai nối quờn Jonathas ? 

T. — lonathas chết đoạn, thì đân Giudêu ( Juđa ) 
tự ý chọn cử Simon ( dòng Lêvì ) là anh Jonathas 
lên kế vị ( Bỡi dân Giudêu ( Juđa ) tự ý chọn cử Sỉ- 
mon ( dòng Lêvi ) và con cháu mà cai trị mình, cho 
nên dòng Juđa chưa mất quyền cai trị mình ). 

Simon lên cầm quờn thì cũng đi đánh giặc và 
thắng được ít trận; kế vua Demetrius ra chỉ dụ 
chuẩn cho Giudêu khỏi tiến cống nộp thuế như bấy 
lâu nữa ; lại lính Syria đang ngử trong đồn Sion 
chịu đầu và giao đồn mà rút về (từ 168 trước Đức 
Chúa Giêsu HI, Mach. XIHI, note. ) 

436. H. — Giudêu làm gì mà đền ơn mấy con 
cái Mathathias ? 

1. — Dân Giudêu biết rõ trước là ơn Chúa phủ 
hộ giúp sức sau nhờ có mấy anh em con ông Matha- 
thias ra công vực nước, thì dân mới được thạnh 
vượng bình yên. Nên muốn tỏ lòng trung trực nghĩa 
thành, thì hội hiệp công đồng nghị định đề cho Sỉ- 
mon và con cháu người nối nhau giữ chức chánh 
tế thượng phầm và cầm quờn trị lấy nước Giudêu 
luôn luôn, trước Chúa ra đời 145 năm. (¡d. XV. Sử 
ký Kể sở 182. ) 

Khi được bằng an trong nước rồi, Simon lo kết 
nghĩa lại với nước Rôma, Lacedemonia và Syria. (1) 

(1) id. XV. 
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Sư kết giao với kẻ ngoại làm vậy là sái luật đạo 
ông Môisen truyền xưa và đáng phạt. (1) 

427. H. — Giudêu được bình yên bao lâu ? 
_Ò_†.— Cách đâu 10 năm Demetrius thăng hà, đề 
_ ngôi vua lại cho con là Antiocô Sêdêtes, hoàng 
tử nầy mới lên ngôi cai trị, muốn bắt Giudêu tiến 
cống cho mình, thì khi ấy Simon già cả, thì đề cho 
con mình là lean H¡ircan làm tướng cầm bình đánh 
trả. (id. XVL ) 

428. Z1. — Ông Simon chết cách nào 3 

T. — Yên giặc và đâu đỏ xong xuôi rồi, Simon và 
hai đứa con là Mathathias và Judas đi qua Giêricô 
mà thăm Ptôlémée là rề mình đã đặt cai trị xứ đó. 
Chẳng ngờ đang khi ăn cơm chàng rễ ấy giết ba cha 
con chết hết, vì trông mình sau đặng lên làm thầy 
cả thượng phầm. Ptôlémée giết ba cha con rồi, bèn 
sai quân đến Giêrusalem mà giết Jean Hirean nữa. 
May phước l lean Hircan biết ý mấy đứa ấy thì giết 

nó trước. (l1. Mach. XYVI.) 

329. H. — Đời ấy trong nước Giudêu nồi lên bè 
rối nào ? 

T. — Đời ấy trong nước Giudêu nồi lên hai bè 
rối : một là quân SŠadducéô, hai là bè Pharisiêu. — 
Quân Sadducêô là đầy tở ông Sadoc, không tin đời 
sau có thưởng phạt, chẳng tỉn có thiên thần; không 
tin linh hồn hằng sống và xác người ta sẽ sống lại. 
— Còn quân Pharisiêu chẳng tin sái vậy, song bày 
đặt nhiều đều chẳng có chép trong sách thánh và 
dạy dân sự ˆphải giữ như là lời Chúa vậy. Lại có 
lòng kiêu ngạo, chê người ta; không chịu ngồi với 
kế thứ dân ; ăn mặc cách lạ; hay làm việc lành bề 


(1) Sử ký Kẻ sở t. 181. 
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ngoài, như: ăn chay, thí của v. v. cho nên thường 
được thiên hạ trượng kính chường thưa. 

430. H.— Từ đó cho đến đời Đức Chúa Giêsu 
thì trong nước Giudêu ra làm sao ? 

T. — Vậy Jean Hircan làm thầy cả thượng phầm 
và cai trị thế quyền cho cha đặng 30 nắm bằng yên ; 
cỏ đánh nước ldumêa bắt nó tiến cống nộp thuế, 
phá đền thờ bụt trên núi Garizim và chiếm lấy 
thành Samaria nữa. Khi chết rồi (là 107 năm trước 
Chúa Cứu thế) thì con ông là Aristobulô lên nối 
quyền vỗ trị và xưng mình là vua. (Từ khi làm tôi 
Babylon cho tới đó chẳng ai dám xưng vương. ) 
Cách một năm ông nây chết, em là Alexander Jan- 
née có vợ là Alexandra lên nối vị; trị nước được 
27 năm rồi người băng hà; bà hoàng hậu Álexandra 
lên kế vị. Bà vua nây cai trị được 9 năm thì qua đời, 
đề quyền lại cho hai con là Hircan II và Aristobulô 
II là con chung của Alexander lannée và Alexandra, 

%431. H. — Hai anh em tranh giành ngôi với nhau, 
có ai phân xử cho ? 

F, — Hai anh em tranh giành ngôi với nhau. Bè 
Pharisiêu thì theo Hircan; bè Sadducêô và dân sự 
thì theo Aristobulô. Sau hết hai em cậy Pompée là 
quan tông lãnh binh Rôma mới lấy nước Syria, 
phân xử giùm. Thì Pompée xử cho Hirecan II đặng 
làm vua vì là anh cả (1) Ấy là 66 năm trước khi 
Đức Chúa Giêsu ra đời. Song Hircan II yếu nhược 
đề mọi việc mặc ý quan đệ nhị tên là Antipater, 
Quan nầy là người xứ Idumêa về dòng Esau có theo... 
đạo Giudêu, mà chẳng phải là người dòng dõi Giu- 
dêu; theo đạo cho đặng lấy lòng dân Giudêu và a 
dua các quan Hôma. 


(1)E. I. 1 
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_*132. H —Anlipalter chết rồi ai lên làm vua 
nước Giudêu 2 

T. — Vậy khi Antipater chết đoạn, thì con là He- 
rode sang thành Rôma cậy thần thế các quan tông 
binh, vì đã biết công nghiệp cha mình hết lòng phò 
giúp nước Hôma; nên xin triều đình phong chức 
cho mình làm vua nước Giudêu. ( Sứ kú Kẻ sở là #0 
năm trước Đức Chúa Giỏsu ra đòi. )Nước BRôma đặt 
Herode là dòng l2sau là dân Idumêa lên làm vua cai 
trị thế cho hoàng đế Rôma. Từ khi ấy tới Chúa Cứu 
thế ra đời còn chừng 37 năm nữa. (¡d. 197 etE.I 4.) 

133. H — Giudêu có bằng lòng chịu phục He- 
rode chăng ? 

T. — Yua Hôma đặt Herode là người dòng Esau 
làm vua, song không phải dân Giudêu chọn hay là 
bàu cử. — Trong dân không ai bằng lòng hết. ( Ấu 
Giudẻu là con cháu Judas mất quuền cai trị rồi. ) 
Herode cũng rõ sự ấy lắm, nên khi mới được làm 
vua thì vội lo tru di tôn thất dòng Simon và mấy 
anh em người cho hết, kẻo sau nầy nếu dân sự 
không bằng lòng mình, thì có khi nước Rôma sẽ: 
chọn người nào trong dòng ấy làm vua thế cho 
mình chăng. 

Herode khi trước đã cưới công chúa vua Hircan 
II tên là Marianne, thì đã sinh được hai đứa con. 


_Ä Trong mấy người vợ thì vua thương yêu bà nầy hơn 


hết; nhưng bỡi mắc sợ dòng vua cựu, nên cực 
chẳng đã phải đành đoạn nhơn tình mà giết bà ấy 
với hai đứa con ruột mình ; mấy anh em bên bà vợ 
ấy và chính cha vợ mình là Hirean II cũng không 
khỏi tay ác nhơn ấy nữa. (E. 4.) \ 

14934. H. — Đang đời Herode cai trị thì dân Giu- 
dêu làm sao ? 


¿..abÀ.-- 

T. — Thuở nay mấy vì vương tướng cai trị nước 
Giudêu thì đều là người về dòng đổi ludas, hay là 
một người nào trong 12 dòng dõi nước Giudêu mà 
đòng Judas đành lòng chọn cử lên cai trị dân mình, 
— Mà nay Herode chẳng phải người Isarae, cũng 
chẳng phải tại đòng Judas đành lòng chọn. Bồi vậy 
trong nước không được an, dân cứ dấy ngụy hoài 
mà đánh đuôi vua nầy hoài, song cũng không lại. 
Herode đấu chiến trọn ba năm, thì Giudêu cực 
chẳng đã phải chịu phục. 

Trước chừng 1700 năm, có lời tiên trí Giacỏp xưa 
phán với con là Judas rằng: «Judas sẽ cầm quyền 
cai trị luôn cho đến khi Đấng Cứu thế ra đời » (Sử 
kủ Kẻ sở (. XLIÄ. ) 

35. H. — Dòng Judas mất quyền cai trị cỏ xảy 
ra sự gì ? 

T. — Vậy khi nước Rôma đã chiếm lấy nước Giu- 
dêu rồi và Herode là người ngoại quấc, nước Rôma 
đặt lên cai trị nước Giudêu được chừng 36 năm rồi ; 
và dòng Judas. mất quyền bĩnh chánh, chẳng còn 
được xử tử ai mà quan trấn Rôma không có châu 
phê trước đã; thì Đức Chúa Trời sai thánh Thiên 
thần Gabirie xuống thành Nazareth mà truyền tin 
cho một thánh nữ đồng trinh, tên là Maria về dòng 
dõi Judas, tôn thất vua Đavid đặng bay: Người sẽ 
chịu thai và sẽ sinh ra Đấng Cứu thế thiên hạ hằng 
ngóng trông mà rằng: Kính mầng Maria đầy ơn 
phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ 
hơn mọi người nữ... 

Kìa Bà sẽ chịu thai cùng sanh một nam tử, Bà sẽ 
đặt tên là Giêsu nghĩa là Cứu thế... vì Đức Chúa 
Thánh Thần sẽ xuống trong Bà và phép Đấng chí 
tôn sẽ bao phủ Bà ; bỡi đó Đấng thánh sẽ sanh ra 
bỡi lòng Bà, thì sẽ gọi là Con Đức Chúa Trời... 


__ ĐỀN: _ 
ĐOẠN THỨ MƯỜI BỐN 
Về những Hình bóng uà những lời 


Tiên trì trong Sấm truụền cũ 0ề 
Đức Chúa Giêsu Cứu thế. 


§ IL. — Về Hình bóng. 


1536. H. — Tiếng Hình bóng nghĩa là làm sao Ÿ 

T. — Hình bóng là bắt người nào hay là sự gì có 
rước mà sánh với đấng nọ vật kia sể có sau, bầu 
đến khi gặp người ấy thấy sự đó thì dễ nhìn đặng. 

3437. H. — Ông thánh Phaolồ nói về dân Giudêu 
xưa làm sao ? 

f. — Thánh Phaolồ là tông đồ Chúa chọn, nỏi 
(trong Sấm truyền mới rằng : « Mọi sự xảy ra trong 
dân ấy thì là Hình bỏng hết thảy. » 

Hãy kề lại ít hình bóng trong Sấm truyền cũ : 

I. Adong. Adong sanh ra loài người ta về phần 
xác, là chủ các vật, phải thờ phượng Chủa Trời thế 
cho muôn vật. — Ông ấy ngủ Chúa lấy xương sường 
cụt mà đựng nên Evà làm mẹ mọi người. Mà cả hai 
phạm tội truyền cho con chấu : Ông ấy chỉ Đức 
Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Giêsu sanh cả loài người 
ta lại phần hồn ; — làm chủ cả trời đất, thờ phượng 
Chúa thế vì cho mọi vật nữa ; rồi cbịu chết, phải 
đâm cạnh nương long mà lập Hội thánh ; gánh lấy 
các tội mà đền và cứu lấy mọi người. | 


II. Äbêlê. Abêlê chăn chiên dưng của lễ tốt.— Chúa: 


nhậm lấy mà phải Cain giết. Cain phải chúc dữ đi 
mỉnh mông : Ông ấy chỉ Đức Chúa Giêsu, vì Đức 
Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên phần hồn — dưng 
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mình làm của lễ, Chủa nhậm lấy, bị dân Giudêu 
giết, thì nỏ phải bị Chúa chúc đữ đi tấn lạc trong 
thế gian. 

II. Noe Đời Noe cả và thiên hạ hư. — Noe còn 
tốt lành thì Chủa dạy đóng tàu cứu mình cùng gia 
thất và đủ mấy thứ loài vật trong ấy ; tới lụt nồi 
lên đấm chìm hết các người ở ngoài : Ông ấy chỉ 
Đức Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Giêsu rất lành rất 
thánh, lập Hội thánh mà cứu thiên hạ có đủ mọi 
người mọi bực. — Kẻ không vô Hội thánh đến giờ 
chết thì khốn nạn. 

IV. Melchisédech. Melchisédech là vua 5Salem 
chẳng dùng vật gì khác trừ ra bánh rượu mà tế lễ 
Đức Chúa Trời mà thôi. Không ai biết dòng dõi 
tông môn người ; không nổi quờn ai, có làm phép 
lành cho Abraham tô tông Giudêu : Ông ấy chỉ 
Đức Chúa Giêsu vì Đức Chúa Giêsu là vua thiêng 
liêng thành Giêrusalem — đã dùng bánh rượu lập 
phép Thánh Thể — không ai hiều được Người 
bỡi Đức Chủa Cha mà sanh ra từ thuở nào — 
Người tự hữu có quờn cả, chớ không nối quờn ai 
— làm phép lành cho Giudêu là con cháắu Abraham. 

V. Isaae. Isaac vô tội, vác củi lên núi cho cha tế 
lễ và cam lòng chịu cha ruột giết mình. — Người 
trở về rất vui mừng — được làm tô tông một dân 
lớn : Ông ấy chỉ Đức Chúa Giêsu, vì Đức Chúa 
Giêsu vô tội mà phải vác thánh giá lên núi cùng 
cam lòng chịu chết mà vưng lịnh Chúa Cha, — sống 
lại vui về về trời hiền vinh — làm tô tông phần 
hồn kẻ lành. 

VI. Joseph. Joseph người lành, con yêu dấu Gia- 
cóp, thuật lại mình chiêm bao chỉ sẽ làm chủ anh 
em, — bị anh em ghét muốn giết, — sau bán người 
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qua Egiếptô rồi phải ở tù giữa hai quan có tội — 
nói tiên trỉ một người sau khỏi tù, một người sau _ 


__ phải chết, — được khỏi tù rạc bổi mình minh mẫn 


<< 


sáng dạ ; lên làm lớn và cứu dân Egiếptô cùng anh 
em khỏi chết đói : Ông ấy chỉ Đức Chúa Giêsu, 
vì Đức Chúa Giêsu là con yêu dấu Chúa Cha — tỏ 
mình là Đức Chúa Trời, Giudêu phải thờ — Giu- 


đêu ghét nộp cho Rôma giết đóng đỉnh giữa hai 


người trộm cướp. — Cứu người trộm lành — bỡi 
phép riêng mình mà sống lại — làm vua trời đất. 


__ = Cửu thiên hạ là anh em theo phần tính loài 


người của Chúa. 

VII. Lễ con chiên. Làm lễ phải lựa con chiên 
chẳng có tì tích gì — ăn thịt con chiên trước khi 
qua đất Chúa hứa — lấy máu nó thoa trên mày 
cữa thì cứu kể ở trong nhà ấy khỏi chết — cột con 
chiên trên có hình chữ thập mà nướng, chẳng nên 
đánh gảy xương. — Kẻ ăn thịt phải đứng nịt lưng, 
tay cầm gậy v. v... Con chiên ấy chỉ Đức Chúa 
Giêsu. — Vì Đức Chúa Giêsu là con'chiên vẹn sạch 
tội lỗi — bị giết trên cây thập giá mà khỏi đánh 
gảy xương. — Người ta rước Minh Thánh Máu 
Thánh Người cho đặng bồ sức linh hồn mà đi đàng 
lên thiên đàng — ai được nhờ máu thánh Người 
rửa tội thì khỏi qui đem xuống hoả ngục. — Ài 
rước lễ phải sạch tội trước đã v. v. 

-VIII. Manna. Manna của trên trời xuống — hằng 
ngày nuôi Isarae khi còn đi trên rừng mà thôi — 
cỏ đủ mọi mùi — nuôi luôn cho tới đất Chúa hứa 
mà thôi ;: Manna chỉ Đức Chúa Giêsu.—Vì Đức Chúa 
Giêsu là của trên trời xuống — hằng ngày trong lễ 
Misa nuôi kẻ đã chịu phép Rửa tội đang khi sống 
ở thế gian mà thôi — ban mọi thứ ơn lành — nuôi 


bồn đạo dưới đất mà khi lên thiên đàng rồi thì thôi. 
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IX. Các của lễ. Các của lễ trong đạo cñ : có vật 
thầy chánh tế giết mà tế lễ — có vật khác dưng 
cho Chúa mà thôi — tế lễ mỗi ngày sớm mai và 
chiều. — Ngày lễ đền tội thầy cả thượng phầm 
bưng máu bò đực mà vô nơi thánh — lại giơ lay 
trên đầu dê đực đang khi dân xưng tội ra, mà đồ 
tội cho nó — lại cho lùa ra ngoài đền thánh : 
Của lễ chỉ Đức Chúa Giêsu. — Vì Đức Chúa Giêsu 
dưng mình đồ máu làm của tế lễ — và dùng thầy 
cả mà dưng mình tế lễ trong hình bánh rượu mà 
chẳng phải đồ máu — hằng ngày khắp mọi nơi 
hằng dưng mình tế lễ cách riêng — bỡi gánh lội 
người ta, thì phải đóng đỉnh ngoài cữa thành Giê- 
rusalem. 

X Rắn đồng. Rắn dồng treo trên đầu trụ — ăn 
năn ngỏ tới được khỏi nọc rắn: Rắn đồng chỉ 
Đức Chúa Giêsu.- Vì Đức Chúa Giêsu chịu treo 
trên cây thánh giá, ai ăn năn cầu xin Người thì 
được khỏi nọc qui làm hại. 


XI. Môisen và dJosuê. Môisen và Josuê : Môisen 
mới sanh ra có lịnh truyền giết — Môisen khỏi tay 
vua — Chúa sai Môisen cứu Isarae khi được 40 tuồi, 
cho làm nhiều phép lạ làm chứng là kẻ Chủa sai. — 
Đem Isarae qua biên đồ — Nhờ Manna nuôi trên 
rừng,— lãnh luật Chúa trên núi đem xuống cho dân. 
— jJosuê nối quờn mà đem Isarae qua đất Chúa hứa 
và chia đất ấy cho lsarae an cư lạc nghiệp : Môisen, 
Josuê chỉ Đức Chúa Giêsu.— Vì Đức Chúa Giêsu mới 
sinh ra, Hêrode muốn giết — Đức Chúa Giêsu khỏi 
tay vua — Chúa Cha sai Đức Chúa Giêsu cứu thiên 
hạ khỏi tay quỉ — làm nhiều phép lạ làm chứng là 
Con Đức Chúa Trời xuống thế— cho kẻ nghe lời chịu 
phép Rửa tội — lấy Mình Thánh Chúa mà nuôi nó 
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khi còn ở rừng hiềm thế nầy, — Lấy luật trên trời 
ban xuống — đưa lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời, 

XII. Đavíd. Đavid sanh ra ở Bêlem phải Goliát 
khinh dề — Cầm gậy giết Goliát — làm ơn cho Saolê 
mà phải Saolê ghét— phải ra khỏi Giêrusalem— qua 
suối Cedron lên núi Olivêtê chẩy nước mắt ra — 
đang hoạn nạn phải Sêmêi chưởi rủa — quan Achi- 
topel kể nghịch thắt cô mình: Đavid chỉ Đức Chúa 
Giêsu —Vì Đức Chúa Giêsu sanh ở Bêlem — phải qui 
khinh dễ khi cám dỗ — lấy cây thánh giá thắng qui 
— làm ơn cho Giudêu lại bị Giudêu ghét — phải vác 
thánh giá ra ngoài Giêrusalem mà chịu đóng đỉnh — 
qua suối Cedron vào Giếtsêmani thì khóc lóc — lúc 
chịu đóng đỉnh phải người ta chê cười. — Giudà là 
kể nghịch sau thắt cồ. 

XIII. Salomon. Salomon được Đavid đề lại một 
nước lớn — xây đền thánh trọng tốt đồ sô — Kẻ 
ngoại phụ giúp — Salomon dùng đá quí mà xây — 
Bà hoàng hậu Saba đến chầu dâng lễ vật — Salo- 
mon đi lại cho nhiều của : Salomon chỉ Đức Chúa 
Giêsu — vì Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha giao 
cả và thế gian — lập Hội thánh — Nhiều kể ngoại 
nhập vào — dùng 12 tông đồ mà lập — chính mình 
Đức Chúa Giêsu là đá góc câu đầu — nhiều vua 
đến chầu Đức Chúa Giêsu — Đức Chúa Giêsu ban 
nhiều ơn cho. 

XIV. Giona. Giona Chúa sai khuyên thành Ninivê 
trở lại, mà cãi lịnh — bị cá voi nuốt ba ngày — 
Được Đức Chúa Trời sai đi giảng đạo cho kẻ ngoại 
— ỞNinivê chúng nó nghe lời ăn năn trở lại : — 
Giona chỉ Đức Chủa Giêsu — Vì Đức Chúa Giêsu ở 
trong lòng đất ba ngày rồi sống lại — Sai tông đồ 
_ giảng đạo cho kẻ ngoại. 
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§$ H. — Về lời Tiên trì. 


138. H. — Nõi tiên tri là đi gì?- 

T.— Là phán tổ trước chắc sẽ xảy ra như lời 
chuyện có mà theo lễ tự nhiên không biết trước 
vậy được. 

439. H. — Hết thấy những kẻ nói tiên trì có phải 
là đấng Tiên trỉ chăng ? 

T. — Không. 

4⁄40. — Có mấy người kêu là đấng Tiên tri ? 

T7, —- Có bốn tiên tri cả : lsaias, Giêrêmias, Eze- 
chiel, Đaniel, và 12 tiên tri nhỏ : Osée, Joel, Amos, 
Abdias, Jonas, Micheas, Nahum, Habacuec, Sopho- 
nias, Aggée, Zacharias, Malachias. Còn nhiều kẻ 
khác cũng nói tiên tri. 

4441. /1. — Các Tiên tri ấy sanh ra đời nào ? 

r. — Từ đời dân Chúa tách ra làm hai nước, là 
nước lsarae và Giuđởa, mà sa thờ bụt thần cho đến 
khi làm tôi bên Babylon_ rồi trở về cất lại đền thờ 
(Tiêrusalem mới. _ 

442. H. — Chúa cho kẻ nói tiên tri làm sao cho 
dân tin chắc sẽ có như lời các dấng ấy phán trước 
về Đức Chúa Giêsu 3 

T. — Chúa hay cho các đấng làm phép lạ, lại 
cho nói trước một đôi chuyện phần đời, mà tới 
chừng ấy người ta thấy xảy ra rõ ràng như lời đã 
nói trước. 

Hãy kề lại ít lời tiên trỉ nhàn về Đấng Cứu thế, 


I. Genèse. III 12 note. — Tồ tông ta phạm lội thì 
Chúa phán với ma qui rằng : Mầy và người nữ nầy, 
con cháu nó với môn món mây hai đàng sẽ nghịch 
tặc với nhau luôn, sau người Ñữ ( nhờ Con mình 
sanh ra ) thì sẽ giày đạp đầu VSUS&C 
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II. 1° D. B. Ip. 10. Ông Noe phán tiên tri rằng : 
Ngày sau con cháu Chanaan là con dòng Cam phải 
làm tôi eon cháu SŠem và Japheth. Thiên hạ sẽ kính 
lạy Chúa trong dòng Sem ( ứng nghiệm số 150 — 
Luc HH 23 ). 

2° G.IX 18-29. — Ông Noe cũng phán nữa rằng : 
Con cháu Chanaan phải làm tôi mọi con cháu Ja- 
pheth — mà con cháu Sem cũng phải cơn cháu Ja- 
pheth chiếm đất (coi số 150, ứng nghiệm, coi số 151). 

IH. 1° G. XHI 9. — Đức Chúa Trời phán với Aba- 
raham rằng : Tao xuống phước lành cho kể kính 
mầy — Tao xuống sự đữ cho kể làm dữ cho mầy — 
và các đân thiên hạ sẽ nhờ phước lành một Đấng 
bỡi dòng mầy mà ra ( số 161 ứng nghiệm. Gal. II 8 ). 

2°G, XXII 1-3, 12.— Sau Đức Chúa Trời cũng nói 
với Abaraham rằng : Bỡi mầy vưng lời Tao... thì 
Tao cho làm tô tông Đấng ban phước lành cho các 
nước thiên hạ ( số 177 ửng nghiệm — Act. IH 25 ). 

IV. G. XLIX 8-13 et note. — Giacóp phán tiên tri 


- về Giuđa rằng:..... lại sẽ được cầm quờn cai trị 


_eho đến chừng Chúa Cứu thế giáng sanh ( số 194 
ứng nghiệm, 434 ). 

V. Balam phán về Giuđa : Sau dân nầy sẽ chồi 
dậy như con sư tử.... Có mội Hoàng tử phép tắc .. 
sẽ sanh ra bỡi đồng Ginda  Đg sẽ có ngôi sao lạ khỉ 
Người cho con cháu tôi biết ( số 262 ứng ngh. 467 ). 

VỊ. 1° Deut. XVIII 15. — Môisen phán với Isarae 
rằng : Đức Chúa Trời sẽ ebo một tiên tri cä bởi anh 
em mà ra, mà hễ ai không vâng thì phải khốn ( số 
267 ứng nghiệm — Act. II 22 ). 

4° Josuê I 5. — Đức Chúa Trời phán với Josuê là 
hình bóng Đức Chúa Giêsu rằng : Tao không bỏ 
con đâu ( ửng nghiệm — Hebr XIII ỗ ). 


-_ 


VII. Đavíid. 1° Psalmô VIII. 3. — Chúa dùng 
miệng lưỡi con nít và trẻ eon đang bú mà ngợi 
khen Chúa, hầu chóng lại eùng kẻ nghịch thủ ( ứng 
nghiệm, Math. XXI 16 — ứng số 512 ). 

2° Psal. XXI 19, — Nó chia áo ngoài, nó bắt thăm 
áo trong ( ứng nghiệm, Math. XXYVH 55 ). 

3° Psal XV 10. — Chúa không đề cho con yêu dấu 
mình phải thúi hư ra tro bụi (ứng nghiệm, Act lI 31 
số 495 ).— Psal XXI 17-18. —NÑó đâm phủng tay chơn 
Tao cũng đã đếm các xương Tao ( ứng số 491 ). 

4'° Psal LXXYVH 24. — Người cho bánh bối trời 
xuống ( ứng nghiệm Joan VI 18 số 452). 

5° Psal XL 10.— Người thiết với tôi, tôi trông cậy 
lắm, ăn một bàn cùng tôi đã trở lòng phản nghịch 
cùng tôi ( ứng nghiệm, Joan XIH 18 số 449). 

6° Psal LXVIII21.— Con kiếm kẻ an ủi mà không 
gặp được một người nào. (ứng nghiệm XY] Joan et 
Math. XXI 36 số 461 ). 

7° PsalLXXI8-9. — Khi Người chịu đóng đỉnh 
thì sẽ phải người ta chê cười nhạo báng ( ứng ngh. 
Math. XXYVH 59 ete...)—Psal LXVHI 22. — Con khát, 
nó cho Con uống giấm ( ứng nghiệm, loan 19-29 et 
Math XXVII 48 số 486 ). 

8° Psal CVHI §, -- Bỡi vì nó nghị+h mạn cùng 
Người, nên nó phải góa bụa, con cái phải mồ côi và 
phải đặt người khác lên thế lại nó (ứng nghiệm 
Act. I 20 ete... số 482 và 514). 

9° Psal CIX 1-4. — Chúa đã phán cùng Chúa lôi 
rằng : Con hãy ngồi bên hữu Cha — Ta đã sanh ra Con 
từ thuở đời đời — Con thật là Đấng chánh tế hằng 
có đời đời như Melchisedech là hình bóng chỉ về 
Con (ứng nghiệm, Luc XX 42 et Hebr V 6 số 512), 
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10° Psal. CXVI. 26. — Kính mừng Đấng lấy tên 
Chúa mà đến. (ứng nghiệm Math. XXI. 9-II Reg. XX 
12 18 số 434). 

119 Psal. lI, 7. — Mây là con của Tao đã sinh ra 
mầy. (ứng nghiệm. Act. XHI. 33 et Hebr: I 5 et V 5 
số 415). 

12° Psal. XVHI. 5, — Thật cả và trời đất nầy sẽ 


-_ nghe lời nó eao rao danh Chúa, (ứng ngh. Rom. ẻ 18) 


13° Psal. XXI. 17.— Nó vây phủ quanh con mà Loan 
mưu hại eon như bầy chó. (ứng nghiệm.Số 274 v.v.) 

14° Psal. LXVH. 19. — Đã chuộc lại những kẻ bị 
giam ngục và khi Người lên trời đã đem theo về trời, 
(ứng nghiệm. Eph. IV. 8). 

15° Psal. LXVMHI. 10.— Người ta lỗi nghĩa khinh 
thị Chúa, con khuyên bắt lỗi nó, nó trổ lại giận 
ghét, báo thù con đã sức, như mưa đồ xuống trên 
con. (ứng nghiệm. Hom. XYV; 3) 

_16° Psal, LXXVH. 21. XLVIH. 5.— Tao sẽ dùng ví 
dụ mà dạy dỗ. (ứng nghiệm. Mat. XIH. 35). Người 
đã cho nó ăn bánh bổỡi trời xuống. (ứng nghiệm, 
(loan VI-51 ¡d. 24). 

17° Psal. XG. 11. — Người sẽ sai thiên thần gìn 
giữ ông, kẻo vấp chơn phải đá.(ứng ngh. Math. IV. 6) 

18° Psal. XCVI 7.— Những thiên thần Chúa sấp 
mình thờ lạy Người. (ứng nghiệm. Helr. I. 6). 

19° Psal. XXI. 2.—Lạy Cha, lạy Cha, nhơn sao Cha 
bỏ con. (ứng nghiệm. Math. XXVH. 46 ) 

20° Psal XXX. 6. — Lạy Cha, con phủ linh hồn con 
trong tay Cha. (ứng nghiệm. Luc. XXIH 46) 

VIIT. Isaias.— Tiên tri nầy đời Manassé đã phán 
trước cho biết Giêrusalem phải phá và dân Giudêu 
phải làm tôi. — Mà sau Cyrô sẽ cho về và lập lại 
đền thánh, Mấy lời ấy sau đã ứng nghiệm hết. Gho 
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nên dân Giuđa tin chắc những lời sau nầy cũng sẽ 
ứng nghiệm hết. Isaias XLV. 13 XLIV. 28. 

1° Isaias. VHI, 14-15. — Kìa một nữ đồng trỉnh sẽ 
sinh một eon trai và đặt tên là Eun~manuel (nghĩa là 
Chúa ở cùng chúng tôi) và sẽ dùng các của ăn như 
người ta thường. (ứng nghiệm. Math. I 23 số 370). 

2° Isais, XI 10.— Kìa có một Đấng bỡi dòng Jesse 
(tô tông David) mà ra, Đấng ấy sẽ nên như hoa tiêu 
đặt đề nơi cao cho các dân thiên hạ đến mà cầu xin 
khần nguyện, và mồ chôn Người sẽ nên vinh hiền. 
(ứng nghiệm Rom. XV. 12 số 486-495) (câu nầu làm 
chứng Người sẽ chịu chết trên câu thánh giả). 

3" Isaias. XL. 3. — Kìa trên rừng sẽ có tiếng kêu 
biêu dọn đàng Chúa cho bằng thẳng. (ứng nghiệm 
Act. I. 8 ete. số 511). 

4° Isais II. 3...— Lề luật bỡi nủi Šion mà ra và lời 
Chúa ra bỡi GIiêrusalem. (ứng nghiệm. Act, lL, 8 elte. 
số 511). 

5° Isaias IX. 6...— Có một trẻ sinh ra vì chúng tôi... 
Người sẽ vác cây bĩnh chánh trên vai Người... Mà 
Người gọi là Chúa, là Đấng mạnh mề là Cha thật đời 
sau, là Chúa sự bình yên. (ứng nghiệm. Luc XXỈH. 
26. số 486). 

6° lsaias IX. 7. — Nước Người trị một ngày một 
mở rộng, và sự bình yên của Người đem xuống thì 
sẽ bền vững. (đang ứng nghiệm). 

7° Isaias XLI. 1.— Nầy là kẻ rất yêu dấu của tôi 
đã chọn : Tao cho Thánh Thần Tao xuống trên Người 
— Người sẽ xử đoán các dân. (ứng nghiệm. Math. 
[II. 17-18 số 415). 

Š° lsalas XLIH, 2. — Người không dứt lảt om sòm., 
Người chẳng tây vị ai. (ứng nghiệm. Math. XI. 19.) 
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9° Isaias XLI. 1...— Dầu cây sậy giập rồi Người 
không bẻ bỏ ; đèn gần tắt Người cũng không thôi 
tắt — Người sẽ cử sự thật mà đoán xét nhơn dân.... 
(ứng nghiệm. Math. XI]. 20). 
1Œ Isaias XLIH. 12. — Dầu những eù-Ìao xa xuôi 
thê nào, cũng sẽ cất tiếng ngợi khen Người. (ứng 
nghiệm. Math. XII. 21. đang ứng nghiệm). 

11° Isaias XXXY. 5.— Nay Chúa đến mà cứu bay -- 
Người sẽ làm cho kẻ mù đặng thấy, kẻ điếc đặng 
nghe, kể câm đặng nói, kể què đặng nhảy như nai 
Y. V. (ứng nghiệm. Math. XI. 45 (coi số 425 v. v). 

12° Isaias LIII. 12— Người sẽ bị kề vào số kẻ hung 
ác -- Người sẽ mang tội lỗi người ta. Người sẽ cầu 
nguyện cho nó. (ứng nghiệm. Marc. XV. 28. Lục. 
XXII. 31. 33-34. số 486), 

13° Isaias XLIX. 7.— Các vua chúa quan quyền sẽ 
thờ lạy Người. 

14° Isaias I. 6. — Tao phú mình trong tay kẻ đánh 
khảo cùng đưa má racho kể bứt râu — Tao không né 
trớ chi, cũng không giận ghét kể nhạo cười nhiếc 
nhóc hay là khạc nhồ trên mặt Tao. (ứng nghiệm. 
Math. XXVL, 67. Marc. XIV, 65). 

1ã° Isaias LINH. 1. — Người mặc lốt hèn chúng tôi, 
ta xem Người phải hư hèn quá, đáng Chúa phạt 
lắm. (ứng nghiệm. Math, VIII 17). 

160 Isaias LIH 5.— Người lãnh hết các tội lỗi ta, 
mà ta nhờ Người đền thế thì ta mới khỏi tội. (ứng 
nghiệm. I Pet. II. 24). 

17° Isaias LINH. 7. 8. — Người ta giết, mà bỡi vì 
Người muốn ; Người không mở miệng trách ai; 
người ta dẫn đi giết; Người nín nhịn như con chiên 
đem đi giết. (ửng nghiệm. Act. VIIH. 32. Math. XVI, 
63. số 486). 
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18° Isaias LIHI. 12. — Người phải so sánh với kế 
hung dữ hết sức, mà người ta chuộng kể ấy hơn 
Người... Bðỡi đó Tao đặt Người cai quản mọi sự trên 
trời dưới đất. (ứng nghiệm. Marc. XXXYV. 28 số 478). 
190 Isaias I.,XI. 11.. — Ở núi Sion, kìa Đấng cứu 
chuộc đến viếng „HÀ (ứng nghiệm Math. XXL 5), 
200 Isaias LXYV,. 1. — Kẻ không có ý tìm Tao, mà 
nó đặng gặp sai (ứng nghiệm. Rom, X, 20, — 
Vị dụ thánh Phaolồ). 
21 Isaias LXVI, 1.— Trời như ngai Tao ngự, đất 
như bệ Tao đề chơn. (ứng nghiệm. Aect. VH. 49), 
229 Isaias VỊ. 13.— Thánh tai, Thánh tai, Thánh tai, 
Chúa các binh dân thiên hạ, cả trời đất đã đầy dẫy 
oai quờn sang trọng Chúa. (ửng ngh. Apoec. IV. 8). 
280 Isaias XLIX. 6.— Tao đặt mầy như đèn sáng. 
soi cho các dân thiên hạ. (ứng ngh. Act, XI. 47). 
24 Isaias LII. 7.-— Lạy Chúa, kìa chơn mấy người 
chịu khó nhọc mà đem sự bình an, rao tin lành, 
giúp về phần rỗi linh hồn người ta, thật chơn mấy 
người ấy xinh tốt đẹp để là dường nào ! (ứng ngh. 
Rom. X. 15). 

259 Isaias. LHI. — Người tử hình giữa quân hung 
dữ, mà chất đoạn sẽ chôn cất như kẻ giàu sang... 
(số 499). 

26° Isaias LHI. 9. — Người không làm sự øì lội, 
Người eñng không nói sự gì đối. (ứng nghiệm, I Pet. 
II. 22 số 484). 

27° lsalas. LVI. 7. Nhà Tao là nhà đọc kinh 
cầu nguyện. (ứng nghiệm Math. XXI. 13, số 439 ) 

28° Isaias. LXI. 1. — Chúa Thánh Thần ở cùng 

o... (ứng nghiệm. Luc IV. 18. ) 

29° Isaias, LXYV, 2. — Tôi ngày Tao những giơ tay 
ra giúp nó, mà nó không chịu. ( ứng nghiệm, Rom, 
À. sì. ) 
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IX. deremias Lrước phán tiên trị cho dân Giuđa 
biết phải làm tôi Babylon, lại an ủi Giuđa rằng: 
làm tôi bảy mươi năm rồi sau sẽ được trổ về 
Giêrusalem lại nữa. — Mà mấy lời ấy ứng nghiệm 
hết, cho nên dễ tin.chắc chắn những lời người 
phán về Đấng Cứu thế thì cũng sẽ ứng nghiệm 
hết, ( lerem. XXY. ) 

1° lerem. VII, 11. — Nhà lao là nhà đọc kinh 
cầu nguyện mà bay làm nên hang trộm cướp sao ? 
Tao là Chúa — Tao hằng có — Tao thấy hết, (ứng 
nghiệm I. Math. XXI. 13. ( số 439 ) 


2° Jerem. XXXI. 1ỗ 15. — Nơi chôn bà Rachel và 
các xứ xung quanh đó sẽ nghe tiếng phiền hà than 
van khóc kề vì con cái mình phải chết và không 
chịu ai an ủi, vì nó không còn, ( ứng nghiệm Math. 
HH. 18. số 404. ) 

3° Jerem. XXXI. 31. — Kìa đến ngày Tao sẽ làm 
lời giao kết mới với nước lsarae và nước Giudđa. 
(ứng nghiệm Hebr. VII. 8. ) 

X. Daniel phán tiên tri về vua Nabuchodonosor, 
nước Chaldée, nước Medes và Persa v.v. ( coi số 
316 v. v. ) Những lời ấy ứng nghiệm hết nên dã tin 
mấy lời ông nói về Đấng Cứu thế ngày sau sẽ ứng 
nghiệm hết. Đaniel nói rằng : Còn 490 năm nữa .. 
sẽ có sự đền tội, và sự công bình sẽ đến, và sẽ ứng 
nghiệm những lời tiên tri đã thấy đã nói và Đấng 
sẽ hiệp cùng loài người — (ứng nghiệm Math. XI]. 
14. Lue XXII. 20 ) 

1° Dan. IX. 25. — Từ khi được phép lập lại Giê- 
rusalem, cho đến Đấng Cứu thế ra đời, thì còn bảy 
tuần — mà sau mười hai tuần nữa. (ứng nghiệm 
như trước. ) 
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2° Dan. IX. 26. — Khi đủ mấy tuần đỏ rồi thì 
Đấng Kirixiô sẽ bị giết và dân giết Người thì 
không nên dân của Người nữa. — Sẽ có tưởng kéo 
bỉnh tới khêu chiến với nỏ và triệt hạ thành, đền 
thờ phá hết ; và nó phải mang những sự ưu sầu 
khốn khồ như lời tiên tri đã phán. ( ứng nghiệm 
như trước — số 554 và 566. ) 

3° Dan IX. 27. — Năm sau hết sẽ làm lời giao kết 
mới với một ít người trong dân ấy. Từ đó sấp về 
sau hết dưng của lễ trong đền thờ theo luật Môisen 
nữa, và dân ấy phải chịu khốn nạn ưu sầu cho tới 
ngày tận thế. ( ứng nghiệm Math. XXIV. 15. — số 
554 — 566. ) 

XI. Osée — Tiên tri Osée phản về dân Isarae 
rằng : Sẽ làm tôi Assyria v.v. và Giuda cũng phải 
phạt v. v. Các lời ấy ứng nghiệm hết, nên có lẽ tin 
chắc chắn những đều phản về Đấng Cửu thế sau 
sẽ ứng nghiệm hết. ( coi số 301. ) 

¡° Osée XI. 1. — Tao kêu con bỡi nước Egiểptô 
trở về. (ứng nghiệm Math. II. 15, — số 407, ) 

2° Osẻe XIH, 14. — Tao cứu lấy nỏ cho khỏi chết 
đời đời — sự chết của Tao sẽ thắng diệt sự chết đời 
đời. ( ứng nghiệm l. Cor. XYV. 54, ) 

j° Osée l. 10, — Ngày sau Chúa không nhìn người 
ở nước Giudêu làm dân riêng Người nữa. ( ửng 
nghiệm Rom IX. 26. ) 

4° Osée X. 8... — Trong thì ấy nó sẽ kêu nài 
núi non ngã xuống chôn dập cho lấp mình đi rảnh, 
(ứng nghiệm — Luc XXIH. 30. ) 

XII. Joel. — Tiên tri Joel phán cho đân Giuđa 
biết sau bị Tyr, Sidon, Philixitinh chiếm lấy — Mấy 
lời ấy đã ứng nghiệm, nên biết chắc những lời nói 
về Đức Chúa Giêsu sau cũng ứng nghiệm hết (số 304) 
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1° Joel II 28.29... — Tao sẽ cho Thánh Thần 
Tao xuống trong loài người — Người sẽ làm cho 
trượng phu, läo ấu, nam nhơn nhỉ nữ và tôi tớ nam 
nữ biết đặng tiên tri sự vi lai ( ửng nghiệm Act. II. 
17. 18. số 516. ) 

XIH Michœas. — Tiên tri Michœas phản về vua 
Achab phải thua tử trận rồi chỏ liếm máu, v. v. 
Mấy lời ấy ứng nghiệm hết ; nên dễ tin những lời 
người phản về Đấng Cứu thế ngày sau cũng sẽ ứng 
nghiệm ... số 280. ) 

_1° Mich. V. 2. — Ở Bêlem, mầy nhỏ hơn hết mấy 
thành Giuda, nhưng mà Đấng cai trị Isarae đến sau 
sẽ sinh ra bỡi mây. (ứng nghiệm Math. II, 6. số 394, ) 

2° Mich. VII.6... — Vì chưng cha mẹ con cải 
sẽ nghịch nhau ; chủ nhà tôi tớ sẽ cự địch kiện cáo 
nhau; vợ chồng sẽ xung khắc đề bỏ nhau; cả và gia 
thất sẽ rối loạn thất thứ. (ứng nghiệm Math X. 21.) 

XIV. Äggœas II. 7. 10. ( số 322 ) Chúa các binh 
dân thiên hạ phán rằng : Chẳng còn bao lâu nữa 
Tao sẽ làm cho trời đất, rừng biền cùng các dân 
thiên hạ phải rúng động; khi ấy Đấng các dân trông 
ước sẽ đến, sẽ làm cho nhà nầy đầy dây sự vinh 
hiền... Sự trọng thê, danh vang đền thờ nầy thì trồi 
xa hơn đền thờ trước bội phần ; vì sẽ có Chúa sự 
bình an ngự đỏ. ( ứng nghiệm Hebr. XI. 26. số 439.) 

XV. Zacharias IX. 9. ( số 301°'*)  Sion, mầy 
hãy tung hô ca ngợi ; ớ Giêrusalem, hãy nhảy nhót 
vui mừng: kìa Vua mây hiền lành đến cứu chuộc 
mầy, người khó khăn, đang cổi lừa mẹ và lừa con 
mà đến. ( ứng nghiệm Math XXI. 5. số 433. ) 

{°Zach. XI. 12. 13.— Nó đã đếm ba mươi đồng trả 
_ công Tao. ( ứng nghiệm Math. XXYVH. 9, 10, số 443.) 


— 272 — 


2° Zach....— Và lấy ba mươi đồng nỏ bán Tao mà 
đem cho thợ lò gốm ( ứng nghiệm id. supra. số 382.) 

3° Zach. XII. 10. — Tao sẽ ban Thánh Thần Tao 
xuống... nó sẽ ngỏ đếo Tao là kể nó đã đâm,.. 
nó sẽ khỏe kề người như khóc kề eon một mình, 
nỏ sẽ buồn tiếc người như con ruột phải chết vậy, 
(ứng nghiệm Joan. XIX. ð/. ) 

4° Zach. XHI, 7... — Sẽ đánh kẻ chăn, thì đoàn 
chiên tan tắc. ( ứng nghiệm Marc XIV, 27, — Miath. 
XXYVI. 31. số 466. ) 

XVI. Malachias l. 7. ( số 323 ) — Bay dưng bảnh 
không trúng luật trên bàn thờ Tao, mà bay dắm 
nói bay không làm ố danh Tao... Tao đã yêu Giacỏp 
và ghét Esau ( ứng nghiệm Rom. IX. 1ä. ) 

3° Mal, I. 8,— Nếu bay dưng con gì đui, thì 
không phải sái luật sao ? Nếu bay dưng con gì què 
quặt hay là cỏ bịnh, thì không phải là vô phép sao 9 
Bay dưng mấy con làm vậy cho vua chúa bay coi 
thử có chịu lấy không ? ( ửng nghiệm... ) 

3° Mail. I. 10.— Tao không nhậm của lễ bay nữa. 
( ứng nghiệm. ) 

4° Mail. II. 11. — Danh Tao sẽ vang lừng khắp mọi 
nơi — Tứ phương thiên hạ hằng giây hằng phút sẽ 
có dưng của lễ rất vẹn sạch cho Tao. (Đang ứng 
nghiệm bây giờ. ) 

5° Mail, I, 14.— Khốn cho kể tráo trở, khấn của 
tốt, mà sau dưng của xấu; vì Tao là vua cả, các binh 
dân thiên hạ phải khiếp oai danh Tao. (ứng nghiệm.) 

6° Mai. IH, 1. — Chúa các bình dân thiên hạ 
phản rằng : Kìa Tao sai Thiên thần Tao đến trước 


dọn đàng cho Tao ; tức thì Đấng cầm quờn cai trị 


U ũ _ 
1" M : k —_Ï_g 
x  -..^x:. 6c! csce>T5.‹ - 


— 273 — 


bay trông đợi sẽ đến trong đền thờ... Kìa Người 
đến đó. ( ứng nghiệm Math. XI. 10. ) 


XVII. Ezéchiel. XII, — Tiên tri Ezéchiel phán 
-tiên trì cho biết vua Giuda phải bắt khoét mắt và 
đem về làm tôi bên Babylon. (Mấy lời ấy ứng 
nghiệm thì sau tin có chắc những lời người phán về 
Đấng Cứu thế chẳng sai chậy. 

1° Ezéch. XXXVI. 25. — Chúa nói rằng: Tao sẽ 
cho mưa xối trên bay và bay sẽ được sạch sẽ, sẽ 
được khỏi những lỗi đã phạm về thờ bụt thần. (số 508) 
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GIẢ 02L 
PHAN THƯ' BA 


CHÚA CỨU THẾ GIÁNG SANH 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Đức Chúa Giêsu sanh ra đời 0à ở ồn. 


413. H. — Đức trinh nữ đặng Thiên thần truyền 
tin sẽ làm mẹ Đấng Cứu thế là ai ? 

T. — Là nữ trinh Maria, về dòng tôn thất vua 
Đavit, cha là ông thánh Gioakim, mẹ là bà thánh 
Annà, là người gốc ở Bêlem, mà khi đỏ đã bỏ mà 
lên ở thành Nadarelt. 

Hai ông bà rất nhơn đức cùng kính sợ Đức Chúa 
Trời lắm, về phần đời, thì có của dư ăn; nên chia 
của làm ba phần, một phần dưng vô đền thánh, một 
phần đề chỉ độ nhựt dụng, còn phần sau hết thì đề 
làm phước cho kẻ khó khăn. (Ribadeneria 23. Janv.) 

44% H.— Đức Chủa Trời cho Đức Bà Maria 
sinh ra ở thế gian thê nào ? 

T7. — Ông thánh Gioakim và bà thánh Annà làm 
bạn với nhau đã lâu mà không có đứa con nào, thì 
gắn vó kêu xin Chúa cho mình đặng một đứa con, 
mà hửa như Chúa cho, thì sẽ dưng con vào đền 
thánh, mà giúp việc Chúa. . 

Thiên thần xuống mách bảo cho hai ông bà hay, 
Chúa đã nhậm lời. — Bà Annà qua ngày mồng 8 
tháng chạp tây (Décembre) có thai — năm sau 


mồng 8 tháng chin tây (Septembre) mẩn nguyệt, . 


sanh một gái, đặt tên là Maria. — Thỏi nước 
Giudêu, hễ ai không con, thì lấy làm hồ thẹn, 
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445. H. — Đức Bà cỏ ở luôn ngoài thế gian với 
cha mẹ như các trẻ thường chăng? 
T. — Con vừa nên ba tuôi, thì cha mẹ đem vào 


đền thánh dưng cho Chúa, vô sồ các nhỉ nữ ở đó. 


— Lũe Maria ở đền thánh thì cha mẹ người chết. 


1⁄6. H. — Maria cỏ các nhơn đức tốt lành hơn 


{` các nữ khác chăng ? 


T.—Có; khi Maria vừa tới tuôi hôn nhơn, thì 
kể bề trên muốn lo đôi bạn cho người, như các nhi 
nữ ở đó thuở nay. Song trinh nữ Maria không chịu, 
nỏi cha mẹ đã hứa dưng mình cho Chúa, còn phần 
mình đã khấn hứa giữ mình đồng trinh trọn đời. 

447. H.— Maria làm những việc Bì mấy năm 
khi ở trong đền thánh ? 

T. — Trinh nữ Maria ở trong đền thánh đề học 
hành chữ nghĩa, kinh sử, cùng may vá, thêu đệt áo, 
và làm đồ lễ cho mấy thầy đạc đức. Nhi nữ Maria 


`, trong đền thánh chuyên làm các công việc, như 


chị em, mà cách hởn hở vui mừng, đầy lòng kính 
mến Chủa lắm; lại khấn hứa ở đồng trinh trọn đời 
( Ribadeneira ) _ 

%4. H. — Maria có khấn hứa giữ đức đồng 
trinh chăng ? 

T. — Có. Người tự ý dưng trỏt mình và khẩn hứa 
giữ đức đồng trinh trước hết thảẩy. Từ xưa đến nay 
chưa có ai khấn như vậy. 

449. H — Nữ trinh Maria có ý gì mà khấn hứa 
làm vậy ? 

T1. — Một là: có ý đề hết trí lòng mà yêu mến 
một Đức Chúa Trời mà thôi ; chẳng chịn cho chia 
tâm tình mình ra, nửa mến Chúa, nửa yêu nhơn. 
loại phàm giả. Hai là: có ý xa lánh các sự sung 


xƒ"v.. TY m c “+ ^^ 4 :#W .¬a0‹< “..p ^~. : 
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sướng xác thịt, đầu là những đều theo phận sự đôi 
bạn chính đặng phép, thì người cũng chẳng nàng, 
có ý cho đặng phạt tạ Chúa vì những lội thiên hạ 
buông lung theo tính xác thịt. — Ba là: muốn cho 
thong thả hơn mà lo việc Chúa, kẻo những mẩn lo 
toan việc gia thế, mà phế trễ việc trọng ấy. 

450. H. — Những bê trên coi sỏc trỉnh nữ trong 
đền thánh, lo liệu thể nào 9 

†. — Kẻ bề trên không biết toan liệu làm sao, Sợ 
nếu không lo đôi bạn cho người, thì sau phải sự 
khó lòng theo thế thường chăng, nên định xin Chủa 
chỉ bảo thê nào. 

4541, H. — Chúa có soi sáng dạy bảo làm sao 
chăng ? _ _ 

T. — Có. Chủa dạy hết thảy mấy người nhỉ nam 
về dòng Đayvit, đang ở tại Giêrusalem, phải tề tựu 
trong đền thánh. Mỗi người cầm theo một nhánh 
cây khô, biên tên họ mình gắn vô, mà đem đề trên ' 
bàn thờ, đợi Chúa làm phép lạ tỏ ý ra. Trong những 
kẻ hội lại đó, có một người đức hạnh, quê ở Bêlem, 
dòng vua Đavit 'mà nghèo, nên làm thợ mộc đặng 
độ hồ kbầu. Người ấy tên là Giuse, tuôi đã cao, mà 
quyết lòng khi tục tỉnh tu, ở đồng trinh trọn đời; 
cũng đem đề nhánh cây khô có biên tên mình. Vậy 
khi đề các nhánh cây trên bàn thờ đoạn, bổng chúc 
có một nhánh cây đâm lá trồ hoa; xét coi của ai, 
thì thấy là nhành có tên Giuse, 

452. H.— Nữ Maria và Giuse, có chịu kết bạn. 
theo ý Chúa chăng? 

T. — Khi nữ Maria và Giuse thấy phép lạ nhãn - 
tiền, thì hiểu là Chúa định, nên chẳng dám cẩi; 
song Maria nói cho Giuse biết mình đã khấn ở đồng 


m.j Ỉ 
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trinh trọn đời. Theo luật ông Môisen thì người chồng 
có phép chuẩn lời khấn hứa của vợ. Song ông thánh 


-_ Giuse không chuần, mà lại bắt chước Đức Mẹ mà 


khấn hứa mình sẽ giữ mình đồng trinh sạch sẽ luôn. 
Ấy vậy coi bộ diện bề ngoài, là như hai vợ chông 
thật; song trước mặt Chúa, thì như hai anh em ở 
cùng nhau, mà gìn giữ nhơn đức, cùng giúp đỡ 
nhau phần xác mà thôi. 

453. /1— Đôi bạn rất thánh nầy nương ngụ ở 
đâu ? 

T. — Làm lễ hỏi xong đoạn, cả hai về thành Na- 
daret, vì Đức Bà Maria có nhà cữa đất cát ở đó ; 
nhưng hai đấng ấy ở riêng ra. 


Đức Bà Maria chịu truyền tin 


4954. H. - Đức Bà đặng Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
sai thiên thần Gabirie truyền tin gì ? 

T — Ngày kia khi Đức trình nữ Maria đang 
nguyện gẫm, xảy thấy thiên thần Gabirie lấy hình 
nam phơn tốt lành hiện đến chào rằng « Kính mừng 
bà Maria đầu ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, 
bà có phước la hơn mọi người nữ. » (1) Bà Maria 
vừa thấy thiên thần liền bối rối, thì thiên thần bảo 
rằng: « Ớ Maria, bà chớ sợ, bà đầy ơn Chúa, kìa bà. 
sẽ chịu thai cùng sanh một nam tử, bà sẽ đặt tên là 
Giêsu, nghĩa là cứu thế. » Đức Bà Maria rằng: « Có 
lễ nào được vậy, vì tôi ở đồng trỉnh. » — Thiên thần 
rằng: «‹ Đức Chúa Trời sẽ xuống trong bà, và pbép 
Đấng chí tôn sẽ bao phủ bà, bỡi đó Đấng thánh sẽ 
sanh ra bối lòng bà, sẽ gọi là Con Đức Chúa Tròi. 
(2) Lại thiên thần muốn cho Đức Bà tin lời mình 


(1) E. 85. — (2) ¡d. 86. 


xã, 


nói, thì thêm rằng : (*) «Kìa Isave là họ hàng với bà, 
đã già cả, mà cũng mới có thai một nam tử đã được 
sáu tháng nay ; mà bà ấy là một người thiên hạ kêu 
là son sẻ. Như vậy cho biết chẳng có sự gì mà Đức 
Chúa Trời làm chẳng đặng » (1) Khi ấy Đức Bà nhớ 
lại lời tiên tri xưa phán rằng: « Đấng Cứu thế sẽ 
sinh ra bỡi dòng vua Đavit là con ông jJesse. » 
(Isaie. XI.) — Người sẽ sinh bỡi nữ đồng trình, 
(Isaie. VI, ) thì người liền vưng lịnh Chủa mà thưa 
lại rằng : « Nềầy tỏi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi ung 
như lời thiên thầu truuền cho tôi» Bồi thiên thần 
biến đi. (E. 37.) 

455, H,. — Ngôi Hai xuống đầu thai làm sao ? 

r, — Ngôi Hai xuống thai trong lòng Đức Bà thê 
nầy : Vừa khi Đức Bà ưng chịu, thì. — a) Đức Chúa 
Thánh Thần khiến máu cực sạch bỡi lòng Đức Bà 
hóa ra một thai trong lòng người. ( Thai ấu là xác 
thị Đức Chúa Giêsu, sạch sẽ Dpì bồi thị Đức Bà 
chẳng hề mắc tội tồ tông mà ra.)— b) Đức Chủa Trời 
dựng nên một linh hồn cùng cho hiệp với thai ấy. 
—€©) Lại Ngôi thứ Hai là Con Đức Chúa Trời xuống 
hiệp với thai và linh hồn ấy mà làm người. 

4»6. Hj, — Đức Bà đặng ơn cực trọng Chúa trời 
chọn nên vì cao sang thê ấy, thì lấy mình làm sao ? 

f. — Đức Bà đặng cưu mang con Đức Chúa Trời 
trong dạ, người chẳng sinh lòng kiêu ngạo, mà lại 
càng khiêm nhượng chẳng tỏ sự ấy cho ai. 


(*) Isape là oợ thầy cả Zacharias dòng Lêoi, uì thầu chánh 
tế ( trừ ra thầu cả thượng phầm, ) được cưởi 0ợ dòng khác. 
— Mẹ bà Isaue 0à mẹ Đức Bà là hai chỉ em ruột, cả hai oề dòng 
Judas. : 

(1) íb. 31 
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%Ä57.H. — Đức Bà có đi viếng bà thánh Isave 
chăng ? 
T. — Bði có lời thiên thần đã bảo cho biết bà 


_ thánh Isave là họ hàng người đã có thai, thì vội vả 


đến thành Joutha cách năm ngày đàng, mà thăm và 


_ giúp đỡ. 


458. H, — Khi Đức Bà và bà thánh lsave gặp 
nhau, thì cả hai tổ tình hoan lạc thể nào 3 

T. — Khi Đức Bà vừa đến nơi, khi chào bà thánh 
Isave, thì bà nầy được ơn Đức: Chúa Thánh Thần 
soi sáng, liền hiều Con Đức Chúa Trời ở trong lòng 


- Đức Bà, thì chào lại rằng: « Bà có phước lạ hơn 


mọi nữ và (6iésu) Con ở trong lòng bà gồm phước 
lạ › (1). Lễ nào mà Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi, nay 
con ở trong lòng tôi nhảy mầng vui cho. Rồi Đức 


- Bà nguyện kinh Magnificat. Đức Bà ở giúp bà thánh 


lsave gần ba tháng. Đoạn trở về thành Nadarét, 
(E. 42-45, — Riber. ) 

459. H. — Khi ông thánh Giuse thấy Đức Mẹ lộ 
thai, người có âu lo làm sao chăng ? 

T. — Khi ấy thai Đức Mẹ đã lộ hình bề ngoài rồi ; 
ông thánh Giuse là người ngay dạ, thấy vậy bắt 
sứng sờ, tính bỏ không chịu ở nhà ấy nữa. Luật 
nước cho phép chồng khai tội vợ, tới quan làm tờ 
đề. bỏ vợ ngoại tình, còn đờn bà ngoại tình, thì 
phải bị phạt nặng nề. — Lại cũng có phép làm tờ 
đề vợ ngoại tình mà chẳng phải khai tại cớ gì, khi 
nầy thì người đờn bà khỏi bị phạt. Ông thánh Giuse 
sợ xấu hồ và cho khỏi làm đau phiền cho bạn rất 
thánh mình, thì tính làm tờ đề mà không khai tại 
cở sự, theo phép thứ hai đó. — Đang khi Giuse tư 
lự lo lắng làm vậy, thì Đức Chúa Trời sai thiên thần 

(1) Fotuard 43. 


=NĂẴ 


đến ban đêm bảo rằng : « Ở Giuse, con vua Đavid, 
chớ nghỉ ngại đều gì ; Maria chịu thai bỡi phép Đức 
Chúa Thánh Thần. Người sẽ sanh một vì Ñam tử ; 
nhà ngươi hãy đặt tên là Giêsu ; chính Người sẽ cứu 
dân mình cho khỏi tội. (1) Giuse nghe vậy hết nghỉ 
nan, hết buồn rầu, lại được vui mầng và thêm kính 
thương bạn mình, thì càng bằng lòng ở giúp đỡ 
người hơn nữa, nên mới lo làm lễ cưới theo phép. 

460. H. — Đang thuở ấy Đức Chúa Trời khiến 
cho vua chúa thế gian chứng thật về dòng dõi Chúa 
Cứu thế ra đời, thì làm sự gì ? 

7T. — Đức Chúa Trời muốn cho thiên hạ được 
chắc đòng đổi Chúa Cứu thế, thì soi khiến cho 
hoàng đế Augustô truyền kén sô ehung trong cả và 
nước Rôma, cùng các nước thuộc địa về quyền 
Rôma. — Vậy Giudêu cũng phải khai sô, vì là thuộe 


địa quản hạt của nước Rôma. Thói Giudêu hay khai 


sồ tại họ và tại dòng mình, chẳng phải tại chỗ ở 
hay là chỗ sanh ra. 

461. / — Đức Bà và ông thánh Giuse có đi về 
tô quán mà khai sô chăng ? 


f. — Ông thánh Giuse là người tôn thất vua Đa- 


vít, gốc gác ở Bêlem mà ra, nên phải về Bêlem mà 
khai sô tại đỏ. (2) Lại có dịp thắm bà con, thì Đức 
Bà Maria cũng đi với. — Ông thánh Giuse và Đức 
Bà đi bộ chừng 4 ngày mới tới Bêlem. 


Về sự sinh nhựt Đứe Chúa Giêsu. 
462. H, — Đức Bà sanh Chúa Cứu thể ở đâu 9 


T. — Bỡi vì khi ấy thiên hạ nhiều xử tựu về 
thành nầy đông đảo lắm. Các quán xá chật hết, 


(1) Fouard á6.— (2; Fouard ỗ1, 


So. XƑ-<> 


Ñ phần thì Đức Bà cỏ thai gần ngày, nên không ai 


chịu cho đỗ nhờ. Gần đỏ có một hang đả, đề cho 
bò lừa đụt. Cả hai đến đó lấy cỏ rơm lót làm nệm 
chiếu mà nghỉ đêm. Đang lúc khô cực thiếu thốn 
tấc tưởi như vậy, thì Đức Bà biết mình tởi giờ mãn 
nguyệt. (1) Nhưng mà chẳng phải đau đớn như 
mọi người nữ phải chịu khi sanh đẻ. Vì Đức Chúa 
Trời đã phù hộ gìn giữ Người cho khỏi mắc tội tô 
tông, thì cho khỏi sự tai nạn bỡi đó mà ra. Đức Mẹ 


.Ä thấy Con Đức Chúa Trời ra đời rồi, thì lấy bức 


khăn vấn Người, và đề nằm trong máng cỏ giữa 
con bò con lừa. (2) : 
46‡3. H. — Chúa Cứu thế mới sanh có tổ mình 


Í cho thế gian thê nào chăng ? 


T. — Khi ấy chẳng cách xa đó bao nhiêu, thì có 
chúng mục đồng canh giữ chiên ; thình lình thấy 
một thiên thần hiện đến, liền khiếp vía ; thiên thần 
bảo rằng : « Đừng sợ, vì ta dến mà bảo tin một đều 
vui mầng cả thể cho bay, và dân bay : Là hôm nay 


.Ä Chúa Cứu thế mới sanh ra tại thành vua Đavid là 
-Â Bêlem. Nầy là dấu cho đặng biết : Bay sẽ thấy Hài 


{` nhi vấn bức khăn nằm trong máng cỏ. » (3) Chúng 


mục đồng tin bằng lời. Bỗng chúe liền có vô số 
thiên thần hiệp với thiên thần ấy mà ca hát rằng : 


.. Ngợi khen Chúa trén trời, oà chúc sự bình an cho 


CÁ những người nga lành dưới thế. » Chúng mục 


đồng nghe ca ngợi, thì bắt sửng trí. 
Khi các thiên thần ấy về trời lần lần, hết nghe 


_ hết thấy nữa, thì chúng mục đồng nỏi cùng nhau 
{ rằng : « Ta hãy đi Bêlem, hãy xem sự Chúa mới bảo 


(1) ib. 52 et 48. — (2) Tiên tri Michea phán 694 năm trước 


-Ä Đấng Cứu thế sẽ sinh tại Bêlem. Mich. V 93- Á-5. — (3) 


Ki ouard 60. 
(9 
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cho ta; đoạn kéo nhau tới hang đá Bêlem, thì thấy 
tợ mắt như thiên thần bảo, là gặp Đức Bà, ông 
thánh Giuse chầu Hài nhỉ vấn bức khăn nằm trong 
máng cỏ, thì vui mầng quá bội, và thuật lại cho 
mấy người đi tới đỏ biết những sự lạ mình đã thấy, 
và đã nghe khi thiên thần bảo, ai nấy đều sửng sờ. 
Xong rồi chúng mục đồng trở về, và đi và khong 
khen cám tạ Chúa, về những đều mình đã thấy và 
đã nghe, thì thật quả ứng như lời thiên thần bảo, 

%464. H. — Chúa giáng sanh dụt nhờ hang đá bò 
lừa đó bao lầu ? | 

T. — Bữa sau ông thảnh Giuse hỏi được một nhà 
mà ngụ đổ. Cách tám ngày, Đức Chúa Giêsu chịu 
phép cắt bì, và chịu đặt tên là Giêsu. 

465. H. — Gia thất thánh mới ở đậu trong nhà 
sau nầy lâu hay là mau ? 

T. — Hai ông bà ở đó bốn mươi ngày, cho đến 
ngày Đức Bà đem Ð. C. Giêsu vào đền thánh, thành 
Giêrusalem, (1) ứng nghiệm lời tiên tri ÀAggée II 7-10 
rằng : danh tiếng đền thánh nầy sẽ trồi hơn đền 
thánh trướe, vì có Chúa ngự vô đó, Theo luật ông 
Môisen truyền : hễ kể giàu có, phải dưng một con 
bò con và một eon bò lớn, mà làm của lễ chuộc con 
trai đầu lòng, và nuôi những người về dòng Lêyvi 
làm việc Chúa thay cho mình. Còn kẻ nghèo, phải 
dưng hai con bò câu. Hai ông bà dưng hai eon bò câu. 

Khi ấy trong đền thánh, ông Simêon nhờ ơn Chúa 
soi sáng, nên nhìn được là con Đức Chúa Trời, thì 
ôm lấy và mừng mà đọc mấy lời rày trong Hội thánh 
dùng làm kinh. (Vune đdimiiis...) Ñhững câu ấy là 
lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu và những sự đau đớn 


(1) Fouard. 60-62-66. 


Nà... TA - 


-_ lòng Đức Mẹ phải chịu dưới cây thánh giá. Lại khi 


 ceònở đền thánh, bà Annà về dòng Aser cũng nhìn 


Đức Chúa Giêsu, và tỏ cho nhiều kể trong thành 
Ciêrusalem biết, Đoạn ông thánh Giuse và Đức Bà 


| về tại Bêlem. 


166. H. — Sau chúng mục đồng, có ai tới kính 
lạy Chúa giáng sanh chăng ? _ 
T. — Có ba người dòng vua, hay tế lễ cho Đấng 


Tạo hóa, (thường gọt là 0ua) đi tìm mà thờ lạy, 


Trúng giờ Đức Chúa Giêsu sanh ra, thì bèn phương 
đông, trong nước Persa, có ngôi sao lạ hiện ra, mấy 
người thiên văn cùng các kẻ thông thái, biết lời tiên 
tri về Chúa Cứu thế, khi thấy sao lạ ấy, thì hiều là 
điềm chỉ Đấng cửu thế đã giáng sanh. 

467. H. — Làm sao ở phương đông trong nước 
Persa người ta biết đặng lời tiên trí nói về Chúa 
Cứu thế ? 

T, — Bồi vì lỗi 550 năm trước, vua Babylon ( là 
kinh đô nước Persa ) có đánh giặc với nước Giudêu; 
thắng trận bắt dân Giudêu đem về thành Babylon, 
thì dân nây truyền lại mấy lời tiên tri. 

Lại thuở đó vua ở Babylon tên là Ñabuchodono- 
SOFT, CÓ thấy một điềm chiêm bao lạ, bèn cho đòi 
các lhầy sãi, thầy bói đến cắt nghĩa ; song không 
thầy nào cắt nghĩa đặng. Mà trong mấy người 
Giudêu đi làm tôi đó có một người tên là Đaniel 
được ơn Chủa soi, giải nghĩa điềm chiêm bao vua, 
lự sự minh bạch lắm. Vua muốn đền ơn cho ĐanieÌ 
thì cho làm quan lớn, làm đầu các thầy thiên văn, 
thầy bói trong cả và nước. Mà Đaniel thuở ấy nói 
tiên trỉ về Đấng Cứu thế, sau sinh ra trong nước 
Giudêu rằng : Từ khi dân Giudêu làm tôi cho đến 


/ khi Đấng cứa thế giáng sanh là 490 năm. Đaniel và 


%. Như 
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anh em bạn đang làm tôi ở đó, cũng cỏ học lại với 
người Babylon nhiều lời tiên tri trước phán về Đấng 
cứu Thế, Mà trong mấy lời ấy có lời phù thủy Bala- 
am nói tiên tri rằng : « Sẽ có đấng cai trị bỡi dòng 
Giacóp mà sinh ra, nước nào cũng phải chịu phục 
Người. Khi Người sanh ra thì sẽ có ngôi sao lạ chỉ . 
cho con cháu tôi hay biết. » — Người Persa đời 
Đaniel lưu truyền những lời ấy cho con cháu và con 
cháu truyền lại eho hậu sanh luôn đến Chúa ra đời, 
Nên ba vua và những kẻ thiên văn, cùng kẻ thông 
thái nhờ đó, mà biết trước, sau cỏ ngôi sao lạ hiện 
ra, mà chỉ Đấng cứu thế giáng sanh. | 

468. h. — Sao lạ ấy có dẫn Ba vua đi tìm được 
Chúa mới ra đời chăng ? 

T. — Khi Ba vua thấy sao lạ mọc ra, thì coi và đi 
theo mà tìm Đấng Cứu thế, song vừa tới gần thành 
Giêrusalem, ngôi sao biến đâu mất. Ba vua tưởng 
có lễ vua ở Giêrusalem biết chỗ Chúa sanh ra, nên 
đi thẳng vô thành ấy mà hỏi rằng: « Vua Isarae mới 
sanh ra ở đâu ? Chúng tôi ở bên phương đông thấy 
saolạ của Người nên đến tìm Người mà thờ lạy›» (1). 

469. H. — Vua Herode có chỉ cho Ba vua làm sao 
chăng ? 

I, — Lời Ba vua ngay thật hỏi vậy, làm cho vua 
Herode bối rối sợ hãi, vì e vua mới sinh ra sẽ chiếm 
ngôi mình chăng ? Song vua cũng cho đòi ít thầy cả 
và các thầy ký lục. là những người lầu thông sách 
thánh, đến mà hỏi cho rõ lời tiên trí nó: Chúa Cứn 
thế sanh tại đâu 3 


(1) Ớ Giêrusalem sự sảng Ð. €. Trời hòng đến soi mầy, — 
Thiên hạ ở Mađian và Epha sẽ cðỡi Camêlô dramariô đến 
dưng bạc, vàng, nhũ-hương mà thờ. (Is.-LX). 
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470. H, — Các thầy ký lục nước Giudêu có chỉ 
nơi Chúa sanh ra chăng ? | 

T. — Có. Mấy ông ấy thưa rằng : « Sanh tại Bêlem 
vì có lời Thánh kinh rằng : « Hỡi Bêlem, mầy là 
thành rất nhỏ trong dòng Giuda, nhưng mà Đấng 
cai tri nước Isarae sẽ ra bỡi mầy. » (Michéẻe V. 2-3.) 
(Fouard 75-76). 

471. H. — Vua Erode nghe chỉ nơi Chúa giảng 
sanh thì có tính sao chăng ? 

T -— Vua Erode dạy mời Ba vua vào trong, giả 
đò như muốn lo lắng giúp đỡ giùm ; nên hỏi ngôi 
sao hiện ra khi nào, ở đâu, làm sao ; rồi xin đi đến 
Bêlem dọ trước cho kỷ, rồi mình sẽ đi theo, mà 
rằng : « Các anh em đi tìm cho cần thận, chừng gặp 
đặng thì cho tôi biết, hầu tôi cũng đi tới mà thờ lạy 
Người nữa (1). 

472. H. — Vua Frode có thật tình như Ba vua 
chăng ? 

T.— Ÿ vua độc hiềm lắm, muốn giết cho đặng 
thánh Hài nhỉ; song nói láo rằng : (2) muốn thờ lạy. 
Mà vua ấy giả đò tỉnh táo, không lo gì, chở trong 
lòng lo âu, và tìm mưu liệu kế. 

4 723. H. — Vua Erode cỏ cho quân gia đưa Ba 
vua đi tìm Chúa chăng 2 

T. — Erode không cho ai đến nói chuyện với Ba 
vua, kẻo muốn đi theo qua Bêlem, lại chờ tối mới 

-_ cho đi lén. Khi Ba vua ra khỏi thành Giêrusalem, 
— bễng đâu lại thấy ngôi sao hiện ra ngay trước mình, 
và dân đi phía thành Bêlem. Ba vua vui mừng đắc 
ý, ngó chừng và đi theo cho đến Bêlem, thì ngôi sao 
đứng lại ngay nhà Đức Chúa Giêsu ở. 


(1) Fouard. 77. — (8) Fouard. 80-18, 
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⁄'7⁄%. H. - Da vua ra mắt chầu Chúa giáng sanh 
làm sao ? | 

7. - Ba vua vào nhà thấy Chúa Hài đồng, bèn 
sấp mình xuống thờ lạy ; đem dưng của lê, là vàng, 
nhũ hương và một dược. Ba vua ở tại Bêlem mấy 
ngày, thì không rõ. 

475. LH. — Ba vua có trở lại ng tin cho Erode 
hay chăng ? 

7. — Ba vua thăm viếng Chủa rồi thì sắm sửa trở 
về Giêrusalem, đặng cho vua Erode hay mà đi thờ 
lạy Chúa Hài đồng với mình, như lời vua ấy căn 
dặn. (1) Nhưng mà ban đêm có thiên thần hiện đến 
bảo ba ông ấy đừng trở lại cùng vua Erode, là 
người có lòng muông dạ thú. Ba vua bèn tách qua - 
đàng khác mà trở về quê vứe mình. 

476. H. — Khi Chúa giáng sanh ra đời, có Sấm 
ký ghi chép đành rành, thì trủng những đời vua nào ? 

T. — Lúc ấy là đời nhà Hán, nhằm thuở vua Ái- 
đế tức vị hoàng đế nước Tàu. 

%7. H. — Vua Erode không thấy Ba vua trở lại 
thì tính làm sao ? 

T. — Erode trông đợi Ba vua trở lại cho hay mà 
không thấy, thì sinh nghi mình đã bị gạt, bèn sai kẻ 
đi Bêlem dọ thám cho rổ thị phi thê nào, Quân do 
về tâu có quả thật Hài phi mới sinh, Ba vua đã tìm 
đặng; rồi về đi đâu, làm việc gì, thì chẳng ai biết. 
Erode nghe vậy phát giận hoảng, bèn âm mưu tìm kế, : 

478. H, — Ba vua đi về rồi, thì Chúa Hài đồng 
còn ở đó chăng? 

T. — Sau khi Ba vua trầy đi rồi, thì có thánh thiên 
thần hiện ra ban đêm, bảo ông thánh Giuse rằng: 
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_ÖÔẮ—ẮÕ 328? — 
w J « Ngươi hãy chỗi dậu mà đem Chúa Hài đồng trốn 
| sang nước Egiấplô, pà ở đó cho đến khi ta bảo 0ề, 
% | nau pua Erode hòng tìm hại Con Chúa » (Eouard. 80) 
tị Ông Suetone là người Rôma, theo đạo bụt thần, 
s | chép sử ký rằng: Khi Augustô là hoàng đế nước 
Rôma và cai trị nước Giudêu, mới sinh ra, trúng là 
„ J_ ítnăm trước Chúa ra đời; thì thiên hạ trong nước 
__ thấy điềm lạ, có bảo rằng: Nay gần sanh ra một 
người sau sẽ cai trị cả thế gian. Hội công đồng Rôma 
nghe vậy, sợ sanh giặc giã, thì nghị định, đâu đó 
-Ổ j_ đều phải giết con trai sinh trong năm ấy hết thảy. 
ñ Nhưng mà trong nước Rôma không giữ lời nghị 
định nầy. (1) Bỡi đó vua Erode thừa nghị định ấy, 

mà thi hành trong nước mình. 

479. H. — Vua Erode muốn giết cho đặng Chủa 
Cứu thế mới giảng sanh, thì dùng chước øì ? 

T. — Vua Erode lấy thế có nghị định ấy, mà sai 
quân đến thành Bêlem, cùng mấy chô lân cận mà 
sát tuyệt các con trẻ, từ hai tuôi tây sấp xuống. Vua 
định vậy, là tính từ hồi Chúa giảng sinh ra cho dến 
chừng đó, thì không hơn hai năm. Chỉnh con vua 

_ đề cho người ta nuôi tại Bêlem, thì cũng phải chết 
trong lượt ấy. 

480. H, - Ý Chúa đề cho vua Erode theo lòng 
độc ác mình làm chỉ vậy 2 

T†. — Như vậy thì mới ứng nghiệm lời tiên tri 
Giêrêmia (613 năm trước Đức Chúa Giêsu. ) rằng: 
Người là Đấng Cứu thế, sẽ nên cớ cho nhiều người 
mẹ khóc con mình 0ì nồ chẳng còn. (2) Vua Erode 
tưởng đâu mưu kế mình đó là sâu lắm, chắc không 
lẽ Con Đức Chủa Trời khỏi tay mình; song vua là 
phàm nhơn hay lầm sai lắm. 


(1) E. 8¿. — (9) F. 80, 
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Gia thất thánh lánh nạn qua ở 
nước Egiếptô. 
481. !i.— Ông thánh Giuse đem Đức Chủa Giêsu 
đi đâu ? 
T. — Ông thánh Giuse nghe thiên thần dạy, thì 
vội và đem Chúa và Đức Mẹ đi liền, nên khi quân 


vua Erode đến Bêlem, thì Đức Chúa Giêsu không . 


còn ở đó ; lại khi các thánh Anh hài bị giết, thì Chúa 
đã an nơi bên Egiếptô rồi. (1) Vua giết cho hết con 
nit tiêu nhi, là có ý giết cho đặng một mình Con 
Đức Chúa Trời mà thôi, mà nhằm có một mình Con 
Đức Chúa Trời khói chết mà thôi. 


1482. H.—Thánh gia thất ở nước Egiếptô bao lâu ?- 


1. — Trên ba năm, có kẻ tưởng ở lâu hơn. Khi 
vua Erode băng hà đoạn, thì có thiên thần hiện đến 
bảo òng thánh Giuse rằng : «Ởäu chổi dâu đem Chúa 
Hài nhỉ nà Mẹ Người 0ê đất Isarae; những kẻ tìm 
giết con trẻ đã chết chẳng còn. (2) Vậy thì ứng 
nghiệm lời tiên trì Osẻe ( 723 năm trước Đức Chúa 
Giêsn ) rằng: Người sẽ qua nước Egiếptô và sau 
Chủa sẽ kêu Người về. (3) 

483. H. — Thánh gia thất trở về nước nhà, thì 
ở đâu? 

T. — Thảnh gia thất bèn về lập gia cư ở thành 
Nadaret. 

484. H. — Đức Chúa Giêsu làm đi gì tại Nadaret, 
trong vòng mấy năm ấy ? 

T. — Người làm gương mọi nhơn đức cho ta noi 
theo. Thuở nhỏ thì thương mến, thảo kính, vưng 
lời chịu lụy cha mẹ. Lớn lên lại thêm làm việc giúp 
đỡ, học làm nghề thợ mộc với ông thánh Giuse, 


_ )F. 80. - (3) F. 81. — (8) Os. XI. 1. 


” ÝYˆ£ W%»s vvvx_. ¬ 


— 289 — 
Chúa cỏ ý dạy ta, phải học hành với cha mẹ : Vì 
vậy Người giả cách như không biết việc làm, cứ hỏi 
từ đều, từ sự, đề cho người ta thấy sự khôn ngoan 
Người thêm lần lần, hầu đặng dạy đàng khiêm 
nhượng. Tới tuôi khởi sự phải giữ luật đạo, thì 
theo cha mẹ đi lên Giêrusalem. (E. 101.) Có một 
năm, khi Đức Chúa Giêsu đặng 12 tuôi, đi Giêrusa- 
lem chầu lễ Pascha với Đức Bà cùng ông thánh 


Giuse. Khi huờn tất các ngày lễ, Đức Chúa Giêsu ở 


CÍ lại đền thánh, Đức Bà và ông thánh Giuse không 


hay, về đến nhà không thấy Đức Chúa Giêsu, thì hai 


-Í ông bà buồn rầu hết sức, đi kiếm hỏi thăm cùng, mà 


không hay tin tức gì hết, đến ngày thứ ba lên Giê- 
rusalem gặp Đức Chúa Giêsu ở trong đền thánh ngự 
giữa các tấn sĩ thưa hỏi cách khôn ngoan, ai ai đều 
lấy làm lạ, khen ngợi hết sức. — Đức Bà gặp Đức 


“| Chúa Giêsu thì hơi trách rằng: ở con, con làm chỉ 


vậy, cho cha mẹ buồn rầu đi tìm con, Đức Chúa 
Giêsu thưa lại rằng: Cha mẹ kiếm con làm chỉ, cha 
mẹ không biết con phải làm y như lịnh Đức Chúa 
Cha dạy sao? Đoạn bà con đem nhau về nhà Nada- 
rel. ( Luc. II 42, etc.) 

485. H. — Đến sau ông thánh Giuse qua đời rồi, 
thì Đức Chúa Giêsu còn làm việc lo gia thất chăng? 

T. — Khi ông thánh Giuse qua đời đoạn, Đức 
Chủa Giêsu lo làm nuôi mình và Đức Mẹ; đề gương 
dạy những con mồ côi, phải chịu khó siêng năng 
làm ăn, mà nuôi cha mẹ, và lo cho mình. (E. 102. ) 


“= Về ông thánh Gioan Baotixita. 


486. H. —- Đức Chúa Trời cỏ sai đấng nào cao 
rao cho đân biết có Chúa Cứu thế sẽ ra giảng đạo 


chăng ? 
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T. — Có lời tiên trì Malachie trước 400 năm rằng : 
‹ Chúa sẽ sai kẻ dọn đàng trước, rồi Đăng Cứu thế 
sẽ đến liền, » (1) Chúa sẽ sai Elia xuống trước khi 
Chúa đến. ( phán xét ngàu tận thế. ) 

487. H.— Kẻ Chúa chọn mà dọn đàng Chúa Cửu 
thế là ai, gốc tích thề nào ? 


T. — Từ thuở vua Đaviít, thì các thầy chánh tế '-: 


và thầy phó tế bắt thăm chia nhau làm 24 phiên. 
Mỗi phiên tựu đến Giêrusalem làm việc bồn phận 
trong đền thờ trọn một tuần lễ, rồi giao cho phiên 
khác mà về. Lại trong mỗi phiên còn bắt thăm chỉ 
-việc bồn phận người nào phải làm trong đền thờ 
nội tuần ấy. Vậy khi vua Erode cả đã già rồi, tới 
phiên Abia phải về Giêrusalem mà phụng việc tế 
lễ. Thầy chánh tế Zacharia bắt thăm nhằm việc 
đốt hương cho Chúa, là việc trọng hơn hết các 
việc khác. 

Thầy chánh tế đốt hương nơi bàn thờ vàng ở giữa 
nơi cung thánh một ngày hai lần, sớm mai lối chín 
giờ, chiều lỗi ba giờ. 

Khi bổ hương vào lửa rồi, thì thầy ấy không nên 
Lrở lưng lên bàn thờ ; song phải thụt lui lại, mà về 
tới cữa dưới. Khi xuống đến cữa nầy mới trở mặt 
lại phía dân, mà làm phép lành cho, mà rằng: 
‹ Chúa ở cùng chúng bay. » Và khi làm phép lành 
làm vậy, thì thầy phó tế rung chuông, hát kinh, và 
đánh nhạc om sòm, đến đôi ở thành Giêrieô nghe 
đặng. — Ngày kia, thầy cả Zacharia đang đốt hương, 
thấy thiên thần hiện ra một bên bàn thờ, và nói 
cùng người rằng : « Zacharia chớ sợ, Chủa đã nhậm 
lời ngươi cầu nguyện. Kìa Isave là vợ ngươi sẽ 
sanh một pam tử, phải đặt tên nó là Gioan. Nam 


(1) Malach. III, 1. IV. 


c TÚI 


Ô nhoơn nầy, sể hầm mình kiêng cử các thử rượu. 
{ Người sẽ đặng đầy ơn Đức Chúa Thảnh Thần những 
thuở còn trong dạ mẹ. Người sẽ dọn đàng cho Đức 


Chúa Trời, và làm cho nhiều kẻ trở lại cùng Chúa.» 


{| (EF. 19-2. ) 


“acharia chưa muốn tín lời thiên thần bảo, nên 


Ñ thiên thầy thêm rằng : «Ta là thiên thần Gabirie, 
_ Chủa sai xuống truyền tin cho ngươi. Bði ngươi 


không tin lời ta truyền, thì hôm nay ngươi phải 
câm và điếc, cho đến khi ứng nghiệm lời ta truyền.» 
Đoạn thiên thần biến đi mất. 

Người ta ở ngoài đền thờ chờ lâu quá, mà không 


-_ thấy Zacharia ra làm phép lành, thì bắt bối rối. Lại 


“§ khi thấy người ra mà câm, thì thêm sợ hãi hơn 


nữa ; ai nấy đều hiều cỏ chuyện gì xẩy ra đỏ, song 
không biết chuyện gì. 

Mẫn phiên, Zacharia đi về nhà. Ít lâu Isave thọ 
thai, sau sanh được một nam tử và cách tắm ngày, 
anh em bà con theo lệ tựu tới làm phép cắt bì và 


_ đặt tên. Thường lề phải đặt cho trai đầu lòng một 


_ ngủ tong hang núi, cử các thứ rượu, cùng các thứ 


tên như cha nó. — Song khi người ta hỏi tên con, 
thì mẹ là Isave biêu đặt là Gioan. Họ hàng không 
chịu tên ấy ; nên ra dấu hỏi Zacharia muốn đặt tên 


§ gì, thì ông ấy lấy bút viết rằng : « Tên nó là Gioan.» 


— Tức thì lưỡi Zacharia mở ra nói đặng, và xưởng 
kinh Benedictus, tạ ơn Đức Chúa Trời. 

488. H. — Kẻ Chúa chọn mà dọn đàng Chúa Cứu 
thế, ăn ở thề nào cho đáng chức ấy ? 

T. — Thuởổ nhỏ Gioan có ơn Chúa xui khiến, thì 
lên ở rừng và hằm mình nhặt nhiệm lắm: hằng 
mặc áo nhặm bằng da Camêlô, có dây da nịt lưng, 
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đồ bởi trải ép làm rượu, hay nhịn đói thường. của 
ăn thì là chấu chấu và mật ong (1) mà thôi. _ 
589. H. — Ông thánh Gioan, giảng rao cách dọn 
mình rước Chúa Cứu thế làm sao ? 
T. — Khi Đức Chúa Giêsu gần tới ba mươi tuồi, 


Đức Chúa Trời khiến cho ông thánh Gioan bỏ rừng 
núi, mà ra giảng nơi sông Giudong, mà đọn đàng 'ˆ“ 


cho Chúa Cứu thế, theo lời tiên trỉ Malachia ( F. 32). 


Thiên hạ thấy nhơn đức ông thánh Gioan và . PP 


nghe lời người giảng sốt sắng mạnh mẽ, thì cắt 
nghĩa lời tiên tri Malachia cho người, và tưởng 


người là tiên tri Elia mới xuống trần thế; nên hằng !'“ 


ngày tuôn đến nghe dạy đông đảo lắm. (2) — Dân 
Giudêu có thói bay tắm rửa mình. (3) Ông thánh 
Gioan lấy dịp ấy mà dạy người ta đừng cỏ rửa xác 
mà thôi, song còn phải xưng tội và lấy sự ăn năn 
mà rửa linh hồn cho sạch ; vì nước Đức Chúa Trời 
đã hòng đến. Họ nghe thì đến xin người giục lòng 
ăn năn và rửa tội giùm ( E. 181 ). 

Ông thánh nầy lấy lời êm ái mà an ủi dạy đỗ kể 
khó khăn thiệt thà ; khuyên người ta thương yêu 
nhau, dạy quân Publicanô, là kẻ thâu thuế cho 
Rôma, đừng gian lận của ai, bảo lính đừng hiếp 
dân, cũng đừng giựt của ai, — Song người dùng lời 
nặng nề mà quở trách kẻ quỉ quái và giả hình, thì 
trách Pharisêu và Suđusêu rằng : « Ở ioải rắn độc, 
ai dạu bau trảnh cơn giận Đấng hòng đến ? Hầu ăn 
nàn đền lội thật: chớ cậu mình rằng : là con ông 
Abaraham 0. 0... 0ì hề câu không trái, thì chủ pườn 
sẽ chặt làm củi bỏ uô lửa. » ( F. 133-135) 

490. H. — Vậy mà thánh nhơn tưởng về mình . 
làm sao, nói về Chúa Cứu thế thể nào ? 


(1) Fouard 196. — (3) Fouard 129. — (3) EFouard 181. 
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T. — Tòa Sanhedrin hồ nghi có khi ông thánh 


Ñ Gioan là đấng cứu thể, nên sai ít thầy chánh tế, và 


{ phó tế, cùng người Pharisêu tới hỏi người, thì người 


trả lời rằng : « Không phải, tôi là tiếng kẻ kêu trên 
_ rừng » ; và biều người ta ăn năn, đền tội mà dọn 


đàng cho Đấng Cứu thế mà thôi. — Bây giờ những 


Ñ kẻ ấy trách rằng : Nếu ông không phải là đấng cứu 
_ thế, thì sao dám rửa tội ? Người trả lời rằng : « Về 


phần tôi, tôi lấy nước mà rửa cho phô ông ăn năn 
tội; mà sẽ có Đấng đến sau tôi, phép tắc hơn 


tôi. Tôi không đáng mở dây giày Người đi. — 
_ Người sẽ làm phép rửa cho phô ông trong Đức 
- Chúa Thánh Thần và trong lửa. — Người cầm cái 


sàng trong tay mà sàng lúa của Người, lúa tốt thì 
cất vào lẫm, còn rơm rạ, thì bỏ vô lò lửa chẳng hề 
tắt, mà thiêu hủy. Tôi chẳng biết Người Song Đấng 
ấy đã sai tôi lấy nước mà rửa cho phô ông đã có 
phán cùng tôi rằng: Mầy thấy Đức Chúa Thánh 
Thần hiện xuống ngay đầu ai, thì nấy là Người sẽ 
làm phép rửa trong Đức Chúa Thánh Thần› (E. 127). 

491. H. — Sao ông thánh Gioan nầy gọi là 
Gioan Baoltixita ? 

T, ~- Đang khi ông thánh Gioan đợi cho ứng 
nghiệm lời ấy, thì thấy Đức Chúa Giêsu đi chung 
theo những kẻ có tội đến xin người làm phép rửa 
cho mình. Ông thánh Gioan có ơn Chúa soi sáng, 
liền cất tiếng rằng : « Lễ thì Ông rửa cho tôi, mà sao 
Ông lại đến xin tôi rửa cho. » (1) Đức Chúa Giêsu 
trả lời rằng : Đề làm như vậy bây giờ, phải làm 
như vây, hai Ta mới làm huờn thành sự công 
chính — Chúa muốn chịu rửa thề ấy, (là có ý lập 
phép Rửa lội, ) ban phép cho nước được rửa linh 

(1) I. Matt. III 14-15. 
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hồn cho sạch ; Chủa làm gương hạ mình như tội 
nhơn. mà dạy ta bằng lòng hạ mình mà chịu rửa 
tỘI. Ông thánh Gioan nghe lời, thì Đức Chúa Giêsu 
xuống đưới sông Giudong, đoạn người lấy nước mà 
rửa cho Chúa. (1) Bðỡi đó cho nên, ông thánh Gioan 
nầy sau gọi là Gioan Baotixita, nghĩa là kể rử+. 


491.2 H. —- Khi Đức Chủa Giêsu chịu phép rửa 


đoạn, có sự gì lạ và chỉ tổ cho thế gian có Đứe Chúa 
Trời Ba Ngôi chăng ? 

T. — Khi Con Đức Chúa Trời vừa bước lên bờ, 
thì những kế có mặt đó thấy trời mở ra, có Đức 
Chúa Thánh Thần lấy hình chìm bò câu hiệu xuống 
ngay đầu Đức Chúa Giêsu, và có tiếng trên trời 
phán rằng : « Nầy là con Tao rất yêu dấu cùng đẹp 
lòng Tao mọi đàng. » ( F. 158. ) 


Đức Chúa Giêsu lên Pừng tịnh chay 
và bị ma qui cám dỗ. 


492. H. — Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi đi 
đâu, và làm việc: gì ? 

T7. — Khi chịu phép rửa đoạn, Đức Chúa Thánh 
Thần đem Đức Chúa Giêsu đi lên rừng, trên núi 
bên Giêricô, ăn chay 40 ngày, dọn mình đi giảng 
đạo. Ở đó Người cũng có chịu quí cám dỗ bề ngoài, 
mà đạy ta phải chống trả nó làm sao. Bði quỉ chẳng 
trõ biết Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nên 
nó muốn biết, thì thử mà cám dỗ làm phép lạ. Đức 
Chúa Giêsu không chịu; vì không nhằm thánh ý 
Chúa Trời. Vậy quỉ thấy Chúa ăn chay 40 ngày rồi, 
ắt là phải đói lắm, thì nó thừa dịp ấy mà cám đỗ 
Người về Lội mê ăn, rủ Người làm phép lạ mà rằng : 


(1ÿ Fouard 137-138. | SP 


xŸ « ¿Vấn ông là con Đức Chúa Trời, thì hầu nhẫu xuống 
uỆ đất đi, oì có lời Thánh kinh rằng : Đức Chúa Trời 

- đã khiến thiên thần gìn giữ, oà giúp đỡ ông cho khỏi 
Ÿ ấp phải.» — Đức Chúa Giêsu chống trả rằng: Trong 
{Kinh thánh cũng có lời rằng : « Khỏng nên trông cậu 
c§ Chúa quả lề. » Đoạn qui đem Đức Chúa Giêsu tới 
©j trên đảnh núi cao kia, chỉ cho thấy cả và thế gian, 
-Ÿ mà cám dô mê của cải rằng : Những của cải nầu uà 


cÍ Người đi ăn lễ con chiên tại Giêrusalem; đi dọc 


"IỆ trả lại rằng: « Con người tứ không phải nhờ bánh 
4 mới sống mà thôi đâu, song còn phải nhò lời Đức 
'§ Chúa Trời nữa. » Qui lại đem Đức Chúa Giêsu lên 
¿Ÿ trên nóc đền thờ, và cám dỗ kiêu ngạo mà rằng : 
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« Nếu ông phải là con Đức Chúa Trời, thì hầu khiến 
\ đá nầu trở nên bánh đi. » Đức Chúa Giêsu chống 


Â cúc nước nầu là của ta hốt. Ta muốn ban cho di, 
Ì thì mặc ta. Vậu nếu ông cúi đầu lạu ta đâu, thì ta 
( sẽ cho ông hết,» Đức Chúa Giêsu chống trả lại 
( rằng: « Cũng có lời Kinh thánh rằng: Phải thờ 
phượng một Đức Chúa Trời, cùng 0ưững lời chịu 
phục một mình Người mà thôi. Ở quỉ Satan, mầy 

hãy đi đi. » 
493. H. — Đức Chúa Giêsu ở Nadarét cho tới 

mấy tuôi ? 
T. — Người ở Nadarét cho tới 30 tuôi. Khi ấy 


đàng, Người làm nhiều phép lạ. Khi trở về nhà, 
mấy người bồn xứ biều Người làm phép lạ cho nó 
coi, Người không chịu làm; song Người xưng 
mình là Con Đức Chúa Tròi, là Đấng Cứu thế, và bắt 
lỗi nỏ nhiều đều ; cho nên nó giận, hiếp đáp, đánh 
Người, lại muốn giết nữa ( coi phép lạ số 13. ) Vậy 
Người bổ nhà cữa, bỏ thành Nadarét mà qua ở 
Carphanaum, cách đó một ngày đàng. Thành nầy 


w* ` 
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ở gần biền hồ Giênêdarét cũng gọi là Biền Tibê- 
tiađê, Ñgười ngụ đó mà đi giảng đạo. Người cũng 


đem Đức Mẹ theo và một it người bà con, với ít. 
người đã chọn làm môn đệ hay là tông đồ. Lúc đó . 
Người khó khăn lắm, không có một chỗ nào mà . 


dựa đầu nữa. 


49%. H. — Ông thánh Gioan còn rao truyền về 


Đức Chúa Giêsu làm sao nữa chăng? 
T. — Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi bị cảm dỗ 


rồi xuống, đi ngang qua sông Giudong, chỗ ông | 
thánh Gioan giảng dạy và làm phép rửa. Ông thánh 
Gioan chỉ Đức Chúa Giêsu và nói với môn đệ mình - 


rằng: Nầu là con chiên Đức Chúa Trời; nầu là 
Đấng đã lãnh tội thiên hạ mà đền thế cho nó. Nầu 
là Đấng tôi đã nói : Người có trước tôi, mà đễn sau 
lôi, oà có phép tắc hơn lôi. 


ĐOẠN THỨ HAI 
Đức Chúa Giêsu ra mặt giảng đạo. 


495. H. — Đức Chúa Giêsu chọn mười hai tông 
đồ là những ai ? 

T. — Hai môn đệ của ông thánh Gioan Baotixita 
là Anrê và Gioan ( tông đồ ) vừa nghe, liền lià bỏ 
thánh nhơn là thây mình, mà đi theo Đức Chúa 
Giêsu Khi ấy Đức Chúa Giêsu ở trong một chòi 
nhỏ, cất gần mé sông Giudong. Đến sau ông Anrê 


lại đem em ruột mình, là Simon, đến cùng Đức 3 


Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Giêsu cho theo mình. 
Chủa cãi tên người ra Phêrô ( nghĩa là đá. ) — Bữa 
khác ba ông còn ở sông Giudong với Đức Chúa 
Giêsu, song sửa soạn trầy đi qua Nadarét, thì gặp 


| nói Chúa _.. thế sẽ giáng sanh tại Bêlem, bồi nữ 


-_ một người quen với Phêrô ở cũng một làng Bết- 
_ saiđa, tên là Philipphê ; Đức Chúa Giêsu kêu Phi- - 
- lipphê và biều đi theo mình. — Đi một hồi lại gặp 
- một người quen với Philíipphê là kẻ sang trọng và 


chữ nghĩa tên là Nathanaẻ, sau gọi là Batolomêô, 


- thì Philipphê rủ theo Đức Chúa Giêsu. Nathanaẻ 
- bằng lòpg chịu. Chúa cho theo mình. (1) — Sau Đức 


Chúa Giêsu còn chọn bảy ông khác nữa, tên là 
Giacôbê tiền, Tôma, Giacôbê hậu, Matthêô, Xi- 


- mong, Tađêô, và Giudà đặt làm tông đồ, mà đem 


theo đề nghe lời Người dạy dỗ, và thấy các việc 


-_ Người làm, cho đến sau khi Người thăng thiên lên 
_ trời, đặng giảng rao làm chứng về Người, (trong 


khắp cả và thế gian. 

196. H. — Ông thánh Gioan Baotixita chịu chết 
vì tại làm sao 2 

T. — Ông thánh ấy hay trách vua Erode sao có 
phạm tội ngoại tình, với em dâu tên là Hêrodiađê ; 
cho nên mụ ấy giận lắm, kiếm chước báo thù cho 


_ rãnh, — Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa đoạn, cách 
Í chẳng bao lâu, ông thánh Gioan bị bắt cầm tù và 


bị xử trầm quyết. Vua Erode dạy chém đầu người 
đựng trong dĩa, bưng đi đem dưng cho mụ ấy đặng 


vui lòng phí dạ. Con Đức Chúa Trời ra đời lấy 
_ gương các nhơn đức, mà dạy người ta trong ba 


mươi năm ở ân. Đoạn ra mặt lấy lời nói mà dạy 
dỗ, giảng truyền đàng chơn thật. 

597. /J — Khi Đức Chúa Giêsu xưng mình là 
Con Đức Chúa Trời là Đấng Đức Chúa Trời hứa 
lâu đời trước sẽ sai xuống mà cứu chuộc thiên hạ, 
thì có ai tin chăng ? 

T. — Không ai tin ; vì người ta biết có lời tiên trì 


đồng trinh, đòng tòỏn thất vua Đavít ; mà không 
tưởng lời tiên tri ấy đã nên ứng nghiệm trong Đức 
Chúa Giêsu, thiên hạ tưởng Người đã sinh ra ở thành 
NÑadarét có cha ruột là thợ mộc Giuse, cũng nghèo 
khó bỡi dòng hèn nên mới xuất nghề làm thợ. 


Về các phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm. 


498,1, — Người ta chẳng tin Chúa, thì Người 
làm sự gì mà tỏ mình là Chúa Cứu thế thiên hạ 
đợi trông 2 

T. — Bỡi người ta chẳng tin Chúa, vì vậy Người 
phải tỏ mình, làm phép lạ mà chứng mình thật là 
Con Đức Chúa Trời, có phép tắc vô cùng, đã dựng 
nên trời đất muôn vật, nên muốn khiến làm sao, ắt 
đặng như vậy tức thì. 

499. H. — Đức Chúa Giêsu làm những phép lạ nào? 

7. — Người làm đủ thứ phép lạ, chữa hết các 
giống tật nguyền bịnh hoạn. 

I° Pháp lạ làm chứng Đức Chúa Giêsu là chủ sanh 
nên con mắt. —- Ngày kia Đức Chúa Giêsu đi ngang 
qua giữa thành Giêrnsalem, thấy một người đui từ 
bình sanh, ngồi ăn mày bên đàng, kêu nài xin Ñgười 
làm cho đặng thấy, thì Chúa nhậm lời, bèn giồ 
nước miếng xuống đất, trộn làm một chút bùn, rồi 
xức con mắt người đui ấy, và phán rằng : Mầy hãy 
đi xuống ao Silôê mà rửa ; nó vưng lời làm theo, 
liền đặng sáng con mắt. — Mấy người thấy nó thuở 
nay ăn mày hoài, rày lại thấy nỏ sáng mắt, chạy, đi 
như chẳng bề có tật gì, thì lấy làm lạ hồ nghỉ, cãi cọ 
với nhau. Kế nói : Nó chớ ai. — Người thì nói : 
Không phải thằng đó đâu, là đứa nào giống nó mà 
thôi. — Rồi họ xúm lại hỏi nó, thì nó rằng : Tôi chớ 
ai, tôi là người đui đi ăn mày bấy lâu nay. — Lại 
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hỏi : vậy mà sao mây hết đui đặng? — Nó rằng : 
Ông Giêsu lấy nước miếng súủ bùn, thoa con mắt tôi 
-rồi biều tôi xuống ao Silôê, thì được sảng, tôi vưng 
lời đi rửa, tức thì đặng thấy rõ như vầy đây. si 
- Người ta lại hỏi Người đó ở đâu bây giờ ? — Nó rằng: 
- Tôi không biết v. v. (Jean. IX — E. 75. ) 

2° Pháp lạ chỉ Đức Chúa Giósu là chủ lo tai uà lưỡi 
người ta. — Có một lần Đức Chúa Giêsu đi đến xứ 
Décapôli, người ta đẫn một đứa điếc và câm đến xin 
Người làm phép lạ cho nó được đã tật; Đức Chúa 


_ Giêsu dắc nó ra xa người ta một chút, rồi đút hai 


ngón tay vô hai lỗ tai nó, cùng lấy nước miếng xức 
nơi lưỡi nó, đoạn Chúa phán rằng: #pheta nghĩa 
là: Hãy mở ra:; tức thì người ấy hết câm, hết điếc 
và nói đặng, nghe đặng như thường. — Đức Chúa 
Giêsu cấm những người thấy phép lạ nầy nói ra cho 
ai biết (có ý dạy ta đừng kiêu ngạo, khoe khoan 
mình ). Song Người càng cấm, người ta càng khen 
ngợi cao rao thêm mà rắng : ‹ Người đã làm nên 
mọi sự, Người cho kẻ điếc đặng nghe, kể câm đặng 
. nói. » — Ấy là ứng nghiệm lời tiên tri. (1) 

3°" Phép lạ chỉ Đức Chúa Giêsu là chủ cánh tau 


\ :-: người ta. -- Bữa kia nhằm ngày thứ bảy, trong nhà 


nhóm cỏ một người thợ hồ, đã gẩy cánh tay mặt, 
mà tay đó đã ra cứng khô rồi, thì xin cho tay mình 
đặng lành đã, kẻo phải đi xin ăn mày xấu hồ lắm. 
Đức Chúa Giêsu biêu nó : Mầy ra đứng giữa, giơ tay 
ra ; tức thì tay ấy được lành mạnh như tay kia. (2) 

4° Phép lạ chỉ Đức Chúa Giêsu có phép tha tội. — 
Có một lần, Đức Chúa Giêsu ở thành Carphanaum, 
đến nhà kia ngồi giảng dạy, người ta tuôn đến đông 


- =g: = 


(1) Marc. VI] 34. F. 74. — (2) Luc. VII §. F. 382. 
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đảo lắm, chật trong chật ngoài; khi ấy có bốn 
người, khiêng tới một người bại nằm trên giường: 
có ý xin Chúa chữa. Chúng nó la lối om sòm, biêu 
tránh cho mình khiêng bịnh vô, song không ai dang 


ra hết, vì nhà chật nứt, chẳng thế nào vô ra đâu 


đặng. Chúng nó bèn trèo lên trồ nóc nhà, thòng 
cái giường người bại nằm, xuống ngay trước mặt 
Đức Chúa Giêsu. Chúa ngồi giữa nhà, thấy người ta 
có đức tỉn mạnh làm vậy, thì phán cùng người bại 
rằng : « Con tín cậy mình: đã đặng khỏi tội rồi » (1) 
— Bịnh người nầy bởi tội mà ra, nên Đức Chúa 
Giêsu tha tội là căn cớ sinh ra bịnh ấy trước đã, sau | 
mới cứu chữa phần xác. Thật một mình Đức Chúa 
Trời có quờn tha bắt tội phước của người ta. Những 
quân ký lục ngồi xung quanh thấy hết; nên khi 
nghe Đức Chúa Giêsu nói tha tội cho người bại, thì 
hiệu Người xưng mình là Đức Chúa Trời, thì trong 
lòng phát giận lắm, mà không dám lên tiếng cãi ra 
bề ngoài.. Đức Chúa Giêsu là Đấng sảng láng vô 
cùng, thấu suốt mọi sự kín nhiệm trong lòng người 
ta, thì biết rõ ý tứ nó Vậy Người phán rằng : «Sao . 
phô ông tướng đều vạy vò trong lòng làm chỉ vậy ? 
Hãy nghĩ coi : Nói với người nầy : Mầy đặng khỏi 
tội, có phải là khó hơn nói rằng : Mầy chỗi dậy mà : 
đi về sao? Vậy cho ông đặng biết, Con Người có 
phép tha tội, thì coi đây ; Chúa bèn day lại nói với 
người bại rằng : Mầy hãy đứng (2) dậy, vác giường 
mà về nhà. » — Người bại ấy liền đứng dậy mạnh 
mẽ, đã tật, vác giường đi qua giữa đám đô hội, mà 
ra về nhà. (3) 

9°" Phép lạ làm chứng Đức Chúa Giêsu là chủ 
cai trị ma quỉ. — Ngày kia Đức Chúa Giêsu đến 
— (1) Math IX 19. — (9) Math 1X f6. — (3) Luc. V %5. 
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thành Gergesa xứ Pêrê, có một người bị quỉ ảm, ở 
(rong hang đá chạy a đến cùng Ngưổi. — Đời ấy 
không cò nhà riêng mà nuôi những kẻ khốn nạn 
làm vậy. Ai rủi bị như vậy, thì phải đuồi ra khỏi 


“Ä xóm, khỏi thành. Nó kiếm mấy nhà bỏ hoang sập 


nát, hay là mấy bang mả đá mà ở. — Người bị qui 


_ âm nói đây hung đữ lắm, không ai dâm đi ngang 
_ qua bên nỏ. Nó xẻ áo quần hết, cả ngày luôn đêm 


nó chạy trên mấy hòn đá, la hét rên siết, và lấy đá 
đánh mình sưng nứt, xề xài hết ; có cột trói nó thì 
nó duồng dẫy bứt ráo. — Khi vừa thấy Đức Chúa 
Giêsu thì nó với một đứa khác cũng bị qui ám, a 
chạy tới Chúa và lạy và la rằng: «Lạy ông Giêsu, 
Con Đức Chúa Trời, rất cao trọng, ông với chúng 
tôi có chuyện gì đâu, xin ông đừng làm cực cho 
chủng tôi. » Chúa hỏi rằng: « MẦy TÊN 6ì?» Nó 
thưa : Tôi tên Cơ ; nghĩa là đông như một cơ quân. ' 
Nó sợ Đức Chúa Giêsu đuồi nó ra khỏi xứ ấy, thì nó 
xin Chủa cho nó nhập vào một bầy heo ăn gần đỏ. 


- Chủa cho. Tức thì cả và bầy heo ước đặng bai ngàn 


con vụt nhảy ào xuống biên. — Những kẻ chăn heo 
sợ hoảng, e mình cũng bị đều gì chăng, thì chạy 


-trến về, đem tin lạ lùng mới xảy ra đó. Thiên hạ 


nghe đồn dua nhau đến coi, thì thấy người phải 
qui ám xưa nay, bây giờ ngồi dưới chơn Đức Chúa 
Giêsu cách tỉnh táo bằng tịnh, ăn mặc tử tế, không 
la lối, không tỏ dấu gì hung dữ nữa ( Marc. Ý 1-16. 
— F. 363 ). 

Như ai hồi sao Chúa làm thiệt hại chủ heo làm 
vậy, thì phải trả lời : Chúa làm cho chủ bầy heo đó 
bị mất lồ nhiều như vậy, mà dạy cho ta biết, người 


-_ ta ở đời có đặng của cải nhiều ít thề nào, là của 


Chúa tạo lập, cùng cho mượn dùng đổ vậy ; nay 
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Chúa đề cho mất hay còn bao nhiên, thì mặc thửa 
ý Người. Đến sau Người muốn ban cho cỏ của khác. 
thế lại, thì chẳng khó gì đâu. ẫ 
6° Phép lạ làm chứng Đức Chúa Giêsu là chủ bạn — Ì.. 
phái hau là cất sự mạnh khỏe người ta ; chẳng cần 
phải lới nhà kẻ liệt mới chữa cho lành đã. — Như 
một lần kia Đức Chúa Giêsu đang ở trong thành 
Cana, có một quan lớn thành Carphanaum, đến xin 
Người cửu con trai mình liệt nặng gần chết, Ban 
đầu Đức Chúa Giêsu tỏ bộ không muốn giúp, song 
quan ấy gắn vỏ nài nĩ xin rằng : Lạy ông, xin ông 
đến trước khi con tôi chết. Vốn quan ấy không biết 
Chúa có tài phép cho kẻ chết sống lại, như đã cho - 
bịnh lành mạnh lâu nay ; cũng không biết Chúa 
phép tắc vô cùng, muốn chữa bịnh chừng nào, ở - 
đâu, ở xa gần cũng đặng. — Mà Đức Chủa Giêsu 
thấy quan ấy thương con lắm, thì nhậm lời, và biều 
quan ấy về nhà, vì con đã đặng khỏe mạnh rồi. 
Quan nầy nghe Chúa biêu về, thì vâng lời lui về; 
hồi đó là một giờ trưa. Thành Carphanaum cách 
thành Cana chừng sáu giờ đi bộ. Cho nên quan ấy 
có muốn thì về tới nhà kịp ; song quan ấy nghỉ đọc 
đàng; qua bữa sau mới về tới nhà. —- Khi về gần tới, — 4 
có đầy tớ ra đón cho hay rằng: Con quan lớn mạnh -' 
rồi — Quan ấy hỏi: Mạnh hồi nào? — Đầy tớ  ' 
thưa : Ngày hôm qua một giờ chiều. — Quan ấy nhớ 
lại, thì là nhằm lúc Đức Chúa Giêsu phán rằng: 
‹ Quan hầu đi oề đi, con ngươi khỏe mạnh rồi. » (1) 
7" Pháp lạ chỉ Đức Chúa Giảsu là chủ dựng nên 
nước Cùng Tượn. — Ở thành Cana xử Galilêa, có 
một nhà dọn đám cưới, có mời Đức Bà và Đức Chủa 


(1) Joan. IV, - F. 940, 
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Giêsu đến dự tiệc. Đang bữa tiệc Đức Bà thấy trong 
nhà hết rượu đãi, liền thương xót chủ nhà, thì day 
lại nói với Đức Chúa Giêsu rằng: « Trong nhà không 
còn rượu nữa.»Đức Mẹ nói làm vậy vì biết chắc con 
mình sẽ mở lượng mà liệu cho, thì bảo mấy kẻ áp 


-_ tắc phòng chè rằng: Người có dạy làm sao, thì bay 


làm theo như vậy. — Thấy trong nhà có sáu cái chẻ 
lớn không, mỗi cái đựng lối bốn, năm chục chai 
nước, đề mà rửa tay rửa chơn theo thói Giudêu, mà 
họ hàng tới đã rửa hết rồi, còn ché không mà thôi. 
— Đức Chúa Giêsu biều đồ nước cho đầy hết, rồi 
dạy đầy tớ rằng: «Bây giờ bay hãy múc mà đem 
cho người đứng đãi cô bàn. Người nầy nếm thử, 
thấy rượu ngon tốt lắm, thì hồ nghỉ chủ nhà đề 
dành mà uống sau, bèn kêu mà trách rằng: Thói 
thường lấy rượu ngon uống trước hết, khi họ say 
rồi thì đãi rượu hàng, nhẹ hơn; còn ông sao đề 
rượu ngon đãi sau ? Chủ nhà còn đang chữa mình, 
thì người ta nói là phép lạ Đức Chúa Giêsu mới 
làm. (1) 

8° Phép lạ chỉ Đức Chúa (Giðsu là chủ sắm sanh 
lúa qạo, đồ ăn oật thực. — Đức Chúa Giêsu ở xứ 
Dêcapoli làm phép lạ cho người câm và điếc đặng 
nói và nghe. — Dân sự tung hô khen Người quá, thì 
Người lánh mình lên rừng vắng vẻ, phía nồng biền 
hồ Gênedareth mà nghỉ một chút cho yên với tông 
đồ. Song thiên hạ cũng kéo nhau lên nồng, và đem 
những người què quặt, mù quáng, câm điếc ; đủ các 
thứ tật bịnh. — Đức Chúa Giêsu cho lành mạnh hết. 
Người ta lại tuôn đến một ngày một đông: Cách ba 
ngày họ hết đồ ăn, xóm làng thì xa, không lều quán, 
phải nhịn đói mà chịu. Đức Chúa Giêsu thấy vậy, 

(1) Joan. I. 10. — E. 169 
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thì động lòng thương xót, bèn phản cùng các thánh 
tông đồ rằng: « 7ao thương xót đoàn lũ dân nầu, 0ì 
nó tới ở đâu uới Tao đã ba ngày tròn, mà chẳng còn 
bật gì ăn, nếu đồ nó uề đói làm oậu, e nó lủi dọc 
đàng. » Các thánh Lông đồ thưa rằng: « Ở trên rừng 
làm sao cho có đủ bánh mà nuôi bấy nhiêu người 
cho nỗi! Đức Chúa Giêsu hỏi: Đây có mấy cái 
bánh? Tông đồ thưa: Có bảy cái bánh và ít con cá. 
Đức Chúa Giêsu dạy sắp dân sự ngồi lại, đoạn lấy 
mấy cái bánh và mấy con cá, ngửa mặt lên cám ơn 
Đức Chúa Cha, rồi làm phép bánh, và bẻ đưa cho 
các tông đồ phát lại cho mọi người. Số những kẻ 
ngồi ăn tới bốn ngàn người đòn ông, còn đờn bà 
con nít thì nhiều hơn nữa. 

Ai nấy ăn no nê xong xả, các tông đồ vưng lịnh 
Chúa góp những bánh và cá vụn còn dư, thì đặng 
bảy thúng lớn trộng (1) 

9° Phép lạ chỉ Đức Chúa Giêsu là chủ dựng nên 
loài tôm cá cùng các loạt kim. — Đức Chúa Giêsu và 
-. các tông đồ trở về thành Carphanaum, thì có mấy 
quan thâu thuế đi theo và hỏi ông thánh Phêrô 
rằng: (Ihầy của mấy ông sao không đóng đồng 
( didrachma) bạc thuế sao? Đồng didrachma giá 
bằng 6 cắc bạc annam_ Mọi người Giudêu mỗi năm 
tới đầu tháng ba tây, phải đóng thuế ấy mà lo việc 
tế lễ cho Đức Chúa Trời. Rày tới mùa Thu rồi, mà 
Đức Chúa Giêsu với các tông đồ chưa có đóng thuế, 
đã sảu tháng mắc đi khỏi, không về xứ nay mới về, 
làng liền sai đòi Ông Phêrô thấy quân thâu thuế 
theo hỏi hoài, thì biều chờ chút nữa Thầy mình 
đóng cho. Song nghĩ lại nói đề Thầy mình đóng thì 
vụng về quê quá, nên bắt lo ngại. Chúa biết, nên 

(1) Math. XV, 39. - F. 11. !õ. 
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hỏi ông ấy rằng: «Hỡổi Simon, pua thế gian bẳit ai 
đóng thuế, có phải bắt con mình hau là bắt dân. » 


Ông thánh Phêrô thưa: Bắt dân. Đức Chúa Giêsu 


nói: « Vậy con cái khỏi đóng thuế. » Nói như vậy là 
có ý nhắc cho ông thánh ấy nhớ Người là Con Đức 
Chúa Trời, người ta không phép thâu đồng didra- 
chma, là thứ thuế dân phải đóng, về việc đền thờ 
Chúa, vì tội mình. Đoạn Chúa thêm rằng: Nhưng 
vậy cho thiên hạ khỏi lấy làm lạ, thì mầy đi xuống 
biền hồ mà câu cá. Hễ câu đặng con nào trước hết, 
mầy hãy phành miệng nó ra, sể thấy có một đồng 
statère ( giá bằng hai đồng didrachma là 1820 ) mà 
đóng thuế cho phần Tao và cho mầy nữa. Phêrô 
nghe lời liền ra đi câu, một lát trở về đem bạc lấy 


_trong miệng cá mà đưa cho quan thâu thuế. ( Math. 


ÃVÏI. 24. et seq. ) 


10° Pháp lạ chỉ Chúa là chủ, có phép cả, khiến sông 
biền. — Lần nọ, Đức Chúa Giêsu dạy chèo ghe qua 
bên biền hồ Giênêdaret. Có một ít chiếc thuyền đi 
theo. Khi ấy trời lặng trang, không cỏ chút gió. Đức 
Chúa Giêsu xuống thuyền nằm nghỉ, bỗng đâu vụt 


nồi dông lên, mấy thuyền kia tản hết. Còn chiếc 


thuyền Đức Chúa Giêsu ở giữa khơi mà thôi. Đông 
lớn, sóng to lắm, các tông đồ đã giớn giác lo sợ, 
song thấy Chúa ngủ, thì không dám kêu. Chừng 


sóng nồi lên cao ba đào chuyền động, nhận thuyền 


hụp lên nhào xuống gần chìm, các tông đồ thất sá 
hồn kinh, mới đánh thức Chúa dậy mà rằng: Lạy 
Thầy, Thầy ơi, xin cứu kẻo chết hết. Đức Chúa Giêsu 
chỗi dậy, mặt bằng an tỉnh táo, không lo tới sóng 
gió, một lo tới tông đồ, thì quở rằng : Bay kém đức 
tin, sợ chỉ dữ vậy. Rồi Chúa dứng dậy quở gió, 


_ 8ô§ — 


khiến biền rằng : Thôi mầy hãy lặng đi. (1) Tức thì 
giỏ đứt, hết sóng, biền lặng, trời thanh. 

11° Phép lạ chỉ Chúa là chủ sanh duỡng câu cối 
thảo móc. — Ít bữa trước khi Đức Chúa Giêsu phú 
mình chịu chết trên cây Thánh giá, thì Chúa đi lên 
thành Giêrusalem. Dọc đàng Người đói, thì lại gần 
cây vả kia coi bộ kiếm trái đặng hải ăn. Song thấy 
cây ấy không cỏ trái, bèn quở nó rằng : Mầy chẳng 
hề sẽ có trái trăng đặng nữa. Chúa quở dứt lời, cây 
vả liền xụ lá, héo khô,lần. (2) 

Bữa sau Đức Chúa Giêsu với các tông đồ trổ lại 
đi ngang qua ngả ấy. Ông thánh Phêrô xem thấy 
cây ấy rụng lá, nhánh khô tới gốc, thì thưa Chủa 
rằng: Lạy Thầy, coi cây vả Thầy chúc đữ hôm qua, 
nay khô héo hết. (Marc. XI, 20 — F. 203. ) 

12° Đức Chúa Giêsu làm phép lạ chỉ mình là chủ 
cầm mạng sống loài người ta. — a) Một ngày kia 
Đức Chúa Giêsu đi qua thành Naim, có người ta di 
theo đông đảo, khi tới gần cữa thành, thì thấy đám 
xác trong thành khiêng ra; là đám xác một người 
trai, có ướp thuốc thơm, tần liệm bỏ vải ràng rịt 
như liệm xác người Annam vậy; có mướn nhiều 
đờn bà theo khóc kề, có nhạc lễ, kèn trống om sòm. 
Kẻ chết ấy là con một của bà goá kia ; nên có bà mẹ 
đi theo khóc kê lu bù, làm cho Đức Chúa Giêsu 
nghe thấy, thì động lòng thương xót, mà biều bà ấy : 
‹ Đừng khóc nữa» Rồi lại gần rạp, dạy đạo tùy 
đứng lại ; thì ai nấy lẳng lặng làm thỉnh, đứng lại 


mà coi việc ra thể nào. Đức Chúa Giêsu lên tiếng _~ 


rằng: «Con trai, Tao khiến mầy chôi dậy. » Nó liền 
lồm cồm ngồi dậy và nỏi nữa. Đức Chúa Giêsu dạy 


(1) Marc. IV. 3, 6. — (2) Marc. XI- 12. - F. 196. 
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tà Ũ mở vải quấn ra cho nỏ về theo mẹ nó. Những kẻ đi 


đám thấy sự lạ lùng, thì sửng sốt, cất tiếng lên ngợi 


khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri cả nồi 


lên ở giữa ta; Đức Chủa Trời đã đến viếng dân 


mình. (Luc VII — F. 326.)— b) Lần khác ông Lêvi, 
_ sau cũng gọi là Matthêô (1), ở thành Carphanaum, 


_ là người Publicanô ; trước là người tội lỗi, mà rày 
-_ chịu theo làm tông đồ Chúa, thì đã dọn tiệc đẩi 


Đức Chủa Giêsu, cũng mời bạn hữu cũ là những 


{ rgười Publicanô và những kẻ tội lỗi đến dự tiệc. — 
Chúa ngồi ăn nói chuyện với những kẻ có tiếng xấu 
_ nầy, có ý lấy gương lành và lời nói mà khuyên dạy 
._ nỏ cãi tà qui chánh. Đang mùa tiệc, có người đầu 
__ mục nhà nhóm Giudêu, tên là Giaïrô, đến sấp mình 
{Ñ xuống dưới chơn Đức Chúa Giêsu mà xin rằng : 
Â ‹ Lạy ông, con gái tôi gần chết, xin ông đến làm 


phép cho nó được mạnh lại.» - Đức Chúa Giêsu 
nhậm lời, đứng dậy đi. Thiên hạ đi theo dông lắm, 
mà coi chuyện ra làm sao. Dọc đàng có người đờn 
bà bị loạn huyết đã mười hai năm ; muốn xin Đức 
Chúa Giêsu cho đặng lành, mà không dám tỏ bịnh 
ra trước mặt người ta, sợ mất cỡ, vì e Giudêu hay 


- tbỉ đồn nói 6ó bịnh đó là tại trước đắm mê sắc dục 
chăng. — Vậy bà nầy không dám tổ ra với Chúa, mà 


muốn cho mình đặng mạnh, thì lén rờ chéo áo Đức 
Chúa Giêsu : tưởng bấy nhiêu cũng đủ lành hết bịnh 
đặng. Bà ấy vừa đá đến chéo ảo Đức Chúa Giêsu, 
liền đã bịnh tức thì. (2) - Cũng mội trật ấy Chúa 
rõ cớ sự, liền hỏi lớn tiếng, cho thiên hạ biết phép 
tắc mình. Chúa còn nán ở lại đó mà an ủi đôi đều. 
Đang khi ấy có kể ở nhà ông Giaïirô đến đem tin 


__ cho ông ấy rằng : ‹Thôi, ông đừng làm nhọc Thầy 


(1) Fouard 366-367. -- (3) Math. IX 90. 
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làm chi nữa. Con ông chết rồi.» Giaïirô nghe vậy 
đau đớn buồn rầu lắm, song không dám phàn nàn 
trách Đức Chúa Giêsu, sao ca kỳ chẳng lo đến cho 
mau. Ông ấy có lòng kính Chúa yêu người, thấy bà 
kia được đã tật, thì cũng đành lòng vậy ; chẳng dè 
Chúa còn tưởng đến mình, mà rằng: Ngươi chở sọ, 
hãy tin, con ngươi sẽ đặng Thầy cứu cho khỏi 
chết. (1) — Rồi Chúa đi theo ông ấy về nhà, có 
thiên hạ theo đông đảo. Vô tới nhà, thấy xác con 
ấy nằm dưới đất, họ sắm sửa liệm, có bọn nhạc đờn 
thồi (2) và tớp khỏe mướn (3). Chủa phán cùng 
chúng nó rằng : «Khóc làm chỉ, con nầy không phải 


chết, nó ngủ.» — Quân ấy nghe thì cười, và cứ - 


việc đờn thôi, khóc kê, vì biết là chết thiệt. (4) Đức 
Chúa Giêsu biêều đuôi chúng nó ra hết; còn một 
mình với cha mẹ con ấy, và ba tông đồ, là Phêrô, 
Gioan và Giacôbê (5) mà thôi. Bấy giờ Đức Chúa 
Giêsu nắm tay con ấy mà rằng: ‹ Con nầy, đứng 
dậy. » — Nó liền chôi dậy, vui về mà chạy cùng 
nhà; nó mới có mười hai tuôi. (6) 

13° Đức Chúa Giêsu làm phép lạ chỉ Người là chủ 
định mạng sanh tử của mình: là sau nầu người ta 
có đóng đỉnh Người cho chết trên câu thánh Giá, thì 
là tại Người cho phép ; bằng không thì chẳng hề có 
qi giết Người đặng, như tích sau nầu : Bữa kia Đức 
Chúa Giêsu vào nhà nhóm thành Nadarét, ở đó thấy 
những người không có lòng ngay, chẳng có ý tỐI. 
Người bắt lỗi trách nó, nó giận bắt Người dẫn ra 
ngoài thành, đem lên đảnh núi mà xô xuống cho 
chết ; song khi tởi trên cao, Chúa làm phép cho 
chúng nó phải buông ra, và đứng cứng đó, đoạn 


(1) Lue. VIII 43. — (3) Math. lX 233. — (3) Marc. VH. — 
(4) Marc. V 39. — (5) Lục. VIH ð52.— (6) Marc. V 42 — E, 3ï1. 
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Chúa đi ngang qua giữa chúng nó mà xuống về 
nhà. (Luc IY 28. — F.257 ) 


Về sự Đức Chúa Giêsu phán tiên tri. 


0Ð. . — Đức Chúa Giêsu có phán tiên trí mà 
chứng mình là Chúa thông hay vạn sự chăng ? 

T. — Có. Chúa trưng ra ít lời làm chứng chỉ 
Người biết trước mình sẽ chết khi nào, cách nào, 
rồi cách mấy ngày sẽ sống lại. 

4A) — Lần kia Đức Chúa Giêsu chữa mội người bị 
qui ám, đoạn có người Giudêu ở đó xin Chúa làm 
phép gì cho trọng hơn nữa về trên trời, chẳng phải 
như mấy phép lạ khác ở dưới đất nầy. — Chúa 
biết nó không ngay, bèn day lại quở, nói là dòng 
ngoại tình, bị chúc đữ, rồi lại nói: Quân nầy sẽ 
đặng thấy sự lạ về tiên tri Giona (1) mà thôi, rằng : 
Tiên tri nầy xưa phải quăng dưởi biên, bị con cá 
lớn nuốt sống vô bụng ba pgày ; khỏi ba ngày cá 
ấy lội vô gần bờ, mà khạc người ra trên bãi, còn 
sống. Tiên tri nầy sau đi giảng cho dân thành 
Ninivê; cả và thành ăn năn trở lại, thì khỏi bị 
Chúa phạt. — Thứ cả lớn đó tưởng kẻ ngoại đây 
kêu là cá voi, cá ông ; cũng tưởng bổi ông bà xưa - 
đã truyền khẩu tích nầy lại, nên nay mới tin cá ấy 
có phép cứu kẻ vượt biên giả. — Đức Chúa Giêsu 
nhắc lại chuyện tiên tri Giona nầy, thì có ý nói : 
Như tiên tri Giona xưa ở trong bụng cá voi ba ngày, 
mà sau cững sống, đi giảng cho thành Ninivê, thì 
mình cũng sẽ ở trong huyệt đá ba ngày, mà sau 
sống lại trở về dạy đỗ thêm các thánh Tông đồ (1) 
nữa. Song bữa ấy không có một ai hiều lời Chúa 
nói đó. 

-() Luc. XI 16-99, — (1) Math. XII-XVI, — E. 11-19. 
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B) Đức Chúa Giêsu 30 tuôi, thì đi ra giảng đạo, 


Ngày kia Người lên thành Giêrusalem, mà chầu lễ - 


Phanxieca, là lễ Đức Chúa Trời dạy dân Giudêu mỗi 
năm phải làm mà nhớ ơn Người phù hộ mà cứu 
cho khỏi tay vua Egiếptô hà hiếp. Chừng vô đền 
thánh, Người thấy ở đó nhóm đầy những kể buôn 
bán ( đủ các thứ hàng ) chỗ nầy quân đồi bạc giằng 
thử om sòm, chỗ kia loài vật cằm vùn vẫy chật tiền 
đàng, như trong chợ vậy. — Chúa nồi cơn. thạnh 
nộ lấy roi đánh đuôi người ta và loài vật chạy tán 
loạn. Chủa xô bàn ghế đôi bạc và vi tiền tứ tung. 
Bạn hàng biết mình có lỗi, nên chạy trốn hết, song 
một lác trở vô hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: Vậy thì 
ông hãy làm dấu gì cho chúng tôi biết là Người Chúa 
sai quở phạt tôi. — Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng : 
« Bay phá đền thánh nầy đi, rồi trong ba ngày Tao 
dựng lại. › Chúa có ý nói về xác mình là đền thánh, 
có tính Đức Chúa Trời ngự trong mà chúng nó sẽ 
giết, thì trong ba ngày Người sẽ sống lại. Song 
không ai hiều. Ai cũng tưởng là Chúa nói về sự 
phá đền thánh bằng đá bằng cây, người ta tới buôn 
bán đó. (1) Vì vua xây đền ấy bốn mươi sáu năm 
chưa rồi, mà Chúa nói ba bữa lập lại thì rồi, nên 
nó chê là kiêu ngạo, nói phách. 

Œ) Lần khác khi Đức Chúa Giêsu đi lên Giêrusa- 
lem, là lần sau hết, dọc đàng nói với 12 tông đồ 
rằng : Ta lên thành Giêrusalem, Con Người là Tao 
sẽ chịu nộp trong tay đầu mục thầy cả và quân ký, 
cho họ sẽ xử tử, cùng nộp trong tay kẻ ngoại và kẻ 
ngoại sẽ khinh đê, bốp tai, đánh đòn, và đóng đỉnh 
trên cây thập giá, song ba ngày Người (Tao) sẽ sống 
lại (Math. XX 18). 

(1) F. 193. 


` 
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chăng 


14° T,-- Còn. Đức Chúa Giêsu tổ bồn tính oai nghỉ 
mình cho ba thánh Tông đồ thân thiết đặng thấy, và 
có tiếng Đức Chúa Cha phán tỏ cho biết Người là 
con yêu dấu mình. Tối bữa kia Đức Chúa Giêsu lên 
núi Tabor, cỏ ba. ông tông đồ là Phêrô, Giacôbê và 
(ioan đi theo. Tới trên cao, Đức Chúa Giêsu quì 
xuống đọc kinh, ba tông đồ ngồi ngủ. Hay đâu khi 
Đức Chúa Giêsu cầu nguyện, thì đôi hình ra khác 
lạ: xác thịt Chúa là áo che tính Đức Chúa Trời, 
bông chúc hoá ra như thủy tỉnh trong ngần, cho 
thấy được tính Đức Chúa Trời ần trong sáng lộ ra 
bề ngoài, làm cho mặt Người sáng như mặt trời, còn 
ao thì trắng như tuyết. Khi ấy có ông thánh Môisen 
và ông Elia hiện đến. Mấy ông tông đồ bị chói giọi 
quá, thì thức dậy, ngó thấy hai thánh nhơn, đang 
nói chuyện với Đức Chúa Giêsu về sự Người sẽ chết 


cJ tại Giêrusalem, rồi lìa thế gian nầy, mà thăng thiên 
về cùng Đức Chủa Cha. Ông thánh Phêrô thấy sự lạ 


lùng thê ấy, thì hưng tâm hỉ hoan lắm, nên thưa 
cùng Chúa rằng : Lạy Thầy, nếu Thầy bằng lòng, thì 
chúng tôi làm ba cái nhà tạm, một cái cho Thầy, một 
cái cho ông Môisen, và một cái cho ông Elia. Hồi đó 


Í mấy Tông đồ nầy khắp khởi run sợ, không có định 


tính đủ, cho aên ông thánh Phêrô nói vậy, mà không 
hiều mình nói đi gì. Nói chưa dứt lời, liền có áng 
mây bao phủ ba Tông đồ, và có tiếng trong áng mây 
phán ra rằng : c‹NÑgười nầy là con Tao rất yêu dấu và 
đẹp lòng Tao mọi đàng; bay hãy nghe lời Người.» (1) 
Ba Tông đồ nghe tiếng oai linh ấy, thì tẻ sắp xuống 
đất. Đến khi tỉnh lại, thì thấy còn một mình Đức 
(1) Luc. IX, 9§. 
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Chúa Giêsu như thường mà thôi. (1) Mà chưa dám _ 


đậy, Đức Chúa Giêsu phải lại nắm tay kéo dậy mà 
rằng : Bay dậy đi chớ sợ làm chi. (2) Sáng ngày Đức 
Chúa Giêsu xuống. (3) Người không eắt nghĩa sự lạ 
nầy, chỉ cấm ba Tông đồ nói lại với kể khác cho đến 
khi Người bỡi trong kẻ chết mà sống lại ( F. 11.33. ) 

15° Phép lạ chỉ Đức Chúa Giêsu-là chủ cai trị tới 
kẻ chết đầ chôn rồi. — Đức Chúa Giêsu ở giảng xứ 
_Pérée, có người ở làng Bêthania gần Giêrusalem 
đem tin rằng: Lạy ông, kế ông yêu đấu đau năng. 
Người đau ấy là Ladarô, mà chị em trong nhà sai 
đến thưa với Đức Chúa Giêsu có bấy nhiêu lời mà 
thôi, và trông chắc Chúa sẽ đến cứu. Song Đức Chúa 
Giêsu không đi, lại rằng: Bịnh đó không đến đổi 
chết đâu ; có như vậy cho sáng danh Đức Chúa Trời ; 
hầu vì bịnh ấy mà Con Người đặng rạng danh. Rồi 


Người cứ ở lại luôn đó ba ngày. Đang khi bà con ở- 


Bêthania trông Chúa hết sức, thì Ladarô liệt quá, 
phải chết trước. Thuở ấy quân Giudêu tin rằng: 
Linh hồn còn ở lần quần xung quanh xác ba ngày 
rồi mới bay nơi khác. Nên có thói quen tắm rửa, 
ướp thuốc cùng tần liệm xác chết, rồi vấn phủ khăn 
hết, trừ ra cái đầu mà thôi ; đoạn khiêng đến huyệt 
đề vậy ba ngày, cho bà con khóe kề, sau hết mới 
lấy khăn liệm đậy phủ mặt, và đem hoàn đá lớn 
đậy lấp cữa huyệt. Đám táng ông Ladarô cững làm 
như vậy, rồi ai nấy ra về vì đã xong tất, 

Chẳng ngờ đến bữa thứ ba Đức Chúa Giêsu vụt 
nỏi cùng các Tông đồ rằng: Ta hãy đi xứ Giudêu. 
Các tông đồ thưa rằng: Lạy thầy, đân Giudêu mới 
kiếm Thầy, mà ném đá chưa đặng bao lâu, mà Thầy 
lại đi đến đó mà nộp mình cho nó sao? Đức Chúa 

(1) Marc. IX. 17. — (3) Math. XVII. 7. — (8) Luc. 1X. 81. 
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h — Giêsu phản rằng: Kẻ thiết nghĩa Ta là Ladarô ngủ, 


Tao đi mà đánh thức nó. Mấy Tông đồ thưa lại : Có 


h b ngủ được thì không sao. Chúa cắt nghĩa tiếng ngủ 


mà rằng: Ladarô đã chết mà Tao pui mừng, 0ì Tao 
không có ở đó; hầu cho baụ tín Tao; thôi ta hầu đi. 


Đức Chúa Giêsu nói rồi bèn đi. Môn đệ và Tông đồ 
không muốn đi theo. Tôma giục mấy ông rằng: 


Đi đi, chết thì chết. Qua bữa sau Người tới Bêtha- 
nia mà không đến nhà Ladarô, vì có nhiều người 
thiết nghĩa với Ladarô còn ở tại trong nhà ấy, mà 
kể ghét Chúa thì cñng còn đó nữa Bấy giờ bà Mátta 


-Í nghe tin Chúa đến, liền chạy đi đón rước, và thưa 


rằng : Lạy Thầy, phải có Thầy ở đây,thì em tôi không 
có chết ; mà tôi biết, đầu bây giờ Thầy xin sự gì cùng 


_ Đức Chúa Trời thì đặng hết. Đức Chúa Giêsu nói: 


vs ` .x~- 
“.x 7x 


Tao là sự sống lại, nà là sự sống, kẻ nào tin Tao, thì 


- chẳng hề chất. Con có tin như oậu chăng ? Mátta thưa : 


Lạy Thầy, tôi tin Thầy là Đấng Kirixitô, ( nghĩa là 


- Đấng Chúa phong chức làm pua mà tế lề ) là Con 
Í.. Đức Chúa Trời bằng sống. bỡi trời mà xuống thế 
- nầy. Đoạn bà Mátta chạy về nhà kêu bà Maria Ma- 
._ đalenna đi thắm, mà rằng : c€Thầy đến, Thầy kêu em.» 


—Khi ấy Maria Madalenna đang ngồi dưới đất khóc 
kê, nghe vậy vội vàng lồm cồm chỗi dậy đi thăm 
Đức Chúa Giêsu Mấy người Giudêu đang ngồi trong 
nhà an ủi bà ấy, cũng đi theo vì tưởng người đi ra 
mả em mà khóc Maria vừa tới trước mặt Đức Chúa 
Giêsu, thì sấp mình xuống mà rằng : «Lạy Thầy, phải 
mà có Thầy ở đây thì em tôi không chết đâu » Rồi bà 
ấy làm thỉnh cứ khỏe mưới. Quân Giudên đứng đó, 
thấy bà ấy khóc, thì cũng khóc theo, chẳng nhớ đến 
sự hiềm ghét Chúa. Đức Chúa Giêsu bắt động lòng, 
tỏ tình buồn rầu bức tức lắm, mà cũng gượng hỏi : 


9 


` 


«Chở chôn nó ở đâu ?» — Hai chị em thưa : Lạy Thầy, . 


xin Thầy đi coi. Lúc ấy Đức Chúa Giêsu cũng chảy 
nước mắt. Quân ấy thấy Đức Chúa Giêsu khóc thì 
nói : Ông nầy cho kẻ đui mù từ bình sinh đặng sáng, 


mà sao chẳng làm cho Ladarô nầy khỏi chết. Đức - 


Chúa Giêsu bồi hồi xao xiếng trong lòng và đi thẳng 
tới mả. dạy cất hoàn đá bít cữa mồ ra. Bà Máta 
thưa lại: Lạy Thầy, nó thúi rồi vì chết đã bốn bữa 


rày rồi. Đức Chúa Giêsu phản với bà ấy rằng: «Chó . 
Tao chẳng có nói cho con: hễ con tin thì sẽ thấy . 
danh Đức Chúa Trời cẩ sáng sao?» Khi đầy hoàn đá ra . 


rồi, ai nấy đều dòm vô, thì thấy xác Ladarô nằm đó, 
Chúa bước tới, ngửa mặt lên trời và nguyện rằng: 
cLạy Cha,Con cám đội ơn Cha,vì Cha nhậm lời Con. 
Phần Con, Con biết Cha hằng nhậm lời Con luôn, 
Song Con nói như vậy cho mấy người đứng xung 
quanh đây đặng tin là Cha sai Con.»Đoạn Đức Chúa 
Giêsu lên tiếng khiến dạy : «Ladarô, hãy đi ra »—Nỏi 
vừa dứt lời, thì Ladarô ra, mặt mày, tay chơn còn 
bó vải. Ai nấy hoảng hồn, Đức Chúa Giêsu biêu mổ 
vải ra, và đề cho ông ấy đi. ( Tông đồ vưng) Mỡ vải 
rồi thì thấy Ladarô sức khoẻ sắc diện tươi tốt như 
trước, Có nhiều kẻ thấy sự lạ phi thường ấy, thì 
đem lòng tin Đức Chúa Giêsu ; mà cũng có kế không 
ưà Người; lật đật chạy đi thưa với tòa nhứt San- 
hedrin Mấy quan tòa ấy nghe Đức Chúa Giêsu làm 
phép lạ gần thành như vậy, thì hồ nghi, có khi 
Người muốn làm vua chăng; nên bối rối lắm. Sợ 
Người dụ dân sự mà sanh giặc, thì Rôma đến đánh 
phá thành mình. Vậy khi bàn luận với nhan, thì có 
Caipha là thầy cả thượng phầm đương niên, có 
quờn nói trước và ra như lời tiên tri rằng : cThà một 
người chết vì dân, chẳng thà cả và nước phải chết 


— J3lð — 


'Ÿ vì bỡi một người. Song dừng giết trong ngày lễ 
{ Pascha kẻo dân sự hồn độn. » (Math. XXVIð.) (1) 


Ẳ Các ông khác nghe lời ấy thì lấy làm vừa ý lắm. Bữa 


¿©j sau tòa ấy ra một chỉ,-ai biết Đức Chúa Giêsu ở đâu 
'Í thì phải bắt giải tới. (2) Đức Chúa Giêsu biết ý bèn 


| trốn qua thành Ephrem, ở đó ít tuần lễ, rồi Người 


mới đi về Giêrusalem, mà nộp mình. Dọc đàng có 
10 người tật phung đón kêu nài xin Người thương 
xót, thì Người nhậm lời cho mạnh hết, (3) Rồi Người 


LÍ ghé thành Giêricô tại nhà ông Gialêu mà nghỉ đêm. 


-| 5022. — HH Đức Chúa Giêsu ghé nhà ai, thì có làm 
Í phước cho nhà ấy chăng 3 

-_.T.— Có. —A. — Người ghé Giêricô mà nghỉ một 
đêm tại nhà người Publicanô tên là Giakêu, là quan 
thâu thuế cho nhà nước Rôma. Dân Giudêu thường 
ghét kẻ làm việc ấy lắm, bỡi vì giúp việc người 
ngoại quấc, lại cũng hay gian lận biếp đáp. Ông 
nầy đặng Chúa tới nhà thắm viếng, thì mầng rỡ 
quá bội ; lấy nửa phần của mà bố thí cho kẻ đói 
khó, và đâu có gian lận một, thì huờn lại bằng 
bốn. (4) Khi ấy Chúa bị quân Pharisêu trách rằng : 
Ăn uống với kể tội lỗi gian tham; bỡi đó cho 


1 -‹ nên nó lại thêm ghét Người hơn nữa. Bữa sau 
| Người đi qua thành Bêthania, được người ta rước 


Í tử tế và thết đãi tiệc yến Irong nhà SŠimon có tật 

_ phung. Ladarô mởi đặng sống lại cách lạ, cũng có 
ngồi ăn một bên Chúa nữa. Bà Maria Madalenna 
muốn tạ ơn Đức Chúa Giêsu, thì lấy một chai 
thuốc thơm quí báu lắm giá đáng 150 đồng bạc, 
mà đồ trên đầu Người. Giudà thấy vậy thì trách sao 
không đề dành mà bán lấy tiền giúp kẻ khó khăn. 

(1) F. 11. 146. - (3) loan. XI.— Lue XXỈI. — E. 11. 148. — 
(8) E. Í1. 151. — (4) F. H. 116. 
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Giudà nói vậy chẳng phải thương kẻ đói khó đâu ; 
là tại nó giữ việc các thánh tông đồ, nên nếu có 
bán, thì nó có dịp mà ăn xới bót ít nhiều. Mấy 
tông đồ khác cũng bắt chước mà trách theo rằng: 
Đồ chẩy bậy làm chi cho uồng. Đức Chúa Giêsu 
quở, lại thừa dịp ấy mà nói tiên tri về sự mình 


gần chết rằng: «Rầy nó làm chi, đề nó làm, nó _ 


ướp xác Thầy trước, đặng có chôn. (1) Qua bữa sau 
Đức Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem nộp mình. 

503. // — Đức Chúa Giêsu có sẵn lòng tự ý đi 
phủ mình chịu nạn cho ta chăng? 

T. — B. — Khi tới cầu kia Đức Chúa Giêsu tế ra 
theo ngả lên Giêrnsalem, nên môn đệ thấy vậy, 
thì ở lại không đảm theo nữa, sợ e phải bị bắt với 
Người. (2) Các tông đồ cũng còn đi theo, song đi 
xa xa mà thôi. Đức Chúa Giêsu ra dấu biều đi lại 
cho gần, đoạn Người phán rõ ràng rằng : «Nầy Ta 
đi thành Giêrusalem mà làm ứng nghiệm mọi lời 
các tiên trị đã chép về Con người. Con người sẽ 
chịu nộp cho các đầu mục thầy cả cùng quân ký 
lục ; chúng nó sẽ lên án xử hình Người, và sẽ phú 
Người cho kẻ ngoại thờ bụt thần. Người sẽ bị chê 
cười nhạo báng, sẽ bị khạc giồ nước miếng trên mặt, 
Người sẽ chịu đòn bọng, cùng chịu đóng đỉnh vào 
thập giá. Mà chẳng khỏi ba ngày Người sẽ sống 
lại.» (3) — Chúa phán đều ấy lần nầy là lần thứ 
ba. Hội đồng nói không muốn giết trong ngày lễ 
Pascha, mà nay Đức Chúa Giêsu nói Hội đồng sẽ 
giết Ñgười ngày lễ Pascha, đề coi ai nói trúng. 

504. H. — Đức Chúa Giêsu gần lìa thế tạm có 
nồi danh tiếng trong thiên hạ chăng ? 


(1E. 11. 189. — (3) E. 11.169. ~ (®y E. 11. HỘ. 
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†. — Có. — C. Khi ấy danh tiếng Đức Chúa Giêsu 
đã đồn ra khắp mọi nơi. -— Trước ngày lễ Phanxica, 
có nhiều kể vô thành Giêrusalem chầu lễ, nên 
muốn cho đặng gặp Đức Chúa Giêsu, thì đi kiếm 
trong thành. — Song kiếm cùng không dặng, tức 
mình lắm. Tại tiền đàng là chỗ người đi đạo Giudêu 


m - phải tắm rửa, cùng dưng của lễ theo phép, thì sghe 
-Í ai ai cũng đều nói về Đức Chúa Giêsu, và hỏi nhau 


¿ 
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rằng : Tưởng ông ấy làm sao ? (1) Ông sẽ đến hay 
không ? Bỗng đâu nghe nói rân : Giêsu gần đến : 
Người đã tới Bêthania rồi. Ngày ấy trúng là ngày 


( thứ bảy. Thiên hạ náo nức trông cho mặt trời lặng 


_ cho hết giờ cấm đi đàng xa, đặng mà đi cho tới 
_Bêthania đón Người, vì cũng muốn thấy Ladarô là 
kẻ đặng sống lại nữa. (2) Họ kéo đi rần rộ, thấy 
Ladarô, lại nghe Đức Chúa Giêsu giảng, thì nhiều 
người đem lòng tín Người là Chúa, và trong số kẻ 
tin, cñng có người giàu có danh vọng nên tòa nhứt 
Sanhédrin càng giận thêm nữa. ( F. 11. 186. ) 

505. H. — Đức Chúa Giêsu đi ngả nào mà lên 
thành Giêrusalem ? 

T. — Người ta đồn bữa sau Đức Chúa Giêsu sẽ 
đến Giêrusalem, thì thiên hạ rộn rực mừng rỡ, lo 
sắm sửa rước Người. Hẳn thật, sáng ngày Đức Chúa 
Giêsu từ giã những kẻ thiết nghĩa mà lên thành Giê- 
rusalem. Có một đàng thiên hạ thường đi lên thành 
ấy, mà bữa ấy Đức Chúa Giêsu không đi ngả đó, 


1 Người theo đàng hểm trên chót núi Bethania và 


Olivêtê (F-11. 186.) 
506. H. — Đức Chủa Giêsu có tô mình là chúa, 
là chủ làm sao chăng ? 


(1)id. 11. 186. — (3) E, 11 186. 
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— 3l — 
?, — Tới chỗ kia, Đức Chúa Giêsu đứng lại sai j. 
môn đệ đi trước mà rằng : « Bay đi tới làng trước , 
mặt đó, vô đó bay gặp một con lừa cái cột sẵn với ` 
một eon lừa con chưa ai cỡi, hãy mở cả hai lừamẹ 34“ 
lừa con mà dắc về đây cho Tao. — Như ai hồi bay: 
‹ Chở làm øì vậy ? Thì bay nói : Thầy có việc dùng. ự 
Thì họ sẽ đề cho bay dắc đi. » (1) Có quảy nhưilời 311“ 
Chủa phán : Hai môn đệ gặp một con lừa cái với 394- 
một lừa con cột trước nhà kia, thì mở cột ra. Người t 
ta trong nhà hỏi : Làm gì đó ? Hai môn đệ nói : Thầy \ 
có việc dùng. Họ ửừ liền, và đề cho dắc đi. — (2) Í 
(ác vua lsarae thường cỡi lừa, như vua Cao-mên | 
hay ngự trên voi vậy, — Lại có lời truyền trong dân 
Giudêu rằng : ‹ Đấng Cứu Thế sẽ ngự trên cậtlùa 3 
khi Người ra mặt với thiên hạ. (Œ. 11-189.) 


Về sự Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. 


5027.H. _ Đức Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem 
làm sao ? 

T. — Các tông đồ lóng nhóng trong đợi đem lừa 
về, vì mới lần nầy đặng thấy Thầy mình sắm sửa đi 
cách trọng thê khởi hoàn. Pnô ông ấy định chắc 
lần nầy Thầy mình sẽ lập nước Isarae lại mà cai trị. 

Lừa vùa dắc tới, các tông đồ mau mau cồi áo. 
ngoài, trải lên lưng con lừa, rồi đở Đức Chúa Giêsu -ˆ 
lên ngự, đoạn la vang vầy những tiếng vui mừng 
tung hô. Các ông ấy làm như vậy, mà không hiều ý 
nghĩa việc mình làm. Đến khi Chúa sống lại rồi, 
mới hiểu Chúa đề mình làm cho như vậy, hầu đặng_ 
quả ứng lời tiên trí Zaearia phán 741 năm trước về 
Chúa rằng : «‹ Ở con gái Sion, hầu ouÌ mừng, ớ con” 


(1) F-It, 18T. — (9) ¡d 11-188, 
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vỆ gái Giêrusalem hãu tung hô reo mừng. Kia oua mầu 
ðở| đến oiếng mầu, Người khiêm nhượng oả dịu dàng, 
“LÍ hiền lành, đến mà cứu thiên hạ (L) Người khó khăn 
+ ngự trên cật lừa cái oà lừa đực con » F.-11-189. 
+ |. Đoạn hết thấy kéo dị thẳng đến Giêrusalem. Ông 
4| Ladarô và các tông đồ đi xung quanh Đức Chúa 
“5| Giêsu. Con lừa cái đi kế con lừa con. Dân làng Bê- 
 thania cũng hiệp đoàn với môn đệ mà reo mừng 
+ Ÿ lừng lầy. Kẻ thì trải áo lót đàng cho Chúa ngự qua, 
l - người thì bẻ nhành lá, nhánh cây vã và cây ôliva lóI 
ôÔ | giữa đàng. Mọi người hết thấy ngợi khen Chúa dã 
- Ÿ_ làm cho Ladarô bỡi trong kẻ chết mà sống lại. 
, Ÿ (F.11-190). 
508. H. — Đức Chúa Giêsu còn phản tiên trí về 
_—_ thành Giêrusalem làm sao nữa chăng ? 
—_°f, — Khi tới đẳnh núi Ôliyêtê, thì thấy thành 
‹ Ÿ_ Giêrnsalem dưởi bên kia. Mặt trời xế chiêu chói ảnh 
Í sáng giọi vò tường cầm thạch trắng, và mải đền thờ 
mạ vàng, thì coi đồ sộ nguy nga, xinh tốt dỉnh BỘ. 
Các lông đồ và dân sự càng hưng lâm hát mừng cả 
LHiếng hơn nữa mà rằng : « gợi khen con 0uua Đauil ! 
Kính chúc cho oua lsarae, là đăng lâu lên Chúa mà 
đến, chúc uạn phước cho quuền Đauit, tồ phụ chúng 
lôi nau đã đến. » (3) Đức Chúa Giêsu ngưng lại suy 
“Ÿ ` dến sự vong ân bội ngãi thành vô phước nầy, vì ít 
“Ÿ ` nữa dây nỏ sẽ giết mình, mà ngày sau phải Đức Chúa 
{ — Trời phạt, nên Người khỏe than mà sẽ nên lời tiên 
tri rằng : « Ớ Giêrusalem, phải chỉ it nữa hôm naụ, 
là ngàu Chúa thêm cho mầu, mà mầu bi đặng 
những sự làm cho mầu được bình an. Song bâu giờ 
___ con mắt mầu cũng còn chưa thấu các sự ấu ; sẽ đến 
“| kù quản giặc đào rào bồ oâu xung quanh mà 0ây 
` (1) Zach X. 9. - (2, E, 11-191. 
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hãm mầu chặt lắm, cùng triệt hạ mầu, uà đạp giết 
con cái mầu nằm phơi thâu trên đối, đầu trạc trong 
(hành. Lại chẳng đề cho đá chồng trên đá nữa, 
oÌ mầu không biết giờ Chúa đến uiễng mầu. Nghĩa 
là khi Chúa dến 0uiễng mầu, mà mầu không chịu nhìn 
Người.» (E. 11-193.) 

Có một mình Đức Chúa Giêsu biết trườẽ: sự khốn 
khỏ nầy mà thôi, cho nên các tông đồ thấy Chúa 
khóc và nghe Người than, thì bối rối một cbút, 
nhưng cũng bỏ qua. (1) Những người ở miền xung 


quanh đó, nghe bát rằng : « Con vua Đayvit », thì 


Luôn đến hầu đón, tay cầm nhành lá miệng ca vang 
vầy rằng : « Miầng con oua Đaoit». Rồi hết thầy kéo 
đến Giêrusalem, tốp chạy đi trước, lủ kéo theo sau, 
còn Chúa thì cỡi lừa đi giữa. Càng đến gần thành, 
thì người ta càng theo đông đô hội, và càng reo 
mầng xướng hát ; ai thấy cũng cúc cung, tôn kinh. 

509, HH. — Dâu sự đưa đón mầng rước Đức Chúa 
Giêsu như vậy, còn lòng quan trên thê nào ? 

T. -— Quân Pharisên thấy vậy bắt sợ, không biết 


nhơn dân làm riết cho tới chừng nào, không biết 


nước Hôma sẽ tỉnh làm sao khi thấy nguời ta tôn 
con vua Đayvít, là dòng vương đế cai trị đân Giudêu 
lâu đời, thì e sẽ có loạn lạc chẳng khỏi. Nên cắt 
kẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: « Xin 


thầu đừng cho người ta khen như uậu. » — Đức 
Chúa Giêsu phán rằng: «‹ Nấn nó nin, thì những: 


hoàn đá sẽ la lên. » — Đoạn Người vào thành, 

cả và thành Giêrusalem đều rộn rực. Người ta hỏi 

nhau : Ông nầy là ai, có quờn phép chi mà làm cho 

đến đỗi ấy ? Thì những kẻ ở: x¬ng quanh đáp lại 

rằng : « Là ông Giêsu, là tiên tri xứ Nadarét »'¡ cùng 
(1) Fouard 199, 
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| kề lại phép lạ Người cho ông Ladarô chết đã bốn 


ngày đặng sống lại, trước mặt nhiều người (1). 
510. //.— Đức Chủa Giêsu vào thành Giêrusalem 
rồi làm gì, có đi đâu nữa chăng 9 
T. — Khi tới đền thờ, Đức Chúa Giêsu di thẳng 


| vô, còn dân sự thì ở ngoài (2), không dám vô, vì 


không có áo dài, chơn cẳng mắc bụi bặm lem luốc. 
Đức Chúa Giêsu vừa bước vô thấy người ta không 
có cung kính chốn thánh ; chỗ thì buôn bán bò, 
chim, chiên ; chỗ lại đồi bạc cũng như ba năm 


Í trước. Song bỡi gần tôi, nên Người không làm gì 


hết, cũng lật đật đi ra khỏi thành, bỡi mấy kẻ lớn 


về tòa Sanhedrin thấy Người được danh tiếng lẫy 


lừng quả vậy, lại càng rình rập kiếm mưu hại 
Người ; cho nên Chúa biết, hễ ở lại đó ban đêm, 
thì dễ lâm phải mưu nó. Mà khi ấy Chúa không 
muốn làm phép lạ cho khỏi tay nó, nên đem môn 
đệ đi ra phía làng Bêthania ( F. 11-194 ). 

511.H.— Đức Chúa Giêsu trở về thành, đi dọc 
đàng Người dạy dỗ sự gì ? 

7. — Bữa ấy là ngày Chúa nhựt, lễ cả. Rạng đông 
ngày thứ hai, Đức Chúa Giêsu trở lại Giêrusalem ; 
đi đọc đàng Người đói, thì tới gần cây vả kia, nhành 
lá sum sê tươi tốt lắm mà kiếm trái ăn. Vốn Người 
biết trước, nhưng mà giả cách như kiếm cho cỏ 
dịp mà dạy các tông đồ cùng kẻ khác, nếu ai tử tế 
bề ngoài mà thôi, song trong lòng chẳng lo làm 
việc lành phước đức, thì phải rút ơn lại, và ngày 
tận thế Chúa phán xét các việc nó làm khi còn sống 
ở đời, thì nó sẽ phải nghe Người chúc dữ và lên án 
bỏ vào hỏa ngục. — Vậy Đức Chúa Giêsu quở cây 
: q) F. 11-19, — (9) Tiên tri Aggée phán 320 năm trước : 
Đấng Cứu thế sẽ ngự vô đền thờ mới. ( Agg. lI 30. 10. ) 
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ấy rằng : « Mầy không hề sanh trái trăng sì nữa. 5 
Chúa quở dứt lời, cây vả liền xụ héo. (coi số 11 về 
phép lạ chỉ Đức Chúa Giêsu là Chủ cây cối ) Bữa 
sau nó rụng hết lá và ra khô khốc. 

512. — Khi Đức Chúa Giêsu vào đền thánh làm 
sự gì ? và còn ai khong khen Chúa nữa chăng ? 

Ï.— Khi Đức Chúa Giêsu vào đền thánh, thì lại 
gặp người ta buôn bán ở đỏ như bữa hôm qua, 
Người liền nỗi cơn thạnh nộ, lấy roi rượt đuồi 
những kể buôn bán, xô đồ những bàn đồi bạc, vụt 
đầy mấy cái ghế đề bản bò câu, và quở trách rằng: 
có lời Kinh thánh chép : Nhà Tao là nhà đọc 
kinh cầu nguuện, mà bau làm cho ra hang kẻ trộm 
cướp tựu lập !!T» — Ai nấy thất sá hồn kinh, đâm 
đầu chạy trốn hết. Khỏi một lát, còn có một mình 
Đức Chúa Giêsu ở đó với kẻ tật nguyền đến xin 
Người chữa bịnh cho, thì Người cho lành mạnh 
hết (1). — Mấy đứa nhỏ, các thầy đạc đức nuôi 
trong đền thờ, thấy sự nầy và hôm qua nghe tiếng 
người ta reo mầng Người thì lấy làm lạ quá, liền 
cất tiếng lên reo chơi la mầhg rằng : « ANgợi khen 
con 0ua ÐauÍl » ( 11-196 ). 


Lời trẻ nhỏ nầy làm cho kẻ nghịch cùng Chúa _ 


lức mình hơn nữa, mới nói : sao mấy đứa mình 
nuôi, cũng đồng tình rập tiếng với người ta mà ngợi 
khen Người ấy. Nó liên đến xin Đức Chúa Giêsu 
ngăn cấm mà rằng : ‹ Thầy có nghe nó nói làm sao 
chăng?» Đức Chúa Giêsu trả lời rằng : «‹ Có nghe. 
Vậy chớ phô ngươi không biết lời tiên tri sao ? » 


Lời tiên tri rằng : « Chúa dùng miệng con nít, miệng ˆ 


đứa nhỏ còn đang bú, mà ngợi khen tôn kính Người, 
na ứng nghiệm lời. ấu đó. » 
(1) Fouard 11-196. 
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S13. 7H, — Cỏ một mình Giudêu tôn kinh Đứe 
Chúa Giêsu mà thôi sao ? 

T. —- Khi ấy cũng có kể ngoại đến thăm Đức 
Chúa Giêsu. Lời truyền nói Abgar V là vua nước 
Edesse, xử Mêsôphotamia nghe tin Giudêu ghét 
Đức Chúa Giêsu, thì sai kẻ đến mời Người trốn qua 
ở nước mình. 

+14. H. - Đức Chúa Giêsu có làm cho danh Đức 
Chúa Cha cá sáng như ý Người ra đời chăng 9 

T. — Nhằm lúc ấy Đức Chúa Giêsu cầu nguyện : 


I§ Lạy Cha, xin cho danh Cha cả sảng. Liền nghe Đúc 


Chúa Cha bi trời trả lời rằng : « Con đã làm cho 
sáng danh Cha rồi. lại sẽ làm cho sáng danh thêm 
nữu. » (1) — Đức Chúa Giêsu cũng cắt nghĩa cho 


5 người ta hiều ; Con Người phải chịu treo trên cây 


như eon rắn đồng của ông Môisen xưa, thì người ta 
mới ngó đến Người. — Ấy chỉ sẽ đóng đinh trên cây 
thánh Giá. 

515. H.— Đức Chúa Giêsu còn trở vô đền thánh 
lần sau hết mà dạy gì nữa ? 

T. — Qua ngày thứ ba, sớm mai Đức Chúa Giêsn 
cũng vào đền thánh một lần nữa. lần nầy là lần sau 
hết. Dọc đàng Đức Chúa Giêsu gặp cây vả không cỏ 
trái, vì bị Người chúc dữ ngày thứ hai mà đã phải 
héo khô đi, ( Coi phép lạ số 711 ) thì lấy dịp ấy mà 
dạy tông đồ; hbễ có đức tin mà xin sự gì, thì sẽ 
được hết. Nếu mà có lỗi với ai, thì phải làm hòa 
trước mới nên cầu nguyện sau. (2) — Đức Chúa 
Giêsu mới khí sự dạy người ta tại cữa tiền đàng, 
thì có những thầy cả Pharisêu, ký lục, vân vân.. 
đến hỏi Đức Chúa Giêsu ( cố ú bắt lễ) rằng : Ai bi 
phép cho Thầy? Ai sai Thầy dạy đỗ người ta? (3) 

(1) loan XII 98. — (2) F. H 204. — (3) ¡d. H 905. 
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— Đức Chúa Giêsu hỏi nó một đều, và biều nó trả 
lời cho Người trước đã, là: «Ài sai ông Gioan 
Baotixita làm phép rửa ? » Chúng nỏ có thưa xong 
thì Người sẽ nói ; song nó không dám nói là Đức 
Chúa Trời, vì e Đức Chủa Giêsu bắt lỗi sao không 
tin lời Người; vì có lời ông ấy phân trần nói rõ 
rằng : « Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa cho phô ông 
ăn năn tội, mà sẽ có Đấng đến sau tôi ; Người có 
phép tắc hơn tôi, tôi không đáng mở dây giày 
Người đi ; Người sẽ làm phép rửa cho phô ông 
trong Đức Chúa Thánh Thần và trong lửa, Người 
cầm cái sàng trong tay mà sàng lúa của Người, lúa 
tốt thì cất vô lầm, còn rơm rạ thì bổ vào lửa không 
hề tắt mà thiêu hủy ở đó. Tôi chẳng biết Người, 


song Đấng đã sai tôi lấy nước mà rửa cho phô ông, 


đã có phán cùng tôi rằng : « Mầy thấy Đức Chúa 
Thánh Thần hiện xuống ngay đầu ai, thì nấy là 
Người sẽ làm phép rửa trong Đức Chủa Thánh 
Thân. » Nó cũng không dám nói là ông Gioan tự ý 
làm, vì sợ dân bắt lỗi mà ném đá, vì dân nhìn 
ông thánh Gioan Baotixita là tiên trị. Vì vậy Đức 
Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: « Vậy Tao cũng 
không nói ai ban phép cho Tao » — Chúng nó phải 
nghẹn họng mà mất cỡ, vì trả lời chẳng đặng. Ấy 
vậy Đức Chúa Giêsu cứ việc dạy người ta. — 
Người lấy ví dụ chủ vườn nho kỉa, sai đầy tớ đi đòi 
tiền vườn mà không đặng thì sai chính con mình, 
mà kẻ mướn vườn giết hết ráo, cho nén chủ vườn 
tru diệt quân mướn vườn sát nhơn ấy. Người nói 
vậy mà chỉ dân Giudêu đã giết tiên tri rồi, sau lại 


giết Người ; nhưng mà ngày sau Đức Chúa Trời sẽ 
phạt chẳng khỏi. Quân Pharisêu hiều Đức Chúa: 


Giêsu nói về nó thì muốn bắt Người, song nó sợ 
dân sự, nên không dám bắt. 


-.ửi — 


516. H. — Đức Chúa Giêsu lật mưu kế quân Pha- 
risêu và mấy bè gian dối khác thể nào ? 
—T. — Vậy khi nó về, thì xúi quân Hêrôdiêns đi 
giùm, làm mưu hỏi đặng lấy cớ làm lội mà rằng : 
«Có nên nộp thuế cho Rôma chăng? » Ý nó là: Như 
Đức Chúa Giêsu nói nên, thì dân Giudêu sẽ ghét 


_=Chúa, bằng nói không nên thì bị nhà nước Rôma 


làm tội. Song chúng nó bị lộ mưu, mà Chúa quở 
rằng : « Loài giả hình, bày mưu độc đữ làm chỉ | 
Đưa đồng bạc ra đây coi ; bạc nầy có hình và niên 
hiệu ai?» — Nó thưa : Niên hiệu vua Rôma. — 
Đức Chúa Giêsu trả lời rằng : « Vậy bạc của vua 
Rôma thì trả cho vua Rôma » Phần đông trong Pha- 
risêu tởn, không đám hỏi nữa ; còn phe Saducéens 
muốn làm phách thì đem nhau đến hỏi thử Người 
về sự sống lại. Mà bỡi gì chúng nó chẳng có lòng 
cừu ghét Người, song có ý làm phách mà thôi, cho 
nên Đức Chúa Giêsu trả lời và giải nghĩa cho nó 
nghe. — Có một ông Saduxêu lấy lòng ngay thật 
mà hỏi Đức Chúa Giêsu rằng : «Lạy Thầy, trong các 
điều răn, đều răn nào trọng hơn ? » :- Đức Chúa 
Giêsu trả lời : « Phải kính mến Chúa cho hết lòng 
hết sức, và lại thương yêu kẻ khác như mình vậy›. 
Ông ấy lấy làm vừa lòng cùng cám ơn, thì Đức 
Chúa Giêsu ban khen. — Pharisêu nghe tin ấy liền 
tuông đến đặt mưu kế nữa. Song chưa kịp bày lời, 
Đức Chúa Giêsu chậu hỏi lại chúng nó rằng : « Phô 
ông tưởng Đấng Kirixitô là con ai?» Nó trả lời rằng: 
« Con vua Đavyit. » — Đức Chúa Giêsu lại hỏi rằng : 
« Vậy mà sao trong Thánh kinh Đayvít kêu Người 
bằng Chúa mà rằng : « Chúa tôi nói với Chúa tôi 
rằng : Hãy ngồi bên hữu Tao, cho đến khi Tao hạ 
kẻ nghịch của Chúa xuống dưới chơn Chúa tôi. »— 
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Chúng nó không biết trả lời làm sao, phải sửa 
câm, song lòng toan mưu liệu kế giết cho đặng 
Người mới thôi. 

Đức Chúa Giêsu lấy dịp ấy mà tỏ sự gian dối giả 
hình của nó, và chúc dữ cho nó trước mặt người 
ta mà rằng : Các thầy ký lục và Pharisêu dạy bay 


làm øì, thì hãy nghe lời. Song đừng bắt chước nó, tí: 


vì lời nó nói thì khác, còn việc nó làm thì khác. (1) 
—.Nó bắt người ta làm nhiều việc hầm mình khó 
nhọc ; còn nó không muốn chịu khó chút nào..... 
Người quở rằng : « Khốn cho bay là kẻ giả hình. » 
vân vần. 

547. H.—Đức Chúa Giêsu dạy đỗ quở trách lòng 
gian đối, rồi Người còn giảng dạy sao nữa chăng 9 

T. — Khi ấy Người thương khóc thành Giêrusa- 
lem vì nó chẳng thèm nghe lời, nên sau phải Chúa 
phạt ; rồi Người phán thêm rằng : Bay không thấy 
Tao nữa, cho đến khi bay khen Tao rằng : ‹ Kính 
chúc Đấng lấy tên Chúa mà đến › (F. H. 226.) 

Đoạn thì Đức Chúa Giêsu đi ra phía dưới chỗ 
đờn bà, ngay thùng tiền bố thi. (có 13 thùng) Khi 
ấy có một bà bỏ vô thùng hai đồng tiền bằng một 
phần tư đồng xu ; thì Chủa nói với các tông đồ 
rằng : « Bà nầy có bố thi hơn các người khác hết 
thảy, vì kẻ khác nó đã thí của dư, còn bà nầy lấy 
của cần dùng mà bố thí. » 

18. H. — Đức Chúa Giêsu lật bày chước dối, 
khuyên thiện đàng ngay, mà người ta có bỏ dàng 
tà chăng ? : 

ƒ.,Ô — Không. Các Tông đồ đang còn khen đền 
thờ tốt lắm, thì Chúa nói rằng: Vậy mà sau phải 

(1) C. F. Math. XXIII. 1. 39. Marc. XI. 3§. Luc. XX 4ð. F. 
300. 222, . 
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phá hủy chẳng còn hai cục đá chồng trên nhau nữa. 
Rồi Đức Chúa Giêsu đi ra phía bên núi Olivêtê, và 
ngồi đó mà dạy các tông đồ về sự lận thế. Đang 
khí Đức Chúa Giêsu ở đó, thì hội đồng Sanhédrin 
nhóm lại luận bàn, định bắt Đức Chúa Giêsu : song 


Ñ  bỡi sợ dân, nên nó nói đề ra lễ rồi sẽ bắt. Còn 


Giudà không có đi theo Đức Chúa Giêsu lên núi, 
nó ở lại lần quần trong đền thờ. (F. II. 243.) 


Về sự Đức Chúa Giêsu truyền 
: phép Thánh thề. 


19. H. — Vì lề nào Giudà là môn đệ Chúa tin 
cậy mà trở lòng bán nộp Thầy mình 9 

T. — Giudà là tông đồ Đức Chủa Giêsu giao việc 
quản xuất mà lo phần xác cho Người và cho các 
tông đồ khác. (1) Khi Đứe Chúa Giêsu ra ơn làm 
phước chữa các bịnh tật, thì người ta đem đồ nọ 
vật kia dưng cho Người mà đền ơn ; song không 
dám trao cho Người, thì đưa cho kẻ coi việc là 
Giudà. Bỡi vì Giudà có lòng tham lam bòn đãi lắm, 
nên ơn Chúa kêu gọi nó một ngày một kém sút 
lần lần, mà sa theo tính xấu : ham hố của cải thế 
sự hơn ơn nghĩa Chúa. Đang khi Giudà ở tại tiền 
đàng. thì nghe quân canh đền thánh, tính với nhau 
cho biết cách nào mà bắt cho đặng Đức Chúa Giê- 
su ; thì sẵn bụng tham, men lại hỏi : Các anh chịu 
cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp Người cho các anh ?. 
Mấy quân canh nhìn biết là một người của Giêsu 
Nadarét. nên hớn hở lẹ chơn, đi thưa với mấy ông 
lớn tòa Sanhédrin. 

520. H. — Giudà muốn bán thầy Thánh mình 
bao nhiêu ? 

(1) II. F. 951. 
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T. — Tòa Sanhédrin lấy làm đắc ý, cho đòi Giu- 
dà đến hỏi giá cả : Giudà đành chịu 30 đồng bạc. 


Tòa đưa bạc ra Giudà lấy, tức thì ma qui nhập vào _ 
lòng nó. (1) Vậy mà sau cững trở về ở cùng Đức . 


Chúa Giêsu, và các bạn tông đồ, như người vô sự. 
Song Đức Chúa Giêsu thấu tô hết mọi sự. 
7 521. H. — Đức Chúa Giêsu lính đọn ăn lễ Phan- 
xiea lần sau hết ở đâu, mà lập phép Thánh Thề 9 
T. — Qua sớm mai thứ năm là ngày đầu hết lễ 
Phanxica, thì các tông đồ chường thưa Đức Chúa 
Giêsu cho biết sẽ ăn lễ ấy ở đâu ? (2) Chúa kêu ông 
thánh Phêrô, “ông thánh Gioan lại dặn rằng: « Bay 
hãy đi sắm sửa các đồ cần dùng. » Lần nầy Người 


không sai Giudà, là kẻ lo việc lương thực ăn uống ' 


lâu nay. ( E. 251. ) Chúa muốn cho nó biết lỗi, mà 
hồi tâm tủy lại. Hai tông đồ ấy thưa Chúa rằng: 
« Thầy muốn cho chúng tôi dọn ở đâu?» ( Hỗi nậu 
bì sợ dọn ở trong thành Giêsusalem thì hiềm nghèo. ) 
Đức Chúa Giêsu rằng : « Bay hãy vào thành, bay sẽ 
gặp một người vác hũ nước vô nhà nào, thì bay 
theo vô đó mà nói cùng chủ nhà rằng : Thầy chúng 
tôi gần đến giờ ( chịu chết ) nên sai chúng tôi đến 
dọn ăn lễ Phanxiea tại nhà ông với mấy môn đệ 
Người. Ông tính dọn tại chỗ nào ; chủ nhà sẽ chỉ 
cho bay một phòng trên lầu, phòng ấy rộng rãi có 
sẵn ghế bàn đủ hết; bay sẽ dọn đó.» (3) Ông thánh 
- Phêrô và ông thánh Gioan vưng lời, đi tới trong 
thành, thì gặp mọi sự như Chúa đã phán. Đến 
chiều Đức Chúa Giêsu vào thành, vô nhà đó với 
các môn đệ. 

s22. H. — Thói tục người Giudêu đời ấy ăn bữa 
là thể nào ? 


(1) E. 11. 243. _ (2) F. 11. 2343. — (3 E, 11. 251. 
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,T. -- Thói Giudêu khi ăn cơm thì ngồi trên bộ 
ván, cánh chỏ tay trái thì dựa trên gối, tay mặt lấy 
đồ ăn sắp sẵn chính giữa bàn. Mười hai tông đồ 
ngồi dựa xung quanh Thầy mình. Ông thánh Gioan 
nằm bên hữu, kế ông thánh Phêrô, Giudà ngồi cñng 
chẳng cách xa Chúa. (E. 9352. ) 

>»23.H — Vì : nào Đức Chúa Giêsu muốn ăn 
lễ Phanxiea lần nầy ? 

T. — Sau khi hết thấy ngồi xong xuôi r rồi, Đức 
Chúa Giêsu phán rằng: « Tao những mong mỏi 
ước trông ăn lễ Phanxiea nầy với chúng bay; trước 
khí Tao chịu nạn. Tao phán thật với chúng bay, 
Tao không ăn lễ nầy nữa, cho đến khi hoàn tất sự 
mầu nhiệm, về lễ nầy trong nước Đức Chúa Trời » 

524. H. — Đức Chúa Giêsu có rửa chơn cho các 
tông đồ chăng ? và cỏ ý gì mà làm việc rửa chơn ấy 9 
—T.— Tời chừng phải rửa tay theo lễ phép, thì 
Đức Chúa Giêsu đứng dậy, cồi áo ngoài ra, lấy 
khăn cột choàng bỏ mối sau lưng, đoạn múc nước 
đồ vô chậu, mà rửa chơn cho các tông đồ và dùng 
khăn ấy mà lau ; (1) — Chúa rửa chơn cho các tông 
đồ, trước khi cho rước lễ, có ý dạy cho biết, phải 
nhờ công nghiệp và sự thương khó Người, thì mới 
đặng Chúa tha tội, lại hề ai muốn rước lễ nên, thì 
phải lo sạch tội trước đã. 

_5ð2ã.H. —- Đức Chúa Giêsu có rửa chơn cho 
Giudà chăng 9 

-T. — Có. Song Chủa biết lòng tà vạy của Giudà, 
nên nỏi đi nói lại nói xa nói gần cho nó hiều mà 
rằng : «Bay sạch mà không phải sạch hết thảy đâu.» 
Nói vậy là có ý muốn cho Giudà nghĩ lại, mà ăn 
năn tự hối. — Song nó làm lơ không ngỡ ngàn tới. 

(1) E. II. 956, 347. 251. 
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— Một lát Đức Chúa Giêsu thêm rằng : « Kẻ ăn một 
_bàn với Tao sẽ trở lòng phản cùng Tao ; bây giờ Tao 
bảo cho bay biết trước đều ấy, phòng khi tới việc, 
bay thấy có như lời Tao nói,thì bay biết Tao là ai.»(1) 
Đức Chúa Giêsu hằng nhớ tới tội Giudà, nên làm 
thỉnh một chặp, rồi lại nói tiếp rằng : Tao nói thật, 
có đứa trong bay, đang ăn với Tao dây, nó sẽ nộp 
Tao », Các tông đồ sửng sờ, không biết Chúa nói về 
ai, nên mỗi người thưa hỏi rằng :« Lạy Thầy, có phải 
tôi chăng ?» Có một mình Giudà không hỏi tới. Đức 
Chủa Giêsu nói rõ hơn : « Là một đứa trong mười 
hai đứa bay, và nó đang thò tay vào dĩa một lượt 
với Tao, nó sẽ nộp Tao ». (2) Mà bỡi có nhiều người - 
thò tay một lượt, nên không biết trúng là ai. Bấy 3 
giờ Đức Chúa Giêsu nói ra thằng ấy đã gần sa xuống 
vực thầm sâu mà rằng : « Con Người hòng chết, như . 
lờ Thánh kinh đã chép về Người, song khốnchokẻ 1 
nộp eon Người, chớ gì nó chẳng sinh ra thìhơn».(3)  ' 

Các tông đồ nghe Chúa ngâm đe, thì sợ hãi, không 
còn dám hỏi Người nữa, một xầm xì hỏi nhỏ nhau 
rằng : Thầy nói về ai đó ? Chớ không ai nghi cho 
Giudà chút nào. Giudà khi ấy cũng hỏi Đức Chúa 3 
Giêsu rằng :« Lạu Thầu, có phải tôi chăng ?»»›— Đức 1 
Chúa Giêsu trả lời : « Trúng như mầy nói, mầy chớ | 
ai » — Song Chúa nói thầm vừa đủ cho một mình + 
nỏ có tịch hiệu đặng mà thôi. Mà mấy tông đồ khác 
không nøhe. (E. 360) 

526. H. — Đức Chủa Giêsu lập phép Thánh Thể 
làm sao ? 

Tï.— Ăn gần rồi, Đức Chúa Giêsu lấy một cái bánh 
không men, cám ơn Đức Chúa Cha, đoạn làm phép 
và chia cho mười hai tông đồ mà rằng : « xay hầu 


)E H. 958. — (2) id. 959. — (3) ¡d. 259. 


Ễ Đó 980. 


Í lấp mà ăn, nầu là mình Tao, sẽ chịu nộp cùng bị 
1 đánh đập tan nát da thị ðì bay.» (F. H. 261). ị 


Bánh không men ấy bởi lời Chúa phán, liền trở 


Í nên mình Chúa Các thánh tông đồ vưng lời Chúa 


dạy, thì lãnh lấy và rước vào lòng Lần rước lễ đầu 


Í hết đây, trong Hội thánh có một người phạm sự 
thánh, là Giudà. Đoạn Đức Chúa Giêsu phán thêm 


rằng : « Bau hầu làm sự nầu mà nhớ đến Tao.» Chủa 


Í phán làm vậy là phong chức cho các tông đồ đặng 
Í làm như Chúa, là làm lễ Misa. (1) Ăn rồi Chúa lấy 


chén rượu nho làm phép, đoạn đưa cho các tông đồ 


uống mà rằng :« Bay hãy uống hết thảy ; Vầu là máu 


Tao, đề mà tế lễ trong đạo mới, căng là máu sẽ đồ ra 


(mà tha lội cho nhiều người. — Hề khi nào bau uống 


-J thì hầu làm sự nầu mà nhớ đền Tao. » 


527. H. — Đức Chúa Giêsu có lập phép truyền 


Í chức Thánh cho các tông đồ chăng? ; 


T. — Có. Trong khi ấy Chúa dạy phô ông ấy sau 
phải dùng mà làm lễ. (2) 

528. H. — Ai rước lễ phạm sự thánh trước hết ? 

T. — Giudà. — Khi ấy Đức Chúa Giêsu thấy Giu- 


dà đang ngó mình, thì nói rằng : « Kìa đứa bất tín 
{sẽ nộp Thầy, nó ngồi ăn với Thầy. Đoạn Đức Chúa 
Í Giêsu chúc đữ cho đứa bất trung ấy mà rằng : « Con 
- Người hòng đi như Chúa đã truyền định; song khốn 
_ eho kẻ nộp Con Người ! » (F. H, 264). Phen nầy các 

tông đồ sợ quả, hỏi thắm nhau : Ai phạm tội quái 
__ gở ấy ? Khi ấy thánh Gioan là tông đồ Chúa dấu yêu 


cách riêng, dang dựa đầu vào ngực Chúa, mắt ngó 


đ) Tiên tri MoÌschis phán 419 năm trước rằng : Tao không 


“| bằng lòng hàng đạc đức cũ nữa. Tao không nhậm của lễ nó 


Ẫ.- 


_ dưng nữa; song trong khắp thế gian từ sảng đến tối sẽ có 
_ § kể dưng của lễ rất trọng. F-964. — (2) ¡d. II. 264-969. 
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nhìn Chúa, dường như muốn hồi mà không dảm.— 
Ông thánh Phêrô thấy vậy tưởng đâu ông thánh 
Gioan biết, thì ra đấu hỏi thánh ấy. Song ông thánh - 
Gioan chưa biết,nên hỏi Đức Chúa Giêsu rằng :« Lạy 
Thầy, người đó là ? » — Chúa trả lời nhỏ rằng : « Tạo 
chấm miếng bánh nầy vào dĩa, rồi đưa cho ai, thì là 
nó. — Nói đoạn Đức Chúa Giêsu liền trao cho Giu- Ÿ 
đà. Ông thánh Gioan buồn không nói lại với ai (1)— 
Theo phép phương Đông, đang buồi tiệc, ai mà đặng 3 
chủ đám cho vật gì riêng làm vậy, thì là vinh hiền 
lắm, Nay có một mình Giudà được như vậy ; vì 3 
Chúa có ý cho nó động lòng mà trở lại; song lòng 1“ 
nó đã ra chai đá rồi. — Đoạn Đức Chúa Giêsu phán '1: 
với Giudà rằng: «Mầy toan làm đi ơì, thì làm hối đi.» 3“ 
Các tông đồ tưởng là Chúa sai Giudà đi mua đồ øì, 3“ 
mà dùng thêm, hay là đi bố thí cho kẻ khó khăn, 3! 
vì lâu naỹ Giudà giữ việc thâu xuất, nên chẳng hiều. ': 
Có một mình ông thánh Gioan hiều mà thôi. ỉ 
529. H. — Giudà cả lòng rước lễ phạm sự thánh 
rồi còn làm tội ác nào nữa chăng?) 
T. -- Giudà rước lễ rồi một chút, đứng dậy ra đi 
kêu quân lính của tòa Sanhédrin mà bắt Đức Chúa - 
(iêsu. (2) _ 
530. H, — Đức Chúa Giêsu cho các thánh Tông 
đồ rước lễ rồi, Chúa còn khuyên bảo đi gì nữa chăng? - 
T. — Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng mười 
một Tông đồ kia rằng: Tao còn ở với bay một chút 
nữa mà thôi. Bay sẽ tìm Tao, mà đều Tao đã nói 
với quân Giudêu rằng: Nó không đi đặng chỗ nào _ 
Tao đi; thì bây giờ Tao cũng nói với bay. €Tao truyền . 
cho bay một điêu răn mới: là bay hãy yêu mến 
nhau, như Tao đã yêu mến bay vậy ; nếu gu li bóc, šÌ 
(1) F. H. 366. — (2) F. 966. : 


— 


«- ÁS < 


yêu nhan, thì người ta sẽ nhìn biết bay là môn đệ 
Ê của Tao ». (1) Hồi nãy ông thánh Phêrô nghe Chúa 
Â nói lìa mình mà di, nên bây giờ thưa rằng: Lạy 
;Ÿ Thây, Thầy di đâu? Đức Chủa Giêsu phán : Chỗ nào 


Tao đi, bây giờ mầy theo không đặng, mà đến sau 
mây cũng sẽ theo. Ấy là Chúa phán tiên tri, chút 
nữa Phêrô sẽ chối bỏ Người; song đến sau chừng 


tới tuôi già, cũng sẽ chịu chết trên thập giá. Ông 
_ thánh Phêrô thưa rằng: Làm sao mà theo Thầy bây 


giờ không đặng? Tôi sẽ phủ mạng sống vì Thầy. 
Đức Chúa Giêsu rằng: « Mầy có phủ mạng sống vì 


- Tao đâu. Tao nói thật, Tao nói thật cùng mầy : Gà 
- chưa gáy ba chặp, mà mây đã chối Tao ba lần rồi.» 


(2) Ông thánh Phêrô nghe vậy, thì mất cỡ và buồn 


_ lắm, hồ nghi Đức Chúa Giêsu cất chức tông đồ cả. 


Mấy tông đồ kia cũng hiểu làm vậy, nên lo cho biết 
sau nầy, ai sẽ làm tông đồ cả. Đức Chúa Giêsu dạy 
phô ông ấy, ai muốn lên làm lớn hơn, thì trước 
phải khiêm nhượng hơn, đoạn an ủi Phêrô rằng: 
« Simon, Simon, quỉ đã xin và được phép thử bay 
nặng nề; song Tao đã cầu nguyện cho mầy khỏi 


„Ï .mất đức tin mà sinh ngã lòng, mầy lại hãy giúp đức 


tỉn anh em mầy.» Phêrô không chịu hạ mình, cử cậy 
sức riêng mình mà rằng: Lạy Thầy, tôi sẵn lòng 
chịu tù rạc và chịu chết cùng Thầy. Chúa liền phán : 
« Phêrô, Phêrô, hôm nay gà chưa gảy mà màầy chối 
đứt, nói ba lần không biết Tao. ›» ( E. H. 270. ) 


h Lj 
Sài _=ẴN 
l 
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ĐOẠN THỨ BA 
Đức Chúa Giêsu chịu thương khó cùng chịu nạn 
chịu chết trên câu Thánh giá. 


531 H.— Ăn tiệc ly mà lập phép Thánh thê 
xong đoạn thì Đức Chúa Giêsu đi đâu ? Ỷ 
T. — Đức Chúa Giêsu biêu hết thảy các Tông đồ Ñ 
dọn mình cho sẵn mà chịu khốn khó; rồi nói qua 5 
về sự khác. (1) Chúa dạy ít đều về sự mầu nhiệm . 
Đức Chủa Trời Ba Ngôi, (I1) cùng hứa ngày sau sẽ 3 


cho Đức Chúa Thánh Thần xuống an ủi dạy dỗ, và 3 


giúp đỡ phô kể ấy. (1) 

Đoạn Người có ý chỉ Giudà, thì rằng: Nó (Giudđả) - 
sấp đến rồi, đứng dậy, hãy đi. (¡d) Đức Chủa Giêsu 
đi ngang qua thành, vô vườn Giếtsêmani là nơi 
Người quen đi đọc kinh. Các Tông đồ đi theo. Dọc 
đàng Người dạy dỗ các Tông đồ về sự thương yêu 
nhau, về sự trông cậy và kinh mến Chúa, cùng về 
những sự khô cực phô ông ấy sẽ chịu ngày sau mà 
lập Hội thánh. ( F. 284 ) Người hứa chừng Đức Chúa 
Thánh Thần xuống, thì sẽ mở dạy phô thánh ấy ' 


nhiều đều mới mà mình chưa dạy bây giờ, vì thấy 


trí phô ông ấy chưa mở đủ mà hiều. Khi gần tới 


vườn Giếtsêmani, Chúa nói với các Tông đồ rằng: ' 


‹ Đêm nay Tao sẽ nên dịp cho bay lầm lỗi và sa ngã 
hết thảy, vì có lời Thánh kinh rằng: Tao sẽ đánh kể 
chăn thì đoàn chiên tan tác. Mà khi Tao sống lại, thì 
Tao sẽ tởi xứ Galilêa trước bay.»(2) Ông thánh Phê- 
rô thưa lớn tiếng rằng: Dẫu hết thảy lỗi với Thầy, ˆ 
nhưng mà tôi không. Đức Chúa Giêsu rằng: « Tao 


.(1) E. II. 910. 914. 218. 976. 974. — (%) E.II. 289, 


\ 
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nói thật với mầy, hôm nay, lối nầy, gà chưa gáy 
hiệp nhì, mà mầy đã chối Tao ba lần rồi. » — Song 
Phêrô cử cãi rằng : Dầu tôi hải chết một lượt với 
Thầy, thì tôi cũng không chối Thầy. Mấy tông đồ 
khác nghe tông đồ cả quyết vậy, thì cũng bắt chước 
nói theo. — Đức Chúa Giêsu thấy mình nói mất 
công, nên làm thỉnh đi thẳng vô vườn Giếtsêmani, 
( F-3I. 290 — 300. ) 


Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn 
Giếtsêmani eùng chịu quân dữ bắt. 


Đức Chúa Giêsu cực lực trong lòng quá, mới vừa 
bước vô, thì đặn các tông đồ rằng: « Bay hãy ngồi 
đây, Thầy đi đàng kia mà cầu nguyện. » Người 
đem theo ba ông, là Phêrô, Giacôbê, và Gioan : 
đến chỗ kia Người ngừng chơn lại mà rằng : « Linh 
hồn Thầy buồn chết, bay ở lại đây, hãy thức mà 
cầu nguyện. » (1) Đoạn Chúa đi vô xa cách chừng 
một lẫn quăng cục đá Rồi quì sấp mặt xuống đất 
và nguyện rằng: ‹ Lạy Cha, mọi sự ở trong tay Cha, 
xin Cha hãy cất chén đẳng nầy cho khỏi Con, » — 
Người than thở với Đức Chúa Cha một hồi lâu ; 
đoạn thêm rằng : « Nhưng mà xin vưng theo ý Cha, 
chở chẳng phải theo ý Con. » (E. II. 300 — 301. ) 

Đọc kinh ước chừng một giờ, Đức Chúa Giêsu 
trở lại chỗ ba tông đồ, kiểm ai an ủi mình. Nhưng 
mà xét lấy mà coi, Phêrô là người mới nói hẳn 
hòi khi nãy ; Giacôbê là người mạnh mẽ, gan đạ ; 
Gioan là tông đồ Chúa yêu dấu cách riêng. — Mà 
hổi ôi | Chúa gặp cả ba đều ngủ hết. Người bèn 
kêu Phêrô rằng: « Simon, mầy ngủ sao ? Mầy thức 
mà đọc kinh với Tao một giờ không nổi sao ? Bay 
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đừng ngủ, hãy cầu nguyện, kểo phải sa cảm dỗ, 
linh hồn thì chóng vánh, song xác thịt thì yếu 
đuối. » (1) Rồi Đức Chúa Giêsu trở lại chỗ hồi nãy. 
Tông đồ nghe Người than rằng: « Lạy Cha, nếu 
không cỏ lề cho khỏi uống chén đắng nầy đặng, 
thì con xin theo ý Cha. » Song bỡi cả ba tông đồ 
buồn ngủ quá, thì ngủ ngây ngất. Một lát Đức Chúa 
Giêsu trở lại thăm chừng và kêu dậy, ba ông ấy 
không biết thưa lại làm sao ? — (1) Bây giờ Đức . 
Chúa Giêsu đi lần thứ ba, phen nầy ưu sầu cực ' 
lực trong lòng quá hơn nữa ; lúc đó xem ra như 
tính Đức Chúa Trời không giúp đỡ tính người ta 
nữa, song đề cho nó chịu một mình, nên Người 
phải khóc và máu trong mình chảy ra theo chơn 
lông nội cả và mình hết thảy, và nhỏ xuống đất 
như đồ mồ hôi vậy. Người than lên rằng: « Lạy 
Cha, nếu không có lẽ cho khỏi uống chén đắng nầy, 
thì xin vưng theo ý Cha. » Đức Chúa Cha cho thiên 
thần xuống an ủi Người đặng lướt sự đau đớn. Một 
lát, Đức Chúa Giêsu đứng dậy mạnh mẽ, và ở bằng 
tịnh mà đợi chờ mọi hình khô Người hòng phải 
chịu. (E. H. 303. ) 

532. H. — Vì sao Đức Chúa Giêsu còn sợ chết, 
nên lạy Đức Chúa Cha nài xin cho khỏi 

T,— Phải nhớ, Đức Chúa Giêsu có hai tính, tính 
Đức Chúa Trời và tính người ta. Về tính Đức Chúa 
Trời thì Người bằng Đức Chúa Cha, về tính loài 
người ta, thì Người nhỏ hơn. Lại tính loài người 
trong Đức Chúa Giêsu, thì biết đau, biết sợ chết 
như mọi người thế ; còn tính Đức Chúa Trời trong 
Đức Chúa Giêsu, thì hằng gồm phước lạc thanh 
nhàn vô cùng ; cho dầu lúc chịu van 2 đính trên Sau 
()F II. 309. - 
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_ thánh giả, thì cũng vậy. Nay phần tính người ta 


trong Đức Chúa Giêsu bắt sợ chết, thì muốn lánh 
cho khỏi chết. Song tính Đức Chúa Trời ở trong 
cầm lại và ép phải chịu.— Người trở lại chỗ ba tông 
đồ, phô ông ấy cũng còn ngủ, thì Ñgười nói giọng 
thẩm thiết mà có hơi trách một chút rằng : « Bây 
giờ bay ngủ đi, nầy đến giờ con Người phải chịu 
nộp trong tay kẻ có tội. » Lại nói tiếp rằng : « Thôi, 
bay dậy đi, kìa kể nộp Tao đà đến ». (1) 


Đức Chúa Giêsu chịu quân dữ bắt 
Đức Chúa Giêsu nỏi chưa dứt lời thì có quan 


Rôma dẫn quân lính mình dến ; cũng có mấy quan 
tòa Sanhédrin với quân lính canh đền thờ, cùng gia 


tưởng của thầy cả thượng phầm nữa. Chúng nỏ 


cầm gươm, giáo, gậy hèo, cùng đèn đuốc, theo Giu- 
dà dẫn đường đi trước. (2) Lủ nầy tới cữa vườn 
đứng lại mà nghe Giudà nhắc cho nhớ hiệu nó 
đã ra mà bắt cho trúng Đức Chúa Giêsu kẻo lộn. 
Chúng nó còn đang tính với nhau, thì Chủa đi đến 
thình lình, làm cho Giudà bối rối, và hỏi rằng: 
« Bay đi tìm ai ? » Giudà và kẻ biết Đức Chúa Giêsu, 
nghe Người lên tiếng trước thì nín khe. Cỏ kẻ thấy 
Giudà nín lặng, thì ngờ là không phải Đức Chúa 
Giêsu, nên nó nói rằng : Tìm Giêsu Nadarét... Chúa 


-bèn phán : « Là Tao đây. » Oai Người làm cho nó 
thụt lui và té nhào xuống đất hết. — Đoạn Chủa 
cho nó chỗi dậy và thêm rằng : « Nếu bay muốn 


bắt Tao, thì bắt đi, mà đừng bắt mấy người nầy. 
(là các tông đồ) Bấy giờ Giudà bước lại chào rằng ; 
« Lạy mừng Thầy » ; rồi hôn mặt Đức Chúa Giêsu, 


(1) Math. XXVI — (9) E. 11. 304. — id. 301. 
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ấy là hiệu nó đã ra trước mà chỉ Chủa cho lính. 
Đức Chúa Giêsu nói với nó rằng : «Ở người thiết 
nghĩa, mầy dám hôn mặt con Người cho người ta 
biết mà bắt sao ? » (F. II. 306) (1) 

Quân lính xúm lại mà bắt Đức Chúa Giêsu. Các 
tông đồ còn ở đó. Ông thánh Phêrô thấy sự hồn 
hào, thì thưa rằng : «Lạy Thầy, phải đánh chăng ? » 
Miệng vừa nói, tay liền rút gươm chẻm, trúng thằng 
đầy tở thầy cả tên là Malchô đứt rớt lỗ tai. Đức 
Chủa Giêsu liền cẩn chẳng cho đánh, mà rằng: 
‹ Thôi, đề cho nó làm.» Đoạn Người rờ lỗ đai thằng 
ấy, mà chữa cho lành đã. Rồi day lại quở ông thánh 
Phêrô rằng : « Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì kể nào dùng 
gươm, thì sẽ phải bị chết bỡi gươm. Lễ nào Tao 
không uống chén đắng Cha Tao giao cho Tao uống 
sao ? Mầy tưởng Tao xin cùng Đức Chúa Cha tức 
thì bây giờ không đặng hon mười hai cơ quân 
thiên thần sao ?» (Nước Rôma là nước lớn lắm, 
mà tỉnh có mười hai cơ quân lính mà thôi.) 
« Nếu làm như vậy thì sao cho ứng nghiệm lời tiên 
tri đã chép trước, phải có như vậy ». (2) Hồi đỏ 
Chủa thấy một ít người thuộc về tòa Sanhédrin 
đến gần, nó là quân coi đền thánh, cùng là những 
đầu mục thầy cả, và những kẻ lớn trong dân, thì 
Người nói với nó rằng : « Bay đem dùi gậy, gươm, 
giáo đến bắt Tao như bắt kế trộm cướp. Chớ bấy 
lâu nay Tao vô đền thánh giảng dạy trước mặt bay, 
mà sao bay chẳng bắt ? Song rày là giờ bay, là giờ 
nồi phép tắc các vực tối lầm. » Chúa nói vậy là chỉ 
nay mình có cho phép, thì bắt Người mới đặng. 


(1) Chúa cho tiên tri Đavít phán 1040 năm trước rằng: 
Kể Tao tin cậy, kể ngồi ăn một bàn với Tao, nó sẽ nộp Tao. 
(Ps. XL. 10.) — (9) E. II, 301. 
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Đức Chủa Giêsu dạy thêm rằng : ‹ Phải có vậy thì 
mới ứng nghiệm lời các tiên tri đã phán lâu đời 
trước. » (1) 


Đức Chúa Giêsu chịu dẫn đi mấy tòa án. 


Mấy tông đồ thấy vậy thì trốn đi hết ; quân lính 
trói Đức Chúa Giêsu và điệu về thành Giêrusalem, 
dẫn đến dinh thầy cả thượng phầm cựu Annà là 
cha vợ Caipha ; ông nầy là thầy cả thượng phầm 
đương niên. — Hai ông ở một dinh trong hai gian 
nhà gần nhau. Đang khi chờ cho tựu đủ Hội đồng 
tòa Sanhédrin, thì Annà tra hỏi Đức Chúa Giêsu về 
môn đệ Người và về những sự Người giảng dạy. 
Ông ấy có ý kiếm lẽ mà cáo Đức Chúa Giêsu tập lập 
làm ngụy, cho đặng xử Người phải chết. (2) — Đức 
Chúa Giêsu trả lời rằng: « Min giảng dạy cháng 
chường giữa nhà chung, trong đền thánh, trong 
những nơi dân Giudêu tựu hội. Min không nói lén 
sự gì hết, mà hỏi Min làm chỉ ? Hãy hỏi những kẻ 
đã nghe, Min có dạy những sự gì. Chúng dân biết 
Min đã dạy đều gì ? » (3) Đức Chúa Giêsu nói vậy 
là không muốn chữa mình ; mọi người có mặt' đó 
hiểu như vậy hết, nên cỏ một người trong nhà 
xốc tới vả mặt Chúa mà rằng : Mầy dám nói với 
thầy cả thượng phầm như vậy sao ?— Đức Chúa 
Giêsu trả lời rằng: « Nếu Tao nói quấy, thì mây 
nói Tao sái đều gì ; bằng không có sái, sao mầy 
đánh Tao ? » — Annà nghe thấy Đức Chúa Giêsu ăn 
nói nghiêm trang, bằng tịnh như vậy, thì biết mình 
không lễ tra hạch gì nữa đặng, nên giao Người cho 


Caipha. (4) Khi ấy đông hầu, có nhiều ông hội đồng 


(1)id. 308. 309. 311. — (9) E, II 312. — (3) ¡d. 3419-313-314. 
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tới rồi, và Caipha ngồi chỗ nhứt. — Lâu nay là ông 
Rabban Gamaliel, (1) làm hội trưởng mấy tòa nầy ; 

song bữa hôm đó, các ông không cho người làm 
đầu, vì biết n¿nời là ngay lành, tử tế, giữ lễ công, 
nên sợ người tha Đức Chúa Giêsu đi.(2) - Từ khi xứ 
(riêrusalem là thuộc địa Rôma, thì nhà nước Rôma 
đề cho Giudêu trọn quyền xử đoán hết các việc, trừ 
ra án xử tử, phải có quan trấn Rôma ngồi tại Giê- 
rusalem phê nhận, thì mới đặng thi hành. (ð) Lại 
luật Rôma cẩm không cho mấy ông tòa tựu hội ban 
đêm. Dạy phải có thầy kiện cãi giúp người bị cáo. 
Cấm không đặng tra hỏi và lên án trong một ngày, 
lại phải xứ trước khi ăn cơm. Song mấy ông tòa 
trên xử vụ Đức Chúa Giêsu sái phạm hết mấy điều 
luật ấy. (nghĩa là họ tựu ban đêm, không có . thầu 
kiện nào, muốn xử cho rồi một bữa.) 

Mấy ông tòa đem những chứng có ăn hối lộ ra 
mà cáo gian Đức Chúa Giêsu, nhưng mà chứng 
cũng chẳng rập nhau trong mấy khoản. Chứng nầy 
ra, chứng kia vô dập diều mà không ăn nhập vào 
đâu, mưu nầy nghịch với chước kia, đều sau phá 
đều trước; cho nên mấy ông tòa lập án không 
đặng. Sau hết có hai người cáo rằng : « Chúng tôi 
nghe Giêsu nỏi : sẽ phá được nhà thờ Chúa, và nội 
ba ngày sẽ xây lại đặng.» ( Song không phải Đức 
Chúa Giêsu nói như uậu. ) Số là cách ba năm trước, 
khi Người đuôi những kẻ buôn bản trong đền thờ 
thành Giêrusalem ra, thì có kẻ xin Người làm phép 
lạ nào chỉ mình là kẻ Chúa sai mà quở phạt nó. 
Khi ấy Đức Chúa Giêsu nói với chúng nó rằng: 
« Bay mà có phá tan hoang đền thánh nầy, nội ba 


(1) Ông Gamaliel nầy sau đã giữ đạo M- nên thánh. — 
(3) id 315. — (3) ib 328-329 316-329. 
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ngày Tao dựng lại. » Người nói vậy là ý chỉ xác 
thánh mình, là đền thờ Chúa ngự, không phải chỉ 
đền thờ đá xây ở giữa thành Giêrusalem đó đâu, 
Nhưng mà người ta không hiều, nên nay vịnh lấy 
đó mà làm khoản cáo. Đang khi hai người ấy cáo, 
thì Đức Chúa Giêsu cứ làm thỉnh ; Caipha phải thúc 
Người mà rằng : Sao ngươi không đối lại lời gì về 
những sự người ta cáo đó 2? 

Đức Chúa Giêsu cứ một mực làm thỉnh, không . 
nói chỉ chữa mình. Thầy cả dạy rằng : « Nhơn danh 
Đức Chúa Trời hằng sống, ngươi hãy nói, ngươi có 
phải là con Đức Chúa Trời chăng?» Đức Chúa 
Giêsu nghe tên cực trọng Đức Chúa Trời, thì trả 
lời rằng: « Phải, Min là Con Đức Chúa Trời, Min 
nói cho thầy cả hay. ngày kia thầy sẽ thấy Con 
Người ngự bên hữu Đức Chúa Trời, oai nghi phép 
tắc, bỡi trên án mây mà đến phán xét thế gian. » (1) 
— Thầy cả thượng phầm nghe vậy liền la lên rằng : 
Ta còn tìm chứng cở làm chỉ, các ông đã nghe nó 
nói lộng ngôn thề ấy, thì tưởng làm sao ? Mấy ông 
tòa rập nhau hô hào rằng : Nó đảng chết. (2) Tức 
thì Đức Chúa Giêsu phải chịu các giống sỉ nhục. — 
Trong tòa, kẻ thì vả mặt Người, kẻ thì khạt nhồ vào 
mặt Người, kẻ thì bịt mặt Người và bạt tai và hỏi đố 
rằng : Đố Kirixitô nói tiên tri eoi ai đánh mầy, vân 
vân... — Đoạn mấy ông tòa giao Đức Chúa Giêsu 
trong tay quân lính canh giữ cho đến sáng. — 
Thì thương ôi! quân lính đặng trớn mặc sức nhục 
nhã, nhạo báng, đánh đập nhiều bề quá bội, nói 
không cùng !( Fouard II 327. ) 


(1) F. II 319. — (2) id 320. 
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Ông thánh Phérô chối Đức Chúa Giêsu. 


Khi ấy Phêrô cũng làm cho Đức Chúa Giêsu đau 
lòng nữa ; ứng như lời Chúa phán trước với ông ấy 
rằng : « Hôm nay tối nầy, gà chưa gáy hiệp nhì, thì 
mầy đã chối Tao ba lần rồi. » (1) — Đã nói khi quân 
lính bắt Đức Chúa Giêsu trong vườn Giếtsêmani, thì 
các tông đồ hoảng kinh trốn hết. Song cách một lát 
ông thánh Phêrô và ông thánh Gioan léo hánh trở 
lại, nom coi việc Thầy mình ra thể nào. Ông thánh 
Gioan quen với mấy gia-nô thầy cả, nên đi theo vô 
dinh với Đức Chúa Giêsu. Ông thánh Phêrô không 
quen biết ai, thì không dám vô, ông thánh Gioan 
thấy vậy, thì trở lại nói giùm với con đầy tớ giữ cữa, 
con nầy cho ông thánh Phêrô vô mà hỏi thắm rằng : 
« Cũng là môn đệ người đỏ phải không ? » — Ông 
thánh Phêrô mau mau đi qua, và đáp lại rằng : 
Không phải.— Rồi lại ngồi gần quân canh mà hơ lửa 
nhúm giữa sân. Sau con đòi ấy cũng lại đó thấy 
Phêrô, thì nói rằng : Chắc ông cũng là người đi theo 
Giêsn Nadarét chớ không đâu? Phêrô chối nữa rằng : 
Có đâu, thuở nay tôi chưa gặp người đó. (2) Khi ấy 


gà gáy hiệp nhứt. — Cách chừng một giờ, ông thánh. 


ấy day lại nói chuyện với mấy người ngồi đỏ ; mấy 
người ấy vụt nói rằng : Chối sao đặng, ông nói giọng 
Galilêô, thì quả ông là người Galilêô, thật là môn đệ 
ông chở. (3) — Lại có một thằng đầy tớ bà con với 
tên Malchô bị ông Phêrô chém đứt lỗ tai trong vườn 
Giếtsêmani, nói rằng : Tôi có thấy ông với người đó 
tại vườn Giếtsêmani không phải sao ? — Phêrô bối 
rối sợ quá, thì thề thốt rủa mình chối lức đi mà 
rằng : Tao không biết, tao không hiệu người mầy nói 


_Œ)F. II. 390 - (2) F, 884. — (8) id, 394. 
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| đó là ai. . Ông ấy nói chưa dứt tiếng, thì gà gáy hiệp 


nhì. (1) Ấy quả ứng lời Chủa phán trước rồi. — Bấy 
giờ Đức Chúa Giêsu day lại ngó Phêrô một cách 
thiết ái thảm thương. Ông nầy sực nhớ lại lời Thầy 
mình đã nói trước rằng : «Đêm nay gà chưa gáy hai 
lần mà mầy đã chối Tao ba lầu rồi, bèn sinh lòng 
bối rối đau đớn, xót xa, dến đôi chảy nước mắt ra, 
liên đứng dậy bước ra, người ta thấy tội nghiệp, 
thì dang ra đề cho ông ấy đi ra ngoài. (2) 

Tòa có hỏi Đức Chúa Giêsu và lên án Người ban 
đêm rồi, song bỡi luật cấm hỏi tra và lên án tử trong 
một ngày, thì các ông ấy giả làm như giữ luật phép, 
đề tầng sáng hội lại nữa, và đòi Đức Chúa Giêsu lại. 
(3) — Đức Chúa Giêsu vừa đến, thì Caipha hỏi : Nếu 
ngươi có phải là Con Đức Chủa Trời thì hãy nói 
cho la. — Đức Chúa Giêsu rằng: « Nếu Min nói, 
thì các ông không tỉn, lại ví bằng Min có hỏi, thì các 


ông không trả lời, cũng không tha cho Min. » — Các 


ông ấy rằng : Vậy ngươi là Con Đức Chủa Trời phải 
không ? Đức Chúa Giêsu trả lời : ‹ Phải, trúng như 
lời các người nói. » — Hết thảy liền đồng hô lên 
rằng : Còn phải có chứng cớ gì nữa, tai ta nghe ngỏ 
lời chính mình nó xưng ra đó. Nước Rôma buộc 


_ mấy hội đồng có lên án tử ai, thì phải xin quan trấn 


Rôma phê trước đã. — Vậy cho nên mấy ông đứng 
đậy truyền cột riết Đức Chúa Giêsu lại cho cbặt hơn 
rồi dẫn đến dinh quan trấn Rôma là Philatồ, mà 


xin người phê án tử Chúa. Gần hết thầy các ông hội 


đồng đi theo, trừ ra mấy thầy cả mắc làm việc trong 
đền thờ, và đôi ba người khác ở lại mà thôi, Có ý 
đi cho đông đặng làm cho Philatồ sợ mà không dám 


tra hỏi chứng cớ, kẻo tra xét lại nữa, một cứ việc 


phê nhận y án tử cho lập tức. (4) 
(1) id. 1326. — (3) E.II.896. - (3) ¡d. 399-330. — (4) E. 840. 
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Quan Philatồ hỏi thăm lính mật thám của mình, 
thì không nghe nói Đức Chúa Gièsu có tội gì, nên 
khi thấy quan dân kéo tới đông đảo quá vậy thì hiều 
ý lắm. | 

Các ông tòa Sanhédrin đứng ngoài, không dám vô 
trong dinh, vì theo thói Giuđêu, hễ ai bưởc vô một 
nhà nào ngoại, còn thờ bụt thần, thì ngày ấy ăn lễ 
Phanxiea chẳng đặng, nhằm ngày ấy là ngày đầu lễ, 
và quan Philatồ là người Rôma, thờ bụt thần. Vậy 
chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu vô dinh quan trấn 
mà thôi. Quan Philatô biết thói ấy, thì không đòi 
vô, nên ra đứng ngoài cữa và hỏi rằng: « Các ông 
cáo người nầy về đều chi? — Hội đồng nghe hỏi 
vậy, thì hiều Philatồ muốn bạch lại coi gian hay là 
ngay, nên tức mình và trả lời ngan rằng : « Nếu nó 
không phải là người gian ác có lội, thì chúng tôi 
chẳng nộp cho quan lớn làm chỉ.» Quan Philatồ 
nghe giọng xấc xược cứng cỏi thể ấy, thì phát nồi 
nóng, mà nói lầy rằng : Vậy thì các người hãy bắt 
mà xử theo luật mình đi. Song mấy ông nầy không - 
dám lãnh, bỡi vì không còn đặng phép mà xử tử 
ai. (1) 

Thánh ý Đức Chúa Trời mầu nhiệm lắm, (2) đã 
cất quờn xử tử khỏi tay quân Giudêu, kểo nó ném 
đá Đức Chúa Giêsu theo luật nó mà sái lời tiên trì, 
Chúa đề cho dàn Rôma cầm quờn cả, đặng chiếu 
theo luật nước mình mà đóng đỉnh Đức Chúa Giê- 
su, thì ứng nghiệm lời các tiên tri đã phán, hầu 
Người đứng trên cây thánh Giá mà kéo hết mọi sự 


——— 


(4)F.310. 341. — (9) Có lời tiên trì Đavít nỏi 1040 năm 
trước rằng: Chúa Cửu thế sẽ phải đâm phủng tay chơn 
(Ps. XXI. 7.) sẽ phải thiên hạ cười chê nhạo báng khi Người 
chịu đóng đỉnh trên thánh Giá. 
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đến cùng mình, nghĩa là cho được lòng mọi người 
kinh phục thờ phượng. (341) 

Bấy giờ các ông ấy thưa cùng Philatồ rằng : Ñgười 
nầy giục dàn dấy loạn, không cho người ta đóng 
thuế cho vua Xêdarê, lại xưng mình là lirixitô,nghĩa 
là Chúa Cứu thế cùng là vua nước Giudêu nữa. (1) 
Philatồ nghe nói Đức Chúa Giêsu xưng mình là 
Kirixitô, thì vô phòng mà hỏi riêng Đức Chúa Giê- 
su về chức ấy, rồi một chập ra nói với Hội đồng 
rằng : Ta không thấy người nầy có làm đều gì đáng 
xử lử. — Chúng nó nghe vậy thì tức mình la lối 
hoảng hối, và cáo Đức Chúa Giêsu nh'ều khoản 
nữa, song nói lộn xộn một lượt, lại ngược nhan, 


§ “không nghe đặng đều øì hết. Philatồ truyền đem 


Đức Chúa Giêsu ra. Hội đồng thấy mặt Người, thì 
la ó rùm lên hơn nữa. Quan trấn day lại nói cùng 
Đức Chúa Giêsu rằng : Ngươi chẳng nghe nỏ cáo 
biết là mấy đều đó sao ? Đức Chúa Giêsu làm thỉnh, 
thì Philatô lấy làm lạ, và biết Người vô tội, nên tìm 
thế mà tha. Song hội đồng la lối dứt lát rằng : Nó 
øiụe dân dấy làm ngụy từ xứ Galilêa cho tới đây. (2) 
— Xử Galilêa thuộc về vua Erode, không phải thuộc 
về quyền quan trấn Philatồ. Cho nên khi nghe nói 
xứ Galilêa, thì quan hỏi có phải Đức Chúa Giêsu 
là người Galilêa chăng ? Mà khi biết Chúa là người 
xử ấy, thì truyền đem giải cho vua Erode đang ở 
nhà nghỉ trong thành Giêrusalem. (3) Vua Erode 
thấy Đức Chúa Giêsu đến, thì có bụng mừng, vìÌ 
bấy lâu nghe nói về Người, nên trồng cho gặp mặt 
một khi mà coi làm phép lạ chơi cho vui, chớ không 
có ý xử tới. 
—(Œ@)F.”Ui. — @)1d. 344.— (3) E, 944. 
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Vậy ban đầu vua ấy nói với Đức Chúa Giêsu tử 
tế, có ý đỗ Người làm phép lạ, song Đức Chúa Giê- 
su biết vua không muốn xử, chỉ muốn coi làm phép 
lạ mà thôi, thì Chúa làm thỉnh, không trả lời một 
tiếng. Erode tức giận, mới tính làm sỉ nhục cho 
Người. bèn biều lấy áo trắng mặc cho, mà chỉ là 
đứa khờ lắm, không có trí khôn đủ mà làm sự gì 
lỗi ; rồi truyền giải lại cho Philatồ. (1) Khi ấy hội 
đồng kêu dân sự biêu theo cho đông, mà nhát quan 
trấn và ép người lên án tử. Quan nầy thấy Đức 
Chủa Giêsu trở về mặc áo trắng, chỉ là khờ khạo, 
chẳng biết tội phưởe gì, clng không thấy Erode lên 
án nào được, thì lấy dịp ấy mà nói cứu Đức Chúa 
Giêsu rằng : Các ông giải người nầy cho ta và cáo 
nói giục dân dấy loạn, mà ta đã tra hỏi trước mặt 
các ông đó thì không có thấy đều gì như các ông 
cáo, lại ta cầng biêu giải đến vua Erode, mà vua 
ấy cũng chắng thấy người làm tội gì đáng giết. Vậy 
thì ta sẽ phạt người rồi tha cho rảnh. (2) 

Có thói hễ lên án tử ai thì lính đánh nó một hồi 
trước, sau mới đem đi giết.(3) Hội đồng nghe Philatồ 
nói hắn quyết Đức Chúa Giêsu vô tội, và nói đề 
phạt Người rồi tha đi, nên hiều là quan ấy sợ 
mình một chút mà cho đánh như vậy kếo mất 
lòng mình ; vậy nên hội đồng tỉnh nài hơn nữa, cho 
đặng lên án xử tử Đức Chúa Giêsu. Song Philatồ 
chưa chju, còn kiếm thế mà tha. Có thói quen hằng 
năm đến lễ Phanxica, thì quan trấn đại xá cho một 
tên tù phạm mặc ý dân Giudêu chỉ, Khi ấy cỏ tên 
bợm bãi dữ tợn bị án trảm quyết, vì tội làm ngụy 
chém giết thiên hạ trong thành Giêrusalem ; lại cũng 
có làm nghịch với mấy ông hội đồng Sanhédrin nữa, 


(1)id. 347 — (2) F. 348. - (3) ¡d. 353. 


.._ tên là Barabba. Philatồ trông cậy đân Giudêu sẽ 


Ñ sớm ghét thẳng khốn nạn ấy mà xin tha Đức Chúa 
_Ä Giêsu. Vậy khi người ta đến xin tha một người lội 
Ñ theo thỏi quen, thì quan hỏi rằng : Muốn cho tao 
_. tha ai, Barabba hay là Giêsu gọi là Messia ? Dân 
“| nghe Philatồ hỏi, thì làm thỉnh. Thầy cả và hội 
đồng biểu xin tha Barabba mà giết Đức Chúa Giêsu. 


_- Nên vừa khi Philatồ hỏi một lần nữa rằng : Muốn 


cho ta tha Vua Giudêu chăng ? Thì hết thấy đồng 
reo cả tiếng rằng: Xin tha Barabba, đừng tha 
người nầy. — Philatồ rằng : Vậy tao sẽ làm đi gì 
cho người bay hay kêu là vua Giudêu ?— Nó la ó 

lên rằng : Phải đóng đỉnh, đóng đỉnh nó vào thập 
giá. — Philatồ rằng : Người ấy có làm đều gì lôi 
đâu ? Phần tao, tao không thấy lễ gì mà giết người, 
đề tao phạt người rồi tha đi. — Quân ấy la om sòm 
rằng : Hãy đóng đỉnh, hãy đóng đỉnh nó vào thập 
giá. Rồi nó cứ la lối hoảng hốt hỗn hào.(1) — Trong 
nước Giudêu cũng cỏ thói quen, hễ có nhơn mạng 
nào mà tìm không đặng đứa sát nhơn, thì mấy 
người lớn trong xứ phải rửa tay mình trên thây 
người chết đó mà chỉ mình không liên can trong tội 
sát nhơn ấy. (2) Vậy khi Philatồ thấy làm cách nào 
cũng mất công, lại thêm hỗn độn trong dân, bèn 
dạy lấy nước đem cho mình rửa tay trước mặt 
người ta, mà phân bua mình không muốn giết 
người vô tội, cùng đồ tội giết người lành nầy cho dân 
Giudêu. Khi rửa tay quan ấy nói : Tao không mắc 
tội đồ máu người nhơn đức nầy; sự nầy là tại bay. 
Quân ấy la lên rằng: Máu nó hãy đồ trên đầu 
chúng tôi, và con cháu chúng tôi. Philatồ hoảng 
khiếp liền tha cho Barabba, mà vn Đức Chúa 


(1) F. 359. — (2) F. 353. 
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Giêsu cho nó đánh; song còn lòng trông cậy sẽ 
cứu đặng Chủa, vì người tưởng khi dân thấy mắu 
Người chảy lai láng tứ tung thì sẽ động lòng thương 
mà xin tha. 

888. H. — Giudà bán Thầy mình và được tiền 
rồi ra thể nào ? 

T, — Lúc ấy Giudà chen vào giữa đám thiên hạ, 
đứng xa xa nom coi tình sự làm sao, có bụng trông 
Chúa làm phép lạ mà lánh khỏi tay kẻ nghịch; song 
khi thấy Người phải án tử, thì áy náy buồn rầu lắm, 
bèn trổ về đền thờ tìm các thầy cả (có lễ muốn - 
chuộc Đức Chúa Giêsu lại), mà đưa bạc lại và nói 
rằng : Tôi phạm lội quải gở, lội nộp Người nhơn 
đức. — Mà mấy thầy cả đáp lại rằng : Có can gì 
đến ta, đó là việc mầy mà chở. Giudà tức mình 
quăng bạc vào đền thánh mà đi. (1) Ấy ứửng nghiệm 
lời tiên tri Zacaria đẩ phản 741 năm trước rằng : 
Nó (Giuidả) ném bạc ấy vào đền thánh, (2) Giudà 
đi ra khỏi thành, xuống đồng Himon leo lên một 
chỗ triền ngó qua núi Sion, nhằm là một miếng 
đất của người thợ lò gốm, rồi trèo lên cây, lấy dây 
thắt cồ ; dây đứt xác nó rớt xuống đất bề bụng lòi 
ruột ra. (3) Mấy ông tòa Sanhédrin mắng tiếng gớm 
ghiếc ấy thì sợ thiên hạ hay và nhìn Đức Chúa 
(iêsu là kẻ vô tội, phải xử oan, nên vội và loan 
tính thế nào cho người ta bỏ qua việc ấy, thì lấy 
30 đồng bạc nó mới ném vào đền thánh mà mua 
một miếng đất, chỗ nó thắt cồ đó, đề chón nó và 
những người ngoại quốc tới theo đạo Giudên mà 
chết tại Giêrusalem. (4) Ấy đã ứng nghiệm lời tiên 
tri Zacaria 741 năm trước rằng : «¿ Đức Chúa Giêsu 


(1) E. 332. — (3) Zach. XI. 18. — (8) F. 333. — (4) F. 334. 
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- chịu bản 30 đồng bạc, mà người ta đưa bạc ấy cho 
{ thợ lồ gốm. — Dầu vậy dân thành Giêrusalem cũng 
l hay Giudà đã giết mình đó, cho nên sau họ gọi chỗ 
_. đó là Haceldama, nghĩa là đất thấm máu. (334) 


Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn 
cùng chịu đội mũ gai 


Philatồ lên ản rồi, quân lính lột áo Đức Chủa 
Giêsu và cột tay Người vào một trụ đả, đưa lưng 
ra, đoạn nó lấy roi bằng dây da có chì mà đánh 


§- Người dữ lợn quá lẽ, đến đôi da văng từ miếng, 
Ñ máu chảy dầm dề. — Đức Chúa Giêsu ngã xỉu xuống 
- đất, Vậy mà cũng chẳng tha, nó lại đem Đức Chúa 


Giêsu ra giữa sân trước HE dân mà nhạo bảng 
chơi ;-‹cho Người mặc áo choàn đó, là y phục quan 


lính Rôma, và bắt Người cầm một cây sậy giả như 


bính quờn ; cho Người đội mũ triều làm gai khoanh 
tròn, rồi đề ngồi một chỗ cao như vua ngự ngai, 
đoạn chúng nó quì gối trước mặt Người mà reo lên 
rằng : Vạn tuế vua dân Giudêu ; rồi đứng dậy bạt 
tai cùng khạt nhồ trên mặt Người. Đức Chúa Giêsu 
bị đánh đau quá làm rớt cây sậy xuống đất; lính 
lượm lấy mà đập trên mũ gai Chúa đội, thì gai 
đâm vào da Người, đau đớn khôn xiết. (1) Bấy giờ 
Philatồ truyền đem Đức Chúa Giêsu ra lại, rồi bước 
tởi nói với dân rằng: Tao đem Người đỏ ra cho 
bay xem ; tao không thấy người đó có tội gì. Đức 
Chúa Giêsu bị lôi ra, đầu đội mũ gai, vai mang tấm 
choàng đỏ, Philatồ chỉ Đức Chủa Giêsu mà rằng : 


- Người đây. — Quân Giudêu thấy thì càng hô la lớn 


tiếng rằng : Đóng định, đóng đinh nó đi — Philatồ 
nồi giận lên, mà rằng : Bay có muốn đóng đỉnh thì 


q)E: 386. 
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đóng, còn tao không thấy Người có lỗi gì dáng giết. 
Quân ấy đáp lại rằng : (1) Chúng tôi có một lề luật, 
mà chiếu theo luật ấy thì nó phải chết, vì dám 
xưng mình là Con Đức Chúa Trời. Philatồ nghe 
tiếng « Con Đức Chúa Trời » thì rối trí khôn, chẳng 
biết Con Đức Chúa Trời là di gì, và bởi đâu mà 
đến, thì dạy đem Đức Chúa Giêsu vô trong mà hồi 
riêng bỡi đâu mà đến?—Đức Chúa Giêsu làm thỉnh, 
Philatồ hỏi : Sao ngươi không trả lời ? Chở ngươi 
không biết ta có phép đóng đỉnh ngươi hay là tháo 
xiềng tha ngươi sao ? Đức Chúa Giêsu rằng : « Nếu 
quan không phép bỡi trời ban cho, thì quan chẳng 
có phép gì động đến Min; bỡi đó kẻ nộp Min cho 
nhà quan, thì nặng tội hơn quan lớn. » 

Lời ấy chỉ Philatồ bỡi non gan nhái sợ, mà nghe 
lời dân Giudêu, thì mắc lội liên can với nó. — Phi- 
latồ nghe theo lương tâm, quyết cứu Đức Chúa 
Giêsu, cho nên đi ra toan: nói với quân Giudêu ; 
song nỏ liền la lối dức lác rằng : Nếu quan tha 
Người nầy, thì quan không phải là kẻ có nghĩa 
cùng vua Xêdarê là vua Rôma ; hễ ai xưng mình 
là vua, thì nghịch với Xêdarê mà chở. (Vua Xêdarê 
_ khi ấu tên là Tibêriô hai nghe lời ou cáo lắm nên 
Philatồ sợ.) Bấy giờ quan trấn lên ngồi trên tòa, 
dạy đem Đức Chúa Giêsu ra, và ráng nỏi bâm rằng: 
Vậy, là vua bay đó. Mà dân càng la lối rằng: Bắt 
nó, bắt nó đi, đem nó đóng định. — Philatồ rằng: 
Tao đóng đỉnh vua bay sao ? — Thầy cả thưa lại : 
Chúng tôi có một vua mà thôi, là thượng vị Xêda- 
rê. (361) ý 


'(1) 351. — 358 


Quan trấn thủ Philatö lên án tử 
Đức Chúa Giêsu. 


Sau hết, Philatồ cùng thế phải chịu thua, quên 
tấm lòng bát ái xót phận người, bèn phú Đức Chúa 
Giêsu cho quân Giudêu xử hình ; có cho lính Rôma 
phụ lực điệu dẫn đi lên núi nỗng mà đóng đỉnh. 


Đức Chúa Giêsu vác thánh giá 
lên núi Calavariô cùng chịu đóng đình. 


Quan cai đội ngũ cỡi ngựa di trước, Đức Chúa 
Giêsu và hai tù phạm hung đẳng cũng bị xử tử đi 
theo sau giữa quân lính. (1) Cả ba người nầy vác ba 
cây thập hình. Đức Chúa Giêsu trên đầu còn đội mũ 
gai, cò mang tấm thẻ bêu án. Hết thấy kéo đi lên 
núi Golgotha, có người ta đi theo coi vô vàn vô 
số. (2)— Khi ra đến gần cữa thành Giêrusalem, thì 
Đức Chúa Giêsu mệt lñũi nhào xuống đất, quân lính 
đạp đánh Người mà giục dậy đi tới; song Chúa 
dậy không nỗi, lính phải bắt một người phàm tên 
là Simon gặp dọc đàng và biều vác đỡ thánh giá 
với Người, còn chủng nó nắm đỡ hai bên Đức 
Chủa Giêsu cho tới trên núi. (3) — Trong đám đô 
hội người ta theo coi, có kẻ thấy vậy thì động lòng 
cám cảnh thương xót, dầu luật nước cấm không 
cho tỏ lòng thương xót kẻ phải đóng đính, mà cũng 
có những người nữ đi gần than khóc lớn tiếng 
châu rơi lả chả, mà chẳng cỏ ai la cảng, vì ai cũng 
biết xử hiếp xử oan. (4) Đức Chúa Giêsu phán cùng 
_ những người ấy rằng : ‹ Ở người nữ thành Giêru- 

salem, chớ khóc Tao làm chỉ, hãy khóc bay và con 
cháu bay mà thôi. Vì sẽ đến ngày thiên hạ nói 


_()F.366.— (2)¡d. 369. — (3) E. 570. — (4) ¡d. 71, 


rằng : Kẻ son sề có phước, dạ không sanh con là có 
phước, 0ú chẳng cho con bú mớm là có phước ; khi 
ấu người ta sẽ kêu núi nen rằng : « Bau hầu ngã 
xuống mà đè lấy !a, hãu che lầp ta đi. Bồi oÌ nếu 
câu tươi (là người nhơn đức ) còn phải người ta 
làm thề ấu, thì câu khô (là người có tội) sẽ phải 
Chúa làm thề nào. ?» Cách 40 năm sau những - 
người còn sống, thấy nhãn tiền có y như lời nầy; - 
nố dân ấy phải vây trong thành Giêrusalem và chết 
khốn nạn hết. (1) Khi Đức Chúa Giêsu phú mình 
trong vườn Giếtsêmani cho quân lính thầy cả Cai- 
pha đem nạp cho tòa xử, thì từ đó Chúa không 
còn làm phép lạ chán chường trọng thề vì sợ các 
thầy cả Giudêu các quan và dân có thấy thì chạnh 
lòng mà tha Chúa chăng. Song khi Chúa vác thánh 
giả lên núi Ôlivêtê, dọc đàng Chúa có làm một phép 
lạ cách như lén chút: là khi bà thánh Vêrônieca 
thấy mặt Chúa đầy bụi bậm dơ đáy, thì trao khăn 
lau mặt Chủa, Chúa lau mặt và một khi ấy Chúa 
in mặt mũi tốt lành Chúa vào khăn ấy, mà khăn. 
và hình ấy vần còn đến nay ở tại thành Turin. Khi 
đến chốn pháp trường rồi, quân lính cho Đức Chúa 
Giêsu uống rượu pha với một dược, và nha phiến, 
là đồ Giudêu thường cho mấy người bị xử tử uống, 
làm như vậy cho mê đặng ít dau một chút. Đức 
Chúa Giêsu nếm thử rồi không chịu uống, bởi 
Người cam lòng chịn cho đủ các thứ hình khồ. 
Đoạn quân lính lột áo Chúa và đóng đỉnh vào cây 
thập Giá. (373) Quân lý hình cũng đóng đính hai 
tội nhơn kia trên thập giá của nó, và dựng hai bên.(2) 

(1)F. H, 371. — (9Ấy ửng nghiệm lời Chủa cho tiên tri 
[saia phán 785 năm trước rằng ; Người ta sẽ đựng Người (Đức 
Chúa Giêsu ) lèn như cây cờ; trước mặt muôn dân. (XI. 10) 
“Người sẽ bị kề vào số kẻ hung đữ (LIII. 12. ) Người sẽ mang 
lội lỗi người ta, sẽ cầu nguyện cho nó. id. 


—- 0B = ` 
Nhiều khi đóng đỉnh nơi tay kể bị tử hình mà thôi, 


_ còn hai chơn, thì lấy dây cột vào cây thập ác ; khi 


ấy lính làm như vậy cho hai tên bợm chịu đóng 
đỉnh hai bên Đức Chúa Giêsu. Còn Chúa thì quân 
ấy đóng dinh nơi tay nơi chơn hết. Thê ấy lại ứng 


È nghiệm lời Chúa cho tiên trì Đavit phán 1040 năm 


trước rằng : « Chúa Cứu thế sẽ chỉu đâm phúng tau 
chơn. » (1) — Quân lính đóng đỉnh Đức Chúa Giêsu 
mà Người cầu nguyện cho chúng nó rằng: «La Cha, 
win Cha tha lội nó, 0ì nó lầm tại không biết. » (2) — 
Song nó chẳng kề sao lời thiết ái ấy. Luật phép Rô- 
ma cho quân lính đóng đỉnh những kẻ bị xử tử 
được lấy áo của tội nhơn ấy mà chia nhau. — Đức 
Chúa Giêsu có hai cái áo, một cái ngoài có đường 
may, còn cái trong dệt luôn khô, không có đường 
máy. Vậy lính tháo áo ngoài mà chia nhau, còn áo 
trong thì không dám chia, sợ chia ra không còn 
quí nữa ; nên nó bắt thăm, ai dược thì lấy nguyên. 
Chúng nó làm sự ấy mà không dè là làm theo lời 
Chúa cho tiên tri Đavit phán 1040 nắm trước rằng : 
« Chúng nó đã chia áo ngoài của Tao, còn áo trong 
thì nó bắt thắm. » (3) Xong rồi hết lính ngôi kề một 
bên mà canh kẻo ai hạ xuống khi chưa chết. 
Những kẻ nghịch Đức Chúa Giêsu đã kéo nhau đến 
chỗ đóng đỉnh Người, mà eoi chơi và làm sỉ nhục 
Người cho phỉ sức: Mấy đứa làm chứng hồi hôm, 
bây giờ đi qua đi lại trước thập ác, gặt đầu, nghẻo 
cô, nhúng trề mà rằng : Mầy nói mầy phá đền thánh 
Đức Chúa Trời rồi trong ba bữa làm lại hết, thì bây 
giờ mầy hãy cứu mầy đi, hãy xuống cho khỏi thập 
ác nầy đi. đ) Đứa khác rằng : Nếu mầy là Con Đức 


đ) Ps. XXI. 11. F. 8õ. ~ (#) Lue XXII, 34. E, Lunn 
(3) Ps. XXI. 19. F. 379. — (4) Math. XXVII 40. 


_ 


Chủa Trời, hãy xuống khỏi cây nầy đi. Mấy hội viên 
lại nỏi cười rằng : Nó cứu thiên hạ đặng, còn mình 
thì cứu không đặng, ớ Kirixitô vua dân Isarae, hãy 
xuống khỏi cây thập ác nầy cho chúng ta thấy mà 
tin. — Ông khác lại rằng : Nó trông cậy Đức Chúa 
Trời, vậy Chúa trời có yêu vì nó, như lời nó nói: 
Tao là Con Đức Chúa Trời, thì Chúa trời hãy cứu 
lấy nó đi. (1) — Thiên hạ thấy hội đồng nhạo báng 
Chúa, thì cũng bắt chước. Ấy mới ứng nghiệm lời 
tiên tri Đavit phán 1040 năm trước rằng: « Khi 
Người ( Đấng Cứu thế ) chịu đóng đính, thì người ta 
chê cười nhạo báng. » (Ps. LXVHH 27 ) 

Còn quân lính ngồi vây nhau uống rượu ; có đứa 
cầm chén dưng lên, dứt lát nhạo rằng : Nếu mầy 
phải là vua dân Giudêu, thì hãy cứu lấy mây đi. Tên 
tù phạm trộm cướp bị đóng đỉnh bên tả Chúa, cũng 
nói nhạo rằng: Nếu màầy phải là Con Đức Chúa 
Trời, hãy cứu lấy mầy và chúng tao với. — Song 
người trộm bị đóng đỉnh ở bên hữu Chúa, thấy 
Chủa nhịn nhục, từ bị, thì động lòng thương-mà 
trách thằng kia rằng: Mầy không sợ Đức Chúa Trời 
sao ? Ta bị án công bình, hình phạt ta cân xứng 
việc ác ta làm, song Người nầy không có lỗi gì. — 
Sau người tội nầy được ơn Chúa mở lòng, thì thêm: 
rằng : Lạy Chúa, khi Chúa vào nước Chúa trị, xin 
nhớ dến tôi. (2) Dầu Đức Chúa Giêsu đau đớn lắm, 
lại hễ động một chút, thì thêm khốn cực quá nữa, 
nhưng Người cũng lấy lòng nhơn từ lân mẫn mà 
day lại ngó kẻ trộm lành ấy và hứa rằng: « Tao 
nói thật cùng ngươi, ngàu hôm na ngươi sẽ ở cùng 
Tao trên thiên đàng. » (3) — Bấy giờ mấy kẻ nghịch 
cùng Đức Chúa Giêsu bớt hung hăng sốt hoảng, vì 
chưng có mây đen kéo đến che gốc thập giá Đức 

(1) F. II. 380-381. — (3) F. II 383. — (8) ¡d 389, 
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Chủa Giêsu, dường như trời đất mặc tang phục mà 
chỉa sầu với Chúa mình vậy. Người la thấy vậy thì 
lao nhao lố nhố, bắt sợ mà tẳng ra, lui xa cây thánh 
Giá Đức Chúa Giêsu. ( Marc. XV 33 — E. 384). 

Khi ấy Đức Bà, bà Maria Clêôpha, bà Maria Mada- 
lenna cùng ông thánh Gioan đến gần. Đức Chúa 
Giêsu ngó xuống thấy Mẹ rất yêu dấu mình gần đỏ, 
thì trối cho ông thánh Gioan làm con giúp đỡ thế 
cho mình, mà nói với Mẹ rằng : « Bà, nầu con bà. » 
Rồi lại nói với ông thánh Gioan, về Đức Bà rằng : 
« Vầu Mẹ mầu. » — Khi ấy trên núi Calavariô, trời 
hóa ra tối tăm, rồi lần lần đen mịt mù cả và thành 
Giêrusalem, tới cả nước Giudêu và sau qua tới mấy 
nước khác, làm chứng trời đất thiên sầu địa thảm, 
buồn bực đề tang khó cho Chủa mình. Trong sử 
mấy nước ngoại có nhiều chỗ cũng nỏi về đều 
ấy. (1) — Thiên hạ thấy vậy, bắt sợ kinh hồn. Ông 
Điônisiô là thuộc viên ngoại, cai tòa chánh Arêo- 
pagô, nước Grêcô, sau trở lại đi giảng đạo và chịu 
tử vì đạo tại thành Phari là kinh đô nước Langsa, 
thuở còn bên nước Grêcô, có thấy sự lạ ấy, thì la 
lên rằng: Hôm nay, hoặc là thần trời đau đớn, 
hoặc là phải đều gì nạn dữ lắm chúc sao đó. 

Xác Đức Chúa Giêsu nặng trằng xuống, gân cốt 
chẳng thẳng ra, lỗ tay chơn xé tét, thì thêm đau đớn 
thới quá. Nhưng mà trong ba giờ ấy, Người không 
mở miệng than trách một lời. Bỡi máu Chúa chảy 
ròng ròng, thì một lâu một yếu, và cực lực mà 
phải than rằng : « Elôi, Elôi Lamma Sabacthani. » 
Nghĩa là: «Lạy Chúa, lạy Chúa sao Chúa bỏ 
tôi ?»(2) Khi NY trời bớt tối, quân Giudêu vây lại 
gần thánh Giá nữa mà nhạo cười cho đã. vng nầy 

_ (1) F. 385-386. — (9) F. II 386-381. 
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nghe Chúa kêu : Elôi, Elôi mà không hiều tiếng trọ 
trẹ Elôi, thì nhải lại Người và nói biếm rằng : Kìa 
nó kêu Elia (tiên tr Elia). Khỏi một chập. Đức 
Chúa Giêsu than thở rằng : « ao khát khao. » Cỏ 
một người chạy lại lấy rong đá nhún vô giấm pha 
mật cột vào cây dài mà đưa lên fới môi Người 
— Ấy đã ứng nghiệm lời Chúa cho tiên tri Đayvit 
phán 1040 năm trước rằng : « Nó sẽ cho Tao ( Đức 
Chủa Giêsu ) uống giãm pha uới mật » (1) Mà có 
kể can rằng: Thây kệ, đề coi thử Elia có đến. 
cứu nó chăng ? Đức Chúa Giêsu uống một chút rồi 
rằng : ‹Đã huờn tất rồi.» (2)— Lời nầy chỉ đã quả ứng 
các lời tiên tri phán trước, cùng đền xong đủ hết 
thửa phép công bình Đức Chủa Trời rồi. Sau hết 
Người nói lớn tiếng rằng : « Lạy Cha, eon phú linh 
hồn ở trong tay Cha.» Đoạn gục đầu xuống mà sinh . 
thì.(3)— Khi ấy trúng nhằm ba giờ chiều (3)—Trong 
đền thánh Giêrusalem có màn che chỗ Chúa ngự 
oai nghỉ, không cho người thường ngó coi chỗ ấy, 
vì là kẻ có tội, có án đáng ghét mà thôi. Thì khi Đức 
Chúa Giêsu mới sanh thì, bỗng đâu màn ấy khi 
không xé rách ra làm hai từ trên tới dưới; mà chỉ 
nghĩa là Đức Chúa Giêsu đã phả các tội lỗi bấy lâu 
trước ngăn trở kẻo các kẻ chết lành đặng thấy. mặt 
Chúa trên trời . (3) Lại đắt động, núi nứt nẻ, mồ mả 
hở toát ra, có nhiều người lành chết chôn đó sống 
lại mà xuống thành Giêrusalem. (3) Khi quan Rôma 
cai lính đóng đỉnh Đức Chúa Giêsu, thấy các sự lạ 
nầy, liền đem lòng tin Chủa, nên nói cùng lính rằng: 
Thật người nầy là người nhơn đức, người là Con 
Đức Chúa Trời thật, — Quân lính đáp lại : Thật là 


(1) Ps. LXVII 39.— (9) Joan XIX 90-2. —. (3) F. II. 892-395- 
304-393. - 
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Con Đức Chúa Trời. (1) -- Mà lại hết thấy cững đem 
lòng tin. Còn Giudêu thì cứng lòng ; nó thấy sự lạ, 
thì đánh ngực, lui về mà cũng không tín. — Đức 
Chúa Giêsu chết rồi, song hai tên trộm cướp chịu 
đóng đỉnh gần bên Người chưa chết, và cỏ lề còn 
sống đặng lâu. — Có lề luật chẳng cho đề xác treo 
trên thập ác quá một ngày ; mà bữa sau là ngày lễ 
cấm việc xác; vì vậy quân Giudêu sai kẻ đến xin 
quan Philatồ cứ cái phép cho làm bên Rôma một 
hai khi mà đạy đập ống chơn kẻ bị đóng đỉnh ban 
trưa cho chết mau mà chôn cho kịp tối. — Philatồ 
nhậm lời thì sai ít tên lính lên núi Calavariô biều 
đập ống chơn, mấy kẻ bị đóng đỉnh cho chết đi.— 
Lính thấy bai người trộm kia còn sống, thì đập gẩy 
ống chơn nỏ chết liền ; còn Đức Chúa Giêsu xem ra 
chết rồi nên nó không đập. — Thê ấy cũng làm cho 
__ ứng nghiệm lời Chủa soi sáng Älôisen nói tiên tri 
-__ 1ã00 năm trước, khi cấm người ta bẻ gãy xương con 
chiên. (2) — Song có một tên lính muốn cơi có chết 
_ thật chăng, thì lấy cây giáo mà đâm hông bên hữu 
Đức Chúa Giêsu, thì có một chút nước lộn với máu 
chấy ra mà thôi ; vậy thì chắc là chết rồi, nên không 


— đập chơn, mà bổ đi về. — Việc nầy cũng có lời 


Chúa cho tiên trí Zacaria phán 741 năm trước rằng: 
Nó sẽ thấy Người (Đ.G.G.) nó đã đàm. (3) Nay ứng 
nghiệm lời Đức Chủa Giêsu nói Hội đồng giết Người 
ngày lễ Pasea, còn Hội đồng nói không muốn giết 
Người ngày lễ. Hội đồng nói sai mà lại làm chứng 
cho ứng nghiệm lời Đức Chúa 'Giêsu. 
Về phần ta, đã thấy phép tắc Đức Chủa Trời rõ 
__ Fàng, Chúa định sao thì có y vậy. Philatồ dạy lính 
_ đập bề ống chơn Chúa, chớ chẳng chỉ truyền đâm 
(1) E. II 394.— (2) Exod. XII-46— (3) Zach. XII. 10. E-JI-391. 
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chém Người. Song lính bỏ lịnh quan không đập gẩy 
chơn, mà làm theo ý Chủa tiền định đâm cạnh 
nương loag Người. 


Đức Chúa Giêsu chịu táng trong huyệt đá mới. 


Có một ông thuộc viên tòa Sanhédrin tên là Giuse 
đệ Arimathia giàu có sang trọng và quyền thế trong 
các kẻ lớn, bấy lâu không đám ra mặt, mà binh vực 
theo phái Đức Chúa Giêsu, bỡi lây vị mấy ông viên 
chức đồng liêu, cùng sợ mất chức. Song khi Chúa 
chết rồi, nhằm lúc tán loạn thất kinh, thì sinh lòng 
dạn dĩ, đến xin Philatồ cho phép mình lãnh xác 
Đức Chúa Giêsu mà chôn cất. Thường theo phép 
nước, như chẳng ai xin xác kể bị xử tử, thì lính 
- chôn chung với cây thập hình nó bị treo, còn như ai 
xin xác thì quan cho đi chôn riêng. Vậy khi ông 
Giuse xin được xác, thì là gần tối, mà luật cấm việc 
xác ngày thứ bảy. Nghĩa là từ chiều thứ sáu, hồi sao 
hôm mọc lên cho tới mặt trời lặng ngày thứ bẩy. 
Nên ông nầy lật đật mua vải, đề làm khăm liệm và 
lên núi Calavariô cho kịp kẻo trễ. (1) Khi ấy có một 
người khác cũng là hội nghị tòa Saphédrin, tên là 
Nicôđêmô, là kẻ khi trước có tới một đêm mà nói 
chuyện với Đức Chúa Giêsu, song bỡi bấy lâu sợ 
anh em hội đồng, thì ần mình, không đám tổ mình 
ưa Chúa ; nhưng bữa ấy thấy các sự lạ nói trước và 
có gương ông Giuse đệ Arimathia, thì cũng làm gan 
ra mặt. Ông nầy mua một trăm cân thuốc thơm, là 
thứ làm bằng một dược và lư hội, mà tán ra và 
trộn lộn lại mà đem lên núi Calavariô. Hai ông ấy 
với mấy môn đệ ướp xác Đức Chúa Giêsu đoạn thì 
lấy khăn vấn Noo rồi  tSt ca, vào ` đá mới, 

'đ)E.II.399.. : xuân 


(Huyệt mới, chưa chôn ai, của ông Giuse đã sắm sẵn 

- gần đỏ, đề dành cho mình) ; đoạn đậy lấp cữa lại 
_mà lui về ăn lễ. 

Việc sau nầy làm ứng nghiệm lời Chúa dạy thánh 

lsaia phán tiên tri 785 nắm trước rằng : Người 


- (Đức Chúa Giêsu) tử hình giữa quân hung ác, mà 
_ chết đoạn sẽ đặng chôn cất như kẻ giàu sang. (1) 


ĐOẠN THỨ ƒ BỐN 
Đức Chúa Giêsu sống lại oinh hiền. 


_— 533. H. — Thói nước Giudêu thuở ấy xây huyệt 
mẩ chôn kẻ chết làm sao ? 

T. — Thỏi nước Giudêu, người giàu có chẳng 
- hay đào huyệt chôn dưới đất : Họ đục trong núi 
hang bộng lớn, làm như phòng rộng, và làm nhiều 
- hộc, mỗi hộc đề một xác chết vô, cho nên mội 
“huyệt chôn đặng nhiều người, còn cữa huyệt ngoài 
_ thì đậy bằng hoàn đá lớn. (1) 
___ 534. H. — Mấy người nữ có lòng với Chúa xưa, 
- tính lo cho xác Chúa thê nào ? 
__—T, — Các người thánh nữ thấy chôn cất Thầy 
- mình cách lật đật nên có hơi sơ sài một chút, thì 
_khi trổ về ghé thành mua đồ sắm sửa thuốc thơm, 
-_ e@ho đặng qua ngày Chúa nhựt sẽ trở lại ướp xác 
_ Chúa cho kỷ hơn, vì như mới nói luật dạy ngày 
thứ bảy phải nghỉ, mà đân Giudêu kề ngày từ khi 
_ sao mọc tới bữa trước cho tới sao mọc tối bữa sau, 
_. 535. H.— Các đầu mục trong dân còn lo sợ về 
_ Đức Chúa Giêsu làm sao nữa. 


(1) Is. LII. E. 400. 401.et-40ã.- 


„, 


— ĐÖU — 


T. — Khi chôn cất Đức Chủa Giêsu rồi, hội 
đồng tòa Sanhédrin nhớ khi Đức Chúa Giêsu còn 
sống, có nói mình chết không đầy ba ngày sẽ sống - 
lại ; nên lo sợ quá trí. Vì vậy vừa bửng tưng ngày 
thứ bảy là lã Phanxica, ngày ấy không nên di đâu, 
không nên nói chuyện với người ngoại quốc, mà 
các ông hội đồng nhóm nhau bàn tính đi xin quan 
Philatồ là người ngoại cho dân canh mồ, kẻo môn 
đệ Giêsu ăn cắp xác Thầy nó, rồi sau trì hô sống 
lại (1) Vậy mấy ông ấy đi đến Philatô mà thưa qua . 
cho quan ấy rõ tự sự rằng: « Khi trước người ) 
binh bải ấy cỏ nói mình chết chẳng đầy ba bữa, 
sẽ sống lại ; vậy chúng tôi xin quan cho quân đi $1: 
canh giữ cho đủ ba ngày, kẻo môn đệ nó đến cắp 3: 
trộm xác, rồi xúm nhau xưng hô nói Thầy mình lạ 
sống lại rồi ; vậy phải đề phòng kểo sự gạt gẫm 1: 
sau nầy có sinh sự hại hơn sự gạt trước. Quan 3: 
Philatồ cho và rằng : Mặc ở muốn đem binh lính 31“ 
canh giữ thì đem. Mấy ông bèn bắt lính Rôma, di 41-. 
tới mồ, mở cữa huyệt khán coi xác còn đó chăng, 1. 
đoạn niêm cữa cần thận, chẳng cho ai mở đặng, 
lại dạy lính canh cho nhặt rồi thì lui ra về. (2) 1: 

26, H. — Đức Chúa Giêsu sống lại làm sao? 4“ 
Ai thấy trước. Ả: 

7. — Khuya thứ bảy rạng mặt Chúa nhựt, có ba '!- 
đờn bà vội vàng đem thuốc thơm mà ướp xác . 
Chủa thêm. là bà Madalenna, bà Salômê và mẹ ˆ.. 
ông thánh Giaeôbê ; mà phô bà ấy bối rối sợ đầy 
hoàn đá lấn cữa không nỗi. — Các bà đi còn một 
chút nữa, thì tới vườn, là nơi có huyệt táng xác “+ 
Chúa, bỗng đâu đất động dưới chơn các bà. Thoát 


(1) F-II. 402-403. — (3) F. II 403-405. 


-_ chúc, khi ấy thiên thần hiện đến xô hoàn đá đậy 

_ cữa huyệt ra và cho lính thấy xác Chủa chẳng còn 

trong đó. Người sống lại trước và thấu qua buyệt 
đá đi đâu mất rồi. (1) 

—__ kính canh thấy thiên thần ngồi trên hoàn đá ấy 
sảng láng rạng ngời như mặt trời bắn vếng giại 
ảo trắng ngần như tuyết, thì sợ khiếp vía, ngã 
lăng chồng đống với nhau ; chừng tỉnh hồn lại thì 
chạy về thành báo cho thầy cả hay. (2) 

537. H. — Các đầu mục còn deo đuôi theo 
Đức Chúa Giêsu làm sao ? 

FỨ, — Thầy cả và hội đồng tòa Sanhédrin khi 
mắng tin ấy thì hội nhau mà tính thề nào, kểo , 
thiên hạ tín theo. Vậy họ lo góp nhiều bạc đút cho 
quân canh, biều nói với người ta rằng : Đêm tối 
chúng nỏ ngủ quên, môn đệ Giêsu đến cất trộm 
xác mất. — Nhược bằng quan trấn Philatồ sau có 
hay đặng mưu gian ấy mà phạt, thì đề có hội đồng 
ta xin giùm cho, đừng sợ. Lính nghe lời, lấy bạc 
“tồi đi rảo đồn láo mà phỉnh gạt người ta, song chỉ 
có mấy kể nhẹ dạ không biết suy mới tin theo nỏ, 
Chở lý nào chúng nỏ ngủ mê, mà làm sao thấy 
môn đệ đến ăn trộm xác; còn nếu có thức và 
thấy thì sao không cỏ tri hô, không làm theo lịnh 

- hội đồng truyền mà đâm cho chết đi. 

__ B38, H. — Đức Chúa Giêsu sống lại hiện ra 

_ cùng ai trưởc hết ?- 


(l) Ấy ứng nghiệm lời tiên tri Đavít phán 1040 năm 
__ trước rằng : Người chỗi dậy mà lên đường như bỡi ngủ 
-_ vậy (Ps: XVIH-6) và lời tiên tri Isaia rằng: Huyệt chôn 
xác vinh hiền, các nước sẽ đến cầu khần cùng Người. 
- (s; XI-10) và trót đoạn LIH. — (2) E. II. 41. 
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T. — Chẳng cần nhờ quân canh làm chứng cho 
Đức Chúa Giêsu dâu. Chính Chúa hiện ra cho người 
ta thấy, thì là chứng quả, chắc hơn hết. Vậy khi đất 
động, mấy bà kia còn xa xa, chưa thấy sự gøì được 
nơi mồ, nên bắt giựt mình một chút, rồi gượng 
làm dạn đi lần tới coi cho hản; khi thấy hoàn đá 
đã lăn ra ngoài xa, (1) thì bà Madalenna liền hồ 
nghỉ ai đã phá cạy ra, lật đật chạy đem tin cho tông 
đồ hay rằng: Người ta lấy xác Thầy đâu mất mà 
không biết đề chỗ nào. 

Ông thánh Phêrô và ông thánh Gioan chạy đi coi. 
Đang khi bà Madalenna đi báo tin ấy; hai bà kia 
_ ehun vô huyệt mà coi, thì thấy thiên thần ngồi bên 
hữu, hai bà sợ điến hồn. Thiên thần rằng: « Chớ sợ, 
Lôi biết hai bà đi tìm Giêsu Nadarét là Đấng đã chịu 


đóng đỉnh trên Thánh giá; Người đã sống lại, không _ 


còn ở đây nữa; hãy lại coi chỗ đề xác Người đặng 
mà đem tin cho Phêrô và môn đệ hay Người đã sống 
lại rôi, Người sẽ đến xứ Galilêa trước các người; 
chừng tới đó các bà xem thấy Người như lời Người 
đã phán cho hay trưởe. » (2) Hai bà ban đầu nửa 
mừng nửa sợ, rồi lần lần bắt kinh hãi, bươn bả rút 
về, không dám đi nói với ai. Kế ông thánh Phêrô 
và ông thánh Gioan chạy tới, chun vô thấy khăn 
liệm đề đưới dất,‹eòn khăn phủ đầu xếp đề riêng 


bên góc, thì hồ nghỉ, thật là Chúa đã sống lại, nên - 


hăm hở lui ra đi về. Bà Madalenna khi ấy trở lại 
mồ, đửng ngoài khóc kề, dòm vô trong thấy hai 


thiên thần, một ông ngồi phía đầu huyệt, ông kia... 
phía dưới, phán với bà ấy rằng:«Bà kia, sao khóe%» “ 


Madalenna bối rối quá, thì quên sợ mới thưa lại 
rằng: Ai đã lấy trộm xác Thầy tôi, không biết họ đề 


—()F.H. 401. — (2) F. II, 4017-408-409. 
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“|. ở đâu. Kế day lại ngó ngoài thấy một người ăn mặc 
“| như kể làm vườn hỏi rằng: Thị kia, khóe gì vậy ? 
-J kiếm gì đó? Bà ấy rằng: như ông cỏ lấy xác Thầy 
z |. tôi và đề đâu xin chỉ cho tôi đặng đem về chôn cất, 
©|J- Chẳng ngờ là Đức Chúa Giêsu giả cách người làm 
-J_- vườn, trở giọng như hồi trước mà kêu chánh tên 
rằng : «Maria.» Tức thì bà ấy mhìn biết là Đức Chúa 
Giêsu, liền chạy lại mọp xuống hôn chơn Chủa mà 
thưa rằng: Lạy Thầy. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu 
- không cho hôn, lại nói: Ngươi chớ đá đến Thầy, vì 
“ Thầy chưa lên cùng Cha Thầy ; song hãy đi nói cho 
ˆ. các tông đồ: Thầy đi về cùng Cha Thầy cũng là Cha 
bay, Thầy về cùng Đức Chúa Trời Thầy cũng là Đức 
Chúa Trời của bay. (1) Madalenna trở về thuật lại 
tự sự với các tông đồ, thì hồi đó ông thánh Phêrô 


| và ông thánh Gioan chưa về, nên không ai đem lòng 
{ tin hết. 
539, / — Có thiên thần bảo cho biết Chúa đã 


__ sống lại, như đã bảo cho hay, khi NÑgười mới sanh 
__ ra chăng? | 

___T.—- Có. Mội khi ấy có thánh nữ khác cũng ở xứ 
_ Galilêa đi với ít môn đệ, và bà Gioanna vợ quan 
Í.. triều Erode Antipas tên là Chusa đến đem thuốc 
-__ thơm theo đặng xức xác Đức Chủa Giêsu như mấy 
- bà trưởc; đến huyệt thấy hoàn đá lăn ra, mà vô 
;J.... trong không thấy xác Đức Chúa Giêsu, thì sửng sờ. 
'... Bông chúc thấy bai thiên thần hiện đến mặc áo chói 
s3 lòa, thì càng kinh khiếp hơn nữa. Thiên thần lên 
_. tiếng hỏi rằng: «Sao phô bà đi tìm người sống 

._ chỗ chôn kẻ chết? Đức Chúa Giêsu không còn đây. 

- Người đã sống lại rồi. Vậy chở phô bà không nhớ 
L... lời Người nói hồi còn sống, tại xứ Galilêa; là Con 
ˆ. -()F.H.410-41, 


— 364 — 


Người phải nộp trong tay kể tội lôi, rồi phải đóng 
đỉnh, đoạn ba ngày sống lại sao?» (1) Bấy giờ mấy 
bà ấy nhớ lại thì vội vàng đi về nói lại cho các tông 
đồ và môn đệ hay với. Hay đâu dọc đàng thấy 
Chúa hiện ra và phán rằng: Chào các bà. Mấy bà 
sấp mình thờ lạy và hôn chơn Chúa, mà sợ hãi lắm. 
Đức Chúa Giêsu lại rằng: Phô bà chớ sợ, hãy đi về 
cho anh em hay Thầy phải đi xứ Galilêa; ở đó sẽ - 
thấy Thầy. Mấy bà ấy về thuật lại y cho các tông đồ, 
mà cũng không ai thèm tin. Gần tối rồi, mà có hai 
tông đồ tin Chúa sống lại mà thôi, là ông thánh 
Phêrô và ông thánh Gioan, còn các tông đồ khác và 
môn đệ thì không ai tin hết. 

540. H,.— Sao mà Đức Chúa Giêsu dạy các bà 
biểu anh em người (là tông đồ) và môn đệ phải đi 
về Galilêa ở đó sẽ thấy Người. 

T,Ỉ — Không rõ. Song 1° Có lẽ Đức Chúa Giêsu 
không muốn hiện ra tổ tường với các ông ấy tại 
Giêrusalem, kẻo tòa Sanhédrin hay mà làm khó dễ 
cho mấy ông. 

2° Galilêa là xứ sở mấy òng ấy. 'Có lẽ nhiều ông 
tưởng phải ở lại Giêrusalem, thì mới thấy Người 
đặng, nên không muốn về. Sùng nếu không về thì 
phải hụt ăn, vì có đem theo đủ đồ dùng trong mấy 
ngày lễ Con chiên là một tuần lễ mà thôi. 

541. H. - Đức Chúa Giêsu có hiện ra cùng ai.... 
nửa chăng ? _ 

7. — Có. Mặt trời gần lặn, có hai môn đệ, là Clêô- 
pha và một người khác ở thành Giêrusalem, ra về 
làng Emmau, cách thành Giêrusalem, đi bộ chừng 
hai giờ. Hai môn đệ và đi và nói chuyện về sự Chúa 


F: () II. 411-419-413-414. 


— 5688 — 


 ehju đóng đỉnh, về những sự lạ nơi mồ Người cùng 
| về lời mấy thánh nữ nói đã thấy Chúa sống lại. Bấy 
giờ Đức Chúa Giêsu hiện ra, giả cách như người bộ 
-_ hành ở đàng sau tới xáp lại gần. Hai môn đệ tưởng 
-_ là người lạ nên làm thỉnh. Đức Chúa Giêsu mở lời 
- hỏi: Hai người nói sự gì nãy giờ mà cãi cọ nhau 
_Ÿ lắm làm vậy? Clẻôpha trả lời rằng: Trong thành 
—— Giêrusalem ai ai đều biết chuyện đó hết, bộ có một 
_ mình chú chẳng biết sao ? Chúa hồi chuyện øì vậy ? 
Hai môn đệ đáp lại : Là Giêsu Nadarét, Rồi cắt nghĩa 
cho người lạ ấy biết mấy chuyện Giêsu đã nỏi và 
đã làm bấy lâu. Ba người và đi và nói chuyện với 
nhau tới làng Emmau, Đức Chúa Giêsu giả bộ như 
đi thắng; môn đệ mời vô nhà nghỉ đêm mà rằng : 
« Chủ ở lại với chúng tôi vì gần tối rồi. » Đức Chúa 
__ Giêsu theo hai môn đệ vô nhà. Hai người ấy lại mời 
Chúa dùng bữa với mình và mời ngồi chỗ nhứt. Khi 
ngồi bàn rồi, Chúa lấy bánh làm phép, bẻ ra chia 
cho ; cũng một trật ấy Chúa ban ơn soi sắng cho hai 
-_ môn đệ được nhìn biết Người, song vừa nhìn thì 
_ Người "biến mất liền. Hai môn đệ thấy Chúa biến 
mất mà không kịp chào, thì tức mình. (1) Cả hai bỏ 
bữa cơm vội vả trở lại Giêrusalem mà kề chuyện ấy 
cho các tông đồ hay. Mấy ông nầy ở tại nhà tiệc 
ly, khi hai môn đệ bước vô liền nói lên rằng: 
Chúa đã sống lại thật, có hiện ra với ông Simon 
rồi. Hai môn đệ cũng kề truyện mình ra. Chẳng hay 
.__ chuyện nầy làm cho các ông ấy sanh lòng nghỉ ngại. 
___ 542. H. — Đức Chủa Giêsu có hiện ra chung cho 
-——_ các thánh tông đồ chăng ? 
-__†.— Khiấy cữa phòng đóng lại hết, bỡi sợ quân 
_ Giudêu. Bông chúc Chúa hiện ra giữa các người ấy 
1¬”... ưng 
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và phán rằng : Bằng an cho bay. - Mấy ông koắnh 
hốt sửng sờ, tưởng là ma. -- Đức Chúa Giêsu thêm 
rằng : « Là Tao, bau chớ sợ, sao bau còn bối rối uà 
nghỉ sợ thề ấu trong lòng ? Hầu coi lau chơn Tao, 
nầu là Tao, bau rờ coi; Tao còn có xác thửt, chớ ma 
quÏ nào có xác thịt xương cốt như uầu đâu. » — 
Đoạn Chúa cho rờ coi cạnh nương long và các vít 
tích hết thầy. (1) 

53. /7 — Đức Chúa Giêsu có làm Sự gì mà tỏ 
cho biết mình sống lại cùng một xác cũ chăng ? 

T. — Có. Các tông đồ còn đapg sửng sờ, ngơ 
ngần, thì Chúa hỏi rằng : Bay có đồ gì ăn chăng ? 
— Sẵn trên bàn có một miếng cá nướng và một 
chút mật ong. Đức Chúa Giêsu lấy mà ăn, Người 
ăn như vậy chẳng phải là tại đói, một muốn cho 
các thánh tông đồ tin xác Người sống lại thật và 
cũng thật là một xác cï như trước. Rồi Chủa quở 
sao có cứng lòng mà chẳng tin ngay. Một lát Chúa 
an ủi rằng : « Bằng an cho bay thảy thảy. » 

54%. H.— Đức Chủa Giêsu lập phép Giải tội 
làm sao ? 

T. — Chúa thồi hơi trên các ông ấy, mà ra dấu 
chỉ Người thông phép tắc mình cho các ông ấy từ 
đây sấp đi, đặng phép tha lội người ta, mà rằng : 
« Bay hãy chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần ; hễ 
tội nào bay tha thì được khỏi, tội nào bay cầm lại 
thì phải giam lại. » - Đoạn Chúa biến đi mất. 

s45. H. — Còn có sự gì làm chứng quả thật hơn 
nữa về sự Chúa sống lại thật chăng ? | 

T. — Có. Khi Chủa hiện ra lần đó thì không có 
ông Tôma bữa ấy. Vốn ông nầy cứng lòng tin hơn . 
hết, nên khi nghe mấy ông kia nói lại : đã có thấy 
Chúa. Thì Tôma trả lời: Nếu tôi không thấy lỗ 

(1) F, II. 418. 419, 


—_ hà. 


ì đính thương nơi tay Người, cùng xó ngón lay vào, 


và không đút bàn tay vào cạnh nương long Người 


Ấn được, thì tôi không tin. (1) Ông thánh nầy khắng 
Í- khẳng không chịu tin cho tới tám bữa. Khỏi tám 


_ ngày, các tông đồ còn đang hiệp nhau tại nhà tiệc 
ly, cữa đóng khít khao hết như lần trước, mà phen 
nầy có đủ mặt 11 tông đồ. Thoát chúc Chúa hiện 
ra giữa nhà và phán rằng : « Bằng an cho bay »., — 
— Đoạn day lại bảo riêng Tôma rằng : «Ngươi hãy lấy 

_ ngón tay ngươi mà xó vào đây mà coi hai tay Tao ; 
đem bàn tay mầy lại đây mà đút vô cạnh nương 
long ; chớ cứng lòng nữa, song hãy tin. » - Tôma 
củi xuống xin lôi rằng : Lạy Thầy tôi và Chúa 
tôi. — Đức Chúa Giêsu bèn rằng: « Tôma, ngươi 
thấy rồi mới tin, song kẻ chẳng thấy mà tin, thì có 
phước. » (2) Lời nầy chỉ nghĩa ngày sau như có ai 
không tin lời Hội thánh, là lời các tông đồ và các 
cha đi giảng đạo khắp mọi nơi, một cứ đòi thấy 
cho được mới tin thì phải mất linh hồn, vì Chúa 
không phải chìu lòng mẩi mà hiện ra như vậy 
hoài đâu. 

546. H. — Đức Chúa Giêsu hiện ra ăn uống với 
các thánh Tông đồ trên bãi biền làm sao ? 

T, — Thiên thần và chính mình Chủa đã nỏi cho 
tông đồ và môn đệ biết sẽ thấy Người tỏ tường tại 
xứ Galilêa. Vậy mãn tuần lễ Phanxica ( Phục sinh ) 
.Ò__ nhiều môn đệ và tông đồ lui chơn trở về xử ấy, 
-__ Phêrô, Tôma, Nathanaẻl, Giacôbê, Gioan và hai ông 


| khác đến biền hồ Giênêdaréẻt, không có tiền mà ăn, 


vì Giudà đã làm mất hết tiền chung ; nên Phêrô nói 


LÍ với mấy ông kia rằng: Tôi đi đánh lưới. Mấy ông 


kia đáp lại : chúng tôi cũng đi với. Hồi đó là tối, (3) 
_@)F.H 420, — (9) E. II 421, — (8) F, I 493, 
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đi lưởi chỗ quen biết xưa có đánh đặng nhiều, mà  §ˆ 
đêm ấy phải luống công vô ích, không có concánào 1“ 
sốt. — Hừng đông mấy ông ấy còn chống thuyền 
dọc theo mé biên, bỗng thấy một người đứng trên 
bãi. Người ấy là Đức Chúa Giêsu mà không ai 
biết. Chúa bèn hỏi rằng: «Chúng con không có 
giống gì ăn sao?» — Mấy ồng trả lời: Không có 
gì hết. — Chúa biều bủa lưới bên hữu thuyền, thì 
cỏ. — Tông đồ vâng lời, cá vô lưới nhiều quả, kẻo 
lên không nỗi ; ông thánh Gioan thấy vậy thì nói 
với Phêrô rằng : Chúa đỏ đa anh. Khi ấy ghe cách 
xa bờ chừng một trăm thước tây. Phêrô nghe nói là 
Chúa, thì lật đật lấy áo choàng trên mình, rồi nhảy 
xuống nước lội lên bờ cho mau đặng thăm Chúa. 
Còn các tông đồ kia chèo thuyền kéo lưới vô bãi mà 
lên. Lên bờ thấy sẵn lửa nhúm rồi, lại có một con 
cả nướng và có bánh đề gần đó. Đức Chúa Giêsu 
biền đem cá mới bắt đây. Phêrô (với mấy anh em,) 
xuống thuyền kéo lưới lên bãi, đếm được 153 con 
cả lớn mà không rách lưới, rồi lo nưởng cá. Đoạn 
Đức Chúa Giêsu dạy : Bay lại đây mà ăn. Các tông 
đồ lại ngồi xung quanh bếp. Đức Chúa Giêsu lấy 
bánh với cá nướng mà chia ra. (1) — Ai nấy thấy 
Chúa sống lại ngồi ăn đây sờ sờ đó, thì kinh sợ, 
không dám hở môi nói chuyện øì hết, 

547, f1. — Đức Chúa Giêsu có ban quờn gì riêng 
cho ông thảnh Phêrô chăng ? _ 

T. — Ăn uống xong rồi Chúa day lại nỏi với ông 
thánh Phêrô rằng: «Simon con Gionas, mầy có: 
mến Tao hơn mấy người nầy chăng ?» Chúa hỏồi vậy 
là bắt lôi Phêrô, vì đêm Chúa bị bắt, ông ấy đã 


cậy mình tài ngỏ hơn các tông đồ khác mà nói : Cho - _ 


(1) E. II. 434. — 42ö.. 


Í dầu hết thấy chối Thầy, thì tôi không ; mà thật sau 
Í ông ấy có chối ba lần. Lời nầy xét lại thì cay đắng 
Ì lắm. Coi, tên tộc Phêrô khi trước là Simon, mà Đức 
- Chúa Giêsu đã cãi ra là Phêrô nghĩa là đá. (1) Hồi khi 
Í Chúa chọn người làm đầu Hội thánh có nói rằng: 
- q@Mầy là Phêrô nghĩa là đá, và trên đá nầy, Tao sẽ 
“j dựng Hội thánh Tao, và các quỉ không tài sức nào 
Ằ “é phá được bao giờ. » Mà nay Chúa không kêu ông 
“| ấy bằng Phêrô nữa, một kêu tên tộc như khi kêu 
-_ mấy ông khác vậy. Phêrô hiểu bây giờ trước mặt 
- Chúa, mình không ra gì nữa. Còn mấy đều Chúa 
-_ đã hứa xưa, những là Phêrô, là đá, là cột chống 
đỡ Hội thánh, thì bây giờ đã mất hết đi. Vì vậy 

- Phêrô buồn rầu, thưa lại khiêm nhượng rằng : Lạt 
_ Chúa, Chúa biết tôi kính mến Chúa. Lời khiêm 
k_ nhượng nầy đẹp lòng Đức Chúa Giêsu, nên Người 
-ƒˆ” phán lại rằng : « Mầyu hầu chăn mấu con chiên con 
__ của Tao. » — Chiên eon trong tiếng Chúa nói đỏ, 
chỉ nghĩa là kẻ giữ đạo Người. (2) Các tông đồ. 
khác hiều liền Chúa không rút quờn cai trị giáo 
nhợn. Mà là lại ban tỏ tường hơn nữa. Bỡi quờn 
chức cao trọng vọi vọi, nên phải có nền sâu vững: 
chắc là đức khiêm nhượng cho lắm. Vậy Chúa dò 
lòng ông thánh Phêrô một lần nữa, mà rằng : « Ớ 
Í.. Simon con Gionas, mầy có mến Tao chăng ? » — 
__ Phêrô cñũng còn thưa lại : «bạu Chúa, Chúa biết 

__ tôi mến Chúa. » Mà người càng hạ mình xuống, Đức 

-_ Chúa Giêsu càng tin cậy người hơn và ban quyền 
phép lớn hơn mà rằng : « Hữu chăn con chiên tơ 

._ của Tao. » — Chiên tơ, chỉ những chức nhỏ trong 
Hội thánh. Đức Chúa Giêsu lại hỏi mà thêm cực 
lòng lần thứ ba cho ông Phêrô có dịp đền sự đã 


.() doan. L á1, 42. — (2) F.H. 426. 
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chối Chúa ba lần, mà rằng : « Simon, con Gionas 
mầy có mến yêu Tao chăng ? » — Phêrô thấy Thầy 
mình hỏi gặn, cách như nghỉ, không tin mình kính 
mến thật, thì buồn thêm, muốn khóc, không dám 
nỏi quyết mình mến nữa, một thưa : « Lạy Chúa, 
Chúa biết mọi sự, Chúa biết tôi uêu mến Chúa. » (1) 
Đức Chúa Giêsu thấy Phêrô hạ mình quả làm vậy, 
thì phong người làm Tấn sĩ chẳng sai lầm trong 
việc giảng đạo, là chủ các tông đồ và những kẻ sau 
sẽ nối quờn các tông đồ, cùng làm quan xét lòa 
trên hết, như thê nầy rằng: « Mầy hãy chắn các 
con chiên mẹ của Tao. » (1) Ấy Chúa đặt ông Phêrô 
làm Đức Giáo Tông thay mặt Người mà cai trị cả 
và Hội thánh từ ấy. Phêrô được chức cao cả thì 
sau phải cực khô mà lo cho trọn niềm là thề nào Ï 
Nên Chúa phản tiên trĩ nữa rằng : Hẳn thật khi 
mầy còn tuôi xuân, trăn lực, thì mầy nịt lưng cho 
mầy, và muốn đi đâu thì đi. Mà khi mầy trở về già, 
mầy sẽ đề cho người khác cột lưng cho mầy, rồi 
dắc tới chỗ mầy không muốn đi. (2) Lời nầy có ý 
chỉ sau người phải chịu bắt bở, và chịu đóng đỉnh 
trên cây thánh giá. 

Chúa còn một đều phải làm cho trọn theo lời 
Người đã hứa, là hiện ra cho các môn đệ hết thảy. 
— Vậy bữa kia có đủ mặt mười một lồng đồ và 
các môn đệ trung tín bỡi xứ Galilêa, và thành Giê- 
rusalem tựu tại núi kia. Tính hết thấy có hơn 500 
người.(2) Đức Chúa Giêsu hiện đến. Các tông đồ quen 
thấy Chủa hiện ra liền sấp mình thờ lạy. Còn trong 
môn đệ cỏ kẻ mới thấy hiện ra lần thứ nhứt, nên 

(1) F. HH. 497. — Trong lời Đức Chúa Giêsu nói đó, thì các 


chiên mẹ chỉ là kẻ chăn giữ giáo hữu, là các chức cả trong 
Hội thánh (hết thấy.) — (3) F. II. 498. 430: 


- )es r3 k 
SG. 
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lÍ nghỉ ngại bối rối, sửng sốt làm thỉnh lắng lặng, 
“Í không muốn tỉn con mắt mình. Đức Chúa Giêsu 
{| phán rằng: « Đức Chúa Cha đã ban cho Taö mọi 


a phép tắc trên trời dưới đất. Bay hãy đi dạy dỗ các 
““J dân thiên hạ, mà rửa tội cho nó: Nhơn danh Cha 


- và Con và Thánh Thần. Hãy dạy nó giữ mọi đều 
| Tao truyền cho Bay. — Hãy đi khắp thế gian mà 
⁄j giảng rao tin lành. Ai tin và chịu phép Rửa tội, thì 
được rỗi, còn ai chẳng tin thì phải án phạt. Nay 
Tao ở với bay cho đến tận thế. › (1) 

Ông thánh Luea và ông thánh Gioan nói, từ khí 
Đức Chúa Giêsu sống lại cho đến khi thăng thiên, 
thì Người còn hiện ra và làm nhiều phép lạ lắm. Mà 
các tông đồ không chép lại làm chỉ cho hết; vì bấy 
nhiêu cũng là đủ cho ai nấy tin vững vàng. (2) 

Ông Josèphe là người Giudêu có lòng ghét đạo lắm, 
có viết sử ký, và nhiều người khác cũng đều làm 
chứng nói : ôngmà người ta gọi là Giêsu, có làm phép 
lạ nhiều lắm. — Đức Chúa Giêsu sống lại đặng bốn 
mươi ngày, rồi hội các tông đồ lại tại thành Giêru- 
salem, có ăn uống với các ông ấy, lại dạy các ông 
ấy đừng đi đâu, phải ở lại tại thành nầy, mà đợi cho 
cỏ như lời đã hứa ban Đức Chúa Thánh Thần 
xuống. (3) - Khi ấy Đức Chúa Giêsu mở trí cho các 
.__ tông đồ đặng hiều sách Thánh một ít, rồi phán 
... rằng: « Coi, kìa sách Thánh đã có chép : Đấng cứu 
-J thế phải chịu nạn chịu chết, chẳng khỏi ba ngày 

__ bởi trong kẻ chết mà sống lại. — Người ta sẽ lấy 
danh Người mà giảng sự ăn năn và phép tha tội 
cho cả và thiên hạ. — Mà trước thì bắt từ Giêru- 
salem mà giảng lần cho tới các chỗ khác. Bay làm 
chứng các đều nầy. Tao sẽ ban on Đức Chúa Cha 


_()F. H. 431. 482. — (2) F. II 431-439. — (8) E. II 484-435, 
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_và hứa cho bay. Mà bay phải ở lại trong thành nầy 
cho đến khi bay đặng sức mạnh bối trên ban cho. 
— Đóoạn Đức Chúa Giêsu đứng dậy qua núi Ôlivêtê, 
các tông đồ đi theo. Trong lòng mấy ông tưởng đã 
đến giờ trông đợi bấy lâu, là mình đặng nồi danh 
với Thầy mình lên làm vua dưới đất nầy. Nên lại 
gần hỏi : Lạy Thầy, Thầy lập nước Isarae lại bây 
giờ phải chăng ? (1) — Đức Chúa Giêsu quở rằng : 
Bay không được biết ngày giờ Đức Chúa Cha đã 
định nơi phép tắc Người. Song bay sẽ chịu lấy Đức 
Chủa Thánh Thần xuống trên bay và bay sẽ làm 
chứng cho Tao tại Giêrusalem trong cả xứ Galilêa 
cùng xứ Samaria và bốn phương thiên hạ (E,. HH; 435 
Act. Apost. 7) 


Đến đảnh núi Olivêtê, Đức Chúa Giêsu căn đặn - 


lại các tông đồ, đoạn Người giơ tay làm phép lành 
cho phô ông ấy, rồi thăng thiên. — Các tông đồ ngỏ 
theo thấy áng mây che phủ Người mà đưa lên trên, 
lần lần chẳng còn thấy nữa. Bỗng chúc thấy hai 
thiên thần lấy hình người oai nghi mặc áo trắng, 
hiện đến bảo rằng : Hỡi người xứ Galilêa, sao đứng 
đây ngó lên trời làm chỉ ? Chúa Giêsu nay đã lìa phô 
ông mà lên trời thê nào, thì sau sẽ ngự xuống như 
vậy, song đến ngày tận thế mà thôi, là khi xuống 
phản xét chung cho cả và thiên hạ. (Aet. Apost I 11.) 

Các tông đồ nghe vậy thì cúi lạy và hớn hở khoái 
lạc lui chơn về thành, (2) tựu lại nhà tiệc ly với Đức 
Bà và các thánh nữ, (3) mà đọc kinh cầu nguyện 
ngợt khen, cảm tạ Chúa và chờ Đức Chúa Thánh 
Thần xuống. (AÁct. 1-14.) 

Đang hồi các tông đồ nhóm đó, thì Phêrô nhờ 
ơn Chúa soi sáng, hiều lời tiên trỉ Đavít phắn xưa 

(1) Aet. 6. — (3; F. II 436. — (8) Act. Apost. l. 18. 
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về Giudà rằng : Có người khác sẽ lãnh lấy quờn 


Giám mục của nó, (I) thì người mở làm việc Bề 


-_ trên thay mặt Đức Chúa Giêsu mà dạy cử một người 
_ trong mấy kẻ nhơn đức đã theo Chúa từ khi chịu 
_ phép rửa tội tới nay, mà làm tông đồ thế cho Giudà. 
- Các tông đồ nghe lời ; mà có hai người là Giuse và 
- Mathia cũng đồng đức hạnh lắm, cho nên không 
_J biết cử ai. Vậy các ông định đề bắt thăm coi Chúa 
— | định người nào, thì trủng nhằm tên ông Mathia. Từ 


đỏ ông Máthia vào hàng các tông đồ. (2) 


(4) Ps. 108-8, — (2) Act. I. 20. 26. 


< đóa 
vn xa, Ă- 
PH\N THỨ BỒN 
TỪ KHI ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI CHO ĐẾN RÀY, 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Về công pụ các thánh Tông đồ sau Chúa tháng thiên. 


548. H. — Đức Chúa Giêsu thăng thiên rồi mấy 
ngày Đức Chúa Thánh Thần mới hiện xuống trên 
các thánh tông đồ ? 

T.—Đức Chúa Giêsu thăng thiên được mười ngày 
đang lúe các thánh Tông đồ và môn đệ với các bà 
hết thầy là 120 người, (1) còn hiệp nhau trong nhà 
tiệc ly, nhằm chính ngày lễ Ngũ tuần, chừng 9 giờ 
ban mai, (2) bông chúc nghe có tiếng ào ào, như 
tiếng gió thôi mạnh, lại thấy cục lửa giống như hình 
cái lưỡi xuống trên đần mọi người. Ấy là Đức Chúa 
Thánh Thần mượn hình lưỡi lửa mà hiện xuống. 
-— Lửa chỉ phải sốt sắng, lưỡi chỉ phải giảng dạy, 

549. H. — Các Tông đồ khi trước chẳng có Đức 
Chủa Thánh Thần sao ? 

T. — Hồi trước các thánh Tông đồ đã có Đức 
Chủa Thánh Thần rồi, mà chưa đặng đầy dẫy mọi - 
ơn Người. (3) Nay các đấng ấy đặng đầy dây Đức 
Chúa Thánh Thần và mọi ơn Người, thì thông hiều 
mọi sự mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy 
cùng những lẽ đạo chẳng có học hành khi nào, lại 
sốt sắng, mạnh mẽ mà ởi giảng đạo, cùng lầu thông 
các tiếng nước khác, y như lời tiên tri Joel phán 
ước đặng 800 năm trước rằng: « fao sẽ cho Đức 


(1) id. II. 1 note. —(3) ib. II. 15. — (8) Aef. II 4, note. 


-¿ J)N các. 


| “Chúa Thánh Thần xuống trên con cháu bau, nà nó 
sẽ nói tiên tr. » (1) — Sự lạ nầy đồn ra cùng thành 
tức thì. 


550. . — Ngày ấy những kẻ đến thành Giêrusa- 


Ô lem mà chầu lễ cả, có tuôn đến xem sự lạ ấy chăng? 


T. — Ngày ấy sẵn có những người Giudêu ở các 


: xứ, các miền đến thành Giêrusalem mà chầu lễ cả, 


nên tuôn đến đó coi đông lắm. Khi ấy ông thánh 


Ề Phêrô chỗi dậy đứng giữa các thánh Tông đồ kia,cất 


tiếng giảng rằng : Ớ những người bồn quấc Giuđêu 
cùng mấy kẻ cỏ đạo, mới tới thành nầy, phô ông 
hãy lặng tai mà nghe tôi. Đều xảy đến hôm nay, ấy 


là đều các thánh Tiên tri đã phán trước. Đức Chúa 


Giêsu đã đến giữa anh em, đã làm nhiều phép lạ 


“Í chán chường, mà anh em trở bắt Người mà giết đi, 


Song Đức Chúa Trời đã cho Người phục sinh rồi, nay 


—[- ta ra đây làm chứng quả quyết đều ấy. (Vấn đáp 70) 


551. HH — Khi ấy ông thánh Phêrô dùng tiếng 


Í nào mà giảng cho mọi thứ người ở đó hiều ? 


T. — Khi ấy ông thánh Phêrô giảng tiếng Giudêu, 


| mà ai nấy có mặt đó, cho dầu có người 15 nước nói 
_J tiếng khác nhau mặc lòng, (2) thảy đều nghe tiếng 


{| riêng nước mình hết. Cho nên chúng nó sửng sờ,ăn 


“./ 


_| năn thống hối, xưng Đức Chúa Giêsu là Con Đức 


Chúa Trời thật, cùng phục các Tông đồ mà xin nghe 


“[_ dạy thêm, và chịu phép Rửa tội. Lần đầu nầy số kẻ 
_J chịu phép Rửa tội đặng ba ngàn người. (3) 


552. H. — Ông thánh Phêrô có làm phép lạ nào 


_ lúe lên đền thánh Giêrusalem với ông thánh Gioan 


“Ì chăng? 


| Ề : () Joel HH, 28, et AcL lI. 11. — (3) AÁct. l. 8. 138. — id. lá 
(... note — @) ib. H, 


—-B9à:- 


T. — Ít bữa sau ông thánh Phêrô và ông thánh 
Gioan đi lên đền thánh Giêrusalem, đọc kinh chiều 
ba giờ, thấy một người bốn mươi tuôi què từ bình 
sinh, hằng ngày có kẻ cõng đến ngoài cữa đền 


thánh mà xin ăn. (1) Phêrô nói với nó rằng : Col _ 


đây. Nó liền ngó lên tưởng Phêrô cho cái gì. Mà . 


ông Phêrô thêm rằng: Tôi chẳng có vàng bạc gì, 
Song tôi có giống øì, thì tôi cho giống nấy : « Nhơn 


danh Đức Chúa Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi.» ì 


Nói đoạn lại nắm tay đỡ nó đứng dậy, tức thì nó ẳ 
đứng vững và bước đi theo hai Tông đồ vô đền... 


thánh. (2) Lúc ấy nơi đền thờ, thiên hạ đông đảo, 
ai nấy thấy vậy thì kinh khủng. 
588. H. — Ông thánh Phêrô có dùng dịp ấy mà 


cao rao về sự Đức Chúa Giêsu sống lại cùng ban “ 


phép tắc cho phô thánh ấy chăng ? 


T. —Ông thánh Phêrô thừa dịp ấy mà giảng giữa .. 


đền thờ cùng cao rao Đức Chúa Giêsu sống lại và 


eư 


ban phép tắc ấy, lại khuyên người ta ăn năn trở 


lại Lần nầy có hơn năm ngàn người đem lòng 


tin cùng xin trở lại đạo. (3) Thầy cả thượng: 


phầm và kẻ canh gát đền thờ thấy vậy, bắt hai ông 
và bỏ tù. (4) Có ý đề sáng ngày nộp cho hội đồng 
tòa Sanhédrin; không nạp bữa đó đặng vì là tối rồi. 

854. H. -- Bữa sau hội đồng tra hỏi hai ông 
rồi tính làm sao ; có ngăn cấm chỉ chăng ? 


ý kl — Bữa sau hội đồng tra hỏi hai ông, doạn \. 
tính thả đi, mà trước thì cấm đừng lấy tên Đức... 


Chúa Chúa Giêsu mà giảng nữa. Song hai ông đứng ˆ 1. 


giữa tòa trả lời rằng ; Chúng tôi đã tai nghe mắt 


(1) Aet III. 1-2—(9) ¡d II. 1-10 — (3) ¡b. IV. &.— (4) Act.ÌV; 


như ni xxx z ` Miss m.« 


thấy mọi đều, chúng tôi không giảng không đặng. 
-(1) Các viên hội đồng tức mình, muốn xử tử hai 
-Tông đồ, nhưng sợ mấy người mới trở lại đạo Đức 


Chúa Giêsu, cho nên ngâm đe qua, rồi tha về. (¡đ 21) 
584», /. — Ông thánh Phêtô và ông thánh 
Gioan về thuật lại mọi chuyện với anh em Tông 
đồ, thì mấy ông ấy làm sao ? 
T.~ Ông thánh Phêrô và thánh Gioan về học 
lại chuyện ấy với anh em Tông đồ, thì hết thảy rập 


- một tiếng ngợi khen, cắm tạ Đức Chúa Trời, cùng 


xin Người giúp sức thêm mà giảng dạy, và cho đặng 
làm phép lạ cho thiên hạ thấy mà tin. Đức Chúa 
Trời nhậm lời thì Đức Chúa Thánh Thần liền xuống 
ơn tô lường ; cho nên các Tông đồ hóa ra khôn 


¿Ä- ngoan, sốt sắng và mạnh đạo hơn nữa. 


Ýý°ˆ- (ậ, cu ga cu. = . 


555. H. — Những kẻ trở lại đạo đời ấy có dứt 
lòng yêu của cải mà ái mộ sự đời sau chăng? - 

T. — Mấy kẻ trở lại đạo đời ấy đều dứt lòng mê 
của đời nầy, mà trở lòng mến sự đời sau. Kẻ cớ 


ruộng nương, của cải, thì tự ý bán hết, và đem bạc 
_ dưng cho các Tông đồ, đề cho phô ông ấy xuất 


phát cho kế có đạo khó nghèo có đủ nuôi mình. 


- Vậy trong kể giữ đạo, thì không có ai thiếu đồ cần 


dùng, lại được rảnh rang mà lo việc an ủi anh em 
mình. Thiên hạ tuấy bồn đạo ấy có lòng thương 


- nhau làm vậy, thì đem lòng kính vì lắm, và có 


nhiều kế muốn theo đạo nữa. 
559. H — Truyện hai vợ chồng Anania và 


Saphira làm sao ? 


T. — Thuở ấy có hai người xem ra có lòng đạo, 


chẳng ưa của cải, Song trong lòng còn dính bén 


của đời nầy lắm, là vợ chồng Auania và šraÊg 


_ IV. 90. — 25 
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Hai vợ chồng nầy bán của mình, giấu đề dành 
riêng cho mình một phần, còn một phần thì đem 
dưng cúng cho các Tông đồ, và rằng : ‹« Có bao . 
nhiêu thì dưng hết bấy nhiêu.» Song ông thánh . 
Phêrô có ơn Chúa soi sáng, thì biết hai vợ chồng 
nói vậy là nói láo, bèn chúc đữ cho nó, hai vợ 
chồng ấy nghe thì sợ quá mà chết. (1) — Phêrô 
quở nặng nó sợ mà chết tức thì, là có ý cho kế 
khác thấy hình phạt như vậy mà chẳng dám 
bắt chước. : _ | 

Các Tông đồ khác cũng làm nhiều phép lạ, cho 
nên có nhiều kẻ xin vô đạo. Phép tắc của ông 
thánh Phêrô, thì trôi hơn hết, đến đỗi người ta tin 
cho tới cái bóng người đi ngang qua cũng chữa 
đặng bịnh nữa. Vậy cho nên khi người đi đàng, 
thì thiên hạ hay đem kẻ bịnh hoạn đề nằm hai 
bên đàng. hầu người đi qua thì nó được lành đã. ˆ‹ 

557. H. — Các thánh Tông đồ có đặng thong 
thả mà giảng rao đạo Chúa chăng ? 

T. — Những người đạo mới hay tựu một chỗ 
riêng trong đền thánh mà nghe dạy thêm với các 
thánh Tông đồ. Ngày kia, mười hai Tông đồ đương 
giảng trong đền thánh, thì thầy chánh tế thượng _“ 
phầm cho bắt hết, và bổ trong tù, chờ cho sáng... 
bữa sau, đem ra cho tòa Sanhédrin tra xử. Nhưng << 
Chúa sai Thiên thần hiện đến khám, mở cữa cho | 
ra, và biểu đi vô đền thánh mà giảng dạy nữa. “ 
(d: 29) - -- Ññ 

Vậy sáng ngày đến khi tòa Sanhédrin cho lính đi...“ 
vô khám đặng bắt đem ra tra hỏi, thì lính thấy cữa << 
khám đóng chặt, còn quân canh thì đứng gát hẳn _ 'Ñ 
hòi tại đó, mà trong khám thì không còn ai, Lính..- 


(1) Act. V, 
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: '... chạy về bầm thưa.(1) Khi mấy ông hội đồng còn bối 
rối, thì có kể đến thưa rằng : Thấy mấy người bị 
N IS bổ tù hồi hôm, nay đang giảng trong đền thờ. Hội 
”|.. đồng vội vả cho đi bắt dẫn đến, ngăm đe quớ: rằng : 


“|... Sao đã cấm rồi, mà còn cả gan giảng vậy nữa, lại 
'*J ` nói ta lên án Giêsu thì là lên án giết Đấng Cứu Thế.? 
| Thánh Phêrô với anh: em trả lời : « Chúng tôi đã 


biết rồi. Mà ta thà vưng lời Chúa chẳng thà vưng 
.._ lời người ta. » Người đứng giữa tòa mà giảng cho 

- Hội đồng nghe sự Đức Chúa Giêsu là Chúa và sống 
- lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, lại đã ban 
-_ Đức Chúa Thánh Thần xuống mà giúp chúng ta 
làm phép lạ hồm rày. (2) Mấy hội viên giậm chơn 
_ giận quá, muốn xử tử các Tông đồ hết. Nhưng mà 
trong hội tề có một người khôn ngoan nhơn đức 


© |. tên là Gamaliel là người trong hội đồng kính vì lắm, 


biều đừng. Ông nầy khuyên phải cho Tông đồ nói, 
làm tự ý mà rằng : Nếu như các Tông đồ giảng sự 
dối trá, thì chầy kíp chẳng ai thèm tin theo ; tự 
nhiên sẽ thôi mất. Nếu là Chúa sai khiến làm vậy, 
thì ta cự không nỗi, lại hiểm nghèo cho mình lắm. (3) 
Hội đồng nghe vậy thì cho là phải ¿ song trước khi 
tha Tông đồ về, còn dạy đánh đòn ít roi, lại cấm 
đừng lấy tên Giêsu mà giảng nữa. Các Tông đồ chịu 
đòn vì Chúa mình thì vui lòng, hớn hở ra về cám 
ơn Chúa và cử giảng cùng thành như trước. 


L| 558.H.— Các Tông đồ giảng dạy những đều gì 3 


T. — Cứ lời Đức Chúa Giêsu mà dạy. Có đều 
đạy phải tin (0hì đã tóm lại mấy đều đại cái trong 


| — kủnh Tin kính). Có đều phải làm, (giữ những điều 


_ răn). Có đều phải lánh (bảy mối tội đầu, cùng các 


| thứ tội). Có đều phải làm, cho có sức làm lành lánh 


_() Act. V, 33, — (2) ¡d. V.— (8) Act. V. 
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dữ là (dùng ơn Chúa, đọc kinh cầu nguuên, làm 
Diệc lành phước đức, nhứt là năng chịu các phép 
Bỉ lích.) lại có đều khuyên là, (phước thật tám mối, 
những đức tu hành). (Coi trong sách Mục lục và 
Sách phần.) _ 

559. H. — Các Tông đồ mắc chăm lo việc linh 
hồn, thì có chọn ai lo việc đời chắng ? 

T. — Đầ nói rằng: Kê vào đạo đem tiền đậu vô 
cúng thí, kẻ có đất cát cững bán đưng cho các Tông 
đồ, đề phân phát cho những kể nghèo đủ chỉ 
dụng. (1) Song le các Tông đồ mắc chỉ lo việc linh 
hồn, không thì giờ đủ mà lo cho kham việc đời, thì 
đã nhóm các môn đệ lại, bày việc cử bảy người lên 
làm thầy Phó tế, đề mà lo việc ấy cùng giúp các 
Tông đồ trao Mình 'hánh Chúa, giảng đạo, và rửa 
tội nữa. (2) 

560. H. — Trong các thầy Phó tế nầy, có ông 
nào nồi danh tiếng hơn chăng ? 

r. — Tong các thầy Phỏ tế nầy có ông Têphanô 
và ông Philipphê được nồi danh tiếng nhiều hơn. 
— Ông Têphanô cần mẫn việc giảng đạo ; bị cáo 
gian, phải bổ vào tù, cùng phải giải vô tòa Sanhéẻ- 
drin. Đến khi tòa tra hỏi, người nhờ ơn Chúa chỉ 
dẫn, thì cất tiếng lên và giảng giữa tòa, trách cứ 
thuộc viên cứng lòng không giữ lề luật Đức Chúa 
Trời truyền cho ông Môisen, chẳng tín lời tiên tri 
phản về Đấng Cứu thế và lại đã đóng đỉnh Người 
nữa. Hội đồng nghe trách làm vậy, thì tức mình, 
dạy kéo lôi Têphanô ra ngoài thành mà ném đá cho 
chết. Đang khi ông Têphanô phải chịu ném đá làm 
vậy, người quì gối và cầu nguyện cùng Chúa cho kẻ 


(1) Act. IV 32-37. ~ (3) id. Y1 1-8 et note. 


+ 


_ làm khốn mình mà rằng : «Lạy Chúa, xin Chúa 
8- chớ làm khốn cho nó. » Khi ấy có một người bạn 
-J... họe và bà con với Têphanô lãnh giữ giùm áo cho lý 
+ |... hình, tên người ấy là Saolê, (1) thuộc về phe Pha- 
._risên. Tên nầy ghét kể theo đạo Đức Chúa Giêsu 
_ lắm Sau được làm cai đem quân đi bắt kẻ có đạo, 
mà giải về tòa. Bồn đạo thành Giêrusalem thấy 
-J nồi cơn bắt đạo, thì kinh hãi, chạy trốn khắp xứ, 
_J.. còn có mấy Tông đồ cùng một ít người dám ở lại 
Ý | đó mà thôi. (2) 
___ ã61.H, — Cơn bắt bớ đạo thánh Chúa như vậy, 
-_ thì tin lành có thấu qua nhiều chỗ khác chăng 9 
—_T. — Nhờ cơn bắt đạo nầy, thì tin lành mau thấu 
qua nhiều nơi khác, vì kẻ có đạo tới đâu, thì lấy 
- lời nói và gương lành mà giảng đạo tới đó. (¡d) 


_- ‹ Ở xứ Samaria có một thầy phù thủy tên là Simon. 
— Bấy lâu nó nhờ ma quỉ giúp đỡ thì làm được nhiều 
__ sự lạ lùug, đến đỗi thiên hạ cầm bằng một thần tiên 
-_ gì đó. (3) Song khi thầy Phó tế Philípphê trốn qua ở 
ˆ.. Samaria, mà thiên hạ thấy người cứu được nhiều 
__ người khỏi qui ám, chữa được nhiều kẻ mang bịnh tật 
__ nguyền, lại nghe những lễ người dạy, thì phần lớn 
-_ hơn bồ lòng tin cậy Simon mà đem lòng tin cậy Đức 
- Chúa Giêsu. Chính mình Simon cũng phải động 
__ lòng và xin chịu phép Rửa tội nữa. — Dân ở Sama- 
-_ Fỉa là người Isarae lai lộn với người Ninivê khi 
trước đi xuống làm ruộng làm rầy ở đó. Dân ấy 
L... thường kêu là dân Samaritanô, nửa thờ Chúa nửa 
.._ thờ bụt, có lòng ghét Giudêu lắm. 
_J..... 562. H.— Các thánh Tông đồ có giảng đạo cho 
“6 `3 dân nào khác hay là giảng cho một mình dân Giu- 
c1 đêu mà thôi ? 
: —q@} Act. VI et note. — (3) id VIII. — (3) Act. VHI, — 9, 


— 382 — 

—, — Ban đầu các Tông đồ đi giảng đạo cho dân. 
Giudêu mà thôi ; song khi nghe tin trong đân Sama- 
ria cũng có kẻ chịu phép Rửa tội rồi, thì các ông ấy : 
xin ông thánh Phêrô và ông thánh Gioan đi qua 
thắm nó. 

563. /!.— Đức Chúa Giêsu có dạy các thánh Tông 
đồ hết các lễ nhạc phải làm chăng ? 

T. — Đức Chúa Giêsu không có dạy các thánh 
Tông đồ hết các lễ nhạc phải làm, có ý đề cho Đức 
Chúa Thảnh Thần chỉ dẫn soi sáng cho các đấng 
ấy lập ra lần lần tùy khi tùy việc. Cho nên khi ông 
thánh Phêrô đến thành Samaria, thì cứ lễ phép 
thầy cả thượng phầm quen dùng khi làm phép lành 
cho dân,mà giơ tay lên trên mấy người ấy và nguyện 
xin Đức Chúa Thánh Thần ngự vào lòng các kẻ ấy. 
Nguyện chưa dứt, thoát chúc thấy Đức Chúa Thánh 
Thần hiện xuống tỏ tường trên mọi người. (Act. VHI) 

56%. /!. — Ai làm đầu đẳng các phe rối và lạc 
đạo trưởe hết ? 

T. — Phù thủy Simon không cỏ lòng ngay thật, 
nên khi thấy ông thánh Tông đồ giơ tay lên ban ra, 
thì thấy có Đức Chúa Thánh Thần xuống, bèn xin 
ông thánh Phêrô bản phép ấy cho mình được 
làm như vậy. Ÿ nó cầu danh chác lợi, muốn dùng 
phép mà ra oai và kiếm tiền. Ông thánh Tông đồ rõ 
tình tự, nên khi Simon lấy tiền trao ra, thì pgười quởổ 
nặng lời và dạy phải xin lỗi Chúa. Song Simon chẳng 
chịu, lại tức lòng giận gnẻt, rồi bỏ đạo và bày một 
thử đạo riêng đề đi giảng chống báng các Tông đồ. 
Nó lấy ít đều trong đạo Chúa, ít đều trong đạo kể 
- ngoại và bày đặt một ít đều mới nữa mà lập ra đạo 
nó. (1) Ấy là kể lạc đạo trước hết, là đứa đầu đẳng 
các phe rối sau nầy. 


Œ) Rìv, 1. 31, et 981 


CÓ... .. "Gà 
-_ Như thề về Đức Chủa Trời, các thánh Tông đồ 


: —_N& rằng: Đức Chúa Trời dã dựng nên trời đất 
_ muôn vật. Simon dạy lạc rằng: Trời dất vô thỉ vô 
- ehung như Đức Chủa Trời vậy. ( Biv. L. 31. et 281. ) 

-_ Các thánh Tông đồ dạy: Đức Chúa Giêsu là Con 
Đức Chúa Trời có một tính một phép như Đức 
- Chủa Trời. Simon dạy lạc rằng: Đức Chủa Giêsu 
- |. không phải là Con Đức Chúa Trời, chỉ là một Đấng 


Đức Chúa Trời đã dựng nên, đề dùng lấy đó mà 


- dựng nên các vật khác nhỏ hơn. Các thánh Tông đồ 
dạy: Vưng lời Chủa thì được thưởng, phạm lịnh 
- Chủa thì phải phạt. Simon cãi rằng: làm lành làm 
-_ dữ thì cũng vậy trước mặt Đức Chúa Trời. (1) Mà 


có nhiều kẻ mê đắm, sa đà mê theo xác thịt, thì bỏ 


-_ đạo thánh, vì đạo thánh dạy phải hẩm mình đền 
-_ tội, nên nghe theo lời Simon cho dễ phóng cương. 


565. H. — Đang hồi Simon làm cho các Tông đồ 


ì phải cực lòng làm vậy, thì Đức Chúa Trời có cho 


xảy ra chuyện gì mà an ủi phô đấng ấy chăng? 
T. — Đang hồi Simon làm cực lòng Tông đồ làm 


— vậy, thì Đức Chúa Trời cho xảy ra chuyện khác để 
an ủi phô thánh ấy. Số là ngày kia có một quan 
- triều đình nước Ethiopia đã lên ăn lễ tại Giêrusa- 


lem, đi xe về ngả Gaza; dọc đàng quan ấy đọc sách 
tiên tri Isaia. Đức Chúa Trời khiến thầy Phó tế Phi- 


-J_ líipphê đi ngang qua đó, gặp quan triều đi qua và 
-J.._ mời thầy Phó tế lên ngồi xe với mình và hỏi nghĩa 


lời tiên tri Isaia đang đọc, ông Philipphê cắt nghĩa 
rồi lại giảng một hồi về Đức Chúa Giêsu ; quan 
triều xin thầy Phó tế rửa tội cho, sẵn có nước 
ở đó. Hai ông ấy bèn xuống xe, đoạn thầy Phó tế 


| _ làm phép Rửa tội cho quan lớn. Xong rồi, quan 


(1) Dar. I. p. 20. Riv. 32. 


CÔNG So 


triều chẳng còn thấy thầy sảu Philípphê nữa. Đức 
Chúa Thánh Thần đẩ đem người qua thành AÄzot 
đặng giảng đạo lần lần cho tới Césarée. (1) 

566. H. — Đức Chúa Trời có nhậm lời ông thánh 
Têphanô đã cầu. nguyện đang lúc người chịu ném 
đá mà ban ơn cho ai trở lại chăng? . 

T. — Có. Đức Chúa Trời nhậm lời ông thánh ấy 
đã cầu nguyện đang khi người chịu ném đá, mà ban 
ơn phù hộ cho Saolê trở lại. | 

Vậy Saolê đã bắt bớ nhiều kẻ ở thành Giêrusalem 
tồi, còn xin Thầy cả thượng phầm cho giấy phép 
đặng đi thành Damas bắt bồn đạo đó mà giải về 
Giêrusalem. Ai dè đang khi người còn đi dọc đàng 
với những quân hộ vệ, bỗng chúc yếng sáng bởi 
trời chiếu sáng bao phủ Saolê, làm cho hoảng kinh 


hồn phách ; cñng một trật ấy nghe có tiếng trên + 


phán rằng : Ớ Saolê, ớ Saolê sao mầu bắt bớ Tao ? » 
Saolê thưa rằng : « Lạy ông, ông là ai » ? — Tiếng 
ấy đáp lại rằng : « Tao là Giêsu, Đấng mầu đang đi 
tìm bắt đó. »— Saolê nghe bèn run sợ quá đỗi, rán 
thưa rằng : « Lạy Chúa, tôi biết làm đi gì bây 
giờ ?» — Chúa rằng : « Thôi, mầy hãy chỗi dậy 
mà vào thành Damas, ở đó có kể sẽ bảo cho phải 
làm đi gì. (. d. pag, 71, act. IX) Mấy người đi 
theo thấy ảnh sáng và nghe tiếng mà không thấy 
ai, thì bắt kinh khiếp và sợ nữa. Saolê lồm cồm 
chỗi dậy, song hai con mắt đã mù quáng, bạn hữu 
phải dắc vô thành. Ở đó người phạt mình đền tội, 
ba ngày không ăn uống vật chỉ hết Kế Chúa sai 
một môn đệ, tên là Ananias đến an ủi, cho sáng 
mắt lại, và rửa tội cho. 


(1) Aet. VIII 


li. 5sö7. H. — Ailàm thầy dạy Saolê cho biết những 
hy lẽ mầu nhiệm người giảng sau nầy ? 

-T.,- Nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sảng, 
lá thì Saolê liền biết những sự về đạo Chúa như các 
b Tông đồ, noi mội việc giảng đạo. (Aci. IX. 8-90) 


__ 568. H. — Saolê trở lại theo Chủa Kirixitô, 
l§ K.auời ta có xôn xao dư luận làm sao chăng ? 
ø j T. — Những kẻ biết người trước đi bắt đạo, mà 
_ sau thấy giảng đạo, thì đững dưng động lòng, có 
_ nhiều kẻ nghe lời mà trở lại. Song cũng có kẻ về 
ốồ Ÿˆ một phái với người khi trước toan bắt giết người 
©Jˆ đi cho khuất mắt cho mất tan tích. Cách chừng ba 
- Ï năm sau, có một lần đang khi Saolê giảng dạy ở 
- thành Damas, thì những kẻ ấy giữ các cữa thành 
- đặng bắt người, mà người hay đặng, thì trèo lên 
vách lủy ban đêm và ngồi trong cái thúng, anh em 
-_ cột dây mà thòng xuống ngoài vách lủy, nên trốn 
- khỏi ; đoạn người đi xuống Giêrusalem (1) đặng 
'viếng thăm ông thánh Phêrô, cùng dưng mình chịu 
-_ lụy người. Ấy vậy khi trước có 12 Tông đồ (2) mà 
thôi, nay có thêm Saolê thì là mười ba, 
-—_ Ãã69. H— Đức Chúa Giêsu lên trời rồi, thì Đức 
- Bà còn sống ở đời thề nào ? 
` _T. — Đức Chúa Giêsu khởi hoàn lên trời đoạn, 
.rất thánh Nữ đồng trính Maria còn ở lại cùng ông 
ọ thánh Gioan ước chừng 22 năm rồi mới sinh thì, là 
_ từ Chúa giáng sanh ước chừng 55 năm. V lại bỡi 
l vì linh hồn Đức Mẹ đã chẳng hề mắc tội tồ tông, 
-_ lại trọn đời vẹn sạch hết mọi sự nhơ bợn, cho nên 
__ xác Người cũng khỏi phải hư nát trong mồ nữa. Vậy 
-_ thì Đức Bà sinh thì đoạn, xác lại hiệp với linh hồn 
: mà thẳng lên trời giữa củ Thiên Thần đờn ca xướng 
“hát. 
_ “dyAt.K~G@ Ni. L2, 
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570. H. — Ông thánh Phêrô làm những sự gì - 


sau khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống ? 

T. — Đức Chúa Giêsu đã đặt ông thánh Phêrô làm 
đầu các Tông đồ và làm Giáo tông cai trị cả và Hội 
thánh. Bối đỏ cho nên ông thánh ấy đã bắt đầu 


giảng đạo và rửa tội cho dân Giudêu bữa lễ Đức _ 
Chúa Thánh Thần hiện xuống; đã khỉ sự ban phép . 
Thêm sức cho dân ở Samaria, là dân lsarae lai với. 


Ninivê, nửa thờ Chủa nửa thờ bụt đó ; và sau nầy 
cũng bắt đầu rửa tội và thêm sức những dân tộc 
khác clẳng phải là người Giudêu ; là ngoại giảo, thờ 
ma lạy qui mà thôi — Bụt thần những kẻ ngoại giáo 
thờ thì nhiều lắm, mà là bụt của chủng nó bày ra 
mà trồ tạc hình theo ý, hoặc đúc chạm bằng vàng, 
bạc hay là bằng đất đề mà cúng tế thờ lạy. Còn ngày 
lễ quân ấy thường là những ngày đề ăn uống. chơi 
bời cho ngỏa nguê ; cho nên quen gọi nỗ ấy là kể 
ngoại, nghĩa là kế đi lạc ra ngoài đàng chánh. (Í) 

Vậy khi giảm cơn bắt đạo chút, thì ông thánh 
Phêrô đi thăm bồn đạo nơi nọ xứ kia. Mà dọc đàng 
người làm nhiều phép lạ mà chứng minh đạo thánh 
mình giảng dạy là bỡi trời giảng xuống. Bữa nọ người 
đi ngang qua thành Lyvdde, gặp một đờn ông tên là 
Enêa, tê bại què quặt đã tám năm trời, thì người nói 
Ít VHiếng mà chữa kẻ ấy mạnh giỏi như thường. (2) 
Tới thành Jloppê, người gặp một đờn bà tên là 
Tabitha, mới chết thì cho sống lại ngay. 

Khi ấy có quan Đề đốc tên Cornêliô ở thành 
Cêsarée là người Rôma ngoại đạo mà hay làm việc 
lành bố thí, hầm mình cùng hay cầu khẩn, khấn vải 
với đấng Tạo hóa. Vậy ngày kia là nhằm ngày quan 
ấy ăn chay, lúc đang đọc kinh, thì quan đặng Đức 

(1) V. đáp. 18. — (2) Act. IX. 83. 


— 8Ÿ — 


Chúa Trời sai Thiên thần xuống bảo người rằng : 

« Ở Cornêliô, Chủa nhớ việc bố thí ngươi, thì nhậm 
lời ngươi cầu. Ngươi hãy sai kể đi Joppê rước ông 
Phêrô ở tại nhà ông Simon là thợ thuộc đa đóng giày, 
Người sẽ dạy nhà ngươi phải làm đi gì cho đặng rồi.» 
— (1) Cornêliô liền cho ba người đi rước ông thánh 
Phêrô Mà khi thánh nầy đến nhà, đang còn dạy quan 
ấy, thoát chúc thấy Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống 
tổ tường trên Cornêliô cùng cả và nhà người. Phêrô 
-biều thánh ý Chúa, liền rửa tội ông Cornêliô và cả 
-gia thất ấy. Từ đó về sau thánh Phêrô cùng các Tông 
đồ đền lo cho các đân ngoại được trở lại cùng Chúa. 

571.1. — Kẻ có đạo gọi là Christiani nghĩa là 
bỡi đạo Chúa Kirixitô từ khi nào ? 

T. — Lúc đó kẻ ngoại ở thành Antiochia đặt tên 
- cho kể giữ đạo Đức Chúa Giêsu Kirixitô là Christiani, 


CÍ đến sau đâu đâu người ta cũng bắt chước. (Act. XI) 


571. (bis) H. — Nhà nước Giudêu có đề cho các 


f [- thánh tông đồ thong thả giảng truyền đạo thánh 
'J. Chủa chăng ? 


T. — Nhưng mà ma quỉ muốn ngắn trở việc rỗi 
linh hồn người ta, thì xúi Hêrode Agrippa là quan 
toàn quyền cai trị nước Giudêu thế cho Rôma, và 
-_ giục giết ông thánh Giacôbê đang làm Giám mục 
- thành Giêrusalem. — Lại khi lý hình ném đá Gia- 
- côbê chết mà Hêrode thấy dân Giudêu tổ lòng mừng 
thì lại tính bắt giết ông thánh Phêrô nữa, có ý lấy 
_ lòng dân Giudêu, vì bấy lâu nó ghét Rôma và kẻ cai 
_trị thế cho nước Rôma lắm. 

572. H. — Ông thánh Phêrô bị án tử bình mà có 
_ đặng Chúa cứu thề nào chăng,? 


(1) Act, X. 


— Šä§§ — 


T. — Vậy ông thánh Phêrô phải bắt trong tuần lễ - 
Con chiên, là những ngày không nên đồ máu ra. - 


Hêrode dạy giam vào tù, chờ ra lễ thì sẽ đem xử ; 
Phêrô đã phải cầm tù cùng mang hai đây lòi tói sắt, 


có mười sáu tên lính canh gát ở ngoài cữa. Bồnđạo. ' 


cứ kêu van cầu khần đêm ngày cùng Đức Chúa Trời, 


mà vua Hêrode không thả, lại có định ngày xử rồi, - 
song nửa đêm trước ngày Phêrô chịu xử, thì Đức. 
Chúa Trời cho thiên thần xuống trong tù, kêu người '+ 
thức dậy,.tháo xiềng, mở cữa khám ra, và dắc J1. 
Phêrô đi ngang qua giữa quân canh, tới cữa sản . 


đền Hêrode, thiên thần cũng mở bét ra hết ; mà 
trong các quân lính đứng canh đó, thì không ai 
hay biết chỉ hết. — Phêrô ra khỏi thành, thì thiên 
thần biến đi mất. 

5373. HH, — Thánh nào đi truyền giảo cho dân 
ngoại đạo ? 

7. — Chẳng khỏi bao lâu khi Saolê và Banabê 
đang hiệp với anh em tại Antiochia mà làm việc tế 
lễ, thì Đức Chúa Trời dạy phải sai hai ông nầy đi 
giảng riêng cho các đân ngoại. — Saolê và Banabê 
chịu chức Giảm mục rồi trầy đi liền. 

37⁄4. H. — Vì làm sao Tông đồ Saolê lại cãi tên 
kêu là Phaolồ 3 

T. — Hai Tông đồ khi đi qua cù lao Cyprô đến 
Paphos có quan phó sự Rôma tên là Phaolồ Ser- 
gius, là người tử tế, cho rước hai ông vô nhà mình 
mà nghe coi giảng làm sao. Quan ấy nghe dạy ít 
lần, thì đem lòng tin muốn vô đạo ; song có một 


thằng phù thủy tên là Elymas ở nhà ông, ra sức: 


cần trở, Saolê thấy vậy bèn quở cùng lấy phép Chúa 
mà chúc dữ cho nó rằng : « Mầy làm việc quỉ. Nầy 
bây giờ tay Chúa đè trên đầu, mầy phải đui hai con 


: ễ—Ắ— 388— 


C Ấ mắt. » Nói vừa rồi mắt nó liền kéo mây. (1) Phaolồ 
R; Sergius thấy phép lạ nầy thì xin chịu phép rửa tội. 


Ông nầy trở lại đạo thì làm cho thánh Phaolồ vui 
lòng mừng rỡ, đến đôi người cãi tên mình là Saolê 
ra Phaolồ đề dấu tích sự ấy. Vậy từ ấy về sau người 
la gọi người là Phaolồ mà thôi, không còn kêu là 
Saolê nữa. 
-_ð57ã. H. — Phaolồ và Banabê giảng đạo có làm 
-gì mà chứng lời mình là thật và phân giải luật Giu- 
đêu làm sao ? 
_—T. — Phaolồ và Banabẻ đi giẳng đạo nhiều chỗ. 
Mà thường đi đâu, thì hay làm phép lạ đó mà làm 
chứng lời mình giảng dạy. Ở thành [L.ystre có một 
Í người đờn ông đau hai chơn từ bình sinh, chẳng khi 
- nào đi đứng đặng. Người ấy nghe thấy Phaolồ dạy, 
“thì đem lòng tin. Phaolồ có ơn trên soi cho biết 
- liền nói với nó rằng : «Hãy dậy đi, và đứng cho 
vững». Nó liền đứng dậy hai chơn mạnh mẽ. Thiên 
- hạ thấy thì dửng dưng sửng sờ, có kẻ cầm hai ông 
- là như vì thần tiên giáng thế, và đem tràng hoa mà 
-_ dưng cùng dắc bò đến mà tế lễ cho hai ông nữa. 
Hai ông ấy cẩn hết sức thì nó mới chịu thôi. 
4|. Nhưng mà sau hai ông ấy phải bị cáo gian và phải 
Â ném đá. Phaolồ ngã xuống bất tỉnh, họ tưởng đã 
'Ÿ chết rồi thì bỏ nằm ngoài đàng, song cách một lát 
người tỉnh lại đứng dậy mạnh giỏi như thường, và 
-_ eứ đi giảng với Banabê như trước. (2) Sau hết hai 
_ Ông trở về Antiochia, mởi về tới thì có kể thưa, 
¿[ — nói có môn đệ dạy rằng: Mọi người đều phải chịu 
¿| phép cắt bì và giữ những lề luật ông Môisen đã 
{- truyền, thì mới đặng rỗi, Hai ông cãi lại nỏi không 
cần. Song bỡi có nhiều kể nói cần, thì ông Phaolồ 
ĩ ) Act, XÍH. — (2) AÁct. XIV. 


_ S1, = 


và ông Banabê xin bồn đạo ở Antiochia cho một ít 1ˆ. 
người đi với mình xuống Giêrusalem đặng hỏi ' 


Phêrô và các kẻ đầu mục, coi phô ông ấy phân định: 
lề nào. 


576. H. —- Thánh Phêrô phán đoán về luật phép § 


đạo cũ Giudêu thê nào ? 


T. -- Thánh Phêrô, Giacôbê cùng các kẻ đầu mục 
ở Giêrusalem phân định thê nầy : Không cần phải - 
chịu phép cắt bì, cùng giữ các lề luậi ông Môisen đã '- 


truyền cho đặng rỗi linh hồn. Đoạn các ông ấy 
chọn Barsola và Silas mà sai đi lên Antiôchia với 
Phaolồ và Banabê đem tin cho bồn đạo đặng rõ, 

5717. HI. — Phaolồ và Banabê có đi giảng đạo nơi 
nào nữa chăng ? 


, 


T. — PhaÌlồ và Banabê ở Antiôchia ít lâu rồi phải _ vã 


la nhau, đặng đi giảng đạo một người một ngả. 
Banabê bắt Mắtcô đi với mình ; còn Phaolồ chọn 
Silas làm bạn tùng hành di giảng đạo. 


Phaolồ muốn đi giảng đạo xứ Asia, song Đức, 


Chúa Thánh Thần không cho, mà khiến dạy người 
phải đi qua nước Grêcô. Ở tại thành Philipphê 
thánh Phaolồ rửa tội một ít người cùng trừ quÏ cho 
một đứa tôi tớ gái. Song chủ con ấy không bằng 
lòng, thì bắt Phaolồ và Silas giải lên quan cai thành, 

Hai tông đồ phải đòn lại bị bỏ tù và đóng trăng. 
Nửa đêm khi hai ông đang đọc kinh, thoát chúc các 
cửa tù mở bét ra, những xiềng kẻ bị cầm ở trong tù 


đều sút ra hết. Nhưng mà mấy người tù thấy phép lạ | 


nầy không ai trốn. Đội cai tù cùng những kẻ ở đỏ 
thấy vậy thì đều xin chịu phép Rửa tội. Ông thánh 
Phaolồ đi dạy cùng cả nước Grêcô và nước Macê- 
đônia. Ở thành Athênê người giảng trong Arêôpagê 


- 
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à tòa thầm án nhứt, và đặng ông Diônisiô trổ lại, 
tồi lại đi giảng đạo chịu tử vì đạo tại thành Paris. 
_ Tại thành Troade đang khi Phaolồ giảng, thì có 
một đứa ngồi trên cữa sồ lầu cao nghe, rủi té chết; 
hì người làm cho nó sống lại. ( Act XX.) 
578. H. —- Thánh Phaolồ còn bị bắt và bị giải 
tòa nào ? 
T. — Ở Giêrusalem thánh Phaolồ lại bị bắt giải 
cho Lysias là quan cai binh tại thành ấy. Quan nầy 
toan dạy đánh đòn, kế nghe nói là người Giuđêu về 
'bộ dân Rôma, thì không dám đánh, một giải người 
về Cesaréẻe cho thống soái ; ông nầy tra xét thấy vô 
lội mà không chịu tha, vì muốn ăn tiền. Phaolồ 
phải kêu nài đến tòa chánh Rôma, (1) thì phải giải 
đi, dọc đàng Phaolồ bị đắm tàu gần cù lao Malte, lên 
bờ được, thì lại bị rắn độc cắn mà không phải nao, 
lại chữa một người giàu có kia dứt bịnh hạ lợi cùng 
-_ cứu nhiều tật bịnh khác. ( Act. XXVH. ) 
—_ Đến Rôma tòa không tra xử liền, thì quan cho 
- người thong thả, ngoại hầu tra, song cấp một tên 
linh theo giữ; lại kéo người trốn được, thì xiềng 
tên lính ấy làm một với người, hầu có đi đâu, thì 
“lên lính ấy cũng đi với, Phaolồ phải cực như vậy 
luôn hai năm, nhưng mà cũng cứ giảng đạo và làm 
-_ eho nhiều kẻ trở lại. Người mướn một cái nhà nhỏ 
mà ở và nhóm người ta tựu đó đặng nghe dạy cùng 
- làm việc thờ phượng Chúa. ( Act. XXYVIH, ) 
__ 579. H. — Cáo thánh Tông đồ bị bắt bở vì dạo 
- Chủa mãi mà cỏ nao lòng phế việc chăng ? 
_ ——T.— Không. Các Tông đồ đi giảng đạo làm cho 
ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu đã phán với phô 


_ : ~-‹“ 


: q) Act. XXV. 
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đã thắng thế gian, mà Tao chẳng bỏ bay đâu.» 
Dầu mà các đấng ấy phải bắt bớ đòn bọng, ngục 
hình, thì chẳng hề nao núng, vì nhở lời Đức Chúa 


Giêsu đã phán: rằng: Hỗ ai yêu sự sống mình, thì sẽ 1+“ 


mất nó, mà ai ghét sự sống mình ở đời nầu, thì sẽ 


đăng sống miên trường đời sau mà chớ. Nên 


ông trước rằng: « Kìa Tao sai bay đi như con chiên. 
ra giữa đoàn muông sói vậy ; người ta sẽ bắt bớ bay, - 
như bắt bớ Tao, sẽ hành hà bay vì danh Tao, kể. 
giết bay thì nó tưởng dâu đã đẹp lòng Đức Chúa 1-. 
Trời rồi. Song chúng bay hãy tin cậy, vì chưng Tao - 


hằng cứ một lòng sốt sắng mà giảng đạo luôn. — ^- 


Đức Chúa Giêsu thăng thiên, rồi cách hơn 20 năm 2z“ 
Đức Bà qua đời. Có lời truyền nói các Tông đồ ' 
được Đức Chúa Trời làm phép lạ cho về chôn cất -: 


và chứng kiến xác Người đặng triệu về thiên đàng. 
580. H. — Các thánh Tông đồ giảng truyền đạo 
thánh Chúa thê nào 
T. — Các thánh ấy hằng bắt chước Đức Chúa 
(iêsu đã làm trong xử Palestina xưa, cùng cứ giữ 
lời Chúa dặn dò trước, nên trầy qua các nước thiên 
hạ mà giảng đạo ; khi đến chốn nầy khi vào nơi kia, 


mặc đòi ở đâu, miễn là có người giáo hữu, có Chúa 
hằng giúp đỡ và ơn Đức Chúa Thánh Thần xui giục. _ 


Mà thường khi toan lìa thành nào, thì mấy đẳng ấy 
lo lập cho có địa phận tại đó đã, nghĩa là đặt một 
Giám mục cùng những hàng linh mục đề lại cho 


đặng coi sóc dạy đỗ con chiên Chúa mới tìm đặng | 


ở đỏ. (Áct. ÄIV.) 

Lại sau hễ có sự gì trong giáo nhơn bất thuận cãi 
nhau, thì các thánh ấy hay gởi thơ phân giải đàng 
ngay lẽ chính cho mính, cùng nhắc đi nhắc lại 


phải giữ đức yêu người cho kỉ. Bỡi đó sự dạy dỗ - | 


« D0 

bồn đạo đời thượng cồ, thì cỏ bốn ông thánh sử, là 
ông thánh Mátthêô, ông thánh Mátcô, ông thánh 
Luca và ông thánh Gioan. Ấy là bốn vì chép truyền 
bốn cuốn sách Êvang. Ông thánh Lueca lại chép 


Hồ hẻm những việc các thánh Tông đồ, kề từ ban sơ 
mới lập Hội thánh sấp đi, các Tông đồ khác có viết 

œ(ˆ nhiều thơ riêng an ủi bồn đạo xứ nọ xứ kia. 

3|... 581. ,. — Các thánh Tông đồ liều mình giảng 

¿| đạo Chúa, mà có được thạnh hành chăng 

Ý[... T.— Từ Chúa ra đời đặug chừng 64 năm, thì . 

1ˆ tại thành Rôma, số kể thờ phượng Chúa ra đông 

=Jˆ đảo. Trong sách ông Pline và ông Taeite là sách kẻ 

_ ngoại viết hồi đó, thì nói rằng : Không có nơi nào 

mà không cỏ nghe giảng đạo Chúa Kirixitô ; cho 
đầu trong đền hoàng đế cũng có người lén giữ đạo 

Chúa nữa. (1) 

_ 583. H. — Nước Rôma khỉ sự bắt đạo dữ tợn 
từ đời nào ? 

_—_T, — Khi thành Rôma bị hỏa tai đốt rụi phân 
nửa, thì hoàng đế Nêron là một hoàng đế rất bạo 
"ngược, thừa dịp ấy mà vu vạ cho con nhà có đạo 

“đốt thành, nên bắt đạo dữ tợn. Giáo hữu phải chịu 
-_ eác thứ hình khô độc ác và chết vô số. (V. đ. 7ã.) 

—_ Cách đâu ba năm có phù thủy Simon đến Rôma 
_ làm phù pháp kiếm ăn, được hoàng đế Nêron cho 
_ rước về đền làm phép thuật cho quan quyền cung 
-_ điện coi chơi. 

—— Có một lần Simon cậy quỉ giúp, thì hẹn ngày với 
_ hoàng đế và thiên hạ đến coi nó bay về trời mà 
_ ngự tòa đã sắm sẵn cho nỏ, như thề Chúa Giêsu 
- thăng thiên trước vậy. Ông thánh Phêrô và Phaolồ 


Ñ (1) Darras. l. p. 34 — Rịv. 41, +6 
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mắng nghe tin ấy, liền dạy bồn đạo trong thành 


hiệp nhau với mình ăn chay cầu nguyện xin Chúa - 


ngăn phép quỉ, kẻo hoặc thiên hạ thấy Simon làm 


được việc dối thể mà phải lầm theo mất lính hòn Ẫ 


đời đời. 
Vậy đến ngày hẹn, thánh Phêrô và Phaolồ cũng 


tới đó coi. Thấy Simon bay lên, thiên hạ vỗ tay 


reo mừng và hoàng đế xưng thật là vì'thần trời, 
thì hai thánh Tông đồ quì gối lấy danh Chúa mà 
cấm qui không cho nó đỡ Simon nữa ; tức thì phù 
thủy té nhào xuống giảy dụa phun máu trúng tòa 
hoàng đế. Nêron nghe nói là tại bồn đạo, nên Sỉ- 


mon thăng thiên chẳng đặng, thì càng thêm dữ tợn .. 


hơn nữa, bèn ra chỉ cấm đạo trong các nước mình 
thống trị. Vậy trong bồn đạo có kẻ phải bị thú dữ 
cắn xé. người thì phải trói vào mấy cột cờ cặm 
hai bên đàng, có thoa trét dầu chai, đặng ban đêm 
đốt sáng hựt lên cho vua đi dạo qua lại trong thành 
coi chơi, vân vân. (1) 

583. H. — Thánh Phêrô và Phaolồ chịu xử tử 
về đạo thê nào 9 

T.— Ông thánh Phêrô và Phaolồ bị xiềng hạ 
ngục, và qua ngày 29 tháng sáu tây dân đi tử hình, 


Ông thánh Phaolồ bỡi là người bồn xã Rôma, nên : 
ÿhải xử trắm huyết, mà khi đầu rơi xuống đất nhảy “ 


đi ba chỗ, cách nhau ít bước ; mỗi chỗ đều có mạch 
nước phún vòi lên, đến nay cũng còn chảy luôn 
như vậy. Còn các mạch nơi cồ người thì chảy sữa 
ra chớ không chảy máu. Chúa cho vậy là chỉ ý 
người thương yêu giảo hữu như mẹ thương con, 
mà cho con bú. (Hạnh thanh ngàu 30 Jun). Khi ấy 


d1) Riv. 83. 


w /.. người đặng 68 tuồi. Còn ông thánh Phêrô là người 
ˆ dân tộc Giudêu thì phải đóng định trên cây thập giá. 
Fị Ấy đã ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu rằng : « Thái 
khi mầu còn trán kiện, tuôi xuân thì mầu nịt lưng cho 
Í.. mầu.» Mà bỡi vì thánh Phêrô có lòng kính nhường 
“ Chiủa chuộc tội thì chẳng dám sánh vai với quan 
Thầy mình, nên xin đóng ngược đầu xuống chơn 
.._ trở lên. Người làm đầu cai trị Hội thánh đặng 33 năm 

_ với ít tháng, ngồi tòa tại Giêrusalem và An!iochia 
-_ tám năm, ngồi tòa tại Rôma đặng 25 năm. 


E 
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ð84. H, — Các thánh Tông đồ khác có chịu tử 


-_ vì đạo hết thấy chăng 9 và ở đâu ? 


T, — Các Tông đồ khác đã chết trước người và 


-_ chết tử đạo hết thấy, —ừ ra một mình ông thánh 


Gioan sống sót lại sau hết, Ông thánh Tôma chịu 
xử tử trong nước Chà-và, ( gọi là nước Ấn-độ ) tại 


-_ thành Mêliapour. Bên Chàvà có lời truyền rằng : 
_ Ông thánh Tôma đã giảng đạo cho tới nước Tàu 
.._ nữa. (Riv. l. 41.) 


585. H. — Có phải chính ông thánh Phêrô và 


l những đấng nối quyền người làm đầu Hội thánh 
_ chăng ? 


T, — Khi ông Phêrô còn sống đã nhứt định lập 


_._ tòa mình tại Rôma và đã chọn Đức Giám mục Linô 
._ sau lên nối quờn. (1) — Vậy khi thánh Tông đồ cả 


chịu tử đạo rồi, cho dầu ông thánh Gioan còn sống, 


_ thì ông Linô cũng cầm quyền làm Đức Giáo Tông 
|. cai trị Hội thánh. Còn các Giám mục, linh mục được 
.._ các thánh Tông đồ kia phong chức đâu đó, cùng các 
____ Giảm mục linh mục bỡi tay ông thánh Phêrô phong, 


: (2) thấy đều đầu phục Đức Giám mục Linô và những 


(1) Darras. I. p. 87. — (2) Riv. I 36. 100. 
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kể sau sẽ nối quờn cai trị địa phận Hôma, nơi tòa 
ông thánh Phêrô. 

58G. H. — Nước Giudêu phạm tội giết Con Đức 
Chủa Trời ra đời, thì phẩi phạt thê nào ? | 

T. — Có lời vua Đavit phán tiên trì rằng : « Đấng 
Cứu Thế chịu chết rồi, hàng chúnh tế Lêoi sẽ hệt tế 
lầ... sẽ có tướng ngoại đem dân ngoại phá đền thánh 
cùng hủu hoại Giêrusalem. » (1) Có lời Đức Chúa 
Giêsu phán tiên tri khi cỡi lừa lên Giêrusalem cách 


khởi hoàn (ngày lễ lá) rằng : « Sẽ đến kỳ quản giặc _ 


đào hào oâu bọc ung quanh mầu, hầm riết chặt, 
cùng triêt hạ mầu 0à đạp giết con cái mầu nằm phơi 
thâu chồng đống trong thành, lại chẳng đề cho đá 
chồng trên đá nữa, dì mầu không biết dùng ngàu 
giờ Chúa đến piếng mầu.» (2) : 
Vậy từ khi Chúa chịu nạn cho đến nắm 65 thì 
xảy ra những điềm quái đị trong thành Giêrusalem,.... 
làm cho thiên hạ nghỉ ngờ sợ trước, Chúa gần báo 
oán sửa phạt. Có quả: Trong tuần lễ Phục sinh, 
nửa đêm kia; có yếng sáng nhưữ ban ngày, bỗng 
nhiên chói lòa bao phủ đền thánh và bàn thờ ; lại 
cái cửa đền thánh phía đông, đày nặng 20 người 
tráng lực xô không suốt nôi, lại có then khóa gài 
chắc lắm, bỗng chúc mở héi.£a; Côn viền ngày lễ 
Ngũ tuần, là ngày giáp năm Đức Chúa Thánh Thần... 
hiện xuống, thiên hạ nghe trong cung thánh tiếng - 
Thiên thần hộ thủ đền thờ, la lớn tỏ tường rằng: - 
( Ta häu tui ra khỏi đâu, ta hầu lui ra khỏi đâu. » 
Lại năm khác có một người nhà quê tên là Giêsu 
đến ăn lễ Nhà trại, khi không vụt chạy rảo khắp 
thành phố mà la : « Khốn cho thành, khốn cho đền 
thánh, tiếng bên đông tiếng bên tây, tiếng bốn 
_ (1) Đarras. IX 96-7. — (9) F. 199, 
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hướng ; khốn cho đền thánh, khốn cho thành !.. 
Dầu quan quân cấm ngăn, đánh đập mặc lòng, Số 
_eng cứ la luôn như vậy, đêm ngày, bẩy năm không 
: nói một tiếng gì khác, mà không khan tiếng. Khi 
quân Giudêu nồi loạn làm ngụy, hoàng thái tử 
__ 0u là ông Titô đã kéo binh vây thành Giêrusa- 
_lem, bên quân Giudêu không chịu hàng dầu, thì 
_ thái tử dùng kế tuyệt lương mà bẩm thành. Nên 
3 _ những người bị vây túng lắm, phải ăn đến dép da 
_ quai thuần mình nữa ; có eon mẹ kia làm thịt con 
- mình rồi nướng lụi mà ăn. Lớp nào trốn ra thì bị 
- lính Rôma bắt đóng đỉnh trên cây thập ác. Có ngày 
đóng đỉnh hơn nắm trăm người. (l) Lớp còn ở 
- trong thì phải chết đói và chết dịch khí : Số kẻ chết 
_ hơn sáu vẹo. ( 600.000 ). 

——_ Quân GŒiudêu đóng cữa chịu trận tới sắu tháng 
_ trường. Sau hết binh Rôma nhập thành đặng, song 
- hai bên hỗn chiến loạn thương năm ngày trọn. Khi 
_ ấy ông Tilô có ý dung giữ thánh đàng. mà có tên 
- lính kia quăng vào một que củi ngọn lửa đốt cả nhà 
- thờ cùng các nhà xung quanh cháy tiêu hết Lại 
-_ thành lũy dinh đấi đều hư sạch ngã gần tan tành. 
__Ñố chết hơn một triệu. — Đoạn ông Titô dạy lính 
__eày nền đền thánh cho bình địa hết. (2) Ấy mới ứng 


;J.. nghiệm lời Đức Chúa Giêsu và các lời tiên trí. 


_587.H. — Dân nước Tàu khỉ sự thờ phật từ 


li 
“| khi nào? Do cớ làm sao ? 


_T, — Thuở ấy vua nước Tàu hiệu là Minh-đế 


HÀ _ sai sử qua bên Tây mà rước Đấng Cứu thế, trong 
4 F sách Biện phân chánh tà kề tích ấy là như vầy : 


Đêm kia vua nằm chiêm bao, thấy một người cao 


s, lớn bỡi phương tây mà đến, tay cầm cung với 
—_()Riv. 9495. — (3) Riv. 9ð, 
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hai cái tên Khi vua thức dậy bối rối, đòi thầy bói 
thầy pháp đến mà bàn điềm chiêm bao nầy. Quan 
A và quan Di tâu rằng: Phải lấy chữ Phật mà 
cắt nghĩa điềm chiêm bao ấy mới được. Vì chữ 
Phật có sáu nét, hai nét chỉ người, còn bốn nét 
chỉ cái cung và hai cải tên, — Hai quan lại tâu 
rằng : Người đức vua thấy khi chiêm bao, tay cầm 
cung với hai mũi tên gọi là Phật. Mà như người la 
nói xưa có lời truyền rằng: Bên phương Tây có 
Đấng thánh, mà phật bỡi phương Tây mà hiện đến, 
bỡi đỏ chúng tôi tưởng phải sai sử sang qua phương 
Tây, tìm đấng thánh ấy cho kỷ cang, khi đặng, 
rước về nước mình. 

Vua nghe đành lòng, dạy hai quan lớn: Tần-cảnh 
và Thái-am đi sứ qua phương Tây. Hai quan vâng 
lịnh xuống tàu trầy đi một tháng, tới Thiên-trước. 
Nước ấy là nước Chàyà ( Ẩn-độ ), cũng gọi là tiều 
Tây. Nước Giudêu là nước Đức Chúa Trời phù hộ, 
và Đức Chúa Giêsu sanh ra đời còn xa lắm, chưa 
tới đâu. — Phải chỉ hai quan ấy không tưởng chưa 
cùng hết phương Tây rồi và ráng đi vài tháng nữa, 
cỏ lễ may gặp được nước Giudêu và học đặng 
những chuyện Thiên Chúa và Đức Chủa Giêsu 
xuống cứu thế làm phép lạ, chết rồi sống lại, đoạn 
về trới đề cho Hội thánh thay mặt Người mà dạy 
đỗ cùng giúp loài người ta rỗi linh hồn, vân vân.... 
Song hai quan ghé nước Chà-và, hỏi thăm, rủi 
nghe họ nói có một người hay đi săn bắn tên 
là Phật, là con vua chư hầu tên là Tịnh-phan- 
Vương, mẹ là Mada Phạm, vợ là Da-thi, con là 
Hầu-la ( cũng gọi là Như-la ), đã bày ra đạo luân 
hồi cho it môn đệ ; trước có đến đó, sau đã chết tại 
núi Tuyết sơn cách khốn nạn — Hai quan sứ nước 


: Tàu nghe vậy, trở về tâu vua những đều mình đã 
- nghe bên Thiên trước. Song vua không tin, tưởng 
| hai quan ấy chẳng ân cần vưng lịnb vua, nên dạy 


+@ |. giết đi. Đoạn vua Minh-đế sai quan A và quan Di 
+„ |... đến bên Tây một lần nữa, đặng rước Đấng thánh ấy 
+. |. về. Hai ông nầy tới Tiều Tây tưởng là cùng Phương 

„ Tây rồi. Nên không lo đi xa hơn mà kiếm cho đặng. 


"N | Hai quan nầy cũng hỏi, mà nghe kề chuyện Phật y 
‹„ |. như hai quan trước. Song hai ông nầy mưu trí hơn, 


+ | lo vẽ hình phật bên Tiều Tây mà đem về. Về trào 
* hai quan đợi khi vua ở một mình, đem hình phật vào 
. | dưng mà tâu : Như hoàng đế trị nước nầy, thì phật 


- cũng trị nước Tiều Tây vậy. Hoàng đế bỏ nước mà 
đi xa không đặng, thì phật bỏ nước mình cñng chẳng 
đặng nữa. Song chúng tôi có đem hình ảnh phật 
về. Thờ hình người cũng đủ cho đặng thạnh lợi 
nước nhà. 

Vua nghe ưng ở, liền kính lạy hình phật ba IIgày 
luôn. Đến sau vua e kính thờ làm vậy chẳng làm ích 
gì cho nhà nước là bao nhiêu, thì dạy các quan kính 
lạy hình phật thay vì mình. 

Các quan tâu rằng : « Chúng lôi mắc lo việc nước, 
không rảnh mà lo việc lễ nhạc ấy ! Vậy xin vua tha 
__ mấy tù phạm còn giam trong ngục, bắt nó thờ thế 
-_- cho vua. Vua chịu và dạy làm như vậy. | 

Có người Tàu khôn ngoan tên là Manh-tử chê việc 
dị đoan ấy và nhạo rằng: « Ngã bang dị đoan tự 
Minh-đề thỉ, bất hai thiên hạ nam nhơn, chỉnh hại 
thiên hạ phụ nữ. » Nghĩa là sự dị đoạn nước ta mới 
_—— eở từ đời Minh-đế, (mà dị đoan ấy) chẳng hại đờn 
..._ ông (khôn ngoan) một (gạt gầm) hại đờn bà con gái 
____ nhẹ đạ dốt nát mà thôi. 
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Minh-đế băng rồi, mấy năm sau không ai lo tHờ 
phật nữa. — Song đến nhà Đàng vua Hiếu tông cho 
sử qua Tiêu Tây một lần nữa mà tìm cốt phật đem 
về ; sử lìm một cái xương mà thôi và chở trên lưng 
ngựa bạch đem về Đại-minh ( nước Tàu ). 

Bấy giờ hoàng đế đại xá quân tù còn giam ngục, 
bắt nó lạy cái xương khô ấy hằng ngày. Khi đầu mới 
đặng khỏi tù thì mừng cùng chịu khó vưng lịnh iI 
ngày, đến sau lại lấy làm bó buộc, thì trốn đi cho 
thong thả. Vua sai quân bắt về, dạy cạo trọc hết, mà 
làm dấu hễ nó trốn thì dễ nhìn. Vua lại lập nhiều 
chùa, truyền cho các tù phải giữ, hễ tới giờ nọ giờ 
kia, thì phải đánh chuông, đề cho các quan còn 
nghe tiếng chuông thì biết nó chưa trốn. (Biện phân 
chánh tà, trang 3) 

Vậy bỡi vua Minh-dế bị quan sứ lừa gạt thì từ đó 
sấp về sau, bên Tàu giữ đạo phật. Chớ chỉ quan sứ 
vưng lịnh Minh-đế và đi tới nước Giudêu và đem 
đạo Chủa Kirixitô về, thì có lẽ rày cả và nước Tàu 
và các nước lân cận cùng các nước Phương Đông 
đều đặng đạo Chủa hết. 


588. H. — Quân Giudêu giết Chúa thì bị phạt có - 


một lần sao ? 

T. — Giudêu chưa an, còn phe dẳng xôn xao nồi 
ngụy hoài : Năm Chúa ra đời 137 hoàng đế Adrianô 
ở Hôma sai quan quân sát phạt dân Giudêu, giết 
hơn năm vẹo người, còn sống bao nhiêu, thì bản 
mọi phân nửa, còn phân nửa thì đày biệt xứ đem 
qua Egiếptô, có ý đề cho: dân Rôma cbia lấy điền 
thồ nước ấy hết, cho dân Giudêu sau hết chỗ về ở 
đặng nữa. (1) Vậy từ đó đến nay dân Giudêu phải 
tắn tác hết; nó là quân giết Chúa Cứu thế, bấy giờ 
(1) Riv. 130. 


=. ..= — 
z4 


— đôi — 


phải tứ tán đòi nơi, không sum hiệp nhau cho đặng 
thành một nước riêng tự lập được, và phải chịu vậy 
-cho tới tận thế, như lời Đúc Chúa Giêsu đã phán và 
-cho tiên tri Đaniel chỉ trước nữa. 
589. H. — Vậy mà sao dân Giudêu không tuyệt 
- nòi giống ? 

T. — Đức Chúa Trời không cho dân Giudêu tuyệt 
nòi tuyệt giống hết đâu; Người đề cho nó phải số 
- phận lao đao như vậy, đề làm chứng nhãn tiền Đức 
- Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa chúng ta; là Đức Chúa 
- Trời thật chẳng sai, vì chưng nó giữ Sấm truyền cũ 
- kỉ cang chín chắn lắm, cùng nên gương bia bài cho 
- thấy quả ứng như lời các thánh tiên trí mà chở, 
590. HH. — Vì làm sao Chúa đề cho kẻ theo đạo 
- Chủa phải bị khốn khó cùng phải bắt bớ hoài ? 

- T.— Người giáo hữu giữ đạo Chúa cho chín chắn, 
- thì ăn ở nết na thanh tịnh, không chịu vui chơi thô 


(.. hèn tục tĩu với kẻ ngoại, nên bị ghen ghét hiềm thù, 


như người treo gương ngay lành chê trách nết mình, 
- thì phải bổ vạ cáo gian gièm chê phỉ báng. Lại thêm 
_ bồn đạo chẳng đặng theo lịnh vua quan bắt thờ lạy 
-_ tế lã bụt thần, vì nố ấy là ma quỉ loạn thần nghịch 
- Thiên Chúa, cho nên có tiếng theo đạo ngoại quấc. 
Ấy Chúa đề cho Hội thánh bị hành hà khốn tạm 
._ vậy, hầu sau đặng ban phần thưởng trọng vô cùng, 
theo lời Chúa đã phán trước rằng: Kìa Tao sai 
-_ bau đi như con chiên ra giữa đoàn muông sói 0ậu. — 
__ Người ta sẽ bắt bớ bau, như đã bắt bở Tao ; nó sẽ 
hành hà bau 0ì danh Tao. Khi nó giết đặng bau, thì 

_ nó tưởng đâu đà đẹp lòng Đức Chúa Trời rồiL— 

Song chúng bau hầu tín cậu, ðì chưng Tao đã thắng 
__ thế gian rồi, mà Tao chẳng hề bỏ bau đàu. (Ÿ. đ. 78) 

- Càng chịu bắt bớở thì càng tỏ ra đạo Đức Chúa 
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Giêsu là đạo chơn thật mà chở, vì làm cho ngãi 
"khí Thánh tử đạo lòa ra tử phía, cùng gương đức 
cang dõng người giáo hữu chiếu khắp mọi nơi. — 


Chừng ấy mới biết Đức Chúa Giêsu thật hằng ở. 


cùng Hội thánh, lại Hội thánh chắc đã lập vững 
vàng, và qua cơn dông tố bão bùng, đâu đầu cũng 
đặng may mắn cả; dầu phải ghe phen bức tức, 
tưởng xiêu ngã mặc lòng, thì cũng chẳng nao. 


ĐOẠN THỨ HAI 


Về đạo Đức Chúa Giêsu bị bắt bớ nà phải 
nhiều phe đẳng phá rối. 


( 
\ 


591. HH. — Số kẻ chịu tử vì đạo hồi sơ khởi mà 
thôi, nhiều hay là ít? 

T.— Trong ba trăm năm đầu giáo hữu dầu già 
trẻ, dầu sang hèn đã có chịu tử vì đạo đông vô số ; 
có hơn mười hai triệu kẻ chịu tử đạo. Từ năm 312 
về sau, Hội thánh được bình an hơn. 


592. H. — Đạo thánh Chúa đặng bình yên tại cở . 


nào, khi nào ? 

T. — Đến chừng hoàng để Rôma Maximinô Galêriô 
băng rồi, thì bốn quan lớn : Contantinô, Maceneciô, 
Maximinô và Liciniô tranh ngôi với nhau. Maecenciô 
và Maximinô hiệp bíĩnh đánh Contantinô và Liciniô, 
thì hai quan nây hiệp binh đánh trả lại. 

Contantinô thấy binh mình thất thế, chắc phải 
chết hết, lại nhớ số phận mấy hoàng đế bắt đạo 
trước, thì khấn vái xin Chúa bồn đạo phù hộ giúp 
eho. — Cách một lát lối xế chiều, Contantinô cùng 


cả và đạo binh thấy trên trời có một Thánh giá 


sáng như lửa, lại có chữ đề; Nhờ dấu nầu ngươi 


: ~.JP. sa. - Ấ. ảa ——i =“ — kĩ 
, ì 1L^ , 


SỐ, mm 


sẽ đăng trận. — Đêm sau Contantinô thấy Đức 
Chúa Giêsu hiện ra (1) dạy làm một lả cờ giống 


“hình thánh Giá đã thấy. Cầm cờ đi ra trận Người 
-_ |. sẽ hộ vực. (2) Có nhiều người ngoại đã kề truyện 
¬ bi nầy trong sách nó viết. (to. I. 226.) 


—_ Contantinô vưng lịnh Chúa dạy, làm lá cờ đặt tên 


CÍ là Labarum cầm tiên phuông thì đánh đặng trận 


giặc ấy trước thành Rôma, đoạn vào thành khởi 
hoàn, lá cờ Labarum bảy phất phơ trước cơ hộ vệ : 
- là ngày 27 Octobre năm giáng sinh 312, 
Maxenciô chết chìm trong trận. Maximinô trốn 

về Syria. Conlantinô lên ngôi hoàng đế Rôma. 
-_Lieiniô qua cai trị bên Thrace : cả hai đồng lòng ra 
chỉ tha đạo. (lo. 237-254) Hội công đồng thành 
Rôma tính dựng một bia đề nhắc tính Contantinô 
khởi hoàn, thì hoàng đế muốn tạ ơn Đức Chúa 
Trời, ra lịnh dạy làm bia ấy theo ý mình : là tạc 
hình vua cầm thánh Giá dài và khắc chữ. « Trầm 
nhờ dấu nầy rất linh nghiệm mà cứu thành bay 
khỏi tay vua dữ và cho Hội công đồng, cả và dân 
Rôma đặng bình an lại vang danh. » (3) 

Năm sau Maximinô đến đánh vua Liciniô, thì vua 
nầy cậy Chúa giúp. Chúa sai thiên thần hiện ra dạy 
một cách đọc kinh. Quân vua đọc lại ba lần hết 


__ thấy, rồi ra trận. Maximinô thất trận uống thuốc 


độc mà tự tử.(Ông Lactanece ngoại đã ghỉ chép truyện 
nầu ào sách mình mà sách ấu ràu hầu còn. (Riv. 254) 

593. H. — Vậy mà có được bằng an luôn chăng ? 

T.— Maximinô băng đoạn, Lieiniô gồm lấy nước 
mà trị. — Mà vua nầy sau ra lòng ganh gỗ Con- 
.._ tantinô, nên kiếm cớ khêu giặc, thì bắt đạo mà trêu 
|... chọc người. (4) — Cỏ một lần vua Lieiniô đang làm 
lá (1) Riv. 2395. — (2) Plutarque ; Nazarius. — (3) Riv. 231-238 


_¿ 48 E ` 
hình khô mà giết 40 lính có đạo, thì người ta thấy 
nhiều thiên thần cầm mũ triều thiên đem xuống 
cho mấy người ấy. (1)— Liciniô bắt đạo, Contantinô 
tức giận cất binh đi đánh. Nhờ lá cờ Labarum đi 
tiên phong, thì Liciniô bại trận mất nước. (1) 


594. H. — Hoàng để Contanlinô lo cho đạo 


Chúa vinh vang nồi tiếng thể nào ? 

T. — Từ đó về sau nước ma qui là đạo bụt suy 
vi tàn bại, còn đạo thánh Chúa Kirixitô nồi lên lần 
_ lần. — Contantinô trở lại đạo chịu phép Rửa tội, ra 
chỉ cấm không cho dùng cây thập giá mà làm hình 
khô cho ai nữa, lại dạy phải đề kính (Nền từ ấu gọi 
là thánh Giá.) Người cho phép dân sự theo đạo 
thong thả, lại trả cho kẻ cỏ đạo những nhà thờ 
hoàng đế trước đã lấy cùng giúp thêm của cải bạc 
tiền đặng cất thêm. Các thầy säi bụt lâu nay đặng 
ơn huệ nhà nước ban cho làm sao, người cũng ban 
cho các chức trong Hội thánh như vậy v. v. Người 
lại nhìn Đức Giáo Tông làm vua phần hồn kế có 
đạo hết thảy và nhường cho Đức Giáo Tông và 


các Giám mục phân xử mọi việc bồn đạo kiện cáo . 


với nhau. (Darras. I. 311-312 et Riv. I. 259 ) 

595. H. — Ma quỉ có chịu thua đề cho đạo thảnh 
Chúa bằng an thạnh trị luôn chăng ? 

T. — Ma quỉ thấy số kẻ thờ phượng Chúa gia tăng 
thêm hoài, thì ganh gỗ, ra sức xui giục người ta báo 
hại đạo thánh Chúa Kirixitô, hết cách nầy tới cách 
khác. Vậy mới vừa yên mấy cơn bắt đạo, thì nồi đậy 
phe đẳng trong Hội thánh : ấy là hết giặc ngoài tới 

giặc trong. 

Vậy số là linh mục Ariô muốn lên chức Giảm 
mục mà không đặng, bèn trở làm nghịch cùng Hội 
— (1) Riv. 255-956 
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Nhánh, bắt chước thầy phù thủy Simon, dạy Đức 
Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, song là 


một người cao trọng kia Đức Chúa Trời dựng nên 
trước hết đề dùng mà dựng các loài vật khác mà 
thôi. (Darras. !. 351.) Ariô khoa ngôn ngữ, nên lần 
lần kéo nhiều người theo bè đẳng nó. Đức Giáo 
- Tông Silvestrô tính nhỏm các Giám mục đặng xử 
đoán việc lạc ấy, thì hoàng đế Con!lantinô đồng 
-_ lòng phụ giúp cho các Giám mục được tựu đến tại 
“thành NÑicẻa, (năm 325 sau Chúa giáng sinh ứ 
“Bithunia gần Mer noire) mà Công luận bàn xử việc 
-_ về đức tin ấy. Có 318 Đức Cha cùng nhiều thầy cả 
_ thông minh hiệp với chủ tọa ba đấng Khâm sai 
-- Đức Giáo Tông là Giám mục Osius, cha Ÿ;etor và cha 


Vincent. Cả và công đồng đoán Ariô dạy lạc và 


l nghịch lòi các thánh Tông đồ truyền. Ariô không 
chịu sửa lời dạy, thì bị lên án dứt phép thông công ¡ 
_Ariô và những kẻ theo bè nó, bất kỳ phầm tước 
_ nào. ( liip. 264-307 ) 

__ 596, H.— Vạ dứt phép thông công là làm sao ? 


T. — Bị dứt phép thông công là không được làm 
phép Bí tích, mà cũng không đặng chịu nữa, không 


- đặng làm việc trong Hội thánh, không đặng chôn 
-_ trong đất thánh v. v. (c. b. 30.52 ) không được 


phần công nghiệp các giáo hữu làm trong Hội thánh, 


vi dụ: Ân xá, đại xá, cầu nguyện, hầm mình, v. v. 


597. H. — Công đồng cỏ đoán định sự gì khác 


ì nữa chăng ? 


T.— Thừa dịp hội công luận ấy, Hội thánh đem 
_ Vào sách luôn nhiều lời thuở nay truyền khâu 
-_ mà thôi, và nghị định nhiều đều về sự phải tin và 
_ phải làm cho đặng rỗi, v.v Song có nhiều kể cũng 
_ bắt chước Ariô mà theo ý riêng trong việc dạy dỗ 
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và làm cho người ta lạc đạo, như Ariô đã dạy rằng : 
Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. 

598. H. — Kẻ có đạo có bắt bớ đạo Chúa mình 
chăng ? 

T. — Có. Năm 365 từ Chúa giáng sanh, thì hoàng 
đế Rôma là con vua Juliô Contantinô là em ruột 
của ông Contantinô, tên là Julianô, thuở nhỏ thì - 
sốt sắng lắm, eó học đặng dọn mình chịu chức linh 
mục và đã chịu đặng tới chức thứ tư. Song đến khi 
lên ngôi tức vị lại trở lòng ghét đạo. (1) Vua bạc 
ác nầy biết có lời Đức Chúa Giêsu phán tiên trì 
nói : « Đền thánh Giêrusalem sau phải triệt hạ, đá: 
nền chẳng còn chồng dính nhau, cục nầu chẳng còn 
nằm trên cục kia nữa » (2) — thì vua ấy tính làm 
nghịch, nên xây đền thánh ấy lại cho sáải lời Đức 
Chúa Giêsu. Vậy mới đặt thợ thầy thuê người làm 
công. xuất bạc vàng vô hồi, còn hứa trọng thưởng 
nữa. Thì kẻ tới làm công việc không kề xiết. (3) 
Song khi đào bỏ nền cñ mà làm nền mi, thì đất 
động lấp vùi chỗ mới đào, lại giết chết nhiều người. 
Vua kiêu căng ấy cứ giục dân chớ sợ, cứ ra sức 
làm tới, thì phen nầy dưới đất phun lửa và khói 
lên mịt mù, mấy người đang làm công phải chết 
hết, đồ đạc, dầu là bằng đồng bằng sắt cũng cháy 
tiêu tan. Kẻ kiêu ngạo chưa chịu thua, lo điềm thợ 
lớp khác, và bắt làm việc lại. Mà mỗi khi khởi 
công lại, thì dưới đất lửa nồi phun lên mãi, sau hết 
phải bỏ việc. Khi vua ấy cất binh di đánh nước 
Persia, thì bị một mũi tên bên nghịch thấu ruột, 
máu chảy ròng ròng.Vua thấy mình vô phương sống 
nữa và biết chắc là Chúa- phạt, nên tức mình hoảng 
hốt, bụm máu vãi lên trời mà la biếm Đức Chúa 

(1) Darras. 468. — (2) Luc 2ã. 26. — (3) Riv. 365, 
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Giêsu rằng : « Ở thằng Galilê, mầu thắng trận tao 
rồi. » (1) — Các hoàng đế sau có người thì binh đạo 
eỏ kẻ ghét đạo. 
599. H, — Sao gọi là nước bên Tây, nước bên 
Đông 9 
T. — Đến khi hoàng đế Théodore le Grand là agười 
- khôn ngoan nhơn đức, thấy mình gần qua đời, thì 
. năm 395 từ Chúa giáng sanh, người chia nước Rôma 
- làm hai nước, một gọi là nước Rôma bên Tây, phần 
kia gọi là nước Rôma bên Đông, và đề cho hai con 
- làm vua, một người một nước (2) 
—_ 600. H. — Vì sao có nhiều nước khác tách ra khói 

nước Hôma ? 
___ †,—- Chẳng khỏi bao làu có nhiều dân lạ bên Bắc 
đến phá phách giết lát chiếm đoạt cả nước Rôma bên 
Tây, rồi ở lại đó lộn vời dân trung ương mà lập nhiều 
_ nước nhỏ riêng nhau. Hội thánh dùng dịp ấy mà qui 
_ các dân chịu lụy quờn mình tùy phong tục và tánh 
- khí môi dân đều khác nhau; mà Hội thánh chịu khó 
nhọc mà dỗ cho nó chịu đạo, và tập tành giáo huấn 
-_ eho nên anh em biết thương yêu giúp đỡ nhau 
( Riv. H, 10. ) 
- —— 601. H. — Trong mấy nước mới tách khỏi nước 
©.. Hôma, nước nào có tiếng hơn ? 

——f. — Trong mấy dàn ấy có dân Phangsa có tiếng 

hơn. Vua dân nầy là Clovis thứ nhứt, là con vua 

ngoại Childèẻric, mà cưới vợ có đạo tên là Clotilđê. 
Bà nầy đức hạnh dịu dàng, khôn ngoan bóng sắc 
không ai bì. Cho nên vua Clovis thương yêu lắm 
cùng hay chìu theo ý vợ. Hoàng hậu lấy thế ra sức 
knuyên dỗ vua chồng, giữ đạo thiên Chúa, mà không 


(1) Darras. I. 470 — (2) id. I. 568, 
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kham. Bà đặng rửa tội hai đứa con đầu lòng, màrủi 'Ý° 
chết cả hai, thì vua lại càng không ưa đạo (1)—Năm... 
496 Clovis thân chỉnh đi đánh quân Allêmăng tại... 
Tolbiac. Đánh chưa bao lâu, quân vua loạn hàng thất 1⁄‹“ 
thứ, chính vua cũng gần phải tay quân giặc. Vua khấn 1“ 
vái bụt thần mà vô ích; bấy giờ mới sực nhớ Chúa '!“ 
bà hoàng hậu thờ mà nguyện : « Lạy Chúa của bà 1“ 
Clotilđê thờ, xin cứu giúp tôi. Chúa cho tôi thắng 1= 
trận tôi sẽ thờ một mình Chúa mà thôi.» (2)Nguyện 1: 
vừa rồi, tức thì bên vua đặng trận, bên Allêmăng 1“ 


chạy dài. _ 
Trong các dân chiếm đoạt nước Rôma bên Tây, '1“-‹ 
có nhiều kẻ giữ đạo Chúa rồi, songø chưa có vua nào 1:‹ 
có đạo. Vua Clovis được trận, thì định giữ lòi khấn '1- 
lại đỗ quan quân mình bắt chước. Dân chúng hoan 3 ‹ 


nghinh rằng : Chúng tôi bỏ bụt thần bằng đồng bằng - 
đá, mà thờ phượng một Chúa hằng sống mà thôi. (2) 
Qua ngày lễ Sinh nhựt, vua Clovis với ba ngàn quân 
linh, cùng vợ con nó đều tựu trong nhà thờ Đức Bà 
tại thành Reims. Đức Giảm mục là ông thánh Rêmi- 
giô rửa tội cho cả thảy. (3) — Lần hồi các vua 
Phangsa sau bắt phục mấy dân lân cận. Mà dân nào, 
chịu phục, thì các vua ấy chẳng cho bắt bớ đạó 1... 
thánh. Cho nên lâu lâu, hầu hết các dân phượng LÌ 
Tây theo đạo thong thả. Ẫ. 

602. H — Nước Hồng mao vô đạo Thiên Chúa 
đông từ hồi nào ? 

T. — Nước Hồng mao có ít kẻ giữ đạo ; đến năm 
596 Đức Giáo Tông Grêgôriô Cả sai một Cha đòng 
Phangsa là ông thánh Augutinô đi với 40 Cha khác 
sang bên ấy mà giảng đạo. — Vua nước ấy quí danh 
là Etheibertô cũng có cưới vợ là người Phangsa có 


(1) Riv. II. 10. — (3) Riv. H. 10-117 — (@) Riv. H. 10-11. 
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đạo, thì năng nghe bà vợ giảng giải đạo Thiên Chúa 
và giục bảo khuyên dỗ hoài, mà chẳng chịu theo. 
Lược nầy có mấy Cha ấy qua dạy, chưa đầy một 
năm thì đã gieo hột giống đức tin trong lòng vua. 
Người chịu phép Rửa tội ngày lễ Đức Chúa Thánh 
Thần hiện xuống. năm 597 ; qua lễ Sinh nhựt năm 
ấy, các Cha rửa tội cho một muôn người nữa. Vua 
-Ÿ{ Ethelbertô trong vòng 20 năm sốt sắng giữ đạo cùng 
“Ÿ àn cần khuyên dân mình trở về đàng chánh, nên có 
-Ÿ nhiều kẻ theo đạo, và giữ đạo hẳw hòi, đến đỗi kẻ 
-_ phủ người bần đều đi đàng nhơn đức, làm cho nước 
Hồng mao nồi danh gọi là Cù lao thánh. Nội trong 20 
năm đầu có 33 vua và hoàng hậu người nước nầy 
bỏ chức quờn mà tu thân. (1) 
603. H. — Đạo lạc Mahômết có từ hồi nào, gốc 
°Jˆ tích làm sao ? 
_}ƒ TT. — Đang khi các dân soán được nước Rôma 
_ƒ thì phía Tây người ta rùng rùng trở lại đạo, còn 
“Ý nước Rôma phía Đông phải phe lạc đạo nồi lên, 
“Ý phá rối đạo thánh. Đầu đẳng phe nầy tên là Ma- 
“[ hômết, sanh ra trong xứ Arabia Pétrée năm 570, 
sau Chúa ra đời. Cha nó là người hgoại, mẹ là 
-_ người Giudêu. Anh ta quỉ quyệt xảo ngôn lắm, hay 
-j bị động kinh, thì bày nói gạt người ta rằng : Khi 
_ bất tỉnh như vậy, thì là nói chuyện với thiên thần 
Gabirie, Đức Chúa Trời sai xuống dạy mình. 
Nhờ một người Giudêu tên là Abdallah và một 
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| thầy dòng lạc đạo phe Nestôriô, tên là Sergius giúp 
©J- thì nó bày một đạo, phần thì rút lấy trong đạo 
-J chánh Hội thánh dạy, lớp lại lấy những sự mê tín 
- | theo kẻ ngoại và phần lại tha hồ theo tình tư dục 
ẳ Xác thịt, gọi là đạo Hồi hồi ; chép lấy các sự nói đó 


_Œ) tị, II. 79 37 
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vô trong một cuốn sách gọi là Coran. Trong sách . 
ấy nó chối Đức Chúa Giêsu là Chúa Trời, cùng . 
xưng mình còn lớn hơn Đức Chúa Giêsu. Dạy phải 
thờ Chúa và cung kinh các thánh tô tông, song 
đừng thờ Đức Chúa Giêsu ; dạy trên thiên đàng có 
những sự vui sướng xác thịt, mà ai muốn được 
hưởng phước ấy, thì ở đời phải tắm rửa cho nhiều, 
chịu phép cắt bì, ăn chay và đọc kinh một ngày 
năm lần, v. v. lại cấm nống rượu ăn thịt heo, v. v, 
Phe nầy lấy đều sát hại làm thuần đỡ gạt kể thù. (c. - 
b.v. đ.p. 92) Các nước có đạo bên Tây phải chống 
trả lâu năm lắm, thì mới khỏi phục nó. ( nay bên 
Chàvà còn giữ đạo ấy. R.H. 89 92. ) 

604. H. -— Hội thánh Chúa có nước riêng tự trị < 
từ hồi nào, — bổi đâu mà có ? 

T.— Hội thánh Đức Chúa Giêsu phải thiệt hại 
đàng nầy, thì lại được thạnh đàng khác. l§ 

Trong các nhà nước, thì có nước Phalangsa đã 1 
nhờ phước lành đạo thánh Chúa trước hết; mà # 
nước nầy đứng đầu hộ giúp và làm cho Hội thánh 3$: 
vang hiền. Thuở ấy quân giặc Longôbarđô toan `: 
loán vào bắt nước Italia; vậy Đức Giáo Tông đã #! 
cho qua viện binh cầu tướng là vua Pépin le Bref 3 
bận nước Phalangsa. Ông Pépin qua đánh hai pheốn Š 
mới qua đặng äi núi Alpes cùng thắng đặng quân 9 
Longôbarđô, mà chiếm cứ đặng 22 thành. Rồi vua 9. 
ra sắc chỉ trọng thể mà dưng lại hết cho Đức thánh 9 
Phapha, — Kế sau ít lâu thái tử Carôlô Magnô cũng Š. 
đành nhận y việc dưng cúng ấy, lại dưng thêm nữa, #. 
Ấy là nguyên góc về quờn phép phần đời của Đức Ÿ 
Giáo Tông trong nước Italia là xứ sau lâu đời còn § 
gọi là nước Hội thánh. Mà đến năm 1870 quân ngụy Ö%. 
bất nhơn đã nồi dậy đoạt lấy của Toà thánh, rất - 
đôi trái luật phép cùng bất lẽ công bình rõ ràng, 9 
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_ Cho nên từ đời Đức Giáo Tông Piô thứ IX vua 
ào lên cầm quờn trong nước nầy đều phải vạ đứt 
phép thông công và chẳng đặng giao thiệp cùng Tòa 
th Hánh nữa. May nhờ Đức Giáo Tông Piô thứ XI tính 
-eho xuôi và giải vạ cho giáo hữu là năm 1929. 
__ 605 H. — Mấy nước Phương Tây thuần thục nhờ 
-_ những ai khai mở 
__—T. — Kẻ đã ra công dạy cùng tập rèn phong tục 
-bên Tây là mấy hàng ân tu viện tu trong các dòng 
- dưới phép Đức Giáo Tông cùng các đấng Giám mục 
-eñ suất. — Trong những dòng đã lập đời ấy thì rày 
-còn lại dòng ông thánh Bênêđitô mà thôi. Các kẻ 
_vô tu mấy dòng ấy, lo hãm mình đánh tội nghiêm 
.nhặt ; là chia giờ ra, khi thì đọc kinh nguyện gầm, 
_khi thì làm việc văn, việc xác, hay là đi giảng đạo 
lý, — Việc xác thì khai phá rừng rú minh mông, 
lại những nơi độc địa làm ra chỗ thanh khí ; đất 
-bấy lâu hoang vu làm ra phì nhiêu phong cảnh: 
-Thuở ấy thiên hạ ở đời bỏ phế việc học hành chữ 
nghĩa, thì nhờ các Cha trong dòng giữ gìn sách vở 
€@ồ nhơn ; lại cũng ra đi làm phước giúp đỡ kể cơ 
_bần, người bịnh hoạn nữa. 
__ 606. H. — Nước Nga-la-tư chịu đạo thánh Đức 
“Chúa Trời từ năm nào ? 
—_—T. — Trong khi nưởc Rôma bên đông bị Mahômết 
lập bè phá phách làm vậy, thì nước Nga (Russie hay 
-là Galieie) bước đầu trở lại đạo — Số là năm 872 sau 
sợ giảng sanh, cäe Cha đanggiẳng đạo trong nước 
y thuật lại ít phép lạ Đức Chúa Giêsu làm xưa, 
1ì người Russie xin Đức Chúa Giêsu làm phép lạ 
là ước mặt nó, thì nó cũng trở lại vậy. Vậy nó xin 
lẩy sách Ê vàng là sách tóm lại các truyện Đức 
Chúa Giêsu dạy xưa và bỏ vào lửa mà hứa rằng : 


^^ .:_...... - 
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Nếu Chúa giữ gìn sách ấy khỏi cháy tiêu, thì mới 
tỏi theo đạo. 

Các Cha thấy bộ nó ngay thật, thì định làm y như 
nó xin, và cầu nguyện xin Chúa ban ơn tỏ phép tắc 
ra. Bỡi nó có lòng ngay thì Chúa nhậm lời cho củi 
cháy lan hết mà sách Êvang không phải nao. Thiên 
hạ thấy phép lạ nhãn tiền thì có nhiều kể xin vô 
đạo và sau lần lần cả nước trở lại hết, 

G07. H. — Tại sao Phôtiô làm ra phe rỗi đạo ? 

T. — Bồn đạo mấy nước bên Tây nghe tin người 
nước Nøa (Russie) chịu giữ đạo thì mừng rỡ, song 
không được vui trọn. Số là năm 857 đời vua Michel 
thứ II, tại nước Rôma bên đông, Barbas đuồi vợ 
mình mà lấy con dâu. Ôpg Barbas ỷ mình là chú 
bác vua ấy, nên sau xưng tội với Đức Giám mục cả 
là ông thánh Inhatiô, mà không được chịu phép giải 
tội, thì nôi giận đuôi ông thánh Inhatiô và cho 
phong chức quan bộ nắp Phôtiô lên làm Giám mục 
cả thế tại ; sẵn có Giám mục Asbertas mới bị Đức 
Giáo Tông dứt phép thông công, Phôtiô nghe lời 
Barbas và nội trong sắu ngày chịu đủ các chức 
dưới và chức thầy cả, đoạn tới chức Giám mục. 
Song Phô.iô biết mình cần phải có Đức Giáo Tông 
ưrnøg nhận mới thành, nên gởi thơ nói tử tế làm 
mưu kế lừa gạt Đức Thánh Phapha, cũng có thơ 
vua Michel thứ HI gởi xin Đức Giáo Tông giùm cho 


nữa. Song Đức Giáo Tông không lầm chước dối ấy, ˆ 


vì đã nghe tin Phôtiô muốn cướp tòa Giám mục của 
ông thánh Inhaliô, thì không khẩng nhìn Phôtiô 
làm Giám mục, cũng không ban tờ bàu. (1) Phôtiô 
tức mình trở làm nghịch cùng Đức Giáo Tông. lại 
gây mỗi rối đạo cho ngày sau đến năm 1054. Giám 

-(1) Riv, H. 919. 
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mục Cả Michel Cérulaire với mười bốn Giám mục 
_ eä khác trở chống bảng Hội thánh trong những sự 
cần phải tin về Đức Chúa Trời Ba Ngôi Mấy Giảm 
mục nầy dám cãi rằng : Đức Chúa Thánh Thần 
_ không phải bỡi Đức Chúa Con mà ra như bỡi Đức 
- Chúa Cha vậy đâu. (V. đ. p. 93 vân vân). — Từ đó 
- lập bè đẳng tách ra làm một hội riêng rối đạo. 
- không chịu phục Đức Giáo Tông nữa, mà rằng : 
-_ wqChẳng cần vưng lời Đức Giáo Tông làm chỉ. » 
(Riv. H. 273.) Nó còn kéo các bồn đạo của nó theo 
- phe mình hết. Bỡi vậy phần lớn hơn dân Grêcô, dân 
“Russie nầy còn phải rể phân ra ngoài Hội thánh. 
{V. đ.92.) — Lúc Hội thánh phải buồn rầu đau đớn 
_ về phe rối Phôtiô làm cho mình mất nhiều con 
chiên, thì Chủa lại an ủi cho nhiều eon chiền khác. 
_ 608 //.— Nước Allemand, nước Hôngaria, nước 
Tàu nghe đạo Chúa năm nào ? 
T,— Lối 80U năm sau Chúa ra đời, nước AlIle- 
mand trở lại đạo, lại có các Cha qua giảng đạo bên 
- Tàu. (Trung-hoa) lập họ tới trong thành kinh đô, 
thuở ấy là Pékin (Bắc-kinh). Lối năm 1000 (1) vua 
“nước Hôngaria chịu vô đạo nữa và khi vua nây 
- thăng hà rồi, hoàng tử Etienne lên tức vị thì làm 
_eho cả và dân nước mình vô đạo hết. Người thăng 
_. năm 1038. (2) 
_ 608bis, H.— Ai tìm đặng phương Thế giái mới 
và năm nào ? 
_—_T.— Năm 1492 ông Christophe Colomb là người 
_Iphanho tìm đặng phương Thế giải mới gọi là 
-Ämêrica, (Huê-kỳ) từ đó cỏ nhiều kẻ trở lại đạo. 
__ 609. HH — Phe lạc đạo Phản thệ giáo nồi lên 
_khi bào ? Ai làm đầu bày ra? 


— Œ). Riv. II. 489. — (9) Riv. II. 952, 
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7. — Các nước bên Tây vừa giữ đạo gần hết, 
thì trong nước Allemand sanh bè đẳng, gọi là 
Protestantisme là đạo lạc Phản thệ giáo. Đầu đẳng 
phe nầy là thầy dòng Lutêrô sanh ra nắm 1483,. 
chết 1540. Ăn học thông thái, có văn nói, mà đạy 
một cách theo ý riêng, có hơi khác nghĩa Hội thánh 
một chút. Thiên hạ nghe theo đông, nên sinh lòng 
kiêu ngạo ham danh tiếng. (1) — Một ngày kia Đức 
Giáo Tông sai một cha Dòng ông thánh Đôminicô 
đến xứ Lutêrô mà giảng về Ân xá riêng Tòa thánh 
định ban cho kẻ nào tình nguyện đi lính đánh quân 
Hồi hồi toan xông vào mấy nước dạo chánh, hoặc 
cho kẻ giúp tiền cất nhà thờ chánh tòa ông thánh 
Phêrô lại tại đền Đức Giáo Tông. Lutêrô phân bì, 
thì nồi giận Đức Giáo Hoàng vì sao không có giao 
việc giảng ân xá cho mình, thì ra mặt giảng cách 
nghịch cha dòng Đôminicô, mà giảng bát lẽ cha ấy, 
nói mạnh mẽ quá, thành ra từ chối không có phép 
ân xá. 

Đức Giáo Tông nghe tin ấy, bèn gởi sắc bắt lôi, 
mà Lutêrô không chịu hạ mình tuân phục, nên phải 
bị dứt phép thông công, Lutêrô côi áo dòng xuất 
thế cưới vợ nhằm một người nhà phước eũng xuất 
thế tên là Catarinà. Từ đó anh ta ra sức công kích. 
phá mọi lẽ Hội thánh dạy tin, mà trả thù. Đạo 
Phản thệ giáo Lutêrô giảng lạc rằng; Đức Giáo 
Tông chẳng có ơn không sai lầm. — Người không 
có quờn phép gì cả mà coi trị Hội thánh. Mọi người 
dầu ngu hạ cũng đều được xét nghĩa kinh thánh. — 
Không cần gì phải tin theo Hội thánh cắt nghĩa như 
bấu lâu nau. — Không cần tín lời lưu truyền trong 
Hội thánh xưa nau. — Qhẳng nên tôn kính Đức Bà 


(1) Riv. HI 9, 
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bà các thánh. — Chẳng cần xưng lội uới thầu cả. — 


Làm lành làm dữ tại Đức Chúa Trời... Chẳng cần 


phải ăn chau, kiêng thịt hãm mình. — Ai muốn đề 
_ nợ lấy sợ khác, cưới nhiều sợ một lượt cũng đặng 0.0. 
Khi trước có người tin có người không tin Đức Bà 
chẳng hề mắc tội Tồ tông mà Hội thánh làm thỉnh. 
-— Đến năm 1854 khi Đức Giáo Tông Piô IX rao 
buộc mọi người phải tin Đức Bà chẳng hề mắc tội 
- Tô tông, nhiều người có đạo và các phe lạc đạo la 


lên rằng : Đức Giáo Tông sai lầm. — Đến năm 1858 


- Đức Chúa Trời sai Đức Bà xuống tại thành Lourdes 


Irong nước Langsa mà chứng lời Đức Giáo Tông 


phán không sai lầm mà rằng : « Ta là Đức Bà chẳng 


hề mắc tội Tô tông. » 
- Mấy người giữ đạo sơ sài yếu đức lin nghe lọt vào 


_ tai những sự phóng cương thong thả, khỏi những 


đều buộc nhặt trong đạo bấy lâu, thì ưa mộ và mau 
theo bè Phản thệ giáo. Nên đạo nầy chóng mau tấn 
phát. Trong mấy môn đệ của Lutêrô, thì có Calvinô 


nổi danh tiếng hơn hết, Trong nước Alêmăng có cha 
__Alberd de Brandebourg về dòng tôn thất, già 70 tuôi, 
mà cũng theo phe lạc đạo ấy cho đặng cưởi vợ. — 


Vua nước Alêmăng hiệu là Charles Quint ban đầu 


“không nói tới đạo lạc ấy. Song quan lớn Philippe 
- Landgrave de Hesse là kẻ đã cưới hai vợ cùng nhiều 
_ quan khác đem quân mình đi binh vực phe lạc đạo 
_ nầy, thì vua phải đề theo tự ý. (1) _ 
__ 610. H. — Có ai quờn thế chống bát phe nhận 
giáo ấy chăng ? 

7. — Lúc ấy bên nước Hồng-mao vua Henricô 
“thứ VIH làm hết sức mà chống trả phe Phần thệ 
- giáo. Khi trước vua có học trường Latinh Lăn có 


———— 
—__ @) Riy, 1H. 38. 
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viết một cuốn sách đầy những lễ cao, rất mạnh mà 
bắt lý các đều lạc của lão Lutêrô dạy. 

6141. H. — Vì làm sao chẳng phá đặng đạo Phần 
giảo, vua Henricô thứ VIH lại lập đạo mới trong 
nước mình 2 

ƒ. — Vua ấy đã làm bạn với Catherine d`Aragon 
18 nắm mà không con nối hậu, thì tân xin Tòa 
thánh tháo phép cưới trước đặng cưới vợ khác, 
Đức Giáo Tông không cho được ; cho nên vua lức 
mình nồi giận phá đạo thánh và đặt mình làm đầu 
Hội thánh trong nước Hồng-mao ; cấm dân vưng 
phục quyền Giáo Tông ; cấm người tha hương đến 
giảng đạo chánh trong nước và gầy mối lạc đạo cả 
nước Hồng-mao cho đến đời ta. Song le rày 
nhiều kể suy thấy thị phi mà lo trở về cùng Hội 
thánh Hôma. - 

612. H — Nước Langsa nhờ vua nào, mà dân “ 
sự chẳng theo Phản giáo ? 

ƒ. — Thiếu chút nữa mà nước Langsa hồi đó 
cũng phải ngã sa vào vực hẳm ấy. Số là có thầy 
Calvinô theo Lutêrô, đi ro nước Langsa giảng đạo 
lạc; bỡi khoa ngôn ngữ khéo dụ dỗ, thì nhiều 
người quyền quới ưng làm cho dân sự bắt chưởe 
theo cũng bộn ; lần lần thêm đông đắng, đến đổi 
nó tưởng mình nó có sức bắt buộc kể giữ đạo 
chánh phải theo hết. Nên nó gây giặc với kể cứ 
giữ đạo chánh gần bốn chục năm ; ban đầu bên 
đạo chánh phải thua nhiều trận, sau mới thẳng 
đặng. Song đến năm 1685. Vua Louis nghĩ nỏ hay 
sanh sự trong nước, nên ra chỉ « Edit de Nantes » 
cấm không cho theo phe ấy nữa. 

613. H. - Trong đời dân sự bị phe lạc đạo phá 
rồi, thì Chúa cho những đấng thánh nào nồi lên 
gìn giữ đức tin chăng ? 


__—T.— Khi mới cỏ phe lạc đạo ấy, thì có Ông 
thánh Inhaltiô de Loyola, xưởng ra lập Dòng Đức 
“Chúa Giêsu mà giảng giải chống cự với đạo lạc ấy. 
Lối năm 1650 ông thánh Vinhsentê đệ Phaolồ lập 
“nhà Dòng các Cha Lazaristes và các bà phước lo 
việc đức thương yêu. (Filles de Charité) Qua năm 
1725 ông thánh Jean Baplste de la Salle lập Đòng 
-Í dạy thánh giáo cho trẻ nhà quê. (Các Thầy Erères 
F1. des Ecoles chrétiennes). 
-| 614. H.— Chúa còn cho dàn nào khác chịu đạo 
| mà bù lại dân phản Chủa chăng ? 
c[  T.— Đang khi phe lạc đạo Phản thệ giáo tràn 
_J ra bên phương Tây và rút ra khỏi Hội thánh, giáo 
Í hữu trong nước Hồng-mao một mớ trong nước 
_Allemand và nước Helvêtia (SŠuisse) thì Hội thánh 
lại sai thêm nhiều kẻ di giảng đạo trong những miền 
viễn vọng còn thờ quấy tin vơ. 
Vậy các thầy Dòng ông thánh Đôminicô đi giảng 
_ceho dân Thiên-trước, tính có sáu muôn người chịu 
-_ phép Rửa tội hồi đang Công-luận tại thành Triđen- 
_tinô. Ông thánh Phạnxicô Xavie băng dặm thiên 
-sơn vạn thủy, rảo xứ Ấn-độ qua cho đến nước 
-Nhựt-Bồn mà rửa tội tới vẹo tới triệu linh hồn 
người ta. 
__ Các thầy Dòng ông thánh Phanxicô Năm dấu, 
đạp đàng ông Christophe Colomb là ké lìm đặng 
- Thế giái mởi mà đem đặng muôn vàn linh hồn dân 
-Huê-kỳ bồn thồ trổ lại đạo thánh, Các Cha Dòng 
-Đức Chúa Giêsu (Jésuites) đem đạo chánh truyền 
_ cho nước Brésil cùng nước Trung-hoa. (Tàn) 
__ 615. H.— Có hội nào khác lập ra đi giảng đạo 
ẳ Chúa những cöi ngoại quốc chăng ? 
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T,— Kế sau cũng có lập tại kinh đô nướe 
Phangsa một Hội giảng đạo ngoại quốc (Missions 
Etrangères) hầu đi truyền giáo cho các nước ngoại 


bên Đông nầy. Vậy các thầy cả có đức anh hùng | 5 


ấy, phần thì dạy đạo, phần làm phước cùng giáo 
huấn phong tục thuần thục mï mẩn khắp mọi 
nơi, (V. đáp 96) 

616. 7. —- Có phe lạc đạo nào khác nãy ra bối 
phe Phản giáo chăng ? 

T. — Vua Louis thứ XIV đã cấm phe lạc đạo 
Phản giáo trong nước Phangsa ; mà nó không tuyệt 
thì chớ, lại mọc lên phe khác tên là Rationalisme. 
(1) Chúa đã truyền cho Hội thành nhiều đều mầu 
nhiệm quả trí phàm con người đời, và dạy phải tín 
mới rỗi, dầu mà quá lý lẽ tự nhiên. Ấy Chúa đối 
với ta như thầy văn chương dạy học trò khờ khạo ; 
học trò ban đầu nào có hiểu đặng cho rõ các đều 
thầy dạy sao ? Mà quân Rationalistes không chịu tin 
sự gì trí khôn hiều không thấu. Nó chối sự mầu 
nhiệm một Chủa Ba Ngôi, chối không chịu vựng 
lịnh Hội thánh Chúa lập đề dạy đỗ người ta về việc 
rồi. Không tin những sự gì ngũ quan biết không đặng. 

Trong những kẻ giữ đạo bơ thờ, thì cỏ nhiều 
người. ưa theo phe nầy, vì sướng và dễ. ÑNăm 1789 
phe nầy lại làm loạn trong nước Phangsa, chém vua 
lập chánh chung, trở hiếp đạo chánh, giết Cha thầy 
dân có đạo, lại của cải nhà chung thì lịch ký hay là 
biến mãi hết. Cách đâu mười năm đến chừng Bo- 
naparte lấy hiệu là Napoléon thứ I, được ngôi hoàng 
đế nước Phangsa mới cấm hiếp đạo, lập tờ giao kèo 
với Đức Thánh Phapha Piô VH, lại bỡi hồi nước 
loạn lập — chủng có lấy của cải các họ đạo, thì 
(1) Riìv. 
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ông hoàng đế nầy nhứt định từ nầy về sau nhà nưởc 
mỗi năm phải phát tiền lương cho các Cha. 
_ 617. H.— Phe Rationalisme có sanh ra phe lạc 
ClỆ đạo nào xấu nữa chăng 9 
_-Ÿ  T.— Phe Raltionalisme lại sanh ra phe Franc- 
- maconnerie gọi là dạo kín. Phe nầy chỉ quyết phá 
-Ÿ Hội thánh. Mấy kẻ thuộc về phe kín nầy hay lo lót 
““Ê với dân sự cho được đắc cử làm thừa sai. Mà hễ làm 
- thừa sai, thì lo lập lề luật nhà nước nghịch với luật 
“|. Đức Chúa Trời, luật Hội thánh truyền dạy, vi dụ : 
- Hội kể ấy đã lập lề luật cho phép vợ chồng cưới 
hỏi rồi được tới tòa xin tờ đề mà lấy chồng bay là 
_ vợ khác. Hội nghị ấy hủy tờ Napoléon giao kèo với 
_Ÿ Đức Giáo Tông Piô VII, bỡi phải đóng tiền lương 
“Ÿ cho các Cha. Còn ra luật lấy những của nhà chung 
“ Š. mới sắm. Tịch ký trường nhà dòng nhà phước. Biến 
_ mãi các trường Latinh. Đày các người tu. — Lấy 
tiền thuế người có đạo mà cất trường trong mỗi làng 
rồi cấm dạy đạo trong trường ấy. Cấm thầy dòng, 
nhà phước giúp việc nhà thương, nhà mồ côi. Bày 
-Ê mưu sự ngăn trở cách lo cho phần hồn cho dân sự, 
Ê - cho quản lính, bố phá ảnh Chuộc tội trọng các tòa 
› án, các trường, các nhà thương v. v. 
-- 61.H.— Đạo thánh Chúa phải phá hại tử tung 
- vậy, mà Chúa lo liệu sao cho còn luôn 
T. — Dầu vậy mặc lòng Hội thánh hằng vững bền 

_ một trực, cứ cầm lái lưới giữa các cơn dông tố bão 
bùng và lo cho Đạo thánh Chúa thẳng nồi vang danh. 
Hội thánh nhờ có các Đức Cha, các thầy cả, thầy 
.Ñ dòng giúp ; thì cử việc lo đi giẳng đạo, và lo lắng 
ắ phần rỗi người ta trong những miền xứ có người 
_ giữ đạo, còn trong những nơi còn ngoại, thì sai các 
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thầy cả liều mình đi mở nhà trường, lập nhà thương 
đề dạy đỗ nuôi đưỡng con nhà khó khăn dốt nát và 
những kẻ già cả tật nguyền. 

Mà trên trước Hội thánh nhờ Đức Giáo Tông sai 
khiến, gìn giữ, coi sóc các đấng ấy. Vì theo Công 
luận chung Vaticanô cắt nghĩa lời Đức Chúa Giêsu 
thì dạy : Hã ai được bàu cử làm Đức Giáo Tông, thì 
nấy đặng Đức Chúa Thánh Thần gìn giữ cách riêng 


cho khỏi sai lầm, khi lo chính việc sẵn sóc cùng F 


dạy dỗ chung các giáo nhơn, lại lấy quờn cả Giáo 
Tông mình mà chỉ phán đều øì về đạo phải tin hay 
là phải làm, mà buộc cả và Hội thánh phải giữ. — 
Lại nhờ Chúa hằng cho Ð. Bà và các thánh hiện ra, 

G19. ïH!. — Vì làm sao mà Hội thánh Chúa cử bền 
vững một mực luôn luôn vậy 2 

T. — Vậy khi đầu Đấng lập Hội thánh phải đóng 
đỉnh mà chết ; trong 13 Tông đồ thì 12 ông phải xử 
tử, trong 300 năm đầu Hội thánh được hơn 12 triệu 
người phải chết tử vì đạo ; và từ đó đến nay hằng 
có kẻ phải chịu chết vì đạo Chúa làm vậy luôn. — 
Nhưng mà Hội thánh càng ngày càng thạnh. Theo 
lời Đức Chúa Giêsu phán với ông thánh Phêrô rằng: 
« Mâãu là Phêrô nghĩa là đá, Tao sẽ lập Hội thánh 
Tao trên đá nầu, lại phép quỉ chẳng làm chỉ nỗi 
hội ấu đăng. » | 
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PHÁN THỨ NĂM 


VỀ TỘI PHƯỚC CÙNG NHỮNG PHƯƠNG THẾ 
PHẢI DÙNG MÀ LÀM LÀNH LÁNH DỮ HẦU 
ĐẶNG THƯỞNG VÀ KHÔI PHẠT ĐỜI ĐỜI. 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Về ơn Đức Chúa Trời ban cho loài người ta. 


620. H. — Tiếng Ơn có nghĩa là gì ? 

T. — Tiếng ơn có nhiều nghĩa : Khi Chúa giúp 
“Ế. ta, thì nói là Chúa ban ơn cho ta; khi ta giúp đỡ 
-_ người nào trong đều øì thì cũng nói ta làm ơn cho 
._ người ấy. — Chúa lại giúp ta: khi tùì phần xác, phần 
- đời, như khi Chúa cho đặng sống, sức khoẻ; dặng 
Â thạnh lợi giàu có, vinh vang phước lộc ở đời.... 
khi thì phần hồn. 

Trong đoạn nầy ta dày về ơn Chúa phần hồn mà 
-Ÿ- thôi. Ơn phần hồn nầy không có thuộc về bồn tính 
-Ÿ loài người ta, nó là một đều riêng ở ngoài, Chúa 
“Ễ- ban thêm mà giúp bồn tính loài người. 

621. H. — Ơn Chủa phần hồn nghĩa là đi gì ? 
T. — Nghĩa là ơn thiêng liêng Đức Chúa Trời 
ban vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu cho ta đặng 
rôi linh hồn. 
622. H. — Ơn phần hồn chia ra mấy thứ ? 
T, — Chia ra hai thứ : một là ơn giúp tạm ( gratia 
_ actualis) hai là ơn nghĩa thánh (gratia sanectifñcans). 
_—__ 828. /H.— Có cần gì Chúa ban ơn phần hồn cho 
ta đặng rồi và lên thiên đàng chăng ? 
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T. —- 1° Cần Chúa ban ơn giúp, thì ta mới đặng 
giữ trọn lề luật Người (S. HH. 12. 14.) 
2s Cần Chúa ban ơn nghĩa thánh, thì ta mới đặng 


đẹp lòng Người, và việc ta làm mới đáng cho Chúa . xi 
nhậm lấy mà ký phần thưởng chơ ta trên nước . 


thiên đàng (¡đ) hay là mà tha phần phạt mình hay 


là kể khác đáng chịu tạm vì tội mình đã phạm 


và được khỏi. (B. 1733) 

Cũng có thứ ơn gọi là ơn sáng láng cho kế chết 
lành thì phô kể ấy mới được thấy và thông phần 
hưởng phước của Chúa trên nước thiên đàng.( H. 
1259 et 1261) (B. 1761-1672) 

Vị dụ kẻ có cặp con mắt sáng, lại cần phải có 
mặt trời hay là đèn soi, thì nó mới thấy rõ đăng, 
thì cũng một lẽ ấy, kể chết đầu có ơn nghĩa thánh 
thì lại cần phải được ơn sáng láng mới được thấy 
và hưởng Đức Chúa Trời. 

624. H. — Chúa ban ơn giúp tạm nghĩa là đi gì ? 

Nota: — Trước hết ta phải nhớ đều nầy, là 
bỡi ta mắc tội Tô tông và thiếu ơn nghĩa thánh 
thì tình tư dục đã nồi dậy trong ta, mà những tình 
tư dục ấy : 1° Nó làm cho trí khôn ta ra tối tăm, 
hay xét lầm và hay chê những sự Chủa khuyên dạy 
là những sự có sức làm cho ta được vui vẻ đời đời, 


và chuộng những sự Chúa cấm là những sự XƯ Nn 3 : 


khi nào làm cho ta được vui vẻ thật. 

2° Nó làm cho lòng ta ham mê những sự Chúa 
cấm, là những sự không có sức làm cho ta vui về 
đặng ; mà nhàm lờn chê ghét những sự Chúa khuyên 
dạy là những sự có sức làm cho được vui vẻ khoái 
lạc cho trọn trên nước thiên đàng : khác chỉ bịnh 
rét sanh đắng miệng làm cho ta chê đồ ngọt, ưa 
đồ chua. 
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ta được đễ theo thánh ý Chúa hơn; ví dụ: 
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-_T.— Vậy Chúa ban ơn giúp tạm, nghĩa là. vì công 
nghiệp Đức Chúa Giêsu đã chịu chết cho ta, thì : 
1° Chúa soi qua trí ta cho thấy mà xét cho trúng lễ, 
và chuộng những đều Chúa dạy là phải và cho sức 
“mà làm đặng ta vui vẻ thanh nhàn trên thiên đàng ? 
mà chê những sự Chúa cấm, là những sự trái chẳng 
lễ nào làm cho ta được phần vui vẻ thật. 


2° Chúa giục lòng tạm cho ta ái mộ và bam làm 


- những sự Chúa dạy, mà nhàm lờn chê ghét những 
- sự Chúa cấm. (H. 823 ) 


3° Lại thường Chúa cũng bồ sức tạm cho linh hồn 
chèo 
ghe mà trúng gió xuôi ( B. 683 — 6* lecoo 30 Juin. ) 
nói tắt một lời, khi Chúa giúp phần hồn cho ta thấy 
sự øØì ( videre ) cho ta muốn đều nào ( velle ) và 
cho ta làm ( facere ) một đều gì đó, thì ấy là ban ơn 


_ giúp tạm cho rồi sự ấy. 


— 


625. H. — Sao rằng : Ơn giúp tạm cần cho ta 
đặng giữ lrọn lề luật Chúa ? 
T. — Bði vì cũng có đều Chúa dạy mà nó nghịch 


- tính tự nhiên ta và vốn tính ta không sức đủ mà 


giữ đều ấy nỗi. (S. II. 94. ) 
Ví dụ : Yêu mến kẻ ghét và làm hại ta; mến Chúa 


-hơn mình ta. — Lấy ví dụ mà cắt nghĩa : đứa nhỏ 


- mới biết đứng chưa biết di, nếu mẹ nắm tay nó 
- đắc đi thì nó mới đi được; bằng mẹ buông nó 
- thì nỏ liền phải té. Vậy đứa nhỏ ấy cần phải niếu 


_ơn giúp ta thề ấy : 


tay mẹ nó mới đi được thể nào, thì cần Chúa ban 
ta mới được khỏi sa ngã, mới 


- đi đàng lành, mới vưng nghe Chúa được. 


-_ làm sạo ? 


-626. ,. — Ơn giúp soi trí, giục lòng và bộ sức 
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T. — Khi thì bề trong mà thôi, như khi không la 9# 
phát lòng mến sự lành ghét sự dữ, muốn khỏi hỗa _ 


ngục, muốn lên thiên đàng. Khi ấy nó giục ta làm sự 
lành ; như tính kiêu ngạo, lòng tham, lòng mê, lòng 
ghét... giục ta làm sự đữ vậy — Khi thì bề trong và 
bề ngoài ; như khi bỡi đọc sách, hoặc nghe giảng, 


hoặc đau đớn, hoặc nghe thấy chuyện gì đỏ... mà . 


phát lòng mến sự lành, ghét sự đữ, muốn khỏi khốn 
cực đời đời, mà lên hưởng phước trên thiên đàng. 

627. H. — Chúa có ban ơn giúp cho mọi người 
bất kỳ ngoại đạo chăng ? 

T. — Có : 1° Chúa giúp mọi người có đạo, ít là 
cho đặng cầu nguyện cùng Chúa, đề cho nỏ dùng 
ơn đó mà xin ơn khác. 

2° Chúa giúp người ngoại cho nó được giữ luật tự 
nhiên và nếu nó giữ luật tự nhiên thì lại giúp nó 
cho đặng trở lại cùng Chủa mà rồi linh hồn. (B. 690; 
$. II, 20-23 ) 

628. //. — Đức Chúa Trời có ban ơn giúp cho 
mọi người bằng nhau chăng ? 

T. - Không. Song ai nấy thì cũng được ơn giúp 
tạm cho đủ rỗi linh hồn.-- Nếu sau nó mất linh hồn 
thì tại nó không có nghe theo ơn ấy.— (SŠ. HH. 21- 
22B. 690-697-) 

629. H. — Ai dễ giữ đạo hơn ? Kể được ơn giúp 
nhiều hay là người được ơn ít ? 

T. — Chắc là kẻ nào được Chủa giúp nhiều hơn. 

630. H. — Vậy nếu Chúa ban ơn không đồng đều 
thì là Chủa không công bình và chẳng nhơn từ sao ? 

T, — Không phải vậy : Vì Chúa không từng phục 
ai ; không mắc nợ ai; Người cỏ cho ai ít mặc lòng 
thì cũng là cho, cũng bỡi lòng thương mà thi ân, 
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Ta phải cảm ơn mà thôi. Cũng như ông giàu có kia 
bố thí cho ta ít lắm cũng là tại có lòng thương mà 
“thôi. (S. IH. 12 ) Lại nếu Chúa ban ơn cho ta ít, mà 
ta ép mình giữ đạo tử tế cho bằng kẻ được ơn nhiều, 
_ thì ta có công nhiều hơn đáng Người thưởng ta trên 
thiên đàng hơn. ( B. 736-738 ) 


___6211.H. — Đức Chúa Trời có ép ta phải theo ơn 
- giúp tạm soi trí, giục lòng và giúp sức chăng ? 
——__T, — Không. Nếu theo thì Người giúp ta, bằng ta 
- không theo thì Người chẳng giúp. (S. II 22-28. B. 
_ 683 687 ) 

632. H. -- Có sự gì làm cho Chúa bớt ơn giúp ta 
chăng ? 

-__—T. — Có. Là ta từ chối ơn ấy ; là khi thấy ý Chúa 
mà không lo vưng theo lại phạm lội. ( S. HI. 30 ) 

633. Hj — Có sự gì làm cho Chúa thêm ơn giúp 

_ tạm chăng ? 

____†. — Có. Một là : xin ơn ấy cùng Người, (S. II. 28) 
Hai là : chịu phép Bi tích. (Catéc. Rom, 194. §. II. 12) 
Ba là : khi được ơn ấy soi trí giục lòng giúp sức thì 

_ sốt sắng mà vưng theo. (S. II. 52. ) 

—_ 634 7! — Ta noi theo ơn Chúa thì có đẹp lòng 
Người chăng ? 

F. — Ta vưng cứ mà làm theo ơn Chúa thì đẹp 
lòng Người ; như trẻ kia lãnh tiền mẹ cho ăn chơi, 

_ mà không ăn chơi, một đề mua đồ về dưng lại cho 

-_ e@ha mẹ mà thôi. 

___ 68äã. H. — Ta cầu xin Chúa lu ơn giúp ta thì có 

-_ đẹp lòng Chúa chăng ? 

-_——f. -- Ta đặng đẹp lòng vui dạ Chúa như đứa nhỏ 

kia chưa biết đi, mà khi thấy mẹ thì giơ tay đòi mẹ 

ôm lấy nó vậy. 
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636. HH. — Đức Chúa Trời ban ơn giúp cho ta 
khi nào ? 

T,— Mỗi khi có sự gì ta phải xin hay là phải làm 
phải lánh, thì Đức Chúa Trời mỗi lần ban ơn giúp 
cho ta luôn. (1) 

637. H. — Ta được nhờ ơn giúp bao lâu ? 

T. — Như là ơn giúp tạm đọc kinh, thì nội trong 
lúc phải đọc kinh mà thôi ; như là ơn giúp tạm làm 
hay là lánh sự gì, thì nội trong lúc phải làm hay là: 
lánh sự ấy mà thôi. Giúp rồi thì thôi, nên gọi là 
tạm. (2) 

638. H. — Ơn nghĩa thánh là đi gì ? 

T, —— Nghĩa là ơn Chúa ban vì công nghiệp Đức 
Chúa Giêsu mà thông một chút sự sáng, (3) mạnh 
mể và sự xinh tốt vô cùng của mình cho lính hồn 
ta được sáng hơn, (4) mạnh mề hơn và tốt hơn:. 
giống Chúa một ít và đẹp lòng Người dầu trong việc 
ta làm nữa. (5) Cho nên Chúa Ba Ngôi thương yêu 
và vui lòng ngự trong kẻ ấy, (6) lại muốn đem nó 
về Thiên đàng làm con, cùng ban phần phước lộc 
Người đời đời. (7) 

639 7H. — Sao nói rằng: Ơn nghĩa là cần, thì ta 
mới đặng đẹp lòng Đức Chúa Trời và việc ta: làm 
mới đặng Người nhậm lấy 

f.— Vì những lễ mới nói trọng số trước nầy. 
Lại vì Chúa đã buộc mình nhậm lấy những việc ta 
làm trong khi được ơn nghĩa mà tha phạt và thưởng 
trên Thiên đàng mà thôi. ( B. 726.736. S. IH. 42.43 ) 


(1) 5. II. 93. — (3) H. 820.-S. III. 99. et 13. B. 700, —(3)§. —ˆ 
LII. 5. 13. — (4) B. 663. 664. 668. 701 v.v. — (6) S. HH 5. 19- 
— (6) B. 315, — (7) B. 701. 109. 706. H. 1959. 1961. 
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640. H. — Đức Chúa Trời thông sự sáng, sự 


_ mạnh mẽ và sự xinh tốt mình vào linh hồn người 


_ ta thể nào? 


..-T.— Lấy ví dụ: Như gốc cây sống thông sức 
-_ mình vào nhánh mới chiết ; như lửa thông màu lửa 


- eho sắt đang trui trong lò; như lửa đèn nầy mồi 


- đốt đèn kia; như thuốc bồ khỏe làm cho màu sắc 


- mặt đỏ tươi lại... 


641. H, — Kẻ được ơn nghĩa thánh, có đẹp lòng 


- Chúa bằnể nhau chăng 3 


f,. — Không. Mọi người có ơn nghĩa thì là đẹp 


ˆ lòng Chúa hết, song ai được nhiều hơn thì đẹp lòng 


Chúa nhiều hơn. Ví như đồ gì thét vàng: hễ thét 
được một lớp vàng thì là quí rồi, mà có thêm nắm 


_ ba lớp vàng thì quí hơn năm ba lần. (B. 721 ) 


642. H — Kẻ được ơn nghĩa rồi, thì nó được 


-_ giữ ơn ấy bao lâu ? Cỏ đều gì làm cho Chúa cất ơn 
_ nghĩa thánh lại chăng ? 


T. — Ơn nghĩa vốn là bền đỗ luôn. Song le được 
giữ mình sạch tội trọng bao lâu, thì được giữ ơn 
nghĩa ấy bấy lâu mà thôi. - Hễ vừa phạm tội trọng 
Chúa liền cất mất ơn nghĩa. 

-643. H. — Chúa có chỉ truyền cho ta phương thế 


_ nào đề dùng cho được ơn nghĩa thánh chăng ? 


_`_T. — Có lập và truyền bảy phép Bí tích : thứ 
nhứt là phép Rửa tội ; thứ hai là phép Thêm sức ; 


__ thứ ba là phép Mình Thánh Chúa ; thử bốn là phép 


Giải tội ; thứ năm là phép Xức Dầu thánh ; thứ sáu 


- là phép Truyền chức thánh ; thứ bẩy là phép 
_ Hôn phối. 


_ 644  H.— Chúa có ban ơn nghĩa cho mọi 


__ người chăng 9ˆ 
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T. — Không. Cho được ơn nghĩa thì phải chịu 
phép Rửa tội ; hay là nếu chịu phép Rửa tội chẳng 
đặng (1) thì phải chết tử vì đạo, hoặc hết lòng kính 
mến Chúa (Đấng Tạo hóa) cùng sẵn lòng vưng lời 
Người trong mọi sự hết thấy. (S. HI. 131.) 

645. HH — Khi được ơn nghĩa rồi, có phương thế 
nào mà làm cho ơn nghĩa thêm chăng ? 

T. — Có. 1° Đọc kinh cầu nguyện. (S. IH. 34.) 

2° Làm việc lành là việc có công trước mặt Đức 
Chúa Trời. (2) ' | 

ở° Chịu phép Bi tích nên (ö. 375. S5. IH, 34.) 

NOTA — Ơn nghĩa thánh làm cho linh hồn ra 
tốt lành đẹp để hơn; còn ơn giúp tạm thì chẳng 
làm cho linh hồn ra khác gì hết. 


ĐOẠN THỨ HAI 


Về sự Cầu nguyện là một phương hiệu 
nghiệm cho đăng nhờ ơn Chúa. 


646. H— Đọc kinh là di øì ? 

†. — Là dem lòng đem trí mình nhớ tới Chúa 
mà làm những đều sau nầy hay là một hai đều 
trong mấy đều sau nầy : là thảo kính, yêu mến, thờ 
lạy, tin cậy, cám tạ, xin lỗi Đức Chúa Trời cùng 
xin Người g:úp thêm phần hồn hay là phần xác. 

G47. H,. — Phải dọc kinh cách pào.,3 

T. — Thường trong ba cách nầy : 

I° Hoặc bằng miệng ; nghĩa là dùng miệng lưỡi 
tó ra bề ngoài những sự mình tưởng và muốn trong 


(1) B. T11. - (2)B 192, 


lẠ có” xe HN  -+- 


Fúng. Khi ấy nên theo ý riêng mình hay là lập lại 
_ mấy kinh Hội thánh đã đặt sẵn mà giúp ta. 

___?* Hoặc trơng lòng, nghĩa là : không dùng tiếng 
_ bỡi miệng lưỡi mà tổ ra bề ngoài sự gì, một đề 

“lòng tưởng tới Chủa mà thảo kính, yêu mến, cám 
ơn, xin lỗi hay là xin ơn Người mà thôi. Cách nầy 
_ gọi là suy gầm 
—_—_#* Hoặc dưng cho Đức Chúa Trời một việc lành 
- nào, như ắn chay, cam lòng chịu đau đớn, chịu 
_ xấu hồ hay là chịu phục kể khác, v. v... mà có Ý 
— thảo kinh, yêu mến, cám tạ, phạt tạ hay là xin ơn 
- Chúa. Cách nầy dễ mà cũng là cách đọc kinh đêm 
_ ngày luôn (S. IIH. 76). Đọc kinh lại chia ra : Đọc 

-kinh cho mình hay là cho kể khác ; — đọc kinh 
riêng hay là chung với kẻ khác ; — đọc kinh theo 
ý riêng mình hay là theo ý Hội thánh. Còn kẻ có 
chức thánh lại phải đọc kinh Officium thay vì các 
bồn đạo cả và thế gian. 

“Song khi đọc kinh thì phải giữ phép với Đức 
Chúa Trời, nghĩa là phải giữ mấy đều sau nầy là : 
Lo giữ lề luật Đức Chúa Trời theo lời Đức Chúa 
Giêsu rằng : Nếu bay giữ lề luật Tao mà bay xin 
sự øì thì sẽ được hết. (Joan. XV. 5.) (1) Lấy danh 
—_ Đức Chúa Giêsu mà cầu nguyện, theo lời Đức Chúa 
—_ Giêsu rằng : Nếu Tao không giúp bay thì bay không 
làm gì nỗi. (Joan XV, 5.) Bay lấy danh Tao mà xin 
sự gì cùng Cha Tao thì Người sẽ ban cho bay. 


— oan. XIX. 13.) 


Đọc kinh : quì, ngồi, đứng đi hay là năm khi 
mình đau mệt, miễn là cách nào tử tế cỏ ý kính: 
lạy, cám tạ, xin lỗi hay là xin ơn Chúa, it là khi 
mới khởi sự và đừng đồi ý ; lại hoặc chăm chỉ đến 


—_ (1B. 32:8. 


SÀN: 2. 


lời mình nỏi ; (có bấu nhiêu là đủ), hoặc chăm chỉ 
đến nghĩa lời mình nỏi (sự ấu càng tối hơn) hoặc 
chăm chỉ đến Đức Chúa Trời, hay là Đức Bà hay 
là các thánh, mình đang lo tôn kính, v. v... (cách 
nầu tối hơn hế!). Lần hột mà gẫm đều nọ đều kia 
là đọc kinh theo cách nói sau đó. Lại khi nguyện 
xin, thì phải xin sự nên và phải có lòng khiêm 
nhượng, sốt sắng, trông cậy, và bền đỗ. 

61%. H. — Ta có cần phải đọc kinh cầu nguyện 
chăng ? 

T. — Phải. Ta phải đọc kinh mà thờ phượng Chúa 
vì Người đã dựng nên la. 

Ta phải cảm ơn Chúa, vì ta có chỉ chỉ thì đều là 
của Người ban cho. 

Ta phải xin lỗi Người, vì ta là kể hay phạm tội 
đáng phạt. 

Ta phải xin ơn Người phần xác phần hồn, vì ta 
thiếu thốn nhiều, lại phảf giữ điều răn Chúa thì mới 
đặng rỗi, mà có điều răn khó, vốn ta không có sức 
đủ mà giữ cho nỗi. Bỡi đó cho nên khi Đức Chúa 
Giêsu ở đời thì Người đọc kinh đêm ngày mà làm 
gương cho ta. (Luc VI. 2) Người dạy kinh Lạy Cha 
cho các Tông đồ. Người khuyên các Tông đồ phải 
đọc kinh luôn (Luc. XYVIH.) 

Vã các Tông đồ đã vưng lời Người mà đọc kinh: 
như các thánh cầu xin Chúa cho biết Chúa chọn ai 
làm Tông đồ thay vì Giudà : Giude hay là Matthia 
(Act. I. 24.) 

Khi Đức Chúa Thánh Thần xuống thì các Tông 
đồ đang nhóm đọc kinh trong nhà tiệc ly. (Act. 124) 

Các Tông đồ nhờ lời đọc kinh cầu nguyện, nên 
trong lúc bắt đạo thì phô ông ấy được Đức Chúa 
Thánh Thần xuống ơn bồ sức thêm, 


= ha - 


Các thảnh cũng đã đọc kinh và đã nhờ lời mình 
"nguy len : 

Ông thánh Têphanô cầu nguyện trong khi quân dữ 
mm tử thì được ông thánh Phaolö trở lại. (Act. VI-VH) 
Ông Phaolồ mới trở lại liền ăn chay cầu nguyện 
F lúc mù quáng tối mắt thì được Chúa cho thầy cả 

-Anania đến rửa tội cùng cho sáng con mắt hết đui. 
" (Act, 1X. 11) 

——_ Quan Cornêliô nghe theo ơn giúp mà ăn chay và 
- đọc kỉnh cầu nguyện cùng Đấng Tạo hóa, thì Đức 
- Chúa Trời sai ông thánh Phêrô đến dạy dỗ và rửa 
_ tội cho đặng ơn nghĩa Chúa. (Act. X. 2) 

—— Khi ông thánh Phêrô phải ở tù, thì bồn đạo cầu 
-_ khần nguyện xin Chúa thương xót phù hộ, nên Đức 
- Chúa Trời sai thiên thần mở cữa ngục mà dắc ra 
_ khỏi thành (Aet. XH. 5) 

-—— Phaolồ và Silas ở tù nhờ lời nguyện thì Đức Chúa 
- Trời cho vách tù ngã sập. (Act XVI. 25) 

Bà thánh Monica đọc kinh cầu nguyện cho Augu- 
__tinô là con, thì ông nầy được ơn chẳng những là ăn 
_ năn trở lại mà lại nên thánh sư cả. 

—— Đức Bà hiện ra tại Lourdes, tại La Salette, tại 

Pontmain đều có khuyên phải đọc kinh cầu nguyện : 
-_ dạy lần hột. Đức Chúa Giêsu dạy phải đọc kinh cầu 
_ nguyện thì mới được khỏi sa tòi lôi. Trong vườn 


- Giếtsêmani Đức Chúa Giêsu đặn Phêrô đọc kinh 


__ kẻo sa ngã. Phêrô bỏ đọc kinh mà nằm ngủ, nên bữa 

_ nửa đêm ấy đã sa phạm tội chối Chủa là bỏ đạo. 
649. 7. — Có nên đọc kinh khác thế kinh hôm 

mai quen đọc theo lệ chăng ? 

T. — Nên. Còn đôi khi bỏ không đọc kinh hôm 

-_ mai có lội chăng ? Nếu bỏ tại làm biếng thì có tội 


__ nhẹ làm biếng. Nếu làm biếng bỏ lâu lắm không đọc 


_ ị kinh nào hết thì phạm tội trọng. 


_ q6 


650. H.— Khi dọc kinh mà lo ra, đề lòng trí nhở 
dông dài cỏ tội chăng 9 | 

T. -- Nếu lora mà không hay không nhở thì 3ˆ. 
không cỏ tội ; song khi thấy biết mình lo rathìlền 'ˆ 
phải chăm chỉ lại — Nếu cả lòng lo ra hay là không  Ÿ“ 
cả lòng, song thấy mình lo ra mà cñng đề vậy không 
chống trả thì có tội vô phép với Đức Chúa Trời, 
hay là với các thánh mình đang thưa cầu. 


ĐOẠN THỨ BA 
Vồ sự có thưởng có phạt đời sau: 


6ã\. H. - Đức Chúa Trời dựng nên loài người Ÿ 
thì cỏ ý nào ? Ả 

T. — Khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật thì 
có định cho môi vật ở chỗ nào và ra thê nào, thì 
vật ấy phải ở chốn ấy và ra thê ấy thì nỏ mới được 
an ; bằng nó ở sáải chỗ sái cách nó thì phải cực khó 
chịu. Ví dụ : Chúa đã định loài cá phải ở dưới nước, 
vậy nỏ ở dưới nước mới an, nếu con cá nào nhảy 
trên khô, ắt nó khó chịu liền, nếu mà nhảy xuống 
nước lại không được thì nó phải chết. 

Chúa đã định cho loài gà phải ở trên đất ; vậy 
nếu con gà nào rớt xuống nước thì nó khó chịu liền 
và phải chết. 

Chúa đã định cho gà ấp trứng mấy ngày thì mới 
nở gà con ra; vậy nến đập bề trứng bắt gà con ra 
trước ngày thì nó chịu không nỗi mà phải chết ; 
bằng đủ ngày rồi mà cầm nó không cho ra khỏi vỏ, 
thì nó cũng phải cực khô mà chết ngộp. Vậy mọi 
vật phải ở chỗ nào và ăn ở thề nào theo Chúa đã 
định đạt cho thì mới được an, mới dễ chịu. 


... 


__ Loài người ta cũng vậy. Đức Chúa Trời đã định 
cho loài người ta bao lâu còn ở dưới thế nầy thì 
bấy lâu sống lành mạnh khoẻ vắng mặt Chúa đặng, 
song le Chủa đã chỉ định khi người ta ra khỏi thế 
nầy thì phải thấy Chúa và hiệp với Chúa thì mới 
- đặng an ồn vui vẻ ; cũng như gà con chưa nở ra thì 


Í nó sống trong vỏ bịt khí được ; mà hễ nó nở ra rồi 


- thì phải có khí giỏ cho nó thở mới sống đặng. Vậy 

- khi ta chết ta phải về cùng Chúa thì ta mới khoái lạc. 

Vã lại vật nào thiếu đều gì hạp nhằm bồn tính của 

-_nỏ thì nó thèm khát sự ấy : Ví dụ : thiếu nước trong 
_ miệng thì thèm khát nước ; thiếu cơm trong ruội 
-_ thì đói phải kiếm ăn. 

_ Lại đều ấy càng hạp với bồn tính nó chừng nào 


Í thì lại càng bắt thèm khát ước ao là chừng ấy. 


_— Chúa đã dựng nên bồn tính loài người cho đầy 
_ no phước lộc; và phước trọng ấy rất hạp với bồn 
- tính người ta. Vậy bao lâu người ta chưa được phước 
_ trọng ấy, thì bấy lâu hằng ao ước khát khao và tìm 
- kiếm phần phước lộc ấy cho đặng. 
——_ Chủa đã lập Hội thánh mà dạy người ta cho biết 
- Người không có chủ ý cho ta được phước trọng ấy 
_-ở đời nầy, lại dưới thế nầy không cỏ vật nào làm 
cho ta đặng phước thật ấy; mà như ta vưng lời 
- Chúa, thì khi ta chết rồi Người sẽ nên phần phước 
_ ấy cho ta chẳng sai. ' 

—— Ta nghe biết vậy đỏ chúc, song bỡi trông lâu quá 

__ mà chưa đặng, thì như ngã lòng ; nên day tìm nhơn 

__ vật phàm trần cùng bắt dùng lấy nỏ cho đổ thèm 
- khát ; ấy là dùng loài vật sái ý Chúa; vì khi Chúa 

dựng nên các vật, Người có ý cho nó nhắc nhở ta 

tưởng đến Người, kính mến Người thêm và đội ơn 

Người ; mà thắm thay Ì thường nhơn vật thế gian 


. — 4äi — 


làm cở sanh dịp cho ta mê theo nó mà quên Đấng 
sanh dưỡng ta. _ 
Mà ta càng tin cậy loài vật thì càng thiếu sự an 
lòng và càng khát khao phần phước trọng hơn cái 
phước giả theo nó Nhưng mà chẳng hề tìm cho ra 
hay là hưởng cho trọn trong đời trần gian nầy bao - 
giờ. Vậy khi chết rồi có gặp đặng phước trọng ấy 39- 


chăng ? 
'L— Về Thiên đàng. 


Phận số kẻ chết lành có ơn: nghĩa thánh 
cùng Đức Chúa Trời, 


652. H. — Linh hồn nào được ơn nghĩa lại sạch 
hết mọi tội, hoặc vì không phạm tội bao giờ, hoặc 
vì đã được khỏi và đã đền tội phạt tạ Chúa đủ rồi, 
thì linh hồn ấy khi ra khỏi xác thì làm sao ? 

T. — Vừa khi ra khỏi xác nó liền gặp Đức Chúa 
Trời là Đấng ở cùng khắp mọi nơi. Thường bồn đạo 
hay nói « Đến tòa Chúa phán xét ›. 

Trong một nháy mắt : 1° Chúa soi sáng cho nó nhở 
lại các việc lành đữ nó đã làm cả đời mình.(B. 1705) 
2° Chúa cho linh hồn ấy biết mình đẹp lòng Người ; 
3' Chúa cho thiên thần đón rước về ở thiên đàng 
là nơi thạnh phước gồm đủ các sự vui về khoải 
lạc không lộn sự gì khốn khó, Đức Chúa Trời đã 
dựng nên đề mà thưởng đời đời kẻ đã chỉ tín ở theo 
linh Người, làm một cùng các Thiên thần và các 
thánh Nam Nữ; 4° cũng tại nơi người chết nằm đỏ, 
Đức Chúa Trời ban ơn sáng láng (illuminatio ) 
cho linh hồn ấy rực rỡ cbỏi lòa và thấy bồn 
tính Đức Chúa Trời là cội rễ mọi sự tốt lành 
cùng hiệp làm một với Người mà hưởng phước 


— 
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thanh nhàn vô cùng của Người thông cho đời đời, 
(B. 1757. 1762.) Linh hồn ấy thấy mọi sự vui về 
khoải lạc trên Thiên đàng, thấy các thánh Thiên 
thần cùng các thánh Nam Nữ đầy no phước lạc 
đến đón rước và nhìn là em rất mến yêu; thấy 
mình được ơn Chúa trau giồi rực rỡ chói lòa, lại 
trong mình được đầy phước thanh nhàn thì vui 
mừng quá bội ai kề cho xiết. 

.. Nhưng mà mấy sự vui mừng ấy sánh lại phần 
_ phước bỡi xem thấy bồn tính Đức Chúa Trời là 
“Đấng cội rễ gồm no mọi sự tốt lành mà ra, cùng 
“những sự thanh nhàn bỡi hiệp làm một với Chúa 
mà hưởng phước vô cùng Người thông ra, thì sự 
-vui mừng ấy ra như không vậy. 

Bây giờ gồm no khoái lạc rồi không thèm sự gì 

“khác nữa vì chẳng thiếu đi gì. Những thấy Chúa 

tốt lành vô cùng, thì chỉ nhìn xem Người chẳng 

“hay no; mà càng nhìn xem Chúa chừng nào thì 

càng thấy bề tốt mới rực rỡ là chừng nấy, nên càng . 

ham chăm xem và càng thêm lòng mến. Thấy 

phước mình và phước các thánh thì mới rõ Đức 

“Chủa Trời dựng nên ta chẳng phải cần nhờ đến ta, 

chỉ cho ta được nhờ Chúa mà thôi, nên càng đội 

_øn Người và triếu mến Người đến đổi quên mình 

quên hết sự gì khác, một hằng nhớ hằng xem và 

- hằng mến Chủa mà thôi. (S.II 3. 97. — 401.) Phước 

-Chủa thưởng trên trời, thánh Phaolồ nỏi : « Là 

-_ những sự mắt người ta chưa hề thấy, lỗ tai chưa hề 


_nghe và trí khôn chẳng hiểu thấu nỗi.» (I. Cor. H. 9.) 


__ 6ã3.H.— Ơn sáng láng giúp cho đặng thấy 
- Chủa làm sao ? 

T. — Ví như : mặt trời ban ngày và đèn sáng ban 
đêm cho kể có con mắt tốt được thấy thề nào, thì 
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ơn sáng láng (illuminatio) giúp kể có ơn nghĩa _ 
thánh đặng thấy Chúa cũng như thê ấy. 
G514. H.— Kẻ lên thiên đàng có đồng phước 
bằng nhau chăng ? _ 
T. — Không. Có kẻ được nhiều hơn, cỏ kế ít Hười : 


— Chúa cho các đấng ấy được thấy Người tường ảẢ 


tận vui về hơn hay là kém hơn, cùng hưởng phần 
phước Người nhiều hay là kém sút, tùy theo công 1. 
nghiệp dã làm khi còn ở đời nầy. Mà hễ thấy 1ˆ 
Người rõ hơn, ai thông phần phước Người nhiều 1“ 
hơn, thì phỉ chí toại lòng hơn chẳng sai. 

Dầu vậy ai nấy đều toại chỉ phỉ nguyền phần 
phước mình và an vui hưởng bấy nhiêu thì đủ rồi ; 
cũng như kẻ ngồi bàn với nhau chung cùng một 
bữa ăn ; kế đói lắm lấy làm ngon và ăn nhiều hơn, 
còn kể ít đói, ăn ít hơn và chẳng ngon bằng. Nhưng 
mà ai nấy cũng hoan hỉ, không phân bì ai. — Ví dụ 
nữa : Kẻ đi coi hát mà có con mắt sáng hơn và lỗ 
tai rõ hơn thì lấy làm vui hơn kể có con mắt lờ và 
lãng tai; nhưng mà cũng vui cười rùm với nhau. 
— Về kẻ thấy Chúa rõ hay là it rõ cũng vậy. 

G55. H. — Kẻ chết lành ở Thiên đàng bao lâu ? 

7.— Đời đời chẳng cùng. 

G5Œ. H. — Ở lâu sau có nhàm lờn, bớt khoái 
phước lộc mình chăng ? 

T. — Không. Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, mà 
linh hồn tuy sống đời đời, song thấy trót Chúa và 
hưởng Chủa hết một trật không nỗi, và đời đời thấy 
hết không nỗi, và hưởng nhờ hết cũng không nỗi. — 
Chúa hằng giây hằng tổ mình ra lần lần cho phô kể 
ấy được thấy mà hưởng nhờ thêm lên mãi và luôn 


luôn. Vậy bỡi Chúa hằng giây hằng tổ mình ra lần... 
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lần, thì các thánh hằng giây hằng lấy làm mới lạ 
tốt lành và vui mới luôn, nên không lẽ nhàm lờn 
đặng chủt nào. 
_ 657. H. — Các thánh có bỏ Thiên đàng mà đi 
đâu chỗ khác đặng chăng ? 
__†. — Như Chúa cho thì đặng ; song đi đâu cũng 
Ị không. bớt thanh nhàn, vì ở đâu thì cũng hằng hiệp 
ng hưởng Đức Chúa Trời và hằng thấy Người 
luôn (S. II 400 ). 
Như kẻ mạnh có đi đâu, dầu vô nhà thương, ở 
Ê giữa kẻ liệt, thì hằng mạnh là thể nào, thì các 
thánh đi đâu cho dầu xuống giữa hỏa ngục nữa thì 
cũng hằng khoái lạc thê ấy. 
__ 6ñ5Ñ.H. — Lửa hỏa ngục không đốt được kẻ 
-lành sao ? 
T. — Không. Vì Chủa dựng nên hỏa ngục đề đối 
-Ÿ phạt kẻ dữ tội lỗi mà thôi. Kể sạch tội thì Chúa 
không cho nó vi sơ tới. Ví dụ : Ñgười bịnh rét thì 
“mới bị nóng lạnh; còn ai mạnh thì không nóng 
c[ lạnh đâu. 
_ 659. H. — Phán xét chung là đi gì? Chừng nào 
“tới ngày ấy ? 
T, — Là ngày sau hết Chúa sẽ cho mọi người 
LW sống lại tựu lại chung cho đặng tổ ra những việc 
lành dữ mọi người đã làm cả đời và đặng tỏ phép 
[công bình Chúa, hầu cho kể không phạm tội và kẻ 
.J| đã phạm tội mà dã ăn năn đền tội rồi, được vinh 
hiền ; - lại kể dữ phải xấu hồ mắc cỡ trước mặt 
thiên hạ thầy thầy. 
_Ngày ấy là ngày tận thế, song chẳng ai biết đặng 
ý chừng nào lận thế. 


_660 H. — Đến ngày tận thế, xác kẻ lành ở Thiên 
Kiùng làm sao ? 
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T. — Xác kẻ ấy sẽ sống lại và hiệp với linh hồn 3 
mình mà chịu phản xét chung; lại bởi khi ở đời, ' 
linh hồn và xác đã chịu cực làm tôi Chúa, thì nay 1. 
Chủa cho cả hai lên Thiên đàng mà hưởng phước 5“ 
chung với nhau đời đời. l 

661. H. — Thiên đàng ở đâu? 

f. — Đức Chúa Giêsu dạy rằng: Ở trên. Đức _Ằ 
Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Khi Đức Chúa Trời 3 
hiện ra thì thấy Người ở Llrên trời hiện xuống và sau # 
lại về trời biến mất, Khi các thánh hiện ra thì thấy 7, 
phô kể ấy ở trên trời xuống và sau lại về trời biến 
mất, v.v. Vậy nên tưởng Thiên đàng ở trên trời. 7ˆ 
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu không có chỉ chỗ nào ''- 
cho rõ. 'l§ 


— ⁄ 
II. — Về Hỏa ngục 


662. h — Phận số kẻ chết dữ, nghĩa là mắc tội Ẳ. 
trọng ra làm sao ? b 

ƒ. — Vừa ra khỏi xác, linh hồn nào thiếu ơn - B 
nghĩa thánh vì mắc tội trọng, liền gặp Đức Chúa . ' 
Giêsu là Đấng ở cùng khắp mọi nơi ; mà thường hay 5. 
nói rằng : Đến tòa phán xét, lại trong một nhảy mắt, 4 

Vã trong một nháy mắt Đức Chủa Giêsu soi sáng; 1. 

1° Cho nó nhớ lại các việc lành dữ nó đã làm cả `. 
đời nó, và các ơn Chúa đã ban mà giúp nó cho rỗi, Ẳ. 

2° Chúa cho nó biết cần phải có ơn sáng láng giúp '': 
thì mới được thấy Chúa tốt lành, cùng hưởng nhờ ': 
phần phước Người. 

ở° Chúa cho nó biết phần phước làm phỉ nguyền 
lòng nó ước ao thèm khát bấy lâu, là ở tại thấy Đức 
Chúa Trời cùng hiệp làm một với Người. 


=- dì 


-4° Chúa cho nó biết bỡi thiếu ơn nghĩa, thì nó 
chẳng khi nào dược Chúa ban ơn sáng láng ấy, nên 
thông được thấy Chúa cùng hưởng phước của 
Người. 

_ð° Chúa cho lửa Hỏa ngục (là lửa không hình) , 
pháy lên đốt thấu cả mình nó; cùng thêm vô số 
hình khồ khác. 

6° Chúa cho nó biết nó chẳng hề gặp được một 
hút sự vui nữa, một phải chịu cực làm vậy đời 
đời chẳng giảm bởt chút nào. 

7° Chúa giao nó cho quÏ dã» về nhốt dưới Hỗa 
ngục là chỗ Chúa sắm sẵn phạt kẻ ngũ nghịch cùng 
Người, mà chịu muôn vàn hình khô quá trí đời đời 
kiếp kiếp. 

Linh hồn ấy thấy mình mất ơn nghĩa thì đã ra 
xấu xa quá đỗi, mắc cỡ với Chúa và các thánh, 
muốn trốn mà trốn chẳng đặng, phải chịu xấu hồ 

đời đời. (1) Lại mắc phải lửa đốt đêm ngày luôn 
'Ê cùng mắc trăm ngàn sự đau đớn khác trong mình 

và trong nơi tối tăm hôi hám ấy, gặp tỉnh những là 
“Ÿ quí và kẻ dữ xấu xa hằng xung độc giận hoảng ghét 
°Ê- nhau xúm làm khô, sở mình; mà lại rõ biết mình 
' phải chịu làm vậy đời đời chẳng ngớt, thì buồn rầu 
'rủn chí kề sao xiết. 
Nhưng mà bao nhiêu hình khồ độc dữ thề ấy 
[sánh với sự khô cực bỡi chẳng được xem thấy bồn 
| tính Đức Chúa Trời mà hưởng phước vô cùng của 
[| Người, thì những khô sở ấy xem ra như không vậy. 
—_ Bấy lâu ở đời những ao ước khát khao cho đặng 
“trọn phước, bấy lâu những kiếm trong nhơn vật 
đời nầy và trông cậy nơi nỏ, mà kiếm không ra. 
Nay đã gặp đã thấy phước trọng ấy rồi ; song vừa 
(1) B. 1105. 
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thấy vừa mất, lại biết chẳng hề trông gặp lại đặng 3. 
khi nào, thì tức tối, càng khao khảt bứt rứt vô hồi; +2 
phải chỉ đã vưng nghe lời Chúa truyền cho Hội. 
thánh dạy, thì rày đặng phước ấy rồi ; có đâu phải 


hụt phải hỏng mất biệt vô cùng vô tận. 


Phải tức tối lắm : ví như kể đói lủi gặp món vừa - 
miệng, mới vừa ăn, liền phải ai giựt chạy và biết Ỷ 
bây giờ mình phải đói cho đến chết. — Chẳng khác 


chỉ kể nực nội mà gặp nước mát đặng tắm, song 


rủi nhảy lầm nước sôi và muốn ra đặng qua nưởe 
lạnh lại mà ra chẳng đặng, nước cứ sôi lên mãi mà 1z 
chẳng chết. — Chẳng khác chỉ kể gần chết ngột, mà Ÿ : 
được khí mát mẽ thôi tới, liền bịt hơi lại và biết - 
chẳng được hơi thở nữa, một phải chết ngột. — 


Chẳng khác chỉ cá nhảy vào cái chảo mỡ sôi. 
G63. H_ — Kế xuống Hỏa ngục có cực khô bằng 
nhau chắng ? 
7, — Không. Mỗi kể dữ chịn phạt cho xứng tội 
mình và trong thân thể nào đã phạm tội mất lòng 


hơn. Kẻ nhiều tội phải phạt nặng nề hơn kẻ ít tội, 
Lửa đốt kẻ có hai tội nặng bằng hai hơn kẻ một 
tội ; kế có mười tội nặng thì nặng hơn bằng mười ; 
kể có một trăm tội, nặng hơn bằng một trăm.. 


Lửa Hỏa ngục đốt nặng nhẹ không khác chỉ tia ì 


đời nầy vậy. Ví dụ : lửa đèn ít nóng hơn lửa trong 


bếp, lửa trong bếp ít nóng hơn lửa trong lò rèn; Ì 
lửa trong lò rèn ít nóng hơn lửa trong lò đúc v. v.. 


thì trong Hỏa ngục cũng vậy ; ai nhiều tội hơn thì 


nấy phải phạt trong lửa nặng hơn và phải chịu 


nhiều sự khốn cực hơn. 


664. H. - Kẻ mắc phạt trong Hỏa ngục phải ở 1. 


bao lâu ? 
T. — Phải chịu phạt đời đời chẳng cùng. 


lạ 
Chúa nhiều hơn thì phải chịu hình khô nặng nề ' 


lu 


ñ 


#' 
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-66ã. H — Hình khồ kẻ ấy sẽ đượy giả m bớ 
chăng ? 

_T. — Không hề khi nào. 

-_ 666G. H. — Lửa Hỏa ngục không thiêu linh hồn 
cho tiêu tan sao ? 

T. — Không. Vi dụ lửa đời nầy đốt mà không làm 
cho bếp ra tro ; cũng như vậy, lửa trong Hỏa ngục 
cũng không làm cho linh hồn ra tiêu hóa, vì lina 
hồn là tính thiêng liêng không hư nát đặng. 

G67. H. — Linh hồn có ra khỏi Hỏa ngục mà di 
chỗ khác đặng chăng 9 
__f,— Như Chúa cho phép thì đặng ; song nó đi 
đâu thì mang hình khồ theo đó, cũng như người 
mắc bịnh, có đi đâu ghé nhà nào, thì cứ mang bịnh 
theo. Kẻ ở Hỏa ngục cũng vậy, 

668. H. — Đến ngày lận thế xá: kẻ ở Hỏa ngục 
sẽ ra làm sao ? 

T. — Sẽ sống lại và hiệp lại với linh hồn mà 
chịu phán xét chung, là ngày Chúa sẽ tổ mọi tội nó 
ra tố lộ cho cả và loài người ta biết nó thật đáng 
-_ phạt là thề nào, và cho nó mắc cỡ hồ ngươi ; lại 

xác xưa đã chung cùng với linh hồn mà làm lội, thì 
phải xuống Hỏa ngục mà chịu một hình khô với 
nhau đời đời. 

669. H. — Hỏa ngục ở đâu ? 

T. - Đức Chủa Giêsu dạy rằng : Ở dưới. — Khi 
ma qui và kẻ dữ hiện ra thì thấy ở trong đất lên, 
và sau cũng chun vô đất. Nên tưởng Hỏa ngục ở 

JJj giữa đất. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu không có chí 
chỗ cho rõ. 

670. H. - Chúa làm cách nào cho xác ta sống 
lại mà cho hiệp lại với linh hồn ? 
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T.— Người ta không biết đặng rõ : biết chắc Chúa 
phép tắe vô cùng, làm đặng dễ như không. Sánh 
chút với người lấy đá nam châm mà lượm mấy bụi 
sắt đã rớt lộn với bụi đất, bụi sắt dính đá nam 
châm, còn bụi đất ở lại đó, không đính theo sắt, 


Về Lâmbô (Limbe) số 119. 
Về con nít chưa Rửa tội, cũng coi số 119. 


IH. — Về Luyện ngục. 

G74. H. — Còn kẻ chết khi có ơn nghĩa thánh, 
song còn mắc tội nhẹ chưa đền hay là đã khỏi tội 
trọng rồi mà chưa đền cho đủ, phận số kể ấy 
làm sao ? 

f, — Linh hồn kẻ ấy phải phạt ở trong lửa Luyện 
ngục mà đền cho đủ ; khi đền đủ thì mới được ra 
mà lên thiên đàng. | 

G72. H, — Lửa Luyện ngục ở đâu ? Lại bình khô 
ở Luyện ngục là thê nào ? 

T. - Chúa không chỉ đâu rõ. Song tưởng ở một 
bên Hỏa ngục; lại hình khô giống như lửa Hỏa 
ngục vậy. Song mấy linh hồn ở lửa Luyện ngục 
thì đều mến Chúa ; lại biết hễ đền xong rồi, thì sẽ 
được ra mà lên thiên đàng. 

673. H. — Kẻ ở Luyện ngục phải phạt bao lâu ? 
và nặng nề bao nhiêu ? 

7. — Không chừng. Tùy mỗi linh hồn có tội bao 
nhiêu thì phải phạt cho xứng tội mình thì mới được 
lên thiên đàng. Khi linh hồn ấy ra khỏi lửa Luyện. 
ngục mà lên thiên đàng thì mừng rỡ như kẻ bị lửa 
cháy mà khỏi bị nám bị đau. — Như kẻ đui con mắt 
mà thoát chúc thấy rổ. — Như kẻ đau nặng thoát 
chúc đặng mạnh lại, v. v. 


ĐOẠN THỨ BỔN 
Về oiệc lành sanh công nghiệp. 


624. H. — Việc lành cũng gọi là việc có công 
£ hy là công nghiệp là đi gì ? 

T. — Là một việc đáng Chúa thưởng phần hồn. 
ˆ(B. 725.) 

675 H. — Đức Chúa Trời buộc mình thưởng 
_ những việc nào ? 

_. T, — Đức Chủa Trời buộc mình thưởng những 
-_ việc ta đang sạch tội trọng và nhờ ơn Chúa soi trí 
-_ giục lòng và giúp sức, hoặc làm hay là muốn làm, 

hoặc bỏ hay là muốn bỏ, mà có ý đẹp thánh ý 
- Người. ( S. IH. 47. — B. 78ã. ) 

Khi ta làm một việc như vậy thì Đức Chúa Trời 
ban ơn nghĩa thêm, giảm bớt phần phạt tạm lại ký 
một phần thưởng trên nước thiên đàng. (¡d B. 
739. — 722. ) 

676. /i.— Còn những việc ta đang mắc tội trọng, 

-_ mà nhờ ơn giúp soi trí giục lòng và giúp sức, hoặc 
làm hay là muốn làm, hoặc bỏ hay là muốn bở, thì 
-_ có đáng thưởng phần hồn chăng ? ( nghĩa là tội 
- trọng có ngăn trở ta lập eông chăng ? 

T.— Chủa không có kề mà thưởng trên nước 
-_ thiên đàng những việc ta làm đang khi mắc tội trọng 
- đâu. Người cũng không có buộc mình phải thưởng 
_ ở đời nầy. Song Người rất lòng lành hay nhậm lấy 

- mấy việc ấy mà ban ơn giúp thêm hầu cho ta đặng 

_ ăn năn trở lại. ( S. II. 46. - B. 744. ) 

..__ 677. H. - Những việc ta làm đang sạch tội trọng 
ẠN nhờ ơn Chúa soi trí giục lòng, giúp sức mà ta 
ảnh có ý đẹp-lòng Chúa, có đáng thưởng bằng nhau 


` chăng 9 


si. À ĐỀ sa 


T. — Đảng thưởng luôn, song chẳng bằng' nhau. 
Môi việc có công đáng thưởng nhiều hay ít, trước là 
tùy theo lòng mình yêu mến Chúa và muốn đẹp lòng 
Người nhiều hay ít, sau là tùy theo cải việc đó khó 
hay là dễ. ( Som. III. 47. — B. 738. ) 


678. H. — Cần phải giục lòng muốn đẹp lòng. 1- 


Chúa luôn mỗi khi mình muốn làm mội việc cho có 
công đáng thưởng chăng ? 

7T. — Nếu được như vậy thì tốt, mà không cần ; 
miễn là mình thường dưng hết các việc cho đẹp 
lòng Chúa và sau không đồi ý, thì khi làm việc gì 
đầu quên dưng cho Chúa hồi đó mặc lòng, thì cũng 
có công đáng thưởng. (S III, 50. B. 738. 743.) 

G79. HH. — Lập công có ý cho người khác nhờ 
đăng chăng ? 

†. — Chủa không buộc mình nhậm làm sự đó. 
Song Đức Chúa Trời lòng lành rộng rãi hay nhậm 
lời người nầy mà ban ơn cho người kia. (S. HI 48, 
13. 736. ) 

G680. j. — Làm việc lành mà còn mắc tôi nhẹ có 
lập công đặng chăng ? 

T.,— Đặng. Song ít công hơn, vì không được đẹp 
lòng Chúa cho trọn bằng khi sạch bách mọi đàng 
tội lỗi. ( S. HI. 53. ) 

681. H. — Khi làm việc lành mà có xen tội nhẹ -- 
vô: Ví dụ: Bố thí có ý đẹp lòng Chúa, song cũng - ˆ 
xen sự tặng mình muốn cho người ta khen nữa,thì “ 
việc ấy có công chăng ? 

T. — Có công, song ít hơn. Đời sau Chúa bắt đền 
tội kiêu ngạo ấy trước trong lửa Luyện ngục rồi 
mới thưởng việc bố thí trên Thiên đàng. (B, 731. ) 
682. H. — Tội nhẹ có phá công nghiệp chăng ? 


Về, °. “đái 
|... T. — Không. Nên giả như ai chết mắc tội nhẹ thì 
“2|... Đúc Chúa Trời bắt đền ở lửa Luyện ngục cho thỏa 
4 J... phép công bình đoạn mỏi cho vào Thiên đàng mà 
+5 | thưởng trọn công. ( S. HI, 53. ) 

—_ 683. H. — lội trọng có phá công nghiệp chăng ? 
%4J—— T1.— Cũng không phá công nghiệp lập trước; 
° song hễ bao lâu còn mắc tội trọng thì bấy lâu không 
__ nhờ công nghiệp. Nên giả như ai có công nghiệp mà 
-_ rủi phạm một tội trọng và chế! liền không kịp ăn 
_ năn trở lại thì Chúa không thưởng công nó, một cứ 
( phép mà phạt trong Hỏa ngục đời đời. ( S.IH. 53. ) 
4j.. 684. H.— Những kể kịp khỏi tội trọng rồi mới. 

_- chết thì có đặng Chúa thưởng trên Thiên đàng 
+J_ những công nghiệp nó lập cả đời chăng 

f. — Đặng, không mất công nghiệp nào hết ; mà 
h phải đền tội ở lửa Luyện ngục trước đã, sau mới 
: lãnh thưởng những công ấy trên Thiên đàng. (S.HI53) 
.J.._ 685 H.-— Ta dưng cho Chúa những việc Chúa 

— ban ơn giúp ta làm thì đẹp lòng Chúa làm sao ? 

T. — Cũng như đứa nhỏ đẹp lòng mẹ nó, khi mẹ 
đã đưa tiền cho nó mua đồ chơi, mà mua đồ rồi thì 
nó đem dưng đồ ấy cho cha mẹ nó. 


sả. m- 
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ĐOẠN THỨ NĂM 
Về Tội. 


686. H. — Phạm tội là đi gì ? 

T. — Là biết ý Chúa mà đành không chịu làm theo. 
Vậy có ba đều nầy mới thành tội : 

1° Đều nghịch thánh ý Chúa. 

2° Nhớ đều ấy là đều nghịch thánh ý Chủa. 

3' Cũng đành lòng chịu làm. 

G87. H. — Khi phạm tội tại vô ý, thì trưởc mặt 
Chủa có tội chăng ? 

T. — Nếu là tội quen mà không lo chừa, thì dầu 
vô ý mà phạm, Chúa cũng bắt tội. (B. 2097 ) 

Nếu là tội quen ta đương lo chừa bỏ, mà vô ý 
phạm thì Chúa không bắt tội. Như không phải tội 
quen mà vô ý phạm thì không cỏ tội (B. 2097-2098) 

688. H. — Khi ta phạm lịnh Chúa tại không biết 
thì trước mặt Chúa, ta có tội chăng ? 

T. — Không chừng. Nếu là đều Chúa không có 
buộc ta phải học cho biết hay là có buộc rồi mà ta 
học không đặng, thì khi ấy không có tội. (B. 1834- 
2097 ) 

Như là một đều Chúa buộc ta phải học mà ta không 
thèm lo học hay là không lo đủ, nên không biết thì 
khi ấy ta mắc tội ( B. 1835-1888 ) _ 

689. H. — Làm sao mà biết sự gì Chúa cấm đều 
øì Chúa dạy, đều gì Chúa đề mặc ý ta ? 
T. — Người ngoại nhờ lương tâm là tấm lòng nó 
tự nhiên chỉ bảo sự gì phải, sự gì chẳng phải, sự gì 
hạp Đấng Tạo hóa, sự øÌ chẳng hạp, sự gì đáng 
thưởng, sự gì đáng phạt và sự gì Chúa đề cho làm 
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sao thì làm. (S. II 183-196) Người có đạo lại thêm 
- nhờ Chúa tỏ ý mình ra bề ngoài có ghi chép trong 
-_ Sách thánh kinh và nhờ Hội thánh Đức Chúa Giêsu 
ỳ đã lập mà cắt nghĩa Sácb thánh ấy cùng truyền lại, 


_ và cắt nghĩa những sự gì Đức Chủa Giêsu có dạy 
- xưa mà các Tông đồ không chép vào Sách thánh (BH. 
-_ 206-207.) 5. H: 264. 
690. HH. — Có mấy giống lội °? 
———T. — Có hai : mội là tội Tô tông; hai là tôi mình 
- làm. 
_—__ 691. H. — Tội Tồ tông là đi gì ? (cf số 97-98 ) 
___—T. — Xưa Đức Chúa Trời ban cho ông Adong bà 
--Evà là tồ tông người ta nhiều ơn giúp phần xác ở 
- đời nầy, lại ban một ơn bền vững trọng lắm, là ơn 
_ nghĩa thánh mà trau giồi linh hồn ở đời nầy và đời 
_ sau trên thiên đàng đời đời. (S. II. 135 — S. HI. 136) 
_ Người muốn cho Tô tông lưu truyền mấy ơn ấy 
_ hết thấy cho con chảu miêu dệ. Song bỡi Tồ tông 
sau làm mất lòng Đức Chúa Trời, thì Người lên án 
_ rút lại mấy ơn ấy hết thảy. Nên hai ông bà lưu 
- truyền lại cho con cháu không đặng và từ ấy đến 
rày, miêu đệ hậu lai là cả và loài người ta phải 
_ mang tật thiếu thốn mấy ơn phần hồn phần xác ấy. 
- Mà ai thiếu mấy ơn ấy thì gọi là mắc tội Tô tông. 
_ (S, IH. 135.) Vì chưng có thiếu bây giờ đây thì là 
_tại Tô tông xưa làm mất lòng Chúa (S. II 136.) 
_—_ 692. H. — Tội mình làm là đi gì ? 
T. — Là tội riêng chính mình ta đến tuồi khôn 
-_ tự ý dùng ngũ quan, là chơn tay. lỗ tai, con mắt, 
miệng lưỡi và lòng trí ta mà làm sự gian tà trái lẽ. 
(S. 1. 200.) 

698. H. — Tội mình làm có mấy thử ? 

T. — Có hai : một là tội trọng (nặng) hai là tội nhẹ. 
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694. H. — Ta phạm lội trọng khi nào ? 

T., — Khi ta tự ý đành lòng phạm lịnh Chúa trong 
đều nặng. (S. I. 200 et 209 — số 664.) 

695. H. — Tội trọng bại linh hồn ta làm sao 2 

T. — Thứ lội ấy chọc cơn Chúa giận, đến đổi 
Chúa phải cất ơn nghĩa, không cho thông công 

nghiệp các thánh. (S. I. 205.) 

Không nhậm việc lành ta làm mà giảm phần phạt 
tạm và không kề công dáng thưởng trên thiên 
đàng. (¡d) 

Không vui lòng ngự trong lòng ta nữa, mà lại 
lên án bỏ ta trong hỏa ngục. (S. HI. 136. 9.5. S 1.200.) 

Linh hồn ta mất ơn nghĩa ra xấu xa. (S. I. 204.) 
Chẳng làm đi gì đẹp lòng Đức Chúa Trời đặng. 
(S. I. 200.) Trước mặt Chúa, nó là như đồ hư đồ 
chết ; nên thường nói rằng : tội trọng giết linh hồn ; 
linh hồn mắc tội trọng thì như chết. Song đó là 
cách nói mà thôi ; vì linh hồn không hay chết bao 
giờ. Linh hôn mắc tội trọng giống như hoa huệ 
đương tươi tốt trắng trẻo thanh bạch, thoát chúc bị 
sâu cắn liền rụn xuống và ủúa đi hết. 

Bao lâu linh hồn mắc tội trọng và ngũ nghịch Đức 
Chúa Trời thì bấy lâu không đẹp lòng Đức Chúa 
Trời, chẳng khác con dâu kia bổ chồng bao lâu, thì 
bấy lâu cha mẹ chồng ghét nó. Ñó có đem đồ dưng, 
cha mẹ chồng không nhậm ; mà lại đòi nó trả những 
đồ cưởi lại, cïng không cho nó ăn phần của cải trong 
nhà nữa. 

696. HH. — Ta phạm tội nhẹ khi nào 9 
_#, — Là khi ta phạm lịnh Chúa trong sự nhẹ hay 
là phạm lịnh Chúa trong sự nặng mà hoặc không 
kịp suy cho rõ, hoặc không thật lòng nuôi phạm (1) 
(1)S. 1. 901. 


mm, 
_ 697, H. — Tội nhẹ hại linh hồn làm sao ? 
T, — Tội nhẹ làm cho Chúa bớt thương ta ; bớt 
giúp ta làm cho linh hồn ra yếu đuối, hay chìu về 
- đàng tội lôi. (B. 2043.) 
-- Lại Chúa lên án phạt phải đền ở đời nầy hay là 
trong lửa Luyện ngục mà đền cho hết trước đã rồi 
- sau mới cho lên ở Thiên đàng ( S. I 205 ). 
'ðj. 698. H.T— Sao ta biết đặng mình lỗi lịnh Chúa 
¿| trong đều nặng hay là đều nhẹ ? 
|. 7T. — Khi nào ta phạm một đều Chúa dùng lương 
ôŸ lâm, hay là Sách thánh, hay là Hội thánh dạy ta 
"ôỆ phải giữ, hay là lánh và ngăm đe, nếu phạm thì 
Â phải bị phạt trong hóa ngục ; những khi ấy ta có 
lỗi nặng. 
2 Còn khi nào ta Tân một đều Chủa dùng lương 
ôJ. tâm, hay là Sách thánh, hay là Hội thánh mà dạy 
_ ta phải giữ, bằng không, thì phải bị phạt ở lửa 
. Luyện ngục mà thôi, thì khi ấy có lỗi nhẹ. 
7l — G699. H. — Sao hay sánh tội trọng với tật phung 
1 ÐN cùi ? 
-.__T.— Vì như tật phung hại xác và ngăn trở kẻo 
q ra vào giữa hội tốt lành mà hưởng phước đời nầy 
¿Ÿ thế nào, thì tội trọng hại linh hồn và ngăn trổ kẻo 
“Ÿ nó được hưởng nhờ phần phước trên thiên đàng 
¿lj thề ấy. Ví dụ : Xác kẻ bị tật phung ăn lở lói thì ra 
¿| xấu xa trước mặt người ta; lình hồn bị tội trọng 
©j làm mất ơn nghĩa, thì ra xấu xa trước mặt Chúa và 
_ các thánh. Con mắt bị tật phung ăn lở, thì bởt 
_ thấy sự tốt đời nầy ; linh hồn bị tội trọng mất ơn 
-Ã nghĩa Chúa ra mù quáng, không thấy Chủa tốt lành 
.__ và sáng lắng đặng. — Miệng và ruột kể phung cùi lở 
cŸ—- lói, ăn cái chỉ cũng không lấy làm ngon ; thì lĩnh hồn 
bị tội trọng làm cho mất ơn nghĩa và ơn sáng láng, 
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Ắ XẾU — 
không được hưởng phước cùng Chúa. — Người nào 


nghỉ ngơi khoái lạc trên nước thiên đàng. 
ĐOẠN THỨ SÁU 
Về phép Bí Tích 


phương nào cho người ta đặng ơn nghĩa thánh, 4 
hoặc thêm khi được rồi, hoặc đặng lại khi đã mất 
chăng? _ 

T. — Có bảy cách, bảy phương thế gọi là bảy phép 


Thêm sức ; thứ ba là phép Mình Thánh Chúa ; thứ 


bảy là phép Hôn phối. 


Phần) đoạn cắt nghĩa. 
T. — Là một dấu bề ngoài ; nghĩa là một việc . 
hay là một cách làm bề ngoài Đức Chúa Giêsu đã - 
lập và truyền cho Hội thánh dùng mà làm ơn nghĩa 
thánh trong linh hồn và giúp nhiêu đều khác nữa... 
Mỗi phép Bi tích có đều giúp riêng. (S. HI 90-91.). 
702. H. — Phép Bi tích chia ra làm sao ? 
T.— Có phép Đức Chúa Giêsu lập mà ban ơn 
nghĩa thánh lần đầu là phép Rửa tội ; và có phép 
trả ơn nghĩa thánh lại cho kể đã làm mất rồi, là . 
phép Giải tội. Song như kẻ chịu hai phép trước nầy . 
mà được ơn nghĩa rồi, thì hai phép nầy thêm ơn 
nghĩa nữa. Có phép là phép Xức Dầu thánh, Đức 


mắc bịnh gớm ấy thì nằm nghỉ không khỏe ; linh 2 
hồn mất ơn nghĩa và ơn sáng láng thì không đặng ^-... 


700. !Hj — Đức Chúa Giêsu cỏ chỉ hay là có lập < 


Bí tích : Thứ nhứt là phép Rửa tội ; thứ hai là phép '.. 


bốn là phép Giải tội ; thứ năm là phép Xức dầu Â. 
thánh ; thứ sảu là phép Truyền chức thánh ; thứ A1. 


701. H.— Phép Bi tích là gì? (Thưa theo sách ˆ... 


kh Áo, 


— À5ì ~= 


húa Giêsu lập, trước có ý cho đặng thêm ơn 
ghĩa cho kẻ liệt lào và sau có ý như kẻ liệt mắc 
ội trọng, mà xưng chẳng đặng, vì nó hoặc câm hay 
À mê bất tỉnh, hoặc vì nó quên hay là mắc sự gì 
lgăn trở khác, miễn là có ăn năn chút trước đã, - 
hì phép Xức Dầu thánh ấy cũng trả ơn nghĩa lại 
ho. Trong dịp nầy phép Xức Dầu thánh thế cho 
phép Giải tội. Song như có mạnh lại mà xưng tôi 
đặng mấy tội ấy thì phải xưng. 
- Lại có phép Đức Chúa Trời lập cho đặng thêm 
n nghĩa cho kẻ dã có on ấy rồi : là phép Thêm 
sức, phép Mình Thánh Chúa ; phép Truyền chức 
hánh và phép Hôn phối. _ 
-_ 703. H.— Những đều bảy phép Bí tích giúp 
riêng là những đều nào ? 
_ ï.— Phép Rửa tội giúp cho dễ tin để cậy dã 
kính mến, cùng làm cho đến khi có sự gì cần thì 
Chúa lại thêm ơn giúp cho được làm mấy đều ấy, 
_Phép Thêm sức giúp cho mạnh đức tin, mạnh 
lòng xưng đạo trước mặt người ta cùng mạnh lòng 
'hống trả ma quỉ xác thịt thế tục. Và làm cho đến 
khi có sự cần thì Chúa lại thêm ơn giúp nữa cho 
được làm mấy đều ấy. (H. 1020.) 
— Phép Minh Thánh Chúa nuôi giữ ơn nghĩa trong 
linh hồn, phá bớt những tính xấu bỡi tội mà ra và 
nuôi các nhơn đức cho càng ngày càng mạnh. Cùng 
làm cho đến khi v. v. (S. II. 180-275.) 
- Phép Giải lội tha tội, chữa bịnh các vít tích linh 
“hồn đã mắc phải bỡi tội, bồ sức linh hồn cho dễ 
-_ lánh tội hơn. Cùng làm cho đến khi v. v. (B. 1220-777) 
Phép Xức Dầu thánh giúp sức đánh trả ma qnÏ 
|. trong lúc hấp hối, và một khi cũng giúp về phần 
.J.. xác nữa ; lại làm cho đến khi v. v... (B. 777.) 
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Phép Truyền Chức Thánh là phép phong qườn Š<. 
cho kể chịu phép ấy thay mặt Đức Chúa Giêsu mà '%⁄“ 
chuyên lo giao hòa người ta lại với Đức Chúa Trời %« 
và giúp cho dễ làm việc bồn phận mình, cùng làm Ấ% 
_ cho đến khi v. v. (B. 777. S. II 472) 
Phép Hôn phối giúp cho hai vợ chồng dễ giữ '‹-- 


tín ngãi nhứt phu nhứt phụ, dễ giữ mình thanh '1‹‹ 
sạch, dễ thương yêu nhau thật, nhịn nhục nhau, '“‹: 
vui lòng ehju khó mà lo việc bồn phận kể làm cha Ấ, - 
mẹ ; cùng làm cho đến khi có sự cần v. v.(B.77?.'.. 


et 1594.) L 
70%. H. — Các phép Bí tích làm ơn trong linh Ấ 
hồn khi nào ? 1... 

T. — Như không cỏ sự gì ngăn trở thì phép Bí '1-- 
tích truyền ơn nghĩa trong khi chịu phép Bi tích. 
_Còn về mấy đều giúp riêng thì có khi hồi chịu phép 

đó, có khi sau chừng tới việc. (H. 983.) _ an 

705. H. — Ai muốn chịu phép Bí tích nào cho 3... 
nên phải làm di gì ? k, 

T. — Phải làm y các thể thức truyền cho đặng '.. 
dọn mình chịu cho nên. Mỗi phép Bi tích đều có 1ˆ 
cách thế Hội thánh chỉ phải làm mà chịu cho nên. 1 
(§. 1H. 115.) 4... 

706. H. — Kẻ làm phép Bi tích nào mà muốn Ýˆ 
cho thành thật, nghĩa là muốn cho phép ấy làmon 1ˆ 
trong linh hồn kẻ chịu, như ý Đức Chúa Giêsu 1 
muốn hồi lập phép ấy thì phải làm đi gì ? W_ 

T. — Phải làm đủ thể thức và phải có ý muốn 3¬ 
làm như Hội thánh làm, ít nữa là hồi khởi việcvà ' ' 
đang khi làm đừng đồi ở. (S. II. 111) 'R 

707. H. — Như kẻ làm phép Bí tích nào, còn ''1: 
mắc tội trọng thì phép ấy có sanh ơn cho linhhồn 1: 
kế chịu như ý Đức Chúa Giêsu lập chăng ? 


—- 489: — 


. — Có. Miễn là làm đủ thề thức và có ý làm 
hư Hội thánh làm. (B. 788.) 
'Chúa dùng kẻ làm phép Bí tíieh mà ban ơn xuống 
ho linh hồn người chịu, cũng như thợ lấy đục lấy 
hàng, búa, cưa, mà làm nhà, đóng bàn ghế. Dầu 
không được bén sắc lắm mặc lòng, mà thợ giỏi 
liết dùng thì cũng làm nên việc luôn. 
708. H. — Sao Hội thánh hay dùng tiếng Latinh. 
— †, — Tiếng Latinh là tiếng dùng trong nước 
I ôma và mấy nước thuộc về nước Rôma thuở Đức 
Chúa Giêsu lập Hội thánh và sai các Tông đồ giẳng 
dạy khắp thế gian. Thầy cả mấy đời trước dùng 
tiếng Lalinh mà giảng dạy và viết sách. Tiếng ấy 
có lề luật cỏ nghĩa riêng môi tiếng nhứt là không 
hay đôi được. Mà Hội thánh dạy sự gì thì muốn 
cho ai nấy hiều trúng ý mình, dừng hiều sái, lại 
muốn cho bồn đạo cỏ thể tra xét lời mình giảng 
lạy cho khỏi sinh nghỉ. Vậy nên mới dùng tiếng ấy 
trong cả và Hội thánh khắp thế gian. (S HI. 117. ) 
Các thầy cả đâu đâu cñng có học tiếng Latinh, mà 
lại những kể muốn thông minh, nhiều người chức 
sắc có học tiếng ấy. Cho nên muốn dò xét lời Hội 
-thánh dạy khắp tứ phương bây giờ có trúng lời Chúa 
'Kirixitô và các thánh Tông đồ đã truyền chăng, 
thì có đủ hết: Sấm truyền mới, lời Tông đồ, các 
thánh Sư từ đời thượng cồ chép truyền bằng tiếng 
- Latinh, giẳng rao trong các nước thiên hạ. 
709. H. — Như ai chịu phép Bí tích nào mà 
- chẳng nên, thì có phương thế cho được nhờ ơn bỡi 
_ phép ấy lại chăng ? 
_—T. —-1° Về những phép Bi tích nên chịu một lần 
-_ mà thôi; như phép Rửa tội, phép Thêm sức, phép 


_—_ 


Truyền chức thánh và phép Hôn phối; hễ khi bồi. É..‹ 
lại sự khuyết thiếu trước rồi liền đặng nhờ đủ hết, Ÿ`..- 
( B- 779. ) r. 
2° Về phép Xức dầu thánh tưởng cũng vậy. W 
3° Về phép Mình Thánh Chúa, thì nó phải làm lại '... 
đủ sự gì khuyết thiếu trước khi tan hình bánh rượu 9“ 
mới được nhờ. | 
4° Còn về phép Giải tội, nến tại vô ý mà chịu ® 
chẳng nên thì có lề hễ làm lại đủ sự thiếu liền được Šˆ 
nhờ ; song nếu tại cả lòng mà chịu phép ấy chẳng \u 
nên; thì không được nhờ. Hhầui 779. 780) Ñ. 


I. — Về phép Rửa tội. 


710. H. — Phép Rửa tội là đi gì ? ỉ 

T. - Là phép Đức Chúa Giêsu lập đề làm cho 1.... 
người ta khỏi tội Tồ tông, khỏi tội mình phạm trước '. 
khi rửa tội, khỏi các hình phạt đáng chịu vì tộiấy, 3.. 
cùng nên con Đức Chúa Trời và con Hội thánh nữa. !2 
( S. II. 133. 128. B. 835. 836. ) 

711. H. - Đức Chúa Giêsu lập phép Rửa tội 
khi nào ? Í 

f. — Khi thì Chủa chịu ông thánh Gioan Baoli- 1_ 
xita rửa; khi thì Chúa rửa cho các Tông đồ và khi '~ 
sống lại, và sai các Tông đồ rửa tội muôn dân. (§. : 
[II. 133. ) 

712. H. — Phép Rửa tội làm cho ta khỏi tội Tô 
tông làm sao ? âW' 

T. — Khi ta chịu phép Rửa tội thì Đức Chúa Trời  “ˆ“ 
ban ơn nghĩa mà trau giồi linh hồn, nghĩa là Đức 
Chúa Trời thông một chút sự sảng, sự mạnh miể 
và sự xinh tốt của mình cho linh hồn ta được sáng 
về việc thiêng liêng, mạnh mẽ và xinh tốt hơn, 4“ 


- dIN 
giống Chúa một chút và hay đẹp lòng trong các việc 


~l làm. Cho nên Chúa thương yêu ta, vui lòng ngự 


rong linh hồn ta và muốn đem ta về Thiên đàng 
mà hưởng phước đời đời. 
-_ 713. H. — Khi ta chịu phép Rửa tội, Đức Chúa 


“I Trời có ban mấy ơn Người ban cho ông Adong bà 


Evà mà phù trì bảo hộ phần hồn và phần xác, cho 
khoải lạc hơn ở đời nầy chăng ? 
-__#. — Không. 

714. H. — Sao Chúa ban ơn nghĩa mà không 
ban mấy ơn ấy luôn thề 9 

T. — Chúa ban ơn nghĩa thánh, vì là ơn Chúa có 
ý ban mà trau tria linh hồn ta được đẹp lòng Người 
ở đời nầy và đời sau trên thiên đàng. (S. II. 133.) 
Người chẳng ban mấy ơn khác, vì là của Người 


£ ban mà giúp đỡ tạm cho vui khoái lạc hơn ở đời 


CẾ nầy mà thôi. Chúa đề cho kể chịu phép Rửa tội thiếu 

“Ÿ' mấy ơn tạm ấy mà nhen phần phạt ông bà cho đặng. 
“nhớ luôn không nên ngũ nghịch cùng Đức Chúa 
“Trời. (S, HH. 1383-544-836.) 

715. H.— Sao nói rằng : phép Rửa tội làm cho ta 
nên con Đức Chúa Trời ; vậy thì trước khi rửa tội 
-_ người ta không phải là con Đức Chúa Trời sao ? 
_——†, — Trước sau người ta cũng là con Đức Chúa 
- Trời dựng nên. Song trước khi rửa tội thì là con, mà 


{€ Chúa không bằng lòng vì không tỉnh tấn tốt lành,. 


_clng bỡi không nhìn Chúa là chính Chủ mình. Còn 
- khi chịu phép Rửa tội nên, thì Đức Chúa Trời nhận 


' _ lấy làm con yêu dấu và ký một phần gia tài trên 
-J nước thiên đàng. (S. III 135.) 


| 716. H.— Phép Rửa tội làm cho người ta nên 
J con Hội thánh là làm sao ? 


— 456 — 


1. — Trước phải biết rằng : Tiếng Hội thánh khi. 
thì chỉ riêng kể có chức trong Hội thánh, là Linh. 
mục, Giảm mục và Đức Giáo Tông ; khi thì chỉ chung 
hết thẩy giáo nhơn bồn đạo năm nữ và các phầm 
trật trong Hội thánh thảy thầy. (H. 172) _ 

Vậy phép Rửa tội làm cho người ta nên con Hội 
thánh. nghĩa là các Linh mục, Giám mục và Đức 
Giáo Tông coi sóc và giúp đỡ bồn đạo phần hồn đang 
còn ở thế như cha mẹ ruột thường coi sóc và giúp 
đỡ con cái phần xác vậy. Như thề cha mẹ tắm rửa. 


con, thì các Cha rửa tội linh hồn sạch tội, — cha ' q 


mẹ cho con bủ sữa, ăn cơm uống nước, các Cha lấy ' 
Minh Thánh Chúa mà cho rước lễ nuôi linh hồn. — . 


Con cái đau đớn, cha mẹ chạy thuốc thang, thì linh 1“ 


hồn bồn đạo mắc tội, các Cha giải tội cho. — Cha 
mẹ đạy con cách làm ăn, các Cha dạy bồn đạo cách 


lập công và rồi linh hồn.— Cha mẹ lo đôi bạn cho ' - 


con, thì cho của cải làm vốn cho dễ làm ăn. — Các ` 
Cha làm phép Hôn phối cho bồn đạo thì truyền '*“ 
nhiều ơn cho đễ lập công nghiệp trước mặt Đức '-“ 
_ Chúa Trời. — Cha mẹ già cả trối sự nghiệp cho con 
cháu, Hội thánh truyền chức thánh cho có kế cầm - 


giềng mối lo việc Hội thánh cho bền vững. (S.HI136) ' 
717. H.— Có cần gì chịu phép Rửa tội cho đặng 1“ 


rỗi linh hồn chăng 
T. — Cần. Đức Chúa Giêsu đã dạy rằng: Ai 
không sinh lại bởi nước và bởi Đức Chúa Thánh '! 
Thần thì không đặng vào nước thiên đàng. (S.IH. 4. 
130. Joan III. 15) 
Bỡi vậy Đức Chúa Giêsu định những đều sau xắn 


l° Khi thế ngặt cần cấp lắm, thì ai ai đầu ngoại | 
hay là đờn bà con nít cũng được làm phép Rửa tội, Ÿ 
miễn là người ấy làm đủ thê thức và thật .. làm 
theo ý Hội thánh, (S. 131.) 


— 157 — 


2° Dùng nước lã mà làm phép Bí tích cần nầy ; là 
đều rất dễ cỏ cho hết mọi người, chẳng ai chữa 
mình được. 

3° Không đòi con nít chưa có trí khôn phải có 
lòng muốn chịu phép Rửa tội, song cho phép cha 
“mẹ hay là người khác muốn thế lại cho (S. II. 131.) 


l% 718. H. — Đức Chúa Giêsu có chuẩần không rửa 
%\Ẽ tội thì cũng được ơn nghĩa và cũng được lên thiên 
@œF đàng chăng ? 

ðỄ T7, — Có chuẩn cho những người sau nầy : 


1° Những kẻ chết tử vì đạo. Kế ấy dầu không 
© được chịu phép Rửa tội thì cũng được lên thiên 
-Ễ_ đàng. (S. III. 131) 

20 Kế có lòng muốn chịu phép Rửa tội, song 
chẳng có thế chịu đặng và cỏ lòng kính mến Chúa 
hết sức cùng ăn nắn về tội mình chí thiết và dốc 
lòng cải quá tự tân. 

3° Kế cứ lương tâm mà giữ đạo tự nhiên chín 
Ñ chắn: là kể chẳng nghe nói về sự đạo thánh bao 
,§_ giờ mà hết lòng thờ phượng kính mến Đấng Tạo 
„Š- hóa sanh thành vạn vật cùng lo lắng.ăn ở cho 
„l_ nhằm lương tâm luôn. 
lÂ— 7t19.H.— Ba thứ người được chuẩn làm vậy thì 
„j có nên chịu phép Bi tích khác chăng ? 

§  T.— Không. Phải chịu phép Rửa tội bằng nước 
-_ đã, rồi mới đặng chịu phép Bi tích khác. (S.HI.131.) 
¿| 2720.H.— Ba thứ người ấy có đặng in dấu 
“Ä- thiêng liêng chẳng hề mất như phép Rửa tội in 

—— vào linh hồn chăng ? 

——T.— Không. (S. II. 131.) 
| 72I1.H.- Chịu phép Rửa tội nhiều lầu đặng 
chăng 


`. — ˆ 


30 


— 4ã§ — 
T, — Không đặng vì hai lẽ nầy : 


hễ khỏi tội ấy rồi thì hết luôn chẳng tái lại được, 
nên chịu phép Hửa tội nữa làm chỉ. 


2° Phép Rửa tội in vào lòng một dấu thiêng liêng . 


chỉ ta nên con yêu dấu Đức Chúa Trời và cho linh 
hồn ta được chịu các phép Bi tích khác ; mà dấu 


ấy không hề mất bao giờ. Vậy nếu dấu ấy còn hoài - 
thì in lại làm chỉ. Dầu sau ta có ra bội bạc ngũ. 
nghịch cùng Đức Chúa Trời thê nào thì dấu ấy còn 


hoài ; cũng như quan trong nước tuy mất chức mà 
nghỉ lâu năm thì cñng còn mang phầm chức cũ, nên 
ai nấy cứ kêu là quan cựu hoài. 

(Cat. Rom. 194. B. 782.) 

722. /I. — Ai có quờn làm phép Rửa tội ? 

f,— Trước là Giám mục và Linh mục, sau là 
thầy Phó tế. Song khi thế gấp mà không có thầy cả 
thì bất kỳ ai rửa tội cũng đặng, miễn là giữ đủ thề 
thức và thật lòng làm theo ý Hội thánh. (§. II. 146, 
B. 84U. H, 1013 ) 

723, H. — Lấy đi gì mà rửa tội ? 

T. — Lấy nước lä : là nước thường, nước tự 
nhiên : nước sông, nước ao, nước suối, nước giếng, 
nước mạch, nước biên, nước mù sương cùng nước 
đá tan ra rồi. Còn mĩ cây, sữa, dầu, nước miếng, 
mồ hôi, v, v. thì không phải nước lä, thì dùng mà 
rửa lội không đặng. ( S. II. 143). 


724. H. — Phải rủa tội làm sao ? 
T†. — Phải lấy nước lä đồ trên đầu kể chịu phép 
Rửa tội cho nước thấm tới đa và chảy, khi tay xối 


nước miệng đọc : Tao rửa mầy, nhơn danh Cha và 
Con và Thánh Thần, (S. 1H 14 ) 


1° Phép Rửa tội là phép đề tha tội Tô tông ; mà . 


[ — 459 — : 
725. H. — Nếu đồ nước trước rồi mới đọc lời ấy 

+8 |. sau, hay là đọc trước rồi mới đồ nước sau thì làm 

§AO ? 

__T. —- Không thành phép Rửa lội. 

W og H.— Một người đồ nước, một người khác 

đọc rằng : Tao rửa mầy nhơn danh Cha và Con và 

{ Thánh Thần đặng chăng ? 


“Ÿ....T. — Chắc không đặng chút nào. 
$ -_ 727. H. — Khi xối nước trên đầu chẳng đặng, thì 


_phẩ: làm thể nào 9 

-⁄1...T, — Phải chọn nội mình nó, nơi nào trọng hơn 
_mà giội đó. Rồi sau khi có dịp tiện thì rửa tội hồ 
_ nghì rằng : Nếu mầy chưa rửa tội, Tao rửa mầy 
{ nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần. ( B. 831 ) 
728. H. — Rửa tội cho mình đặng chăng ? 

T, — Chẳng đặng ? 

729. H_— Ai muốn chịu phép Rửa tội phải làm 
- đi gì? 

T. - 1° Nếu là con nít chưa có trí khôn và kẻ lớn 
_ mà không có trí khôn từ bì sanh, thì Hội thánh 
- không đòi nó làm gì hết. ( S. IH, 150) 


“.” q—.e 
` ê 
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: Về con sảo thì phải rửa tội hồ nghi(sub eonditione) 
5 2° Nếu là người có trí khôn, như ngặt mình, học 


.__ không đặng hay là không kịp, thì miễn là nó tin 
chung, tin trồng những sự mầu nhiệm Hội thánh 
_ dạy, lại ấn nắn tội một chút và thật lòng ước ao 
chịu phép Rửa tội, thì chịu phép Rửa số nên, 
(S. II. 130) 
Ví bằng liệt đến đổi hết tổ dấu gì đặng, nếu hồi 
nó tỉnh mà cỏ tỏ lòng muốn rửa tội, thì cũng phải 
rửa tội hồ nghỉ cho nó (N. €. 752. ) 


— 460 — 


3° Người có trí khôn mà chưa gấp thì phải học 
và làm những đều ( Sách phần dạy, nhứt là ăn nắn 
Lội, tin cậy kính mến Chúa cùng ưởe ao chịu phép 


Rửa tội và giữ đạo trọn đời cho đến chết; cũng 1-ˆ 


nên giữ lòng chay cho đến khi rửa tội, vì rửa tội 
rồi thườag phải rước lễ luôn thê.) ( S. II, 150. ) 


730. H. — Ai chịu phép Rửa tội chẳng nên, tại `: 
không làm đủ đều Hội thánh buộc phải làm mà 2= 


chịu phép ấy cho nên, thì phải làm sao cho được 
khỏi tội Tô tông và nhờ các ơn khác bỡởi phép ấy 
mà ra ? Phải chịu phép Rửa tội lại chăng? ~ _ 

T. - Không. Mà phải làm thêm đều thiếu đó. ˆ 


Hễ có làm đủ mấy đều ấy, liền khỏi tội Tô tông _ W 


cùng sẽ được các ơn khác bỡi phép Bửa tội mà ra. - 
(B. 799, — 780. ) 

791. / — Sao Hội thánh buộc phải có người đỡ 
đầu kẻ chịu phép Bửa tội ? 

T. — Hội thánh rất đôi lo lắng phần hồn kể vào 
sô làm con cái của mình, nên kỷ thác một người 
làm vú bõ đề giúp thầy cả lo dạy đỗ coi sóc kể 
mới chịu đạo. 

732. H. — Ai làm vú bỗ đặng ? 

T; — Kẻ tới tuôồi khôn ( 14 tuôi ) biết lẽ đạo vừa, 
không bị vạ hay là làm gương xấu — Không phải 
là cha mẹ, hay là vợ chồng của con đổ đầu. — Mà 
phải là cha mẹ kẻ ấy, hay là chính mình kẻ ấy hay 
là Cha rửa tội chọn. — Còn như người tu hành 
hay là có chức thánh thì phải eó phép bề trên. (N. 
C. 765 — T66.) _ 

733. H. — Kẻ đỡ đầu cho người chịu phép Rửa 
tội thì buộc mình đều gì ? 

T. — Buộc mình gánh việc coi sóc phần hồn con 
thiêng liêng của mình. (B.84ã ) 
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734. — Phải làm đi gì mới thành vú bð đỡ đầu? 
T. - Phải cầm đầu hay là đề tay đụng con đỡ 
ầu mình trong khi giội nước, lại phải có Ý gánh: 

o cho nó như là việc bồn phận mình. (B. 844, ) 

88. H. — Có nên mượn người khác đỡ dầu thế 
cho mình chăng ? 

—T, — Nên. Song kể thế cho mình thì cũng phải 
lầm đầu hay là đụng tới mình kể chịu phép Rửa 
mo, ( S. HI. 147. ) 

_36. H. - Bồn phận con đỡ đầu phải làm sao 
__.T†.— Phải cung kính, vưng lời vủ bỗ cho thật 
“lòng. (S II. ) 

__ 737. HI — Tại làm sao Hội thánh cấm con đỡ 
- đầu không được làm bạn với vú bð mình, lại cấm 
kể chịu phép Rửa tội không được làm bạn với kẻ 
_ đã rửa tội cho mình ? 
———T.— Vì đã hỏa nên cha con, mẹ con thiêng liêng 
_ rồi. Cha con, mẹ con kết bạn với nhau thì là trái lẽ. 
_ Vậy Hội thánh muốn cho bồn đạo bỏ đều trái lẽ 
-_ đỏ, nên cấm và dạy : như có ai muốn cho được 
- chuẫn thì phải xin phép Đức Giáo Tông hay là đấng 
_ nào cỏ phép chuẫn. ( S. II. 530. B. 1617. 1627. ) 
"738. H. — Đặt tên thánh cho kế chịu phép Rửa 
_ tội làm chỉ 
_— T.— Có ý chỉ Thánh ấy nên gương cho kẻ chịu 
__ phép Rửa lội noi giữ cả đời, và lại có ý cho kẻ ấy 
__ được một dấng thánh riêng bàu chữa trước mặt 
Đức Chúa Trời. ( S. HI. 152, ) 


GRY,..„ị 


ïI. — Về phép Thêm sức 


739. H. — Phép Thêm sức là đi gì ? 

T. — Là phép Đức Chúa Giêsu đẩ truyền cho ta 
chịu Đức Chúa Thánh Thần cùng đặng đầy dây 9 “ 
mọi ơn Người cho mạnh đạo. N- 

7⁄0. H1. — Sao nói rằng: cho đặng chịu Đức Š~ 
Chúa Thánh Thần ? _© 

T. — Vì kể chịu phép ấy, thì đặng Đức Chúa 9“ 
Thánh Thần xuống trong lòng mình như đã xuống 5-=- 
trong lòng các thánh Tông đồ xưa. "1: 

7⁄1. HH — Vậy khi chịn phép Rửa tội ta chẳng 
đặng chịu Đức Chúa Thánh Thần sao ? 

T. — Thật thì đã đặng, nhưng mà chưa đặng đầy 
dẫy mọi ơn Người. 

742. H. — Sao rằng : đặng đầy dẫy mọi ơn 
Người ? 

T. — Vì kẻ chịu phép ấy nên, thì đặng đầy dây 
bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần; nghĩa là phép '- 
Thêm sức bồ dưỡng bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần  1- 
đã đặng khi chịu phép Rửa lội, lại làm cho đến khi 1. 
có sự cần thì Chúa thêm ơn giúp cho ta được mấy 
ơn ấy nữa. (H, 1020. — Gury 195) 

7⁄43. H. — Ơn thứ nhứt là làm sao ? 
__f. — Là sự khôn ngoan, làm cho ta bỏ mọi sự 
thế gian, mà yêu mến một Đức Chúa Trời cùng mọi 
sự đẹp ý Người. Nghĩa là Đức Chúa Thánh Thần 
giúp cho ta nên khôn ngoan phần hồn hơn và biết 
chê những sự vui sưởng chóng qua thế gian, mà 
kiếm cho đặng những sự' vui vẻ đời đời trên thiên 
đàng. Ví dụ: Các thánh Tông đồ khi chưa chịu 
Đức Chúa Thánh Thần xuống thì ham chức quờn 
sang trọng : ước ao Đức Chúa Giêsu lên làm vua 


—“~ 


“nước Giudêu, hầu cho mình làm quan. — Mà khi 
-ehju bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần rồi thì phô ông 
ấy không thèm mấy đều ấy nữa, chỉ ước ao cho 
- được phước thật đời đời mà thôi. 
744. H. — Ơn thứ hai là làm sao 
-__T.— Là sự thông minh sáng láng làm cho ta hiểu 
_lẽ mầu nhiệm đạo thánh Chúa. Nghĩa là Đức Chúa 
- Thánh Thần giúp kẻ chịu phép Thêm sức cho dê 
_ hiều những lẽ chơn thật cần kíp cùng những sự Hội 
-_ thánh đạy. Ví dụ : Khi chưa chịu Đức Chúa Thánh 
- Thần thì nhiều khi các thánh Tông đồ nghe không 
“hiểu lời Đức Chúa Giêsu dạy. Mà khi chịu Đức 
-_ Chúa Thánh Thần rồi, phổ ông ấy liền hiễu thấu 
_ những lời ấy hết ; biết bàn luận phân giải thông về 
-_ nước Đức Chúa Trời, v. v. 
__— 745. H. — Ơn thứ ba là làm sao ? 
-____T. — Là biết lo liệu chọn sự lành và lánh sự dữ. 
_ Nghĩa là Đức Chúa Thánh Thần giúp kẻ đã chịu 
phép Thêm sức cho biết khi nào nó phẩi nỏi hay 
- là làm hay là lánh việc gì, thì có nên nói lời ấy hay 
- là làm việc ấy chăng ? Ví dụ : Trước khi chịu Đức 
- Chúa Thánh Thần thì các thánh Tông đồ in trí mọi 
_ người đều phải chịu phép cắt bì thì mới được rỗi 
{... linh hồn.— Song khi chịu Đức Chủa Thánh Thần 

-Ï — tồi, thì các thánh ấy bỏ lễ phép đó (Act.XV.) 

Lại trước khi chịu Đức Chúa Thánh Thần, các 
Tông đồ không dám làm quen và ăn uống với kẻ 
không thuộc về đạo Giudêu; song khi Đức Chúa 
Thánh Thần xuống rồi thì phô ông ấy làm quen ăn 
uống với các kể ngoại cùng giảng đạo cho nữa. 
( Act. XI, ) 

_746. H. — Ơn thứ bốn là làm sao ? 


—_- 


7, - Là sức mạnh chẳng nệ chịu mọi sự khỏ cho 
đặng rỗi linh hồn. Nghĩa là Đức Chúa Thánh Thần 
giúp kẻ chịu phép Thêm sức cho có sức hơn mà 


chống trả chước ma quỉ, đẹp tính xác thịt, vưng ý 9 


V/V“ 


Chúa cùng vui lòng chịu mọi sự cực khồ và xấu hồ 
cho đặng rỗi linh hồn. 


Vị dụ: Trước khi chịu Đức Chủa Thánh Thần, 


các Tông đồ biếng nhác lắm, song khi chịn Đức 
Chúa Thánh Thần rồi thì các thánh ấy không biết sợ 


nữa ; và khi bị đòn rồi, liên cảm ơn Chủa, lại thêm - 


sốt sắng mà đi giảng đạo nữa, 

7⁄7. H.— Œn thứ năm là làm sao ? 

T. — Là hay suy biết mà dùng sự đời nầy cho 
nên, kẻo lạc đàng lên Thiên đàng. Nghĩa là Đức 
Chúa Thánh Thần giúp kẻ chịu phép Thêm sức cho 
biết phân trong các công chuyện đời nầy đều nào 
hạp với lời Chúa dạy, và đều gì nghịch; cho biết 
phải làm hay là phải lánh, hoặc biều làm hay là 
biều lánh. 

Vị dụ: Trước khi chịu Đức Chủa Thánh Thần, 
các Tông đồ cữ ăn máu huyết theo luật ông Môisen 
truyền; song khi chịu Đức Chúa Thánh Thần rồi 
thì phô thánh ấy bãi lần lần hết. ( Act. XI. ) 

7%. H.—Ơn thứ sáu là làm sao ? 

f,— Là sự nhơn đức làm cho ta hửng vui ái mộ 
thờ phượng Chúa. Nghĩa là Đức Chúa Thánh Thần 
giúp kẻ chịu phép Thêm sức cho có lòng mến Chúa, 
hứng vui ái mộ thờ phượng Chủa, yêu người la vì 
Chúa, và chịu lụy Hội thánh Chúa trong mọi sự. 

Ví dụ: Trước khi chịu Đức Chúa Thánh Thần, 


các Tông đồ ít có lòng mến Chúa và thương người - 


ta, cùng ít muốn theo ý Đức Chúa Trời. Mà khi 
chịu Đức Chúa Thánh Thần rồi thì phô thánh ấy 


_ 


M... hết lòng mến Chúa yêu người tận tình cùng vưng 
c5 lời Đức Chúa Trời mọi đàng. | 
“SẤC xo H — Ơn thứ bẩy là làm sao ? 


: T. — Là sự kính sợ Đức Chúa Trời, làm cho la 
lánh mọi sự mất lòng Chủa. Nghĩa là Đức Chúa 
Tháuh Thần giúp kẻ chịu phép Thêm sức cho có 
lòng kinh sợ Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, nên 
thà chịu mọi sự tai nạn, chẳng thà phạm tôi mất 
ì òng Chúa. 
Vị dụ: Khi các Tông đồ chưa chịu Đức Chúa 
Ý Thánh Thần, phô thánh ấy đành bỏ Chúa trong 
vườn Giếtsêmani; chở chẳng chịu quản lính đá 
động tới mình. Mà khi chịu Đức Chúa Thánh Thần 
“rồi thì phô thánh ấy thà chịu chết tử đạo, chớ 
- chẳng thà làm sự gì phạm đến Chúa. 
750, H. — Sao rằng: Cho mạnh đạo ? 
T. — Vì phép ấy làm cho ta đặng lòng vững vàng 
_ mà xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ, 
- cho nên thà chịu chết chẳng thà bỏ đạo. 
751. H. — Ai đặng chịu phép Thêm sức ? 
.Ÿ  T.— Kê đã chịu phép Rửa tội và lối chừng bảy 
“Ÿ tuôi thì cũng được chịu.(N. €. 78§ ) 


Như ai muốn cưởi vợ lấy chồng mà nó chưa chịu 
-_ phép Thêm sức, thì nó phải chịu phép Thêm sức 
trước ; trừ ra khi chẳng có lẽ được. (N, €. 1021) 
_ 752 H. — Có cần gì kể chịu phép Thêm sức phải 
Í có vú bồ chăng ? 
..T, — Cần. 
7052, H,— Ai đặng làm vú bồ phép Thêm sức ? 
T. — Kẻ có trí khôn đã chịu phép Thêm sức rồi. 
— Có ý làm vú bỗ — Được con đỡ đầu hay là cha 
mẹ nó, hay là Cha sở chọn, lại đừng bị vạ hay là 


~ 486 — : 
tiếng xấu. — Chẳng phải là cha mẹ hay là vợ chồng . 
của người chịu phép Thêm sức. — Chính mình kể. 
đỡ đầu hay là kẻ thế phải đá động đến con đỡ đầu . 
trong khi chịu phép Thêm sức. Song hãy nhớ như 
có được, thì vú bỗ Thêm sức phải được ít nữa là14 ''- 
tuôi, biết đạo cho khá, chẳng phải là một vú bồ  ˆ 
rửa tội, — chẳng phải người nhà dòng, nhà phước, _ 
hay là hàng đạc đức. (N. Ö. 795 etc.) _ 
75%. H. — Kẻ chẳng chịu phép Thêm sức có đặng 
rồi linh hồn chăng ? | 
T. -— Đặng. Song kể khinh dề hay là làm biếng, 


không muốn chịu thì phạm tội, lại mất nhiều ơn . 8 


trọng bỡi phép ấy mà ra. 
(Coi phần thêm trong sách phần) 


HH — Về phép Mình Thánh Chúa 


755. H. — Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở đâu ? 

T. — Ở trên thiên đàng oai nghĩ sáng láng tốt lành 
như trên núi Thabor khi hiện ra, và ở trong phép 
mầu nhiệm Mình Thánh Chúa. 


756. H. — Phép Mình Thánh Chúa là đi gì? và 3. 


chia ra làm mấy phần ? 

T. — Là phép Mình Thánh, Máu thánh cùng linh 
hồn Đức Chúa Giêsu và tính Đức Chúa Trời ngự 
thật trong hình bảnh rượu ; phép ấy chia làm hai 
phần : một phần gọi là phép Bi tích Thánh Thề, 
phần khác gọi là phép Tế lễ. 


SỔ.  iái 


c Ì.— Về phép bí tích Thánh Th. 
"HỆ... 757.H.— Ai đã lập phép Mình Thánh Chúa 9 


'#Ê ˆ khi nào ? thề nào và ban quờn cho ai làm cho bánh 
"LỆ. rượu trở nên Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa 


L3” Giêsu 9 
5Ã... T. — Đến tối áp ngày Đức Chúa Giêsu chịu chết 
Ê- trên cây thánh giá, khi ăn lễ Con chiên rồi thì Người 
6Ÿ... lấy một cái bánh không men, cám ơn Đức Chúa Cha, 
Ê làm phép lành trên bánh ấy, đoạn bẻ ra phân phát 
Ÿ cho mười bai Tông đồ, mà rằng : «Bay hãy lấy mà 
*Ã ăn, nầy là Mình Tao sẽ chịu nộp cùng sẽ chịu đánh 
-_ tan da nát thịt vì bay.» Bánh ấy bỡi lời Chúa phán, 
Ê liền trở nên Mình Chúa. Các Tông đồ lãnh lấy mà 
- rước vào lòng. 
—__ Đoạn Đức Chúa Giêsu phán thêm rằng : « Bay hãy 
làm sự nầy mà nhớ đến Tao. » Lời ấy chỉ Chúa 
Ê phong chức cho các Tông đồ đặng làm như Người, 
ˆ- là làm cho bảnh trở nên Mình Thánh Chúa. (Math. 
4Ÿ XVI 26. — Luc. XXII. 19. EF. II. 260. 266.) 
¿[ˆ. Lại nữa Đức Chúa Giêsu lấy chén có rượu nho 
Ê- và làm phép, rồi đưa cho các Tông đồ uống, mà 
¿Ã rằng :« Bay hãy uống hết thảy, nầy là Máu Tao đề 
_ mà tế lễ trong đạo mới, cùng là Máu sẽ đồ ra mà 
LỄ tha tội cho nhiều người. » Lời nói ấy đề mà tế lã 
;Ÿ.. trong đạo mới, chỉ Người cũng truyền làm cho rượu 
| trở nên Máu Thánh Người nữa. (Math. XVI. 28. — 
_ Mare XIV. 24. E. II. 260. 266.) 
__— #ã8. H.— Có lề nào Đức Chúa Giêsu lấy lời nói 
__ không mà làm bánh rượu trở nên thịt máu mình 
__ đăng? 
|... 7T. — Sự ấy, nếu lấy lòng ngay mà xét tới, thì 
cũng dễ tin được, như thể : Chúa phép tắc vô cùng, 


- XhỀ `. 


chẳng đặng ? — Hai việc ấy cái nào cũng khó ; một 
cái ăn vô bao tử rồi sau hóa ra da thịt thì là việc 
thường, ai nấy dầu không hiểu song cũng tin. Vậy 
nếu không hiều việc nầy mà cũng tin chắc chắn nỏ 


lấy ý muốn không mà dựng nên tì vị người ta và 3. 
làm cho nó đôi đồ ăn ra thịt máu đặng. Lễ nào Ẵ. 
Người lấy lời nói mà biêu đồ ăn trở nên thịt máu _ 


như vậy, lễ nào không tin việc kia, là Đấng phép 1. 


lắc và sáng láng vô cùng, đã làm và dạy phải tin, 

Khi Đức Chúa Giêsu ở đời, có đến đảm cưới 
Cana và lấy ý muốn không mà làm cho nước trở 
nên rượu. Vậy lề nào Người lấy lời nói mà làm 
cho rượu trở nên mảu mình chẳng đặng ? Hai việc, 
việc nào đễ hơn? Lấy lời nói mà làm cho bánh 
rượu trở nên xương thịt, hay là lấy ý muốn không 
mà làm cho nước trở nên rượu ? Hai việc cũng khó 
hết ; nhưng Đức Chúa Giêsu có lấy ý muốp không 
mà làm cho nước trở nên rượu rõ ràng trước mặt 
những kẻ đi đám cưởi mà làm chứng, thì lễ nào 
Người không được lấy lời nói mà làm cho bánh trở 
nên mình Người sao ? Cñng như Chúa đã lấy lời nói 
không mà dựng nên trời đất muôn vật cho có. 

759. H. — Chúa có truyền cho người ta lấy lời 
nỏi không mà làm cho bánh rượu trở nên Mình 
Thánh, Máu Thánh Chúa đặng chăng? - 

T. —Có khó gì hơn cho lấy lời nói không mà 
chữa bịnh cho đã, cải tử huờn sinh ? Chúa có cho 
thánh Phêrô lấy lời nói không mà chữa tật thằng 
què từ bình sinh kia 40 tuôi, mỗi ngày ngồi ngoài 
cửa đến thánh Giêrusalem ; khi các Tông đồ khởi 
việc giảng đạo, có mấy ngàn người làm chứng. Ông 
thánh ấy lại cũng lấy lời nói không mà làm cho bà 
Tabitha sống lại, cũng hiếm người thấy. Vậy lễ nào 
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( Chúa không được cho lấy lời nói kiah vã mà làm cho 


bánh rượu trở nên Mình Thánh Máu Thánh Người. 
Ầ 760. H. — Khi mấy người được phép ấy (là các 
Tông đồ) chết rồi thì quờn phép ấy không mất 


theo sao ? 


T. — Không. Đức Chúa Giêsu chẳng phải là ban 


T phép ấy riêng cho một mình các Tông đồ mà thôi, 
song là truyền chức cho eác Tông đồ và những kẻ 
"nối quờn tông đồ mà chuyên việc cứu chuộc, là đem 
“người ta trở lại cùng Đức Chúa Trời, như lời Đức 
“Chúa Giêsu phản khi sai các Tông đồ giảng đạo khắp 
mọi nơi rằng : « Nầy Tao ở cùng bay cho đến tận 
thế. » Song các Tông đồ chết hết rồi, mà chưa tận 
thế (S. H. 310) 


_ Vậy rõ là Người muốn nói : Tao ở với bay và kẻ 


-nối quờn bay cho đến ngày tận thế ; cho nên hễ ai 
được bàu cử nối quờn các thánh Tông đồ lên vì Giáo 


tông hay Giám mục, hoặc linh mục, thì đều được 


- phép ấy liền. Kẻ cầm quờn chết mà quờn chức ấy 


không hề mất, một truyền sang qua cho kẻ nào Hội 


thánh chọn mà thế. Cứ vậy luôn cho đến tận thế. 


761. /!. - Thầy cả làm di gì khi làm lễ Misa mà 


-_ nhắc lại lễ Đức Chúa Giêsu đã lập ngày áp chịu nạn 
- ehju chết ? 


T. — Đức Chúa Giêsu truyền phép ấy như thê nầy : 

1° Đức Chúa Giêsu rửa chơn, mà chỉ rửa linh hồn 
— Nay thầy cả đọc kinh Cáo mình dưới bàn thờ mà 
xin Chúa tha tội; còn ngày Chúa nhựt rầy nước 
thánh trên mình giáo nhơn mà chỉ phải lấy sự ăn 
năn đau đớn trong lòng mà rửa linh hồn. 

2° Chúa dạy các Tông đồ một hồi, sau mới làm 
phép cho bánh rượu trở nên Mình thánh, Máu thánh 
Chúa — Nay thầy cả đọc Sấm truyền cũ, Sấm truyền 
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mới ; kinh Tin kính và có giảng giải trưởe, sau mới 
làm phép và dưng Mình thánh Chúa. 

3° Chúa làm phép và dưng cho Đức Chúa Cha cái 
bánh rượu Người muốn dùng mà làm lễ — Rày thầy 
cả cũng làm phép và dưng cho Chúa cái bánh rượu 
người dùng mà tế lễ, 

4° Chúa lấy bánh bột mì làm phép mà rằng : Nầy 
là Mình Tao — Rày thầy cả lấy bảnh bột mì và làm 
phép như vậy rằng : Nầy là Minh Tao, 

3° Chúa lấy chén có rượu nho và làm phép rằng: 
Nầy là Máu Tao — Rày thầy cả lấy chén có rượu 
nho làm phép như vậy rằng : Nây là Máu Tao. 

6° Chúa rước lễ và đưa cho các Tông đồ rước lễ 
nữa. (B. 901 ) Rày thầy cả rước lễ rồi trao cho bồn 
đạo chịu lễ nữa. 

7° Chúa lại cảm ơn — Rày thầy cả rước lễ rồi cũng 
đọc mấy kinh cảm ơn. (S. II. 278 ) 

762. H. — Vì làm sao dám chắc thầy cả đời nay 
khi làm phép bánh bột mì mà nói « Nầu là Mình 
Fao » ; và khi làm phép rượu nho mà rằng: « Nầu 
là Máu Tao », thì bánh liền trở nên thịt, máu, linh 
hồn Đức Chúa Giêsu và tính Đức Chúa Trời, còn 
rượu trở nên máu thịt, linh hồn Đức Chúa Giêsu 
và tính Đức Chúa Trời ? 

f. — Vì chính mình Đức Chúa Giêsu phán dạy rõ 
ràng, lại Chúa có làm nhiều phép lạ mà chứng miên 
sự ấy, (Hãy đọc sách Cha Phaolồ Qui đã chép về 
phép Thánh Thể ) có ghi nhiều phép lạ hiền hích, 
như thê: 


— Phép lạ tại xứ Belgia : một hình bánh rớt dưới 


đất rồi bay lên và hạ xuống trên khăn thánh trải 
trên bàn thờ. 


: 
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- Phép lạ tại Paris trong nhà thờ Des Billettes : một 
người Giudêu đâm hình bánh Thánh Thể thì có 


# máu chảy ra ròng ròng, nó bổ vào nước sôi mà 


ình bánh cứ bay lên nửa lừng. 

_ -Phép lạ năm 1608 tại thành Faverney nhà thờ 
cháy và bàn thờ ra tro, mà hào quang có Mình 
Chúa cứ ở trên không 33 giờ v. v. 

- Phép lạ năm 1666 tại thành Andegavi trong khi 

{ bồn đạo xem phép lành, thì thấy Đức Chúa Giêsu 

ngự xuống nhãn tiền thế cho hình bánh trong hào 
quang mọi người đều thấy rõ ràng, 
| Biết bao nhiêu phép lạ khác nữa mà kể. — Đang 
-Ƒ đời ta Đức Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể còn 
làm phép lạ thường tại thành Lourdes trong nước 
xông Có nhiều kể tật nguyên bịnh hoạn liệt lào 
nằm chực, mà thầy cả cầm hào quang có Minh 
Thánh Chúa tới làm phép lành cho, thì được lành 
đä. — Hầu đi qua thành Lourdes ở đó ít tháng thì sẽ 
thấu nhiều sự lạ như đã nói trước. 

763. H. — Vậy ta phải xét làm sao cho hẳn chắc 
có Đức Chúa Giêsu ân mình trong hình bánh rượu ? 
_†., — Phải xét như sau nầy thì mới rõ : 

Khi ta thấy hình bánh bay lên hay là hào quang 
có hình bánh ấy ở trên không, thì ta rồ phải có ai 
phép tắc ần mình trong ấy thì mới có những sự lạ 
-lùng phi thường như thê ấy. 

Khi ta thấy máu trong hình bánh chảy ra và khi 
thấy hình bánh làm cho kẻ bịnh hoạn lành đã cách 
lạ, thì ta hiều rõ phải có Đấng nào ần mình trong 
_ ấy. Đấng ấy phải có phép tắc mới chữa đã bịnh 


-J hoạn tật nguyền như vậy mà chớ. 


Khi ta thấy Đức Chúa Giêsu hiện ra trong hình 


__ bánh tổ tường, thì ta chẳng còn lẽ nghỉ được chút 
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nào. Vậy ta phải tin chắc chắn, khi thầy cả dọc lời! -- 
trên bánh rượu, thì bánh rượu trở nên Mình TH NG Ẹ 
Máu Thánh Đức Chúa Giêsu. ẳ 
Mấy phép lạ nầy làm chứng chẳng những „áj _ 
thầy cả làm lễ mà có xẩy ra những phép lạ ấy,£ 
thật là có quờn làm cho bánh rượu trở nên Mình § 
thật Đức Chúa Giêsu, mà lại các thầy cả khác làm §+ 
lễ mà không có phép lạ nào bày tỏ, thì cũng MU 
một:phép như vậy chẳng sai. : bÐ 
764. H. — Ai ban phép cho thầy cả làm l khi ... 
Chúa hiện ra đó ? : 1 
T7. — Một Đức cha. — Đức cha nầy lấy PHI đâu Ý° 
mà truyền cho Cha ấy? Có Đức cha trước truyền 1'“-: 
cho. — Mà Đức cha trước được quờn ấy bỡi đâu ? 1‹: 
Cũng có một Đức cha trưởc truyền lại, song cứ tra 3s“ 
xét phỏng lên tới gốc, thì rổ biết mấy điều sau nầy : '-: 
l° — Giám mục trước hết thầy đã đặng quờn làm '-‹: 
cho bảnh rượu trở nên Mình Thánh, Máu Thánh 4z 
Đức Chúa Giêsu là bỡi một Tông đồ ban cho và !'z 
dạy truyền quờn ấy lại cho kể khác nối việc cho 0 
tới tận thế. | › 
2°— Các Giám mục lưu truyền chức cho nhau, Ÿˆ‹ 
từ các Tông đồ cho đến Giám mục phong chức cho }-- 
các Cha làm lễ mà có Đức Chủa Giêsu hiện ra đó, 1s: 
thì hết thấy phải có quờn phép làm cho bánh rượu †:: 
trở nên Mình thánh, Máu thánh Đức Chúa Giêsu, +: 
thì mới lưu truyền phép ấy đặng. \: 
j°— Lại các Cha được những Đức cha ấy phong † + 
chức, dầu làm lễ mà không thấy Đức Chúa Giêsu |- 
hiện ra thì cũng có quờn phép ấy hết, vì cũng là +.. 
chịu chức thầy cả như mấy Cha làm lễ có những | : 
phép lạ ấy. Ï 


-đ°— Lại khi mấy Cha ấy làm lễ, thì Đức Chúa 
xiêsu hiện ra một hai lần mà thôi ; còn cả và đời 
làm lễ hoài mà chẳng cỏ Đức Chúa Giêsu hiện ra 
nữa, thì thật cũng có Chúa ngự thật trong hình 
bánh hình rượu chẳng sai. 
Vậy mấy phép lạ kề trước nầy làm chứug các 
Cha đời trước và các Cha bây giờ thảy đều có quờn 
[làm lễ, là làm cho bánh bột mì và rượu nho trổ 
nên Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu. — Ta 
4ƒ phải tin chắc chắn, chở khá nghỉ nan chút nào. 
_ 765. H.— Sao Đức Chúa Giêsu không hiện ra 
mỗi khi thầy cả làm lễ ? 
T. —- Có ý tập ta tin lời Người truyền cho các 
Tông đồ. Tông đồ có lòng tin thể nào khi được 
“Người cho rước lễ, thì Người muốn cho ta khi rước 
lễ thì cũng tin Hội thánh thể ấy. Lại nếu Đức Chúa 
Giêsu hiện ra luôn mỗi khí thầy cả làm lễ, thì ai 
đám rước lễ, ai dám tới mà ăn rước Người. Vậy 
- Người ần mình trong hình bánh rượu cho người ta 
. dâm men tới mà rước Người. 
766. H. — Thầy cả làm cho bánh rượu trở nên 
‹©|_ Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu khi nào ? 
s¿j 7T. — Theo lệ thường là khi làm lễ Misa, đến nửa 
.| mùa, tới chừng người cầm bánh bột mì và có ý 
‹| _ chỉ mà đọc'rằng: Nầy là Mình Tao. — Lại lấy 
-J chén có rượn nho và có ý chỉ mà nói rằng : Nầy là 
- Máu Tao, 
| 767. H, — Thầy cả đọc lời truyền ngoài lễ Misa 
thì bồn tính bánh cùng bồn tính rượu có trở nên 
- Minh thánh Máu thánh Chúa chăng? - 
| T.— Khi ấy bồn tính bánh rượu cũng trở nên 
lễ Minh thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu. Song thầy 


s —-`5Öh."..—= 


“G925 sen z-— 
© 


3 
= =3 cảng - 


hài 


\ 


BỀN v. lo /Á 


cả nào làm như vậy thì phạm tội trọng vì Hội. 
thánh cẩm. 

768. H. — Phải dùng thứ bánh rượu nào mà 
làm lễ ? 

T. —- Dùng bánh bột mì và rượu nho thật như ' 
Đức Chủa Giêsu đã dùng khi lập phép ấy và truyền ' 
chức cho các Tông đồ ( S. HI 261 ). 

769 H. — Dùng thứ bánh thứ rượu khác thì có 1 
trở nên Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu ˆ 
chăng ? 

7T - Không. Chúa ban phép đôi bồn tính bánh ' 
bột mì và rượu nho mà thôi ( B. 766 ) : 

770. 71. — Phải đọc lời gì mà làm cho bánh rượu 
trở nên Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu ? 

T. — Phải đọc lời Đức Chúa Giêsu đọc xưa và 
truyền cho các Tềng đồ và kẻ nối quờn đọc y như 9 


vậy là : «Nầy là Mình Tao — Nầy là Máu Tao › Ai Ÿ 


đọc lời khác, ắt là chẳng phải lời Đức Chúa Giêsu ị 
thì chẳng có hiệu nghiệm gì. 1 


771. H. - Khi thầy cả nói: Nầy là Mình Tao — 1 


Nầy là Máu Tao : thì có phải tiếng Tao chỉ là thầy Ễ 


cả ấy chăng 9 
T,. — Không, Thầy cả nói và làm thế cho Chúa, - 


nên tiếng Nâầy là Mình Tao — Nầy là Máu Tao, là 9 


lời Đức Chúa Giêsu mượn miệng thầy cả mà nói 9 
thế cho mình. : l 
772 H.-- Khi thầy cả đọc: Nầy là Mình Tao, 
thì.‹hóa ra sự gì ? _ .... 
Ƒ. — Bỡi phép tắc vô cùng của Chúa truyền cho, 
thì bánh liền mất bồn tính nó hết, còn đề cái hình Ÿ 
bề ngoài là : màu, sắc, mùi thơm Hẻ lại đó che bồn 9 
tính xác Đức Chúa Giêsu ở trong —.% mà thôi. Nên 9 
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Ƒ không còn kêu là bảnh đặng nữa, một kêu là hình 

bánh mà thôi. ( S. III. 204. ) 

_778. H.— Còn khi thầy cả đọc lời : Nầy là Máu 
Tao, thì hóa ra sự gì ? 

-T. — Bỡi phép tắc Đức Chúa Giêsu cho, thì rượu 
liền mất bồn tính nó đi, mà còn đề hình rượu là : 
'nước có màu sắc, có mùi nồng lại đó, che bồn tính 
máu Đức Chúa Giêsu ần trong. Nên sau không kêu 
được là rượu nữa, một kêu là hình rượu mà thôi. 
_'ý'7⁄. H — Trong hình bánh có một mình bồn 
tính xác và trong hình rượu có một mình bồn tính 

máu Đức Chúa Giêsu mà thôi sao ? 
-_T. — Chẳng phải. Cái lời nói làm cho có xác hay 
có máu mà thôi; song từ khi Đức Chúa Giêsu 
sống lại rồi, thì thịt máu và linh hồn Người cùng tính 
ngôi thứ Hai chẳng lìa nhau đặng nữa. Nên đâu có 
“máu thì cũng có xác thịt và linh hồn Đức Chúa 
Œiêsu, tính Đức Chúa Trời ngôi thứ hai. Lại đâu 
-eó xác thịt, thì cũng có máu và linh hồn Đức Chúa 
| Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngôi thứ hai nữa. 
“Cho nên khi làm phép đọc lời truyền rồi thì hóa ra 
.eỏ nguyên bồn tính Đức Chúa Giêsu trong hình bánh, 
và cũng nguyên bồn tính Người trong hình rượu. 
_  #7'75.H. — Trong hình bánh hình rượu có một 
-_ Ngôi thử hai mà thôi hay là có Ngôi nào khác nữa 
- chăng ? 
——,— Lời nói thì là có Ngôi thứ hai mà thôi. Song 
- Ba Ngôi trong Đức Chúa Trời lìa nhau không đặng; 


._ vì hễ đâu có một Ngôi thì cũng có đủ Ba Ngôi đó. 


.* Mu keo hình bánh rượu cũng cỏ đủ Ba Ngôi. ( 8. 


H4 _Vi dư: đâu có người sống, thì có xương thịt, ắt 
h Lổ ; Lan có máu và linh hồn người ấy đó nữa, 


~ #?6 — 
776. H. — Cải hình hay là hình thể là đi gì  — k 


Tính và cải bồn tính là đi gì ? _ 
T. — Bất kỳ vật gì có xác thì cỏ mùi vị, màu sắc, §.. 
tròn dẹp, cao thấp cứng mềm v.v.ta thấy đặng, 
nghe đặng, ngữi dặng, động tới đặng ; những sựấy '*-- 
kêu là hình là hình thê hay là thề. Lại vật gì có xác $- 
thì cũng có cái đều riêng ở trong vật ấy mà đỡ cải 1ˆ 
hình ấy, song ta thấy không đặng nghe không đặng 1“ 
v. v. Cái đều riêng ấy gọi là tính hay là bồn tính. 4 
777. H1, — Tính hay là cái bồn tính và cái hình, 
cái thê, hình thê một vật nào có hay đồi không ? _ 
7T. —1° Về bồn tính. Bồn tính vật nào có xác, 1. 
thì nó hiệp với hình thề luôn, hình thê che nó, mà 1- 
nó chở bay là chịu đựng hình thê. Ví dụ: Vải trắng, 1ˆ 
bồn tính vải chở màu trắng; mà lại màu trắng che +“ 
bồn tính vải. Mỗi vật một thứ với nhau, thì nó có † 
một bồn tính như nhau. Ví dụ: Con nít mới để và 1“ 
người già cũng có một bồn tính người ta; bò nghé, 1- 
bò già cũng có một bồn tính bò; gà con, gà mái J“ 
cũng có một bồn tính gà với nhau; bò vàng, bò ô †“ 
cũng một bồn tính với nhau; vải trắng vải đen cũng ‡“ 
một bồn tính với nhau ; bánh lớn, bánh nhỏ, miếng '1- 
bánh vụn cũng một bồn tính với nhau; nước biền, .- 
nước sông, nước giếng, nước mưa, một giọt nước '+ 
cũng có một bồn tính với nhau.. Vậy bồn tỉnh vốn + 
không hề đồi Hã vật nào khác thứ thì khác bồn '*% 
tính với nhau. ( hai tiếng: Tính oà bồn tính căng + 
một nghĩa. ) ". 
2° Về cái hình. Còn hình cũng gọi là hình thê hay “+ 
là thể mà thôi có đồi chăng ? Mỗi vật bất kỳ một thứ + 
hay là khác thứ với nhau, thì nó khác hình,kháchình 41“ 
thề với nhau. Ví dụ : hình người ta, hình gà, hình 4. 
ngựa, hình nước; hình sữa v. v. thì kháe hình nhau “- 
hết. Lại hình mỗi vật thì nỏ cũng hay đồi nữa. VÍ ' 
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| : lụ: hình một người mới sinh ra và hình người ấy 
3] khi già cả rồi thì khác lắm v. v. 
wJ... Ta nhờ cải hình thề mới phân biệt đặng vật nầy 
N- không phải là vật kia, 
tr : 778. /J. — Vậy khi thầy cả làm phép bánh rượu, 
#J thì cải hình bánh rượu và cái bồn tính bánh rượu 
3| ra làm sao ? 
¿ụ R : T. — Bồn tính bánh ra bồn tỉnh mình Đức Chúa 
L J Giêsu, và bồn tính rượu đồi ra bồn tính máu Đức 
+ Ÿ- Chủa Giêsu. Còn cái hình bánh và cái hình rượu 
°J- không đồi ra hình Đức Chúa Giêsu đâu. Nó còn hoài, 
„J nênlàm phép rồi, coi cũng như trước khi làm phép, 
„| Vi dụ: một trái bầu nguyên hay là khoét ruột đồ 
_ lúa vô, coi ngoài cũng vậy. ` 
__ 779. H — Cái sự làm cho hình thể và bồn tính 
- vật nào lìa cách nhau không phải là quá phép 
l Chúa sao ? 
„j_T.— Không. Chinh mình Đức Chúa Trời đã định 
4[j_ cho tự nhiên cái hình thề và cái bồn tính vật nào 
¿| hiệp nhau như vậy. Mà giả như Chúa muốn cho nỏ 
¿j riêng ra thì lẽ nào chẳng được sao ? Thuở nay Đức 
„J Chủa Giêsu dùng cái bồn tính ở trong mà đỡ cái 
:| - hình thê ở ngoài. Song như Người muốn cho hình 
R _ thể ở một mình hay là muốn dùng bồn tính vật khác 
§ đề vô ở trong thì được mặc ý, vì Người phép tắc vô 
.| cùng, muốn sao thì được như vậy cả. ( S, IH. 214. ) 
¿| 780. H — Phải chỉ khi thầy cả làm lễ Misa thì 
-_ hình bảnh rượu biến mất hết, cũng như bồn tính 
l _ - bánh rượu vậy, thì dễ tin phép thầy cả hơn; nhơn 
sao Chúa không cho mất, còn đề sờ sờ đỏ làm chỉ 
| 3 cho khó tin lắm bấy 3 
nà ___T. — Hhỡi vì cần kíp phải còn hình bánh rượu cho 
Ni Ly ta thấy mà biết: hễ thầy cả đề hình bánh 
J 
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rượu ấy ở đâu, cho ai rước, thì chắc là Đức Chúa 1< 


Giêsu ở chỗ ấy, đi tới nơi ấy vào lòng người ấy. 


781. H.— Sao Đức Chúa Giêsu dùng bánh rượu, - 
chở không dùng đồ quí báu như ngọc ngà vàng bạc . 


mà lập phép Thánh Thê ? 
T. — Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể chẳng 


phải là dưng mình làm của tế lễ phạt lạ Đức Chúa Ễ- 


Trời Ba Ngôi cho người ta mà thôi ; song Người lại Ÿ 


có ý ngự thật trong hình bánh rượu mà nên lương 
thực thiêng liêng cho đặng nuôi linh hồn người ta 
và cho người ta đặng một phương thế mà hiệp trọn 


công nghiệp Người dưng mình tế lễ cho Đức Chúa | Ì 


Cha (S. IH. 107.) 


Vậy Người My hình bánh rượu là vật thực : 
thường dùng mà an mình vô (ronø, cho người ta 


dễ rước vào lòng ; nên không dùng hình vàng bạc 
v.v. vì khó mà kiếm cho được thường, lại không 
phải là vật thực, thì khó mà rước vào lòng. 

782. H. — Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình 
bánh rượu thê nào ? Có phải thâu mình lại cho vừa 
hình bánh rượu chăng 2 

T. — Không. Hinh thẻ Đức Chúa Giêsu không có 
trong hình bánh. Có một bồn tính Ñgười ngự trong 
ấy mà thôi. Đức Chủa Giêsu ở trong hình bánh 
rượu như ở một chỗ đó chỉ có mặt Người ở vậy. 
Hễ hình bánh ở đâu, chắc có bồn tính Đức Chúa 
Giêsu ở theo đó. (S. IH, 219 ) 


783. H. — Làm sao mà bồn tính Đức Chúa Giêsu 


ở đặng nguyên một lượt trong nhiều hình bánh 
hoặc lớn hoặc nhỏ, hay là trong mỗi miếng hình 
bánh vụn và nhiều nơi một lược vậy đặng. 

T. — Đặng lắm. Lấy ví dụ cho dễ hiều hơn : 
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“1ô — Tính Đức Chúa Giêsu ngự nguyên trong 
kỈ Ẵ hiều hình bánh rượu một lượi, cũng như ai nói 
"tim với nhiều người thì mỗi tiếng kẻ ấy nói vô 
trói nguyên một lượt trong lỗ tai mỗi người ở đó. 
- Cũng như một người hay là nhiều người coi một 
bổ tượng ảnh, thì ai nấy đều cũng thấy trọn cái tượng 
Lấy. — Mội tiếng nói mà vô nguyên một lượt 
"1". Mrong nhiều lỗ tai thề nào, thì tính Đứe Chúa Giêsu 
+„Ï cũng ngự trỏt một lượt trong nhiều hình bánh thể 
+Ÿ ấy. — Bồn tính Đức Chúa Giêsu ở nguyên nhiều nơi 
“một lượt cñng như bồn tỉnh gió ở nhiều nơi một 
lượt vậy. Đâu đâu có gió thì đâu đâu cũng có nguyên 
-bồn tính gió. — Một con muôi cắn hay là nhiều con 
- muỗi cắn mình, thì con nào cũng là hút máu mình. 
‹j| — Mội người hay là nhiều nhiều người uống nước 
„J - sông. thì cũng là uống nước sông như nhau hết, 
„J_ 2°— Tính Đức Chúa Giêsu ở nguyên trong mỗi 
| một hình bánh rượu hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng như 
„J_ tính người ta ở nguyên trong người lớn đứa nhỏ 
.J_ hay là người đẹt; lớn nhỏ cũng là người ta. 
“| 3— Tinh Đức Chúa Giêsu ở nguyên mỗi mội 
š >y hình vụn bánh rượu. cũng như tính nước ở 
.| nguyên trong một hồ, một thùng, một chai, một ly, 
J hay là một giọt nước vậy ; nhiều hay là ít cũng là 
_ nước.—Cñng như hình mặt mình giọi chiếu nguyên 
-_ trong tấm kiến bề vụn ra. Mình ngó trong tấm kiến 
ˆ. nguyên thì thấy trọn cái mặt mình ; mà coi trong 
_ __ tấm kiến bề nhỏ, thì cũng thấy trọn cái mặt mình. 
- Còn mặt mình lớn bấy nhiêu hoài, không rộng ra 
lẾ thôn, nhỏ lại. Vậy trong hình bánh lớn hay hình 
__ bánh vụn Chúa ở một mực luôn. 
__- 794. H. — Khi phân rể hình bánh rượu, có rễ 
_"”" Mình Thánh Chúa chăng ? 


ÿ — 480 — 


T. — Phân rễ hình bánh rượu mà thôi. Mình thánh _ 
Chúa chẳng hề phân đặng. Cũng như khi làm bề - 
kiến soi, bề mặt kiến, mà hình mặt người ta có bề. 
đâu. — Coi trong mấy tấm kiến bề nhỏ, thì thấy mặt 


còn nguyên trong môi một miếng đó hết. 


= _—. 


II. Về phép Tế lễ chung dẫn tới lễ đạo thánh. %. 
785. H. — Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể - 


làm chỉ ? | 

T. — Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thề nên 
của tế lễ cho ta dưng cho Đức Chúa Trời mà nhìn 
biết Người là Chúa cao trọng trên hết mọi sự ; cùng 
nên lương thực thiêng liêng mà nuôi linh hồn ta, và 
ở cùng ta cho đến tận thế. 

786. H. — Việc tế lễ đã có bao lâu nay ? và ai tế 
tự trước hết, kẻ có đạo hay là kẻ ngoại ? 

T. — Khi ông Adong và bà Evà sa phạm tội rồi thì 
Đức Chúa Trời cho lương tâm đề chỉ đỡ cho biết sự 
gì phải làm, đều gì phải lánh, sự gì đảng thưởng, sự 
gì đáng phạt, sự gì Chúa cho, sự gì Ñgười cấm và sự 
gì đề mặc ai tự liệu.— Và Chúa định ai cứ theo 
lương tâm mà ăn ở thì nấy sau mới được nhờ ơn 
chuộc tội và khỏi án đời đời. Vậy trong mấy đều 
lương tâm dạy thì có sự phạt tạ Đức Chúa Trời, mà 
cho được phạt tạ Đức Chúa Trời thì phải có sự tế lễ 
dưng hầu Chúa. Cho nên vừa thuở có người ta thì 
cũng đã có cái phép tế lễ, (S. II. 248) 

Trong sách Sấm truyền cũ có thuật lại hai con 
đầu lòng ông Adong và bà Evà. là Cain và Abêlê tế 
lễ làm sao đó. 

787. H. — Phép tế lễ làm sao ? 

T. —- Người ta lựa một vật gì tốt, nếu là loài vật 


ca TS 


Ík vỈh : h "hoặc giết (1) hoặc thiêu hết-hay là hủy hoại nó ; 
.u§ nếu là vật gì khác, hoặc thiêu hay là làm cho mất 
..ÊN 4 bồn tính nó đi, nghĩa là làm cho nó ra như chết vậy 
đoạn dưng vật ấy cho Đức Chúa Trời, có ý cho đặng 
-tổ lòng nhìn Người là Đăng dựng nên mọi sự, — là 
Đấng cầm quờn sanh tử mọi vật thảy thấy, — là 
Š Đấng mình lỗi lịnh — là Đấng có quờn phạt đời đời: - 
. _—m xin Người nhậm lấy của lễ mình dưng tiến như 
_ là đã chết, mà đền tội thế. 


F R Ễ 788. HH. — — Người ta phải làm cách nào cho đặng 
- thông vô với của tế lễ ? 
__T. — Luật tự nhiên dạy kẻ dưng của lễ phải 
lấy lòng khiêm nhượng ăn nắn đau đớn như chịu 
Í đâm chịu xế làm một với của lễ mình dưng hầu 
' -xin Chúa đoái đến mà tha mọi tiền khiên cho. 
'Í Lại dạy khi chẳng có thiêu đốt hết của lễ ấy, 
thì kể đưng hay là kẻ tế lễ của lễ ấy phải lấy mà ăn. 
-@) Ăn làm vậy mới kề thật là hiệp làm một với 
_ của lễ, 
Ễ 789. H. — Ăn của lễ làm vậy có nhằm lẽ chăng ? 
——†. — Phải lẽ, vì khi xưa Tô tông tại miệng ăn trái 
Ô.. mà đã mất ơn nghĩa Chúa. Nay con cháu nhờ ăn của 
-_ lễ tế cho được ơn nghĩa Chúa lại thì phải lẽ lắm. 
._290.H.— Các dân cỏ tế lễ hết thảy chăng ? 
T. —-Coi sử ký các dân thiên hạ, thì thấy các dân 
_ dầu mường mọi cũng có phép tế lễ. Đâu đâu cũng 
tế lễ thờ phượng một Đấng nào nỏ nhìn là chủ nó. 
-- Bây giờ kể ngoại còn giết sống thủ vật, có xử giết tế 
Í È .. con người ta, nhứt là con nít nhỏ thơ nhỉ sạch 
ˆ tội, mà khân xin vì thần thánh nào đó nguôi ngoai 
Í. tha cho mình. Đời ta trong đình miễu kể ngoại còn 
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CHẾT SỀA 


giết heo bò gà vịt cho đồ máu ra mà cúng tế, rồi kêu §. 
nhau ăn, cũng như rước lễ vậy. Song nếu có hỏi nó, © 
ai bày ra phép tế lễ làm vậy trước hết, thì chẳng Š 
ai biết nói cho nhằm, cứ đồ cho tục lệ ông bà truyền. 


791 H. — Chúa có phản truyền chỉ định mọi 
việc tế lễ mà thờ phượng Người chăng ? 


T. - Từ ông Adong bà Evà cho đến ông Môisen . 
thì không chỉ định sự gì cho đích xác ; đến đời ông “ 
Môisen thì Chúa trích ra dòng Lêvi mà tế lễ, rồi . 
chọn ông Aaron và con cháu người làm chánh tế, 3. 
còn kẻ khác làm phó tế mà thôi. Chúa lại dạy khi 3. 


nào phải tế lễ và những khi tế lề phải dùng thứ 


vật gì, cũng có truyền những cách thức lễ nhạc, . 


cùng những kinh phải đọc khi ấy nữa. (S. IH. 258) 
792. H. — Của tế lễ người ta xưa dưng thề ấy, 


có phí nguyên phép Chúa công bình chính trực - 


chăng ° | 

T. — Không đâu. Bối vậy người ta hằng lo ngại 
bắt sợ án Chúa sau, cho nên hay dùng loài vật mà 
tế hằng ngày, vi tin cậy đặng nguôi ngoai cơn thạnh 
nộ Chúa cả, 

793. H. — Vậy Chua dạy người ta tế lễ con loài 
vật như vậy làm chi ? 

T. — Trước là Chúa muốn cho người ta hằng nhớ 
ân mình ra phạt Tô tông và miêu dệ hậu lai mà 
lo sợ, sau là muốn nhắc cho người ta nhớ Con một 
mình là Ngôi thứ hai sẽ xuống lấy xác lấy linh hồn 
đặng chịu chết mà làm của lễ thế cho người ta, mà 
phạt tạ Chúa cùng giục lòng người ta trông cậy 
Người. ( S. II. 259 ) 

794. /I — Đời nay người ta cỏ của lễ nào đền 
đặng cho thỏa phép công bình Đức Chúa Trời chăng? 


__~.— 


tụỆ `7, — Gó. Đức Chủa Trời là Đấng thông biết mọi 


4. 


W:/ 


-tyŸ ăn năn đền tội, mà sức pbàm hèn con loài người 


ự, từ thuở đời đời đã thấy trước có nhiều kể muốn 


LiuyŸ “LAdSM ra giống má gì trước mặt Người. Cho nên 


W 
% l 


. trước vô cùng Người định Ngôi Hai ra đời làm 
ầu loài người, và tế lễ mình trên thánh giá đặng 
đền tội giùm cho những kể một bồn hương đồng 


ni b hị! đồng máu là loài người ta. Vậy Đức Chúa Giêsu 


ì Chúa trời Ngôi Hai xuống thế làm người mà chịu 
chết làm vậy, thì là đền thỏa phép công bình Đức 


lÍ Chúa Trời. 


__7Đ95. H. — Thỏa phép công bình Đức Chủa Trời 
/l làm §ao ? 

b.. T. —- Tính người ta và tính Đức Chúa Trời trong 

Đức Chúa Giêsu hiệp nhau một cách lạ phi thường, 


Bên tuy là hai tính, song có một Ngôi mà thôi, là 
Đức Chúa Trời Ngôi thứ Hai. Cho nên những việc 


. người ta làm thì là tầm thường, mà những việc khi 
“Đức Chúa Giêsu làm thì ra việc Đức Chúa Trời 
làm. (1) Mà hễ việc Chủa Trời làm thì có công vô 


cùng và đẹp lòng Đức Chúa Trời vô cùng. (2) Bỡi 
đó khi Đức Chúa Giêsu dưng mình chịu chết mà 
đền tội cho ta, thì việc ấy ra một việc có công vô 


“cùng. đẹp lòng Đức Chúa Cha vô cùng, đền bồi 


phạt tạ Chủa cho phỉ nguyền phép công bình vô 


. _ cùng nữa. 


796. H. — Có đều gì làm chứng cái sự Đức Chúa 
- Con dưng mình tế lễ làm vậy, thì rất đẹp lòng Chúa 


-_ eùng hay làm cho giảm cơn ngãi nộ Chúa chăng ? 


-T. — Chúa có dạy các thánh Tiên tri rao truyền : 


_ Tiên trí Đavit có lời về Chúa Kirixitô dt? Lạy 


Q)H.' 103. — (9) B. 636 639. 


KIEN ' ° (AoP 
Chúa, Chúa không thèm của tế lễ nỏ, song Chúa '1‹ 
cho Con một cái xác. Nay con đến mà làm theo ý 1+. 
Chúa. (Ps. 29-79.) _ h 

Lại tiên tri Malachia thêm rằng: Sau (nghĩa là 
khi Đức Chủa Giêsu ra đời rồi), tử phương thiên '⁄‹- 
hạ sẽ dưng cho Tao (Đức Chúa Trời) một của lễ 4 - 
rất trọng yếu. (Mai. I. 10-19.) 

Z9. H. — Vì làm sao Đức Chủa Giêsu có một 
tính một phép cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa ˆ 
Thánh Thần, mà phạt tạ Chúa Ba Ngôi thể cho 31-- 
người ta đặng? . L 

7. — Đức Chúa Con là Ngôi thứ Hai, thì có tính 
Chúa Trời ròng, nên hạ mình chịu nạn phạt tạ 31. 
chẳng đặng. Vậy Chủa phải ra đời mặc lấy tính 3< 
loài người ta có hồn có xác như ta, mà bắt hồn xác. 3: 
ấy chịu gian nan tân khô hầu đền bồi những sự sỉ 31. 
nhục con người dùng xác hồn đã làm xúc phạm ` 
đến Chúa Ba Ngôi. 

798. H. — Đức Chúa Giêsu dưng mình tế lễ mà 
phạt tạ Chúa có mấy lần ? 

T. — Đức Chúa Giêsu đồ mắảu ra và chết làm của 
lễ phạt tạ Chúa Ba Ngôi có một lần mà thôi, là khi 
Người chịu đóng đỉnh trên núi Calavariô. Mà nay 
hằng ngày Người dùng thầy cả mà dưng mình làm 3. 
của tế lễ trong lễ Misa. Chỉn thật Chúa đã chịu chết 1 ' 
có một lần mà thôi. Song rày khắp tử phương thiên 1ˆ 
hạ, hễ đâu có thầy cả làm lễ thì đó có Đức Chúa '” 
Giêsu tế lễ mình lại; Chủa chịu làm vậy hầu cứ 1: 
việc chuộc tội luôn, là Đức Chủa Giêsu thờ phượng, 'ˆ 
cám ơn, phạt tạ và xin ơn Chúa giùm cho người ta, 4 
sau lại cho người ta được nhờ trọn công nghiệp Ẩ 
Chúa Cứu Thế chuộc tội. (B. 945.) ; 


9 
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c: SƯ cá, 


II. — Về Lễ Misa. 


799. f. — Thầy cả dưng Đức Chúa Giêsu làm 
ủa tế lễ trong lễ Misa làm sao ? 

". T, — Thầy cả lấy phép Chúa truyền cho mà làm 
cho có Mình Thánh Máu Thánh cùng linh hồn Đức 
Ý Chúa Giêsu và tính Đức Chúa Trời ngự thật trong 
_ “hình bảnh rượu, mà cách như hủy hoại và mất bồn 
tính bánh rượu ; đoạn dưng Đức Chúa Giêsu trong 


lên) | hình bánh rượu ấy cho Chúa Ba Ngôi. 


_800. H. — Lã Misa là lễ nào 3 


“Ÿ. †+.— Là lễ dưng Mình thánh Máu thánh Đức 


“Chúa Giêsu trong hình bánh rượu, mà tế lễ Đức 
“Chúa Trời, như xưa Đức Chúa Giêsu đã dưng mình 
trên cây thánh giá cho Đức Chúa Cha. 

801. H. — Ấy vậy thì lễ Misa cũng là một lễ như 


_Ÿ xưa Chúa đã dưng mình trên cây thánh giá sao ? 


T. — Cũng là một lễ, vì là một Đấng làm lễ là 


FỔ bức Chúa Giêsu và là một của lễ cũng là Đức 
Ñ Chúa Giêsu ; song khác những sự nầy : thuở xưa 


chỉnh mình Chúa tế lễ, mà nay Chúa dùng thầy cả 
thay mặt đồi lời cho Chúa tế lễ.— Thuở xưa Chúa 


“Ÿ đồ máu mình ra, bây giờ chẳng còn đồ máu ra nữa. 


— Thuở xưa Chúa chết mà lập công nghiệp vô cùng, 
rày Chúa chết cách mầu nhiệm mà phát công nghiệp 
cho người ta. (Sách Phần) 

_8023 H — Vậy kể muốn hưởng công ơn bỡi lễ 


CÍ Misa thì phải làm sao ? 


T. — Kẻ ấy phải hiệp việc ăn năn đền tội mình 
với công nghiệp vô cùng Chúa Cứu thế mà dưng cho 


—__ Chủa Ba Ngôi, thì sẽ đặng Chúa đoái thương mà tha 


tội cho mình. Lại ai muốn hiệp với của lễ ấy (là 
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Minh thánh Đức Chúa Giêsu) cho chí thiết hơn { 
nữa, thì phải chịu lễ, nghĩa là rước Đức Chúa Giêsu §. -' 


vào lòng. 


S03. H. — Lễ Misa làm ích gì cho ta 3 ` 
ï. — Là ta được Đức Chúa Giêsu giùm giúp ta. 


mà thờ phượng Đức Chúa Trời, cám ơn Đức Chúa 


.. —~ k = 
. X~ 


Trời, phạt tạ Đức Chúa Trời một cách rất xứng + - 


đáng và xin ơn Chúa giùm cho ta, 


S04. H. — Có luật nào buộc phải xem lễ Misa Š.+' 


chăng 


T. — Có luật Hội thánh buộc xem lễ Misa ngày - v9 
Chúa nhựt và các ngày lễ buộc, khi có lễ đi xem §-:: 


lễ được ; bằng ai đi xem lễ được mà cả lòng bố 
thì mắc tội trọng. Còn ngày thường thì không buộc ; 
ai xem lễ bao nhiêu thì đặng ích bấy nhiêu. 

S05. H. — Có nên dưng lễ Misa mà tế lễ Đứe Bà 
và các Thánh chăng ? 

T. — Chẳng nên: vì sự tế lễ là thuộc về một 
Đức Chúa Trời mà (hôi. 

S06. H. — Phải hiều làm sao khi nói rằng : Làm 
lễ Đức Bà, lễ thánh nầy, lã thánh kia ? 

T. — Phải hiều rằng: làm lễ ấy trước là thờ 
phượng cám ơn Đức Chúa Trời vì đã ban ơn trọng 
cho các đấng ấy, sau là kính các đấng là tôi ngay 
con thảo Chúa. — Cảm ơn các đấng ấy vì cầu thay 
nguyện giúp ta trước lòa Chúa luôn. — Và ta xin 
các đấng ấy cầu giúp ta noi theo gương các đấng 
mà thờ phượng Chúa cho nên ở đời nầy. 

S07. H. - Ai đặng hưởng công ơn bởi lễ Misa 
mà ra ? 

T. — Kẻ sống ở khắp mọi nơi, và kể chết, mà 
còn ở nơi Luyện ngục mà thôi. 


ln) 


— 


< ấp S08 H. — Kẻ sống được hưởng công ơn bỡi lễ 
“s[ Misa thể nào ? 
F TP. — Lễ Misa làm ích trước cho kể nhờ thầy cả 
àìm lễ cho (1) cách riêng : Như kẻ ấy mắc tội trọng 
ky. là chưa rửa tội thì lễ Misa làm ơn cho nó bao 
nhiêu thì không. chừng tự ý Chúa. (2) Như kẻ ấy 
được ơn nghĩa rồi, thì lễ Misa làm cho Chúa hoặc 
ứ lêm ơn nghĩa, hoặc ban ơn giúp, hoặc ban sự Øøì 
phải lẽ kể ấy xin hay là đã xin về phần đời. (B. 952) 
"òn như kể cỏ tội đã khỏi mà chưa đền tội cho 
đủ, thì lễ Misa lại làm cho Chúa bớt hay là tha hết 
bình phạt tạm nó đáng chịu mà đền trong lửa 
Luyện ngục. Chúa tha nbiều ít tùy theo kẻ ấy làm 
đủ đều Chúa đòi phải làm cho đặng nhờ trọn công 
lễ Misa, hay là còn thiếu. (B. 953). 
— Đoạn lễ Misa làm ích cho cả và Hội thánh, nhứt 
“là cho thầy cả, kể giúp lễ và kể đến chầu lễ. Khi 
Chúa thấy ai có mặt chầu Người và hiệp một ý một 
lòng với thầy cả dưng lễ tế mà thờ phượng, phạt tạ, 
“đền ơn hay là xin ơn, thì Người bằng lòng hơn và 
sÏ banơn nhiều hơn. Như thề ngày tết, con cái có theo 
cha mẹ đến mừag tuôi ông bà, thì đẹp lòng ông bà 
“hơn là ở nhà và được ông bà cho cái nọ cái kia, 
nếu ở nhà thì ai cho. 


__ 809. H. — Còn khi làm lễ cho linh hồn ở lửa 
_.‹ ngục thì linh hồn ấy được tha bớt hình 
-_ phạt bao nhiêu ? 

—_—T., — Được tha bớt ít nhiều tùy theo mực Đức 
-- Chúa Trời đã định cho : (3) Ñhư khi còn ở đời người 
'.. ấy lo lắng đẹp lòng Chúa nhiều, thì có lẽ khi chết 
lP - Chúa cho nhờ trọn công ơn lễ Misa mà tha hết phần 
lR _ phạt. Mà như khi còn sống mà làm biếng không lo 


'ã (1)B. 951 — (2) B. 952. — (3) B. 952. 1736, 


h 
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đẹp lòng Đức Chúa Trời cho mấy, thì có lề khi chết 


rồi Chúa cho nhờ chút công ơn lễ Misa cho đặng - 


giám bớt chút đỉnh mà thôi. ( B. 952. 1736. ) 


Ấy vậy phẩi năng xin nhiều lễ cho kể chết, hầu Ấ. 


như không được nhờ nhiều trong một lễ, thì được 
nhờ một lễ một ít, cọng gộp lại thành được nhiều 
lắm. 


S10 H. — Hội thánh cho xin lễ có xử là bán 


lễ Misa chăng ? 
7. — Hội thánh cấm không cho bán phép Bi tích 


nào, nghĩa là không nên lãnh tiền mà làm lễ nào . 


sốt, Song Hội thánh có định cho phép Cha nào làm . M 
lễ riêng cho, hay là chịu khó nhọc cách riêng,như 1. 


làm lễ trưa hay là dọn đẹp trọng thê v. v. thì phải 


bố thí ít nhiều cho Cha ấy. Vì các Cha hằng mắc lo 1.. 
việc Chúa và linh hồn người ta, nên không có giờ 4. 


rảnh mà làm việc chỉ độ thân mình, Vã lại Hội Ÿ. 
thánh truyền cho Giám mục định liệu cho các Cha 1. 


lãnh của xin lễ là bao nhiêu, thì cứ theo luật lệ. 


S11. H. — Lễ Misa và phép Thánh Thề có khác . † 


nhau làm sao Ÿ 


T.— Cái việc thầy cả làm lễ cho có Đức Chúa “< 
Giêsu ần mình trong hình bánh rượu mà tế lễ Đức . 
Chúa Trời, thì gọi là lã Misa. Còn sự Đức Chúa. 
Giêsu ngự trong hình bảnh rượu cho đến khi hình . 
bánh tiêu tan rồi, thì gọi là Thánh Thê. Thầy cả - 
lấy cho bồn đạo rước gọi là Rước lễ, và đề dành 3 


hình bánh lại cho dân sự tới viếng thắm kính lạy, 
thì là việc đi viếng Mình Thánh Chúa. 


'-Q"N —- 


IV. — Về sự Rước lễ. 


Ễ Như đã nói Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể 
+Ÿ chẳng những nên của lễ cho ta dưng cho Đức Chúa 
§ Cha mà thờ phượng, cắm ơn phạt tạ và xin ơn mà 
‹Ễ thôi, song lại nên lương thực thiêng liêng mà nuôi 

linh hồn ta, và.ở cùng ta cho đến tận thế. 
_ 812. H. — Rước lễ là đi gì ? 
—_†.— Là rước Minh thánh Máu thánh cùng linh 
hồn Đức Chúa Giêsu và tính Đức Chúa Trời ngự 
thật trong hình bánh rượu. 
813. H. — Phải nhờ sự gì ta rước mà chắc thật 


mm. 


_Ê mình rước Mình Thánh Chúa, vì khi rước lễ ta 
b khẳng thấy Chúa ? 

_š§ 1T. — Nhờ hình bánh rượu, vì có Đức Chúa Giêsu 
C[ ần mình trong ấy. 

_Ễ 14. H. — Có cần phải rước lễ chăng ? 

h T. — Cần và hạp lý lắm. Tô tông ta lìa xa cách 


Chúa (vì ăn trái cấm), nay ta muốn gần Chúa lại 
hì phải ăn lương thực Thánh Thể nầy mới phải. 
Lại đã nói trước ; người ta phải ăn của lễ mới trọn 
việc tế lễ; ấy là đều tự nhiên Chúa in vào lòng 
người ta. — Trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời, 
đâu có tế lễ, dầu ngoại đạo đều có ăn của lễ hết, 
Từ khi Đức Chúa Giêsu ra đời đến rày thì kế ngoại 
còn ăn của lễ nó cúng; còn kể có đạo thì rước 
Mình thánh Máu thánh Chúa ngự trong Thánh Thề 
-S§ HI 187). 

-- Lại có lời Đức Chúa Giêsu khuyên dạy rằng : Tao 
- là bánh hằng sống bỡi trời mà uống. Ai ăn bánh 
nầy thì đặng sống đời đời. Bánh Tao sẽ ban cho, là 
| thịt Tao, sau sẽ phải chịu nộp cho thiên hạ đặng 
 §ống. — Tao nói thật với bay : Nếu bay chẳng ăn 
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thịt và uống máu Con Người, thì bay chẳng sốngẴ 
-_Ai ăn Mình Tao và uống Máu Tao thì nấy đặng sống 
đời đời. Vì Thịt Tao thật là của ăn, Máu Tao thật '*“ˆ 
là của uống. Ai ăn thịt Tao thì được hiệp làm một '- 
với Tao, lại Tao hiệp làm một với nó. (Jean VỊ) “4 


S15. H. — Chúa là Đấng tài phép hay làm cho kế “. 


hiệp với mình được khoái lạc vô cng mà sao ta 
rước lễ không được vui vẻ vậy ? ` 
—.— Có một mình kể được on sáng lắng (ilumi- ^'- 
natio ) giúp mà xem thấy Chúa cùng hiệp với Chúa + 
một cách tổ tường, thì dặng Chúa làm cho khoái 
lạc vô cùng, là kẻ ấy chết rồi lên thiên đàng. Bây 
giờ khi ta rước lễ thì ta hiệp với Chúa một cách 
mầu nhiệm mà thôi. 

816. H. — Người ta rước lễ là rước tính Đức '%* 
Chúa Giêsu thì lần lần có bớt tính Đức Chúa Giêsu '- 
chăng ? | 

T. — Cho dầu có kẻ rước lễ đông vô số thì cũng 


không làm bớt tính Đức Chúa Giêsu chút nào, '- 
Rưởe thật bồn tính Chủa mà bồn tính Chúa còn ƒ: 


nguyên hoài ; chẳng khảe khi lấy lửa trong đèn nầy Š‹ 
mà đốt đèn khiá, cho dầu lấy lửa châm đốt trăm %‹ 
ngàn đèn khác thì lửa đèn ấy cũng còn y nguyên 
không bót. N: 
817. H. — Cớ sao phải rước lề là ăn nống Mình '‹ 
thánh ÄMláu thánh Đức Chúa Giêsu mà nuôi linh hồn Š3‹ 
cho sống, chớ thì linh hồn chết đặng sao ? Ỷ 
T. — Lời Đức Chúa Giêsu nói : Ai chẳng rước lễ #- 
thì không đặng sống, phải hiều rằng : Nếu kế chịu Š- 
phép Rửa tội và được ơn nghĩa thánh mà không lo. 


rước Mình Thánh Chúa cho đặng bồ dưỡng linh Ÿ- 


bồn mình thêm, lần lần linh hồn phải yếu sức mà Š: 
thua ma qui, xác thịt, thế tục ; cũng mất on nghĩa '- 


Ní 
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` và hết đẹp lòng Đức Chúa Giêsu, mà hóa ra 
_ như đồ hư, đồ bỏ, đồ chết trước mặt Chúa vậy, làm 


'ị _ cho. Chúa không thèm đem về thiên đàng làm con 


_và hằng sống với Người. (S. II. 250 ) 
818. HH. — Vậy Mình thánh Máu thánh Chúa trong 


là 


lŸ phép Thánh Thể làm ích gì cho kể rước lễ ? 
Ầ h -_T. — Về phần linh hồn : Thêm ơn nghĩa. ( Bev. 


ạ. d. 126. ) 
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Bồi bồ các nhơn đức, làm cho khỏi tội nhẹ cùng 


- tội trọng đã quên. ( Cat. Rom. 212. S. III, 310 ) 


Về phần xác : Bới tình tư dục và làm cho xác ra 


Ì 'trong sạch. ( Cat. Rom 213. S II. 311) 


Theo sách phần : 1° Ta đặng hiệp làm một cùng 


Xx Chủa ; 2° thêm ơn trọng Chúa trong ta, 3° bới tình 


_ tư dục ; 4° cho ta đặng dấu thật ngày sau sẽ hưởng 


-Í phước dời dời. 


819. // — Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng kể 


+„l.. rước lễ bao lâu ? 


†. -- Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng nó cho đến 


| - khi tiêu tan hình bánh rượu. Bỡi vì Chúa ần mình 
số trong hình bánh rượu, nên khi hình bánh rượu ấy 


còn, thì còn có Chúa ở trong, khi tan mất hết, thì 
- không còn Minh thánh Máu thánh Chúa ở đó nữa, 
Hinh bánh rượu tiêu tan rồi thì còn lại tính thiêng 


„j[ liêng Đức Chúa Trời Ba Ngôi ở khắp mọi nơi mà 
sj- thôi.— Hình bánh lớn ở trong lòng lối nửa giờ mới 
| thật tan hết. 


820. H.— Ai muốn nhờ công ơn chính mình Đức 


⁄j. Chúa Giêsu thờ phượng cám ơn, phạt tạ và xin ơn 


s| hộ giúp trong mình khi rước lễ, thì phải làm sao ? 


HỆ. __.T†. — Phải cầm trí giục lòng mình với Đức Chúa 
lế 
E r3 


_°Sieu khi vừa rước lễ đoạn. (1) 
buP 8860, 
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921. H. — Ai đặng rước lễ ? 


T. — Kẻ chịu phép Rửa tội rồi, tới tuồi khôn, biết - 
lễ đạo tùy sức. Còn khi liệt thì ít là biết bánh Thánh 


Thể không phải là bánh thường. (N. € 854) 


S22. H. — Phải dọn mình làm sao mà rước lễ . 


cho nên ? 


1.— 1° Về phần linh hồn, phải cho sạch tội (nữa '1- 


là sạch tội trọng. Vậy nếu có tội trọng nào thì phải . 


xưng cùng chịu phép Giải tội. ( B, 886, ) 


Như có tội nhẹ mà thôi thì ăn năn tội, haylàăn Ÿ 


năn và xưng lội thì mặc ý. Chẳng ăn năn chút nào, 


cũng không thêm tội, song chẳng tốt. Lại kểrước Ệ 


lễ cũng phải có lòng tin, cậy, kính mến, khiêm 
nhượng, ước ao rước Chúa mới phải. 

_ 3* Về phần xác, phải ăn ở khiêm nhượng sạch 
sẽ, đừng ăn uống vật gì từ nửa đêm cho đến khi chịu 


lễ. — Trừ ra khi liệt. khi có sự cần cho khỏi phạm Š. 


đến Thánh Thê : Ví dụ cháy nhà thờ, v.v.—Vàkhi Ÿ 


đau ốm lâu hơn một tháng mà ăn chay chẳng đặng. 
{N. €. 8ã8 ) 

Nếu sớm mai bữa rước lễ, mình nhai cái gì thì 
đừng nuốt vô. — Nếu rủi vô ý mà nuốt con gì bay 
vô, hoặc chút nước mưa khi thở vô hay là nói 
chuyện ; hoặc vật gì tiêu tan không được, Ví dụ: 
kim may -— cà rả — hột đườm v. v. thì còn rước lễ 
đặng. — Nước miếng, đàm, khói thuốc hút, máu 


Irong họng hay là trong miệng chảy ra, mà mình ~ _ 


nuốt vào, thì cũng rước lễ đặng — Khi súc miệng - 


nhồ ra rồi, còn chút nước theo nước miếng thì eng 
rước lễ đặng. — Song như ngoài môi chẩy máu hay 
là ở trong ra ngoài rồi mà mình sau nuốt vào thì 
không nên rước lễ.— Còn như đồ ăn hôm qua đính 
răng mà mình nuốt đi, thì cñng đặng rước lễ ; song 


_"- 
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¿Ï nhả _ra thì tốt hơn. - Lại như hình bảnh đụng răng 
'I › tay là nhai chẳng phải bỡi vô phép thì cũng không 
tội. — Rước lễ rồi ít lâu và nuốt hình bánh rượu vào 
Ê lòng cho hết rồi, nên khạc nhồ nước miếng, vì 
ÑÍ Ệ không lẽ động tới hình bánh rượu ở trong ruột đặng. 
Â — Lại rước lễ vừa rồi, có ăn uống liền thì không tội, 
5Ì x Hội thánh không cấm. — Song giữ lòng chay lâu 
lâu mà tôn kính Chúa thì phải phép hơn. (B. 939.) . 


` R 23. H. — Kbi rước lễ rồi phải làm đi gì ? 
-{ T. — Người biết phép lịch sự, hễ thọ ơn ai thì lo 
-Ÿ cảm ơn Mà khi rước lễ là được một của vô giá, là 
-Ÿ chính mình Đức Chúa Giêsu xuống nuôi linh hồn 
-Ï mình. Vậy phải hết lòng cám ơn. ( Là phái: Tin, 
“cậy, kính mến, cắm ơn, dưng mình và xin ơn. . 
: Hãy nhở : Mỗi khi người ta rước lễ, nà không mắc 
“Í tội trọng thì Mình Chủa làm ơn giúp linh hồn nó ít 
-Í nhiều, cho dầu nó quên cám ơn hay là lo ra ) 
: ___Ñ24. H. — Những kẻ rước lễ có đặng nhờ ích 
“| bằng nhau chăng ? 
_ T. - Có kẻ nhờ nhiều, có người nhờ ít, tùy theo 
“Ÿ- đã lo dọn mình sốt sắng bao nhiêu. Cũng như kể 
-Ÿ ngồi bàn, mà kẻ tốt tì vị ăn ngon, còn kẻ yếu tì vị 
“J thì ăn ít ngon. 
825. H. — Còn như ai rước lễ chẳng nén, hoặc 
J -_ bởi mắc tội trọng hoặc bỡi ăn uống trước, hay là 
|. vì phạm sự gì nặng mà lỗi nghĩa Chúa lắm, thì 
-L làm sao 9 
ï È : T.— Kẻ ấy không được ích gì hết, mà lại Chúa 
ị lặ - làm tội nặng cho nữa, gọi là tội phạm sự thánh. 
_ - ẳ 826. H. — Như ai rước lễ chẳng nên, mà trước 
- khi hình bánh tiêu tan, có ra sức làm đủ mấy đều 
__ đã thiếu cho được rước lễ nên, thì có được nhờ ơn 
__ rước lễ chăng ? 


- 
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T. — Tưởng cũng được. (B. 779. ) 

827. H. — Hội thánh buộc rước lễ khi nào ? 

T. — Buộc kể mạnh phải rước lễ, it là trong mùa 
Phục sinh và rước lễ trong họ mình, nếu có thê 
đặng. — Bằng rước lễ họ khác thì phải tín lại cho 
cha sở biết. (1) — Lại ai trễ bổ rước lễ trong mùa 
Phục sinh thì phải rước lễ sau. — Kẻ liệt phải rước 
lễ khi bị bịnh nặng sợ chết. — Nếu có rước lễ trong 
cơn bịnh ấy rồi, thì còn khuyên rước lễ một hai 
lần khác theo ý cha giải tội. (N. €. 864. ) 

Mùa Phục sinh trong địa phận nầy, kê từ Chúa 
nhựt thứ bốn mùa Chay cả cho đến lễ Đức Chúa 
Trời Ba Ngôi. - 


828. H. — Hội thánh khuyên rước lễ một năm. `: 


mấy lần ? 


T. — Càng năng chịu lễ bao nhiêu thì càng đặng 


ich bấy nhiêu. Vậy nếu đi rước lễ đặng môi bữa 
cho nên, thì càng thêm phước cho mình, cùng làm 
theo ý Đức Chúa Giêsu và Hội thánh. 


V. - Về sự đề Mình Thánh Chúa và làm 
Phép lành hay là làm Phép 
Mình Chúa Thánh 


829. H — Khi nói rằng : đề Mình Thánh Chủa, 
làm phép Mình Thánh Chúa nghĩa là gì ? 

T. — Đức Chúa Giêsu ngự đêm ngày trong phép 
Thánh Thê đề trong các nhà thờ thì có ý cho đặng 
thờ phượng, cám ơn, xin lỗi, xinơn Đức Chúa Cha 
giùm cho ta; — có ý cho-ta đến rước Người mà 
nuôi linh hồn ta, cùng giục lòng ta tin cậy, kính 
mến Chúa bay là tỏ bày sự cơ cần về phần hồn mà 

()N, C. 8â6. 
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kêu xin và tính cho xong rồi trước khi Người đòi 
a đến tòa phán xét. 

- Vậy tiếng «làm phép Minh Thánh Chủa », « đề 
Mình Thảnh Chúa », « làm phép lành », thì có nghĩa 
ấy chén thánh có trử bình bánh đề ra ngoài và dễ 
nơi đã dọn sẵn cho bồn đạo đặng thấy, hầu hiệp 
nhau mà kính lạy, chầu chực, khong khen, cảm lạ 
Mìi \à Thánh Chúa đang ngự trong Thánh Thề ấy 
` vì la, cùng xin Đức Chúa Giêsu tha tội và ban mọi 
SỤ Jành phần hồn -pbẫn xác cho ta. 

h; 


IV. -— Về phép Giải tội 


 NÑota: — Giải những cách nói: Khi nói rằng: 
& Tội lỗi làm cực lòng Chúa ; kể phạm tội làm cực 
lòng Chủa ; làm mất lòng Chúa ; làm cho Chúa 
buồn, » v. v. thì phải hiều làm sao 9 Đức Chúa Trời 
là Đấng hằng thanh nhàn từ tại phước lộc vô cùng 
nào cực lòng, buôn rầu được ? 

Đức Chủa Trời dựng nên người ta thì đề nỏ 

thong thả muốn làm lành làm đữ mặc ý. Mà nó 
làm lành hay là làm dữ thì không thêm không bởt 
thanh nhàn vui về cho Chúa. Còn Chúa thì hằng 
thanh nhàn vui về gồm no phước lạc vô cùng và 
đời đời. 

Lại ai làm lành và ai làm dữ ở đời nầy thì cả hai 
-bạng đời sau đều sẽ làm rạng danh Chúa hết thảy. 
-Rể lành sẽ khong khen Chúa nhơn từ và lòng lành, 
Vì cho mình hưởng phước vô cùng. Kẻ dữ sẽ xung 


|. Chúa là phép tắc vô cùng vì nó cự không lại ; lại 


công bình vô cùng vì phạt nó cho xứng tội nó. 

=— Khi nào kẻ dữ xưng Chúa puép tắc và công bình 
thì nó xưng hô danh thánh Chúa cũng bằng kẻ lành 
... ngợi khen và cảm tạ lòng nhơn từ và lòng lành Chúa. 
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“Đã nói rằng Chúa biết trước mọi sự sau ra làm 
sao. Vậy bỡi từ trước vô cùng Người biết các tội lỗi . 
người ta sẽ phạm từ ông Adong và bà Evà cho đến . 


tận thế, và biết sẽ có kẻ muốn đền, mà đền không 


nỗi, nên từ trước vô cùng Ngôi Hai lấy lòng thương . F 


xót mà lãnh lấy việc đền mọi tội lỗi thế cho người . 


ta và mặc xác và linh hồn mà làm người cho đặng 


bắt linh hồn và xác ấy chịu cực khó mà đền cho 


xửng. 
Vậy khi nói rằng : tội lỗi làm cực lòng Chúa hay 
là kẻ phạm tội làm cực lòng Chúa v. v. thì phải 


hiều là tại người ta phạm tội, nên xưa Đức Chúa _ 


Giêsu phải chịu nạn ( về tính người ta ) trong xác 
và linh hồn lrọn 33 năm và nhứt là khi chịu đóng 
đỉnh trên cây thánh giá. Lại người ta càng phạm 
tội thì càng nên cở cho Người phải chịu cực mà đền 
cho. Người cnju cực về tính người ta mà thôi ; còn 
về tính Đức Chúa Trời thì dầu lúc chịu đóng đỉnh 
trên cây thánh giá, Người hằng thanh nhàn, gồm 
no phước lạc luôn, vì tính Đức Chúa Trời chẳng 
hề chịu khó đặng. — Từ khi Đức Chúa Giêsu sống 
lại thì Người hằng gồm trọn phước về tính Đức 
Chúa Trời và về tính người ta luôn. S022. còn chịu 
buồn chịu cực øì nữa. 

830. H. — Phép Giải tội là đi øì 9 

1. Là phép tha tội mình làm cho những kẻ đã 
phạm từ khi rửa tội về sau. ( S. IH, 342. ) 

S31. H. — Đức Chúa Giêsu lập phép Giải tội 
khi nào ? 

T.— Đức Chúa Giêsu lập phép Giải tội, phần thì 
trước khi chịu chết hồi phán với Tông đồ rằng : Tao 
ban chìa khóa nước thiên đàng cho bay ; hễ sự gì 
bay buộc đưới thế thì trên trời Tao cũng buộc, còn 


[ tội. 
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ự gì bay mở ra dưởi thế thì trên trời Tao cñng mở 
a. (Math. XVIIH. 18 — §.III. 346 ). 
_Phần thì sau khi sống lại, khi Ñgười phán với phô 
ng ấy rằng: Như Cha Tao sai Tao, Tao sai lại bay ; 
y hãy chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần, bay tha tội 
tho ai, thì nấy đặng khỏi, bay cầm tội cho ai thì nấy 
còn mắc. ( Joan. XX. 23 — S. HI. 376, ) 
.. 832. H. — Phải làm đi gì cho đặng chịu phép 
Giải tội nên ? 
__T. — Phải : 1° Xét mình; 2° Ăn năn tội; 3° Dốc 
lòng cbừa; 4° Dốc lòng Đền tội ; 5* Cáo mình xưng 


833. H. — Vì sao biết đặng Chúa buộc kẻ muốn 
thịu phép Giải tội phải làm năm đều ấy ? 
_—_ f.— Đức Chúa Giêsu ban quờn cho các Tông đồ 
và kẻ nối quờn sau được phép tha hay là cầm tội. 
Vậy thì phô thánh ấy có phép xét coi ai đáng tha, ai 
đảng bắt tội. Ai ăn năn dốc lòng chừa và đền bồi 
thì tha cho. Ai còn lòng yêu tội, còn muốn phạm 
và không muốn đền, thì cầm lại. Song ai làm cho 
. phô ông ấy được biết mấy đều đó ? Chính mình kẻ 
ăn năn thủ tội mà thôi, vì có một mình kẻ ấy biết 
TÔ. Lại như ai phạm lội lâu ngày mà đi xưng lội, 
“nếu không xét mình trước thì sao cho nhớ mà khai 
cho hết. Vậy khi Chúa ban phép cho các Tông đồ 
_ và những kể sau nối quờn được tha bắt thì cũng 


'.. có buộc kế có tội phải xét mình ăn năn, dốc lòng 
.j_ chừa bỏ, đền bồi cùng xưng ra. 


____ 834. H.— Phép Giải tội cần kíp cho khỏi tội trọng 
__ chăng 9 nghĩa là như kẻ có tội trọng, mà không chịu 
_ phép Giải tội nên thì nó có được khỏi tội ấy và 


-L_ khỏi hỗa ngục chăng ? 
_—_—T.— Cần; nhưng cũng không phải luôn. 


— 49 — 


1° Khi nào mắc tội trọng và chịu phép Giải tội ' 
đặng, mà không lo chịu phép ấy, thì dầu bề nào. 


không khỏi tội; chết còn như vậy phải sa hỏa | 


ngục. (S. II. 344. 386. ) 


2° Còn khi mắc tội trọng và muốn chịu phép '1‹ 


Giải tội, song chịu không đặng, thì có khi khối 
đăng, có khi không khỏi như mấy khi sau nầy : 
Như ăn năn tội cách trọn được và ước ao chịu 


phép Giải tội cùng dốc lòng chừa và đền lội, thì 1 ‹' 


khỏi tội trọng. ( S. HH. 325 344. ) 

Như ăn năn tội cách chẳng trọn, dốc lòng chừa. 
muốn đền tội và chịu phép Xức đầu thánh nên, thì 
cũng khỏi. ( S. HH. 463, ) 

Song như ăn năn tội cách chẳng trọn, có đốc lòng 
chừa tội và muốn đền tội mà không chịu phép Xức 
dầu thánh thì không khỏi. ( II. 365. 1058. ) 

S35. H.— Phép Giải tội cần kíp cho khỏi tội 
nhẹ chăng ? Ñghĩa là như mắc tội nhẹ mà thôi, thì 
cỏ cần phải chịu phép Giải tội, mới khỏi tội ấy 
SP 

T.—Không cần. Ăn năn cách chẳng tr ọn cùng dốc 
lòng chừa thì là đủ cho khỏi tội nhẹ (B. 104đã. ) 

836. H. — Vậy thì xưng tội nhẹ có đặng ích gì 
chăng ? 

, — Đặng nhiều ích: là Chúa tha tội ấy ; sửa cái 
hư hại tội ấy đã làm trong linh hồn gọi là vít tích ; 
thêm ơn nghĩa thánh ; sau bớt tỉnh mê tội cùng giúp 
sức cho dễ lánh tội. (H. 920. 925-S. II. 348.-B. 
2143.-S, 102.-B. 10120, ) 
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I. — Về sự Xét mình. 


3 l 837. /H. — Xét mình là đi gì? 
_T. — Là lo nhớ lại những tội lôi đã phạm từ khi 
chịu phép Giải tội nên lần sau hết. ( S. III. 1409. ) 

“Ế q38. H — Phải xét mình về những sự gì ? 

l T.— Phải xét mình coi có dùng ngũ quan, là: 

“chơn tay, lô tai, con mắt, miệng lưỡi hay là lòng 

E mà làm đều øì nghịch cùng mười điều răn Đức 

Chúa Trời, sáu luật Hội thánh và những việc theo 

đấng bực mình, lại coi có phạm đều gì trong bảy 

mối tội dầu, và xỗi tội phạm mấy lần. (S. HI. 410, 

_ ¡ 

839. H. — Phải xét mình bao lâu ? 

—_ — Xét mình bao lâu như khi lo tính một việc 

Ê gì làm ăn can hệ vậy, thì mới kê là nên. (S. II, 411.) 

Lại theo thì thế theo người: kẻ lâu xưng lội, 

người mau, kể lo nhiều việc nhiều nơi; người ở 

- một chỗ chuyên lo một thứ việc. ( Coi đều dạy về 
r phép Xưng tội trong Sách #>tNự ) 


Tˆ 


II. —- Về sự Ăn năn tội. 


Ñ 840.H. — Ăn năn lội là đi gì ? 
T. — Là là lo buồn đau đớn trong lòng, nghĩa là 
_ suy đi xét lại thì tức mình về mọi tội lỗi đã phạm và 
Ÿ dốc lòng chừa chẳng hề phạm nữa. (B. 1067-S. II, 
_ 6 Ăn năn tội có hai cách, là : ăn năn cách trọn và 
_ăn năn cách chẳng trọn. — Cắt nghĩa hai cách ấy : 
_1° Nếu mà đau đớn trong lòng vì thấy mình bất 
_ nhơn làm mất lòng Chúa tốt lành đáng thương mến 
_vÔ cùng ; yn là vì đã làm cớ cho Đức Chúa Giêsu 


D 
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phải xuống thế chịu nạn chịu chết mà phạt tạ Chúa Š.ˆ 
Ba ngôi thế giùm, thì gọi là ăn năn cách trọn. (1) XÉ 
3° Như đau đớn trong lòng vì sợ Chủa phạt phần ':“ 
hồn, là ở đời nầy bởt hay là rút các ơn Người, và '‹ - 
đời sau hoặc phạt trong lửa Luyện ngục rồi mới cho Š-- 
lên thiên đàng ; hoặc phạt đời đời trong hỏa ngục Š.-- 
vô cùng, thì gọi là ăn năn tội cách chẳng trọn.(2) 9 - 

841. H. — Ăn năn cách trọn và cách chẳng trọn '- 
khác nhau tại làm sao ? 4 

T. -- Khác nhau tại cớ giục lòng ; không phải tại 4 
đau đớn buồn rầu nhiều hay là ít. Như ăn nănltại 
mình mất lòng Chúa là ăn năn cách trọn; nếu ăn Ÿ.. 
năn vì sợ Chủa làm cực lòng mình, thì là ăn năn 31. 
cách chẳng trọn.— Còn như ăn năn vì sợ bị thiệthại '. 
phần đời thì không kề là ăn năn tội. (S. II 366-365). 'ˆ- 

842. H. — Vậy có mấy cách ăn nắn tội ? 

T. — Có hai : một là ăn năn cách trọn ; hai làăn 3 ~ 
năn cách chẳng trọn, (ăn năn cách trọn và cách 'ˆ- 
chẳng trọn làm sao có cắt nghĩa số trước). .§ 

S43. H. — Khi muốn chịu phép Giải tội cầngì 1. 
phải ăn năn tội chăng ? { 

7. — Cần, đến đỗi nếu không có lòng ăn nănthì - 
Chúa chẳng tha tội cho đâu. 

S44. H — Khi chịu phép Giải tội phải ăn năn 
cách nào ? 

T. — Cách nào cũng đặng hết. Song ăn năn cách .. 
trọn thì tốt hơn và có ích nhiều hơn; vì như ănnăn '~ 
cách trọn mà lại nếu giục lòng buồn rầu đau đớn 
nhiều thì Chúa tha tất hóa ngục và tha hết hình phạt “* 
tạm đáng chịu ở đời nầy hay là đời sau trong lửa \ 
Luyện ngục (B. 1057). 


(1) B. 1067. S.III300. (2) B. 1061-S. HII 366. 
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Àu -_ Còn ăn năn cách chẳng trọn mà thôi,cho đầu đau 
. òng lắm mấy, thì Chúa không tha hết hình phạt 
Huy lạ m, sau phải chịu phạt ở đời nầy hay trong lửa 
bề v Luyện ngục. (B. 1218) 
bộ ¿, _84ã. /¡. — Khi mắc tội trọng mà thôi, cần gì phải 
AẤ ăn năn riêng về mấy tội ấy hết thầy chăng ? 

_T. — Cần phải ăn năn ít là chung hết các tội trọng 
sÍ : = thấy. Nếu có tội trọng nào mà chẳng ăn năn đến 
thì Chúa không tha tội nào sốt. (S. II 364 B, 1044). 
1 t 46. H. — Khi mắc tội trọng và tội nhẹ, mà muốn 
L.ấ ehịu phép Giải tội cần gì ăn năn đến các tội trọng 
+ và các tội nhẹ chăng ? 
—_ 1. — Phải ăn năn ít là chung hết các tội trọng.— 
“Còn tội nhẹ không cần ăn năn tới các tội đó hết, 
- š. Song ăn nắn tội nhẹ nào thì phép Giải tội tha tội ấy 
Ê và bôi sự thiệt hại bỡi tội ấy mà ra (B. 1220 et 1014). 
847. H -— Khi mắc tội nhẹ mà thôi, mà muốn 
chịu phép Giải tội, có cần gì phải ăn năn các tội 
nhẹ chăng ? 
.{ T. — Không cần ; ăn năn một bai tội nhẹ thì cũng 
Ê- đủ. Song ăn năn tội nhẹ nào thì phép Giải tội tha 
tội ấy mà thôi, và bồi phần thiệt hại tội ấy đã làm 

-_ trong linh hồn. 
` 848. H, - Như không có tội nào hay là có tội 
CÝ nhẹ mà thôi và muốn xưng tội cho đặng chịu phép 

“Giải tội, song hồ nghi không có lòng ăn năn lội 
Ô nhẹ ấy cho đủ, thì làm sao ? 

7.— Cho chắc hơn thì phải ăn năn cùng xưng 
thêm lại một tội cũ đã phạm thì đủ. (Š II 349. B 1064) 
__ 849. H. — Như đã xưng lội trọng rồi, mà biết 
ˆ. hồi xưng đó không có ăn năn cho đủ, mà nay muốn 
ưng tội ấy thì phải làm sao ? - : 
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T. — 1° Nếu là tại mình hồi đó không lo ăn năn. 
tội, mà bây giờ cỏ thế đặng, thì phải xưng lại rằng :. 
Khi trước không lo ăn năn, và từ hồi đó có phạm 
thêm tội trọng nào, dẫu có xưng tội và chịu phép ''‹‹ 
Giải tội rồi, thì bây giờ phải xưng lại hết ; vì mấy 4 - 
lần đỏ Chúa không có tha, (1) Ả. 

Nhược bằng không đi xưng tội đặng bây giờ thì '1 ‹ 
phải ăn năn cách trọn và dốc lòng chừa bỏ tội, đền 1. 
tội cùng xưng tội ấy khi có thề xưng đặng. (S. IH. 1... 
344. 66. B. 785 ) {4 

2° Còn nếu hồi xưng đó, đã có làm hết sức mà. 
ăn năn không được đủ, thì có lề chừng nào sao có 3%. 
ăn năn lại dầu là cách chẳng trọn, thì Chúa sẽ tha, 
Nhưng mà ăn năn xưng tội lại thì là chắc hơn. (2) 

S50. HH. — Khi ăn năn tội phải lo buồn đau đớn 9 ' 
bao nhiêu ? 

T. — Ăn năn lo buồn dau đớn chừng nào, thì là Ấ. 
phải và đáng lắm, vì tội lỗi hại phần hồn ta lắm, nó L 
làm cho lình hồn phẩi bớt hay là mất ơn Chúa ở Ÿ- 
đời nầy, và đời sau phải phạt hoặc tạm trong lửa 1: 
Luyện ngục, hoặc đời đời trong Hỏa ngục. Ấy là 1“ 
những tai nạn báo hại hơn mọi tai nạn đời nầy. !' 
(B. 1046). b 

Vậy la phải lấy đó mà xét suy và ăn năn lo buồn \ 
đau đớn trong lòng hơn khi phải sự rủi lớn thiệt 3“ 
hại nặng khốn cực lắm phần đời.(S.IIIL 363-361) 1: 

Song trong các việc về sự xưng tội, ăn năn tội, 3 
dốc lòng chừa, đền tội, thì phải vưng lời cha linh 
hồn, vì Đức Chúa Trời đặt đề người coi sóc linh 
hồn ta và dẫn ta lên thiên đàng. 


(1) B. 1099. — S, III. 844. — B. 10956.— (3) B. 179-780-1099. 
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LẦU”, Nếm 
HIL — Về sự Dõốc lòng chừa. 


gã. H. — Dốc lòng chửừa tội là làm sao ? 

_T. -Là quyết lòng giữ mình sạch tội và dùng các 
Bhtơng thế cần kíp mà lánh lội, ít nữa là các tôi 
trọng hết thảy (S HI. 361 — B. 1007 ) 


852. H. — Khi muốn chịu phép Giải tội, cần gì 
"phải dốc lòng chừa chăng ? 
T. —.Đã nói rằng: Ai muốn chịu phép Giải tội 


thì phải ăn năn trước đã. Và ăn năn tội là lo buồn 


đau đớn trong lòng về mọi tội đã phạm và đốc lòng 
chừa chẳng hề phạm nữa. Vậy thì cần phải dốc lòng 


-chừa thì mới ăn năn nên và mới khỏi tội. 
- Ñã3.H. — Cần øì phải đốc lòng chừa các tội 
chăng ? 


T. — Hề khi nào cần ăn năn cho khỏi tội, thì cñng 


cần phải dốc lòng chừa nữa 


8ã%4 1. — Phải dốc lòng chừa thể nào ? 
T.— Đã nói lội lôi báo hại ta quả hơn các tai 


nạn phần đời Vậy phải dốc lòng hết sức, dùng các 


.,ÿj` phương thế mà lánh tội ít là bằng người thế gian 
_ra sức kiếm thế mà trốn tránh sự øì thiệt hại cả thề 


' phần đời. (S. II. 361. — 17107. ) 
-- 8ã5ã H — Như ai xưng tội rồi mà sau phạm tội 
_ ấy lại, có phải dấu chắc không có dốc lòng đủ chăng ? 


T. — Như xưng lội mà sau không sửa mình chút 


-Ï nào, (rước sao sau vậy, ngày nào như ngày nấy, 
„|. tháng nào như tháng nấy, thì có lề hồ nghi không 
: có sự dốc lòng đủ, — Nhưng mà nhiều khi dốc lòng 


-_ đủ thật, song sau còn ngã lại nữa : thí như ai đi 
-_ đàng trợt té mười lần, hai chục lần, có phải tại nó 
Khê dốc lòng chắc chắn sẽ giữ mình sao ? ( §.IH. 
.”“! — B, 4067. ) 


S' lđöà s- 


856. H. — Như có ăn năn mà quên đốc lòng riêng ^ˆ 
thì có chịu phép Giải tội nên chăng ? í 

T. — Tưởng cỏ. ( B. 1066. ) "... 

S57. H, — Khi dọn mình đi xưng tội và ăn năn +1... 
cách trọn thì khỏi tội hồi nào ? 8 

T. — Khỏi tội hồi khi ăn năn cách trọn trước khi. lự 
xưng tội. (B. 1055. — H. 117. ) F 

8ã8. H. - Khi được tha tội rồi, có mắc lại chăng? Ấ“ . 

T. — Không. Tha rồi thì thôi. (B, 1219. — 5S. HH, '. 
346. — H. 9650 ) _ 
-_ Ñã9. H — Khi đã ăn năn cách trọn rồi thì đã 
khỏi tội rồi, vậy cần gì xưng tội ấy sau chăng ? 

T. -- Lời Chúa buộc phải xưng, nếu không xưng 
thì phạm một tội trọng mới, 

860. H. — Nên ăn năn tội bao làu trước khi đi 
xưng lội ? 

T. — Ước chừng một ngày — Mà ăn năn lại rồi 
xưng tội liền thì tốt hơn. (B. 1065. ) € 

861. H. — Cần phải giục lòng ăn năn bao lâu '. 
mới đủ ? .. 

T. — Chẳng có luật chỉ định phải có bao lâu. — 'ˆ 
Phải có lòng ăn năn chê ghét tội thật trước mặt . 
Chúa thì mấy phút cũng đủ. Song thường phải làm 
cho chính đỉnh. 


IV. — Về sự Xưng tội. 

862. H. — Xưng tội là làm sao ? 

1. — Là tự ý Lỗ cáo tội mình cùng thầy cả được 
phép giải tội, có ý cho đặng ơn tha tội mình. (8. 
II. 372, ) 

-—_ Vậy như ai có ý tỏ tội mà chơi, hoặc tỏ với người 
không phép giải tội, thì không đặng kề là xưng tội, 
( B. 1065. ) 
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_ 868. H. —- Hết thảy thầy cả không có phép giải 
lội ¡ Sao ? 
-T.— Thầy cả nào bất kỳ ai, đều có quyền giải 
ội. Song phải có phép bề trên cho giải tội địa phận 
nào, thì mới đặng hành sự địa phận ấy. (3. II. 373) 
“Như các quan án tòa đời, mà có thỉ cử đậu rồi, 
lãnh bằng. cấp thì có quyền xử kiện. Song phải có 
giấy sai bồ ngồi địa hạt nào, thì mới có quyền xử 
đoán trong xử ấy. Bằng nhà nước chưa chỉ, hay là 
chẳng chỉ địa phận nào, hay là chỉ, rồi rút lại, thì 
các quan ấy“chẳng đặng làm án xử ai. Cũng một lẽ 
ấy, như kẻ làm Bề trên thay mặt Đức Chúa Giêsu là 
Đức Giáo Tông trong cả và thế gian, và Đức Cha 
trong địa phận, chẳng chỉ số nào cho một thầy cả 
“hay là chỉ rồi sau rút lại, thì trước mặt Đức Chúa 
Giêsu thầy cả ấy không phép giải tội đặng (S. HI. 110.) 

Nếu chưa có quyền bề trên châu phê mà giải tội, 
thì kể nào đi xưng tội, chẳng đặng khỏi đâu. (S. HI. 
3853. 356. ) 

__ 864. H. — Như khi thế gấp. Ví dụ: gần chết thì - 
làm sao ? 

__T. — Trong cơn ấy các Cha bất kỳ ai cũng đặng 
giải tội hết, Đức Giáo Tông cho phép vậy. 

865. H. — Có cần gì thầy giải tội phải cớ ơn 
nghĩa là sạch tội trọng mới giải tội làm cho người 
ta khỏi tội chăng ? 

T. — Không cần; thầy cả thánh hay là không, tốt 
hay xấu cũng tha tội đặng hết. (B. 388. ) 

_ Như thể quan tòa hà lạm mà chưa bị cách chức, 


“| hay là đồi đi, thì được xử mấy kể hà lạm, trộm 


._ eướp cũng thành thật trước mặt nhà nước. 
+ s8 


866. HH. — Phải xưng những tội nào ? | 
T.— Hã tội gì đã phạm và mình lấy làm trọng 3 
mà chưa có xưng, hoặc không biết cỏ xưng hay 9“ 
chưa, thì phải xưng. Còn những đều gì không biết !ˆ 
phải là tội hay không; hoặc biết là tội, song chẳng biết 'ˆ- 
rõ là tội trọng hay là nhẹ, thì không cần phải xưng. 9. 
Nếu mà xưng thì có ieh nhiều hơn. (B. 1076. 1077.) '- 

867. . — Khi mắc tội trọng và tội nhẹ, có cần 9“ 
phải xưng tội nhẹ chăng ? Ị 

T. -Nếu xưng tội nhẹ ấy luôn với tội trọng, thì : 
phép Giải tội sẽ tha tội nhẹ Ấy, cùng bồi sửa phần '-- 
thiệt hại linh hồn đã mắc phải tội ấy; song xưng Ÿ- 
các tội trọng mà thôi thì là đủ cho được ơn nghĩa Ñ:: 
thánh lại và khỏi Hỏa ngục. (B. 1044, ) N/ 

S68. H — Như không xưng lội nào sốt có được !ˆ 
chịu phép Giải tội chăng ? 

T†. Không. | 

S69. H. — Vậy nếu không có mắc tội trọng nào, 3. 
một có tội nhẹ mà thôi, mà muốn chịu phép Giải 1 
tội thì làm sao ? 

T. — Hoặc phải xưng lại một tội cũ đã xưng khi 
trước rồi và ăn năn cùng dốc lòng chừa nó lại;hoặc 3ˆ 
xưng ít là một tội nhẹ trong mấy tội nhẹ ấy và ăn năn 3“ 
dốc lòng chừa thì đủ. ong ăn năn chừa cải cùng 3- 
xưng hết các -tội nhẹ ấy tbì rất có ích nhiều hơn, 14 
như đã nói trước. th 

S70. 7/1 — Nếu giấu tội trọng nào thì làm sao? 1' 

T. — Tội ấy và các lội khác mình xưng lần đó 
đều còn mắc hết, không khỏi tội nào sốt, mà lại thêm 
mắc một tội trọng, gọi là phạm sự tháng: vì làm cho 
phép bí tích ấy ra vô ích. $ 

871. H. — Kẻ đã giấu tội, sau muốn đặng ơn 
nghĩa Chúa lại thì phải làm sao ? 


Âc- ĐT =— 


-T. — Phải xưng lội ấy ra rằng : mình đã giấu lội 
| ÿ khi trước ; và phải xưng lại các tội ít là các tội 

ø đã xưng phen ấy hay là đã quên xưng trong 
3) ồi đó, nay mới nhớ lại. Đoạn phải xưng các tội 
+8 trọng phạm từ khi xưng lần ấy cho đến bây giờ. 
T B: 1045 ) 


œl 879. H. — Nếu xưng mà sót tội trọng nào thì có 
+#Ÿ được khỏi chăng ? 


-T,—1°Như xét mình cho kỉ eang rồi, mà rủi 


! _ quên đi thì Chúa cũng tha tội ấy luôn với mấy tội 


khác ; song tha tạm còn treo. Nếu sau có nhớ tội ấy 
ni thì phải xưng rằng : đã quên khi trước. — Nhược 

Â bằng nhớ mà chẳng lo xưng khi có thế xưng đặng, 
hay là không chịu xưng lần sau kế đó, thì Chúa bắt 

tội chẳng tha. (1) 

-_ 2“ Còn như xét mình lếu láo, nên mới quên lội 

trọng ấy, thì cho dầu thầy cả có lầm mà làm phép 

Giải tội mặc lòng, thì mình không đặng khỏi tội nào 


WC hết, lại phải mắc thêm tội trọng gọi là phạm sự - 


thánh, vì đã làm cho phép Giải tội ra vô ích — (B. 
1099. ) 

-_ Lại nữa mấy lần xưng lội sau, nếu nhớ tội dã 
quên mà không xưng lại rằng : là tại mình xét sơ 
* ï nên mới quên, thì cũng không khỏi tội nào sốt, 
mà lại môi lần mỗi thêm tội phạm sự thánh khác 
( nữa. (B. 1090. ) 

|. 873. H.— Nếu giấu hay là xưng sót tội nhẹ nào 
{thì những tội nhẹ đã xưng có khỏi chăng 3 


-J  T.— Chúa tha mấy tội đã xưng mà thôi. 


ủ 824. H. — Còn như nói láo với Cha linh hồn 
ƒ Em khi xưng tội đỏ, thì làm sao Ÿ 
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7T. — Nếu nỏi lảo về tội nhẹ hay là đều gì Cha 5Š 
linh hồn không cần biết thì có tội nhẹ — Nếu "nói § 
láo về tội trọng hay là về đều trọng Cha linh hồn 9 - 
cần phải biết, thì có tội trọng. (B. 1073.)  * \ ‹ 
875. H.— Xưng tội mà giấu tội nhẹ có hề gì. Mi 
chăng ? Sau có cần gì phải xưng hay là thưa với cha. Ẫ 
linh hồn chăng ? ` 
T. — Không cần. - 
Nota : Như ai không đảm xưng tội với các Cha_ T8 
trong họ mình thì hãy đi họ khác mà xưng. ' 


V. — Về sự đền tội. 


876. H. — Đền tội là đi gì 3 _ ` 

T. — Là làm những sự thầy giải tội dạy làm, cùng $ 
những việc theo ý ta, như thể ăn chay cầu nguyện, Š‹ 
hay là thí của cho kẻ khó khăn, cùng những việc Ÿ‹ 
khác như vậy, cho đặng phạt tạ Chủa vì sự sỉ nhục 
mình đã làm cho Người và cho đặng bồi thường Ÿ-- 
cho người ta sự thiệt hại người ta đã chịu vì mình. 
(S. II Sách phân ) 


S717. H. — Phạt tạ Chúa vì sự sỉ nhục đã làm cho '1- 
Chúa là làm sao ? 4 

T.— Theo lễ đang nhiên ai có của thì nhờ của. Mà 3: 
người ta là của Chúa sanh dựng. Vậy Chúa có phép ' 
nhờ mọi người hết thấy. Song le người ta làm gì 9 
giúp Chúa phép tắc và gồm no mọi sự vinh phước '#° 
chẳng đặng. Vậy Chúa đòi người ta tuân phục tôn 3: 
kính Ñgười mà thôi. Ấy vậy kẻ phạm lịnh Chủa mà 1“ 
theo ý riêng, thì không trả cái nợ tuân phục tôn kính 9ˆ 
ấy cho nên, bao giờ nó muốn làm hòa cùng Chúa ': 
thì nó phải bỏ ý riêng trong sự Chúa cho và dựng 1 


NÊN ',. ,A 
Ì cho Người mà bồi thường cái ngữ mình không 
- 2A khi trước, thì mới phải. — Lấy ví dụ : khi 
@ không tuân phục Chúa mà ăn uống sa đà là sự 
úa cấm ; bây giờ muốn đền thì phải nhịn ăn hay 
Thãm mình cách nào đó có ý dưng cho Chúa, mà 
ôi bồ lại thì mới phải. (1) 
-_878.H. — Bồi thường phần thiệt hại người ta chịu 
Vì mình là làm sao ? 
-†. — Là như mình làm thiệt hại đều gì cho ai phần 
hồn thì bây giờ phải giúp nó phần hồn; vi dụ khi 
Tước rũ người ta ăn cắp, bây giờ phải biêu nó đừng ; 
thi trước có chọc làm cho ai giận dữ chưởi rủa, 
0ây giờ phải xin lỗi Chúa và phạt tạ Chúa giùm. 
- Còn như đã làm thiệt hại cho ai phần đời, ví dụ: 
àm cho mất tiếng tốt, thì bây giờ phải giúp nó cho 
được tiếng tốt lại, phải kiếm dịp mà khen nó và nói 
| ốt cho nó ; — khỉ trước có phá của ai, bây giờ phải 
trả của ấy hay là bồi thường lại cho kẻ ấy. (S. HI. 
423. ) 
_879. HH. — Phải bồi thường thề nào và bao nhiêu ? 
-_†. — Hễ có sức bồi thường bằng thứ mình đã làm 
{ thiệt hại, thì phải thường thứ ấy lại cho đủ y tức 
_ ph h không được bồi thường hết thì trả theo 
và — Như không được bằng thứ đó, thứ khác cũng 
8 SIÁ, — như không được bây giờ thì đến sau, 
'hyện không đặng cho người đó vì nó chết hay là 
đi mất, thì cho con cháu hay là kể khó khăn. — 
: Như không được chút nào thì í nữa là phải có lòng 
thật muốn trả cùng kiếm thế nào mà trả cho đặng. 
Mi dụ : ăn ở cần kiệm, bớt ăn mặc lòa lẹt đặng có 
là trả lần lần. 
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- 880. H, — Kẻ đã xưng tội nên cùng đã-chịu phép) 
Giải tội thì đã khỏi tội, mà còn phải đền tội làn 
chì nữa ? 


T1. 


\/'' 


lí 


T. — Vì phải bằng lòng làm đủ những đều cần siii lựi 
đặng chịu phép Giải tội nên thì mới được khỏi tội.— '-- 
Vã trong các đều phải làm cho đặng chịu phép Giải 1. 
tội nên thì có sự Đền tội. — Vậy thì phải sẵn lòng 1. 
đền tội mới đặng ơn tha thứ. (S. IH. 423 ) 


S81. 71 — Sao mà Chúa chẳng tha không, còn 
bắt phạt làm chỉ vậy ? 

T. — Cho ta biết sợ mà sửa mình mà vưng giữ 
lời Chúa. ' 

882. H. — Khi Cha dạy việc đền tội, nếu mình 1. 
không có ý làm sau thì có được khỏi tội chăng ? 1ˆ” 

T. — Không khỏi tội nào sốt. ( S. IH. 423. ) 1. 

. Vậy nếu không làm được thì phải thưa xin Chá _ 
đồi việc khác. ( S.IH, 425. ) | ạ 


883. H. — Nếu hồi đó có lòng muốn làm như 1. 
Cha dạy, mà sau rủi quên di, thì khỏi tội chăng ? 1. 
T. — Khỏi. | 
S8⁄. . — Như trước chịu làm mà sau ra khỏi Š. 
tòa không chịu làm nữa, có khỏi tội chăng ? k 
7. — Khỏi tội. Bỡi vì hồi chịu phép Giải tội, mình 1. 
bằng lòng đền. Nhưng mà bao lâu bỏ không chịu 3. 
làm thì mắc một tội mới. là tội bỏ đền tội. _. 
_88ã. H.— Bỏ làm việc đền tội có phải tội nặng 31; 
hay là nhẹ ? 
.T — Nhược bằng Cha dạy việc ấy mà đền tội ˆ 
trọng mới xứng, thì là tội trọng. — Nếu là việc đạy - 
mà đền tội nhẹ. hoặc tội nhẹ mới hay là cũ, hoặc 
là tội trọng cũ đã xưng rồi thì tội nhẹ. ( S. II. 425.) _ 


_ `"=ñH — 
Ẵ 886. H. — Ai chịu phép Giải tội và làm việc đền 
lội cho trọn lành thật, có đặng khỏi hình phạt tạm 


chăng ? 
À\,l^7. — Đặng. (S. II. 434. ) 
sả ` 887. H. - Kẻ chịu phép Giải tội nên, thường có 
'g⁄ð khỏi hết hình phạt tạm chăng ? 
Ð.....T. — Thường không; vì ít khi người ta dọn mình 


Ê và làm việc đền tội cho xứng. (S.HHI 434. ) 

__ 88A. H. — Đức Chúa Giêsu có ban cho Hội thánh 

phép gì đặng cứu người ta khỏi hình phạt tạm ấy 

+22 chăng ? 

_ TT. — Có phép Ẳn xá. ( nói sau từ số 890. ) 

__ 89. H. — Khi xưng tội với Cha nào, Cha ấy có 
nên nhờ sự nghe biết tội ấy trong tòa mà nỏi hay 

- làm gì chăng ? 

___f. — Không nên dùng lời nói hay cách nào khác 

-_ mà tô tội ấy với ai.— Không nên lấy lời nói hay là 

-_ cách nào khác mà nhắc tội ấy với kẻ đã xưng ; trừ 

-_ ra trong khi đang xưng tội mà kẻ ấy đã cho phép 

- Cha nên nói đến ra mà thôi. — Không nên lấy địp đã 
-_ nghe xưng tội ấy mà nói hay là làm đều gì bề ngoài 

_ trải ý kể đã xưng tội. — Không nên chê ghét, v. v. 

- kể đã xưng tội. — Song nên nhờ địp đã nghe kẻ ấy 

_ xưng tội mà cầu nguyện cho kẻ ấy đặng sửa mình. 

-_ Khi người ta xưng lội rồi lui về thì thầy cả phải 

_ ăn nói như thề không có nghe kể ấy xưng tôi nào 

4ƒ sốt. Nếu Cha ấy phải chết cho đặng giữ kín tội nghe 

trong tòa, thì Chúa buộc Cha ấy cam lòng chịu chết 

¿| mà chẳng có phép tỏ tội ấy với ai bao giờ sốt. 
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Thêm về phép Ân xá. 


S890. H.— Phép Ản xá là đi gì? Có phải là một . 
phép Bi tích đề mà ban hay là huờn lại hay là thêm 3 


ơn “và tẻc cùng Chúa cho kể nhờ phép ấy Nhớ 
— Không. (B. 1734.) 


891. /!. — Vậy phép Ấn xá là đi gì? 


T. — Là phép tha hình phạt tạm ta đáng chịu ở 


đời nầy, hay là trong lửa Luyện ngục, mà đền 
những lội lỗi ta đã phạm sau khi rửa tội; song đã 
được khỏi tội bỡi đã ăn năn không. hay là bỡi chịu 
phép Giải tội nên. (B. 1761 et 1726.) 

S92. H. — Phải làm đi gì cho đặng nhờ Án xả! 

T, — Truớc phải lo cho mình khỏi tội, vì Chúa 
không tha hình phạt tạm đáng chịu vì tội mình còn 
mắc, lại phải làm các việc kể ban phép Ân xá dạy 
làm. (S. IH. 439. ) 

Những việc phải làm thường là xưng tội trong 
tám bữa trước hay là tám ngày sau, và rước lễ hoặc 
ngày đỏ hoặc trong tám ngày tiếp lễ. (N. C. 931. ) 

893. / — Vậy nếu còn mắc tội trọng thì có 
được tha hình phạt gì chăng ? 

T.— Không dặng khỏi hình phạt nào hết. (S.III.439) 

894. /.— Như còn mắc tội nhẹ mà thôi, có 
được tha hình phạt gì chăng ? 

T. — Được giảm bớt, song không được tha hết; 
vì Chúa không tha hình phại đảng chịu vì tội chưa 
đăng khỏi. 

S95. H. — Ai được = Án xá? 

T. —- Kẻ nối quyền Tông đồ mà cai trị Hội thánh : 
là Đức Giáo Tông và các Đức Giám mục bởi Đức 
Giáo Tông ban lại cho. (B, I. 38, note. ) 
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-Nếu Đức Giáo Tông muốn truyền cho người nào 
hác nữa thì cũng đặng. ( S. LII. 442, ) 

_896. J. - Đức Giáo Tông lấy đâu mà ban Ản xá 3 
-T. — Lấy công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu, 

tì Đức Chúa Giêsu đã lập công đền tội cho người ta 
r đả muôn ngàn lần, như lời ông thánh Phaolồ 

ằng: Chỗ nào đầy dãy tội lỗi thì ơn Chúa tràn trề 


'Í ở dó. ( Rom. V. 20. ) 


ˆ. Lại Đức Bà không cỏ tội gì, mà cả đời những lập 


bông phước vô ngằn, cũng có làm nhiều việc đền 
lội. Vã trong các bồn đạo hoặc còn sống hoặc chết 
Fồi, cũng có nhiều kẻ đã đền tội mình dư dật. ( S. 
II. 440) 

- Vậy Đức Giáo Tông hay là những kẻ được Đức 


Giáo Tông ban phép lấy trong công nghiệp Đức 

©Ÿ Chúa Giêsu cùng Đức Bà và các thánh chuộc giùm 
Í cho kẻ sống, hoặc một phần hoặc hết hình phạt tạm 
còn đáng chịu về tội đã khỏi. ( B. I. P. 9-10 et p. 41 ) 


Có khi dưng cho Chúa và xin nhậm lấy mà tha 


' ết phần phạt tạm hay là một hai phần trong lửa 


uyện ngục cho lính hồn nào, theo ý kẻ làm việc 


Ạ cho đặng nhờ Ản xả (S. II. 448-492. ) 
__897. H. — Vậy Ân xá chia làm mấy thử ? 


_—T. — Chia ra làm hai : Đại xá và Tiều xá. Khi đặng 
khỏi hết hình phạt tạm thì gọi là Đại xá; còn khi 
đặng khỏi một hai phần phạt tạm mà thôi thì gọi là 
Tiều xá. 

_§98. HH, — Thường phải làm đi gì cho được 


Đại xá ? 


_T. — Phải ăn năn cách trọn, lại xưng tội, rước lễ, 


_x nhà thờ, và đọc đủ mấy kinh theo ý Đức Giáo 
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Ý Đức Giáo Tông là cho Hội thánh được bình an, - 
càng ngày càng thạnh, kể lành càng nên thánh, kế". 
ngoại, kẻ có tội trở lại — Nếu làm thiếu một đều 
nào trong các việc phải làm cho đặng Đại xá thì 
Đại xá hóa ra Tiều xá mà (hôi. ( Som. 444 ) ì 

S99. HH. — Khi mới lập Hội thánh các Tông đồ có '* 
ban ân xá chăng 2 È | 

7T. — Có. Sấm truyền kê tích ông thánh Phaolồ '..: 
ban ân xá cho một người thành Corintô. Ông thánh '. - 
ấy lấy cớ ăn năn thống hối và cớ bồn đạo cực lòng ' 


xấu hồ vì nó mà ban ân xá cho nó. ( Cor 11. 11. S. 1ˆ. 
II. 441. ) k 
900. HH. — Ản xá 40 ngày hay là : năm năm, bẩy ''.. 
năm hay là 7 nắm 7 mùa — 4 năm 4 mùa là đi gì ?- % 
T.— Hội thánh xưa buộc các Cha khi giải tội phải ' - 


bắt kẻ xưng tội trọng đã phạm chán chường bề '... 
ngoài làm việc đền tội nặng nề hơn đời nay lắm, Ả1... 
có ý nên gương và phạt tạ Đức Chúa Trời cho xứng. `... 
Có thứ tội thì bắt đền tội mấy tháng mấy năm, có '. 
thứ khác thì trọn đời. ( S. HI. 423 et 448 ) 

Song khi nào kế phạm tội hoặc còn khờ, hoặc 1. 
yếu đuối, hoặc mắc rủi ro sơ ý chút, hay là tổ lòng 1. 
ăn năn thống hối lắm v. v. thì Hội thánh dung chế 1... 
bớt, hoặc ít ngày, hoặc it tháng, hoặc ít năm 
( Bereng I. p. 16. ) 1. 

Vậy khi Đức Giáo Tông hay là kế được phép Đức q 
Giáo Tông ban cho lấy trong công nghiệp vô cùng - 
Đức Chúa Giêsu và các thánh, mà chuộc trước mặt ' 
Chúa giùm cho ai một phần phạt tạm lớn cho bằng - 
phần phạt kẻ đền theo thói cñ ấy đã được chuộc 
trong 40 ngày thì kêu là ân xá 40 ngày ; khi lấy mà 
chuộc giùm cho ai một phần phạt tạm lớn bằng 


“NI 515 — 


“8 phần phạt kẻ đền xưa được chuộc trong năm năm, 
“SẾ bảy năm., thì kêu là ân xá năm năm, bảy năm. Còn 
“SỐ khi lấy mà chuộc cho bằng kẻ ấy được chuộc trong 
bầy năm và bảy mùa, thì gọi là ân xả bẩy năm và 

Ÿ bảy mùa v. v. ( Bereng I. p. 56. ) 


- + " 


V. — Về phép Xức dầu thánh. 


sả - | 

„§ _ 901. H. — Phép Xức dầu thánh là đi gì ? 

¬ T. — Là phép Đức Chúa Giêsu đã lập và truyền 
6Ö cho các Tông đồ và kẻ nối quờn phô ông ấy mà 


giúp đỡ kẻ có đạo gần chết về phần linh hồn và 
-_ cñng có khi về phần xác nữa. ( S. II 660. ) 

__ 902. H.— Phép Xức dầu thánh giúp phần hồn 
©- làm sao ? 

“Ý T,— Trước là thêm ơn nghĩa thánh cho kẻ sạch 
CO tội trọng, sau lại giúp sức mà chống trả ma qui 
T` l trong cơn bịnh và cho nhịn nhục bằng lòng chịu 
“'Ã- đau đớn mà lập công đền tội, và bởt lửa Luyện 
“§ ngục. (S. III. 468. 461-. 462.) 

Còn như ai mắc tội nặng mà xưng chẳng đặng, 
(Ê- hoặc tại bất tỉnh, tại á khầu hay là mắc đều ngăn 


thánh, miễn là có ăn năn được chút trước khi bất ` 


l 
HỆ - trở tỏ tội ra chẳng đặng, thì khi chịu phép Xức dầu 
HN 

Í 

| 


__ tỉnh, cũng đặng khỏi tội. Khi ấy phép Xức đầu thánh 
-_ thế vì phép Giải tội. (B. 104ã. - 5. IH. 463. ) 
⁄ 903. H.— Phép Xức dầu thánh giúp phần xác 
__ làm sao? _ 
“| T.—- Có khi cho mạnh hay là khỏe lại. (S. II. 464.) 
⁄j.. 904. H.— Phải lo chịu phép Xức dầu thánh khi 
“Í nào? 

L..- 7, — Phải lo khi mắc chứng bịnh nguy hiềm, có 
¿j lễ sợ phải chết. (S. III, 490. ) 
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905. 7ï — Khi thầy cả xức dầu thánh nơi con 
mắt, lỗ mãi, lỗ tai, miệng, tay chơn, thì kể liệt phải. 
làm sao ? ` 

7T,— Phải hiệp một ý một lòng với thầy cả mà '-- 
xin Chúa tha lội tha vạ mình đáng chịu vì các tội 
lỗi ngữ quan mình đã phạm. 

906. H. — Nên chịu phép nầy nhiều lần chăng?. 

f,— Nên chịu một lần trong một cơn bịnh mà ' 
thôi. Nhưng mà bịnh ấy trầm trệ khỏe lại sau năm - 
sáu tháng rồi làm nặng lại, thì được xức dầu thánh 
nữa. Nếu bịnh trước thuyên rồi, sau ít lâu bị bịnh 
khác nặng, cũng nên chịu phép Xức dầu nữa. (B.1405) . 

907. H.— Có cần gì phải chịu phép Xức dầu cho 1-. 
đặng rỗi linh hồn ? 

T.— Như mắc tội nặng mà không được xưng lội 
cũng không được ăn năn cách trọn, thì cần chịu 
phép Xức dầu cho đặng khỏi tội và khỏi hỏa ngục. 1. 
Còn như không cỏ lội trọng mà chẳng đặng chịu 1. 
phép Xức dầu, thì đặng rỗi. ( B. 1603. S. II. 463.) 

908. HH. — Ai nên chịu phép Xức dầu thánh? 

T., — Những kẻ có đạo có tuôi khôn hay là tưởng 
đã có trí khôn trước rồi mà còn sống, song có lễ sợ 
phải chết, thì nên chịu phép ấy ; trừ ra kể tổ lòng 3 - 
chẳng muốn chịu, hay là hồi trước còn tỉnh mà _ 
không chịu ăn năn trở lại mà thôi. (N. €. 940. ) 

909. H, — Phải dọn mình làm sao mà chịu phép 
Xức đầu thánh ? 

T.— Như xưng tội và rước lễ trước được thì 
phải chịu hai phép Bi tích ấy trước đã. Nếu không 
đặng thì ăn năn ít là cách chẳng trọn. (S. II, 468, ) 

9410. H — Kẻ đã chịu phép nầy không nên mà 
sau muốn nhờ ơn bỡi phép Bí tích ấy mà ra thì 
phải làm đi gì ? 
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—T,.— Kẻ ấy không được nhờ ơn Xức đầu thánh là 
ai bổ qua đều gì cần kíp cho đặng chịu phép ấy 
nên ; mà bây giờ nếu muốn cho được nhờ ơn ấy, 
thì phải làm lại các đều thiếu đó. Hã làm lại đủ sẽ 
được nhờ. (S. HH. 470. ) 

_911.H. — Có ai không chịu phép Xức dầu thánh 9 
- ,Ñ TT. — Kẻ mắc lội trọng chán chường mà không 
-*Ÿ chịu ăn năn. (N. C. 942.) 


VI. — Về phép Truyền Chức Thánh 


912. H, — Phép Truyền Chức Thánh là đi gì ? 
___T. — Là phép Đức Chúa Giêsu lập đề ban quờn 
- chức cho kể chịu phép ấy được tế lễ Đức Chúa 


. - Trời, cùng giúp việc Hội thánh và được ơn Chúa 


—Ÿ giúp cách riêng mà làm việc bồn phận cho nên 
“*Ÿ  (S. II, 476 ) 

_ Š 913.17 — Đức Chúa Giêsu lập phép nầy khi nào ? 

§ T.— Khi Người chọn các Tông đồ mà phân biệt 
- phô ông ấy ra khỏi chung chạ với dân sự đặng 

đem theo mình luôn. 

__ Khi ban cho phô người ấy được quờn làm lễ 

 Misa là ngày thứ năm, áp bữa chịu nạn, mà rằng : 


TẾ Bay hãy làm sự nầy (Lễ Misa) mà nhớ đến Tao. 


Khi ban quờn tha bắt tội thiên hạ, mà rằng : Bay 
_ hãy chịu Đức Chúa Thánh Thần, bay tha tội cho 
_ ai thì nấy đặng khỏi, bay cầm tội ai thì nấy còn mắc. 
—— Khi ban quờn đi giẳng đạo và làm phép Rửa tội 


_ ' l mà rằng : Bay hãy đi giảng đạo cho các dân thiên 
CO hạ và rửa lội cho nó; Nhơn danh Của và Con và 
“f.. Thánh Thần. 
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Khi ban cho phô ông ấy được các quờn phép của 
Chúa mà rằng : Như Cha Tao sai Tao thể nào, Tao - 
cũng sai bay như vậy. 
-_ Khi ban phép truyền lại cho kể khác các chức - 
mình đã ban cho phô ông ấy mà rằng : Tao ở cùng ‹ 
bay luôn mọi ngày cho tới tận thế : Lời nầy không 
lẽ chỉ về các ông ấy mà thôi, vì mấy ông ấy chẳng ˆ 
sống đến tận thế. Chắc là chỉ về những kẻ sau nối . 
quờn các đấng ấy, mà thay mặt Đức Chúa Giêsu ˆ 
dưới thế nầy. (S. HI 476.) 

914. H. — Chịu phép nầy được mấy lần ? ị 

. — Một lần mà thôi, vì phép ấy in vào lòng 1ˆ 
một dấu thiêng liêng chẳng hề mất. (SŠ. IH. 478,) 

Linh hồn nào có dấu ấy thì là Thầy cả. (B.782.) - 

915. H. — Ai chịu phép nầy chẳng nên, mà sau . 
muốn cho được ơn bỡi phép ấy mà ra, thì phải 
làm đi gì ? \—¬ 

T. — Kẻ ấy không được nhờ ơn chức thánh là 3“ 
tại làm thiếu đều gì cần kíp cho đặng chịu phép 3“ 
ấy nên ; vậy bây giờ muốn đặng lại ơn ấy thì phải 1-' 
làm cải đều thiếu đó ; khi làm lại đủ, liền đặng nhờ Ý': 
ơn ấy. (B. 779-780.) $ 

916. HH. — Có mấy bực trong chức thánh ? 

T. — Có bảy. Song bực thứ bảy chia làm hai:là 1 
bực Cha hay là Linh mục và bực Đức cha hay là 3 - 
Giám mục; mà bực thuộc về phép Bi tích và thêm 3 - 
ơn nghĩa thì là bực thầy Phó tế, gọi là Thầy sáu, 31“: 
— bực Linh mục gọi là Cha hay là Thầy cả — và 3: 
bực Đức Giám mục gọi là Đức Cha hay là Đức Thầy 
mà thôi. (S. IH, 480. 85. ) 

917. H. — Việc bồn phận mấy bực ấy là làm sao? 

T. — Chính việc thầy Phó tế, là giúp thầy cả 
làm lễ, hát lời Êvang; lại như Đức cha cho phép 


sò: Ôf:— 


“trao Mình Thánh Chúa cho người ta rước lễ, 
›g rửa tội trọng thể và giảng trong nhà thờ. (S. 
489. 
Việc bồn phận Thầy cả hay là Cha, là rửa tội, 
ì lễ, giải tội, xức đầu thánh, làm phép Hôn phối, 
k khi nào Đức Giáo Tông ban phép thì cũng làm 
0 Thêm sức nữa. — Thầy cả lại phải dạy dỗ và 
nn coi sóc phần hồn giáo hữu trong họ nào Đức 

.j phú giao về quyền mình. ( S. II. 352. ) 

“cha được phép như các Cha, lại được thêm 
p phong chức làm thầy đạc đức, làm thầy cả, 
n Giám mục, thêm sức cho bồn đạo cùng chăn 

Ỉ kei sóc các linh mục, các thầy và các giáo hữu 

địa phận Đức Giáo Tông đã giao cho mình. 

_ Si 483. — H. 1176. ) 

918. /. — Đức Giáo Tông là ai 3 

T.— Đức cha nào được chọn cử lên nối quờn 

e đấng nối quờn ông thánh Phêrô mà làm đầu 

_n mục khác hết thảy, thì gọi là Đức Giáo 

ông. Người được toàn quyền Giám mục mà cai trị 

. Hội thánh, là coi hết các Đức cha, các Cha, 

, ke thầy, các bồn đạo cả và thế gian, nên được 
hêm một ơn riêng Đức Chúa Thánh Thần gìn giữ 
ười cho khỏi sai lầm, khi lấy quờn Đức Giáo Tông 

dạy đều gì phải tin hay là phải giữ cho đặng 
ỗi linh hồn. ( S. II. 483. ) 

949. H. — Còn năm bực dưới là bực thầy một; 
lầy hai, thầy ba, thầy tư, thầy năm không phải 
luộc về phép Bí tích Truyền chức thánh sao 3 

3 3 — Chưa. Chức nầy là chức riêng ở ngoại, Hội 

nh đặt cho kể dọn mình chịu phép Bi tích ấy, 

mà _ ehứe ấy không ban và không thêm ơn nghĩa 
hút sang (S. II. 481. ) 
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— Việc bồn phận thầy một là coi và dọn nhà 
thờ, nên gọi là chức Giữ cửa. 1:- 
— Việc thầy Hai là đọc sách Sấm truyền trong '*s: 
nhà thờ và dạy sách phần. 
— Việc thầy Ba là trừ quÏ và coi nước thánh, Ì 
nên gọi là chức Trừ qui. 
— Việc thầy Tư là hầu đèn chầu lễ và dọn đồ lễ, } 2 
nên gọi là chức Giúp lễ. `-: 
— Việc thầy Năm lo đến khăn thánh, chén thánh +: 
và giúp thầy phó tế nữa. (S. IH, 481. ) Ì:: 
920. H. — Hội thánh eó buộc những người muốn Í ? 
chịu chức thánh phải giữ đền gì chăng ? |. 
r, — Buộc từ chức Năm sắp lên phải giữ mình { : 
đồng trinh sạch sẽ và phải đọc Breviarium cho đến *« 
chết. Ai tưởng mình giữ đức nầy chẳng đặng thì |“ 
đừng lên bực ấy (S. LH 482) 
921. H. — Sao Hội thánh cấm không cho kế chịu Ì‹ 
chức thánh phép lo bề phu-thê ? ‡: 
T. — Vì chưng kê nào không lo đôi bạn gia dình 1“ 
thì lòng trí thong dong chuyên lo việc Chúa, lại lòng 1= 
tỉnh tấn trinh khiết hơn, mà giúp đỡ hết mọi người, 1‹‹ 
_như lời ông thánh Phaolồ rằng: Kể không có vợ %‹ 
thì lo những việc Chúa, còn kẻ có vợ thì mắc vấn }- 
vương việc đời. ( I Cor. VII ) Ệ 
922.H — Có khi nào mất chức thầy cả đặng '% 
chăng ? ` 
T. — Đã nói rằng: Phép truyền chức thánh in %‹ 
vào lòng một dấu thiêng liêng chẳng hề mất, Vậy *. 
thầy phó tế, thầy cả, Giám mục chẳng hề mất chức '‹ 
đặng, và cũng không có ai lột chức ba đấng ấy '% 
đặng. Song nếu có lỗi nặng thì bề trên trong Hội ˆ. 
thánh có phép cấm không cho làm việc bồn phận “. 
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TÏ chức mình. —- Khi nói lột chức thì phải hiều là 
Ý không cho mặc y phục các Cha và không kể là 
-liỉnh mục nữa. 


VII. — Về phép Hôn phối và Lễ Hỏi 
9238. //. — Kẻ ngoại phải làm đi gì cho nên vợ, 


nên chồng trước mặt Đức Chúa Trời ? 


T.—Nó phải cứ phép tự nhiên mà cưới hỏi 


nhau. (B. 1506 ) 


_ 924, H. - Phép cưới hỏi tự nhiên gọi là phép 
giao là làm sao ? 
T.— Là một người nam, một người nữ phối hiệp 


_ giao hảo ở đời với nhau, mà sanh con cái và giúp 


đỡ nhau, chẳng nên đề bỏ mà kiếm người khác. 
925. H. — Như kể có đạo cứ phép tự nhiên cưới 
hỏi nhau mà thôi thì có thành vợ chồng trước mặt 


- Đúc Chúa Trời chăng ? 


T. — Không. Kẻ cỏ đạo Chúa phải vâng luật 


- Chúa mà theo phép Hội thánh dạy, thì mới thành 


vợ thành chồng thật trước mặt Đức Chúa Trời. 
926. H. — Còn lễ hỏi cưới vợ là đi gì ? 
T. — Là lễ người nam ra mắt giữa họ hàng cho 


biết mình sẽ cưới nữ ấy, và sẽ chịu những đều 
-_ gì với bên nữ. Song Hội thánh có ra luật định về 


lễ hỏi nầy rằng : Có phép giao trước mà buộc hai 
đàng, thì phải làm tờ, lại hai đàng: với hai chứng 


_ cùng Cha sở ký tên vào. Bằng một đàng không biết 
_ viết thì phải nói trong tờ và phải thêm một chứng 
_ nữa. Lễ phép nầy can hệ buộc hai đàng ; song 


muốn không cưới cũng được, nhưng mà buộc 
phải bồi thường sự thiệt hại bỡi nói ngược mà ra. 


_{N.C. 1017) 


đá 
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927. H. — Vậy kẻ có đạo phải làm đi 8ì cho thành - 


vợ chồng ? 


T. — Phải chịu phép Hôn phối trước mặt Hội. 


thánh. 
928 H. — Phép Hôn phối là đi gì ? 


T. — Là phép nhứt phu nhứt phụ phối hiệp cùng - 
nhau, theo ý Chúa định mà truyền nhơn loại, cùng 4 
giúp đỡ nhau làm việc lành, mà giữ đạo Đức Chúa. 


Trời cho đặng nên thánh. Ñghĩa là khi hai vợ chồng 
đến trước mặt thầy cả mà giao kết phối hiệp cùng 
nhau, và buộc mình ở luôn với nhau, không đề bố 
khi nào, thì Đức Chúa Giêsu chứng cái lời giao hảo 


kết với nhau ; lại thêm ơn nghĩa và ban ơn riêng - 
mà phù giúp cho dễ giữ mình thanh sạch trong đấng ˆ 
bực mình; cho dễ thương yêu nhau cách thanh thiết _ 
hơn ; dễ nhịn nhục và giúp đỡ nhau, cùng vui lòng . 
gánh vác niềm phu phụ, phận làm cha mẹ với con - 


cải. (S. HI. 581-518). 


929. H. — Đức Chúa Giêsu lập phép Hôn phổi. 


khi nào 2 


7T. — Khi di đám cưới Cana; là hồi Chúa phán . 
truyền rằng : Sự gì Đức Chúa Trời hiệp lại, người... 


ta không phép phân ra ; và là khi Chúa sống lại cùng: : 


ban các phép mình cho các Tông đồ được cai trị F 


giáo nhơn cho đặng nên thánh. (B 1521) 


980. HH. — Có nên cưới nhiều vợ hay là lấy nhiều 


chồng một lược chăng ? 


¡'. — Không. Vì thuở tạo thiên lập địa Đức Chúa ` 


Trời đã dựng nên một nam một nữ, là Adong, Evà - 
mà thôi, và Người đẩ dùng miệng ông Adong mà _ 
phán dạy tỏ tường rằng: Người nam sẽ bỏ cha mẹ “ 
mà kết làm một với một người vợ mình. Hai người “ 


.. Mi 


sẽ nên một xương, một thịt với nhau (G. 1Ï 241. 


notes. ÀXlath, XIX 5. ) 


gu ưu ~- 


đi 


Ñ“. 
%. 


GIỦ.. VÊo 


'931.H. — Cở hiều tại làm.sao Đức Chúa Trời 


_ cấm không cho cưởi nhiều vợ lấy nhiều chồng một 
lược chăng ? 


T. — Có lẽ là bỡi vì nhiều vợ nhiều chồng sanh 


rầy rà ghen tương, xào xáo trong gia đạo lắm ; thêm 
_ nổi chồng nầy rầy vợ kia, vợ kia nhiếc mắng chồng 


nọ ; con mầy con lao mãi. Chúa muốn cho thuận hòa 
trong gia đạo, nên đầu hết sanh một nam một nữ 
mà thôi. 

932. H. — Nhưng mà xưa nay Chúa có cho ai 


_ được lấy nhiều vợ chăng ? ˆ 


T. — Có. Đời xưa trước Chúa ra đời; song khi 
Đức Chúa Giêsu ra đời sửa đạo cho chánh, thì đã 
bãi thói cưới nhiều vợ, 

933. H. — Vợ chồng tự ý đề bỏ nhau mà lấy 
người khác đặng chăng ? 

_T. — Không. Có lời Đức Chúa Giêsu dạy ta rằng : 
Ai đề vợ mà cưới người khác, thì phạm tội ngoại 
tình. Vợ không nên bỏ chồng, chồng không nên đề 


vợ. (Luc. XVI, I Cor. VH) 


934. H. — Nhà nước có tháo phép cưới tự nhiên 
hay là phép Hôn phối, nghĩa là hủy tờ hôn thú, mà 
cho phép làm tờ đề rồi, thì hai vợ chồng có nên 
cưới người khác chăng ? 

T. — Không. Vì có lời Đức Chúa Giêsu phân định 
rõ ràng rằng : Sự gì Chúa Trời hiệp lại, người ta 
không phép phân ra. (Math. XIX. 6) Nhà nước không 
có phép phá dây Đức Chúa Trời buộc hai vợ chồng, 

935. H. — Sao Hội thánh dạy làm Hôn thú trước 
mặt nhà nước rồi mới làm phép Hôn phối ? : 

T, — Hội thánh dạy làm hôn thơ với nhà nước 


_ L: trước, là có ý cho hai vợ chồng với con chắu ngày 


L›ˆ...ˆ. -. 
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sau hưởng nhờ phép nước hộ vực ; cũng có ý cho 1. 
kẻ nào chẳng kề luật phép Chúa mà đề bỏ nhau thì 1. - 
còn phép nhà nước ép buộc, 'J 
986. H. — Nhà nước có tháo hôn thơ hôn thú Xu: 
đặng chăng ? sạổ 
T. — Nhà nước lập hôn thơ Hơi thú thì muốn ' - 
tháo hôn thơ hôn thú cũng đặng. Song kế được '!1 
phép nước tháo hôn thú cho thì còn mắc dây Đức. 
Chúa Trời buộc chặe hoài. Dây phép Thiên Chúa &i 
không nước nào tháo đặng đâu. 
937. H. — Hội thánh có thảo phép Hôn phối 1... 
đặng chăng ? _ 
T. -- Nếu có sai lôi đều chỉ cần yếu và từ thuở 1ˆ 
mới ban đầu vợ chồng chưa hề vi sơ với nhau,thì 'Ý - 
Hội thánh tra xét lại ki cang mà rao hôn phối ấy 
chẳng buộc nhau. Nếu mà vợ chồng đã ưng thuận '- 
riêng tư với nhau một lần rồi thì Hội thánh không - ' ˆ 
có quờn phép tháo phép cưởi ấy. (B. 4548-1540.) 3 
938, H. — Hội thánh có tháo phép cưới hỏi tự 
nhiên kể ngoại giáo đã cưởi lấy nhau rồi chăng ? 
T7. — Khi hai vợ chồng ngoại trở lại đạo mà từ ' - 
khi rửa tội chưa có tái hiệp ăn ở với nhau thì Đức “~ 
Giáo Tông tháo đặng. (C. 150-151. B. 1550-1555.) 'Ễ 
Còn như người chồng hay là người vợ trở lại 
đạo, mà người nọ không chịu trở lại, thì cho dầu - 
từ khi rửa tội, có tái hiệp với nhau nữa, th Đức - 
Giáo Tông cũng còn thảo đặng một hai khi, là khi - 
bạn ngoại không chịu ở với người mới chịu phép 
rửa tội, hay là cũng chịu ở như trước, song không 
cho giữ đạo, hoặc khinh mạn dề đuôi Chúa, hoặc 
hay làm cở cho người đạo mới ấy phải phạm tội < 
nặng, cùng một đôi lần khi đàng còn ngoại phạm 
tội ngoại tình. (B. 1553-1550.) Ñ | 
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989 H. — Như kẻ trở lại đạo có nhiều vợ hay 
“là nhiều chồng thì làm sao ? 

—T, — Như vợ chánh không chịu trở lại đạo, mà 
một vợ bé của nỏ chịu trở lại đạo, thì cho đầu vợ 
chánh chịu ở tử tế không nói không làm ô danh 
- Chúa, cũng không làm cớ cho người đạo mới phạm 
lội, thì người mới chịu phép rửa tội có phép bỗ vợ 
_ hay là chồng chánh mà ở lại với vợ bé theo đạo 
_ đó. (C. 156.) 

Như trong mấy vợ bé không có ai chịu giữ .đạo 
hết mà vợ chánh không chịu ở tử tế với chồng mới 
có đạo, hoặc nói hay là làm ố danh Chúa, hoặc còn 
ngoại tình hoặc làm cớ cho người có đạo phạm tội 
trọng hay là không cho con giữ đạo, thì người đạo 
mới cỏ phép bỏ mấy vợ ấy mà cưới một vợ khác 
có đạo. 

940. H. — Rao đôi Hôn phối trong nhà thờ 
làm chỉ ? 

T. — Cho người ta biết hai người ấy loan cưới 
nhau làm vợ chồng, lại cho đặng hỏi người ta cho 
biết hai người ấy có mắc sự gì ngăn trở không 
đặng chịu phép Hôn phối chăng ? Ví dụ: hoặc vì nó 
có đôi bạn rồi, hoặc vì một đàng không bằng lòng 
__ mà phải người khác ép ; hoặc vì cỏ lời khấn ở đồng 
__ trình trọn đời v.v. Rao rồi trước khi chịu phép Hôn 
__ phối phải có giấy bút tích, — giấy làm chứng mình 
đã dến Cha nào đó mà xưng lội. — Khi cỏ lẽ phải 
_ làm Interpellatio thì phải làm. 

_— Đá1. H.— Chúa lập phép Hôn phối có ý cho đặng 
-_ truyền loài người ta. Vậy như vợ chồng ăn ở với 
nhau mà không sanh con, thì nó có nên bỏ nhau mà 
_ cưới vợ hay là lấy chồng khác cho đặng có con 
E- 5 
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T. — Không. Vợ chồng sanh con hay không là tại 
ý Chúa phân định. Vợ chồng là như thê làm công, lo 
vun cây tưới nước, mà cây sinh trái hay không là tại 
Đức Chúa Trời mà thôi. 

942. H. — Khi một người bạn chết rồi thì người 
kia còn sống nên kết bạn khác đặng chăng ? 

T. —- Đặng. Ông thánh Phaolồ truyền rằng : Người 
vợ bao lâu chồng còn sống, thì còn dây buộc, không 
được bỏ chồng ; mà khi chồng chết rồi thì thong thả, 
muốn làm bạn với ai cũng đặng miễn là theo ý Chúa 
mà thôi. ( I. Cor. VI, — S. II. 520. ) 

943. HH. — Kẻ chịu phép Hôn phối có được nhờ 
những ơn bỡi phép Hôn phối bằng nhau chăng ? 

T. — Không. Ai dọn mình chịu phép ấy chín 
chắn hơn, thì nấy được nhờ nhiều hơn. 

94⁄4. H. — Phải dọn mình chịu phép Hôn phối 
làm sao ? 

T. — Trước phải giữ lề luật Đức Chúa Trời cho 
chín chắn ; sau phải trông cậy và xin Chúa soi sắng 


giúp đỡ cho mình được cưới kẻ đạo đức và thuận 


với mình mà làm tôi Người cho chỉ tín trung thành ; 
lại phải có ơn nghĩa thánh; nếu cỏ tội trọng thì 
phải chịu phép Giải tội, mới chịu phép Hôn phối nên. 

945. H. — Ai chịu phép Hôn phối chẳng nên, rồi 
sau muốn nhờ những ơn bỡi phép ấy mà ra thì phải 
làm đi gì ? 

T. — Không được nhờ ơn phép Hôn phối là tại 
không làm đều cần kip cho đặng chịu phép ấy nên, 
thì bây giờ nó phải làm cái đều thiếu đó. Bao giờ 
làm đều ấy xong thì liền đặng ơn ấy. (B.780, — 
S, HH. 470. ) 
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— 84G. H. — Hội thánh cấm không cho ai cưới hỏi 
nhau ? 

T. — Hội thánh cấm kẻ làm anh em nuôi mà cưởi 
nhau : Kể cưởi người bị tiếng xấu, — cưởi người bỏ 
đạo, — cưới người thuộc về mấy phe hội nào Hội 
thánh cấm. — Lại cấm những kể sau nầy không 
được nữa ; ví bằng bất tuân mà chịu phép ấy thì 
không thành, là : 

a) Trai chưa tới 16 tuồi lây ¿„ 

“b) Gái chưa tới 14 tuồi tây HỊy Ân Vt 

e) Những kê còn vợ còn chồng còn sống mà phạm 
tội với nhau và hứa cưới nhau, hay là đã chịu phép 
giao trước mặt nhà nước rồi. 

_đ#) Những kẻ có vợ có chồng còn sống phạm tội 
với nhau mà giết vợ hay là giết chồng đàng kia. 

e) Những kẻ có vợ chồng còn sống, không phạm 
lội với nhau, song đồng lỏa làm mưu giết vợ hay 
là chồng đàng kia. (N. 1075. ) 


KÈ ra đâu những đều trọng hơn, những người 
có đạo phải làm øà phải lánh, đề mà giúp kẻ ít biết 
lễ đạo đặng xét mình đi xưng lội. 


I. — Về điều ăn Đức Chúa Trời. 


Điều răn thứ nhứt. 


Đừng bỏ đọc kinh hôm mai, và nhựt một trưa. 

Phải cầm trí nhở tới Chủa trong khi đọc kinh. 

Đừng tự ý đề trí theo sự lo ra. 

Đừng vô phép với Chúa, Đức Mẹ, Thiên thần và 
các thánh. 
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Đừng tin việc dị đoan, đừng làm việc dị đoan, 
đừng giúp công, giúp của làm việc dị đoan. 

Đừng cung kính ma qui, bụt thần. 

Đừng lạy xác kể chết hay là bài vị, bàn độc. 

Đừng hồ nghỉ lời Hội. thánh đạy. 

Đừng mắc cỡ mà bỏ đọc kinh. - 

Đừng làm biếng học lẽ đạo cho vừa sức. 

Đừng giận, phàn nàn trách móc Chúa Bà. _ | 

Về điều răn nầ, hễ khi nào cả lòng nót hau là làm _ 

sự gì xúc phạm đến Chúa lắm, thì khi ấu có lội trọng. 


| Điều răn thứ hai. 

Đừng thề dối, đừng thề vô cỡ. 
Đừng thề làm sự chẳng nên, ( nghĩa là đừng thề 

làm sự gì Chúa cấm. ) : 
Đừng lấy tên bụt thần ma qui mà thê. 
Đừng bỏ lời khấn hứa. 
Về điều răn nầu, hễ cã lòng phạm đến Đức Chúa 
Trời nặng nề thì là tột trọng. 


Điều răn thứ ba. 
cùng điều răn thứ nhứt thứ hai Hội thánh. 
Đừng làm biếng tới trễ đọc kinh. 
Đừng ăn ở vô phép trong nhà thờ. 
Đừng tự ý đề trí theo sự lo ra trong giờ đọc kinh 
xem lễ, 
Đừng làm biếng bỏ nghe dạy nghe giảng. 
Đừng làm biếng bỏ xem lễ, 
Đừng bỏ đọc kinh riêng ở nhà mà thế lại khi 
_ _ chẳng có thế đi xem lễ đặng. 
phép lành. 


Đừng làm biếng bổ đi đọc kinh trưa và xem “ 


mm... 


_Đừng đề cho con cái hay là đầy tở bổ đọc kinh 
_—— xem lễ, - 
Đừng làm việc xác hay là sai khiến con cải tôi 
_—_ tớ làm việc xác, trừ ra khi có phép Cha sở. 
__ Về điều răn nầu hề ai cả lòng phạm đều gì Chúa 
Đà Hội thánh cấm nhặt, hay là cả lòng không làm 
một đều gì Chúa uà Hội thánh buộc nhặt thì có 
tội trọng. 


Điều răn thứ tư. 


PHẬN CON CÁI : 
Con cái đừng ghét và muốn sự dữ cho cha mẹ. 
Đừng vô phép với cha mẹ. 
Đừng bổ nhà cha mẹ mà trốn di. 
Đừng bỏ qua chẳng vưng lời khi cha mẹ biểu 
đều gì phải. 
Đừng vưng lời khi cha mẹ dạy biều sự gì Chúa cấm. 
Đừng làm biếng bỏ giúp đỡ cha mẹ làm ăn.. 
_Đừng bỏ cha mẹ ốm đau, đói rách. 
Đừng bỏ cầu nguyện cho cha mẹ. 
PHẬN CHA MẸ : 
Đừng ghét con, đừng muốn sự dữ cho con. 
Đừng trễ nải đem con rửa tội, 
Đừng làm biếng bỏ con đói khát rách rưởi. 
Đừng bỏ con luông tuồng không co Isóc. 
Đừng bỏ dạy con những lẽ đạo và công ăn chuyện 
làm. 
Đừng bỏ tập con giữ đạo nên. 
_—— Đừng bỏ tập con cho biết làm ăn, 
Đừng rầy mắng, đánh đập khi eon cải không có tội. 
Đừng rầy mắng, đánh, nhiều khi con cái lỗi nhẹ. 
Đừng biều con làm sự gì Chúa cấm. 
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Đừng ép con cái cưới vợ lấy chồng trái ý nỏ. 


Đừng đợ con cái nhằm nơi nào mà giữ đạo. 


không đặng. 
Đừng phá của, đừng làm gương xấu cho con cái 
PHẬN BỀ TRÊN CHỦ NHÀ : ' 


Đừng bắt đầy tở kẻ bề đưởi làm việc quá sức và - 


quá giờ. 
Đừng bỏ lo cho đầy tớ, kẻ bề dưới giữ đạo. 


Chủ nhà đừng cầm tiền công đầy tớ hay là truất 


bớt. 
Chủ nhà đừng bỏ đầy tớ đói rách. 
PHẬN ĐẦY TỚ : 


Đầy tở đừng làm biếng mà mất ngày giờ của chủ. 


Đừng cỏ phá hại của chủ, cùng đừng dề ai phá ˆ': 


hại của chủ. _ 

Đừng có đem sự gì xấu trong nhà chủ ra mà nói 
với người ta. - 
PHẬN KẺ CỎ VỢ CHỒNG: 

Khi không cỏ lẽ trọng, đừng hồ nghỉ sự trải cho 
nhau. Vợ chồng dừng ghét nhau ; đừng bỏ giúp đỡ 
nhau ; đừng lén mà làm sự øì trái Ý nhau. 

Về điều rắđn nầu : hề khi nào mình không có lề gi 
mà cả lòng làm một đều rất phiền lòng cha mẹ, hoặc 
chủ nhà, bề trên, hoặc uợ chồng, con cái, hoặc kẻ 
bề dưới đầu tớ, thì có tội trọng. 


Điều ăn thứ năm. 


Đừng muốn hại ai trong thân xác mình nó. 
Đừng hiếp đáp ai. — Đừng bỏ thuốc độc cho ai. 
Đừng xúi kẻ khác hiếp đáp bay là thuốc ai. 
Đừng lấy lòng ghét mà làm xấu hồ cho ai. 
Đừng làm lơ không giúp đỡ kẻ phải hoạn nạn. 
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-Đừng rủ ai phạm tội. — Đừng ép ai phạm tội. 
- Đừng mắng nhiếc sáải lẽ, mắng nhiếc dơ dáy. 
_Đừng xúi ai phạm tội. 
- Đừng làm mai mối cho ai phạm tội. : 
Đừng phá thai. 
Đừng hay tới lui với kẻ làm cớ cho mình phạm tội. 
_ Đừng nói, làm sự gì nên gương xấu cho kẻ khác. 
-_ Về điều răn nầu : hề bao giờ mình không đủ cở 
'mà cả lòng làm mội đều gì hoặc hại phần hồn hoặc 
hai phần xác, hoặc làm nhơ danh xấu tiếng người 
ta lắm, thì mắc tội trọng. 


Điều "ăn thứ sáu và thứ chín. 


Đừng đề trí tưởng nhớ hay là ước ao những sự 
đdơ dáy, có ý cho vui sướng xác thịt. 
Đừng đề trí nhớ lại chơi những sự dơ dáy mình 


chiêm bao. 
Đừng ước ao muốn vợ chồng người ta. 
Đừng cố ý coi chơi những sự dơ dáy. 
Đừng ham nghe những lời tục tỉu hoa tình cho 
- được vui sướng. 
Đừng nói lời hai ý mà có ý tục tỉu cho vui sưởng. 
Đừng lấy tay chơn đá đến những chỗ dơ dáy cho 
được vui sướng xác thịt. 
Đừng làm dơ dáy với thú vậit. 
Đừng cho ai ngó coi, hay là rờ đến những chỗ 
dơ dáy mình cho mình vui sướng. 
Đừng lấy người nào không phải vợ chồng của 
mình. 
Vợ chồng đừng làm sự gì trái lề luật tự nhiên. 
—_— Về điều ràn nầu : hề cả lòng làm một đều mới kề 
_ đó thì phạm lội trọng. 
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Điều răn thứ bảy. 
Đừng lấy và phá của ai trái phép công bình, 


Đừng biều hay là giúp ai lấy hay là phá của ai s 


trái phép công bình. 
Đừng lường gạt mà bán cân thiếu. 
Như xí được của ai thì phải trả cho nấy. 4W. 
Đừng xài phá tiền của không đề cho dư mà trả nợ. 1. 
Đừng chối nợ tới kỳ phải trả. `. 
Đừng cho vay ăn lời quá luật. 4. 
Đừng mua đồ gian. Đừng chứa gian hoặc người 1ˆˆ 
hoặc của. _'@A 
Đừng mưu sự với ai mà làm mạo tờ giấy. 
Đừng ton lót cho người ta làm chứng dối, 
Đừng yêm giấu đơn trạng kể ngay. __. 
_Đừng hiếp đáp hăm dọa, hay là làm cách nào '*~ 
khác cho người ta lo tiền cho mình. \ 
Đừng phao vu cho ai, 
Đừng đánh bài bạc, đá cá, chứa bài bạc. Ầ 
Đừng đề cho mất hay là hư đồ gì mình lãnh giữ 1. 
giùm cho người ta. \ 
Như có phạm phép công bình và làm thiệt hại cho 
người ta, thì đừng quên bồi thường cho đủ. 
Đi chợ giùm cho người ta đừng xở bởi. 
Ai đến trường nào ăn học thí đặng ngày sau làm 
việc theo thói quen trong trường ấy, đến khi ăn học - 


nhiều rồi nhẩy ra; nếu nhờ sự ăn học thí ấy mà sau '- 


dễ làm ăn hơn, ăn tiền lương nhiều hơn, đụng chỗ 


giàu có hơn, thì nó phải thối lại phần hao tốn ăn 1: 


_ học thí cho nhà trường. 3 
Về điều răn nầu : hỗ khi nào mình làm cho ai phải Ð 
thiệt hại trái lề công bình, mà thiệt hại nặng, thì Ð- 
mình mắc tội trọng; lại phải lo bồi thường hết cái _ 
thiệt hại đó thì Qhúa mới tha tội cho. š 
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Điều ăn thứ tám. 
“Đừng bỏ vạ (là chuyện xấu người ta không có 
___ mà mình nói có. ) _ 
- Đừng cáo gian (là bỏ vạ tới quan. ) 
Đừng nói hành (là vô cớ mà cả lòng tỏ tội kín 
__ người nầy cho người khác biết. ) 
Ẳ Đừng nói dối, phỉnh phổ gạt gầm người ta trong 
đều gì nó có phép hỏi. 
- Đừng làm chứng dối; khi người xin mình làm 
-_— chứng thật thì mình đừng từ chối. 
__ Đừng bày chuyện cho người ta bất thuận với nhau. 
__ Đừng tnày lay, thọc mách, thưa mét vô lối vô cớ, 
—— làm cho người ta giận hờn nhau, 
- Đừng vô cớ mà hồ nghỉ sự trái cho ai. 
Đừng vô cớ mà cắt nghĩa trái về việc người ta. 
_ Về điều răn nầu : hề khi nào mình không đủ 
lồ mù dám cả lòng nói hau là làm cách nào cho 
người ta phải thiệt hại nặng, thì mình mắc lội trọng. 


Điều răn thứ chín. 
_ €ó nói trong điều răn thứ sáu. 


Điều răn thứ mười, 


Đừng đề lòng ước ao ăn cắp ăn trộm ăn cướp. 
Đừng làm mưu sự mà giựt lấy của người ta trái 
lẽ công bình. 


Về điều răn nầu : hề có lòng muốn ăn cắp ăn 
.eớp nhiều, cho dầu trộm cướp không đặng, thì có 
-_ tội trọng. Song khỏi phải trả oì chưa có lấu, chưa 
_ lảm thiệt hại. 
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II. — Về điều luật Hội thánh 


Điều thứ nhứt thứ hai đã có dạy trong điều răn % í 
thứ ba về điều răn Đức Chúa Trời. Ñ-‹ 


Điều thứ ba. 


Ai tới tuồi khôn, thì phải xưng tội một năm L 
là một lần. 


Điều thứ bốn. 


Ai tới tuôi khôn mỗi năm phải rước lễ trong mùa Š...: 
Phục sinh ; như mắc sự ngăn trổ mà rước lễ trong. ịy 
mùa Phục sinh không đặng thì sau phải lo rước lễ, “ˆ- 

Nota : — Xưng tội rước lễ nhiều hơn thì càng tốt. ) 
lắm song không buộc. "/ 


Điều thứ năm. 


Từ 21 tuồi cho tới 61 tuôi ai không có sự ngăn *... 
trở. Ví dụ : đau đớn hay là mắc làm việc nặng nề, “..‹ 
có thai, cho con bú... thì phải ăn chay mỗi ngày... 
Hội thánh dạy. Ăn chay là từ 12 giờ khuya tới 12 “~- 
giờ trưa thì nên ăn một bữa no, còn chiều thì lót ˆ ‹ 
lòng lưng lửng. ÖÒ`ÑÉ 


Điêu thứ sáu. _ 
Mỗi ngày thứ sáu và mấy ngày khác Hội thánh... 
dạy ai tới tuồi khôn chẳng có sự ngăn trở thì phải ˆ - 
kiêng thịt. N:‹ 


Và mấy điều ấy, ai cá lòng cãi Hội thánh trong 1: 
đều nặng thì phạm tội trọng. 


1 dá 
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-_ II. — Về bẩy mối tội đầu. 


1. — Kiêu ngạo : 
Đừng khinh dề người ta, 
Đừng nói khoe mình làm phách. 
Đừng nói, làm cái chỉ có ý cho người ta lấy mình 


Ke* 


: làm giỏi, làm khôn, có tài có của có đức v. v. 


Đừng sắm đồ cho lộng ăn mặc đồ quá bực mình. 
2.— Hà Tiện : 
Đừng mê của cải đến đôi rối trí mà lo cho có. 
Đừng nói, làm cái chỉ trái ý Chúa, mà làm ra của 
cải thêm hay là giữ của cải. 
3 — Dâm dục : 
Đã có nói trong điều răn Đức Chúa Trời là điều 


ï răn VI. 


4. Ghen ghét : 

Đừng theo tính xấu mình lấy làm buồn khi kể 
khác đặng sự lành. 

Đừng theo tính xấu mình lấy làm vui khi kể khác 
phải sự đữ. 

Đừng theo cái lòng xấu mình muốn sự dữ cho ai ; 

Như tự nhiên không hạp với ai thì hãy ra sức 
ăn ở vởi nó như thường vậy, đừng theo lòng chẳng 
ưa mà nói hay là làm sự gì mất lòng nỏ. 


5. — Mê ăn uống : 

Nên ăn ngon. Nếu ngon, cám ơn Chúa ; không 
ngon cam chịu vì Chúa và cũng ăn đủ bồ sức. 

Ăn uống cho đặng bồ sức, đừng ăn uống cho vui 
miệng mà thôi : lại phẩi ăn uống vừa đủ bồ sức, 
đừng theo món ngon mà ăn uống đến đổi hay stra 
làm việc không đặng. 
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Đừng sắm đồ ăn uống quá đứng bực mình. 
Đng ăn cắp đồ ăn, ăn vụng. 
6. — Hòn giận :. _ 3 
Khi người ta không làm lỗi gì Âkhil' cùng Chúa 1. 
hay là nghịch cùng ta hay là nghịch với kể khác, 1- 4 
thì đừng phiền giận. 4. 
Khi ai có lỗi với Chúa — với ta hay là với kẻ khác 1ˆ” 
thì đừng giận quá tội nỏ. Ý' 
Khi mình không có quyền mà phạt nó thì đừng bế” 
sửa phạt bỡi cơn giận. %w ` 
Khi nào mình có quyền mà phạt thì đừng phạt ' 
quá tội nó, hay là bỡi lòng ghen ghét nó... _- 
Khi nào mình có quyền thì nên đánh hay là nói '+2 
cho nó xấu hồ mà sửa mình, song đừng dùng lời '+“ 
Chúa cấm mà nói. „". 
Cha mẹ có phép phạt con cái vừa đủ, cho nó biết “+: 
vưng lời khi cha mẹ dạy đều gì phải. Ù 
7. — Làm biếng : _ 
Đừng bỏ việc bồn phận phần hồn đọc kinh, xem _<“ 
lễ, xưng tội. . bay là phần xác, làm ăn; tại không “= 
muốn ép mình chịu khó làm việc. " 


l¬ ĐI 
PHỤ THÊM BÀI MỞ ĐÀNG TRƯỚC NĂY 


—H.—Có Đức Chúa Trời chăng 9 
¬ vn r Kã tam # Có. 
"Ệ. H.— Sao mà biết có Đức Chúa Trời ? 
-__T.— Biết phải có Đức Chúa Trời, bỡi vì pếu 


+& | ` không có Đức Chúa Trời, thì chẳng có trời đất như 
b - giờ đâu. 
9J.. ,— Vậy trời đất nầy không phải có đời đời 


'saO « Nghĩa là chẳng có trước đời đời, và sau cũng 
túi chẳng sẽ còn luôn luôn chăng ? 
T. — Không có như vậy đâu. Vì chưng cho có 
6" vật nào từ đời đời, thì vật ấy phải là tự mình : 
šS⁄J- nghĩa là nó phải có trong mình đủ hết các sức các 
“phép làm cho có mình như nó có bây giờ, và gìn 
giữ mình cho còn như vậy mãi. 
Thì trước thuở khai sanh nó không có nhờ vật 
nào khác giúp đỡ mình hay là cho mình sự gì. Mà 
“lại ngày sau cũng không phải vật nào khác phá hại 
'ˆ mình hay là truất bớt chút phần nào. 
--H.— Mà đất nầy có đủ các sức các phép ấy chăng? 
-†. — Không có. Bỡi vì : 1° Vật nào không có hồn 
thì tự mình day động chẳng đặng. 
Nhưng mà đất nầy không có hồn ( coi lại trước 
_ SỐ 2). Song nó day động (coi số 2). Vậy thì đất nầy 
_ đã phải nhờ một vật nào có hồn làm cho nó day 


-_ động. thì nó mới day động đặng. — Vậy thì đất nầy 
_ không phải tự mình, không phải có đời đời. 
Còn vật nào đã làm đất đai luân chuyễn day động 
- được, thì tiếng đạo thánh gọi là Đức Chúa Trời. 
—__ # Vật nào tự tại mình thì không hay đồi, ( bỡi vì 
° là thêm sự gì, trước chưa có, hay là bớt đều 
ƒ 3% 


° 
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gì khi trước đã có rồi.) Mà vật tự mình thì có dú. 
mọi đều, nên không thiếu đều gì thì thêm chẳng. 
đặng ; — cñng không có dư nên không truất bởi sự 

gì; — mà lại có đủ các sức, các phép mà giữ mình . 


cho còn luôn vậy, thì không có vật nào khác lấy 
bớt sự gì trong nỏ được. 
Mà đất nầy hay thay đôi: trước hết không có 


vật nào sống trên mặt đất, vì nỏ là bùn sôi, (như 


đã giải trước số 3) nay có nhiều thứ vật sống trạt. 


hà đó. — Ấy vậy vật nào đã làm cho cỏ mọi thứ 
vật sống đầu hết cùng cho nó sanh hột giống, 
sanh tược, sanh con, để trứng nối dòng mình, thì 


tiếng đạo gọi là Đức Chúa Trời. Vậy thì có Đức. 


Chúa Trời. 


H.— Sao mà biết Đức Chúa Trời tự tại, tự hữu. 


bỡi mình mà cỏ ? 
T. — Bỡi vì một vật không nhờ vật nào khác mà 


làm cho có, thì vật ấy phải là tự hữn, tự tại mình . 


Imà ra. 


Mà Đức Chúa Trời là vật có trước hết từ thuở “* 
đời đời, là Đấng đầu cội rễ mọi sự; chẳng có vật '1- 
nào trước Người đặng, — cũng không nhờ vật nào + 
mà làm cho có. Thì Đức Chúa Trời, là tự mình '+- 


mà có, 
H. — Đức Chúa Trời bỡi đâu mà có ? 


T. — Đức Chủa Trời tự tại mình mà hằng có đời + 
đời, nghĩa là trong bồn tính Đức Chúa Trời có đủ - 
các sức, các phép làm cho có mình từ trước đời 


đời, và hằng gìn giữ mình còn như vậy chẳng cùng. ñ: 


Vậy từ thuở trước tạo càng khôn chẳng nhờ vật 


nào giúp mình sự gì, và cho tới đời sau vô cùng. 


cũng không phải vật nào hại bớt mình chút gì, 


5 : — — Ƒ_—_—~ 
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- THIÊN CHÚA THÁNH GIÁO QUẢNG NGHĨA 


l^ -Ắ 


PHỤ THÊM 
Về x2 về Giáo Tiến Hành. 


H. — Công giáo tiến hành là gì ? 
¬*T ~ Công giáo tiến hành là kẻ giữ đạo Thiên 
Chúa eòn phải hoạt động lo cho người khác nhờ đạo 
thánh như mình nữa. 
- Người giáo hữu nào thật lòng thờ phượng kinh 
mến Đức Chúa Trời, thì đem lòng yêu người ta : tất 
nhiên ước cầu cho kẻ khác theo một đàng chánh với 
mình, kẻểo thiệt thòi mất linh hồn, kể cỏ tâm ý thê 
ấy thì hay hành động, ra tay làm việc lành, việc 
“phước đức, lo ăn nói làm sao, cho đặng dìu dắc 
thêm linh hồn đến cùng Chúa mình. 
__ H — Việc Công giáo tiến hành phải là đều luật 
buộc kẻ có đạo Thiên Chúa chăng 9? 
__1.— Lo mở mang đạo thánh Chúa cứu giúp người 
ta phần xác phần hồn, thật là việc yêu người, rất 
tốt lành, có công trước mặt Đức Chúa Trời lắm. 
Mà lại Chúa truyền từ thuở trước như lời rằng : 
Chúa truyền cho các chúng; ai nấy khá lo về anh 
em mình. (1) —- Chính mình Chúa Giêsu Cứu thế 
dạy ta cứ nguyện xin sự ấy thề nầy : Xin nước Cha 
trị đến. (2) 
k H. — Việc Công giáo tiến hành buộc những ai ? 

_, — Buộc hết con nhà giảo hữu. Chẳng những 
` hầy cả, thầy dòng, nhà phước, mà lại các bồn đạo 


`- _(9 Ecli. XVII. 12. — (2) Adveniat regnum ,tuam. Math, 


= SỐ = 


thường nhơn nữa. Vì chưng những lời Chúa ghỉ 7. 
trong Sấm truyền trước nầy chẳng chỉ riêng ra bực '' 
nào. — Đức Giáo Tông Piô XI, thống trị cả và Hội # 
thánh dạy đều ấy rõ ràng rằng : ‹ Ở trong ràn chiên +ˆ 
Chúa Kirixitô mà chẳng chút chỉ lo cho kể còn lạc £ 
ngoài, đó là một đều nghịch cùng đức kính mến ta 
phải giữ cùng Đức Chúa Trời và với mọi người..... 
Trong việc lo cho kẻ ngoại trở lại,thì mọi người giáo - : 
hữu đều phải lo, chẳng ai khỏi đặng. » (năm 1926.) . 

Rày nghe các Giám mục khắp tử phương đều thúc . 
giục và lập hội Công giáo hành động cách nọ thế kia. 

Ấy vậy ta phải có lòng lo và đem lòng sợ kểo phải 
chịu phán xét vì chẳng lo đến linh hồn kẻ nọ người 
kia ở một bên một xứ mình. | 

H. — Lo việc công giáo tiến hành thêm công - 
nghiệp phước đức cho mình đời sau là thê nào ? 

T. — Kẻ làm việc có ích trọng ấy có công nghiệp 
dày, ắt sẽ được phước lộc bội phần trên trời mà chớ. 

Ví bằng Đức Chúa Giêsu hứa chẳng bổ qua việc ˆ 
kẻ thí một chén nước lä cho đứa nhỏ, vì Chúa;(1) rào 
thưởng những kẻ cho Chúa đói ăn, cho Chúa khát 
uống, viếng thăm giúp đỡ Chúa khi đau đớn, trong “* 
tù rạc..(2) Sao Chúa lại bổ qua mấy giáo nhơn “< 
chuyên lo cầu cứu nhà nọ nhà kia cho khỏi lầm lạc . 
mà phải mang tội đời đời ? — Thánh eä Phaolồ Hs | 
phần phưởe trọng phô kẻ ấy, thì cất tiếng lên rằng : 
Ôi chơn những kẻ di giẩngasự bằng yên, rao truyền : 
tin lành, thì tốt đẹp là thê nào ! (@) _ 

Vậy nếu bấy lâu có ai trong ta chưa nghe ngồ ˆ 
luật dạy và phần, phước trong việc nầy, thì khá tỉnh - 
tâm, khá nong nả tra tay làm việc tông đồ ; hầu khi . 


r 
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(Œ) Matth. X. 42 — () Matth. XXV. 35-86.— (3) Rom. Ä. 18, 


— bại: 


a khỏi thế nầy, mỗi người có cặp theo nhiều it linh 
xồn khác mà bay về nưởe Thiên đàng. 
- -— Việc Công giáo tiến hành là những việc nào. 
-T. — Có hai thứ: Việc lành chung và việc lành 


: ang 2 
- Việc chung, là ra công hay là ra của mà phụ lực 
p tạo thánh đàng cho có chỗ thờ phượng Chúa, 

ặc cất nhà dạy đạo, nhà trường, nhà hội, nbà 
ương, nhà dòng... Đọc kinh cầu nguyện, hầm 

m 0h, chịu cực bề nọ thế kia, có ý xin cho người kể 

¡, kể có lội ăn năn trở lại... 
can ` Việc riêng, là chủ ý làm cho một linh hồn 
nào, một gia đạo nào cải dữ về lành, hoặc được 
phước lộc gì đời nầy hay là đời sau. 

_- Những việc lành ấy tóm trong kinh ngày Chủa 
nhựt, thương xác báu mối : là cho kể đói ăn, — 
cho kế khát uống, -- cho kẻ truồng mặc, — viếng 

^ liệt cùng kẻ tù rạc, — cho khách đỗ nhà, — 

chuộc: kế phải làm tôi, — chôn xác kẻ chết ; 
ương linh hồn bắu mối : lấy lời lành khuyến 

_- ỂN — mở dạy kẻ mê muội, — an ủi kẻ âu lo, — 

_sửa kể có tội, — tha kể dễ ta, — ai lầm lỗi thì đầu 

xà — cầu cho kẻ sống và kẻ chết. 


_H— - Làm việc công giáo tiếng hành, phải có 
những nhơn đức nào ? 
¬T, — 1° Phải có đức yêu người. Đã hay phải cỏ 
: nhơn đức tin thì mới bày làm việc lành, song đức 
nầy cầm cốt, đốe nhơn đức thương yêu bày việc. 
- km ôi, biết bao nhiêu người tài trí, hào phú 
thiếu đức yêu người, nên chưa chịu làm sự gì 
"giúp đỡ ai cho thiệt tình ! 
k= k2 Phải có lòng sốt sắng, ái mộ kiếm phương thế 
1ơn làm phước cứu giúp người ta cho nện lành 
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nên tốt. - Chở lấy nễ mình là phàm dân, bất tài 
cô thế, Một thợ về đạo đức được làm sự lành hơn 
người thông minh lý sự ; — một kẻ có quyền cai trị 
theo lương tâm đạo chánh, đầu hay rảo ruông, đặng +“ 
giúp việc nhiều hơn người chu chấm lo đi nhà thờ +. 
mà thôi... Người nào được lòng sốt sắng thì như 7“ 
kẻ đi bắt cá : thấy đâu có cá, thì lặn lội tới đó, đem 1“ 
cần vác lưới, thả mồi, rồi ngồi núp coi chừng, chịu ': 
khó nin lặng, không dám khua động. Không bắt +: 
được lần nầy, lần mò tới lần khác, cứ vậy mãi.. + 
3° Vậy chẳng nên ngã lòng, rủn chí, mà nói ông 
kia, bà nọ có chức cao sang, có ơn Chúa nhiều 
làm không xuê ; bực tôi làm gì nỗi. Có gương một 
trò kia về Hội thương giúp ông thánh Vinsentê, hay 
đi thắm nhà nghèo, viếng kẻ bịnh hoạn. (1) Bữa 
kia trẻ nầy đi thăm nhà thương Necker, bà phước 
coi sóc nhà ấy ở lâu cho dến già, chỉ cho trò ấy đi | 
thăm một người bịnh liệt ho lao quá bực ; gần chết : 
mà cứng cỏi không chịu trở lại. Bà phước ấy làm | 
hết sức, khuyên dỗ hoài không đặng và xin Cha sở “ 
thăm an ủi mãi, cũng cứng cỏi luôn. Trò ấy nghe.“ 
bà nói làm vậy thì thưa lại, mình tài gì hơn ; song 
nghe lời bà đi thăm thử coi. Tới thấy bịnh có sắc 
chết, mà không thèm ừ hứ gì, bộ muốn xua đuồi. 
Trò ấy trở lại an ủi dỗ về nữa, thoát chúc thấy chú 
bịnh rưng rưng nước mắt, tới nhỏ giọt, xin rước 
Cha cho mình xưng tội trở lại cùng Chủa. 

Ấy coi, Cha thầy, bà phước an ủi hoài, nói to 
nhỏ lâu ngày, mà không đặng; người nọ còn ở 
ngoài chưa đi trường tu, nói chuyện chẳng bao lâu 
mà cửu được một linh hồn cứng cỏi lâu năm I! 


(1) Mgr De Ségur. 
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_ 4* Phải kiếm thêm đa số kẻ có lòng làm vậy, và 
“đồng tâm hiệp lực chung cùng với nhau, chia việc 


_ chia sở ra, mà lo lập nước Chúa cho nhiều nơi, làm 


lành cho nhiều chỗ. Phải lo tụ lập một đạo binh 


- cho mạnh, vì chẳng có đạo binh nào, thì làm sao 
-_ mà giữ gìn và mở thêm việc linh hồn cho vững bền ! 


Đã rõ chẳng phải hết thấy có tài chánh, có thế 


lực bằng nhau; nhưng mà hội hiệp lại thì đồng 
_ sức đồng tâm làm sảng danh Chúa hơn, cứu vớt 


linh hồn nhiều ; nhứt là Đức Chúa Giêsu cỏ hứa 


_ sẽ ở giữa đô hội nhiều người chung cùng việc Chúa. 


Dầu mà tác giả sách Thiên Chúa thảnh giáo nầu 
cần thận dạu rộng nhiều đều, tổ bàu tự sự theo sức 


- học thức 0à sự mình từng thạo. song tưởng hãy còn 
-_ "nhiều đều sái sót. bỡi oỏ ú sơ sầu haụ là thiếu tiếng 
_ mà cắt nghĩa cho nhằm; thì xin những kẻ xem 


sách nầu dong chế 0à chỉ lỗi phải sửa lại cho hap 
cùng lời Hội thánh truụần dqu, mà thêm sáng danh 


"Chúa cä chúng ta hơn nữa. 


SÁCH THIỆN CHÚA THÁNH GIÁO QUẢNG NGHĨA ˆ 


PHẦN THỨ NHỨT 
TỪ TẠO THIÊN LẬP ĐỊA CHO ĐẾN TÔ TÔNG LOÀI NGƯỜI 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Có Đấng tạo hóa càn khôn 


Hỏi. — Trời đất nầy phải có đời đời chăng ? 

H. — Dưởi đất có mấy thứ vật? ... 

H. — Tại làm sao mà mấy thứ vật v. khác 
như làm vậy ? .. 

H. — Có mấy thứ hồn ? 

H. - Sinh hồn là gì ? 

H. — Giác hồn là gì? 

H. — Linh hồn là gì?...... 

H. — Còn sự gì nên biết về my thử hồn ấy 
nữa chăắng?. - 

H. — Loài người ta có phải thờ, Dhải vưng 
phục Đấng nào là Thợ cả đã tạo thành 
trời đất, muôn vật chăng? . . 

10 H. — Ông Thợ cả ấy là ai : nghĩa là ai, là 
_— Đấng Tạo hóa muôn loài muôn vật ? - 
14 H. — Sao chẳng phải là Khí Thái cực ? 
2 H. — Sao chẳng phải là chữ Đạo ? 
43H. — Có phải là Phật chăng? . .. 
1% H. — Có phải là Ñgọc-hoàng. Thành-hoàng, 
_ Quang-âm, Không-tử, Lảo-tử, Táo- 
thần, hay là vì nào khác mà sách Tàu 
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lặng phong xưra hay là vua Annam 

bắt chước tôn lên làm thần cho dân 

thờ lạy, có dựng nên trời đất chăng ? 
15H. — Vậy Đấng làm thợ cả sanh nhơn hóa 

vật cho có mỗi giống mỗi thứ đầu 

hết, có phải là Đức Chúa Trời kẻ có 

đạo thờ chăng?... TNẾ - 
46 H. — Có quả thật như sắc chăng! 


DOẠN THỨ HAI 
Về bồn tính Đức Chúa Trời. 


17 Hỏi — Ai dạy người thế phàm cho biết có 
Đức Chúa Trời? . 9 

18 H. — Đức Chúa Trời là ai? Chúacó hình gì ? 

19 l1. — Tính thiêng liêng nghĩa là đi gì ? 

20 H. — Giống gọi là vật chất là gì?. ˆ. . 

21 H.— Giống gọi là tỉnh thần nghĩa là gì? , 

22 H. — Giống có vật chất hư hao đặng chăng? 

23 H. — Còn giống tỉnh thần có hư mất KhôS- 
Chàng 9S. 2...4 00. 


Về bồn tính Đức © Nh: Trời. 


24 H. — Bỡi đâu mà có Đức Chúa Trời? . 

25 H. — Có Đức Chúa Trời đã bao lâu nay? . 
26 H. — Đức Chúa Trời có tuôi chăng?..... 
27 H. — Đức Chúa Trời sẽ chết hay là hư nát 
đặng chăng ? . 


28H. Còn lễ gì làm chứng Đức Chúa Trời 


chẳng tan nát đặng chăng? . . . 
29 H. — Có mấy Đức Chúa Trời ? 
30 H, — Làm sao mà biết có một Đức Chúa 
Trời.mà thôi 6: (¿sẻ 2x sẽ..." 


_ l4? —_ 


Về Ngôi Đức Chúa Tròi. 


31 H. — Tiếng Ngôi chỉ nghĩa là gì? . . 
82 H, — Tiếng Ngôi và tiếng Người có nghĩ 


: khắc nhau chăng? . . 
í 38 H. — Đức Chúa Trời có mấy Ngôi 2 

84 H.-- Làm sao ta biết Đức Chủa Trời cỏ 
Ba Ngôi? . 

-_85 H — Về Đức Chúa Giêsu thì có tuấy Ngôi ọ 
36 H. — Vì sao Ba Ngôi có một Đức Chúa Trời 
mà thôi ? Ta có thê hiều đặng chăng ? 
87 H. — Tin một đều Chúa dạy mà mình không 
hiền thấu,chẳng phải là trái lẽ hay sao? 


._ƒ 3& H. — Vì sao gọi Ngôi thứ Nhúứt là Chúa Cha, 


Ngôi thứ Hai là Chúa Con, và Ngôi 
thứ Ba là Chúa Thánh Thần? , . 
_89 H.— Ta có hiều làm sao Đức Chúa Cha 
sinh Đức Chúa Con, và Đức Thánh 
Thần bỡi Đức Chúa Cha và Đức Con 
mà ra chăng? . . 
_ #40 H.-- Ba Ngôi có lia nhau đặng chăng 2 
_ #4Q0Ð* 1H. — Khi nói rằng Ngôi thứ Nhứt dựng 
nên trời đất muôn vật, Ngôi thứ Hai 
chuộc tội cho người ta, Ngôi thứ Ba 
ban ơn cho người ta, có phải là một 
Ngôi làm việc ấy mà thôi, hay là phải 
có Ba Ngôi đồng cùng nhau ? , 
41 H. — Trong Ba Ngôi có Ngôi nào phép tắc 
nhiều hơn, Ngôi nào phép tắc kém 
hơn chăng? . 
42 H.— Ba Ngôi, có Ngôi sếo tước chăng 2 
43 H, — Trước thuở tạo thiên lập địa Đức 
Chúa Trời ở đâu ? "N Tuy yến? 
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44 H.— Từ khi dựng nên trời đất muôn vậi 
rồi Đức Chúa Trời ở đâu? . , .. 20 
#5 H.— Một Chúa mà ở khắp mọi nơi sao - - 
đặng ?.... 20 
4G H. — Đức Chúa Trời ở khắp mọi. nơi *^ 
sao ta xem chẳng thấy?. -...... 21 : 
%47 H. — Nếu mắttachẳng hềthấy Chúa Trời, sao b 
nghe cỏ thánh nọ thánh kia nói Chúa 1 
hiện ra truyền sự nầy dạy đều kia.. 21 1 
48 H. — Nếu người ta chẳng thấy tính thiêng - ụ 
liêng Đức Chúa Trời những khi Chúa : 
hiện ra, thì làm sao biết có tính thiêng 
liêng Chúa?. .. `7. L 
49 H. — Đức Chúa Trời có thấy M chẳng: VỆ 9C 


ĐOẠN THỨ BA 
Về sự Đức Chúa dựng nên trời đất muôn uật - 1" 
50 H, — Đức Chúa Trời lấy đi gì mà làm ra 
cho có trời đất muôn vật làm vậy ? 23 
51 H, — Chúa dựng nên trời đất muôn vật làm 
vậy chừng được bao lâu nay? . . 23... 
52 H.— Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. 
muôn vật có ích gì cho Chúa chăng? 23 - 
53 H, — Vậy Đức Chúa Trời dựng nên trời đất 
muôn vật làm chỉ? .'. 24 1 
54 H.— Đức Chúa Trời dựng nên trời dất ' 
muôn vật trong mấy lần? ,. ˆ. .. 24 
55 H. — Chúa khiến nước sinh ra muôn chỉm - 
_ tôm cá, đất sinh tầu thú côn Xửn, 
làm sao đặng. . ,. 25 
5G H. — Vì ý nào Đức Chúa Trời dựt¿ nêt 
_ các vật các loài ấy trước xe sanh - 
dựng người tä??2Đ ',©?; s22 .-.( 99 
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57 H.— Đức Chúa Trời dựng nên tồ tông 
_ người ta, có phải là muốn một cái hay 
là phán một lời mà thôi như đã sanh 
ra muôn loài muôn vật trước, hay là 


(khác ? l/ vị... 
_Ÿ 58H. —Ơn nghĩa là di gì? , . 27 
— Ễ_ 59 H. — Vì ý nào mà Đức Chúa Trời dựng nên 


người ta có xác và có linh hồn như 
` Vậy?! ›; 27 

ï j _ 60H. — Đức Chúa Trời là Đấng thiêng liêng 

thì không hình không chơn tay, sao 
1 nói nắn hình người ta dặng? . . 28 
-ŸÏ 61H. — Chúa dựng bà Evà làm sao ?.. 28 

'ƒ . 62H. — Vì làm sao Đức Chúa Trời chẳng lấy 

§ đất khác mà dựng nên xác bà Evà, 
{| chỉ lấy xương ông Adong chỉ vậy? . 29 

- Ï_ 63H. - Lấy đâu mà biết chắc Chúa dựng nên 
trời đất như vậy ?.... | 29 
64 H. — Ai chép sách Sấm truyền ấy “--.> 09 

65 H. — Sao mà biết Chúa soi sáng và gìn giữ 

} ông Môisen cùng các đấng tô phụ 


F khác cho khỏi viết Sấm truyền sai lầm? 29 
_ 66 H.-— Có sự gì làm bằng cớ chắc những 
thứ những lớp theo mấy ngày Chúa 
sanh dựng muôn vật như Sấm truyền 
kề lại thăng? là ¿6/5 Lên ;21-):(:? 4c ,iài 


ĐOẠN THỨ } nðN 
Về sự Đức Chúa Trời dựng nên Thiên thần. 
67H — Trước loài người ta Đức Chúa Trời có 
dựng nên loài nào có trí huệ hơn chăng? -34 
6S H. — Thiên thần là đấng nào? ,-, , 34 
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G9 H. — Thiên thần cỏ phầm trực chăng ?.. 

70H. — Vậy mà có Thiên thần nào làm đầu 
chăng ? 

Z4 H. — Đức Chúa Trời dựng! nên thiên thần 
làm gì? . 

72H. — Nếu vậy thì chẳng giải là Chúa cai 
trị muôn loài muôn vật sao ? 

Z8 H. — Chúa lấy đi gì mà dựng nên Thiên thần) 

74 H. — Thiên thần vừa khi Chúa dựng nên rồi 
có đặng xem thấy mặt Chúa và hưởng 
phước liền chăng? .... 

75H. — Nhơn sao Chúa đề thử chỉ sày. tà 

chẳng cho hưởng phước tức thì liền ? 

76 ll. — Đúc Chúa Trời thử các Thiên thần 
thê nào ? 

77H. — Đức Chúa Trời biết ¡ mọi sự /hêu lai 
làm sao đặng? ..... 

78H. — Có phải tại Chúa thấy thôg thuyền 
đó, thì nó phải xảy ra như vậy, hay là 
tại chuyện đó sau sẽ xảy ra, nên Chúa 
mới thấy trước đặng ? 

79H. — Đức Chúa Trới thử Thiên thần, cùng 
hứa ban thưởng những vì nào vưng 
phục, và ngăm phạt nố bất tuân, mà 
Thiên thần có vưng theo hết thầy chăng? 

SOH.~— Các Thiên thần giữ nghĩa vưng lịnh 
Chúa thì gọi làm sao? . ˆ, . 


Šl. — Về Ma quỉ (Thiên thần dữ.) 
S1 H.— Mấy Thiên Thần ngụy nghịch cùng 
Đức Chúa Trời gọi là làm sao? . 
92H. — Vi sao Luxiphe và mấy thần ngụy 
chẳng chịu phép mà vưng lịnh Chúa 9 
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| 83 H. — Phe những Thiên thần vưng lịnh Đức 


Chúa Trời, và phe những thần ngỗ 
nghịch, phía nào đông hơn ? 


84 H. - Chúa thưởng Thiên thần nàn lrực 


thể nào?. 


Ê 8ã H.— Chúa phạt ma qui làm Sao ; 
Ñ 86H. — Hỏa ngục là chỗ nào ? Ở đâu ? mới 


có khi nào ? 


: 87 H. — Đang bây giờ các quÏ ð đâu 9 | 
( 88H. — Nhơn sao Đức Chúa Trời chẳng phạt 


ma quỉ nát tan hết cho rồi, còn đề nó 
sống làm chỉ ? 


_ 89 H. — Ma quỉ căm giận ghét Đức Chúa Trời 


lắm, mà làm rạng danh Chủa làm 
sao đặng ? | 


_ 90 H. — Chúa dùng ma qui mà trị đời nầy 


cùng thử loài người ta thề nào ? 


_ 91H. — Ma quỉ có giúp thật người ta làm 


những sự lạ phi thường, mà kéo trí 
lòng thiên hạ cho khỏi tin tưởng 
Chúa Trời chăng? ..... 

92H. — Ma quỉ có phép kêu hồn và giúp mÉy 
kẻ kêu hồn kẻ chết đặng hay sao ? 


_ 98H. — Có sự gì ma quỉ không được làm, 


cũng không giúp được chăng 3 


- 94H. — Đã nói ma quỉ sáng lắng và có phép 


có tài hơn người ta lắm, thì người ta 
nhờ ai mà chống trả lại nó ? 


§!JJ. - Về Thiên Thần lành 


_ 9ã H,— Các thánh Thiên Thần ở đâu 9 
96 H. — Thiên Thần là đi g?Ở đâu? . ˆ, 


41 


11 


d1 


46 
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97 H. —- Các thánh Thiên Thần ở trên trời có. ~ 
vuì về khoái lạc hơn các thánh Thần 

Thần ở thế gian chăng? . ' . 16 

98 H. —~ “Chúa dùng Thiên Thần mà cai trị ` Ì 

E mọi sự và giúp đỡ người ta làm sao ? 

99 H. - Thánh Thiên Thần có cứu giúp ai 
hơn ® -. 

400 H. — Khi nào xem › thấy chuyện gì lạ lùng 
quá, thì phải xét làm sao cho biết là - - 
bỡi Chúa hay là bởi ma qui mà ra? 47 ' 


PHẦN THỨ HAI ˆ 


TỪ TÔ TÔNG LOÀI NGƯỜI TA CHO TỚI 
CHÚA CỨU THỂ GIÁNG SANH Ả. 


ĐOẠN THỨ NHỨT 
Về Tô tỏng loài người ta là ông 
Adong 0à bà Euà 


101H. -Đức Chúa Trời phạt thần phản 4 
_ nghịch rồi có dựng nên loài nào - 1. 
khác đặng thế lại trên thiên đàng W4: 
chăng Ẫ ' : 49 ,. \U 
402H. — Đức Chúa Trời có dựng pều người Ệ 
ta nhiều vô số một lược như đẩdựng =—— “<< 
_ nên Thiên Thần chăng? . `, —. 49 'ˆ 
103H— Vì ý nào mà Đức Chúa Trò: dựng : 
nên loài người ta có xác có linh hồn 
như vậy? :v 24 - 49“ 
104 H.-—- Đức Chúa Trời Dạ nên Adong và L 
: bà Evà rồi cỏ cho lên Thiên đàng - - 
hưởng phước đời đời chăng? . -; “5U... 


XẺC .... SÀNG 


105 H.— Vi làm sao mà Chúa thử trước không. 
-_ cho lên hưởng thiên đàng liền ?. 
106 H.— Đức Chúa Trời đề cho Tồ tông loài 
F người ta ở đâu mà thử? . 
107 H —- Hai ông bà nguơn tô khi còn ở vườn 
= Địa đàng dặng số phận nào ?. . 
108 H.—- Ữn nghĩa là di g? . . 
` 109 H. Đức Chúa Trời thông sự sáng lặng, 
\ sự mạnh mẽ, sự xinh tốt đẹp để mình 
_ cho linh hồn người ta thề nào ? .. 
110 H.— Chúa thông những sự sáng láng tốt - 
lành mạnh mẽ vào linh hồn người . 
"ta, thì Chúa có sút bớt lieu bồn ˆ 
tính ấy chăng? . 
_4114 H.— Ơn giúp cho ông bà Nguới tồ đề 
vưng lời Chúa, và lòng được hứng 
| vui an lạc ở đời nầy là những ơn nào? 
| 112 H.— Đức Chúa Trời truyền day đều gì 
mà thử tô tông? ..... : 
-_413H— Ông Adong và bà Evà có vưng Tỉnh 
- Chúa chăng®?.... 
444 H.— Cöỏai xui giục ông bà nhậm lịnh Chúa) 
_1415 H.— Tôtôngăn trái cấm đoạn thì ra thê nào ? 
-416 H.— Đức Chúa Trời lên án phạt tồ lộng 
ẳ làm sao ?... 
117 H.— Tồ tông cỏ Iayễn tội súnh ho con 
cháu chăng ? Và truyền lại những - 
_- tai nạn nào ? . 
148 H— Vì làm sao một mình bai -ông bà 
k- phạm tội, mà hết thấy con cháu cả. 
và loài người ta phải thiệt hại quá 
lắm đó ; như vậy có phải Đức Chúa.. - 
Trời gắt góng bất công lắm sao ?' 


_ gỘ 


` 
ˆ 
} cý 
3¬. 
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119 H.— Chúa có phạt những kẻ nào chết mà 
còn mắc có một giống tội tồ Mn 
mà thôi chăng? . —. ˆ. 58 


ĐOẠN THỨ HAI : 
Về sự Đức Chúa Trời làm lụt cả mà 
phạt loài người. 

120 Hỏi. — Hai ông bà nguơn tô sinh đặng 
mấy dứa con? 

121 H.— Tại làm sao Sấm truyền chẳng kề 
mấy người con khác? . . › 

122 H.— Tại làm sao con cháu ông Adong bà 
và biết sự øì Chúa cấm, sự gì Chúa 
dạy mà vưng giữ ? “ru 2Š 

Về lương tâm. 

128 H.— Lương tâm là đi gì ? 

12⁄ H.— Lương tâm sái được sao ? #é?”. 

125H. - Làm sao mà biết lương tâm là ty 
hay không ngay? .. 

126 H. — Có đều nào giúp lương tấn ta khỏi 
luận sái chăng ? : 

127 H. - Mấy con ông Adong và Evà có ăn ở 
theo lương tâm chỉ bảo chăng? 

128 H. — Cain có làm tội øì trọng mất lòng 
Chủa nặng nề chăng?.: 

129H.— Tại làm sao mà Cain giết em Giai 
làm vậy? ˆ. . 

130 H. — Phép tế lễ làm dào 3 và làm chỉ 

131 H.— Ông Abêlê chết rồi Cain ra làm sao 3 

132 H.— Con cháu Cain sau ra thề nào? . 

133 H. — Bà Evà có sinh con nào khác thế cho. 
Abêlê chăng? ., 


Ề — 6ö — 


134 H.— Con cháu ông Adong bà Evà cưới 
F+ vợ lấy chồng ở đâu? . _. 
_ 188 H. — Chúa cỏ cho phép cưởi nhiều vợ lấy 


¡ nhiều chồng chăng? : 
136 H.— Ai cãi lịnh Chủa mà cưới nhiều vợ 
s trước hết? . .. 
_137H. -Con cháu ông Seth có giữ nghĩa 
Ỉ Chúa trọn hết chăng? 
_ 138 H. —- Loài người ta tội lôi quá vậy thì 
| Chúa tính làm sao? . 
139 H. — Trước lụt cả người ta có sống lân 
năm hơn bây giờ chăng ? 
-_ 140H.— Đức Chủa Trời cho người ta thuê 
_ ấy sống lâu vậy làm chỉ ? 
_ 141H.- Ai chép truyện lụt cả và những 
truyện thuở ban sơ và Sách thánh 
gọi là Sấm truyền cñũ?...... | 
142 H.— Truyện lụt cả là làm sao?. . 
—_143H. — Bây giờ còn dấu tích gì về lụt cả chăng? 
144 H.— Sao có một mình loài người ta ngõ 
nghịch cùng Chúa, mà Chúa pei lây 
tới loài vật vậy 2? 
: 145 H.— Khi nước rặc rồi, đất khô Ă ông 
"- Noe tính làm sao? , . , 
-_ 146 H.— Tế lễ làm vậy có ý chỉ làm sáo 3 
147 H.— Ông Noe tế lễ như vậy có đẹp Eck 
_ Đức Chúa Trời chắng?..... 
14H. - Sau lụt cả Chúa có cho phép người la 
cưới nhiều vợ chăng? . ... 
149 H.— Ba con trai ông Noe có thảo kính 
cha mẹ luôn chăng? . . 
150H — Ông Noe chúc dữ cho dòng Cam, mà 
có chúc lành cho hai đứa con kia 
(BRNEGS. S6. 0i... 


—-.80Œ =. 


151 H, — Lời tiên trí Noe nói như vậy sau có =- 
ứng nghiệm chăng? —. 

152 H.— Chúa đề cho mấy dòng ấy bỡi một 

bồn cùng nhau mà gây thù làm giặc 
như vậy nw phế là Chủa điện dữ ~ 
sao ? A IT 


DOẠN THỨ BA _ 
Về sự người ta khởi thờ bụt thần 0à rễ nhau _ 
đi tứ tán, từ khi vâu tháp Babulon. _ 


153 H — Sau lụt cả người ta có theo lương 
tâm mà vưng lịnh Chúa hơn lớp trước _ 
chăng ? , ị 

154 H.— Ai bày sự thờ bụt thần tước hết Si 
di lại cho kế ngoại tới rày ? 

155 H.— Người ta tứ tắn đòi phương và chẳng 
còn thấy Chúa hiện ra thì lần lầnra 
làm sao ? . 

156 H.— Mấy đời sau Số š ai bắt chước mà thờ 
lạy hình tượng chăng ?. 

157 H,— Vậy mà các dân có bỏ lòng tỉn tưởng 
có Đấng trên đầu cầm quờn sinh tử... 
thưởng phạt mình, mà mình chẳng 
thấy chăng ?.. 

1ã8 H.— Có nước nào khỏi lễ về Chủa Trời 
cùng về Đạo Người chăng?. , 

159-H.— Nước Isarae nhờ ai mà khỏi lạc đạo 9 : 
Đức Chúa Trời có ý gì và đùngphương ˆ 
nào mà gìn giữ nước ấy khỏi lạc?, 7 
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ĐOẠN THỨ BỔN 
Về dòng đồi dân tộc lsarae. 


160 H.— Tông tích dân Isarae là thề nào ? Ai 
| làm tông môn ?. , 
ì 161 H.— Chúa dạy sự gì bị thử Snậ Abara- 
ì ham ? Ông ấy cỏ bằng lòng chăng ?. 
ì 41629 H —~ Vì ý nào Chúa dạy ông A baraham 
đi qua mấy xứ dân ngoại làm vậy ?. 
163 H.— Ông Abaraham có mắc phải sự gì làm 
cho cực lòng xót dạ chăng rẻ 
464 H.— Ông Melchisedech là ai 9. 
165 H.— Ông Melchisedech nầy là hình bóng 
chỉ về ái? .... 
166 H.— Ông Abaraham có my ñgưồi vợ 1 
167 H.— Chúa có hứa sự gì với ÄBạraham 
ì Chàng T..... 
168 H.— Đức Chúa Trời có cho Šup Äbaraham 
: biết trước con cháu dạ Sau sẽ ra 
làm sao chăng?..... 
169 H.— Chúa đề dân mình ở giữa kể ngoại 
làm chỉ ?. 

ì 470 H.— Yì ý nào Chúa định Phố con thiểu ông 
` Abaraham choán lấy đất Chanaan 9. 
_ 471 H.— Sao Chúa không đề cho con cháu ông 
. —_ Äbaraham làm chủ đất ấy sớm hơn ? 

172 H.— Abaraham có làm lễ gì mà tổ mình 
_tin lời Chúa và chịu BẠN kết với 
Chúa chăng ? | : 
-173H.— Đức Chúa Trời có dạy 'Ảng Abara- 
ham và con cháu người phải. làm sự . 
gì đề chỉ mình là dân riêng của Chúa 
cho đặng nhớ lời giao kết luôn chăng? 
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474 H. — Cắt bì là gì ? chỉ nghĩa làm sao ? , 

175 H.— Truyện ba thiên thần, thành Sođô- 
ma và thành Gomorrha ; lời cầu của 
Abaraham và vợ ông Loth là làm sao? 

176 H.— Đức Chúa Trời có thử lòng ông A- 
baraham nữa chăng? . . . s 

177 H. — Abaraham có vưng mà giết Isaac chăng ? 

178 H.—- Abaraham trước khi qua đời có trối 
chức trưởng nam cho ai ? và khi qua 
đời người đặng mấy mươi tuôi? ˆ. 

179 H.— Isaac có đặng Chúa hứa cho sự gì ? 

10H. —- Chức trưởng nam là làm sao ? : 

131 H. —- Yì lề nào mà Chúa cãi tên Hi 
ra Israel ? _ 

182 H.— Israel sanh đặng mấy con (rai 9 

4183 H.— Israel được Chúa hứa sự gì ? 

184 H.— Con cái ông ấy có ăn ở xửng theo 
cha mình chăng ? ,. ưa Sa 

185H.— Jludas cưới ai làm vợ ?..... 

186 H. — Sao Chúa cho người xấu lnự vậy 
làm tiên nhơn Đấng Cứu Thế? . 

197 H.— Sao các anh em phân bì ông Giuse 
mà làm khốn hại em cho bỏ ghét, 
lại bày mưu gạt gầm cha già ? . 

18 H.— Ai mua lại 01use 22, 1S | 

189 H.— Lúc Giuse bị ở tù Chúa Độ nhã hộ 
Chững 2? ,ˆ. 

190 H.— Giuse phân giải điểui khiết bao ấy 
làm sao ? Vua nghe cỏ thích chăng ? 

191 H.— Sau có quả như lời Hi đã bảo 
chăng ?.. 

192 H.— Chúa có đề sự giải š ắc niấÿ anh ông 
Giuse trở nên dịp cứu giúp gia thất 
cha mẹ mình chăng ? 


bay: ˆ? Đệ: 


493H. — Từ khi lsaac sinh ra tới khi Israel 
K`.: sang nước Êgiếptô là mấy năm? 94 
4194 H.— Trước khi lià khỏi thế ông Bạc A2 
hội con lại mà làm chi ?. M4 
195 H.— Chuyện ông Gióp làm sao? .  .-' 95 


XÃ. —— - —“——————— 

` ĐOẠN THỨ NĂM 

_ Đức Chúa Trời chọn óng Moỏisen cứu dân mình 
khối làm lôi nước Egiếptô 


ì 106 H. — Conchảu ông Giacóp sau gọilà dângì? 96 
_197H.—- Dân Ilsarae có thờ bụt như dân 
` Êgiếptô chăng 9 .. 96 
-_198 H. — Vua Egiếptô có giữ lòng Nưường dân 
b, lsarae chăng? . . 96 
-_199 H. — Vua dân Egiếptô hiếp đáp dân khờG 
: làm sao? =. . 97 
Ề- 200 H. — Đức Chúa Trời đề cho dân Egiếptô 
šn ăn hiếp dân mình bụu lẽ làm vậy _ 
có ý gì °®........ 97 
1 „” H. — Chủa dùng ai mà cứu dân he ca ra _ 
X. khỏi nước Egiếptô? ..... 9: 
202 H.— Chúa hiện ra với ông Môisen ở 
- nơi nào®?......... 98 
903 H. — Môisen có ham chức tong ấy chăng ọ 98 
_204 H. — Chủa xưng mình tên gì? . .. 99 
_ 205 H. - Chúa có cho Môisen làm đi gì sho 
v. dân Isarae biết người là kẻ Chúa sai 
San _ làm tưởng dân ấy chăng? . . 99 
hano H. — Khi Môisen về Gessen cùng làm phép 
lạ và học lại với dân Isarae tự sự thỉ. 
chung như đã nói trước, dân có tín - 
"vu... ...a::..  '`. . 0Ð 
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2077 H. — Vua Pharao có cho đem dân Isarae - 


- ra khỏi nước mình chăng? . 
208 H. — Vậy thì Môisen làm sao ? : 
209 H. — Pharao mắc phải nhiều tai hại dữ 


dẫn làm vậy, mà có chịu X5: phép 


Chúa chăng ? 
210H. — Chúa có nhịn thua lec. chăng ọ 
211 H.— Chúa dạy Môisen truyền cho dân 
phải ăn lễ là thê nào ? Và ép vua 
Pharao làm sao mà phải đề cho dân 
lsarae đi cho mau 2. 


212 H. — Những lễ nhạc Chúa dạy cứ 'øi# cho 


đặng ăn lễ tối ngày 14 bhêc chỉ tac 
đi gì ? 


ĐOẠN THỨ SÁU 
Đức Chúa Trời ban truyền lề luật nà dạu 
_ phải thờ phượng Chúa thề nào. 

_2183H.— Khi đân Chúa sắm sửa lên đàng thì 
nhơn số là bao nhiêu ? Cỏ của gì 
mà trừ công sưu khỏ nhọc bấy lâu 
Ghẳng 7? vs. 

234% H.— Sao Chủa dễ dân nữb ở 215 nãkh 
giữa dân dị giáo thờ bụt thần ma 
quỉ ; bây giờ lại đem đi ngang qua 
mấy nước ngoại làm vậy? . -. 


21ã H. — Khi dân Isarae đi Chúa có tổ dấu gì : 


làm hướng lộ chăng? 


216 H. — Cột mây lửa có băng kưới, lu núi. Ôn: 
106 
107 


| -_ Sinar chăng. 
217 H. — Dân Isarae có đi bình yến thăng ọ 
.218 H. — Dân Isarae có bền lòng tin tu kính 
mến Chúa luôn chăng ? - So NÓ 


102 


104 


106 


106 


106 


108 


HÓC...: An 


£ 219 H —Dân Amalẻc cất binh đón đánh dân 
lsarae làm sao ? 


290 H.— Dọc đàng dân Isarae có TT hòa 


với nhau luôn chăng ?. 


9i H. — Sao có ông Jethrô theo trong khi ấy) 


-_32323H.-— Dân lsarae đi bao lâu mới tới núi | 


Sinai? . 


_2928 H.— Môisen tới núi Sinaï ° dưng của 


lễ liền cho Chúa chăng 3. 


_ 2324 H.— Dân ấy có đành lòng chịu như vậy 


và lo sắm sửa lãnh lề luật Chúa 
truyền chăng ?. . 
22ã H. — Chúa truyền 10 điều răn thê nào 9 


226 H.— Đân Isarae nghe thấy phép oai linh 


Đức Chúa Trời tỏ ra như „ thì 
làm sao 2. 


_ 3237 H. — Chúa cỏ kêu ông ) Môisen lên nủi mề 


chỉ truyền dạy dân sự gì nữa chăng? 

228 H.— Dân Isarae có băng lòng giao kết 
vưng giữ mấy đều Ấy, chăng ? . 

229 H.— Xong việc giao kết rồi, có ai lên 

núi mà thờ lạy cám tạ Chúa chăng? 


230 H. — Lần nầy Chúa cỏ lỗ sự gì với ông 


Môisen chăng ?, 


_ “xu H — Đang khi ông Môisen ở trên núi với 


Chúa, dân Isarae ở dưới làm gì ? 


232 H.— Chúa có nhịn mà dong thứ cho dân... - 


__.Ấy vì sự lạc đạo làm vậy chăng ?. 
98 H.— Việc phạt nặng thể ấy cỏ đẹp tên 
Chúa TưNG: viết, vựe› t3 và 
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ĐOẠN THỨ BẢY 
Đức Chúa Trời dạu ông Môisen 


cho biết phải làm nhà xếp 0à lập các lề phép 


thờ phượng Chúa thề nào 


234 H. — Vậy thì ông Môisen có vưng lịnh 
Chúa mà lên trên núi lần nào nữa 
chăng ?..... 

235 H. — Chúa cho Môixeh sò dấu đì tỏ chè 
người ta thấy người là kẻ Chúa sai 
chăng ?. ˆ. 

236 H.— Môisen doắn lại cho đât,: sự mấy 
đều Đức Chủa Trời đã tỏ với người 
trong hai lần ở trên núi, dân cỏ 
bằng lòng vưng chăng ? 

237 H.— Béséléel, Oliab và công thợ phụ làm 
bao lâu mới rồi những đồ ấy ? 

238 H.— Trong Hòm bia Chúa có dạy đề 
những vật øì chắng?..... 

2839 H. — Đồ lễ của thầy cả Thượng phẩy 
mặc là những thứ nào 2 

240 H.— Môisen làm những lễ phép gì Hà 
phong chức cho Aaron làm chánh 
tế thượng phầm, và Nadab, Abin, 
Eléazar cùng Ithamar là con ông ấy 
lên làm chánh tế ?. 

241 H. — Thầy cả thượng phầm Aaron trước 
hết khởi sự tế lã vật gì? Có xẩy ra 
đều øì lạ thường chăng ?.. 

242 H.— Chủa dạy làm sao về lửa ấy ? 

243 H.— Từ khi có nhà xếp về sau, Đức 
Chúa Trời thường ngự đâu mà tổ 
ý mình cho ông Môisen 3 


120 


120 


121 


121 


F J Án 


35 H.— 


46 H.— 


Ỷ 


247 H.— 


248 H.— 


_ÿÍ 25on.— 


.j| 251H— 


_ 254 H.— 


2ã5 H.— 


_256H.- 


257 H.— 


_949H.— 


_ 252 H.— 
š 253 H. 
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Phong chức thầy chánh tế rồi, ông 
Môisen còn làm đi gì nữa chăng 9 
Các thầy chánh tế phải giữ những 
việc bồn phận nào ? 

Việc bồn phận các ty ựP tế là 
việệ gì? r¡-‹ 

Thầy phó tế lấy bồn lộc đâu mà 
nuôi mình cùng thê tử ? ` 
Thầy chánh tế nhờ lộc nào mà chỉ 
độ gia đình của mình? . —, `, 


ĐOẠN THỨ TÁM 


Đức Chúa Trời ra bộ luật phải giữ trong 


đất Chúa hứa. 


- Dân Isarae đóng trại dưới núi Sinai 
bao lâu ?. -. 

Các dòng khi đi có giữ thứ tự nào 
chăng ? 

- Đi dọc đàng dân lẻetác có bền lòng 
chỉ tín với Chúa chăng ? 

Môisen có ngã lòng chăng ? 


— Chúa có chịu dân Isarae ngũ nghịch 


làm vậy chăng? .. 

- Mấy hình phạt nầy có làm sào dân 
lsarae kính phục Đức Chủa Trời 
hơn chăng ? 


Dân Isarae rủa mình gừng làm "hỗn 


hào làm vậy thì Chúa làm sao ? 
_ Ấn ấy có làm cho nó hạ mình tuân 
phục Chúa chăng? . 

Vậy từ đó về sau dân Ísarae chẳng 
còn ngũ nghịch Chúa nữa sao ? 


126 


.í 
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132 


133 


133 


258 H.— Chúa cỏ làm gì cho người ia sau . 
- - khỏi nghỉ Môisen và Aaron tiếm 

quờn giành chức thầy chánh tế 
cho con cháu mình chăng ? 

289 H—- Còn Môisen và Aaron có lu lòng 7 
Chủa luôn chăng ? 

260 H.— Khi dân Isarae ở Cades đòi ra Đc - 
thì có Sự gì Ni : 136 : nn 

261 H.— Dân Isarae ngang đầu cũng: cồ lãm to mã 
vậy, Chúa còn giục lòng nó trông Ñ: 
cậy Đấng Cứu thế ra đời chăng? 137... 

262 H.— Đức Chúa Trời có dùng ai mà nhắc lự 
bảo cho dân Isarae cử cậy trông _Ñ 
Đấng Cứu thế chăng?... 1357 1: 

263 H.— Balaam có bày mưu øì cho dân lsa- 5 
raengä theo cho bị Chúa phạt chăng? 138 “*~- 

264 H.— Lõi năm 2553 dân Isarae đi vòng do ‹ 
trên rừng gần bốn mươi năm tròn 
mới đến ranh đất Chanaan, thì 
những dòng Ruben, Gad và nửa - “+ 
dòng Manassẻ xin đi gì? ..... 139 

265 H.— Khi ông Môisen ở trên núi Sinaï „ >y ân 
trong dòng 40 năm củ suất dân — ~ 
Chúa, Chúa đãtruyền bấy nhiêu điều _. ả 
luật đã kê trước đây mà thôi sao?. 139. 

266 H.— Isarae gần mẩn kỳ phạt, Chúa có dạy 


Môisen sự gì nữa chăng ?. ˆ. 152 
267 H.— Môisen còn khuyên bảo đều gì nh. 
chăng f?.;;.é© 1 153 -. 
268 H.— Khi xong các việc rồi, Môisen. làm. - `. k 


BÌì:nEÊ8??.c saánš sua „-:'š..; 1A 


^. Bồ 4. 


ĐOẠN THỨ CHÍN 
-_ Ông Gioduệ thế quờn (hống chế dân Chúa. 


69 H.— Khi ông Môisen qua dời, dân Isarae 

à : cách đất Chanaan bao xa ?..... 
270. H.— Chúa có hay tỏ mình dạy ôngGioduệ 
_.—- như trước với ông Môisen chăng 9. - 
271 H.— Sông cỏ khô ráo thật chừa đàng cho 
| đân Isarae đi qua chăng °. : 
272 H.— Gioduệ đặng phép dạy biều thầy 
à chánh tế làm sao ?. 

2373 H.— Lên tới đất Galgala, lsarae lầm gì 9. 
7% H.— Ăn lễ chiên rồi, dân Isarae làm gì ? 

275 H.— Trong trận nầy có ai mất lòng Chúa 
chăng? ˆˆ. ˆ. 

276 H.— Khi dân [sarae vào đất hứa rồi, sở 
ˆ làm như ông Môisen dạy chăng ? . 
_27Z7 H.— Các dân lân cận có nồi dậy đánh 
" dân Isarae chăng ? . 

278 H.— Dân Isarae ở trong đất Chátjáằn lâu 
: năm thì ra làm sao ? : 

979 H.— Gioduệ già cả rồi còn làm đi gì nữa 
` mà vưng ;Ỷ Chúa xš rệt chăng ? 


ĐOẠN THỨ Xiện 


Đời các quan thầm xét cai trị dân lIsarae 
cho đền khi có uua. 


N _— 


- 9&0 H. — Gioduệ chết rồi, Chủa có đặt ai làm 

KAU) tưởng dân Isarae nữa chăng?..... 
981 H,— Đầu mục và quan xét có dìu đắc dân - 
lây: nắm giữ luật Chúa tử tế luôn chăng ? 


— 566 — 
282 H. — Chúa đã cấm không cho dân lsarae 
đúc hình Đức Chúa Trời mà thờ, nó 
có vưng giữ chăng? . . =, 


283H. — Dân lsarae có vưng lịnh Chúa mẻ | 


hủy tuyệt những dân đất Chanaan 
: chăng 2? . 
284 H.— 5au dân có được bình xôt chăng 3 


285 H.— Samuêlê là người về dòng dõi nào - 


và là con cháu của ai mà sinh ra? 

286 H.— Chúa có cho ai rao án phạt cho 
thầy cả Hêli biết trước chăng?.... 

287 H.— Khi quân Philixitinh thắng trận và 
lấy đặng Hòm bia thì tưởng làm 
sao? có vui mừng chăng 2 

288 H. — Đức Chúa Trời có làm sự gì mà tỏ 
mình có phép tắc vô Jiệu hơn bụi 

: Dagon chăng?, ..... 

289 H.— Quân Philixitinh phải tại: nạn lam 

vậy, thì nó nghĩ tưởng mình thể nào? 


290 H.— Dân Isarae có bền lòng chịu Chúa. 


làm vua mình chăng? ˆ, 

291 H.— Ông Saolê là ai? ,.... 

292 H. — Chúa cho ông Samuêlê cử Saolê 
làm vua thể nào? . ĐI, 


ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT 


Tới đời các pua cai trị dàn lsarae. 


293 H. — Saolê được tôn lên vì vương rồi 
thì ông Samuêlê bi, lịnh Chúa 
mà làm gì? .. 

294 H. — Saolê có bền lỏng vưng linh Chúa _ 
Chăug?c 142/274: 


161. 
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162- 
162 ˆ 


163 ~ˆ 


165 


164 
164 


165 


166 
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._ 167 


166. 


TH 
l° 


— ĐữN. — 


295 H. -- Saolê không theo ý Chúa thì Chúa 

_ có xử làm sao chăng? . ˆ. 

296 H. — Từ ấy về sau vua Saolê làm saö 

297 H. -- Saolê còn lòng trông cậy Chúa nữa 
chăng?...... 

998 H.- Chúa còn tỏ đi gì giö Saolẻ- nữa 

chăng?.... 

_Ø99 H. — Saolê băng rồi dần sự tôn ái -lêu 

w.- thế vị?..... 

Ê 300 H.— Nước Isarae có “min âù Hước Gìu- 

đa nhập lại làm một nước với mình 

_ chăng?. Ẳ 

- 801 H. — Đavit được lim vua sài và mi bệ: 

_ rae có lận trung với Đức Chúa 

Trời chăng? ..... 

_ 802 H.— Chúa có làm gì mà thưởng lòng 
trung thành ông Đavít chăng?... 

308 H. — Đavít có giữ mình khỏi lỗi với Chúa 
chăng?..... 

304 H. - Chúa phạt Đavit những tai sẽ nào 9 

305H. Vua Đavít chỉ ai lên ngôi nối quờn 
mình và qua đời tuôi đặng bao lăm ? 

306 H. — Đức Chúa Trời có yêu m. 

ẵ Salomon chăng? . . . 

S307 H.— Š5alomon mới tức vị dọn p mài 
___sự bốn năm rồi làm gì ? 

308 H -— Đền thánh ấy ra làm sao ? Bao lâu 

mới rồi ? _ 

—_ 809 H — Đền thánh làm knne rồi, tà ga 

có ăn lễ Kbánh tán chăng 9 

_ 810 H.— Vua Salomon cỏ làm đi gì khi ấy 

chăng ? 

311 H.— Ăn lễ Khánh thành nầy mấy bữa 


NH,.. bác 


312 H.— Bữa ăn lễ Khánh thành, mà vua quì -. 


cầu nguyện trước ca đền thánh, 


Chúacó ra đấu gì cho biết Chúa... 
181 


nhậm lời vua cầu xin hay chăng ? 
313 H.— Salomon có bền lòng chịu tụy Chúa 


chăng? . - 152 11.. 
344 H.— Vuaănởlàm vậy Cuôn có phạtchăng? 182 1 
345 H.— Salomon làm vua tước chừng mấy... 
năm ? ễ ° : : ễ  .too k: Wị: 
ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI 
Dân lsarae chía ra hai nước có pua riêng ^. 
oà các thánh Tiên trí. 4 
I. — Về nước lsarae. : 
346 H.-- Salomon tre „Ÿ rồi nước lsarae làm 
sao ? . 14 1 
317 H.— Hai nước ấy sau soi nướẻ gì h `... 
$1 H.— Dân Chúa chia tách nhau, mà việc — '. 
thờ phượng Chủa thê nào 185 4 
819 H.— Vua Jêroboam có bền lòng tuân 
phục Chúa chăng ? "`..- I 
320 H.— Vậy thì ai làm thầy chánh tế ủag : 
nước Isarae? . 186 '1' 
9ồ4 H.— 1eroboaii'lảmí 'vấ“wi8)'(Chúa có F 
nhịn chăng? . 16 177 
332 H.— Jêroboam băng rồi ai ¡lên aưãi kế vị? 188 11! 
323 H.— Truyện Baasa làm sao ? 189 
3424 H.— Baasa chết, ai tức vị nối quờn 3 189 


325 H.— Zambri trị nước đặng bao lâu ? - 


326 H.— Amri có làm việc gì cả thể ., 
327 H.— Ai nối quờn Amri )......... 


HỮU DISẾ 


§.H.— Khi ấy trời đang thanh tịnh mà ông 
Elias cầu nguyện rồi Chủa cho thể 
: nào ? : 
32t H — Khi vua Achab về thuật lại. lự sự 
ko. cho hoàng hậu nghe, thì bà ấy có : 
Ñ giận chăng ? : 
330 H.— Khi ông Elias nghe Zézabel dạy 
b: _ người ta tìm giết mình, thì người 
“). có sợ hãi chăng ? 
31 H.— Benadab có khinh khi phép Chúa 
Sộ chăng °...... 
889 H.— Hoàng hậu Zezabel l mưu kế chỉ 
Ử: cho đặng cướp lấy đất của Naboth ? 
388 H.— Achab băng rồi ai lên vồ trị ? 
_8984 H,. — Ai nối quờn Ochosias ? 
_83ã H. — Đời Joram có xảy ra chuyện gì Ụ, 
336 H.-- Truyện Jêhu là làm sao?. . 
_887 H. — ]êhu học chuyện ấy lại cho anh em 
... nghe thì mấy người ấy làm sao ?. 
-_ 338 H.— Ai nối quờn Jêhu ?. ..... | 
839 H. — Joachaz chết thì ai làm vua ", 
-_ 340 H. — Joas băng rồi ai lên ngôi trị vì ?. 
-_ 341 H.-- Ai nối quờn Jeroboam thứ hai ? 
- 8423 H. — Sellum trị nước bao lâu ?. 
-_ 343 H.-—- Manahem trị được mấy năm ?. 
_81%% H. —- Ai nối quyền Manahem?. . . 
-_ 8345 H.— Đời Phacée có xẩy ra tai hại gì ?. 
_ #146 H. - Đời Osée thì làm sao?:.... 
sat? H. — Dân Isarae đi làm tôi tử tán nhụ 
ng vậy, thì nước ấy ra làm sao?. .. 
- 848 H. - Còn các lời tiên trì đã phán về 
=. Ninivê sau có ứng nghiệm chăng 


_81 


¬..." 


II. — Về nước Giuẩa. 


349 H,— Khi nước vua Salomon tách ra làm 
hai có mấy dòng hiệp nhau làm 
nước Giuda?. , 

3ã0 H.— Ai nối quờn Salomon thấy: cai tr ọ, 

351 H.— Roboam . Tôi ai cai trị nước 


Giuda ?. `. TAY Ìi 
352 H.— Ai nối quờn vua Abláeo Đ., 
3523 H.— Asa chết ai tức vị?.... : 


354 H. — Ai tức vị thế cho Giosaphất Ẻ. 

355 H.— Ochosias chết Athalia là mẹ my >àt 
làm gì?. : 

s6 H — lruyện Joas làm SsaO ọ, 

357 H.— loas chết ai nối trị nước diađã Đ., 

3458 H. -- Amasias chết ai lên ngôi kế vị? 

359 H. — Azarias ( Ozias ) băng rồi Joatuedt 
trị nước bao lâu ?. ĐC lệ 

360 H. — Joatham băng rồi ai tức vị ? 

361 H.— Achaz chết đề cho ai làm vua ? 

3462 H.— Truyện Ninivê, K§ngc.te2 vi và nước 
Assyria thể nào ?_..- SÓE ¿:`H 

363 H. — Ai pối quờn Ezechias ?.... ˆ, 

- S64 H.— Ai tức vị thể Manassé? —. —, ˆ. 

SG5bis H.— Ai nối:vị Amon ?-, ..., ˆ, 

365 H.— Bụt Moloch làm sao? .. . 

366G H. — Josias băng rồi ai lên tức vị ? 

367 H. — Gioakim trị nước bao lâu 9 

368 H.— Ai nối quờn Gioakim 9 : 

369 H.— Chuyện Sedeeiàas là thể nạo ?, 


)ỳ-.+x>——--=sa=stssnin=mm=.... 


= ĐỀN ` 


ĐOẠN THỨ MƯỜI BA 
Dân lsarae bị bắt đi làm tôi ở thành Babulon 
; h san được ĐỀ lập nước Giuđa. 


370 H. — Tiên tri Isaias, Bzechias và Jeremias, 
P—- v. v. đã rao truyền những hình phạt 
cc ngắm đe dân, và sự bị đi làm tôi 
bên Babylon, có lời gì giục lòng dàn 
Giuđa trông cậy sẽ về Giêrusalem 
K“. lại chăng?. . 
_ H.— Giuđa làm tôi bên Bebyioù mà đề 
mất quờn cai trị chăng?  : 
37a H. — Đang thuở Giuđa làm tôi bên Baby- 
lon có ai làm sáng danh Chúa trước 
mặt kẻ ngoại chăng ? 
-87a H. — Những lời Đauiel tâu như vậy, sẽ 
_—— đẹp lòng vua chăng ? | 
874 H.—€ó thật ứng như lời tiên trỉ Đaniel 
ˆ mới nói chăng ? 
_ 875 H.— Vua Đarius có phong chức gì n5 
Đaniel và hai người khác nữa chăng ? 
8376 H. — Chúng nó lập mưu gì Mứ Đarius gia 
F Đaniel ?-:- :: . : 
_ 87 H,— Vua Đarius tính làm sao ờ 
878 H.— Trong đời vua Đarius, Chúa có sai 
thiên thần tổ cho tiên trí biết và 
_ bề pháắn sự gì trọng nữa chăng ? 
: 879 H. — Dàn Giuda đang làm tôi Babylon 
"Ắ.- có trở lại đem lòng trông cậy Chúa 
chăng °?.... 
—880 H. — Trong mấy Su bỉ bắt Mãn tôi, Số 
¬-.- phải hết thảy mọi người dân Giuda 
„- ở tại xử Babylon bắt về đỏ hết chăng? 


NÓ... 


.3Ñ81 H. — Dân Giuđa cỏ lòng trông đợi Đấng 


Cứu thế thì có truyền nhiềm cho 
dân nước khác đem lòng trông 
Đấng Cứu thế chăng? ki 

3823 H. — Đarius băng rồi ai tức vị? .. 

388 H. -— Chuyện ông Cyrus là thề nào ?... 

381% H. — Vậy mà dân Giuđa có về hết chăng? 

387 H.—Zorobabel và tốp dân về lần thứ 
nhứt cách mấy năm mới lo ki cất 
đền thờ lại ? 

486 H. Đức Chúa Trời cỏ sai tiên bí nào 
đến an ủi cùng khuyên giụạc dân cứ 
một lòng trông đợi Chủa Cứu thế 
đến chăng ? 

387 H. — Đarius Hystapes mãn đời rồi, ai 
lên nối quờn)? . 

3S H. — Có sự gì lạ về lửa thánh đã giấu 
khi trước chăng ? 


389 H.—Nghe tin phép lạ nầy vua nước 


Persa làm sao ?. 
390 H, — Nehemias là người dòng Lêvi đặng 


cai trị dân Chủa, cỏ nghịch lời Gia-. 


cob phán tiên tri xưa chăng ? 
391H.—Dân Giudêu có sốt sắng giữ Hnh 
Chúa chăng?. 
392 H. — Vậy đang đời Nehb,midẻ thubk Chúa 
Cứu thế giáng sinh, Đức Chủa Trời 


có sai tiên trí nào quở trách thầy - 


chánh tế?, ., 
393 H. — Malachias có khuyên râu đân Rủ 


năn trở lại và trông đợi Chúa Cứu 
thế chăng ? - xÈ VA, : : 


23+ 
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: -_Persa, được bình yên bao lâu 3 
395 H. — Lời Đaniel phán tiên tri về nước 
Persa phải nước Grẻcô chiếm lấy 
Ỉ có ứng nghiệm chăng ?. 
896 H. — Alexander kéo binh đến có phạt tôi 
_ Giudêu chăng ?...... 
{ 397 H.— Vua Alexander trả lời cho tế onẻ 
k làm sao ?. 
_ 898 H. — Còn lời Đaniel nh về nước Grêcô 
_ là nước vua Alexander không bền, 
lại phải chia ra bốn nước, có ức 
nghiệm chăng ? 
|. 3Đ99H.— Nước Giuda thuộc về shời nào r*z 
_ #400 H.— Trong đời ấy có vua nào lo dịch 
bản kinh thánh là Sấm nàn cũ 
chăng ?. 
Ô 401 H.— Khi vua Bloltineé Pluifqdéple băng 
rồi, số phận Giudêu ra làm sao ? 
402 H.— Số phận dân Giudêu nhập về xiên 


:8 làm sao 2. 
-_' 4083 H.— Simon lập mưu nào ' thà hái thầy 
chánh tế , 

404 H.— Quan Heliodor có nghe lời thầy cả 

W. Onias can gián chăng '?. : 

___ #40ã H. — Heliodor không chịu lời can gián, ` 
phải Chúa phạt thề nào ? . 

406 H. — Seleucus nghe tin Thiên thần đánh 


L —— Heliodor thì làm sao ? 

— Lời tiên tri Đaniel rằng : Nước 
Grêcô chia ra làm bốn, rồi sau sẽ 

K: nồi một vua dữ tợn hà hiếp thiên 

nổ hạ, rắn phá đạo Chúa, sau phải chết 

5 khốn nạn, có ứng nghiệm chăng ? 


ẤÑẺ x4U2H, 


894 H. — Dân Ginudêu chịu thuế nhẹ cho nước 


242 
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%0 H.-- Thầy Ilason làm thề nào mà đặng 
chức chánh tế thượng phầm và 
khâm mạng ? và phải mất chức 
thể nào ? 


%409 H. — Menelaus làm thầy cả thượng phầm _ 


và khâm mạng bao lâu 2 
410H — Khi vua Antiôcô đi đánh giặc bên 
Êgiếptô có xây ra điềm lạ nào Bông 
thành Giêrusalem 3 : 
%411H.— Khi vua Antiôcô hay bên thành 


Giêrusalem đồn mình tử trận rồi 


nồi loạn thì làm sao ? 

412H.— Vua Antiôcô có ra lịnh sản giữ 
đạo Thiên Chúa chăng ? 

418H. — Antiôcô dạy sự nghịch luật Chủa 
thê ấy, dân Giudêu có vưng chăng 9 

414 H.— Chuyện mấy cha con ông Matha- 
thias là làm sao ? 

415 H.— ludas được làm quan đại tưởng thì 
làm sao ? : . 
%416H.— Mấy nước ngoại lân cận XeUÏ 
quanh Giêrusalem nghe tin Giudêu 
đã sắp đặt mọi sự theo phép đạo 
mà thờ phượng Đức Chúa Trời, 

thì tính làm sao ? : 

417 H.— Còn vua Antiôcô nghe tin Giudêu 
đánh thắng binh linh mình, chiếm 
đặng Giêrusalem, phá bỏ bụt Jubiter 
thì làm sao ?. . 

418H.— Vua Antiôcô biết xinh, phải tay 
Chúa phạt thì vua làm sao ? 

419 H.— Antiôcô băng đoạn, ai nối quờn ?. 


247 


248 
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xao H. — Demetrius ăn ở với đân Giudêu làm 

| tASỬ. +... 

_*421 H.— Alcime được hai Phìc cao trọng tỏi 

| chúng thì làm gì ?. 

_ 422 H. — Judas chết, có ai thế làm tướng dân 

P: -Giudêu chăng S122 tí: 

423 H.— Lời tiên trị Đaniel cắt nghĩa về 

chơn tượng Nabuchodonosor thấy 

nửa sắt nửa đất, có ứng nghiệm 

_ ENSiET. Z.<: 

-_ 424 H.—lonathas làm tưởng dân: Giudên | 

ẳ bao lâu? ..... 

#25 H. — Ai nối quờn Jonathas 9 

_ #426 H. — Giudêu làm gì mà đền ơn mấy con 

cái Mathathias? ..... 
427 H. — Giudêu được bình yên bao lân ọ 


__ #428 H.— Ông Simon chết cách nào ? 


329 H. — Đời ấy trong nước Giudêu nồi lên 
bè rối nào? . - 

__ 430 H.— Từ đó cho đến đời Đức Chúa Giêsu 

: thì trong nước Giudêu ra làm sao ? 

431 H.— Hai anh em tranh giành ngôi với 
nhau, có ai phân xử giùm ?.. 

_#%32 H. — Anltipater chết rồi, ai lên làm vua 
nước Giudêu ? Ýy ớt 

433 H.— Giudêu có bằng "ng chịu phục Hê- 
rode chăng ? 


" _#434 H.— Đang đời Hêrode cai _èi thì “dân 


Giudêu làm sao ? 


_ _. #35 H.— Dòng Juda mất kàG cai trị có xả) 
.. ra Sự gì ? L . . 


® t 
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ĐOẠN THÚ' MƯỜI BỔN 
Về những Hình bóng bà những lòi Tiên trừ 
trong Sấm truụền cũ oề Đức Chúa Giêsu Cứu thế 


I.— Về Hình bóng 


436 H.— Tiếng Hình bóng nghĩa là làm sao? 257 1. 
437 H.— Ông thánh Phaolồ nói về dân Gin- } 
dêu xứa là làm sao?' .--ˆ:.':-+-.....- 57 


II. — Về lời Tiên tri Ỷ 


% 38 H. — Nói Tiên tri là gì?...... 262 lúii 
39 H. — Hết thảy những kẻ nói tiên tri cổ 
phải là đứng Tiên tri chăng?. . 262 1“ 
4⁄40 H.—- Có mấy người kêu là đứng Tiêntri? 262 ~ 
%41 H.— Các tiên tri ấy sanh ra đời nào ?. 262 1“ 
%#%42H.— Chủa cho kể -nỏi tiên tri làm sao 
cho dân tin chắc sẽ có như lời các . 1 
đứng ấy phán trước về Đức Chúa _ 
Giênn ?...-.s;.>ˆ..-/2//0 000.8... nan 


PHẦN THỨ BA 


CHÚA CỨU THỂ GIÁNG SANH. 


ĐOẠN THỨ NHỨT 0N 

Đức Chúa Giêsu sanh ra đời oà ở ần. 4 
443 Hỏi. -- Đức Trinh nữ đặng thiên thần 
truyền tin sẽ làm mẹ Đấng Cứu thế 

là ai ? 274 : 

444 H.— Đức Chúa Trời thế Đức Bà Maria ^ 
sinh ra ở thế gian thể nào ? .. 274 

44ö H.— Đức Bà có ở luôn ngoài thế gian với 

cha mẹ như các trẻ thường chăng? 275 


=. Ôi 


%@ H.— Maria có các nhơn đức tốt lành 
h:. hơn các nữ khác chăng ? 
4 447 H.— Maria làm những việc gì mấy năm 
khi ở trong đền thánh 2 : 
448 H.— Maria có khấn hứa “ đức đồng 
trinh chăng ? 
4 449 H—Nữ trình Maria có ý gì nh khẩn 
___ hứa làm vậy _. 
+50 H.— Những bề trên coi Là: Trinh nữ 
- trong đền thánh lo liệu thể nảo ? 
%51 H.— Chúa cỏ soi sáng dạy bảo làm sao 
chăng ? 
'452 H.— Nữ Maria và Šiose có chịu kết hạn 
theo ý Chúa chăng ?.. 
-34ã3 H.— Đôi bạn rất thánh nương dau ở đâu ọ 
l8 I— Đức Bà llaria chịu truụền tín. 
_#ã4 Hỏi.— Đức Bà đặng Đức Chúa Trời Ba Ngôi 
sai thiên thần Gabirie truyền tin gì ? 
ñ 455 H.— Ngôi Hai xuống đầu thai làm sao 9 
-_ *4ã6 H.- Đức Bà đặng ơn cực trọng Chúa 
Trời chọn nên vì cao sang thê ấy, 
thì lấy mình làm sao ? 
_ #4ã7 H.— Đức Bà có đi viếng bà thánh lsaxt 
k- chăng ? . 
-_ 4ñ H.— Khi Đức Bà và bà thánh lu‡c gặp 
4 nhau thì cả hai tổ tình hoan lạc 
3 thề nào ?. 
_— #ã9 H.— Khi ông Giuse thấy Đức Mẹ sở thai, 
_ người có âu lo làm sao chăng ? 
460 H.— Đang thuở ấy Đức Chúa Trời khiến 
cho vua chúa thế gian chứng thật 
về dòng dồi Chúa Cứu thế ra đời, 
thì làm sự gì ? _ 


~ 86 — 


461 H.— Đức Bà ông thánh Giuse có đi về - 


tô quáp mà khai sồ chăng 9 
II. — Về sự Sinh Nhựt Đức Chúa Giêsu 


462 H. — Đức Bà sanh Chúa Cứu thế ở đâu ? 

%463 H. — Chúa Cứu thế mới sanh cỏ tỏ mình 
cho thế gian thê nào chăng? . 

%46%4 H. — Chủa giáng sanh dụt nhờ hang đả 

. bò lừa đó bao lâu? .. 

465 H.—Gia thất thánh mới ở đậu trong 
nhà sau nầy lâu hay là mau ? 

466 H. — Sau chúng mục đồng, có ai tới kinh 
lạy Chúa giáng sinh chăng ? 

4G 7 H. — Làm sao phương đông trong nước 
Persa, người ta biết đặng lời tiên 
tri nói về Chúa Cứu thế ? 

468 H.—Sao lạ ấy có dẫn Ba vua di tìm 
được Chúa mới ra đời chắng ? 

%469 H. — Vua Herode có chỉ cho Ba vua làm 
5ãO .CHĂH8 na 6E 7 

470 H. — Các thầy ký lục qườc: Giudếb có 
chỉ nơi Chúa sanh ra chăng ? 


%714H.—Vua Herode nghe chỉ nơi Chúa . 


giảng sanh, thì có tính làm sao chăng? 
472 H.—Vua Herode có thật tình như Ba 
vua chăng ? . 
473H.— Vua Herode có cho quận gia đưa 
Ba vua đi tìm Chúa chăng?......... 
474 H.—Ba vua ra mắt chầu Chúa giang 
sanh làm sao ? 
475 H.—Ba vua có trở lại thông tia “chờ 
Herode hay chăng... 


`. 


—= F0 = 
76 H. — Khi Chúa giáng sanh ra đời có Sấm 
Ề. _— ký ghi chép đành rành, thì Ti 
_ những đời vua nào? ˆ. . 

477 H. — Vua Herode không thấy Ba vua trở 

lại thì tính làm sao ? 

%'78 H. — Ba vua đi về rồi, thì Chúa Hài đồng 

' có ở đó chăng ? 

479 H. — Vua Herode muốn giết chơ địng 
Chúa Cứu thế mới giáng sanh, thì 
dùng chước gì ? : 

_*80 H.—Ý Chúa đề cho vua Herode iheo 
lòng độc ác mình, làm chỉ vậy ? 


HH. — Gia thất thánh lánh nạn qua 
ở nước Egiẽptô 


_ 41 H. —-Ông thánh Giuse đem Đức Chủa 
Giêsu đi đâu? . 

482 H. — Thánh gia thất ở böỚc "Bgiếptô 
bao lâu ? , 


T 


AI _ #483H.— Thánh gia thất trở về nước nhà, 


thì ở đâu ? 


484 H. — Đức Chúa Giêsu làm đi gì tại Na- 
darét trong dòng mấy năm ấy ? 

#85 H. — Đến sau ông thánh Giuse qua đời 

_—— rồi, thì Đức Chúa Giêsu còn làm -ˆ 


việc lo gia thất chăng ?... 
; 0V, — Về ông thánh Gioan Baotixita _ 
486 H. — Đức Chúa Trời có sai đấng nào cao 
rao cho dân biết có Chúa Cứu thế 
_ _— sẽ ra giảng đạo chăng? . . 
| -° H.— Kế Chúa chọn mà dọn đàng Chúa 
Cứu thế là ai ? Gốc tích thề nào ? 


286 
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287 


287 


288 
288 
288 


289 
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48 H,— Kẻ Chúa chọn mà dân đàng Chủa Cứu 
thế ăn ở thề nào cho đáng chức ấy ? 

489 H,— Ôngthánh Gioan giẳng rao cách dọn 
mình rước Chúa Cứu thế làm sao ? 

490 H.— Vậy mà thánh nhơn tưởng về mình 
làm sao?Nói về Chúa Cứu thế thê nào? 

491 H.— Sao ông thánh Gioan nầy gọi là 
Gioan Baotixita?.... 

491' H.— Khi Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa 
đoạn, có sự gì lạ và chỉ tỏ cho thế 


gian có Đức -†Ỷ. Trời "4 Ngôi 
chăng ? 


V. — Đức Chủa Giêsu lên Tiệc lĩnh chay 


0à bị ma qguỉ cám đổ. 


392 H,— Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi 
đi đâu ? Và làm việc gì 2 

ð93 H.— Đức Chúa Giêsu ở Nadaret cho 
tới mấy tuôi ? 

49% H.— Ông thánh Gioan còn rao truyền về 
Đức Chúa Giêsu làm sao nữa chăng? 


ĐOẠN THỨ HAÃI 
Đức Chúa Giêsu ra mặt giảng đạo. 


#95 Hỏi. — Đức Chúa Giêsu chọn mười hai 
Tông đồ là những ai ? 
496 H.— Ông thánh Gioan Baotixita chịu 
_ chết vì tại làm sao? : 
497 H.— Khi Đức Chúa Giêsu xưng mình là 
Con Đức Chúa Trời, là Đấng Đức 
Chúa Trời hứa lâu đời trước sẽ 
sai xuống mà cứu chuộc thiên hạ, 
thì có ai tin chăng ? 
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295 
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Ủ) 


_= 


- “<< 


-làm sự gì tô mình là Chúa Cứu thế 
thiên hạ đợi trông 2 


| ' Ẳ 499 H.— Đức Chúa Giêsu làm những phép 


lạ nào ? 


N II — Về sự Đức Chúa Giêsu phán tiên trì. 
ẫ 500 H.— Đức Chúa Giêsu có phán tiên trí mà 


chứng mình là Chúa thông hay vạn 
sự chăng ? _ 
501 H — Chúa còn làm những phép lạ dào 
nữa chăng? , . 
502 H.— Đức Chúa Giêsu ghé nhà aÏ, thì gó 
làm phước cho nhà ấy chăng ? 
5038 I1.— Đức Chúa Giêsu có sẵn lòng tự ý 
__ đi phú mình ehju nạn cho ta chăng? 
504 H.— Đức Chúa Giêsu gần lìa thế tạm, có 
nồi danh tiếng trong thiên hạ chăng? 


* 505 H.— Đức Chúa Giêsu đi ngả nào mà 


lên thành Giêrusalem °? ye? 
506 H.— Đức Chúa Giêsu có tỏ mình là 
Chủa, là chủ làm sao chăng ? 


L — Về các phép lạ Đức Chúa Giêsu đã làm. 
- 498 H.— Người ta chẳng tin Chúa, thì Người 


316 


317 


ð1?7 


HI. — Về sự Đức Chúa Giêsu 0uào thành Giêrusalem. 


B07 H. — Đức Chúa Giêsu vào thành Giêru- 
salem làm sao? ..... 

508 H.-- Đức Chúa Giêsu còn xây tiên trí 
về thành Giêrusalem làm sao nữa 
chaùg?.`- 

509 H.— Dân sự đưa đón mùng rước Đức 
Chúa Giêsu như vậy, còn lòng quan 
trén thề nÀö!ï. ¿c¿/(2, : ¿vo c 


318 


519 


320 
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510H. — Đức Chủa'Giêsu vào thành Giêrusa- 
lem rồi làm gì? có đi đâu nữa chăng? 

511H.— Đức Chúa Giêsu trở về thành, đi 

: dọc đàng Người dạy đỗ sự gì? 

512 H. - Khi Đức Chúa Giêsu vào đền thánh, 
thì làm sự gì Và còn ai khong 
khen Chủa nữa chăng? . 

ð13H -— Có một mình Giudêu tôn kính Đức 
Chúa Giêsu mà thôi sao ?. 


514H -— Đức Chúa Giêsu có làm cho định 


Đức Chúa Cha cả sáng như ý v 
ra đời chăng?.... 


ð1ã H. —- Đức Chúa Giêsu còn "Hà vô “đền 


thánh lần sau hết mà dạy gì nữa 
chăng? . 

516 H. -- Đức Chúa Giêsu lậi mưu kế quận 
Pharisiêu và mấy kể gian dối khác 
thể nào ?....... 

517 H.— Đức Chúa Giêsu Mi dỗ, duở trách 
lòng gian đối, rồi Người còn giảng 
dạy làm sao nữa chắng? . 

518 H. — Đức Chúa Giêsu tổ bày chước dối, 
khuyên thiện đàng ngay, mà người 
ta có bỏ đàng tà chăng ? 

IV, — Về sự Đức Chúa Giêsu truuền 
phép Thánh Thô. | 
ð19H. — Vì lễ nào Giudà là môn đệ Chúa tin 


cậy,mà trở lòng bán nộp Thầy mình? - Ê 


520 H.— Giudà tính bán Thầy thánh mình 
bao nhiêu? . 

521 H.— Đức Chúa Giêsu tính dgu ăn lê 
Phanxica lần sau hết ở đâu, mà báu 

phép Thánh Thệ? , .. 


J23 


325 
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522 H.~ Thói tục người Giudêu đời ấy ăn 
bữa là thể nào ? 
_523 H.— Vì ý nào Đức Chúa Giêsu muốn §n 
1ã lễ Phanxica lần nầy ? _. 
| _524 H,— Đức Chúa Giêsu cỏ rửa chơn cho 
'. các Tông đồ chăng ? và có ý gì? ˆ. 
| \¡ _525 H. - Đức Chúa Giêsu cỏ rửa chơn cho 
: Giudà chăng?...... 
_526H. — Đức Chủa Giêsu lập phép Thánh 
Thê làm sao? . . 
ð27 H.— Đức Chúa Giêsu cỏ lập ghép Truyền 
-š - chức thánh cho các Tông đồ chăng ? 
528 H. — Ai rước lễ phạm sự thánh trước hết ? 
529 H,— Giudà cả lòng rước lễ phạm sự 
thánh rồi, còn làm tội ác nào nữa 
chăng 3. 
580 H.— Đức Chúa Giêsu kiện các thánh 
Tông đồ rước lễ rồi, Chúa còn 
khuyên bảo đi gì nữa chăng ? 


—— ~ — 


%„. 


dền 


ĐOẠN \ttớn) BA 


Đức Chúa Giêsu chịu thương khó cùng chịu 


nạn chịu chết trên thánh giá 


581 H.— Ăn tiệc ly mà lập phép Thánh thể 
Ỉ xong đoạn thì Đức Chúa Giêsu đi 
_- đâu ? (VUNt UẠP so - 


| Í.— Đức Chúa Giêsu cầu ngnuện trong 
⁄ uườn Giếhềmani cùng chịu quân 
Ệ | dữ bắt. 
' 532 H.— Vì sao Đức Chúa Giêsu còn sợ chết 
Š.< nên lạy Đức Chúa Cha xin chọ khỏi? 336 


328 
J29 
J29 
329 
330 
Sỏl 
331 
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332 


334 


II. — Đức Chúa Giêsu chỉu quân dữ bắt. 


II. — Đức Chúa triêsu chịu dẫn đi mấu 


lòa án. 
IV.— Ông thánh Phêrô chối Đức Chúa 
(iêsu. 


V.— Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn 
cùng chịu đội mũ gai, 


VI. — Quan trấn thủ Philatồ lên án tử 


Đức Chúa Giêsu. 
VII— Đức Chúa Giêsu 0uác thánh giá lên 
núi Calauariô cùng chịu đóng đỉnh. 
VII.— Đức Chúa Giêsu chỉu táng trong 
huuệt đá mới. 


ĐOẠN THỨ BỐN 
-Đức Chúa Giêsu sống lại oinh hiền. 


5393 H.— Thói nước Giudêu thuở ấy xây: 


huyệt mả chôn kẻ chết làm sao ?. 
534 H. — Mấy người nữ có lòng với Chủa xưa 

tính lo cho xác Chúa thể nào 3 
535 H.— Các đầu mục trong dân còn lo sợ 

về Đức Chúa Giêsu làm sao nữa ? 


536 H. — Đức Chúa Giêsu sống lại làm sao?. 


Ai thấy trước 9. 

537 H.— Các đầu mục còn đeơ duồi Đức 
Chúa Giêsu làm sao 2. 

»38 H. — Đức Chúa Giêsu sống lại hiên ra 
cùng ai trước hết ?. ˆ.. 

539 H.— Có thiên thần bảo cho - biết Chúa 
đã sống lại, như đã bảo khi Người 
mới sanh ra chăng? ..... | 


540 H. — Sao mà Đức Chúa Giêsu dạy các 
xi bà biều anh em Người (là Tông đồ) 
_—-.. và môn đệ phải đi về vướng ở đó 
ro sẽ thấy Người ? 
B5&1 H.— Đức Chúa Giêsu có hiện ra cùng 
k ai nữa chăng? ., 
_549 H. — Đức Chúa Giêsu có hiện ra chày hp 
cho các thánh Tông đồ chăng 9 
_548 H. — Đức Chúa Giêsu có làm sự gì mà tỏ 
cho biết mình sống lại cùng một 
xác cũ chăng ?.......... 
ì B44 H.— Đức Chúa Giêsu lập nhép Giải tội 
làm sao ?.. 
545 H. — Còn cỏ Sự gì làm chứng quả tbửa 
nữa về sự Chúa sống lại thật chăng ? 
_ 546 H.— Đức Chủa Giêsu: hiện ra ăn uống 
_ với các thánh Tông đồ trên bãi biền 
làm sao °? 
542 H — Đức Chúa Giêsu có “ quờn gì 


PHẦN THỨ BÕN 


) ĐOẠN THỨ NHỨT 


548 H. — Đức Chúa (Giêsu thắng thiên rồi mấy 
{ ngày Đức Chúa Thánh Thần mới 
lÌ hiện xuống trên các thánh Tông đồ ? 
549 H, — Các Tông đồ khi trước chẳng có 
n0 Đức Chúa Thánh Thần sao ? 


38 


nã _ riêng cho ông thánh Phêrô chăng ? 


ram ——-- 
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| F TỪ KHI ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI CHO ĐẾN RÀY. 


Ẫ _ Về công pụ các thánh Tồng đồ sau Chúa thăng thiên. 
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550 H.— Ngày ấy những kể đến thành Giê-  ˆ¬ ẵ 


rusalem mà chầu lễ cả, eỏ tuôn đến 
xem sự lạ ấy chăng ?. 

Bðã1 H.— Khi ấy ông thánh Phêrô dùng tiếng 
nào mà giảng cho mọi thứ người ở 
đó ? Họ có hiều chăng 9 


552 H. — Ông thánh Phêrô có làm phép lạ — ˆ 
_nào lúc lên đền thánh Giêrusalem § 


với ông thánh Gioan chăng 
ðõ3 H.— Ông thánh Phêrô có dùng địp ấy mà 
cao rao về sự Đức Chúa Giêsu sống 


lại, cùng ban phép tắc cho phô 


thánh ấy chăng ?.. . 


554 H.— Bữa sau hội đồng tra hỏi hai ông - 


rồi tính làm sao ; có ngăn cấm chỉ 


chăng ?. - - ỦI 


554 *H, — Ông thánh Phêrô 'xã hà thánh 
Gioan về thuật lại mọi chuyện với 


các anh em Tông đồ, thì mấy ông ` 


| ___ ấy làm saoä? 

5õã H. — Những kẻ trở lại đạo đời Ấy, có dứt 
lòng yêu của cải mà ái mộ sự đời 
sau chăng ? 


5ã6 H. — Truyện hai vợ chồng Aniaia và” 


Saphira là làm sao ? 
557 H.— Các thánh Tông đồ có đặng thong 


thả mà giảng rao đạo Chúa chăng? 
5ã8 H.— Các Tông đồ giảng dạy những đều gì? 


359 H. — Các Tông đồ mắc chăm lo việc linh 
hồn, có chọn ai đặng lo đến đời 
chăng ? 


560 H. — Trong các thầy phó tế nầy, có ông : 


nào nội danh tiếng hơn chăng ?. 


c 
| 
“ v 
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Xây 


561 H. — Cơn bắt bở đạo thánh Chúa như 
RE vậy thì tin lành có thấu qua nhiều 
lệ __ chỗ khác chăng ?. 

L 3⁄2H.— Các thánh Tông đồ có giảng ho 
Ẳ -eho đân nào khác, hay là giảng cho 
__ một mình dân Giudêu mà thôi ? 
_ð63 H.— Đức Chúa Giêsu có dạy các thánh 
Tông đồ hết các lễ nhạc phải làm 

g4 chăng ? . 

Ỉ _. H.— Ai làm đầu đẳng các phe rối và lá 
đạo trước hết ? k 

` 565 H.— Đang hồi Simon làm cho cÁC Tông 
F:ƯbC đồ phải cực lòng làm vậy, thì Đức 
Chúa Trời có cho xảy ra chuyện gì 
mà an ủi phô đấng ấy chăng 9. 
566 H.— Đức Chúa Trời có nhậm lời ông 
_——— thánh Têphanô đã cầu nguyện đang 
lúc người chịu ném đá, mà ban ơn 
cho ai trở lại chăng ? 


¬ ` 


bự 


. 


__ lề mầu nhiệm người giảng dạy sau ? 
là 568 H.— Saolê trở lại theo Chúa Kirixitô, 
Ñ 4 người ta có xôn xao dư luận làm sao 

_ _„ ehăng? _. 

Ì 569 H.— Đức Chúa Giêsu lên trời rồi, thì Đức 
: - Bà còn sống ở đời thề nào ? 

1 „” H.— - Ôngthánh Phêrô làm những sự gì sau 

{ —— khi Đứ: Chúa Thánh Thần xuống? 

ñ 8741 H.— Kẻ có đạo gọi là Christiani nghĩa là 

`- _ bỡi đạo Chúa kKirixitô từ khi nào °?. 


f% lá 
“ 
( ø 


ð74'*H,— Nhà nước Giudêu có đề cho các _ 


' __ thánh Tông đồ thong thả giảng 
| ..- . _ truyền đạo thánh Chúa chăng ? 


567 H.— Ai làm thầy dạy Saolê cho biếtnhững 
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572 H,— Ông thánh Phêrô bị án tử hình, mà — - 


có đặng Chúa cứu thề nào chăng 9. 
573 H.— Thánh nào đi gê» sửa giáo cho dân. 
ngoại đạo? . ` 
57⁄4 H.— Vì làm sao tông đồ Saolê lại cãi tên | 
kêu là Phaolồ ? 


575 H,— Phaolồ và Banabê giảng đạo có làm điƒr 


øì mà chứng lời mình là thật, và 
pbân giải luật Giudêu làm sao ?.. 

576 H. - Thánh Phêrô phán đoán về luật phép _- 
đạo cũ Giudêu thể nào ?. 

577 H.— Phaolồ và Banabê có đi giảng đạo 
nơi nào nữa chăng ? 

578 H.— Thánh Phaolồ còn bị bắt và # giải 
vào tòa nào ?.. 

579 H.— Các Tông đồ bị bắt bớ vì "đạo Chúa 
mãi, mà có nao lòng phế việc chăng? 

580 H.— Các thánh Tông đồ giảng truyền đạo 
thánh Chúa thê nào 9 

581 H.— Các thánh Tông đồ liều mình giáng : 
đạo Chúa. mà có được thạnh hành 
chăng 3 

582 H.— Nước Rôma khi Sự bắt ki dữ rợn 
lừ đời nào ? 

833 H.— Thánh Phêrô và Phaolồ th xử tử 
vì đạo thê nào : 

584 H.— Các thánh Tông đồ khác tự tbịu tử 
vì đạo hết! thầy ‹ chăng ? và ở đâu ? . 

585 H.— Có phải chính ông thánh Phêrò và 
những đấng nối quyền người làm 
đầu )ội thánh chăng 9. 


S5%6 H.— Nước Giudêu phạm tội giết eon Đức `'- 


Chúa Trời ra đời, thì phải phạt thể 
nào ? ˆ. ` : _ ' . : . 


cìh BIẾT. 


+ khi nào ? Do cớ làm sao ?...... 

5 88 H.— Quân Giudêu giết Chúa thì bị phạt 
k có mộ! lần sao? ˆ. 

589 H.— Vậy mà sao - ân Giudêu không tuyệt 
: nòi giống?. .. 

590 H.— Vì làm sao Chiủa đề tho kể (báo đảo 
Ẵ Chúa phải bị khốn khó cùng săG bị 
bắt bở hoài ? 


ĐOẠN THỨ HAI 


nhiều phe đẳng phá rối 


_ 591 H.— Số kẻ chịu tử vì đạo hồi sơ khởi 

| mà thôi, nhiều hay ít ?. | 

592 H.— Đạo thánh Chúa đặng bình uyên lại 

cở nào ? Khi nào?. 

F 593 H. — Vậy mà có được lững, : an luôn 

; gli chăng 2, 

594 H.— Hoàng đế Contantinô lo chó [PT 

595 H.— Ma quỉ có chịu thua đề cho đạo 
thánh Chúa bằng an thạnh trị luôn 

- - chăng?..... 

_—— 596 H.— Vạ dứt phép thông công là lon set 

__ 597H.— Công đồng có đoán định sự gì khác 

. nữa chăng”... 

_ Š9ÑH — Kể có đạo có bắt. bở Chúa tình 

chăng °?..... 

_—_ 599 H.— Sao gọi là nước bên h Tây, n nước bên 

: Đông ?. xà | 


“co, —C 
¬ÃẮẲẮ.ồÝ“ Ð .' '+ 


Về đạo Đức Chúa Giêsu bị bắt bớ uà phải 


Chúa vinh vapg nồi tiếng thê nào ? 


87 H.— Dân nước Tàu khỉ sự thờ phật từ.... 


397 


400 


401 


401 


102 
402 
403 


104 


404. 


405 


405 


406 


.. 40/- 


t —-—=- =— —. —= Sử, - .—- — = 


- 9Ö — 


600 H.— Vì sao có nhiều nước khác táchra - 


khỏi nước Rôma?. , 


601 H.-- Trong mấy nước mới tách khỏi : 


nước RÑôma, nước nào có tiếng 
Hữn CC .... 

602 H. — Nước Hồng mao ri đào Thiên Chúa 
đông từ hồi nào ? . 

603 H.— Đạo lạc Mahomiết có từ hồi bào : 
gốc tích ra làm sao? ..... 

604 H.— Hội thánh Chúa có nước riêng tự 
trị từ hồi nào ? bỡi đâu mà có ? 

G05 H — Mấy nước phương Tây được thuần 
thục nhờ những ai khai mở ?. ~. 

606 H. — Nước Nga-la-tư chịu đạo thánh Đức 
Chúa Trời từ nắm nào ?.. 

G@7 H.— Tại sao Phôtiô làm ra phe rối đạo 
như vậy C27?) : 


608 H:'-¿ Nưỡt¿ Àfê@tbău,£ )ntớ€ HồñgăHi, ` 


nước Tàu nghe đạo Chúa năm nào? 


608°°H. —A¡ tìm đặng phương thế giái mới? - 


và năm nào ? , 


609 H.— Phe lạc đạo Phản thệ giáo nồi lên ˆ 


khi nào ? Ai làm đầu bày ra?. . 


610 H.— Có ai quờn thế chống bát phe đớn: 508 


giáo ấy chăng ? 


611 H.— Vì làm sao chẳng phá đăng. đạt 
_—_ Phản giáo; vua Henrieô thứ VIHI ' 


- lại lập đạo mới trong nước mình *® 


612 H.— Nước Langsa nhờ vua nào mà dân  _ 


sự chẳng theo Phản giáo ? - 
613 H.— Trong đời dân sự bị phe' l& đà) 


phá rối, thì Chúa cho những thánh HC 


nào nồi lên gìn giữ đức tin chăng ? 


H 
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814H.- — Chúa còn cho dân nào khác chịu... 

„ _ đạo mà bù lại dân phản Chúa? . 417 

815 H.— Có Hội nào khác lập ra đi giảng đạo 

Thì Chúa những cõi ngoại quốc chăng? 417 

846 H.— Có phe lạc đạo nào khác nảy ra... 

: bỡi phe Phản giáo chăng? . . 418 

: 617 H.—Phe Rationalisme có sanh ra phe . 

lạc đạo nào xấu hơn nữa chăng? 419 

_618H.— Đạo thánh Chúa phải phá hại tứ 

: tung vậy, mà Chúa cỏ liệu làm sao -. 
cho còn luôn®?......... 419 

619 H. — Vì làm sao mà Hội thánh Chúa cử 

bền vững một mực luôn luôn vậy? 420 


PHẦN THỨ NĂM 
_—— VỀ TỘI PHƯỚC CỪNG NHỮNG PHƯƠNG THẾ PHÁI 
DÙNG MÀ LÀM LÀNH LÁNH DỮ HẦU ĐẶNG 
_ THƯỞNG VÀ KHÔI PHẠT ĐỜI ĐỜI 


xử ĐOẠN THỨ NHỨT 
.Về ơn Đức Chúa Trời ban cho loài người ta 


630 H. — Tiếng Ơn Chúa có nghĩa là gì? . 421 

624 H. — Ơn phần hồn nghĩa là đi gì? . 421 

_ 622H.—Ơn phần hồn chia mấy thứ? -. 421 

623 H. — Có cần gì Chúa ban ơn phần hồn 

Ñ 4 + - cho ta đặng rỗi và lên thiên đàng 

HA 11...... chng?)...... | 421 

{ 624 H. — Chủa ban ơn giúp tạm ñghĩa là đi gì) '422 
62ã H. — Sao rằng ơn giúp lạm cần cho ta 

è đặng' giữ trọn lề luật Chúa? . 423 

626 H. —Ơn giúp soi trí, giục .- và bồ _-: 

thứ sức làm sao? . —. đới, 4Ð 
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627 H. — Chủa cỏ ban ơn giúp cho mọi người ˆ 


bất kỳ ngoại đạo chăng ? 

G628 H. — Đức Chúa Trời có ban ơn giúp cho 
mọi người bằng nhau chăng 9. 

629 H. — Ai dễ giữ dạo hơn ? Kẻ được ơn 
giúp nhiều hay là người được ơn iL3 

630 H. — Vậy nếu Chúa ban ơn không đồng 
đều, thì là Chúa không công bình 
và chẳng nhơn từ sao? . 

631 H. — Đức Chúa Trời có ép ta phải theØ 
ơn giúp soi trí giục lòng và giủy 
SứCChnng €...... . 

632H. —-Có sự gì làm cho Chủa' bới ơn 
giúp chăng ? : 

633 H. — Có sự gì làm cho Chủa thêm gà 
giúp tạm chăng?......... 

63⁄4 H, — Ta noi theo ơn Chúa, thì có ke 
lòng Người chăng ?... ` 

G35 H. — Ta cầu xin Chúa ban ơn giúp bx 
thì có đẹp lòng vui dạ Chúa chăng ? 

636 H. — Đức Chúa Trời ban ơn giúp cho ta 

khi nào ? _ 

637 H. — 1a được nhờ ơn giúp bao lâu h 

638 H. — Ơn nghĩa thánh là đi gì ?...... 

G39 H. — Sao nói rằng ơn nghĩa là cần thì ta 
mới đặng đẹp lòng Đức Chúa Trời 
và việc ta làm mới tạng EU 
nhậm lấy ?.......... 

640 H.— Đức Chủa Trời khong sự sông. “ 
mạnh mể và sự xinh tốt mìnhvào 

#6 linh hồn người ta thề nào ? , . 

641 H.— Kẻ được ơn nghĩa nó có dẹp lòng 

: Chúa bằng nhau chăng? . ˆ. . 


424 
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642 H.- Kẻ được ơn nghĩa rồi thì nỏ được 


„.s 4 giữ ơn ấy bao lâu? . . ˆ. , 427 
N 643 H.— Chủa cỏ chỉ truyền cho ta phương 
N 4 “ thế nào đề dùng cho 'n ơn 
.Ấ nghĩa chăng? —. `. 427 
¿ôŸ 644 H.-- Chúa có ban ơn nghĩa kg. mọi | 
ïN người chăng? ˆ.. ˆ. 427 


645 H.— Khi được ơn nghĩa rồi, cà Ủtlương 
œ thế nào mà làm cho ơn nghĩa thêm 
chăng ? ì , 42QN 


ĐOẠN THỨ HAI 
— Về sự Cầu nguuên là một phương hiệu nghiệm 
cho đăng nhờ ơn Chúa. 


M w\( 


-_ 646 Hỏi. — Đọc kinh là đi g?).  . . 428 
647 H,— Phải đọc kinh cách nào?. . . 428 
_ 648 H.— Ta cần phải đọc kinh cầu nguyện... - 
: chăng ? 430 
649 H.— Có nên đọc kinh khác thế kính hóài 
mai quen đọc theo lệ chăng ? ._ đ31 

_ 6ã0 H.— Khi dọc kinh mà lo ra, đề lòng trí 
nhớ dông dài có tội chắng? . „482 


ĐOẠN THỨ BA 
Về sự có thưởng có phạt đời sau. 
_ 654 Hỏi. — Đức Chúa Trời đựng nên loài 
người có ý nào? .... VIỆC - —- 
IL — Về Thiên LÊN 
Phận số kẻ chết lành có ơn nghĩa 
cùng Đức Chúa Trời. 


652 Hỏi. — Linh hồn nào được ơn nghĩa 
sạch hết mọi tội, hoặc vì không 


_ 


phạm tội bao giờ, hoặc vì đã được - è' 


khỏi và đã đền tội phạt tạ Chúa đủ 


rồi, thì linh hồp ấy khi ra khỏi . 


xác thì làm sao ?.... 

@53 H.— Ơn sáng lắng giúp cho đăng thấy 
Chúa là làm sao?-... 

654 H.— Kẻ lên Thiên đàng có đồng phước 
bằng nhau chăng ? k 


655 H.— Kẻ chết lành ở Thiên đàng bao lâu ọ | 


656 H.— Ở lâu sau có nhàm lờn bớt khoái 
phước lộc mình chăng ? ..... 

657 H —- Các thánh có bỏ Thiên đàng mà đi 

_ chỗ nào khác đặng chăng?.... 

658 H.— Lửa Hỏa ngục không đối ph: kể 
lành sao?. .. 

659 H.— Phán xét chung là đi gì 9 dhúổii 
nào tới ngày ấy?.... 

660 H.— Đến tận thế xác kể lành ề Thiên 
đàng làm sao ? c 

661 H. — Thiên đàng ở đâu?.. 


HI.— Về Hỏa ngục. 


662 H.— Phận số kẻ chết dữ, nghĩa là mắc 
lội trọng ra làm sao ? 

663 H.— Kẻ xuống Hỏa ngục có cực khồ 
bằng nhau chăng? . 


664 H.— Kẻ mắc phạt trong Hỏa ngục phải 


Ở bñó: lầa 72/1%„724 
665 H. — Hình khô kẻ ấy sẽ ưng giẫm bởi 
_ chăng ' s29 Đo 


666 H.~—- Lửa Hỏa ngục chẳng thiên linh hồn 
cho tiêu tan sao? . 


66” H. — Linh hồn có ra khỏi Hỏa ngục mà ` 


.„ đi chỗ khác đặng chăng?.. 


436 - 
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( 668 1. — Đến ngày tận thế xác kể ở Hỏa 
_ ngục sẽ ra làm sao ? 
6 869 H. — Hỏa ngục ở đâu ? 


lại mà cho hiệp lại với linh hồn 9 
Về Lambô (Limbe) coi số 119 
| HII. — Về Luuện ngục: 
874 H.— Còn kẻ chết có ơn nghĩa thánh, 


` 


- 


L$ii là đã khỏi tội trọng rồi mà chưa 
đền cho đủ, thì số “ng kẻ ấy ra 
làm sao ?....... 
_ 672 H.—- Luyện ngục ở đâu 9 lại hình khồ ở 
Luyện ngục là thề nào ?.... 
25H. — Kẻ ở Luyện ngục phải phạt Bạó 
bị -lâu và nặng nề bao nhiêu ? _ 


ĐOẠN 'THỨ BỐN 
Về piệc lành sinh cỏng nghiệp: 


674 H.— Việc lành cũng gọi là việc có công, 
__ hay là công nghiệp là gì? . . 
_875H.— - Đức Chúa Trời buộc mình thưởng 
__ những việc nào? . .. 

K 676 H.— Còn những việc ta đang thắc tội 
lrọng, mà nhờ ơn giúp soi trí giục 
lòng và giúp. sức, hoặc làm hay là 
muốn làm, hoặc bỏ hay là muốn 
bỏ, thì có đáng thưởng phần hồn 
chăng ? ( nghĩa là tội xay có ngăn 


F. _Yi Hi — Những việc ta làm đang sạch lội ˆ 
CÁC cao trọng và nhờ ơn Chúa soï trí giục 


song còn mắc tội nhẹ chưa đền, hay . 


441 
d1 


670 H. — Chủa làm cách nào cho xác ta sống sản 
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442 
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_ đm¿ (rở ta lập công chăng LŨ àk ác thi 44 
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lòng và giúp sức, mà ífa làm có Ý 
đẹp lòng Chúa, có đáng thưởng 
bằng nhau chăng ? 


G78 H. — Cần phải giục lòng muốn đu lòng | 


Chúa luôn mỗi khi mình muốn làm 
một việc cho cỏ công đáng thưởng 
chẳng :?-... 

G79 H.— Mình lập công có ý cho người khác 
nhờ đặng chăng ?..... 

680 H.— Làm việc lành lập công xa 'của 
mắc tội nhẹ, có đặng chăng? 

G1 H.— Khi làm việc lành mà có xen Lội nhẹ 
vô, ví dụ: Bố thí thì có ý đẹp lòng 
Chúa mà cũng xen sự tặng mình, 
muốn cho người ta khen nữa, thì 
việc ấy có công chăng ? : 

682 H. — lội nhẹ có phả công nghiệp chăng? 

683 H.— Tội trọng có phá công nghiệp chăng? 

684 H. — Những kẻ kịp khỏi tội trọng rồi chết, 
thì có đặng Chúa thưởng trên thiên 


“đàng những công nghiệp nó lập cả. 


đời chăng? . 
685 H. — Ta dưng cho Chúa nhữg việt Chúa 
| ban ơn giúp ta làm, thì vất eo. 
Chúa làm sao 2 


ĐOẠN THỨ NĂM 
Về Tội. 
686 H.— Phạm tội là đi gì ? 


687 H.— Khi phạm tội tại vô ý, thì trướp nứng 


mặt Chúa có tội chăng? . ... .. 
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688 H.— Khi ta phạm lịnh Chúa, tại không 

c. biết, thì trước ơi Chúa, ta có lội 

â cung. ”...... 

689 H. — Làm sao mà biết sự gì Chúa su, 

đều gì Chúa đạy, đều gị Chúa đề 

: mặc ý ta?.. 

- 6890 H. — Có mấy giống lội : 

-_ 691 H.— Tội Tô tông là đi gì ?. 

_ 6892H. — Tội mình làm là đi gì ? 

_ 693H. — Tội mình làm có mấy thứ ? 

_ 694 H.— Ta phạm tội trọng khi nào ? 

—_ 69ã H.— Tội trọng hại linh hồn ta làm sao ? 

_ 696 H — Ta phạm tội nhẹ khi nào 2 

697 H. — Tội nhẹ hại linh hồn làm sao? , 

698 H. — Sao ta biết đặng mình lỗi lịnh Chúa 
trong đều nặng hay là đều nhẹ ?. 

G99 H. —-Šao hay sánh lội bàn, với tật 
phong cùi ? : HỦ \ 


BOẠN THỨ SÁU 
Về phép Bí Tích. 


700 H. — Đức Chúa Giêsu có chỉ hay là có 
lập phương nào cho người ta đặng 
ơn nghĩa hoặc thêm khi được rồi, 
hoặc đặng lại khi đã mất chăng %. 

701 H.~ Phép Bí tích là gì? . . k 

702 H — Phép Bi tích chia ra làm sao : 

_ 708 H.— Những đều bảy phép Bi tích giúp 
- riêng là những đều nào ?. . 

704 H. — Các phép Bí tích làm ơn trong linh 

- cội HOÔn¿kH* Bào .20qQ úq› jó.,. D, 
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205 H. — Ài muốn chịu phép Bi tích nào cho....... 


nên phải làm đi gì ? 


706 H. — Kẻ làm phép Bí tích nào mà muềi 


* b 
TN „ —Ễ m= 


cho thành, nghĩa là muốn cho phép . 


ấy làm ơn-trong linh hồn kể chịu 
như ý Đức Chúa Giêsu muốn hồi 
lập phép ấy, thì phải làm đi gì 9 


- Những kẻ làm phép Bi tích nào đang h 
mắc tội trọng. thì phép ấy có sinh - -- 


ơn cho linh hồn kể chịu như ý Đức 
Chúa Giêsu lập chăng ?. 


Sao Hội thánhhay dùng tiếng Latinh3 - : 


459- 


— Như ai chịu phép Bi tích nào mà SƯYP 


chẳng nên, thì có phương thế nào 


cho được nhờ ơn bởi Phép ấy lại. 


_ chăng? . ° 


70 H.— 
744 H.— 


712H.— 


713H.— 


I Về phép Rửa lột. 
Phép Rửa tội là đi gì ? 


Đức Chủa Giêsu lập phép Rửa tội 
khi nào ?.. 

Phép Rửa tội lu đi ta khỏi tội ồ 
tông làm sao 2, ị 

Khi ta chịu Phép Rửa tội Đức Chúa 


Trời có ban mấy ơn Người đã ban . 


cho ông Adong bà Evà, mà phù trì 


:bảo hộ phần hồn và phần xác cho 


244 H.— 


khoái lạc hơn ở đời nầy chăng ? 


Sao Chủa ban ơn nghĩa mà không . 


ban mấy ơn ấy luôn thê? ., 


715 H.— ao nói rằng: phép Rửa lội làm  - 


cho ta nên con Đức Chúa Trời, vậy 


thì trước khi rửa tội người ta không - ˆ ~ 


phải con Đức Chúa Trời sao?. . 


8õ 


su 
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® 746 H.— Phép Rửa tội làm cho người ta nên 
_ eơn Hội thánh, nghĩa là làm sao ?. 

ẳ 747 H.— €ó cần gì chịu phép Rửa tội cho 
_ đăng rỗi linh hồn chăng? —. 
718 H — Đức Chúa Giêsu có chuẩn cho dầu 
— không rửa tội thì cũng được ơn 
nghĩa và cũng đặng lên thiên đàng 
chăng? .. 

49 H.— Ba thứ người tước ciiưền như vậy, 
ở thì có nên chịu phép bí tích khác 
_ehăng? . 

_ 72 20 H — Ba thứ người 'ấy có đặng in n dấu 


| - ` À4 " 
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linh hồn chăng +°::, 

_Z21 H— Chịu phép Rửa tội nhiều lần đặng 

chăng ?. . : 

ụ 722 H.-- Ài có quờn làm phép Rửa tội : 

_ 723 H.— Lấy đi gì mà rửa tội ? ` 

724 H — Phải rửa tội làm sao? . 

725 H.- Nếu đồ nước trước rồi mới đọc lời 
ấy sau, hay là đọc trước rồi mới đồ 

_—_ nước sau, thì làm sao? . 

_ Ø6 H.— Mội người đồ nước, một người khác 
đọc rằng : Tao rửa mầu nhơn danh 
Cha oà Con 0à Thánh Thần, đặng 


chăng 9... 
127 H.— Khi xối nước trên đầu chẳng dặng 
cũ thì phải làm thê nào ? 


_ 28 H.— Rửa tội cho mình đăng chăng ọ 
_ 29 H.— Ai muốn chịu phép Rửa tội phải 
_Xếi làm di gì ? Hội thánh có buộc phải 


ẹ dọn mình làm sao chăng?. . 


thiêng liêng phép Rửa. tội in vào - 


455 
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730 H.— Ai chịu phép Rửa tội chẳng nên, tại -- 


không làm đủ đều Hội thánh buộc 
phải làm, mà chịu phép ấy cho nên, 
thì phải làm sao cho được khỏi tội 
tồ tông, và nhờ các ơn khác bỡi 
phép ấy mà ra ? Có phải chịu phép 
Rửa lội lại chăng 9 

7231 H.— Sao Hội thánh buộc phải sẽ người 

_ đỡ đầu kẻ chịu phép Rửa tội ? 

7832 H,— Ai làm vủ bð đặng ? 

733 H.— Kẻ đỡ đầu cho người chịu 'phép 
Rửa tội thì buộc mình đều gì ? 

734 H. — Phải làm đi gì mới thật vú bö đỡ đầu? 

735 H.— Có nên mượn người khác đỡ đầu 
thế cho mình chăng 3 

736 H.— Bồn phận con đỡ đầu phải làm sao 

7347 H-'— Tại làm sao Hội thánh cấm con 
đỡ đầu không được làm bạn với vú 
bö mình, và cấm kẻ chịu phép Rửa 
tôi không được làm bạn với kẻ rửa 
LỘi cho mình ? 

788 H. — Đặt tên thánh cho kẻ “hậu nhÉ Rửa 
tội làm chi ? ị i 


II — Về phép Thêm sức. 
789 H.— Phép Thêm sức là đi gì ? 
740 H. — Sao nói rằng: cho đặng chịu Đức ` 


Chúa Thánh Thần ? 
TAI H. — Vậy khi chịu phép Rửa tội, ta chẳng 


đặng chịu Đức Chúa Thánh Thần -ˆ 


sao ? í 
742 H. — Sao rằng: đầy dãy mọi ơn Người : 
743 H.— Ơn thứ nhứt là làm sao 
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ÄW H.— Ơn thứ hai là làm sao 3 : 

45 H. - Ơn thứ ba là làm sao ?. vờ" 
sản — Ơn thứ bốn là làm sao ? 

47 H- -- Ơn thứ năm là làm sao ? 

RH.—Ơn thứ sáu là làm sao 9 

710 H, - Ơn thứ bảy là làm sao ? 

700 H. — Sao rằng cho mạnh đạo ? 

751 H. Ai đặng chịu phép Thêm sức ? 

7E 52H — Có cần gì kể chịu phép Thêm sức 

` phải cỏ vú bố chăng 9. | 

' 758 H.— Ai đặng làm bỗ vú phép Thêm sức? 

7ö4 H.— 


đặng rồi linh hồn chăng ? 
( Coi phần thêm trong Sách phần ) 
II — Về phép Mình Thánh Chúa 
755 H. — Bây giờ Đức Chúa Giêsu ở đâu ?. 


756 H.— Phép Mình Thánh Chúa là đi gì, và 
_chia ra làn mấy phần ? 


§I Về phép Bí tích Thánh Thề. 


k 57 H. — Ai đã lập phép Mình Thánh Chúa ? 
: Khi nào? Thể nào ? và ban quờn 
cho ai làm cho bảnh rượu trở nên 
_ Mình thánh Máu thánh Đức Chúa 
: Giêsu ? . 

758 H. — Có lề nào Đức Chúa Giêsu lấy lời 
w nói không mà làm cho bánh rượu 
trở nên thịt, máu mình đặng ? 
789 H — Chúa có truyền cho người ta lấy 


}* 


_ rượu trở nên Mình Thánh Máu 
Thánh Chúa đặng chăng ? 
39 


Kể chẳng chịu phép Thêm sức, có - 


466 


466 


467 


lời nói không mà làm cho bánh.. 
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760 H.—- Khi mấy. người được phép. ấy (là- bế] 
các Tóng đồ) chết rồi thì quờn phép „ | 
ấy không có mất luôn sao? . 

761 H.— Thầy cả làm đi gì khi làm lễ Miáà ` : rắ › 


: 


vi mà nhắc lại lễ Đức Chúa Giêsu đã - ˆ 

GÓI lập ngày áp chịu nạn chịu chết ?- d0 ù 
62 H.— Vì làm sao đám chắc thầy cả đời nay - z xử 
` khi làm phép bảnh bột mì; nói lời: -—- 


Nầu là Mình Tao, và khi làm phép ˆ` “`. da 

rượu nho, nói rằng : Nềy là Máu ì 

_ Tao, thì bánh liền trở nên thịt, máu, - -~ 

° linh hồn Đức Chúa Giêsu và tính - - 

về: Đức Chúa Trời, eòn rượu trở nên : 
- mâu, thịt linh hồn Đức Chúa Giêsu ặ 

và tính Đức Chúa Trời? . . . 470 % 

763 H.— Vậy ta phải xét làm sao cho hẳn | 


ðB‡ chắc có Đức Chúa Giêsu ần mình —= 
.__ trong hình bánh rượu?... -471 1: 

#64 H.— Ai ban phép cho thầy cả làm lễ . 
khi Chúa hiện ra đó? _. _. .. 472 1“. 


Z76ã H.— Sao Đức Chúa Giêsu không hiện 
ra mỗi khi thầy cả làm lễ? . .. 473. 
766 :H.— Thầy cả làm cho bánh rượu trổ nên 
- Mình thánh Máu thánh Đức Chúa | 
(Giêsu khi nào 2... 473- 
767 H.- Thầy cả đọc lời truyền Ngoài lễ Í 

Misa,thì bảnh cùng rượu có trở nên. - 
Mình thánh Máu thánh Chúa chăng? 
768 H — Phải dùng thứ bánh rượu nào mà 
làm lễ 9 t1ấy .‹$sš 

z69 H.— Dùng, thứ bánh thứ rượu khác, thì 
-Ò_—Ö_€ó trở nên Mình thánh Máu thánh 

59 Đức Chúa Giêsu chăng 3 
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"-| 72724 H.— 
775 H.ò 


778 _ nà 
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k 7H.—- 


“780 H.— 
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Phải đọc lời gì mà làm cho bánh 
rượu trở nên Mình thánh Máu 
thánh Đức Chúa Giêsu ? 

Khi Thầy cả đọc: Xầu tả Mình 


_Tao, nầu là Máu Tao, thì có phải - 


tiếng Tao chỉ là Thầy eẩ ấy chăng? 
— Khi Thầy cả đọc : Vầy là Minh Tao, 
thì hóa ra sự gì ? 

Còn khi Thầy cả đọc : 
Tao, thì hóa ra sự gì? . 

- Trong hình bánh eỏ một mình bồn 
tính xác và trong hình rượu có một 
bồn tính Máu Đức Chủa Giêsu mà 
thôi sao?. ˆ. 

Trong hình bánh ñợu có một Ngôi 
thứ Hai mà thôi, hay có Ngôi nào 
khác nữa chăng ? 


76 H.— Cái hình hay là cái hình thể là đi gì3 


“Tính và cái bồn tính là đi gì ? 
Tính hay là cái bồn tính và cái 


Nầu là Máu Ñ 


hình, cái thẻ, hình thề một vật - - 


nào có thay đồi chăng ?-...... 

- Vậy khi Thầy cả làm phép bánh 
rượu, thì cái hình bánh rượu và 
cái bồn tính bánh rượu ra làm sao ? 


779 H.— Cái sự làm cho hình thề và bồn 


tính vật nào lìa cách nhau, không 
_ phải là quá phép Chúa sao ? 


Phải chỉ Thầy cả làm lễ Misa thì -. 


hình bánh rượu biến mất hết cũng - 


như bồn tính bánh rượu vậy, thì 
_dễ tin phép Thầy cả hơn; nhơn 
sao Chúa không cho mất, còn đề sờ 
sờ đó làm chỉ khó tin vậy? . y 


477 
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781 H.— Sao Đức Chủa Giêsu dùng bánh 
rượn, chớ không dùng đồ qui báu 
như ngọc ngà vàng bạc mà lập 


phép. Thánh, Thể? ;¿(/y ¿(1:2 8B | 


782 H.— Đức Chúa Giêsu, ngự thật: Irong 
_ hình bánh rượu thể nào ? có phải 


thâu mình lại cho vừa hình bảnh . 


rượu chăng?. 


783 H.— Làm sao mà bồn tính Đức Chúa ẹ 


Giêsu ở đặng nguyên một lược 


trong nhiều hình bánh hoặc lớn. 


hoặc nhỏ, hay là trong mỗi một 
miếng hình bánh vụn, và nhiều 
nơi một lược vậy đặng?. 


784 H.— Khi phân rễ hình bánh rượu có rễ . 


phân Mình Thánh Chúa chăng?3. 


$H. — Về phép lã lô pà lễ Misa 


78ã H — Đức Chúa Giêsu lập Tỷ ng 3 


Thê làm chỉ? ...... 
786 H. — Việc tế lễ đã có báo lâu náỷ ? và ai 
lế lễ trước hết kể có đạo Ẩn là 
kể ngoại ?. TY ng 
787H.— Phép tế lễ làm ko'ÿ' MMT 
78R H.— Người ta phải làm cách nào cho 
đặng thông công với của tế lễ?. 
789 H. — Ăn của lễ làm vậy có nhằm lẽ 
chăng ?. 


790 H. — Các dân có tế lễ hết thầy 'chăng : 


791 H. — Chua có phán truyền chỉ định mọi 
việc tế lễ mà thờ HA: Người 
chăng ? : : : : ' : 


ø! -q 
| + 


= — 605 — | 
2H. - Của lễ tế người la xưa dưng thê 
Ẵ ấy, có phỉ nguyền phép Chúa liếm, 
—_—_ bình chính trực chăng”... 
93H — Vậy Chúa dạy người ta tế lễ con 
lÍ Ầ loài vật như vậy làm chỉ? .. 

94 H.—- Đời nay người ta có của lễ nào đền 
.- đặng cho thỏa phép công bình Đức 
` Chủa Trời chăng ? 

9ã >H — Thỏa phép công bình Đức “Chúa 
4 Trời là làm sao?. . 

96 H.— Có đều gì làm chứng sự Đức Chúa 
hy Con dưng mình tế lễ làm vậy, thì 
= _ rất đẹp lòng Chúa, cùng hay làm 
1-. cho giảm cơn ngãi nộ Chúa chăng ? 
797 H.— Vì làm sao Đức Chúa Giêsu có một 
M tính một phép cùng Đức Chúa Cha 


b- và Đức Chúa Thánh Thần, mà phạt 
; tạ Chủa Ba Ngôi thế cho người 
ta đặng, 


798 H'— Đức Chúa Giêsu dưng mình tế lễ 
bi Bà mà phạt Chúa có mấy lần ? 

" ‹ §HI. — Về lễ Misa 

799 H.— Thầy cả dưng Đức Chúa Giêsu làm 
_—____ của tế lễ trong lễ Misa làm sao ? 
800 H. - Lễ Misa là lễ nào? .... 

801 H.— —Ấy vậy thì lễ Misa cũng là một lễ 
| như xưa Chúa đã dưng mình trên 
| cây thánh Giá sao? ..... 
2H.— Vậy kẻ muốn hưởng công ơn "bởi 
2a lễ Misa thì phải làm sao ? k 
'808H.— Lễ Misa làm ích gì cho ta?. ... 
8 04 H. — Có luật nào buộc " xem lễ Misa 
chăng ?. IH>. <‹ 


ty. + 
ý L 


483 


483 
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R05 H: — Có nên dưng lễ Misa mà tế lễ Đức +“ = 


Bà và các thánh chăng ? 
O6 H — Phải hiều làm sso khi nói rằng : 


Làm lễ Đức Bà, lễ thánh nầy lễ - — 


thánh kia ? 


7H, — Ai đặng hưởng công ơn xhõi lễ Misa soi 


mà ra ? 
808 H. - Kẻ sống được hưởng công ơn bởi 


- lễ Misa thê nào ? ..... 3£ 


809 H. — Còn khi làm lễ cho linh hồn ở nêu 


Luyện ngục, thì linh hồn ấy được ' -- - 


_ tha bởt hình phạt bao nhiêu ?... 
810 H. — Hội thánh cho xin lễ, có phải là 
bán lễ Misa chăng ? 


11H. —Lê Misa và phép Thánh Thể có “<1 


khác nhau làm sao ? 
§ IV. — Về sự Rước lề 
812 H. — Rước lễ là đi gì ?.. 
Mình Thánh Chúa vì khi rước lễ ta 
chẳng thấy Chủa ? . 
S14 H. — Có cần người ta phải rước lễ chăng 9 
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924 H.— Phép cưới hỏi tự nhiên, gọi là | 
bí phép giao, là làm sao? ........ 
| 925 H.— Như kẻ có đạo cứ phép tự nhiên... 
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945 H.— Ai chịu phép Hôn phối chẳng nà sát 
_ rồi san muốn nhờ những ơn bỡi ~ 
"phép ấy mà ra, thì phải làm sao ? 526 
946 H. — Hội thánh cấm ai không cho cưới 
: J.. JUU 0) VHH NA 
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